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LỜi NÓI ĐẦU 


Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Silãnanda đã 
giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất 
hữu ích cho những người mới hành thiên cũng như đã hành thiên lâu ngày. Người 
mới hành thiên biết hành thiên đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người 
hành thiền lâu ngày biết điều chỉnh việc hành thiền của mình để đi đúng đường và 
chóng đạt kết quả. Sách đề cập đến nhiều đề tài nhưng đa số đều nói vê Thiên 
Minh Sát. Thiên Sinh và Phật Tử sẽ được Hòa thượng hướng dẫn đầy đủ về giáo 
pháp và cách thực hành, sẽ được học những điều căn bản sau đây: 


Người thực hành giáo pháp sẽ được giáo pháp bảo vệ khỏi rơi vào bốn ác đạo, sẽ 
được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, có biện tài, và có trí tuệ. 


Bài pháp căn bản đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải tránh xa hai thái cực lợi 
dưỡng và khổ hạnh, phải thực hành trung đạo để thấy rõ chẳng có gì trên thế 
gian này đáng để chúng ta nắm giử, dính mắc. Phải thực hành Bát Chánh Đạo để 
thấy rõ bốn chân lý cao thượng là khổ, nguyên nhân khổ, loại trừ khổ và con 
đường đi đến nơi dứt khổ. 


Thiền sinh phải thực hành như thế nào để đạt sự hiểu biết trọn vẹn về giáo pháp. 
Thế nào là có trí tuệ hay hiểu thấu đáo giáo pháp. Thấy rõ những đặc tính riêng, 
những đặc tính chung của vật chất và tâm, loại trừ ý niệm sai lầm, chấp cứ vào 
linh hồn, tự ngã, tôi, ta. 


Mục đích của hành thiên không phải chỉ nhằm luyện tâm, không để tâm bất lọan, 
hay làm cho tâm tạm thời vắng bóng tham sân si, mà để diệt tận gốc rễ phiền 
não: tham, sân, si. Muốn diệt tham sân si phải thấy rõ chân tướng vô thường, 
khổ, bất toại nguyên, vô ngã không có cốt lõi, năm ngoài, trống rồng, không có 
giá trị, không đáng để nắm giử của mọi sự vật hay của vật chất và tâm. 


Trong bài pháp nhắc đến chuyện Đức Phật đến bệnh xá của chư tăng để tắm rửa 
cho các vị tăng bị bệnh cho ta thấy thời Đức Phật còn tại tiên chư tăng cũng phải 
nằm bệnh xá để thầy thuốc chữa trị, và chính Đức Phật cũng được thầy thuốc 
Jivaka chữa trị: Ngài thường bị bệnh nhức đầu và đau lưng, nhiều lúc Ngài bị kiết 
l. Chư Phật chỉ có khả năng trị bệnh phiên não của chúng sinh chứ các Ngài 
không chữa trị bệnh thân. 
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Trong bài pháp nhắc đến câu pháp cú: 

"Như mưa thấm qua mái nhà vụng lgJ, 

phiên não xuyên thấu tâm của kẻ chưa thuần thục “ 
"Whư mưa không thể thấm qua mái nhà khéo lợp, 


phiền não không thể xuyên thấu tâm kẻ thuần thục”. 


Khi mái nhà được lợp kỹ càng, khéo léo nước mưa không thể thấm vào. Cũng 
vậy, khi tâm đã được phát triển tốt đẹp, đã được thuần thục nhờ thực hành Thiền 
Minh Sát thì tham ái, dính mắc, phiền não không thể xuyên thấu, không thể xâm 
nhập. bài pháp này nhắc lại chuyên Ngài Nanda tinh tấn thực hành Thiền Minh 
Sát, và cuối cùng đã tận diệt được phiên não, như mái nhà khéo lợp mưa không 
thể thấm vào được. 


Thiền sinh được học hỏi về luật nghiệp báo qua các bài giảng về nghiệp báo và tái 
sinh, được biết một vài câu chuyện về nghiệp báo hiện tiên xảy ra vào thời Đức 
Phật, hiểu rõ được nguyên nhân của sự bất đồng giữa các chúng sinh, nhờ thế 
biết nhận lãnh tách nhiệm vê những hành vi của mình đã gây ra; biết tạo tương 
lai cho chính mình. 


Thiền sinh cũng được học về cách cân bằng bằng Ngũ Căn (Tín, Tấn, Niệm, Định, 
Huệ) đây là điều rất quan trọng trong việc hành thiên minh sát. Không biết cách 
cân bằng ngũ căn việc hành thiên sẽ khập khiên, không tiến triển tốt đẹp. 


Trong bài pháp nhắc lại những lời dạy dỗ căn bản của Ngài Mahasi, thiền sinh sẽ 
học được kinh nghiệm về cách đối trị với những chướng ngại mà những người mới 
hành thiên thường gặp phải đó là sự nghi ngờ: nghi ngờ Phật Pháp Tăng, nghỉ 
ngờ phương pháp hành thiên, nhất là nghi ngờ khả năng của chính mình. Do bị 
hoài nghi chi phối khiến thiên sinh không có hứng thú trong việc hành thiên nên 
sinh ra lười biếng, và không tiến bộ. do không tiến bộ nên càng sinh ra nghi ngờ 
hơn. Bài này cũng dạy cho ta cách đối trị với sự xuống tinh thần, sự chán nản 
trong lúc hành thiền. 


Thiền sinh được học hỏi những tâng mức thanh tịnh đầu tiên trong thiên minh sát 
để thực hành 


Qua bài Bồ Tát Đạo thiền sinh hiểu rõ, hiểu chính xác hạnh Bồ Tát. Hiểu rõ 
những điều kiện để trở thành một vị Bồ Tát. Hiểu rõ Bồ Tát phải hành mười Ba La 
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Mật (bố thí, trì giới, tinh tấn, xuất ly, trí tuệ, nhẫn nhục, quyết định, chân thật, 
tâm từ, và tâm xả) ít nhất bốn A Tăng Kỳ kiếp trái đất, và một trăm ngàn kiếp trái 
đất. 


Đây là một cuốn sách gồm những bài pháp chú trọng đến phần thực hành nên ở 
phần Phụ Lục có thêm phần Hướng Dẫn Hành Thiền Tha Thứ, Thiền Từ Ái, Thiền 
Minh Sát và Cách Trình Pháp. 
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01. NGƯỜI THỰC HÀNH 
GIÁO PHÁP (DHAMMACHART) 


Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian này thì 2/arzma cũng xuất hiện với Ngài. 
Dhamma có nghĩa là những gì mà Đức Phật đã hiểu được, biết được vào lúc Ngài 
giác ngộ, đồng thời cũng là những gì Ngài dạy trong suốt bốn mươi lãm năm 
truyền bá Giáo Pháp. Chữ Ø/a/ma trong tiếng /Ø2/ có rất nhiều nghĩa: 2/ama 
có nghĩa là tất cả mọi chuyện, nhưng trong buổi thuyết giảng hôm nay tôi muốn 
nói đến chữ ⁄2/ma với nghĩa là điều phước thiện hay hành động phước thiện. 


Một người thực hành những việc phước thiện hay làm những việc phước thiện 
được gọi là Ø/2/machar/, có nghĩa là người thực hành Ø#2/ma. Dharnrna ở đầy 
chỉ có nghĩa tổng quát là việc phước thiện hay việc tốt. Như vậy, khi chúng ta 
thực hành việc phước thiện, như bố thí là chúng ta đã thực hành Ø/2mma. Khi 
bạn nói chuyện với một người nào đó một cách thân thiện, dễ thương với ý niệm 
tốt thì bạn đã thực hành Ø⁄amma. Khi bạn giữ giới luật như không sát sinh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là bạn đã thực 
hành Ø#2/ma. Khi bạn giúp đỡ mọi người làm việc tốt hay khi bạn làm những 
việc cộng đồng bạn đã thực hành /Ø⁄z2/⁄ma. Cũng vậy, khi bạn hành thiên bạn 
cũng thực hành Ø⁄z/zma. Có một câu thơ xuất hiện nhiều lần trong kinh và trong 
chú giải như sau: 


"Dharmma bảo vệ người thục hành Dhamma. 

Dhamma được thục hành tốt đẹp sẽ mang lại hạnh phúc. 

Đó là những tợi ích từ sự thực hành tốt đẹp của Dhamma. 

Người thực hành Dhamma không sinh vào những cảnh giới đau khổ”. 
Câu đầu tiên nói rằng: 

Dhatmma bảo vệ người thực hành Dhatmma. 


Sự bảo vệ ở đây có nghĩa là bảo vệ không để rơi vào bốn cảnh khổ. Chúng ta là 
những người Phật Tử, chúng ta tin rằng có rất nhiều kiếp sống trong quá khứ 
cũng như trong tương lai. Những kiếp sống này có thể tốt đẹp, hạnh phúc hay là 
không tốt đẹp, không hạnh phúc. Nếu bạn không hoàn tất việc thanh lọc tâm 
trong đời sống hiện tại có nghĩa là bạn không thành 4 /2 án ngay trong kiếp 
sống này thì bạn còn phải tái sinh trong những kiếp sống tương lai. Nếu còn phải 
tái sinh trong tương lai và muốn tái sinh nơi tốt đẹp, hạnh phúc, tránh tái sinh vào 
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những cảnh khổ thì chúng ta phải thực hành /Ø⁄2/wna. Thực hành Ø⁄zmma giúp 
chúng ta không rơi vào cảnh xấu, được tái sinh vào những cảnh an vui, tốt đẹp. 
Như vậy, Ø/z/nmna (Giáo Pháp) bảo vệ chúng ta khỏi rơi vào bốn cảnh khổ. Nếu 
chúng ta muốn thực hành /⁄2/wna để thóat ra khỏi vòng luân hồi thì nỗ lực này 
sẽ đưa ta đến mục tiêu ta mong muốn. Những hành vi phước thiện như bố thí, 
cúng dường, giữ gìn giới luật chỉ giúp chúng ta được tái sinh vào cảnh an lạc, 
hạnh phúc. Nhưng những hành vi phước thiện không thể đưa chúng ta đến Niết 
Bàn. Muốn đạt đến Niết Bàn, muốn thóat ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, chúng ta 
phải hành Thiền Minh Sát. Thiền Minh Sát có thể đưa chúng ta đến mục tiêu Niết 
Bàn. Tuy nhiên, những hành động thiện lành như bố thị, trì giới sẽ giúp chúng ta 
tái sinh với những điều kiện thật tốt, thật thuận lợi để chúng ta có cơ hội hành 
Thiền Minh Sát. 

Như vậy, làm việc thiện như bố thí, trì giới từng bước đưa chúng ta đến việc hành 
thiên. Những việc thiện chúng ta làm luôn luôn bảo vệ chúng ta khỏi rơi vào bốn 
đường ác và trực tiếp đưa chúng ta ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, cho nên có thể 
nói hành vi phước thiện là duyên hồ trợ mạnh mẽ cho chúng ta giải thóat. 


Câu thứ hai: 
Dhamma được thục hành tốt đẹp sẽ mang lại hạnh phúc. 


Thực hành tốt đẹp có nghĩa thực hành với sự hiểu biết về nghiệp và quả của 
nghiệp. Người Phật Tử tin tưởng vào luật nghiệp báo. Người Phật Tử tin tưởng 
có nghiệp và quả của nghiệp. Kamma (nghiệp) có thể tốt hay xấu. Như vậy, quả 
của nghiệp cũng có thể tốt hay xấu. Người Phật Tử tin tưởng vào luật nghiệp báo 
và sự tin tưởng này không phải là sự tin tưởng mù quáng mà đặt trên nên móng 
hiểu biết. Người Phật Tử làm điều thiện với đức tin được gọi là thực hành Giáo 
Pháp đúng hay thực hành Giáo Pháp tốt đẹp. Đồng thời, khi thực hành người 
Phật Tử sẽ thận trọng và tôn trọng Giáo Pháp. Khi Giáo Pháp được thực hành tốt 
đẹp, người ta gọi đó là sự thực hành Giáo Pháp tốt đẹp, điêu này mang lại hạnh 
phúc cho người thực hành. Hạnh phúc ở đây có nghĩa là hạnh phúc thế gian và 
hạnh phúc siêu thế. Hạnh phúc trong thế gian có nghĩa là trong cảnh tốt, tái sinh 
trong cảnh người, cảnh trời, hạnh phúc siêu thế là giải thóat, giác ngộ. Như vậy, 
người thực hành Giáo Pháp tốt đẹp có thể hưởng được hai loại hạnh phúc này. 
Nhưng bạn muốn đạt được hạnh phúc siêu thế, hạnh phúc tối thượng, bạn không 
những chỉ làm những hành động thiện lành như bố thí, trì giới mà bạn còn phải 
hành Thiền Minh Sát. 

Đức Phật trong phần khởi đầu kinh Đại Niệm Xứ đã nói: Hành Thiên Minh Sát là 
con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sinh. Chánh niệm là con đường duy 
nhất 333để giải thóat. Bởi vậy, muốn đạt mục đích này chúng ta phải hành thiền. 
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Thực hành chánh niệm theo những lời chỉ dẫn trong kinh Đại Niệm Xứ và trong 
chú giải chúng ta sẽ chứng ngộ đạo quả và tâm sẽ hoàn toàn trong sạch. 


Câu thứ ba và bốn: 
Đó là những lợi ích từ sự thực hành tốt đẹp Dhamma (Giáo Pháp). 
Người thực hành Dhamma (Giáo Pháp) không sinh vào những cảnh giới đau khổ: 


Chẳng khác nào một vật đã được nắm chặt, khi thực hành ⁄2/ma thì Dhamma 
sẽ giữ chúng ta, nắm chặt chúng ta, không để chúng ta tái sinh vào bốn ác đạo. 
Người thực hành Giáo Pháp không để cho bốn cảnh khổ có cơ hội chen vào. 
Người thực hành Giáo Pháp chắc chắn thóat khỏi bốn cảnh khổ trong kiếp tới. 


Khi thực hành những Giáo Pháp thông thường như: bố thí, trì giới hay khi thực 
hành Giáo Pháp cao hơn như: tham thiên bạn sẽ hưởng được nhiều hạnh phúc. 
Khi bỏ công của vào việc phước thiện bạn sẽ có niêm hỉ lạc của sự bố thí. Bạn 
cảm thấy hạnh phúc vì người được bạn giúp đỡ đã vui mừng khi nhận được sự 
giúp đỡ của bạn. Đó là hạnh phúc hay niêm vui nhờ sự thực hành bố thí. Một lợi 
ích nữa trong bố thí là bạn có thể loại trừ tham ái, dính mắc vào vật sở hữu của 
mình. 


Bản chất tự nhiên của chúng ta là hay dính mắc vào cái mình có. Con người luôn 
luôn dính mắc, luôn luôn bất an về của cải của mình. Khi cho những của cải thì 
người cho không những cho ra một vật gì, mà còn loại trừ được tâm tham ái, dính 
mắc vào vật đó. Khi tham ái, dính mắc đã được khử trừ thì sự trong sạch, thanh 
tinh, hạnh phúc sẽ đến. 


Như vậy, khi làm bất cứ hành vi phước thiện nào bạn đều có niêm vui: Niêm vui 
được giúp kẻ khác, và niềm vui không dính mắc, tham ái. Đó là một loại hạnh 
phúc mà bạn nhận được từ sự thực hành Giáo Pháp. Một niêm vui khác là: ngoài 
việc hưởng được hạnh phúc trong khi làm phước thiện trong hiện tại, quả phước 
này cũng sẽ trả cho bạn trong những kiếp sống sau nữa. Phần lớn người ta nghĩ 
rằng: khi làm việc phước thiện sẽ nhận được quả lành trong kiếp tới, nhưng theo 
sự giải thích trong chú giải thì phước báu không những đem lại kết quả trong kiếp 
tới mà còn cho quả ngay trong kiếp sống này. 


Thật vậy, sự thực hành Giáo Pháp cho quả ngay trong kiếp sống này. Một giòng 
họ nọ sống ở An Độ thuở xa xưa. Những người trong giòng họ này luôn luôn 
trường thọ, chẳng bao giờ chết yểu. Một cậu bé trong giòng họ này được gởi đến 
một nơi xa để học. Lúc đó, có một người bạn học chung trường với cậu bé bị 
bệnh chết, cậu bé lấy làm ngạc nhiên nói: 
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"Tai sao một người trẻ như vậy mà phải chết”. 

Người ta hỏi cậu ta rằng: 

"Phải chăng trong xứ của anh chẳng có ai chết trẻ bao giờ sao”. 
Chàng thanh niên nói: 

"7rong dòng họ tôi không có ai chết yếu cả”. 


Mọi người không tin. Vị thây bèn thử lấy một ít xương dê đem đến gia đình cậu 
bé và nói với cha mẹ cậu ấy rằng: 


"Con của ông bà đã chết, đây là xương của cậu ta“ 
Nghe thế, cha của cậu ta nói: 


"Không, tôi không tín điều đó đâu, vì không có ai trong dòng họ tôi chết yếu cả, 
đây là xương của một người nào đó chứ không thể nảo là xương của con tôi 
được “ 

Vị thây hỏi: 

"7a/ sao dòng họ ông không có người chết trẻ“ 

Cha người học trò trả lời: 

"Bởi vì chúng tôi thực hành Giáo Pháp, chúng tôi giữ giới luật, chúng tôi giúp đố 
lân nhau, giúp đỡ những bà con thân quyến kể cả người làm, người nô lệ. Tất cả 
chúng tôi đều thực hành Giáo Pháp (Dhamma). Đó lâ lý do dòng họ của chúng tôi 
không có ai chết yÊU2 

Như vậy, sự thực hành Giáo Pháp đem lại kết quả ngay trong kiếp sống này. 
Chúng ta không cần phải đợi đến kiếp sống tới mới hưởng được quả của việc làm 
phước thiện. Hành Thiền Minh Sát giúp ta loại trừ một phần hay hoàn toàn các 
loại phiên não. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tích cực hành Thiên Minh Sát. 
Hành Thiền Minh Sát là sự chú tâm, chánh niệm vào vật chất và tâm. Khi hành 
Thiền Minh Sát ta thấy thực tướng của vật chất và tâm. Thấy thực tướng của vật 
chất và tâm là thấy rõ ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ khi nào thấy được 
ba đặc tính này, chúng ta mới không dính mắc với thân tâm này, và cuối cùng giải 
thóat mọi phiền lụy. Chúng ta cần phải quán sát sự vật để thấy rõ bản chất thật 
sự của chúng. Phải nhìn vào sự vật để thấy rõ thật sự chúng là gì? Những đối 
tượng trong phút giây hiện tại là những đề mục mà chúng ta cần phải theo dõi. 
Người hành thiền không chú tâm theo dõi những đối tượng đã qua hay sắp đến. 
Không quán sát những đối tượng quá khứ, tương lai vì chúng không hiện diện 
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ngay bây giờ. Trong khi hành Thiền Minh Sát đối tượng trong giây phút hiện tại là 
đối tượng quan trọng nhất. Chúng ta cần phải cố gắng chánh niệm theo dõi đối 
tượng trong hiện tại này. Một khi đã "trực tiếp” thấy rõ bản chất thật sự của sự 
vật ngay trong giây phút hiện tại này, chúng ta mới "gián tiếp” thấy rõ bản chất 
thật sự của sự vật trong quá khứ và trong tương lai. Như vậy, sau khi đã thấy 
bản chất thật sự của sự vật hay thấy tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã một cách 
trực tiếp thì chúng ta cũng thấy vô thường, khổ, vô ngã của sự vật trong quá khứ 
và trong tương lai một cách gián tiếp. Nhưng để thấy trực tiếp tam tướng, chúng 
ta phải quán sát chánh niệm trên đề mục trong giây phút hiện tại. Thế nên, trong 
Thiền Minh Sát, chúng ta phải chánh niệm để ghi nhận đối tượng hiện tại. Cố 
gắng ghi nhận chánh niệm đối tượng trong hiện tại thì chúng ta sẽ thấy đối tượng 
một cách rõ ràng, thấy rõ bản chất của sự vật và tiến đến giác ngộ, loại trừ phiên 
não. Khi hành Thiên Minh Sát là chúng ta thực hành Giáo Pháp (2m2). Nhờ 
thực hành Giáo Pháp chúng ta gặt hái được lợi ích, hạnh phúc trong hiện tại, và sẽ 
được tái sinh vào nơi tốt đẹp trong tương lai. Nếu thành công trong việc thực 
hành, chúng ta sẽ giải thóat, giác ngộ, hoàn toàn loại trừ mọi phiên não, không 
còn tái sinh trong tương lai nữa. 


Nhằm mục đích giải thóat nên chúng ta hành Thiền Minh Sát. Khi hành Thiên Minh 
Sát chúng ta phải quán sát những gì đang xảy ra trong thân và tâm ta, hiện diện rõ 
ràng trong giây phút hiện tại. Tinh tấn hành Thiên Minh Sát, chúng ta sẽ dân dần 
loại trừ mọi phiên não trong tâm, tâm sẽ đạt đến chỗ hoàn toàn được thanh lọc, 
thanh tịnh, hạnh phúc. Dù cho không đạt được mục đích tối thượng là hoàn toàn 
thanh tịnh thì chúng ta cũng đạt được một phần sự thanh tịnh giải thóat này. Được 
thanh tịnh một phần, còn hơn chẳng được thanh lọc chút nào. Như vậy, với tâm 
nguyện đạt đến chỗ hoàn toàn thanh tịnh tâm, hoàn toàn hạnh phúc, chúng ta hãy 
nồ lực hành Thiên Minh Sát. 


Khi hành Thiền Minh Sát các bạn cần hiểu biết một số căn bản về việc hành thiền. 
Tôi không thể giảng giải cho các bạn nghe ngày hôm nay, nhưng tôi sẽ phát cho 
quý vị một tài liệu mỏng tôi đã viết cách đây vài năm để các bạn có thể đem về nhà 
đọc. Đây là một bài ngắn nói đến căn bản của Thiền Minh Sát, và hướng dẫn bạn 
thực hành: phải quán sát theo dõi cái gì? theo dõi như thế nào? Ai theo dõi? Và 
điều gì sẽ xảy ra nếu không quán sát theo dõi v.v... Như vậy, căn bản về Thiên 
Minh Sát sẽ được giải thích trong tập tài liệu mỏng này (xin xem phần phụ lục). 


Khi hành Thiên Minh Sát, có ba điều quan trọng cần phải nhớ: 
1. Chú tâm theo dõi đối tượng trong hiện tại. 


2. Thuần quán sát đối tượng, không thêm gì vào: Nghĩa là quán sát đối tượng 
đúng theo thực tướng của nó, đừng thêm gì vào trong đối tượng như: phán đoán, 
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suy tư, phân tích, cảm xúc v.v... 


3. Không kỳ vọng, không mong ngóng điều gì. Đây là điêu quan trọng nhất. 
Trước khi làm một điêu gì chúng ta phải có kỳ vọng, phải biết kết quả trước khi 
làm, nhưng trong lúc hành thiên, kỳ vọng, mong ngóng là một trở ngại. 


Nếu bạn luôn luôn ý thức được ba điều trên, thì việc hành thiên của bạn sẽ đạt kết 
quả. 


Như vậy, nếu bạn quá muốn đạt được kết quả thì bạn sẽ không đạt được, bởi vì đã 
có sự ham muốn, dính mắc trong đó. Nếu bạn để sự tham muốn, dính mắc qua 
một bên, để sự kỳ vọng qua một bên, và chỉ thuần chú tâm quán sát đối tượng 
trong giây phút hiện tại thì kết quả sẽ đến với bạn. 

Hành Thiền Minh Sát là như vậy đó. Tôi hy vọng tất cả chúng ta, không riêng một 
ai, không riêng tôi, không riêng bạn, tất cả đều có thể đạt được kết quả tốt đẹp 
trong việc hành Thiền Minh Sát. 
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02. BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 


Sau khi Đức Phật đã giác ngộ vào ngày rằm tháng tư. Đức Phật để bảy tuần ngồi 
dưới cây bồ đề và khu vực quanh đó để nhập định hưởng quả an tịnh Niết Bàn. 
Đến tuần lễ thứ tám, Ngài nghĩ đến việc dạy Giáo Pháp. Ngài quyết định dạy 
pháp cho năm người đệ tử đầu tiên của Ngài. Năm thầy Kiều Trần Như lúc ấy 
đang ở một nơi khá xa chỗ Ngài giác ngộ. Theo chú giải, Đức Phật đi bộ đến gặp 
năm thầy vào ngày rằm tháng sáu. Vào đêm hôm đó Ngài bắt đầu thuyết pháp 
dạy năm thầy Kiêu Trần Như. Bởi vì đây là bài pháp đầu tiên của Đức Phật, nên 
bài pháp này rất quan trọng đối với Phật Tử chúng ta. Tôi sẽ giới thiệu và phân 
tích bài pháp đầu tiên này. 


Trong phần mở đầu bài pháp, Đức Phật dạy: "Mhững kẻ xuất gia không theo hai 
thái cục” Ngài dạy các thầy tránh hai thái cực, đó là: hưởng thụ dục lạc và ép xác 
khổ hạnh. Tiếp theo, Ngài dạy thực hành trung đạo. 


Đức Phật đã giác ngộ, đã tìm ra Trung đạo. Ngài đã thực hành Trung đạo và trở 
thành một vị Phật. Đức Phật muốn năm đồ đệ của mình học và thực hành theo 
Ngài. Một số các bạn ở đây đã biết thực hành Trung đạo. Bát Chánh Đạo và 
Trung đạo là một. Đức Phật cũng dạy Tứ Diệu Đế hay bốn chân lý cao thượng, 
bốn sự thật tuyệt đối. Thật ra Bát Chánh Đạo là phần thứ tư của bốn chân lý cao 
thượng này. 

Cuối bài giảng về Tứ Diệu Đế Kondafa, người học trò lớn nhất trong nhớmn nắm 
người đắc Tu Đà Hoàn, tầng giác ngộ thứ nhất. Chư thiên hoan hỉ với bài pháp 
của Đức Phật và với sự thành tựu của thây Kondaffa. Bớn người học trò còn lại 
đắc quả Tu Đà Hoàn trong những ngày kế tiếp. Ngày thứ nắm Đúc Phật giảng 
giải cho nắm thấy Kiêu Trần Như kính vô ngã tướng (Anatta-lakkhana). Sau khí 
bài pháp chấm dứt, cả nắm thầy Kiều Trần Như đều đắc quả A La Hán. Bài pháp 
đầu tiên này được giảng đạy vào ngày rắm tháng sáu âm lịch. Đây là ngây khởi 
đầu ba tháng nhập hạ của Chư Tăng. Tôi muốn giảng bài pháp vào khóa thiên 
đầu hạ nây. 


Mở đầu bài pháp, trước tiên Đức Phật dạy: người xuất gia phải tránh hai thái cực, 
và phải thực hành trung đạo. 


Tại sao Đức Phật dạy tránh hai thái cực mà đi theo trung đạo? 


Muốn hiểu điều này chúng ta phải trở lại đời sống Đức Phật trước và sau lúc Ngài 
xuất gia. 
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Như chúng ta đã biết vào kiếp cuối Bồ Tát là một hoàng tử, Ngài có tên là 
Siddhatta. Phụ thân Ngài là vua .Sưđđhodhana (Tinh Phạn), mẫu thân Ngài là 
hoàng hậu /⁄2/ã mãyã. Bảy ngày sau khi sinh thái tử, hoàng hậu ⁄2z2 qua đời. 
Ngài được nuôi dưỡng bởi mẹ kế vừa là dì ruột là bà Ø27/2paf Gofami. Đức Phật 
không nói nhiều về chính mình, nhưng chúng ta có thể biết được đời sống của 
Ngài qua những bài pháp mà Ngài đã giảng. 


Trong một bài pháp, Ngài cho biết phụ thân Ngài đã xây dựng cho Ngài ba lâu 
đài, một cho mùa đồng, một cho mùa hạ, một cho mùa mưa. Ba tòa lâu đải này 
được xây dựng theo từng mùa để Ngài cư ngụ. Bởi vì xứ Ấn Độ chia làm ba mùa, 
Ngài sống trong mỗi lâu đài thích hợp cho từng mùa trong năm. 


Ngài đã sống một đời sống xa hoa của một vị hoàng tử. Hàng ngày những cô gái 
đẹp thay phiên nhau ca múa giúp vui. Ngài lập gia đình và có một người con là 
&ãhu/a. Chú giải nói rằng Ngài kết hôn vào năm mười sáu tuổi và Ngài xuất gia 
vào năm hai mươi chín tuổi. Trong mười ba năm, Ngài đã hưởng thụ đầy đủ một 
đời sống xa hoa. 


Theo chú giải, Bồ Tát không nhớ đến sứ mạng của mình, Ngài chìm đắm trong 
việc hưởng thụ dục lạc thế gian. Thế nên, những vị trời quyết định không chờ đợi 
lâu hơn nữa, phải nhắc nhở Ngài. Bởi thế, trên đường hoàng tử dạo chơi trong 
vườn Thượng Uyển, các vị trời đã cho Ngài thấy bốn dấu hiệu lớn: 


Một người gia, một người bệnh, một tử thi, và một kẻ xuất gia. 
Trong cuộc sống, Ngài chưa bao giờ thấy một người già, một người bịnh, một tử 


thi hay một kẻ xuất gia. Ngài đã hỏi người đánh xe ngựa vê những điêu mà Ngài 
đã gặp và biết được người già, người bệnh, người chết và Nhà Sư. 


Tại sao Đức Phật chẳng hiểu gì về cảnh già, đau, chết và kẻ xuất gia? Bởi vì phụ 
thân Ngài không muốn Ngài trở thành một vị Phật, một người ẩn dật, sống đời 
sống của kẻ không nhà. Phụ thân Ngài muốn con mình trở thành một vị chuyển 
luân thánh vương. Bởi thế, vua cha đã an bài mọi việc để cho ##á/ tử S/ddhatta 
không thấy được cảnh già, bệnh, chết v.v... Không cho thái tử thấy những cảnh 
này để thái tử an tâm hưởng thụ đời sống dục lạc và trở thành một vị vua cai trị 
tòan thế giới. Các vị trời đã phá hỏng kế hoạch của nhà vua khi cho thái tử thấy 
rõ cảnh tượng người già, người bịnh, người chết và một vị đạo sĩ. Là con người 
thì Ngài không thể nào thóat khỏi già, đau và chết. Nhưng khi thấy một vị ẩn sĩ 
đang ngồi dưới gốc cây hành thiên, Ngài rất vui với đời sống của một nhà tu. 
Ngài quyết định: ”/⁄2 phải sống như một ẩn sĩ". Ngài biết rằng muốn trở thành 
một nhà tu thì Ngài phải từ bỏ đời sống thế gian, từ bỏ cung điện, cha mẹ, vợ, 
con v.v... Rồi thì tin tức đến cho Ngài biết rằng: Ngài vừa có một đứa con. Đối với 
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người thường thì đây là một tin mừng, nhưng đối với %2đnafa, đây là một tin 
buồn. Ngài không vui và nói rằng: "£Z/u“đã sinh ra (Rãhu, tiếng Päli, có nghĩa là 
"ràng buộc”). Ngài đánh giá con là một sự ràng buộc. Ngài thấy rằng có một đứa 
con khiến Ngài khó khăn hơn trong việc từ bỏ đời sống thế tục. Vua .Suđđhodana 
khi nghe được S⁄Zđ#afa thốt lên chữ "#au“bèn đặt tên cho cháu nội của mình là 
Rãhuia, có nghĩa là ràng buộc, vì muốn con sẽ ràng buộc thái tử khiến Ngài không 
thể rời bỏ đời sống gia đình được. Ngay trong đêm người con sinh ra đời, 7á/ £ử 
S/ddhatifa quyết định rời bỏ thế gian. Ngài không muốn gặp, không muốn thấy 
đứa bé mới sinh và vợ vì ngại rằng khi nhìn thấy vợ con Ngài sẽ động tâm mà 
quên đi mục đích cao thượng của mình. Nửa đêm hôm ấy, Ngài ra khỏi kinh 
thành, vào rừng, cắt tóc, mặc y và trở thành ẩn sĩ. 


Ngài từ khước tất cả để tìm ra con đường bất tử, chấm dứt đau khổ. Ngài đi tìm 
thầy học đạo. Người đầu tiên Ngài gặp là A/⁄Zrza Kã/ãma, một vị thầy nổi tiếng 
thông thái, sống trong rừng và dạy học trò hành thiên. 


Alãra Kãlãma đạt được tầng thiền vô sắc thứ ba. Bồ Tát đến gặp A/ara KãIãma và 
yêu cầu vị này dạy thiền cho mình. 


Có bốn hay năm tầng thiền hữu sắc và bốn tầng thiền vô sắc. Sau khi đạt các 
tầng thiền hữu sắc, thiền sinh tiếp tục hành thiền để đạt các tầng thiền vô sắc. 


Tầng Thiền (Jhãna) là trạng thái cao sâu của định tâm, thiên sinh chỉ đạt được các 
tầng thiên khi có định tâm mạnh mẽ. 4/⁄4rz K2/ãma dạy cho S/⁄Zđnafta đến tầng 
thiền vô sắc thứ ba. Chẳng bao lâu Siddhatta đạt được tầng thiền thầy đã dạy. 
Sau khi đạt tầng thiền này và sống với thầy một thời gian, Bồ Tát kết luận rằng: 
Dù đây là một tầng thiền cao, nhưng vẫn không dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. 
Sïddhatta hòi Alãra Kãlãma có thể dạy cho mình tầng thiền cao hơn nữa không? Vị 
thây trả lời: 


"Vhững gi ta Biết thị bạn cũng biết, và những gì bạn biết thì ta cũng biết. Bạn la 
người rất thông mính. Hãy cùng ta hướng dân nhớm học trò này”. 


Có thể 5⁄Zdhnafa ở lại với thầy một thời gian, nhưng sau đó đã từ giả thầy ra đi. 
Bởi vì cái mà .⁄2đaf#a muốn tìm không phải là tâng thiên này mà là phương pháp 
thực hành để chấn dứt mọi đau khổ. 


Về sau Bồ Tát gặp một vị thầy khác tên là /aa con của &ãmma. Udaka có thể 
hiểu biết hay có thể hướng dẫn để đạt tầng thiền vô sắc thứ tư. Mặc dầu chỉ có 
phụ thân của /aa đắc tầng thiền vô sắc thứ tư, nhưng øaka có thể biết cách 
thực hành để đạt tầng thiền này. Với lời chỉ dẫn của /za£z, Bồ Tát thực hành và 
đắc tầng thiền vô sắc cuối cùng. Mặc dầu đây là tầng thiên cao nhất, nhưng Bồ 
Tát vẫn không thỏa mãn với tâng thiên này bởi vì đây vẫn chưa phải là mục đích 
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tìm kiếm của Ngài. Mục đích tìm kiếm tối thượng của Bồ Tát là giải thóat khỏi mọi 
đau khổ. /⁄Zaka muốn Bồ Tát ở lại làm thầy để dạy dỗ đám học trò, nhưng Bồ Tát 
vẫn rời bỏ vị thầy thứ hai này để tìm đường giải thóat. 


Sau khi rời bỏ vị thây thứ hai, Bồ Tát đi theo hướng của mình. Bồ Tát đến một 
khu rừng đẹp đẽ, an tịnh, tĩnh lặng, nơi đây có một con sông nhỏ nước trong veo, 
và cách đó không xa là một ngôi làng nhỏ. Vào thời bấy giờ, người ta chọn lối tu 
khổ hạnh. Bồ Tát quyết định ở lại chỗ này để thực hành khổ hạnh. Bồ Tát nghĩ 
rằng: thực hành khổ hạnh, tu ẩn cư là phương pháp rất đúng đắn có thể dẫn đến 
giải thóat. Ngài không có thây dạy nên chỉ thực hành những gì mà Ngài nghĩ là 
đúng. Lúc đó phương pháp khổ hạnh được nhiều người tán dương, người ta nghĩ 
rằng chỉ có khổ hạnh mới có thể dẫn đến giải thóat khỏi đau khổ. Thế là, Ngài ở 
lại nơi đây để thực hành khổ hạnh. 


Trong Trung bộ kinh có ghi lại rằng: Trước tiên Ngài dùng tâm để đè nén tư 
tưởng, có thể là đè nén tâm lang bạc. Nhưng thực hành theo cách này, Ngài chỉ 
thấy khổ sở, khó chịu vì đau đớn. Ngài đã cố gắng ngăn chận không cho tâm 
mình vọng động nhưng làm như thế Ngài chỉ thấy đau khổ mà mà không đạt được 
gì cả. Đây là điều mà chính Ngài đã nhắc lại trong kinh điển về sau. Theo Ngài 
Mañhasi, mặc dầu Đức Phật đã diễn tả thời kỳ Ngài nô lực loại trừ vọng tâm trong 
lúc hành thiền khổ hạnh, với phương pháp loại trừ vọng tâm sau này bằng những 
chữ giống nhau, nhưng phương pháp loại trừ của Bô Tát áp dụng vào lúc hành 
khổ hạnh khác với phương pháp loại trừ vọng tâm mà Ngài đã dạy sau khi Ngài 
thành Phật. Nếu việc thực hành của Ngài lúc hành khổ hạnh là đúng đắn, thì 
trong lúc hành khổ hạnh Ngài đã thành Phật rồi. Vậy đây là một phương pháp 
loại trừ vọng tâm không đúng như sau này Đức Phật đã nói trong các kinh điển. 


Lúc hành khổ hạnh, trước tiên Ngài cố gắng đè nén tâm mình, đè nén sự suy nghĩ 
của mình. Tiếp sau đó Ngài cố gắng kiểm soát hơi thở bằng cách tiết chế hơi thở. 
Ngài không thở bằng mũi cũng không thở bằng miệng. Ngài nghĩ làm như thế là 
loại trừ được vọng tâm. Nhưng khi kềm hơi thở như thế Ngài cảm thấy thân thể 
rất đau đớn. Ngài cảm thấy hơi chạy ra khỏi lổ tai, nghe những tiếng gầm gừ như 
sấm dội. Ngài bèn bịt luôn lổ tai; gió lại chạy ngược lên đầu. Ngài cảm thấy như 
có ai dùng kim chích xuyên qua đầu, như có ai quấn một sợi dây bằng da vào đầu 
và siết mạnh. Ngài vô cùng đau đầu khi thực hành phương pháp nín thở này. Về 
sau Ngài quyết định nhịn ăn, không dùng một chút thực phẩm nào. Lúc bấy giờ, 
một số các vị trời đến nói với Ngài: 

"Nếu Ngài không ăn uống gì thì chúng tôi sế rót thực phẩm cối trời vào những lổ 
trên cơ thể Ngài“ 

Bô Tát trả lời: 
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"Nếu ta nhịn đói mà chấp nhận để cho các vị đua chất bổ dưỡng vào trong cơ thể 
như vậy la ta đã nói dối. 1a sẽ không nhín ấn hoàn toàn nữa”. 


Bồ Tát không nhịn ăn hoàn toàn, nhưng giảm thức ăn xuống. Cuối cùng, mỗi 
ngày Ngài chỉ dùng một nắm đậu. Khi bắt đầu giảm thức ăn xuống, cơ thể Ngài 
trở nên ốm yếu, mắt sâu thóp vào trong như hai đáy giếng, những bắp thịt sau 
lưng khô lại nên các khớp xương lòi ra. Chắc các bạn đã thấy bức tranh Bồ Tát 
khi thực hành khổ hạnh với những khớp xương lòi ra và Ngài không còn có bụng. 
Ngài nói rằng: "K⁄£a muốn sở vào bụng thi ta sở trúng xương sống, khi ta muốn 
SỞ lưng thi ta sở trúng bụng.” Ngài rất ốm và khô héo. Da Ngài biến thành đen 
sâm. Thấy Ngài như vậy, người ta nói rằng: "Sgdhatta là người đa đen 2 Thật ra, 
theo kinh điển ghi lại thì da tự nhiên của Ngài có màu vàng Tòng hay màu vàng. 
Khi đi tiểu tiện, Ngài cảm thấy rất đau đớn đến nỗi Ngài ngã xuống đất. Nhưng 
Ngài vẫn kiên trì thực hành khổ hạnh với kỳ vọng sẽ giác ngộ, giải thóat. Có thể 
Ngài đã thực hành sáu năm trong rừng. Sau sáu năm thực hành khổ hạnh như 
vậy Ngài tự nghĩ: 


"7a đã thực hành khổ hạnh như thế này nhiều năm, những người đã thực hành 
khổ hạnh trước đây, những vị Bà la môn, những ẩn sĩ... không ai có thể thực hành 
khổ hạnh hơn ta bây giờ, những người thực hành khổ hạnh trong tương Iai cũng 
không có ai có thể thực hành được như ta, những người thục hành khổ hạnh 
trong hiện tại cũng không có ai có thể thực hành như ta. Do lối thực hành nảy ta 
đã đau khổ rất nhiều mà chẳng có chút tiến bộ nào. Có thể sự thực hành của ta 
là sai lâm. Chắc có lối thực hành nào khác để đạt sự giác ngộ” 


Khi ôn lại sự thực hành của mình và biết chúng sai lâm, Ngài nhớ lại một sự kiện 
đầu tiên trong đời Ngài. Đó là lúc Ngài được một, hai tháng tuổi vào lễ hạ điền. 
Lúc bấy giờ vua 772 Øhạn tham dự lễ hạ điền. Trong buổi lễ, nhà vua cùng với 
triều thân cày những nhát cày đầu tiên để khích lệ dân chúng nông thôn. Khi nhà 
vua đến dự lê, 7ñá/ tử Sĩ đạt Ta cũng được đem theo. Thái tử được các cô bảo 
mẫu trông nom và được đặt trong nôi dưới những cây táo hồng. Những cây táo 
hồng được rào quanh và bảo vệ. Trong buổi lễ có ca hát, nhảy múa, hội hè vui 
chơi, và nhà vua cũng tham gia vào các lễ hội này. Các cô bảo mẫu muốn đi xem 
lễ hội nên để Bồ Tát nằm một mình dưới cây táo hồng, nghĩ rằng Bồ Tát đang 
nằm ngủ. Các cô say mê với các trò chơi nên quên mất thái tử. Một lúc lâu sau 
các cô mới chợt nhớ là đã để cậu bé một mình dưới cây táo bèn vội vã trở về. Lúc 
trở lại chỗ đặt Bồ Tát nằm, các cô rất ngạc nhiên thấy Bồ Tát đang ở tư thế ngồi 
thiền. Bồ Tát đang ở tầng thiền thứ nhất. Kinh điển ghi lại rằng: Khi Bồ Tát 
không thấy ai bên cạnh, Ngài bèn ngồi dậy và ngồi xếp bằng, rồi quán sát hơi thở 
ra vào, chẳng bao lâu sau, Bồ Tát đạt được tầng thiền thứ nhất. Thật là điều khó 
tin và khó xảy ra cho một đứa bé hai ba tháng tuổi hành thiền đạt được tầng 
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thiên thứ nhất. Nhưng khi nghĩ đến vô lượng Øa 2 mát mà Bồ Tát đã tích lũy 
trong những kiếp trước: tôi nghĩ rằng, chuyện này không thể không làm được. 
Thấy Bồ Tát đang ngôi thiên, các cô bảo mẫu rất kinh ngạc bèn đến tường trình 
cho nhà vua. Nhà vua vội vã đến nơi. Thấy con mình ngồi trong tư thế như vậy, 
nhà vua quỳ xuống đãnh lễ và nói rằng: 


"Đây là lần thứ hai ta đảnh lỄ ngươi” 


Lần đầu tiên nhà vua đãnh lễ con mình khi Bồ Tát sinh ra chưa được bao lâu. Khi 
nghe tin thái tử ra đời, một vị đạo sĩ cố vấn cho nhà vua đến thắm. Nhà vua cho 
người bồng đứa trẻ ra, xoay cậu bé về hướng đạo sĩ để đãnh lễ, nhưng trước sự 
ngạc nhiên của mọi người, cậu bé xoay mình trở lại và đặt hai chân lên đầu của vị 
đạo sĩ. Vị đạo sĩ bèn đảnh lễ đứa bé, và nhà vua cũng đãnh lễ theo. 


Bồ Tát nhớ lại hiện tượng xảy ra dưới gốc cây táo hồng, và Ngài nhớ rằng, lúc bấy 
giờ Ngài đạt được sự thanh tịnh và hạnh phúc vô cùng. Ngài tự nghĩ: phải chăng 
hành thiền là đường lối tốt nhất để đạt được sự giải thóat, Ngài lại tự hỏi: 

"Ngươi có sợ phải cố gắng hành thiền lại không?“ 

Câu trả lời là: 

"Không “ 

Thế là Ngài quyết định thực hành phương pháp niệm hơi thở, để đạt đến các tầng 
thiền. Nhưng lúc bấy giờ cơ thể Ngài rất gầy còm, ốm yếu. Ngài yếu đến nỗi 
không thể hành thiền trong các điều kiện như vậy. Thế là Ngài quyết định dùng 
thực phẩm trở lại. Khi Bồ Tát thực hành khổ hạnh, có năm thầy đạo sĩ làm học 
trò hồ trợ cho Ngài. Một trong năm vị đó là Bà la môn Kondañña, trước đây đã 
tiên đoán 5ƒ Øzf 7a sẽ trở thành Phật. Khoảng bảy ngày sau khi thái tử được sinh 
ra, tám vị Bà la môn nổi tiếng được mời vào cung điện để thăm, đặt tên, và tiên 
đoán tương lai cho thái tử. Có bảy vị đưa lên hai ngón tay tiên đoán rằng: 


"Thái tử sau này, nếu làm vua sế trở thành một vị Chuyển tuân Thánh Vương, 
niếu xuất gia sẽ trở thành một vị Phật. “ 
Nhưng vị Bà la môn trẻ nhất trong tám vị, chỉ đưa lên một ngón tay, và nói rằng: 


"Người sinh ra với những dấu hiệu như thái tử chắc chắn sẽ trở thành một vị Phật. 
Thái tử sẽ không sống trong cung điện. Thái tử chắc chắn sẽ thành Phật“ 

Một thời gian sau Kondañña, vị bà la môn trẻ tuổi, rủ các vị đạo sĩ cùng mình vào 
rừng tu niệm. Và năm vị Bà La Môn vào rừng trở thành các đạo sĩ ân cư. Đó là 
năm vị học trò đã săn sóc Bồ Tát trong rừng. 
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Năm vị đạo sĩ chờ mong Bồ Tát trở thành Phật để có thể giúp đỡ các ông dễ dàng 
giác ngộ. Khi Bồ Tát hành khổ hạnh, năm thầy rất thán phục, và họ nghĩ rằng đó 
là phương pháp đúng đắn dẫn đến giác ngộ. Bởi vậy, khi 57 Øa£ 7a quyết định ăn 
uống trở lại như thường, họ lấy làm thất vọng. Họ nghĩ rằng 57 Øạ£ 7a đã thất 
bại, đã bỏ phương pháp thực hành tốt đẹp và trở lại đời sống xa hoa. Họ nghĩ 
rằng chỉ ăn đồ ăn trong rừng cũng là sống đời sống xa hoa. Thế là họ quyết định 
rời S7 Đạt 7a, đến ở một nơi gần thành phố Øz/a/así/. S7 Đạ£ 7a còn lại một mình. 
Ngài ăn uống bình thường trở lại. Sau mười lầm ngày, 57 Øạf 7a có đủ sức khoẻ 
để hành thiền. Vào ngày rằm tháng tư, lúc Sĩ đạt Ta đang ngồi dưới cội cây bồ 
đề, một thiếu nữ tên là Sujãtã cùng cô tớ gái đem cơm sữa đến dâng cúng cho 
Ngài. Nguyên trước đây, Cô Sujatã thường đến đứng dưới cội cây lớn và ước 
nguyện với vị thân cây: "/ếu tôi 1ý được mót người chồng có cùng giai cấp, và 
sinh con đầu lòng là trai, tôi sẽ cúng Ngài mót bữa ấn thịnh soạn“ 


Không biết có phải nhờ quyền lực của vị thân cây hay không mà cô đã có một 
người chồng cùng giai cấp và có con đầu lòng là trai. Cô bèn sữa soạn cúng 
dường cho thần cây. Sáng hôm đó Sĩ Đạt Ta đang ngôi thiên dưới gốc cây mà 
nàng định đến cúng. Sujatã bảo một cô tớ gái đến quét dọn, sữa soạn gốc cây 
cho sạch sẽ. Đến nơi, nhìn thấy Sĩ Đạt Ta, (lúc đó chưa thành Phật), cô ta tưởng 
đó là thân cây hiện hình bèn trở về nói với Sujatã rằng: 

"Thân cây đã hiện hình“ 

Sujatã và đầy tớ gái đem cơm sữa đến cúng dường Bồ Tát. Sĩ Đạt Ta nhận thực 
phẩm và vắt thành bốn mươi chín vắt. Ngài ăn hết bốn mươi chín vắt đó. Đây là 
buổi ăn cuối cùng trong bốn mươi chín ngày sắp đến. Một vắt cơm chịu đựng cho 
một ngày, và Ngài trải qua bốn mươi chín ngày không ăn uống nữa. Chiêu hôm 
đó Ngài đến gần cây bồ đề, một người cắt cỏ đã dâng cho Ngài một ít cỏ. Theo 
phong tục bấy giờ; một vị ẩn sĩ thường ngồi hay nằm trên đệm cỏ. Bồ Tát trải cỏ 
ra và ngồi lên. Ngài phát nguyện trong tâm: 


"Cho đến khi thành Phật ta không bỏ tư thế ngồi này. Ta sẽ không đứng dậy, ta 
sẽ không nhúc nhích, ngồi xếp bằng cho đến khi trở thành Phật. 


Rồi Ngài thực hành phương pháp quán sát hơi thở. Ngôi một lát, Ngài đạt tầng 
thiên thứ nhất, tiếp theo là tâng thứ hai, rồi tâng thứ ba, thứ tư. Trong suốt canh 
đầu Bồ Tát đạt được "7úc Mạng 7Thóng”. Do năng lực của thần thông này, Bồ Tát 
thấy được tiền kiếp của mình. Bồ Tát có thể thấy được vô số kiếp sống của Ngài 
như vồ số hình ảnh trên màn bạc. Đó là tuệ giác thứ nhất: Túc Mạng Thông, Ngài 
đạt được trong canh đầu. 


Bồ Tát tiếp tục hành thiền và trong canh hai Ngài đạt được "7⁄⁄ên WMhấn Thông. 
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Ngài thấy được chúng sinh chết ở cối này và tái sinh vào cõi khác. Ngài thấy 
chúng sinh làm tốt trong đời sống này, tái sinh vào một kiếp sống khác tốt hơn. 
Ngài thấy một số khác làm những hành vi không tốt đẹp trong đời này, và tái sinh 
vào kiếp khác chịu nhiều đau khổ. Do đạt được tuệ giác thấy rõ chúng sinh chết 
đi và tái sinh giúp cho Ngài thấy rõ "/ật nghiệp báo”. Những lời dạy của Ngài về 
"luật nghiệp báo” (karmmrma) không phải đặt căn bản trên sự suy nghĩ hữu lý mà y 
cứ trên sự trực tiếp thấy rõ chúng sinh sống, chết tái sinh vào kiếp sống khác. Đó 
là tuệ giác thứ hai: Thiên Nhẫn Thông, Ngài đạt được trong canh hai. 


Trong canh ba, Đầu tiên, Ngài quán sát "// duyên sí›h“ Như vậy Lý duyên sính 
hay 74p ý nhân duyên đã được Ngài biết trước khi thành Phật. Ngài đi vào 
từng tâng mức khác nhau, có nghĩa là từng móc nối của 7u/ếf duyên sinh và 
hành Thiền Minh Sát trên những móc liên kết đó. Chẳng hạn như móc xích đầu 
tiên là Vô minh. Ngài thực hành Thiên Minh Sát trên Vô minh, và thực hành Thiên 
Minh Sát trên Hành Nghiệp, quán sát tới rôi quán sát lui, và đến cuối canh ba (vào 
khoảng bình minh) Ngài trở thành một vị Phật. Do đạt quả Phật Ngài trở thành 
đấng "Chánh Biến Tr/“hay đấng "Đại B/⁄ Như vậy đúng đêm rằm hay rạng ngày 
mười sáu tháng tư, Ngài trở thành một vị Phật, đẫng »oản toản giác ngộ. 


Sau khi thành Phật, Ngài trải qua bảy tuần lễ dưới cội cây bồ đề và khu vực chung 
quanh cây bồ đề. Trong thời gian đó Ngài không dạy ai cả bởi vì Ngài không gặp 
ai cả. Cho dù có hai thương gia đến gặp Ngài, nhưng Ngài cũng không dạy cho 
họ bài pháp nào. Ngài dùng bảy tuần dưới cội bồ đề để hưởng quả vị giải thóat. 
Tuần thứ tám Ngài nghĩ đến sẽ dạy cho người khác những gì Ngài đã kinh nghiệm 
và chứng đắc. Ngài thấy rằng chúng sinh bị tham ái, dính mắc bao phủ khó thấy 
được Giáo Pháp cao thượng như Ngài đã thấy. Lúc bấy giờ có Phạm thiên 
Sahampati đến gặp Đức Phật và xin Ngài dạy đạo. .S2/2/2zf/thưa với Đức Phật: 


"Có chúng sinh có thể hiểu được những điều Ngài dạy, có chúng sinh có í† bụi 
bặm trong mắt. Xin Ngài hãy dạy dỗ“ 


Đức Phật nói: 


"7a cũng nghĩ như vậy, nên ta sẽ giảng đạy“ Sau khi hứa với Phạm thiên 
Sahampati, Đức Phật nghĩ đến người để dạy. Trước tiên, Ngài nghĩ đến A/2ra 
Kãlãma, người đã dạy cho Ngài đắc tầng thiền vô sắc thứ ba, nhưng khi nghĩ đến 
ông, Ngài thấy rằng ông đã chết cách đó bảy ngày. Sau khi chết AjZra tái sinh 
vào cối trời vô sắc. Ơ cõi trời này chỉ còn tâm mà không có mắt, có tai v.v... nên 
Aiara không đạt được lợi ích vì không gặp được Phật và nghe những lời giảng dạy 
của Ngài. 


Tiếp theo đó Ngài nghĩ đến da, vị thầy đã hướng dẫn Ngài đắc tầng thiền vô 
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sắc thứ tư, nhưng vị này cũng mới mất ngày hôm qua. Ngài nghĩ đến năm người 
học trò trước đây, là những người đã chăm sóc cho Ngài khi Ngài còn tu khổ 
hạnh. Ngài nghĩ: "9 ⁄3 những người tốt đã giúp đố cho ta trong lúc ta tu khổ 
hạnh“. Thế là Ngài quyết định đi bộ tới gặp những người này. Trong kinh ghi lại 
rằng, Ngài đã đi bộ mười tám Yoyanä, khoảng hai trăm năm mươi cây số. Chú 
giải nói rằng Đức Phật bắt đầu đi từ sáng sớm ngày rằm tháng sáu âm lịch và đến 
nơi vào lúc chiêu tối. 


Nhưng theo Ngài 4⁄2/as7 thì trường hợp này không thể xảy ra vì sau khi Đức Phật 
đắc đạo Ngài không dùng thần thông bay đến gặp năm thầy Kiêu Trân Như như 
các vị Phật quá khứ đã làm bởi vì Ngài muốn đi bộ để gấp một người khác. Nếu 
đi bộ Ngài không thể trong một ngày đi hết hai trắm năm mươi cây số. Nếu mỗi 
ngày Ngài chỉ có thể đi được khoảng bốn đến năm mươi cây số thì Ngài đi mất 
bốn, năm ngày. Chú giải nói rằng Đức Phật đến nơi trú ngụ của năm thầy Kiều 
Trần Như vào chiều rằm tháng sáu. 


x*** Sau khi đắc quả vào ngày rẫm tháng tư, Đúc Phật hưởng hạnh phúc niết bản 
dưới và gân cây bô đề trong bảy tuần, bốn mười chín ngày. Ngài đến gặp nắm 
thầy Kiều Trần Như vào chiều rắm tháng sáu, như Vậy Đức Phật có mười ngày để 
đi bộ một đoạn đường dài hai trắm nắm mươi cây số; môi ngây trung bình Ngài đi 
hai mươi tăm cây số. 

Khi năm thầy thấy Đức Phật đến từ xa, họ nói với nhau: 

"'&a Sĩ Đạt Ta đến, ông ta đã bỏ việc tu khổ hạnh để đến đã ⁄, vậy chúng ta đứng 
đảnh lễ ông. ta, cổng không chảo hỏi ông ta, chúng ta chỉ để một cái ghế, nếu ông 
ta muốn ngôi thì ông ta ngôi“ 

Tất cả đều đồng ý làm như vậy, nhưng khi Đức Phật đến gần, họ không thể thực 
hành được điều họ đã hứa với nhau từ trước. Họ lăng xăng, người thì chào hỏi, 
người thì mang y bát, người thì mang nước cho Ngài rửa chân v.v... rôi mời Ngài 
ngồi vào chỗ đã dọn sẵn. Chú giải nói rằng Đức Phật hiểu rõ tâm của các vị đó 
nhưng Ngài đã rải tâm từ đến họ, Ngài đã rải tâm từ một cách riêng biệt đến năm 
thây. 

Có hai loại rải tâm từ: 

1. Rải tâm từ đến tất cả chúng sinh. 

2. Rải tâm từ đến từng người, từng nhóm (rải tâm từ riêng biệt). 


Đức Phật đã rải tâm từ riêng biệt đến năm thầy Kiêu Trần Như. Đó là lý do tại 
sao năm thầy không giữ được những điều đã ước định với nhau trước đây. Mặc 
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dầu năm thầy đón rước Đức Phật rất sốt sắng, nhưng họ vẫn chưa có vẻ thân 
thiện với Ngài. Khi nói chuyện với Ngài, họ gọi Ngài là bạn và gọi thẳng tên của 
Ngài. Đức Phật nói: 


"Bây giờ ta đã trở thành một vị Phật, không nên dùng từ bạn để gọi Phật hay Như 
tai, đừng gọi Phật bằng tên tộc của Ngài”. 


Năm thầy Kiều Trần Như trả lời: 


"âm sao bạn có thể trở thành một vị Phật được. Ngay cả tu khổ hạnh như thế 
kia mà bạn chua có thể thành Phật, huống hồ bạn đã bỏ lối tu khổ hạnh để trở về 
với đời sống dục lạc bạn làm sao mà trở thành Phật đuÐøc “ 


Đức Phật nói với năm thầy Kiêu Trân Như ba lần là Ngài đã thành Phật, nhưng họ 
vẫn không tin. Ngài bèn nói: 


"7rước đây, lúc các ông còn chắm sóc cho ta khi ta thực hành khổ hạnh, có bao 
giở ta nói như thế chua?“ 


Các thầy bèn nghĩ rằng: 


"3 trước đây ông ta chưa bao giờ nói với chúng ta như thế có thể ông nói sự 
thật“ 


Từ lúc đó, họ bắt đầu đặt niềm tin nơi Đức Phật, rồi từ tin tưởng họ đi đến kính 
trọng. Họ nói rằng: 


"7a Ngài từ truốc đến nay, Ngài chua bao giờ nói vậy”. 


Bây giờ họ bắt đầu gọi Đức Phật là Ngài. Trước đây họ gọi Đức Phật là bạn, nay 
họ đã đổi cách xưng hô. Đức Phật đã chinh phục được họ bằng sự giác ngộ của 
mình. Đêm hôm đó, Ngài giảng cho họ nghe bài kinh đầu tiên và đây là bài kinh 
thường được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân có nghĩa là quay bánh xe pháp. Chú 
giải nói rằng: 


Lúc Đức Phật bắt đầu dạy thì mặt trời đang lặn nửa chừng, và mặt trăng cũng 
đang lên nửa chừng. Lúc đó mặt trăng ở hướng đông mọc lên ở chân trời và mặt 
trời ở hướng tây bắt đầu lặn xuống. Đây là lúc Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên 
cho nằm thầy Kiêu Trần Như. Đến cuối bài pháp Kønza/ñ7a đạt quả Tu Đà Hoàn, 
những vị tiếp theo đều lần lượt đắc quả Tu Đà Hoàn. Vào ngày thứ năm, Đức 
Phật giảng kinh Vô Ngã Tướng và tất cả năm thầy đều đắc quả A ¿2 4. 


Qua một giờ đồng hồ mà chúng ta chưa nói gì đến bảng kinh chính, đây chỉ là 
phần giới thiệu thôi. 
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Trong bài pháp đầu tiên Đức Phật mô tả một cách tóm lược về việc thực hành hai 
thái cực khổ hạnh và hưởng thụ dục lạc, tiếp theo Ngài dạy về Trung đạo, Tứ Diệu 
Đế. Vì đây là bài pháp đầu tiên, nên Đức Phật đã dạy cho năm thầy Kiều Trần 
Như Tứ Diệu Đế (bốn chân lý cao thượng). Sau khi thuyết bài kinh này, trong 
suốt bốn mươi lăm năm trường chu du giảng đạo, bất kỳ ở đầu và lúc nào các lời 
dạy của Đức Phật cũng chứa đựng Tứ Diệu Đế. Không có bài dạy nào của Đức 
Phật ra ngoài Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là đề tài quan trọng trong những bài giảng 
dạy của Ngài. Cũng vậy trong bài kinh này Đức Phật đã dạy: 


"Bao lâu ta chưa thấy, chưa biết Bát Chánh Đạo, chưa thấy chúng với mười hai 
yếu tố, bấy giờ ta chưa tuyên bố ta trở thành một vị chánh giác. Chỉ khi ta thấu rõ 
Tứ Diệu Đế với mười hai yếu tố ta mới tuyên bố rằng, chính ta đã hoàn toàn giác 
ngộ”. 

Muốn biết một người nào đã trở thành một vị Phật hay chua, ta phải thấy họ có 
thấy Tứ Diệu Đế chua? Người nảo thành Phật cũng thấy Tứ Diệu Đế. Phải thật sự 
thấy rõ Tứ Diệu Đế với tất cả mười hai yếu tổ mới là một vị Phật. 

Bảng kinh Chuyển Pháp Luân này là một bài kinh rất quan trọng. Tôi không biết 

phải dùng bao nhiêu ngày để giảng bài kinh này. Trong một cuốn sách gọi là 

(Three cardinal discourses of Buddha) có bàn kinh đầu tiên là Kinh Chuyển Pháp 

Luân. Bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh thứ ba là bài kinh nói 

về lửa. 

Cuốn sách được giảng bởi Ngài ⁄2"as/ Thực ra, đây là những bài giảng trong 

các pháp thoại của Ngài ⁄4/as¡, sau đó người ta viết ra thành sách. Bản chính 

của bài kinh này dài chưa được bốn trang, nhưng cuốn sách Ngài Mahasi giảng 

giải về bài kinh này thì rất dày. Khi Ngài ⁄2/as/ giảng giải những bài kinh, Ngài 

có một khả năng đáng khâm phục là đã rút ra những điểm chính trong bài kinh để 

áp dụng vào việc thực hành. Những bài pháp của Ngài luôn luôn chú trọng đến 

việc thực hành Thiên Minh Sát. Ngài là một vị thây dạy ⁄22assana thành công và 

nổi tiếng. Bất kỳ bài pháp nào Ngài giảng dạy, Ngài đều rút ra từ sự thực hành 

Wipassana. 
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Chúng ta đang thực hành Thiên Minh Sát, trên nên tảng chánh niệm, có nghĩa là 
thiết lập chánh niệm vững chắc trên bốn nền tảng thân, thọ, tâm, pháp. Vậy khi 
thực hành, đặt căn bản trên chánh niệm, chúng ta quán sát sự vật tức là quán sát 
vật chất và tâm (ngũ uẩn). Chữ Päli thường dùng để chỉ chánh niệm là Vipassanäa 
hay Satipatthãna. Chữ Vipassana có nghĩa hẹp hơn chữ Satipatthaãna nhưng đôi 
khi chúng ta dùng hai chữ này cùng nghĩa. 


Ai cần phải hành Thiên Minh Sát? 


Thực hành Vipassanä hay thực hành Thiền Minh Sát là để thanh lọc bệnh của tâm 
có nghĩa là để thanh lọc tâm khỏi các phiền não. Bởi vì mọi người đều có phiền 
não, nên ai cũng cần hành Thiên Minh Sát. Nhưng một khi chúng ta đã chế ngự 
hay loại trừ phiên não trong tâm rồi, tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch, lúc đó 
chúng ta có cân hành Thiên Minh Sát nữa không? Nói rõ hơn, khi đã trở thành 
một vị A La Hán, chúng ta có cần chánh niệm, có cần hành Thiên Minh Sát nữa 
không? A La Hán được mồ tả là một bậc thánh đã làm những gì cần phải làm 
(những gì cần phải làm ở đây là loại trừ phiên não trong tâm). Vị A La Hán đã 
làm xong nhiệm vụ này rồi. Nhưng Đức Phật nói rằng: "6£ v/ A !a Hán cũng 
phải hành thiên chánh niệm“. Ngay khi bạn trở thành A La Hán bạn cũng còn cần 
phải hành Thiên Minh Sát. 


Trong một bài pháp giảng cho các đệ tử, Đức Phật dạy Chư Tăng phải khuyến 
khích các vị mới vào tu hành Thiên Minh Sát; Đức Phật dạy: " Đổƒ với những vị Sư 
mới tụ cần phải được khuyến khích, thiết lập và vun bôi bốn nên tảng chánh 
niêm “ 

Như vậy, những vị Sư mới tu phải được khuyến khích hành thiên Tứ Niệm Xứ. 
Chúng ta phải nói với những vị Sư mới tu như vầy: "ấy thực hành việc quán sát 
thân. Trú trong thân, quán sát thân với nhiệt tâm, tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt), 
chánh niệm, định tâm mãnh liệt, để thấy rố thực tướng của thân. 


Trú trong thọ, quán sát thọ với nhiệt tâm, tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt), chánh 
niệm, định tâm mãnh liệt, để thấy rõ thực tướng của thọ. 

Trú trong tâm, quán sát tâm với nhiệt tâm, tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt), chánh 
niệm, định tâm mãnh liệt, để thấy rõ thực tướng của tâm. 

Trú trong pháp, quán sát pháp với nhiệt tâm, tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt), 
chánh niệm, định tâm mãnh liệt, để thấy rố thực tướng của pháp”. 
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Ở đây Đức Phật nói với tăng chúng: "Phải khuyến khích các vị Sư mới tụ thực 
hành Tứ Niệm Xứ. Khuyên họ phải nhiệt tâm, nô lực với sự tỉnh giác (hiểu biết 
sáng suốt). Phải khuyến khích các vị Sư mới tu nô lực, kiên trì, hết sức tinh tấn 
để thấy rõ bản chất của sự vật. Khuyến khích họ thực hành cho kỳ được những 
sát na chánh niệm. Trong một số trường hợp, hãy khuyến khích họ thực hành 
Thiền Định để đạt cận định, và các tầng định cao hơn, sau đó chuyển sang hành 
Thiền Minh Sát". 

Mục đích Đức Phật muốn nói ở đây là phải thấy rõ thực tướng của thân, thấy thân 
vô thường, sinh rồi diệt, chất chứa sự suy tàn, hoại diệt, đau khổ, bất toại 
nguyện, không có cốt lõi, không thể điều khiển, không thể kiểm soát được, chẳng 
có giá trị, chẳng đáng để ta tham luyến dính mắc vào. 


Thực hành chánh niệm là để hiểu rõ các đề mục thân, thọ, tâm, pháp, hay một 
cách đơn giản, là để hiểu rõ các đề mục đúng theo thực tướng của chúng. Khi 
hành Thiên Minh Sát, trước tiên, thiên sinh đạt sát na định. Thiên sinh tinh tấn 
theo dõi khắn khít đề mục trong từng khoảnh khắc, không để tâm hướng đi nơi 
khác. Dần dần thiên sinh đạt được nhiều sát na định hơn, sát na này liên tiếp sát 
na kia, và thiên sinh đạt được tạm thời định. Trong từng sát na một, tâm thiên 
sinh khẳng khít trên đề mục không thối chuyển. Khi đạt được sát na định, thiền 
sinh bắt đầu thấy rõ đề mục vật chất và tâm. Tiếp theo đó, thiền sinh thấy rõ 
điều kiện và sự tương quan nhân quả của vật chất và tâm. Dần dần thiền sinh 
thấy rõ sự sinh diệt của vật chất và tâm v.v... 


Khi thiên sinh thấy được sự sinh diệt của đối tượng, thiên sinh sẽ thấy đối tượng 
vô thường, bất toại nguyện, và không có bản chất, không thể kiểm soát hay điều 
khiển được. Thấy rõ đối tượng là vô thường, bất toại nguyện và không có bản 
chất đó là thấy đối tượng đúng theo thực tướng của chúng. Những Phật Tử mới, 
những Nhà Sư mới, phải được khuyến khích hành thiền Tứ Niệm Xứ để thấy rõ sự 
vật đúng theo thực tướng của chúng. Nghĩa là thấy rõ sự vật là vô thường, bất 
toại nguyện và vô ngã hay không có bản chất, không có cốt lõi, không thể kiểm 
soát hay điều khiển được. 


Đức Phật dạy ngay cả các vị Sư đã đạt được tâng mức tiến bộ cao cũng phải cố 
gắng để đạt đến tầng mức cuối cùng. Thầy Tỳ Khưu bất kỳ ở tầng mức giác ngộ 
nào cũng luôn luôn tinh cần, tỉnh giác (ý thức sáng suốt) và chánh niệm, để hết 
tâm vào việc quán sát thân, hiểu đề mục thân trọn vẹn, để hết tâm vào việc quán 
sát thọ, hiểu đề mục thọ trọn vẹn, để hết tâm vào việc quán sát tâm, hiểu đề mục 
tâm trọn vẹn, để hết tâm vào việc quán sát pháp, hiểu đề mục pháp trọn vẹn. 


Những vị đạt được ba tâng mức giác ngộ đầu tiên thì còn gọi là bậc hữu học 
(sekkha), bởi vì các vị này còn phải tu tập. Do đó các vị này cần phải tiếp tục 
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hành thiên. Chỉ khi nào trở thành A La Hán mới không cần phải học nữa. Những 
vị chưa đạt đến A La Hán phải tiếp tục hành thiền để đạt đến sự hiểu biết trọn 
vẹn. Các Ngài tiếp tục nỗ lực để thấy rõ bản chất của sự vật. Và mục đích nỗ lực 
của các Ngài là để đạt được hiểu biết trọn vẹn. 


Chúng ta cần hiểu rõ thế nào là hiểu biết trọn vẹn? Hiểu biết trọn vẹn tiếng Päili là 
Pañña. Hiểu biết trọn vẹn có ba mức độ: 


1. Hiểu biết những đặc tính riêng hay đặc thù của vật chất và tâm. Vật chất có 
đặc tính riêng là cứng mềm, kết hợp, nóng lạnh, chuyển động (đất, nước, lửa, 
gió), tâm có đặc tính riêng là hay biết. 

2. Hiểu biết những đặc tính chung hay hiểu biết đặc tính tổng quát của vật chất 
và tâm. Những đặc tính chung của vật chất và tâm là đặc nh nhân duyên hay 
điều kiện và đặc fnh snh điệt của sự vật. 


3. Loại trừ ý niệm sai lầm sau khi đã hoàn toàn hiểu biết các đặc tính chung. 


~~— 


Mỗi khi chúng ta gặp chữ hiểu biết trọn vẹn hay trí tuệ (paññã) thì chúng ta phải 
hiểu rằng có ba mức độ hiểu biết. 


1. Hiểu biết những đặc tính riêng hay đặc tính đặc thù khi quán sát một 
sự vật: Khi tinh tấn hành thiền, chúng ta sẽ thấy đặt tính đặc thù của vật chất và 
tâm một cách rõ ràng. Thật vậy, khi hành thiên chúng ta cố gắng chánh niệm 
trên đối tượng, và khi sự tập trung tâm ý có đà, chúng ta sẽ thấy đối tượng một 
cách rõ ràng. Khi thấy đối tượng một cách rõ ràng, chúng ta sẽ thấy, sẽ biết đối 
tượng này là gì? Đối tượng có đặc tính như thế nào? Có dấu hiệu như thế nào? 
Chẳng hạn, khi bạn quán sát tâm mình, bạn thấy tâm mình hướng đến vật này 
hay vật kia. Thật sự thì tâm chẳng đi đâu cả, nhưng chúng ta thấy dường như 
tâm đi đến đối tượng, dường như tâm có khuynh hướng hướng về đối tượng đó. 
Hướng về đối tượng, chạy đến đối tượng, nắm lấy đối tượng, đó là đặc tính của 
tâm. Khi quán sát tâm, chúng ta sẽ thấy tâm của chúng ta luôn luôn hướng đến 
đối tượng, đi đến đối tượng, chụp lấy đối tượng. Biết được điều này có nghĩa là 
ta đã hiểu biết được đặc tính riêng của tâm. Đây là một đặc tính đặc biệt của tâm 
mà những đối tượng khác không có. Hiểu biết như vậy là chúng ta đạt được mức 
độ hiểu biết trọn vẹn, hiểu biết đúng đắn đối tượng, ở đây là hiểu biết tâm. 


. ƒF 


Nếu bạn theo dõi sự đau, bạn sẽ thấy rằng đau /3 một kính nghiệm về "cảm giác 
tiếp xúc” không tốt đẹp. Như vậy, đặc tính của sự đau là: kh nghiệm vẻ đối 
tượng cụ thể 'không dễ chịu" hay 'khó chịu". 


Nếu bạn theo dõi yếu tố gió thì bạn thấy yếu tổ gió có đặc tính bảnh trướng, hỗ 
trợ hay nâng đỗ. Bảnh trướng, hỗ trợ hay nâng đố cho ta thấy đặc tính đặc thủ 
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hay đặc tính riêng của yếu tố gió, hay đặc tính riêng của vật chát. 


2. Hiểu biết đặc tính nhân quả hay điều kiện của sự vật và hiểu biết sự 
sinh diệt của sự vật: 


a. Sau khi thấy được đặc tính đặc thù của sự vật, tức là thấy đặc tính tứ đại của 
vật chất và đặc tính hay biết của tâm, đặc tính riêng của từng đại một, đặc tính 
riêng của thọ, tưởng, hành thức ta sẽ thấy sự vật khởi sinh bởi những điều kiện. 
Không có gì khởi sinh mà không tùy thuộc vào những điều kiện khác. Khi bạn 
nhìn một vật nào đó, bạn sẽ hiểu điều này. Bởi vì có vật gì đó để thấy thì mới có 
sự thấy. Không có vật thấy thì không có sự thấy. Bởi vì bạn có ý định duôi tay 
nên bạn mới duỗi tay ra. Có ý định duỗi tay, nên tay ta mới duỗi, nếu không có ý 
định duỗi tay thì sẽ không có sự duỗi. Như vậy, duỗi tay phải có điều kiện, trước 
tiên là muốn duỗi tay. Sự duỗi tay không phải tự nhiên mà đến, cũng chẳng phải 
do thần thánh nào điều khiển, nhưng duỗi tay chịu điều kiện là tâm, tâm muốn 
duỗi. Nếu bạn thấy rằng bất cứ vật gì khởi sinh đều có một sự vật khác làm điều 
kiện thì bạn thấy được điều kiện của sự vật. 


b. Sau khi thấy điều kiện (hay Duyên) của sự vật, bạn sẽ thấy sự vật khởi sinh rôi 
hoại diệt. Dù cho đối tượng nào thiền sinh chú tâm đến đều thấy rằng chúng khởi 
sinh rồi biến mất ngay tức khắc. Thật ra, không có sự vật nào hiện hữu trong hai 
sát na liên tiếp nhau. Trong sát na sự vật khởi sinh, thì cũng chính trong sát na 
này, sự vật biến mất và chấm dứt. Thế vào chỗ đó có một sự vật khác khởi sinh, 
cứ như thế, đối tượng cũ biến mất và đối tượng mới thế chỗ. Khi quán sát đối 
tượng trong khoảnh khắc hiện tại, bạn cũng thấy đối tượng xuất hiện rồi biến mất. 
Khi quán sát tư tưởng của bạn, bạn sẽ thấy rằng một số tư tưởng xuất hiện rồi 
biến mất ngay tức khắc. Chẳng hạn như tiếng tích tắc của đồng hồ. Vừa tích tắc 
một cái là mất liên. Nếu quán sát một cách chăm chú, tinh tế, bạn sẽ thấy rõ sự 
vật vừa mới khởi sinh liên biến mất ngay. Khi bạn thấy sự vật khởi sinh liên biến 
mất ngay thì bạn thấy được vô thường. Bởi vì cái gì bị biến mất, bị hoại diệt thì 
cái đó gọi là vô thường. Nếu sự vật luôn luôn trường cửu thì chúng ta phải vĩnh 
viễn tồn tại, nhưng chẳng có cái gì tôn tại vĩnh viên cả. Tất cả sự vật trên thế 
gian đều vô thường, và vô thường là đặc tính chung của tất cả mọi đối tượng mà 
bạn quán sát dầu cho đó là tư tưởng hoặc cảm giác của bạn, dầu cho đó là 
chuyển động phồng xẹp của bụng hay hơi thở ra vào; tất cả các hiện tượng này 
đều có đặc tính vô thường như nhau. Khi bạn thấy đặc tính vô thường của sự vật, 
bạn cũng thấy được bản chất đau khổ của chúng, đau khổ có nghĩa là luôn luôn bị 
áp chế, đàn áp bởi sự sinh diệt. Như vậy, mọi sự vật luôn luôn đến rồi đi, đến rồi 
đi. Bạn sẽ thấy điều này khi bạn quán sát đối tượng. Bất kỳ đối tượng gì bạn chú 
tâm đến, bạn đều thấy chúng bị áp chế, bị đàn áp bởi sự sinh diệt. Một khi thấy 
được bản chất vô thường và khổ của sự vật thì bạn sẽ thấy chúng vô ngã. Vô ngã 
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có nghĩa là không thể điều khiển, kiểm soát được. Sự vật đến và đi một cách tự 
nhiên không kiểm soát được. Chúng là những hiện tượng diễn biến mãi mãi. Vì 
không có bản chất, không có cốt lõi nên chúng không phải là một thực thể trường 
cửu, không có linh hôn, không có tự ngã. Như vậy, chỉ cân chú tâm một cách 
khắn khít vào đề mục, bạn sẽ thấy ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của sự 
vật. Đây là ba đặc tính phổ thông của các pháp hữu vi hay các hiện tượng có điều 
kiện. 
Tất cả vật chất và tâm hay các hiện tượng có điều kiện đều có ba đặc tính: 

e_ Vô thường. 

e_ Luôn luôn bị áp chế, bị đàn áp bởi sự sinh diệt. 

e_ Không có bản chất. 


Hiểu biết ba đặc tính này là bạn đã đạt được tầng mức hiểu biết trọn vẹn thứ hai 
(thấy được nhân quả của sự vật, thấy được vô thường, khổ, vô ngã). 


3. Loại trừ ý niệm sai lầm: 


Sau khi đã đạt được tầng mức thứ hai, thiền sinh sẽ đạt được hiểu biết tron vẹn 
thứ ba là loại trừ ý niệm sai lầm về sự vật. Trước đây, khi chưa thấy được ba đặc 
tính vô thường, khổ, vô ngã của sự vật, thiền sinh nghĩ rằng sự vật là thường còn. 
Đây là ý niệm sai lầm hay tà kiến. Khi thiên sinh thấy được tam tướng, đạt được 
tầng mức hiểu biết trọn vẹn thứ hai, thiền sinh có thể loại trừ được ý niệm sai lầm 
này. Thiên sinh không còn thấy sự vật thường còn, tốt đẹp, toại nguyện và có 
bản chất. Như vậy, nhờ thấy được ba đặc tính của các pháp hữu vi hay các pháp 
có điều kiện, thiền sinh có thể loại trừ được ý niệm sai lầm về sự vật, không còn 
thấy sự vật là thường còn, đáng yêu và có bản chất nữa. 


Đối với những bậc thánh hữu học, những vị đạt được tầng thánh thứ nhất, thứ 
hai, thứ ba, Đức Phật đã thường xuyên nhắc bảo là phải tinh tấn thực hành Tứ 
Niệm Xứ để đạt đến mục tiêu cuối cùng là A La Hán. Lúc đó mới gọi là có sự hiểu 
biết trọn vẹn. 


Đối với các bậc A La Hán thì thế nào? Các Ngài còn phải hành thiên Tứ Niệm Xứ 
nữa không? 


Đối với những vị đã trở thành A La Hán, đã hoàn toàn thóat khỏi mọi bợn nhơ, 
sống đời sống thánh thiện cho đến giờ phút cuối cùng. Những vị ấy đã hoàn 
thành những gì cần phải hoàn thành, đã trút bỏ gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục tiêu tối thượng, đã hủy diệt mọi yếu tố đưa đến sự tái sinh, đã hoàn toàn giải 
thóat, và có trí tuệ tuyệt hảo; thế nhưng các Ngài cũng phải tinh cần, tỉnh giác (ý 
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thức sáng suốt), chánh niệm, định tâm vào việc trú trong thân quán sát thân, trú 
trong thọ quán sát thọ, trú trong tâm quán sát tâm, trú trong pháp quán sát pháp. 
Ở đây Đức Phật không nói đến lý do tại sao vị A La Hán phải tiếp tục hành Thiền 
Minh Sát, Ngài chỉ nói rằng: "Vị A La Hán phải tinh tấn thực hành Tứ Niệm Xứ, 
quán sát thân, thọ, tâm, pháp”. 


Vị A La Hán đã loại trừ hoàn toàn mọi phiên não trong tâm, Ngài không còn tham 
ái, dính mắc, sân hận, phiền não. Ngài thực hành quán sát thân, thọ, tâm, pháp 
với tâm hoàn toàn trong sạch, không bợn nhơ. Có nghĩa là Ngài không còn dính 
mắc vào thân, thọ tâm, pháp. Trong bài kinh này Đức Phật đã nói: Ngay một vị A 
La Hán trong sạch thóat khỏi các bợn nhơ vần còn phải thực hành Thiên Minh Sát. 
Như vậy, chánh niệm dành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ những người 
còn phiên não. 

Các Ngài A La Hán, hành thiền chánh niệm để làm gì? 


Trong một bài kinh khác trưởng lão Sãriputta đã dạy: "Các vị A La Hán thực hành 
Tứ Niệm Xứ để hưởng được sự an tịnh, hưởng quả vị A La Hán 'ngay trong kiếp 
sống này' và để luôn luôn có ý thức sáng suốt và chánh niệm. Mặc dầu các Ngài 
A La Hán không còn phiên não trong tâm, nhưng các Ngài vẫn còn đau thân, bệnh 
hoạn v.v... nhờ hành Thiền Minh Sát các Ngài có thể sống với cơn đau, chịu đựng 
được cơn đau, có thể khiến cho sự đau không trầm trọng. Hành Thiền Minh Sát 
cũng là cách để làm giảm cơn đau của thân. 


Khi Đức Phật bị bệnh nặng, Ngài cũng thực hành Thiên Minh Sát. Nhờ hành Thiên 
Minh Sát nên Ngài hết bệnh. Nhờ hành Thiên Minh Sát, khi đạt được tâng mức 
cao hơn, bạn có thể hy vọng trừ khử được một số bệnh hoạn trong thân. Trong 
kinh cũng nói rằng một vị A La Hán luôn luôn thực hành chánh niệm để có thể vào 
hưởng quả Niết Bàn (Phalasamapatti) một cách nhanh chóng trong đời sống hàng 
ngày. Chẳng hạn như khi các Ngài thuyết pháp quá mệt, các Ngài vào hưởng quả 
Niết Bàn, các Ngài sẽ tỉnh táo trở lại. Những vị A La Hán bận nhiêu việc phải làm 
ở chùa chiền, không thường trực hành thiền chánh niệm thì không thể vào hưởng 
quả Niết Bàn một cách nhanh chóng, dễ dàng được. 


Như vậy, một vị A La Hán cũng còn phải hành thiền minh sát để hưởng được 
hương vị giải thóat ngay trong kiếp sống này. Chánh niệm của các Ngài cũng phải 
luôn luôn đi kèm với tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt), và phải luôn luôn thực hành 
thường xuyên thì các Ngài mới vào quả Niết Bàn một cách dễ dàng, nhanh chóng. 
Như vậy, Thiền Minh Sát cần thiết cho tất cả mọi người. Mọi người đều phải thực 
hành một cách tinh tấn và nghiêm túc. 


Đức Phật một lần nữa vào cuối bài pháp nhắc nhở chúng ta: 
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Người mới bước chân vào Phật Giáo hay những vị Tỳ Khưu mới tu cần phải được 
khuyến khích thực hành Thiên Minh Sát, có nghĩa là phải động viên, khuyến khích 
chọ những người mới tu thực hành Tứ Niệm Xứ. Các bạn phải luôn luôn nhớ 
rằng: Không những lúc còn phiền não các bạn phải hành thiền mà khi đã hết 
phiên não các bạn cũng phải hành thiên. Dù chưa giác ngộ hay đã giác ngộ đều 
phải hành thiên minh sát trong mọi lúc. 


Trong bài pháp này điều tôi muốn nhẫn mạnh là: "hiểu biết trọn vẹn”. Hiểu biết 
trọn vẹn là thấy được đặc tính riêng, đặc tính chung, loại trừ ý niệm sai lâm. Y 
niệm sai lầm rằng các pháp hữu vi hay vật chất và tâm là thường còn, vĩnh cửu, 
toại nguyện và dưới quyền điều khiển kiểm soát của mình. 


1. Hiểu biết trọn vẹn đầu tiên là Nãtapariññã, có nghĩa là hiểu biết trọn vẹn 
những gì cần phải biết đó là: hiểu biết đặc tính khác biệt của vật chất và tâm. 


.~^~-— L¿ 


2. Hiểu biết trọn vẹn thứ hai là Tiranapariññä, có nghĩa là: hiểu biết trọn vẹn về 
sự truy tâm, nhưng truy tâm ở đây là truy tâm tìm kiếm đặt tính chung của vật 
chất và tâm, thấy rõ thực tướng của chúng: thấy rõ đặc tính nhân duyên, đặc 
tính vô thường, khổ và vô ngã của vật chất và tâm. 


~T~— L¿ 


3. Hiểu biết trọn vẹn thứ ba là Pahaänapariñña, có nghĩa là: hiểu biết trọn vẹn về 
sự loại trừ: Loại trừ tà kiến hay ý niệm sai lầm rằng các pháp hữu vi hay vật chất 
và tâm là thường còn, vĩnh cửu, toại nguyện và dưới quyền điều khiển hay kiểm 
soát của mình. 


Như vậy, hiểu biết trọn vẹn không có nghĩa là sự hiểu biết thông thường những gì 
cần phải biết mà là hiểu biết chân tướng: vô thường, khổ, vô ngã của sự vật (vật 
chất và tâm, hay ngũ uẩn thủ). 
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04. KINH PATTHAMA GELAÑÑA 


Hôm nay tôi sẽ giảng cho các bạn nghe bài kinh z//ama Geiafñfa. Bạn đừng lẫn 
lộn kinh này với kinh G⁄na. Có ba bài kinh G⁄na. Trong những bài kinh này nói 
đến chuyện Ngài ÉMogøaiana, Kassapa vả Đức Phật bị bệnh, và nói đến việc đức 
Phật đã dạy Thất Giác Chi hay Bảy Pháp Trợ Bồ Đề như thế nào? Bởi vậy, những 
bài kinh này có tên là kinh đa thứ nhất, kinh Ga thứ hai, kinh Ga thứ 
ba. Nhưng bài kinh tôi giảng là bài kinh được gọi là @e/2/a vì bài kinh này được 
Đức Phật giảng dạy khi Ngài đi thầm Bệnh Xá Dành Cho Chư Tăng Bị Bệnh 
(Gilana sal4). 

Kinh này không khởi đầu bằng chữ: "7đ/ nghe như vầy... “bởi vì Kinh Ge/afØZa nằm 
trong bộ .Sz/?/ufta N/kãya. Trong bộ này có rất nhiều kinh nên người tụng đọc đã 
bỏ đi câu: "7ô/ nghe như väy“ở phần đầu bài kinh. Mặc dầu bản kinh này không 
khởi đầu bằng chữ: "7ó/ nghe như vầy...” nhưng chúng ta phải hiểu đây là bài 
kinh được Trưởng lão Aanđa đọc lại trong kỳ kết tập tam tạng lần thứ nhất. Bởi 
vậy tôi để chữ "7ô/ nghe như vầy “trong ngoặc kép. Bài kinh khởi đầu như sau: 


Một thuở nọ Đức Phật ngụ trong một nhà khách, ở khu rừng lớn gần thành Vesaäii. 
Sau khí ra khỏi trạng thái an cư; tỉnh lặng, Đức Phật đến bệnh xá dânh riêng cho 
Chư Tăng. Khí đến bệnh xá, Ngài ngôi vào nơi đã dọn sắn... 


Như vậy, bài kinh này đã được giảng dạy gần thành Vesali. Và tại đây, sau khi ra 
khỏi trạng thái an cư, tĩnh lặng Đức Phật đến gặp Chư Tăng. Theo truyền thống 
ngày xưa, các Nhà Sư thường vào trạng thái an cư, tĩnh lặng, và khi cần thiết họ 
ra khỏi trạng thái an cư, tính lặng đó. Cũng vậy, Đức Phật ra khỏi trạng thái an 
cư, tĩnh lặng và đến bệnh xá. 


Chú giải ghi rằng: có hai lý do Đức Phật đến thăm bệnh xá. 


Thứ nhất: Nay đã là một vị Phật, Ngài muốn đến bệnh xá để chăm sóc Chư Tăng 
bị bệnh. Thấy Ngài làm như vậy, Chư Tăng biết các Nhà Sư cần được chằm sóc 
khi đau ốm nên các vị sẽ noi theo gương Ngài đến chăm sóc các Nhà Sư bị bệnh. 


Một lần nọ, có một vị Sư ở trong bệnh xá bị đau bao tử, có thể bệnh rất nặng. 
Nhà Sư quẵn quại trên đống phân dơ và nước tiểu. Lúc bấy giờ Đức Phật cùng 
với 4/ada và Chư Tăng đi quanh bệnh xá nhìn thấy vị Sư bị bệnh. 


Đức Phật hỏi: Cơ? đau ø/? 
Vị Sư đau trả lời: 8ạœh Đúc 7hế Tôn con đau bụng. 
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Đức Phật hỏi: Kông ai chắm sóc cho con sao? 
Vị Sư đau trả lời; 8ạch Đúc Thế Tôn không ai chắm sóc cả. 
Đức Phật hỏi: .Sao không ai chấm sóc cho co? 


Vị Sư đau trả lời: 8ạc"? Ngâi, con chẳng làm gì cho cộng đồng Chư Tăng, con 
không làm gì cho người khác nên con không được ai chắm sóc. 


Đức Phật bèn gọi Ánanda đến. Ngài dạy Ananda đi xách nước, chính tay Đức 
Phật dội nước, và 4#aza tắm rửa cho vị Sư. 


Sau khi tắm rửa cho Nhà Sư bị bệnh xong, Đức Phật gọi Tăng Chúng lại và dạy: 
Các con có biết một vị Sư nắm trong bệnh xá đó không? 
Các Sư trả lời: 

Bạch Đức Thế Tôn, chúng cơn biết. 

Đức Phật hỏi: 

Vị đó đau bệnh gì? 

Các Sư trả lời: 

Bạch Đức Thế Tôn, vị đó đau bao tử. 

Đức Phật hỏi: 

Có ai sẵn sóc cho vị Sư đó không? 

Các Sư trả lời: 

Bạch Đức Thế Tôn, dạ không. 

Đức Phật hỏi: 

Tại sao vậy ? 

Các Sư trả lời: 


Bạch Đức Thế Tôn, bởi vì vị Sư đó chẳng làm gì ích lợi cho người khác, do đó 
không ai chắm sóc cho Sư. 


Đức Phật nói: 


Các con không có mẹ, các con không có cha để chăm sóc các con. Nếu các con 
không chăm sóc, giúp đố cho nhau thi ai vào đây chăm sóc. Ai muốn chấm sóc 
Như Lai, người đó phải chắm sóc các vị Sư bị bệnh. 
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Và Đức Phật đặt ra điều luật: 


Khi một ví Sư bị bệnh, nếu vị Sư đó còn thầy thị vị thầy phải chấm sóc cho đến khi 
vị này hết bịnh. Nếu vị Sư đó không có thầy, không có ai cả, thật sự cô đơï, thì 
Chư Tăng phải sẵn sóc cho vị đó. Nếu Chư Tăng không chấm sóc cho vị Sư bị 
Đệnh sế bị tôi vị có hành động sai lầm. 


Từ việc xảy ra này, Đức Phật đã quy định điều luật; Œư 7ấng hay vị thầy phải 
chấm sóc cho các Nhà Sư bị bệnh. 


Có một câu chuyện khác nói đến Đức Phật cùng 4/zZa đã săn sóc cho một Nhà 
Sư bị bệnh. Câu chuyện được ghi trong Ø#z/rna-pãđa nói đến Đức Phật chăm 
sóc cho những vị Sư bị bệnh, nhưng không nói đến chuyện Ngài đặt ra điều luật 
hay nói câu: Các cơn không có mẹ, các con không có cha để chắm sóc các cơn... 
mà chỉ nói đến chuyện Đức Phật sẵn sóc cho bịnh nhân, và khi được các vị Sư 
khác hỏi thì Ngài nhắc đến câu chuyện liên quan đến vị Sư đó. 


Lý do thứ hai Đức Phật đến bệnh xá bởi vì ngay trong bệnh xá cũng có những Nhà 
Sư đang hành thiền. Ngài đến đó để dạy họ hành những đề mục thích hợp. 


Như vậy, Đức Phật đến bệnh xá thăm các vị tăng bị bệnh bởi hai lý do: 
Thứ nhất: để Chư Tăng, noi theo gương Ngài, chăm sóc cho những vị Sư bị bệnh. 
Thứ hai: để dạy Chư Tăng ở đó hành thiền theo những đề mục thích hợp. 


Đức Phật đến bệnh xá, và ngồi vào nơi đã dành sẵn. Đó là một thông lệ vào thời 
kỳ Đức Phật. Bất kỳ Chư Tăng hội họp ở nơi đầu, bàn thảo hay làm một việc gì, 
đều dọn một chỗ ngồi cho Đức Phật để khi Ngài đến đã có sẵn chỗ ngồi cho Ngài. 
Đức Phật đi đến những chỗ nào thì Ngài chỉ việc ngồi vào những chỗ đã dọn sản, 
và sau khi ngôi, dầu không ai hỏi Ngài, Ngài vẫn dạy: 


Này chư Tỷ Khut, hãy chánh niệm và có sự hiểu biết sáng suốt, Nhà Sư không 
nên chờ đợi đến lúc. Đây là điều Như Lai nhắc nhở các thầy. 


Đức Phật đã nói đến hai điêu: chánh niệm và ý thức sáng suốt. Hãy chánh 
niệm, mà không nên "đợi chờ đến lúc”. Chú giải không giải thích cầu 'đợ chờ đến 
/úc cho nên chúng ta không hiểu những chữ này có nghĩa là gì? Có thể câu này 
có nghĩa là "đợï chờ đến fúc chếf”, bởi vì đầy là bệnh xá. Cũng có nghĩa là khi sẵn 
sóc những Nhà Sư bị bệnh thì chính vị Sư sẵn sóc cũng hành thiền. 


Sau khi đã dạy chư Tỳ Khưu tinh cần chánh niệm, tỉnh giác (ý thức sáng suốt) và 
đừng chờ đợi, Đức Phật dạy tiếp: 


L⁄2 một ví Tỷ Khưu phải chánh niệm như thế nào? 
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Ở đây, trong lời dạy này, thầy Tỳ Khuu trú trong thân quán sát thân, nỗ lực đốt 
cháy phiên não (nhiệt tâm), tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt) và chánh niệm, loại trừ 
tham ái, ưu phiên trên thân. 


Và như vậy, tại bệnh xá, Đức Phật đã dạy Tứ Niệm Xứ cho các Tỳ Khưu bị bệnh. 
Khi một vị Tỳ Khưu thực hành Tứ Niệm Xứ thì được gọi là Tỳ Khưu chánh niệm. 


Các bạn đã nhiều lần nghe tôi giảng bài kinh này, nên tôi không muốn lập lại đây. 
L4 vị Tỳ Khưu phải có sự tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt) như thế nào? 
Wây các thầy Tỳ Khưu, Nhà Sư đi tới, đi lui với sự hiểu biết sáng suốt v.v... 


Đây cũng là những lời dạy trong kinh Đại Niệm Xứ, chương ứ⁄2 giác (hiểu biết 
sáng suốt). Như vậy, khi một vị Sư thực hành chánh niệm trong khi đi tới, đi lui 
thì vị Tỳ Khưu đó được xem như đã thực hành 2 giác (hiểu biết sáng suốt). 
Sau khi nhắc đến chánh niệm và / giác (hiểu biết sáng suốt), Đức Phật dạy đến 
quán sát chánh niệm trên cảm thọ. 


Này các thầy Tỷ Khưu, một Nhà Sư chánh niệm và tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt) 
với nhiệt tâm đốt cháy phiên não, hướng tâm đạt đến sự thành công, và khi lạc 
thọ khởi sinh trong thây, thầy biết: 'bây giơ, lạc thọ khởi sinh trong ta“.. 

Ở đây, trước tiên một Nhà Sư chánh niệm và đử giác (hiểu biết sáng suốt) có 
nghĩa là vị Sự đó đã thực hành chánh niệm và đử giác (hiểu biết sáng suốf), và 
phải có sự nồ lực để đốt cháy phiền não. 


*Chữ thứ nhất trong lời dạy này cần tìm hiểu là "nỗ lực đốt cháy phiên não? được 
dịch từ tiếng Päli "Atäpi”, có nghĩa là nhiệt tâm. Ở đây, tôi muốn nói một cách rõ 
ràng cho các bạn, cho nên tôi dịch là: "Wồ c đốt cháy phiên não Sự nỗ lực hay 
sự tinh cần làm cho phiền não biến mất hay không khởi sinh. Các bạn đều hiểu 
rằng, đốt cháy không phải là đốt cháy một cái gì ở bên ngoài mà Atäpi ở đây có 
nghĩa là có sự nồ lực đốt cháy phiên não. 


*Chữ thứ hai trong lời dạy của đức Phật trong câu này là được dịch là "%ướng tâm 
đạt đến thành công” tiếng PAli là '?ah/aHa”. Chữ "Pah/tafta“ đã được học già 
hiện đại và các vị chú giải ngày xưa hiểu mỗi người mỗi cách. Các học giả hiện 
đại thì đã cho chữ này có gốc là "ZZ“và tiếp đầu ngữ là "2z“nên chữ /Ø2a/a 
được dịch là quyết tâm hay một nghĩa tương tự như vậy. Nhưng hiểu theo lối 
này thì chữ atta rất khó giải thích. Đối với các nhà chú giải cổ điển thì chữ này từ 
gốc '/ƒ tiếp đầu ngữ là 22“và tiếp vĩ ngữ là "#“ Như vậy là chữ này gồm 
Pahfta và atta. Pahifa có nghĩa là hướng đến và afa có nghĩa là tâm. Như vậy, 
Pahifta có nghĩa là tâm hướng thẳng đến... đến một cái gì, đến sự thành tựu, 
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đến Niết Bàn. Như vậy, có hai sự diễn giải ở đây về chữ này. Hợp chung hai lối 
giải thích trong đoạn văn này cho ta thấy phải có sự `tinh tấn vững chắc” và 
"hướng tâm thẳng đến Niết Bàn”, nói cách khác người hành thiền phải có sự 
"tỉnh tấn vững chắc” không màng đến thân thể hay mạng sống của mình 


mà "hướng tâm thẳng đến Niết Bàn”. 


Cho nên, khi thầy Tỳ Khưu chánh niệm ¿” giác (hiểu biết sáng suốt), có nỗ lực 
để đốt cháy phiền não, hướng tâm đến sự thành đạt hay Niết Bàn, và khi đó nếu 
lạc thọ khởi sinh trong thầy, thây biết: "bây giờ lạc thọ đang khởi sinh trong ta”. 
Bởi vì vị này luồn luôn chánh niệm bất kỳ những gì xảy ra trong giây phút hiện tại 
nên vị này đã ý thức lạc thọ khởi sinh trong tâm. Bây giờ lạc thọ khởi sinh trong 
ta, nhưng lạc thọ bị lệ thuộc, không phải độc lập. Vị này xem lạc thọ này là lệ 
thuộc. Lệ thuộc ở đây là lệ thuộc vào một số nguyên nhân hay điều kiện nên lạc 
thọ không có độc lập. 


Bây giờ lạc thọ ở đây tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc vào chính cơ thể nây. 


Vậy lạc thọ mà vị này cảm giác được tùy thuộc vào chính cơ thể này. Đúng vậy, 
cơ thể này là vô thường, nên lạc thọ tùy thuộc vào cơ thể này mà khởi 
sinh nên lạc thọ này cũng vô thường. 


Khi bạn ghi nhận cảm thọ, ở đây là lạc thọ, thì bạn sẽ thấy rằng lạc thọ này không 
tôn tại lâu dài. Lạc thọ này biến mất nên nó là vô thường. Khi bạn ghi nhận lạc 
thọ là: /@œ /ạc hay fốf, tốt v.v... thì bạn sẽ thấy lạc thọ này là vô thường bởi vì nó 
có sự khởi sinh và sự biến mất. Mặc dầu ta thấy lạc thọ dường như tôn tại một 
lát, nhưng thật ra nó không tôn tại, nó vừa khởi sinh ở sát na nào liên diệt ngay ở 
chính sát na đó. Như vậy, lạc thọ vô thường và cơ thể này cũng vô thường. 


Khi thầy Tỳ Khưu chú tâm vào cơ thể mình thì sẽ thấy cơ thể này là vô thường. 
Và cơ thể này chịu điều kiện bởi nghiệp, bởi tâm, bởi nhiệt độ, bởi thức 
ăn và những điều kiện khác nữa. Như vậy, cơ thể này chịu điều kiện 
(sarikhata) nó tùy thuộc mà khởi sinh. Điêu này có nghĩa là khi có điều kiện phối 
hợp với nhau thì cơ thể này khởi sinh. Vì nó tùy thuộc vào điều kiện (sañkhata) 
nên nó là "tùy thuộc khởi sinh”. Có nghĩa là nó khởi sinh tùy thuộc vào một số 
nguyên nhân hay điều kiện khác. Khi quán sát cơ thể, thầy Tỳ Khưu sẽ thấy rằng 
cơ thể này là vô thường, chịu điều kiện, và tùy thuộc vào các yếu tố khác mà khởi 
sinh. Thây Tỳ Khưu sẽ thấy những điều này qua việc hành Thiên Minh Sát. Mặc 
dù bạn có thể nghĩ rằng cơ thể vật chất này tồn tại lâu dài, nhưng thật ra cơ thể 
vật chất này thay đổi từng sát na hay từng khoảnh khắc. Như vậy, cơ thể này bị 
điều kiện và tùy thuộc khởi sinh. Bởi thế có lạc thọ, có cơ thể này. 


"Lạc thọ tùy thuộc chứ không độc lập”. Lạc thọ tùy thuộc vào cơ thể mà cơ thể 
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này là vô thường và bị điêu kiện. Bị điều kiện có nghĩa là do những nguyên nhân 
hay những điều kiện phối hợp tạo nên. Cơ thể này tùy thuộc khởi sinh, 
nhưng không phải chỉ tùy thuộc có nghiệp, tâm, thời tiết, thức ăn mà 
còn tùy thuộc vào vô minh trong quá khứ, tham ái trong quá khứ, và 
nghiệp trong quá khứ nữa. Bởi vì cơ thể này tùy thuộc khởi sinh, bị điều kiện 
và vô thường cho nên cảm thọ tùy thuộc vào cơ thể này cũng bị điều kiện và vô 
thường, không thể tự khởi sinh và thường còn được. Nếu lạc thọ tùy thuộc vào cơ 
thể này mà cơ thể này kết hợp bởi những thành phần vô thường, bị điều kiện và 
tùy thuộc để khởi sinh thì các lạc thọ làm sao có thể thường còn được? Đó là một 
loại suy tư hữu lý. Bởi vì, cảm thọ tùy thuộc vào cơ thể mà cơ thể này là vô 
thường thì làm sao lạc thọ này là thường còn được. Do đó, lạc thọ phải vô 
thường. 


"Dụa vảo thân và lạc thọ thầy TỰ Khưu quán sát sự vô thường ƒ 


Như vậy, dựa vào cả hai, thân và lạc thọ, "7äy 7ÿ Khưu quán sát sự vô thường, 
sự hoại diệt, sự loại trừ các phiền não, sự chấm dứt, sự diệt tắt. Như vậy, dựa 
vào cả hai, thân và lạc thọ, Thầy Ty Khu quán sát sự võ thường ” 


Các bạn thấy sự vô thường khi các bạn thấy sự sinh diệt của sự vật. Cho đến khi 
bạn thấy được sự sinh và diệt của sự vật thì các bạn mới thấy được vô thường. 
Muốn thấy sự vô thường các bạn phải thấy sự sinh diệt. Khi người ta nói vê vô 
thường theo chữ nghĩa người ta nói rằng: "Kông ñiện hữu sau khi có mặt“ Câu 
này có nghĩa là: "vửa mới sính ra thì diệt ngay“ 


Như vậy, trước tiên chẳng có gì cả, và rồi có sự khởi sinh, và sau đó là hoại diệt. 
Bởi vì cái gì khởi sinh rồi hoại diệt thì cái đó là vô thường. Bạn sẽ thấy vô thường 
khi bạn hành Thiên Minh Sát. Khi hành Thiên Minh Sát bạn thấy sự vật sinh diệt 
thì tự động bạn hiểu rằng sự vật là vô thường. 


Khi đạt đến Tuệ Diệt /8aøa ñZna) bạn chỉ thấy sự diệt mất, và khi đó bạn quán 
sát sự diệt. Tuệ Diệt sẽ đến sau Tuệ Sinh Diệt. Sau khi thấy sự sinh diệt của sự 
vật, bạn sẽ tiến đến giai đoạn chỉ thấy sự diệt của sự vật thôi mà không 
thấy sự sinh. Chữ Pali gọi đây là 1⁄/⁄a anupassana; Quán Sát Sự Diệt. Khi tuệ 
giác "thấy sự sinh diệt” chín muôồi bạn sẽ thấy chỉ sự diệt hay sự biến mất. Lúc đó 
bạn quán sát sự diệt. Rồi bạn quán sát sự diệt trừ phiên não. Diệt trừ phiên não 
tiếng Pali là "` vZãøa2 (rãøa: phiền não, : loại trừ). 

Có hai sự loại trừ: Loại trừ do Thiền Minh Sát (Vipassan3) và loại trừ do đắc Đạo 
(Magga). 


Thây Tỳ Khưu chú tâm vào loại trừ phiên não có nghĩa là thây Tỳ Khưu chú tâm 
loại trừ bằng w/2assanã và magga. Cả hai loại loại trừ cũng đều gọi là loại trừ 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


phiên não. W⁄assa/ã loại trừ phiên não từng sát na, khi không thực hành 
vipassana thì phiên não này quay trở lại. Đó là loại trừ phiên não qua v2assanã, 
Magøa là hoàn toàn loại trừ, loại trừ phiên não theo /maøøa thì phiên não không 
quay trở lại trong tương lai nữa. Tham ái là phiên não, Sân hận là phiên não, Sỉ 
mê là phiên não. Khi các phiên não này được loại trừ thì chúng ta gọi đó là loại 
trừ phiền não. 

Thây Tỳ Khưu quán sát sự diệt (odha). Vaøa và nírodha thật ra giống nhau. 
Chẳng qua có hai loại ⁄đøa nên có hai loại ?odha: Diệt do mính sát, và diệt vào 
lúc đắc đạo. Khi hành thiền v/2assanaä thì thiền sinh được gọi là chú tâm quán sát 
sự diệt. Khi thiên sinh đạt đạo, thiên sinh cũng quán sự diệt lần nữa. Như vậy, 
trong lúc hành Thiên Minh Sát thì sự diệt ở đây là sự diệt tạm thời, diệt trong sát 
na. Diệt vào lúc đắc đạo là sự diệt hoàn toàn. 


"Thầy Tỳ Khưu trú trong sự diệt tắt/ điều này có nghĩa là sự dứt bỏ. Diệt tắt ở 
đây cũng có hai loại; v/2assana diệt tắt và magøa diệt tắt. I⁄2assanä diệt tắt 
phiền não từng sát na, và ⁄2øøa diệt tắt phiền não hoàn toàn. Như vậy, khi bạn 
hành Thiền Minh Sát, bạn quán sát sự diệt tắt. Khi bạn đạt đạo thì bạn cũng quán 
sát sự diệt tắt. 

"Và người ấy trú trong sự diệt tắt tham ái tiềm ẩn (rãgãnusaya) đối với thân và 
đối với lạc tho. Như vậy, người ấy trú trong sự diệt tắt tham ái, và tham ái tiềm 
ẩn đó là lạc thọ. Bởi vì khi có lạc thọ thì ta có khuynh hướng giữ lạc thọ và ta 
luyến ái vào lạc thọ đó. Như vậy, khi dính mắc vào lạc thọ thì tham tiềm ẩn khởi 
sinh trong bạn. Nhưng khi bạn hành Thiên Minh Sát, và bạn thấy lạc thọ vô 
thường, bạn quán sát vào sự diệt v.v... thì lúc bấy giờ bạn có thể ngăn ngừa được 
tham tiềm ẩn khởi sinh trong bạn, và bạn đã thành công trong việc ngăn ngừa 
tham tiềm ẩn khởi sinh. Như vậy, thiền sinh đã trú trong sự diệt của tham tiềm 
ẩn về thân và lạc thọ, thiền sinh sẽ không có tham ái cả thân và lạc thọ. 


Như vậy, trước tiên là có lạc thọ, lạc thọ này tùy thuộc, không độc lập v.v... Và 
thân này là vô thường, bị điêu kiện, và tùy thuộc khởi sinh. Nếu cảm thọ này tùy 
thuộc vào thân, mà thân là vô thường, bị điêu kiện, và tùy thuộc khởi sinh thì làm 
sao lạc thọ có thể là thường còn được. Bạn có thể suy tư một cách hữu lý như 
vậy. Nhưng thật ra, không phải là suy tư một cách hữu lý mà còn thật sự thấy rõ 
sự lệ thuộc cũng như bị điều kiện của sự vật. Do đó, sau khi thấy rõ cơ thể và lạc 
thọ, thiên sinh quán sát sự vô thường v.v... 


Thiền sinh trú trong sự vô thường, trú trong sự diệt, trú trong sự loại trừ phiên 
não, trú trong sự diệt tắt. Vậy khi thấy rõ lạc thọ là vô thường thì không còn 
tham ái trong lạc thọ cũng như không có tham ái với cơ thể. Như vậy, tham tiềm 
ẩn trên thân và lạc thọ sẽ bị loại trừ khi thiền sinh thực hành Thiền Minh Sát. Đó 
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là cách thức để đương đầu với lạc thọ. 


Nếu bạn biết đương đầu với lạc thọ thì bạn cũng biết cách đương đầu với khổ thọ 
và vô ký thọ. 


Chúng ta đã xét tới cách đương đầu với lạc thọ. Bây giờ chúng ta hãy xét đến 
khổ thọ và vô ký thọ. Nếu bạn biết đương đầu với lạc thọ thì bạn cũng biết cách 
đương đầu với khổ thọ và vô ký thọ. Chỉ có một sự khác biệt ở đây là thay vì 
đương đầu với tham tiềm ẩn là lạc thọ thì nay đương đầu với sân tiềm ẩn là khổ 
thọ và si tiềm ẩn là vô ký thọ (vô minh). 

"Một vị Tỳ Khuu biết chánh niệm, có tỉnh giác (hiểu biết sáng suốt), có sự nỗ lực 
để diệt trừ phiền não, có tâm hướng đến sự giải thóat, khi khổ thọ khởi sinh trong 
thầy, thầy biết: "bây giờ, khổ thọ khởi sinh trong ta“... 


Như vậy, khi vị Tỳ Khưu chánh niệm, 2n giác (hiểu biết sáng suốt), có nỗ lực, 
hướng tâm đến sự thành đạt kết quả, khi khổ thọ khởi sinh thì thầy Tỳ Khưu biết 
rằng: "Kổ thọ đang khởi sinh ở trong ta“ 


Trước tiên, thiền sinh chỉ ghi nhận cảm thọ "'Zzư, đaư, đau v.v... “Khổ thọ bị lệ 
thuộc, không độc lập, và khổ thọ này lệ thuộc vào chính cơ thể này. Ngay cơ thể 
này thật ra vô thường, bị điều kiện và tùy thuộc khởi sinh. Vì khổ thọ này lệ thuộc 
vào cơ thể, mà cơ thể này mang đặc tính vô thường, bị điều kiện và tùy thuộc mà 
khởi sinh thì làm sao khổ thọ có thể thường được”. Như vậy, khổ thọ cũng phải 
vồ thường. 


Khi bạn ghi nhận "đau, đau, đau” v.v... thì bạn sẽ thấy rằng khổ thọ không phải 
chỉ là một cảm thọ liên tục mà là một loạt cảm thọ, nhưng vì sự tập trung tâm ý 
của bạn còn yếu nên không thể thấy được điều này, nhưng khi định tâm phát 
triển, và trí tuệ phát triển bạn sẽ thấy rằng có hàng loạt khổ thọ, và bạn thấy rằng 
một khổ thọ khởi sinh và tâm ghi nhận khổ thọ khởi sinh. Rồi chúng biến mất, 
một khổ thọ khác khởi sinh, và một tâm ghi nhận khổ thọ khác khởi sinh, sau đó 
chúng cũng biến mất v.v... 


Khi bạn thấy sự khởi sinh và sự hoại diệt của khổ thọ này thì bạn thấy vô thường 
trong khổ thọ đó. Trước đây, bạn nghĩ rằng khổ thọ chỉ có một và chỉ một khổ 
thọ này tiếp tục diễn biến liên tục; nhưng bây giờ bạn thấy rằng khổ thọ này là 
những phần vỡ vụn và vô thường, rồi bạn cũng sẽ thấy sự ghi nhận cũng hoại diệt 
nữa. 


Khi bạn tiếp tục hành Thiền Minh Sát, dần dần bạn sẽ thấy sự diệt mất của khổ 
thọ thay vì thấy khởi sinh rôi hoại diệt. Bấy giờ bạn chỉ thấy một mình sự hoại 
diệt, và bạn trú trong sự loại trừ phiên não mà quán sát. Và ở đây cũng có hai sự 
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loại trừ phiên não: Loại trừ phiên não qua Thiên Minh Sát và loại trừ phiên não do 
đạt Đạo Quả. Quán sát sự diệt (Nirodhãnupassï) cũng có hai loại loại trừ: Loại trừ 
phiên não qua Thiên Minh Sát và loại trừ phiên não do đạt Đạo Quả. 


Quán sát sự từ bỏ (dứt bỏ) tiếng PäIi là Patinis-sagganupassi, quán sát dứt bỏ 
trên cơ thể và trên cảm thọ theo hai cách: Vipassanä và Magga, và quán sát như 
vậy nên sân tiềm ẩn (patigha) biến mất. Như vậy, khi quán sát khổ thọ, sân tiềm 
ẩn sẽ bị loại trừ. Loại trừ có nghĩa là không để cho khởi sinh, không để cho khổ 
thọ có cơ hội khởi sinh. 


"Như vậy thầy Tỳ Khưu trú trong sự diệt mất của sân tiềm ẩn trên thân và trên 
khổ thọ (thầy Tỳ Khưu đã quán sát khổ thọ nên diệt được sân tiềm ẩn). Sự biến 
mất của sân tiềm ẩn có nghĩa là không còn sân hận, ác tâm, xuống tinh thần và 
từ chối khổ thọ nữa (đối với khổ thọ không để cho sân hận, ác tâm, xuống tinh 
thần hiện khởi)“. Như vậy thầy Tỳ Khưu quán sát khổ thọ với tâm quân bình và 
nhiều khi quán sát khổ thọ với lạc thọ. Kết quả là thầy Tỳ Khưu sẽ không sân 
hận, không ác tâm, không từ chối khổ thọ và thân. 


Trong đoạn văn Đức Phật dạy trên đây bạn có tìm thấy chỗ nào nói đến sự đau 
biến mất không? Không. Bởi vậy, khi khổ thọ khởi sinh thầy Tỳ Khưu quán 
sát sự đau không nhằm mục đích làm cho cái đau biến mất mà để hiểu 
biết xuyên thấu vào cảm thọ đó. Hiểu biết xuyên thấu rằng khổ thọ cũng vô 
thường. Bởi vậy, khi hành thiền bạn thấy khổ thọ phát sinh đừng khởi tâm mong 
muốn khổ thọ biến mất. Muốn cho khổ thọ biến mất có nghĩa là đã tham ái 
dính mắc vào lạc thọ. Như vậy, khi muốn khổ thọ biến mất là đã có tham ái 
(lobha) trong đó. 


Dầu cho đó là khổ thọ, lạc thọ hay vô ký thọ thì việc mà bạn phải làm là chỉ quán 
sát theo dõi và ghi nhận những cảm thọ đó, để hiểu xuyên thấu các cảm thọ này, 
hiểu rõ những cảm thọ này là vô thường... 

Bây giờ hãy xét đến vô ký thọ. 

"Khí vô ký thọ khởi sinh, thầy 1ÿ Khuu biết: Vô ký thọ nảy lệ thuộc không độc 
lập, và vô ký thọ này lệ thuộc vào chính cơ thể”. 

Như vậy, vô ký thọ cũng được quán sát như các thọ khác. Thật khó diễn tả thế 
nào là vô ký thọ. Nhưng đối với thiền sinh, tôi nghĩ rằng kinh nghiệm vô ký thọ 
không khó khăn. Như vậy, khi thiên sinh có vô ký thọ, thiền sinh phải quán sát vô 
ký thọ để thấy rằng chúng lệ thuộc, không độc lập. 

"7hầy Tỷ Khưu quán sát thân và vô ký thọ để thấy chúng là vô thường. Thầy Tỷ 
Khưu quán sát vào sự võ thường của thân và vô ký thọ”. 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


page 39 


Lại nữa, dù cho đó là vô ký thọ hoặc bất kỳ cảm thọ nào đi nữa, khi các bạn chú 
tâm chánh niệm ghi nhận bạn cũng thấy rằng: Vô ký thọ cũng khởi sinh rồi biến 
mất. Như vậy, vô ký thọ là vô thường, nếu bạn tiếp tục hành thiên bạn sẽ thấy sự 
diệt của vô ký thọ, rồi bạn thấy sự loại trừ phiên não, sự dừng nghĩ, sự loại bỏ. 


"Và thầy Tỳ Khưu trú trong sự biến mất của sĩ tiềm ẩn trong thân và vô ký thọ". 
Như vậy, sỉ tiềm ẩn trong vô ký thọ đã được loại trừ, si tiềm ẩn là xả (upekkhä). 
Upekkhã này đi kèm với Moha (si) thì được gọi là "si tiềm ẩn”. Bạn phải loại trừ 
si tiềm ẩn để tiến xa hơn. Khi hành Thiền Minh Sát, chánh niệm trên vô ký thọ, 
bạn sẽ biết một cách rõ ràng thế nào là vô ký thọ, đồng thời cũng thấy được sự 
sinh và sự diệt của nó v.v... cuối cùng, si tiềm ẩn đối với cơ thể và vô ký thọ 
không có cơ hội khởi sinh. 


Như vậy, chúng ta đã nói đến phương pháp thực tập quán sát từng cảm thọ khi 
chúng phát sinh. 


Đức Phật tiếp tục dạy: "75äy 7ÿ Khưu kính nghiệm được lạc thọ, thầy TỰ Khưu 
biết lạc thọ là vô thường. Thầy Tỷ Khưu biết rẵng lạc thọ không phải là cái mà ta 
phải "ăn hết”. Thây TỰ Khu biết đây không phải là cái mà ta mong cầu” Thầy 
Tỳ Khưu biết lạc thọ không phải là cái mà ta ăn cho xong có nghĩa là thây Tỳ 
Khưu không nắm giữ, bám chặt vào lạc thọ. 


Tiếng PäTIi là anajjositã có nghĩa là làm cho xong, chấm dứt. Đó là lý do tại sao: 
Thầy Tỳ Khutu biết rằng đây là cái mà ta không phải nuốt, không phải ăn hét. 
Thầy Tỳ Khưu biết rằng đây là cái không phải để mong cầu; có nghĩa là không có 
tham đắm, dính mắc (tham ái, tà kiến, mạn). Đôi khi bạn cho lạc thọ là của ta, 
đôi khi bạn cho lạc thọ là tự ngã hay linh hôn của ta. Nếu làm như thế bạn mong 
cầu vào lạc thọ. Nếu bạn không nghĩ rằng đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã 
của ta. Như vậy, bạn không có ao ước, mong cầu lạc thọ. Đối với khổ thọ và vô 
ký thọ cũng vậy. 


"Khi thầy Tỳ Khuu kính nghiệm khổ thọ, thầy Tỷ Khui! biết khổ thọ là vô thường. 
Thầy Tỳ Khu! biết rằng khổ thọ không phải là cái mà ta phải nuốt, ta phải ăn cho 
xong. Có nghĩa là thầy Tỷ Khưu không dính mắc vào. Và thầy Tỳ Khuu biết rằng 
đây không phải là cái mong cầu, có nghĩa là khổ thọ không phải là cái mà ta cho 
là của ta, là ta, hay tự ngã của ta” 


Khi kinh nghiệm vô ký thọ cũng vậy, "ấy 7J/ Khưu Biết vô ký thọ là vô thường, 
thầy Tỷ Khuu quán sát vô ký thọ không phải là cái để nuốt, để ăn cho xơng, 
không phải là cái mà ta mong câu (tham ái, tà kiến, mạn). Khi thấy TỰ Khưu 
kính nghiệm lạc thọ, thầy Tỳ Khưu không để lạc thọ dính mắc gì đến phiền não”. 
Nếu kinh nghiệm lạc thọ, và bạn tham ái vào nó thế là bạn có lạc thọ đi liên với 
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phiền não. Nếu bạn kinh nghiệm khổ thọ mà bạn sân hận, xuống tinh thần, thế là 
bạn có khổ thọ đi liền với phiền não. Nếu bạn không cảm thấy như vậy, nghĩa là 
không cảm thấy sân hận hay từ chối khổ thọ thế là bạn có lạc thọ không ởi liền 
với phiên não. 


Và cảm thọ vô ký cũng không có phối hợp với những cái khác. Nghĩa là nếu tâm 
phối hợp với si mê thế là bạn có cảm thọ đi liền với phiên não. Nếu cảm thọ 
không kết hợp với si mê thế là bạn có cảm thọ không đi liền với phiên não. Như 
vậy, với bất kỳ cảm thọ nào bạn cũng đừng để nó phối hợp với cái gì cả. Thật là 
dễ dàng khi nói: Bạn đừng để cảm thọ dính mắc vào một cái gì cả. Nhưng thật 
ra điều này rất khó khăn, bởi vì khi có lạc thọ thì bạn có khuynh hướng muốn cho 
lạc thọ kéo dài. Khi có khổ thọ thì bạn muốn khổ thọ qua đi một cách nhanh 
chóng. Và về vô ký thọ cũng giống như lạc thọ, bạn muốn nó ở lâu hơn nữa. 
Không muốn vô ký thọ kéo dài, không muốn vô ký thọ đi ngay, hoặc kinh nghiệm 
cảm thọ với tâm vô ký thì thật khó khăn. Nhưng nếu cố gắng hành hành thiền 
một thời gian lâu thì thiên sinh sẽ kinh nghiệm cảm thọ với tâm vô ký. 


Khi có cảm thọ "cơ thể có giới hạn”, thầy Tỳ Khưu biết: Tôi có cảm thọ cơ thể này 
có giới hạn. Khi có cảm thọ: "Đời sống có giới hạn”, thầy Tỳ Khưu biết: Tôi có 
cảm thọ đời sống có giới hạn. 


Như vậy, ở đây có hai cảm thọ: "Gả/n thọ cơ thể này có giới hạn “và "cảm thọ đời 
sống có giới hạn“ Càm thọ cơ thể này có giới hạn là cảm thọ kinh nghiệm xuyên 
qua "ngũ căn” và cảm thọ đời sống này có giới hạn là cảm thọ kinh nghiệm xuyên 
qua *ý môn” hay qua cửa tâm. Có sáu cửa hay sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và tâm. Như vậy, những cảm thọ cơ thể giới hạn là những cảm thọ, những 
kinh nghiệm qua năm cửa của thân và cảm thọ có đời sống giới hạn là cảm thọ 
được kinh nghiệm qua cửa tâm hay "ý môn”. Chú giải nói rằng cảm thọ thấy cơ 
thể giới hạn (cảm thọ qua năm cửa vật chất) đến sau cảm thọ thấy đời sống giới 
hạn (cảm thọ qua cửa tâm). Cuối cùng, cảm thọ thấy cơ thể giới hạn chấm dứt 
trước cảm thọ thấy đời sống giới hạn. Nói cách khác "cảm thọ qua năm cửa vật 
chất” chấm dứt trước `*cảm thọ qua cửa tâm”. Như vậy, cảm thọ cơ thể giới hạn 
ngắn hơn cảm thọ đời sống giới hạn (có nghĩa là cảm thọ qua năm cửa vật chất 
ngắn hơn cảm thọ qua cửa tâm). Cần phải hiểu về Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) 
để có thể hiểu về điều này. 

Khởi đầu một đời sống mới (đặc biệt là đối với con người) vào lúc Tâm Tái Sinh 
(còn gọi là Thức Nối Liên) khởi sinh; Tâm Tái Sinh nối hai kiếp sống. Sau Tử Tâm 
là một tâm mới đó là Tâm Tái Sinh (còn gọi là Kiết Sinh Thức hoặc Thức Nối Liên) 
khởi sinh cùng với một số vật chất, lúc đó gọi là Tái Sinh. Tiếp theo đó là một tiến 
trình của tâm diễn biến. Lúc bấy giờ những yếu tố vật chất rất là nhỏ nhoi, chưa 
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được một giọt. Và yếu tố vật chất này lớn dần đến một giai đoạn nào đó thì các 
cơ phận của thân tượng hình: có tai, mắt, mũi v.v... Như vậy, vào lúc khởi sinh 
Tâm Tái Sinh (patisandhi) chẳng có *cảm thọ xuyên qua năm cửa” nhưng có *cảm 
thọ ở tâm” (ý môn). Như vậy, đời sống là một yếu tố vật chất khởi sinh vào lúc 
hoài thai. Cảm thọ đời sống giới hạn (tức cảm thọ qua cửa tâm) khởi sinh vào lúc 
có Tâm Tái Sinh và tiếp tục diễn biến. Cảm thọ về cơ thể giới hạn (tức cảm thọ 
xuyên qua năm cửa) có thể đến một thời gian sau này. Cảm thọ đời sống giới 
hạn đến trước cảm thọ cơ thể giới hạn; nói cách khác "cảm thọ ở tâm” (ý môn) 
đến trước "cảm thọ xuyên qua năm cửa”. 


Và rồi trong cuộc sống, yếu tố vật chất sẽ tăng trưởng dần. Con người vào năm 
hai mươi tuổi cảm thọ rất mạnh. Vào khoảng hai mươi tuổi, dầu chúng ta thích 
cảm thọ hay ghét cảm thọ, hoặc không thích cũng không ghét v.v... thì cảm thọ 
cũng rất mạnh. Khi chúng ta được năm mươi tuổi thì cảm thọ này sẽ dừng lại. 
Khoảng sáu mươi tuổi cảm thọ giảm dần. Khi chúng ta đến tuổi tám mươi hay 
chín mươi, cảm thọ càng giảm dần hơn nữa. Vào lúc bấy giờ mặc dầu ngồi với ai 
trong chốc lát chúng ta cũng nói rằng: "7ô/ không nhớ, tôi không biết" bởi vì trí 
nhớ đã mất. Hoặc chúng ta có thể nói: "7đ/ không ý thức được điều này hay tôi 
không biết, không hiểu điều kia. Tôi không ngửi thấy mùi v.v...” Như vậy, "cảm 
thọ xuyên qua năm cửa” phát triển rồi dần dần thóai hóa cho đến khi gần chết. 
Vào lúc gần chết cơ thể vật chất bị thóai hóa nên không có cảm thọ, không còn gì 
nữa, nhưng "cảm thọ ở tâm” (ý môn) tiếp tục diễn biến cho đến lúc chết, bởi vì 
"cảm thọ ở tâm” (ý môn) là một yếu tố diễn tiến cho đến khi cái chết xảy ra. Đó 
là lý do tại sao "cảm thọ ở tâm” (ý môn) diễn tiến cho đến lúc chết, còn "cảm thọ 
xuyên qua năm cửa” diễn tiến cho đến một thời gian trước khi chết. Như vậy, 
"cảm thọ xuyên qua năm cửa” ngắn hơn "cảm thọ ở tâm” (ý môn). Thây Tỳ 
Khưu, đầu cho có cảm thọ nào đi nữa, thầy cũng biết rằng: đây là *cảm thọ xuyên 
qua nằm cửa” và đây là "cảm thọ ở tâm” (cảm thọ ở ý môn). 


Khi bạn thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, khi các căn tiếp xúc với đối tượng 
tương ứng thì bạn sẽ có cảm thọ. Đối với bốn căn: mắt, tai, mũi và lưỡi bạn luôn 
luôn có vô ký thọ. Riêng đối với thân bạn sẽ có lạc thọ hay khổ thọ. Đó là cảm 
thọ qua năm cửa. Và tiếp theo những cảm thọ này, bạn có nhiêu loại phiên não. 
Khi bạn kinh nghiệm những cảm thọ như vậy thì bạn sẽ biết rằng. Đây là những 
cảm thọ xuyên qua năm cửa vật chất (cảm thọ cơ thể giới hạn). Khi bạn cảm 
thấy hạnh phúc hay buôn rầu không xuyên qua ngũ môn thì đó là cảm thọ xuyên 
qua tâm (cảm thọ đời sống giới hạn). Khi bạn có kinh nghiệm những cảm thọ như 
vậy thì bạn phải biết rằng: tôi cảm nhận được cảm thọ của đời sống giới hạn (cảm 
thọ xuyên qua nằm cửa vật chất). 


"Thầy Tỳ Khưu biết rằng khi cơ thể này tan rã, tiếp theo sau là sự tan rã về đời 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


sống, tất cả những cảm thọ không đáng mong ước trở thành êm lắng, nguội lạnh 
ngay tại đây”. 


Thật ra, đây là Niết Bàn (Parinibbãna) của một vị A La Hán. 


Vậy khi bạn trở thành một vị A La Hán, sự tan rã của cơ thể kéo theo sự tan rã 
của đời sống, hay là đến cuối đời sống thì tất cả những cảm giác không đáng 
mong muốn trở nên nguội lạnh. Có nghĩa là tất cả những cảm giác sẽ không còn 
khởi sinh nữa. Như vậy, "ở nên nguội lạnhƒ thật ra, có nghĩa là không khởi sinh 
nữa. Tại sao vậy? Bởi vì chúng là những cái không đáng mong cầu. Bởi vì chúng 
không bị hiểu lầm, không bị cho là của tôi, tôi hay là tự ngã của tôi. Khi những 
cảm thọ không được xem là của tôi hay tự ngã của tôi thì những cảm thọ này 
chẳng khác nào cây đèn mà dầu đã cạn, tim đã lụn. Khi dầu cạn, tim lụn thì đèn 
tắt, và khi đó sẽ không còn tái sinh nữa. Và thế là những cảm giác này trở nên 
nguội lạnh. "7zở nên nguội lạnh có nghĩa là trở nên dừng nghị không khởi sinh, 
không xảy ra nữa”. 


"Chẳng khác nảo ngọn đèn được cháy sáng nhờ dầu và tim. Khi dầu hết, tim cạn 
thì ngọn lủa tắt, bởi vì không có gì để nuôi dưỡng ngọn đèn. " 


Như vậy, ngọn đèn được cháy sáng bởi dầu đầy và tim tốt; nhưng khi dầu cạn, 
tim lụn thì ngọn đèn cũng bị tắt vì nó không có gì để nuôi dưỡng. Cũng vậy, với 
sự tan rã của cơ thể và sự tàn lụi của đời sống, tất cả mọi cảm giác không đáng 
nắm giữ trở nên nguội lạnh ngay ở đây. Có nghĩa là chúng không được nuôi 
dưỡng thì chúng không khởi sinh nữa. Chúng tắt ở đây. ỞƠ đây, có nghĩa là đời 
sống. Vào cuối đời sống, chúng trở nên nguội lạnh, ngừng lại, chúng không còn 
nữa. Không còn cảm thọ, không còn bất cứ cái gì khởi sinh. Đây là Niết Bàn 
(Parinibbana) của vị A La Hán. 


Bài kinh này cho chúng ta thấy các thầy Tỳ Khưu thực hành để dẫn đến giải thóat, 
dân đến Đạo (Magga). Bởi vì sự thực hành Thiên Minh Sát dẫn đến Đạo (Magga) 
nên kinh này nói trước tiên đến sz//2affhãna hay ví2assanã hoặc vị2assano 
SarnDa7ana. Aniccänuas-sana, vayäruassana, Vir3gãrupassana, 

Aricca: có nghĩa là vô thường. 

⁄2/a: là sự diệt, sự chấm dứt. 

ga: có nghĩa là loại trừ phiên não. 

Ba tuệ giác này là ba tuệ giác nói đến trước tiên của vipassana. Tiếp đó là 
niroghanupassanã và patinissag-gãnupassana. Hai tuệ giác này được pha trộn với 
nhau. "trộn với nhau” có nghĩa là cả hai vipassana và magga. Đó là điều được 
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chú giải nói đến. Theo chú giải a//ccãnupassanäa, vayânupassanä, virãganupassa- 
nã là những tuệ giác đầu tiên, và ?⁄odhavi2assana và patnissaggã nupassanã là 
hai tuệ giác vừa là đầu tiên vừa là magga (Đạo). 


Nhưng như tôi đã nói virãgãnupassana (/oạ/ trử phiên não) cũng chia làm hai loại: 
Minh Sát (vipassan3) và Đạo (magga). Đó là theo một bản chú giải khác. Bởi vì 
Vaøga (loại trừ phiên não) có hai loại, đó là sát na loại trừ phiên não và hoàn toàn 
loại trừ phiên não. Sát na loại trừ phiên não cùng đi với v/2assana (Thiền Minh 
Sát) và hoàn toàn loại trừ phiên não đi cùng với magga (đạo). Bởi thế, loại trừ 
phiên não phải đi với cả hai vipassanã và magga, nhưng theo bảng chú giải này 
virägãnupassana chỉ là khởi đầu loại trừ (0uðbabhaøa) mà thôi. Đó là sự khác 
nhau. 


Ở đây nói đến sự thực hành đối với cảm thọ nên mặc dầu nói đến chánh niệm 
(sati) và ý thức sáng suốt (sampajanna), nhưng điểm chính ở đây là muốn nói đến 
ba loại cảm thọ. Khi ba loại cảm thọ này khởi sinh chúng ta chỉ cần chánh niệm 
vào chúng. Cần phải chánh niệm để thấu hiểu cặn kẻ các cảm thọ. Chúng ta hiểu 
cảm thọ là vô thường v.v... để chúng ta không dính mắc vào chúng và cuối cùng 
tiến tới giải thóat, Niết Bàn. 

Trong bài kinh này chỉ nói tới ba loại cảm thọ mà không nói đến những đối tượng 
tâm (citta) khác, cũng không nói đến đối tượng pháp (Dhamma) v.v... 


Khi hành thiên dầu cho bạn không quán sát tất cả những yếu tố đã trình bày 
trong kinh này, thì bạn cũng có thể giác ngộ đạo quả. Ở đây thiền sinh đạt đạo 
quả xuyên qua sự quán sát ba cảm thọ, cảm thọ nào cũng được. Mặc dầu, có ba 
loại cảm thọ, nhưng thật ra chỉ một cảm thọ thôi. Bạn hãy cố gắng tập trung tâm 
ý quán sát một trong ba cảm thọ này: lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Nếu bạn 
chú tâm một cách tốt đẹp và tiến bộ đúng theo Bát Chánh Đạo thì bạn sẽ giác 
ngộ. Như vậy, kết quả cuối cùng là đạt chân lý. Đạt chân lý từ chỗ kinh nghiệm 
quán sát hoặc là lạc thọ, khổ thọ hay vô ký thọ. Nhưng khi hành thiền bạn không 
cần phải lựa chọn gì cả, bạn chỉ ghi nhận những gì đang nổi bật trong giây phút 
hiện tại. Có thể đôi lúc bạn ghi nhận lạc thọ, đôi lúc khổ thọ, đôi lúc vô ký thọ... 
Nhưng vào lúc giác ngộ, bạn chỉ chú tâm vào một cảm thọ mà thôi. Như vậy, 
không cần thiết là bạn phải biết tất cả mới có thể giác ngộ. Bạn chỉ cần biết một 
thứ và tập trung tâm ý vào đó. Nếu bạn làm đúng thì bạn sẽ giác ngộ. 


Tóm lại kinh này, dạy chúng ta làm thế nào để đương đầu với cảm thọ (Vedan3). 
Một lần nữa, bất kỳ bạn có cảm thọ nào bạn chỉ chú ý vào cái nổi bật nhất trong 
hiện tại. Bạn đừng để cho tham tiềm ẩn, sân tiềm ẩn, hoặc si tiềm ẩn khởi sinh 
trong bạn. Để tránh những phiền não tiềm ẩn này bạn phải cố gắng thấy rõ đặc 
tính vô thường của sự vật, cuối cùng bạn giác ngộ. Nếu sự giác ngộ này là giác 
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ngộ lần thứ tư thì với sự vỡ vụn của cơ thể tiếp theo sẽ là sự diệt tắt của đời sống. 
Tất cả những cảm thọ không đáng được mong cầu sẽ trở nên nguội lạnh ngay tại 
đây. 
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05. MÁI NHÀ VỤNG LỢP 


Sáng nay, tôi sợ mái nhà sẽ bị dột nhiều, nhưng may mắn, trời chỉ mưa nhẹ thôi. 
Bây giờ khí hậu đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta thấy được mặt trời rồi. Sáng 
hôm nay khí hậu thật khác biệt. Trời âm u và có gió lớn, tôi ngại rằng mái nhà có 
thể bay mất. Mỗi lần nhìn thấy mái nhà dột này, tôi lại nhớ tới một câu kinh pháp 
cú... đúng ra là hai câu. Câu đầu tiên mô tả tình trạng của căn nhà, nhưng hy 
vọng câu thứ hai sẽ không áp dụng cho chúng ta, hay chỉ áp dụng ít thôi. Câu kệ 
này Đức Phật nói ra có liên hệ đến người anh em cùng cha khác mẹ của Đức Phật 
là Nanda. 


Đúng một năm sau ngày Đức Phật thành đạo, theo lời thỉnh mời của phụ thân, 
Đức Phật trở vê thành phố quê hương của Ngài. Theo lịch sử ghi lại thì Ngài trở 
về cùng với hai chục ngàn vị tăng. Đức Phật đã đi từ Räjagaha đến Kapilavatthu. 
Ngài trải qua một đoạn đường dài tám trăm cây số. Mỗi ngày Đức Phật và tăng 
đoàn đi bộ được khoảng mười ba hay mười bốn cây số, nên phải mất sáu mươi 
ngày mới đến Kapilavatthu, đúng vào ngày rằm tháng tư. Trở về quê quán của 
mình, Ngài được thân nhân và quần chúng đón tiếp trọng thể. Ngài trú tại ngôi 
chùa có tên là Nigrodharama (Chùa Cây Đa). Mặc dầu được thân nhân và phụ 
thân đón tiếp trọng thể, nhưng có lẽ theo phong tục thời bấy giờ chẳng ai thỉnh 
mời Ngài dùng cơm vào ngày hôm sau. Bởi thế, ngày hôm sau Đức Phật cùng 
Chư Tăng ra khỏi chùa, đi khất thực. Nhìn thấy Đức Phật đi khất thực trong thành 
phố, vua Suddhodana cảm thấy khó chịu và mắc cỡ nên đến nói với Đức Phật 
răng: 


"Xín Ngài đừng đi khất thục vì làm như thế khiến tôi bất an và xấu hổ lắm” 

Đức Phật trả lời rằng: 

"Như Lai theo đúng truyền thống của minh“ 

Nhà vua sững sờ nói: 

"7ruyên thống của dòng vua Sakya đâu phải là đi ắn xin“ 

Đức Phật trả lời: 

"⁄<hư tai không nói đến truyền thống của dòng vua Sakya. Như lai nói đến 
truyền thống của chư Phật trước đây”. 

Tất cả chư Phật, và tất cả môn đệ của các Ngài mỗi sáng đều đi khất thực, và Đức 
Phật đã theo đúng truyền thống của các Ngài. Nhân dịp này Đức Phật nói lên một 
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câu kệ hướng dẫn cho vua Sưddodana (Tính Phạn). Nghe xong câu kệ, nhà vua 
bùng nở trí tuệ và đắc quả Tu Đà Hoàn. Vua Sđđodana đưa Phật về hoàng 
cung. Và tại hoàng cung Đức Phật đã nói lên cầu kệ thứ hai. Nghe câu kệ thứ 
hai, vua .SđZ/odana đắc quả Tư Đà Hàm và bà mẹ kế của Đức Phật, 2a 
pachãpäati Gotami đắc quả Tu Đà Hoàn. Trong dịp này nhà vua nói đến nàng 
Yasod/zrä, ca tụng phẩm hạnh và thái độ của nàng suốt thời gian Đức Phật vắng 
hoàng cung. Đức Phật bèn nhắc lại một chuyện tiền thân về nàng Yasod/zrã rồi 
rời hoàng cung. Đó là ngày, thứ hai Đức Phật ở Kapilavatthu. Ngày thứ ba là lễ 
đăng quang, lễ tân gia và lễ cưới của hoàng: tử @anda. Bởi vì Đức Phật đã trở 
thành một vị Phật, không thể làm vua, nên ông Hoàng 2z được chọn kế vị. 
Sau khi độ ngọ tại hoàng cung theo lời thỉnh mời của vua .Sđđhodana xong, Đức 
Phật trao bát cho Nanda. Nanda rất kính trọng Đức Phật nên khi nhận bát từ tay 
của Đức Phật, Nanda không dám trả bát lại. Bởi thế, \2/Za ôm bát theo sau Đức 
Phật và nghĩ rằng đến đầu cầu thang thì Đức Phật sẽ lấy lại bát. Nhưng đến đầu 
cầu thang Đức Phật không nhận bát lại. 2⁄22 lại nghĩ: có lẽ sau khi xuống hết 
cầu thang, Đức Phật nhận lại bát, và cứ thế ông đi theo Đức Phật lần lần ra khỏi 
hoàng cung. Các cô giúp việc trong nhà cô dâu thấy Nanda đi với Đức Phật bèn 
vội vã vào thưa lại với cô dâu. Cô dâu mở cửa sổ nhìn xuống la lớn: 


"Chảng ơi! hãy mau mau trở về”. 


Nanda quay lại nhìn nàng nhưng vẫn không dám trao bát lại cho Đức Phật. Thế là 
Đức Phật đi trước, Nanda theo sau, dân dần đi đến chùa. Khi đến chùa Đức Phật 
hỏi Nanda: 


"Wanda! Nanda có thích xuất gia hay không? 


Đây là câu hỏi khó trả lời. Nanda vừa mới cưới một cô gái đẹp nhất nước. Nay 
Đức Phật, người anh cả mà Nanda kính trọng đang hỏi câu hỏi rất khó trả lời: 
` \anda, em có muốn xuất gia hay không?” Nanda kính trọng Đức Phật đến độ 
không dám nói: "#n không muốn xuất gia“ do đó, Nanda nói: 


"Dạ, em muốn“ 


Thế là Đức Phật bảo Chư Tăng cho Nanda xuất gia. Nanda trở thành một vị Sư 
ngoài ý muốn của mình. Sau khi trú ngụ tại chùa Cây Đa một thời gian Đức Phật 
trở về £a/agaha rồi Sãvãt/ để nhận ngôi chùa 7efavãna do Cấp Cô Độc dâng 
cúng. Nanda và các vị Sư khác đến ở chùa eavãna. Nanda không hoan hỉ trong 
đời sống một Nhà Sư nên không ngần ngại thổ lộ điều này với các vị Sư khác: 

"7ôj không thỏa mãn, tôi không hải lòng với đời sống một Nhà Su. Tôi cảm thấy 
không phù hợp? sống đời sống một Nhà Sư: Tôi sẽ trở vé đời sống thế tục. “ 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


Các vị Sư nói lại chuyện này với Đức Phật. Ngài gọi Nanda đến hỏi rằng: 
"Có phải thật sự Nanda nói như vậy không?” 

Nanda trả lời: 

"Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy“ 

Đức Phật bèn nói: 

"7a/ sao Nanda muốn trở về đời sống thế tục?” 


"Bạch Ngài, khí con ôm bát đi sau Ngài, cô dâu nói với con; "Chàng ơi! hãy mau 
mau trở vẽ”. Câu nói đó đã ghím vảo tím con và ngự trí trong đó, nó xâm chiếm 
trọn vẹn trái tím con. Bởi vậy, con muốn trở về đời sống thế tục 


Kinh điển kể lại rằng, Đức Phật bèn nắm lấy tay Nanda, dùng thần thông đưa 
Nanda lên cối trời Đao Lợi. Trên đường đi, Đức Phật chỉ cho Nanda thấy một con 
khi cái có mũi, tai, đuôi bị sứt, đang ôm một cội cây. Khi đến cối trời, vào cung 
điện vua trời, Nanda thấy những cô tiên nữ xinh đẹp đang hầu hạ nhà vua. 
Nanda thích thú ngắn nhìn những cô tiên nữ xinh đẹp ấy. Đức Phật thấy vậy bèn 
hỏi Nandaz 


"Wanda, cô dâu của con so với các cô tiên nữ nảy, ai đẹp hơï!?”. 

Nanda trả lời: 

"Bạch Ngài, nếu so sánh cô dâu của con với những cô tiên nữ này thì cô dâu của 
con chẳng khác nào con khỉ cái mà con thấy trên đường đi đến đây“ 

Thật ra, tên của cô dâu là 7z2apãracalyan/ có nghĩa là "=ữ hoảng diễm lệ”. Cô ta 


rất xinh đẹp và nổi tiếng, nhưng so sánh với những cô tiên này thì Nanda nói cô ta 
chẳng khác nào con khỉ cái bị sứt mũi, sứt tai, sứt đuôi. Đức Phật nói với Nandaz 


"Nếu con chịu khó thực hành Giáo Pháp, ta bảo đảm rắng con sẽ có được những 
vị tiên nữ này “ 

Đức Phật và Nanda trở lại thế gian. Một thời gian sau đó, một số các vị Sư khác 
biết câu chuyện này chế diều nói đùa với Nanda: "\2⁄đa là người thực hành Giáo 
Pháp nhắm mục đích để có được các cô tiên nữ. Nanda chẳng khác nào người 
làm mướn. Nanda làm việc bởi vì muốn được cái gi đó. “ 

Nhiều vị Sư thường lấy câu chuyện này ra làm trò đùa khiến Nanda hổ thẹn. Vì 
hổ thẹn nên Nanda quyết định nỗ lực thực hành Giáo Pháp. Chúng ta biết rằng, 
thoạt đầu, tâm Nanda luôn luôn hướng về nàng dâu, nhưng Đức Phật đã khôn 
khéo tách rời sự luyến ái của Nanda vào cô dâu bằng cách cho Nanda thấy những 
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cô tiên nữ. Hiện nay tâm Nanda đang hướng vê các cô tiên nữ. Bị các vị Sư đùa 
cợt, chọc ghẹo, Nanda cảm thấy hổ thẹn nên không còn ham thích các cô tiên nữ 
nữa. Nanda đi đến một nơi vắng lặng để hành thiền. Nhờ nỗ lực tinh tấn thực 
hành không thối chuyển, Nanda đã đạt tầng mức giác ngộ cao nhất, trở thành 
một vị A La Hán. Sau khi đắc quả A La Hán, trong đêm đó Nanda đến gặp Đức 
Phật: 


"Bạch Ngài, truốc đây, Ngài húa với con là con sẽ được các cô tiên nữ nếu con 
sống trong Giáo Pháp. Bây giờ xín Ngài khỏi làm điêu đó nữa”. 

Đức Phật trả lời: 

"Wanda, Như Lai đã biết điêu đó rồi, khi tâm con thóat khỏi mọi bợn nhơ, phiên 
não thi lời húa sẽ được giải trừ”. 

Nhưng các vị Sư khác chưa biết Nanda đã trở thành một vị A La Hán. Ngày nọ, 
các vị Sư hỏi Ngài Nanda: 

"Bây giờ hiên hữu thế nào? Hiên hữu có cờn thích đời sống của một Nhà Sư 
không? 

Nanda trả lời: 

"Gác hiền hữu, tôi không còn tham muối trở về đời sống thế tục nữa “ 

Các vị Sư không tin lời nói đó, vì nghĩ rằng: "Wanda đã nói lời không thật. Bởi vị 
khi trả lời rằng: Tôi không còn tham muốn trở về đời sống thế tục thì câu này hàm 
nghía: Tôi không còn tham ái, tôi đã trở thành một vị A La Hán”. 

Bởi thế, các vị bèn bạch lại với Đức Phật: 

"Bạch Ngài, Nanda nói rằng: Nanda không còn ham muốn trở lại đời sống thế tục 
phải chăng Nanda tự tuyên bố rắng mình đã trở thành một vị A La Hán“. 


Đức Phật dạy: 


"Những điêu Nanda nói là sự thật. Trước đây, tâm của Nanda giống như căn nhà 
có mái vụng lợp, tham ái có thể xuyên qua tâm Nanda. Nhưng nay tâm Nanda 
giống như căn nhà có mái khéo lợp nên phiền não, tham ái không còn đi vào tâm 
của Wanda nữa. Nanda đã thóat khỏi mọi bợn nhơ, mọi phiên não, đã trở thành 
một vị A La Hán. 


"Như mưa thấm qua mái nhà vụng lgJ, 


phiên não xuyên thấu tâm của kẻ chưa thuần thục “ 
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(Pháp Cú Kinh, câu 13) 

"Như mưa không thể thấm qua mái nhà khéo lợp, 
phiền não không thể xuyên thấu tâm kẻ thuần thục”. 
(Pháp Cú Kinh, câu 14) 


Khi mái nhà được lợp kỹ càng, khéo léo nước mưa không thể thấm vào. Cũng 
vậy, khi tâm đã được phát triển tốt đẹp, có nghĩa là khi tâm đã được thuần thục 
nhờ thực hành Thiền Minh Sát thì tham ái, dính mắc, phiền não không thể xuyên 
thấu, không thể xâm nhập vào tâm được. 


Ở đây, Đức Phật chỉ nói đến tham ái, tham ái dưới mọi hình thức, mà không nói 
đến các phiền não khác. Nhưng khi tâm thật sự phát triển và thuần thục thì 
không những tham ái mà cả sân hận, si mê và tất cả các phiên não khác đều 
không thể nào xâm nhập, xuyên thấu vào tâm được. Như vậy, điều quan trọng là 
chúng ta phải lợp mái nhà cho thật kỹ càng, khéo léo để nước mưa không thể 
thấm vào. Chúng ta phải siêng năng thực tập, phải phát triển tâm mình bằng 
cách luôn luôn chánh niệm, luôn luôn hành thiền để cho phiền não không thể 
xuyên thấu hay xâm nhập vào tâm ta. Tinh tấn thực tập để ít nhất phiền não, 
tham ái không hoàn toàn tràn ngập tâm ta. Muốn phát triển tâm trở nên hoàn 
hảo, thóat khỏi mọi phiên não, chúng ta cần phải hành Thiên Minh Sát. 


Như vậy, chú tâm chánh niệm, tinh tấn trong việc hành thiên luôn luôn là chìa 
khóa để mở mang tâm trí. Trong một bài kinh khác, Đức Phật dạy Nanda chánh 
niệm về thân. Ngài dạy Nanda chú tâm vào từng bộ phận của cơ thể để thấy 
chúng đáng ghê tởm, không đáng dính mắc. Sau đó, thực tập Thiền Minh Sát, 
dùng trí tuệ quán sát cơ thể để thấy chúng vô thường, khổ, và vô ngã. Ở đầy, ta 
thấy Đức Phật đầu tiên dạy cho Nanda hành Thiền Định, là quán sát thân ô trược, 
sau đó chuyển qua Thiền Minh Sát bởi vì chỉ có Thiền Minh Sát mới đưa đến giác 
ngộ đạo quả. Chúng ta phải biết rằng, ở đây Ngài Nanda nỗ lực tinh tấn hành 
thiền với quyết tâm loại trừ tham ái chứ không phải để được các nàng tiên nữ như 
trước đây nữa nên mới giác ngộ đạo quả. Trong bảng chú giải Kinh Pháp Cú 
không thấy nói đến Đức Phật đã dạy đề mục gì cho Nanda, chỉ nói là Nanda thấy 
Chư Tăng chế giêu mình nên đã hồi tâm, tinh tấn nỗ lực hành thiên và trở thành 
một vị A La Hán. Ngày nay, chúng ta cố gắng thực tập, cố gắng huấn luyện, phát 
triển tâm. Chúng ta cố gắng loại trừ phiền não trong tâm bằng cách thực hành 
chánh niệm. Khi tâm chánh niệm thì phiền não không có cơ hội để xuyên thấu 
hay tràn ngập tâm. Căn nhà có mái lợp vụng hay thưa, nước có thể thấm vào 
mái, lọt vào căn nhà và làm thiệt hại đồ đạc bên trong. Cũng vậy, khi phiền não 
lọt vào tâm thì tâm sẽ bị ô nhiễm. Khi tâm bị ô nhiễm sẽ đem lại cho ta những 
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kết quả thật tai hại, đau đớn, sầu khổ và nhiều điều đáng tiếc khác. Hiện tại, 
chúng ta đang đau khổ vì có thân ngũ uẩn này. Những hiện tượng xảy ra trên 
thân ta là những hiện tượng tự nhiên, thuận theo nghiệp lực và các nhân duyên 
khác. Sở dĩ chúng ta đau khổ vì chúng ta nhận chịu kết quả của phiền não trong 
quá khứ. Những chuyện đã xảy ra khiến chúng ta đau buồn khổ sở là kết quả của 
nghiệp quá khứ, kết quả của tham lam, sân hận si mê trong quá khứ. Để phiền 
não quấy nhiều, làm ô nhiễm tâm trong hiện tại sẽ đưa đến kết quả là chúng ta sẽ 
gặt hái đau khổ trong tương lai. Nếu chúng ta không muốn đau khổ nữa, muốn 
an tòan thóat khỏi mọi phiền não trong tâm, thì hãy cố gắng làm một mái nhà cho 
tâm thật tốt để nước tham ái khỏi thấm vào nhà tâm. Hành Thiền Minh Sát là 
chúng ta đã làm một mái nhà an tòan cho tâm, ngăn ngừa nước mưa phiền não, 
tham ái thấm vào nhà tâm. 


Sáng hôm nay, dù thời tiết xấu, chúng ta cũng đã cố gắng tiếp tục hành thiền như 
thường lệ. Tôi rất hoan hỉ vì bây giờ trời quang mây tạnh. Hy vọng rằng các bạn 
cũng rất hoan hỉ đạt được những kết quả tốt đẹp trong việc hành thiên chánh 
niệm ngày hôm nay. 
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06. NGƯỜI BÁN THỊT VÀ NGHIỆP BẢO 


Không biết các bạn có chú ý đến câu Phật ngôn trên cửa của cô Sz/z/ không? Đó 
là một câu kệ trong kinh Pháp Cú. Tối hôm qua một thiên sinh gặp tôi và hỏi 
rằng: "⁄m nay Sư sẽ thuyết pháp đề tài gi? Không biết Sư có thuyết về nghiệp 
báo không? Tôi xem đây là một lời yêu cầu nên hôm nay tôi muốn nói đến ý 
nghĩa của câu pháp cú trên cửa của cô Sarah, đồng thời cũng nói về nghiệp báo. 
Tôi muốn nói hai vấn đề nây, bởi vì ít nhất có một khía cạnh liên quan đến nghiệp. 
Tôi sẽ kể câu chuyện liên quan đến câu pháp cú và sẽ nói đến ba câu kệ khác có 
liên quan đến một người, suốt cuộc đời chẳng làm một việc thiện nào. 


Trong thành Savatthi, có một người sống bằng nghề giết bò và bán thịt. Hằng 
ngày ông chủ hàng thịt cùng gia đình ăn thịt bò. Ông ta rất thích ăn thịt. Không 
bữa cơm nào mà không có thịt. Không có thịt ông không án cơm được. Một hôm 
nọ, ông bán hết thịt chỉ còn giữ lại một miếng cho mình. Ông đưa miếng thịt cho 
vợ nấu rồi đi xuống sông tắm. Khi ông đi tắm, một người bạn thân đến nhà ông 
hỏi mua thịt. Mặc dầu vợ người bán thịt nói thịt đã bán hết rồi, nhưng người bạn 
của hai vợ chồng cứ năn nỉ mãi: 

"Không còn miếng thịt nào hay sao?” 

Vợ người bán thịt nói: 

"GWỉ còn có một miếng thịt để lại cho bạn của anh ăn thôi. Ông ta chẳng bao giờ 
ấn cơm mà không có thịt cả“ 

Người đàn ông nghĩ rằng: "Cô £a nóới chỉ còn một miếng thị, để dành cho chồng 
cô ta, mà chồng cô ấy không thể nào ăn cơm mà không có thịt. Vậy thì chắc chắn 
cô ta không thể nào bán thịt cho mình. Chỉ bằng ta giật miễng thịt rồi chạy đi 
ngay. Chỗ bạn Đẻ quen biết, chắc bạn mình cũng không phiên trách lắm. “ 

Thế là ông giựt miếng thịt bỏ chạy. Khi người chủ hàng thịt đi tắm về, người vợ 
dọn cơm với thức ăn, chỉ có rau không có thịt. Chủ hàng thịt hỏi: 

"Sao bữa nay không có thịt“ 

Cô vợ trả lời: 

"Hôm nay không có thịt, bởi vị bạn anh đã giụt miếng thịt bỏ chạy rồi” 

Chủ hàng thịt nói: 

"7a không thể ăn cơm mà thiếu thịt“ 
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Người vợ năn nỉ: 
"Bây giờ không có thịt anh hãy ăn những gì đang có đây“. 


Người chủ hàng thịt bảo vợ dọn đồ ăn xuống. Ông ta rời khỏi bàn ăn, cầm dao 
chạy ra chuồng bò ở sau nhà. Ông thò tay vào miệng bò, một tay nắm lưỡi bò, 
một tay cầm dao, cắt lưỡi bò đến tận sát gốc. Con bò la rống thảm thiết, nhưng 
ông vẫn thản nhiên. Ông ướp lưỡi bò với gia vị rôi nướng trên lửa và ăn với cơm. 
Ông bốc một cục cơm bỏ vào miệng, tiếp theo là bốc một miếng thịt. Khi ông bỏ 
miếng thịt vào miệng thì lưỡi ông bị đút lìa, rớt xuống dĩa cơm, máu từ miệng ông 
chảy ra lai láng. 


Chú giải nói rằng, người hàng thịt đã nhận lấy hậu quả của việc làm của mình liền 
sau đó, qua một loại nghiệp được xem như "cực trọng nghiệp”. Người bán thịt rất 
đau đớn, hai tay chống xuống đất, nhảy quanh nhà, vừa nhảy vừa rống to như 
con bò. Hai vợ chồng người con trai của ông chủ hàng thịt nhìn thấy cảnh rùng 
rợn, nhưng không biết làm thế nào để cứu cha. Vợ của người con trai ông chủ 
hàng thịt nói với chồng: 


"7ôi nghĩ rằng chuyện này cũng sẽ xảy ra với anh đó vậy anh hãy mau mau rời 
khỏi nơi nảy, đung theo cha làm nghề này, để mặc tôi ở đây tính sau”. 


Người con trai thu góp một ít đồ đạc rồi chạy đi ngay. Sau khi người con đi rồi, 
người hàng thịt chết và bị đọa xuống địa ngục A Tỳ, địa ngục sâu thẳm nhất. Con 
bò cũng chết. Con của người hàng thịt đi đến sinh sống tại Takkasila, nay là một 
thành phố ở Pakistan. 


Đến Takkasila, anh ta học nghề thợ bạc. Một hôm nọ, ông thầy dạy nghề thợ bạc 
có việc phải đi xa, dặn dò anh ta ở nhà làm một món đồ trang sức theo kiểu mẫu 
ông ta dặn dò. Người thầy trở về, thấy món đồ trang sức làm rất đẹp, đúng theo 
ý ông ta. Vị thầy lấy làm hài lòng khi thấy học trò đã rành nghề có thể tự nuôi 
sống được, bèn gả con gái mình cho anh ta. Từ đấy anh trở thành người thợ bạc 
nổi tiếng tại Takkasila. Vợ chồng người thợ bạc, con ông chủ hàng thịt, sống với 
nhau thật hạnh phúc. Họ sinh được mấy người con trai và mấy người con gái. 
Con trai và con gái ông lần lượt lớn lên và có gia đình riêng. Trong số con của 
người thợ bạc, có vài đứa con trai trở vê sinh sống tại thành Savatthi. Những 
người con này có tâm đạo nhiệt thành, thường đi chùa dâng cúng đến Đức Phật 
và Chư Tăng. Các con thấy người thợ bạc, cha mình đã già, nên rước cha về 
Savatthi để sống chung với con cái. 


Kính điển ghi lại rằng, mặc dầu chứng kiến cảnh cha mình là người chủ hàng thít 
bị trả nghiệp hiện tiền, nhưng người thợ bạc chẳng biết gì đến đạo pháp, và suốt 
đời chua bao giờ làm phuốc hay bố thí. Người con thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về 
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nhà trai tăng. Một người con bạch với Đúc Phật rằng: 


"Bạch Đức Thế Tôn, buổi trai tăng cúng dường thực phẩm hôm nay của chúng 
con làm nhắm mục đích chia phước cho ba con. Cầu mong cho ba con sống 
trường thọ. Ba con từ xưa đến nay chua bao giờ làm việc phước thiện, xin Ngài 
từ bi giảng giải, khích lệ cho ba con biết tu hành“ 

Đức Phật thuyết bài pháp bằng hai câu kệ: 


"Ông chẳng khác nào một chiếc lá đã úa tàn. Thần chết đang chực chờ ông đấy. 
Ông đang đúng trước ngưỡng cửa của sự hủy hoại. Ông chẳng có chút hành 
trang nảo cả (hành trang vào vòng tử sinh). 


Hãy tự tạo cho mình một hải đảo. Hãy gấp rút nỗ lực. Hãy thông mính, sáng 
suốt gột rửa mọi ô nhiễm và tham đắm. Ông sẽ đi vào chốn thiên đâng của bậc 
thánh (ngữ tính cư; nắm cối an tịnh của bậc thánh A na hàm). (pháp cú kính 2325 
-226). “ 


Sau khi nghe xong hai câu kệ, người cha đắc quả Tu Đà Hoàn. Mặc dầu từ trước 
đến nay ông chưa hề làm một chút phước báu nào, nhưng ông đã tạo ra nhiêu 
phước báu trong các kiếp trước nên sau khi nghe hai câu kệ của Đức Phật ông 
đắc quả Tu Đà Hoàn. Ngày hôm sau, các người con lại thỉnh Đức Phật và Chư 
Tăng đến cúng dường và cũng cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp chia phước báu 
cho người cha. Đức Phật đã thuyết hai câu kệ khác: 


"Ông đã đi đến đoạn cuối cuộc đời. Trên hành trình (trong vòng luân hồi tử sinh) 
không nơi ngơi nghỉ. 


Hãy tự tạo cho mình một hải đảo. Hãy gấp rút nỗ lực không chậm trễ. Hãy thông 
mính, sáng suốt gột rữa mọi ô nhiễm và tham đắm, không còn trở lại cảnh sinh 
già nữa”. 


Trong hai câu pháp cú đầu tiên chữ "bậc thánh” Đức Phật hàm nghĩa bậc thánh 
thứ ba, vì sau khi chết vị thánh thứ ba sinh vê năm cảnh tịnh cư thiên. Trong hai 
câu cuối Đức Phật nói đến A La Hán, bậc đã thóat khỏi sinh lão. Người thợ bạc, 
cha của nhóm con hiếu thảo này không đắc quả A La Hán, nhưng đắc quả thánh 
thứ ba (Anägami). Đây là những câu kệ rất hữu ích và tốt đẹp cho chúng ta. 
Nhất là những người đến tuổi xế chiều, bước đến tuổi già, có thể từ năm mươi 
tuổi trở lên. 


Chúng ta phải gấp rút tinh cân, đừng phung phí thời giờ với chuyện thế gian nữa, 
hãy chuẩn bị hành trang cho chuyến lữ hành trong vòng sinh tử. Điều này có 
nghĩa là chúng ta hãy cố gắng làm những việc phước thiện càng nhiều, càng tốt, 
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hãy tinh tấn: bố thí, trì giới, tham thiền. 


Câu chuyện về người hàng thịt cho ta thấy hậu quả của nghiệp dữ mà ông ta đã 
tạo. Qua chuyện này, chúng ta thấy nghiệp xấu đã đưa đến kết quả xấu ngay 
trong kiếp sống hiện tại. Môi khi nói đến nghiệp, phân lớn chúng ta thường nghĩ 
đến một kiếp sống khác. Chúng ta thường nghĩ: tạo nghiệp trong kiếp sống hiện 
tại và gặt hái kết quả trong kiếp sống tương lai. Nhưng nghiệp cũng có thể trả 
quả ngay trong kiếp sống này chứ không đợi đến kiếp sống tương lai. Trong câu 
chuyện về người bán thịt, chúng ta thấy nghiệp đã đem lại kết quả trong hiện tại. 


Nghiệp bất thiện đem lại kết quả đau khổ trong hiện tại còn nghiệp thiện có đem 
lại kết quả tốt trong kiếp sống này không? Có rất nhiêu câu chuyện vê nghiệp 
lành đã đem đến quả tốt. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện đang xảy 
ra trong hiện tại. 


Tôi có biết một tín nữ nhiệt thành ở Florida. Một ngày nọ, tôi đến địa phương 
này, bà đưa tôi đi trên một chiếc xe Mercedes mới. Bà nói với tôi rằng: 


"Đây là quà người con rể tặng cho con trong dịp sinh nhật của con. Con tin rằng 
con có được chiếc xe Mercedes này là kết quả những gì mà con đã làm trong hiện 
tại. ˆ 


Bà cho biết: Hàng tuần bà chở hai ông bà cụ già không có xe hơi đi chợ và đưa vê 
tận nhà. Bà đã liên tục làm việc này trong hơn mười nằm. Bà nói với tôi là bà có 
được chiếc xe này, đó là kết quả của việc giúp đỡ phương tiện di chuyển cho hai 
vợ chồng già trong thời gian dài. 


Thông thường trong đời sống này, nghiệp lành đem đến quả tốt và nghiệp dữ 
đem đến quả xấu. Chúng ta có thể chứng kiến được ngay trong kiếp sống này 
nghiệp lành và dữ trả quả như thế nào? Đối với những người gặp đau khổ mặc 
dầu họ không bao giờ làm điều xấu, thì giải thích như thế nào? Chẳng hạn như 
trường hợp của công nương Diana. Cô đã chết một cách đáng thương. Phải 
chăng cái chết của cô đúng với nghiệp báo? Phải chăng cái chết của cô xứng 
đáng với những gì cô đang làm và đã làm? Tôi nghĩ rằng cô không đáng để chịu 
cái chết thảm khốc như vậy, nhưng thật sự cô ấy đã chết rất thảm khốc thì tại 
sao? 


Tôi không biết chết như vậy có thuận lý không? Chúng ta khó biết được vi chuyện 
đó vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không thể nào biết chắc 
chấn được. Chỉ có Đúc Phật với trí tuệ siêu việt Ngài mới thấy rõ. Theo lời dạy 
của Đức Phật, chúng ta biết rằng tai nạn thảm khốc đó phải là kết quả của những 
gi mà cô ta đã làm trong quá khứ: Cô phải làm điều gi! đó cũng thật khủng khiếp 
trong kiếp sống quá khứ nên nghiệp quá khứ có cơ hội trả quả trong hiện tại và cô 
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äy đã gặp tai nạn đau thương như vậy; đầu cho trong đời sỗng hiện tại, cô chẳng 
lam nghiệp gi dữ dội đến nôi nhận hậu quả như thế. Đối với nghiệp phải trả quả 
trong đời sống hiện tại, có nghía là nghiệp làm trong đời sống hiện tại ở kiếp sống 
nây thì chúng ta có thể biết được, hiểu được. Nhưng đối với nghiệp trong quá khứ 
mà nhận quả ngay trong kiếp sống này thì chúng ta không thể nảo biết chắc được. 
Điêu nảy chúng ta phải dựa vào Đức Phật. Theo giáo huấn của Đức Phật, chúng 
ta có thể nói rằng, người nào làm nghiệp dữ trong quá khứ sế nhận hậu quả đau 
khổ trong kiếp hiện tại. Công nương Diana đã làm điều gì đó thảm khốc trong quá 
khứ và do kết quả của nghiệp xấu đó cô ta phải chịu đau khổ trong kiếp hiện tại. 


Hiểu biết một cách trọn vẹn Nghiệp báo hay kamma là lãnh vực của Đức Phật. 
Chỉ có Đức Phật mới hiểu tất cả mọi chuyện về nghiệp báo. Những gì mà ta biết 
về nghiệp báo theo lời dạy của Đức Phật chỉ như một giọt nước nhỏ trong đại 
dương to lớn. Tuy nhiên, sự hiểu biết chút ít của chúng ta về luật nghiệp báo 
cũng đem lại nhiều lợi ích lớn lao. Chúng ta có thể xử dụng sự hiểu biết về luật 
nghiệp báo để đem lại lợi ích cho chính chúng ta. Trong cuộc sống hiện tại, khi 
gặp nghịch cảnh, thất bại, thất vọng, chúng ta thường trách cứ người khác. Như 
trước cái chết của công nương Diana, nhiêu người trách các nhiếp ảnh viên theo 
sẵn ảnh, khiến cho tài xế xe phải lái xe nhanh mà sinh ra tai nạn. Nếu chúng ta 
chỉ nhìn vào kiếp sống hiện tại thì các nhiếp ảnh viên là nguyên nhân. Nhưng nếu 
nhìn tòan thể dưới cặp mắt về nghiệp báo, chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề hơn. 
Chúng ta sẽ biết rằng nguyên nhân chính của tai nạn xảy ra là do nghiệp. Hiểu 
theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta biết nghiệp trả quả: nghiệp lành cho quả 
lành, nghiệp dữ trả quả dữ. 


Luật về nghiệp báo được Đức Phật khám phá ra mà không phải nhờ vào ai cả. 
Nhiều người nói rằng Đức Phật mượn luật nghiệp báo từ đạo Bà. La Môn, sau này 
là Ấn Độ Giáo. Nói như vậy là không hiểu biết. Mặc dầu trong Ấn Độ Giáo có nói 
đến luật nghiệp báo, nhưng luật nghiệp báo của Ấn Độ Giáo khác hẳn với luật 
nghiệp báo đã được Đức Phật dạy. Trong Ấn Độ Giáo, luật nghiệp báo cần có một 
đấng tối thượng nắm quyền thưởng phạt. Luật nghiệp báo trong Ấn Độ Giáo 
không phải thuần túy là luật tự nhiên. Có một tác nhân hay một con người ở 
trong luật nghiệp báo đó. 


Trong luật nghiệp báo được Đức Phật dạy dỗ, không có một tác nhân nào trong 
đó cả. Luật nghiệp báo là luật thuần túy thiên nhiên. Bởi vì đó là luật thiên nhiên 
nên không cần đến người làm luật hay người ban phát luật. Đức Phật không phải 
là người làm luật hay người ban phát luật. Ngài khám phá ra luật nghiệp báo 
trong khi ngôi thiền dưới cội cây bồ đề. Ngài chỉ là người khám phá ra luật nghiệp 
báo (kamma), chứ không ai tạo ra luật nghiệp báo cả. Vào canh hai, khoảng nửa 
đêm, Đức Phật đạt được một loại trí tuệ cao thượng là "Sinh Tử Minh hay Thiên 
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Nhẫn Minh”. Ngài thấy được chúng sinh chết từ kiếp sống này và tái sinh ở kiếp 
sống khác; Đồng thời Đức Phật cũng thấy rõ rằng chúng sinh, sinh ra trong kiếp 
sống khác là do kết quả của nghiệp lành và dữ họ đã tạo. Như vậy, Luật nghiệp 
báo được Đức Phật dạy không căn cứ hay đặt căn bản trên sự suy tư thuần lý hay 
suy diễn mà dựa vào trực giác của Đức Phật. Đây không phải là loại trực giác 
thường mà là trực giác kết hợp với công phu tu tập qua nhiêu đời, nhiêu kiếp. 
Luật nghiệp báo này như chúng ta đã nói trước đây là một luật thuần túy tự 
nhiên, chẳng có gì chen vào trong luật nghiệp báo. Không có ai can thiệp vào luật 
nghiệp báo. Mọi người, ngay cả Đức Phật, cũng chịu sự chi phối của luật nghiệp 
báo này. 


Vậy kamma hay nghiệp là g!? 


Thông thường nghiệp được giải thích là hành động. Hành động tốt đưa đến quả 
tốt, hành động xấu đưa đến quả xấu, Nhưng đúng theo nguyên nghĩa kamma là 
sự cố ý. Cố ý là một yếu tố hay một thành phần (tâm sở) khởi sinh trong tâm ta 
mỗi khi ta làm việc thiện hay bất thiện. Và sự cố ý hay năng lực tâm này là cái ta 
gọi là kamma. Luật nghiệp báo có năng lực (tiêm nẵng) trả quả trong tương lai. 
Chúng ta biết rằng khi nhân tốt thì cho quả tốt, khi nhân xấu thì cho quả xấu. 
Như vậy, theo luật nghiệp báo của Đức Phật nghiệp lành mang lại quả an vui, 
hạnh phúc; nghiệp dữ mang lại quả bất hạnh đau thương. Sự hiểu biết về luật 
nghiệp báo như thế này dầu rất ít ỏi nhưng đem lại lợi ích cho chúng ta trong đời 
sống hiện tại. Luật nghiệp báo dạy chúng ta phải dựa vào chính mình; chúng ta 
phải chịu trách nhiệm về những gì tốt xấu xảy ra cho chính chúng ta. 


Nhờ hiểu luật nghiệp báo nên chúng ta không trách cứ kẻ khác. Hiểu biết luật 
nghiệp báo cũng an ủi chúng ta khi chúng ta gặp nghịch cảnh, hay những điều 
bất như ý. Bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, chúng ta cũng có thể tự an ủi chính 
mình rằng: đây là kết quả của nghiệp xấu mà ta đã làm trong quá khứ, là chuyện 
không thể tránh được. Chúng ta phải cố gắng chấp nhận và cố gắng làm bất cứ 
những gì để có thể cải thiện hay ra khỏi tình trạng đen tối đó. Tóm lại, nhờ biết 
luật nghiệp báo, chúng ta sẽ cố gắng tìm đủ cách để tránh hay làm cho hoàn cảnh 
bớt xấu đi. Cuối cùng, nếu tránh không được chúng ta đành phải chấp nhận mà 
không đau khổ, buồn chán, than vãn v.v... Như vậy, luật nghiệp báo giúp chúng ta 
tự an ủi những khi gặp đau buồn, khổ hận gặp nghịch cảnh trái ngang. 


Hiểu biết luật nghiệp báo cũng giúp cho chúng.ta tránh được sự thù hận, ghét bỏ 
kẻ khác. Khi bạn giận dữ người nào, bạn hãy nghĩ đến luật nghiệp báo. Sân hận 
là một nghiệp xấu đã đưa đến kết quả xấu, nên khi sân hận là bạn đã để cho 
nghiệp xấu khởi sinh trong tâm mình. Sân hận là bạn đã mời gọi đau khổ đến, 
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mời gọi buồn rầu đến. Nhờ hiểu biết luật nghiệp báo bạn có thể loại trừ được thù 
ghét kẻ khác. Vậy hiểu biết về luật nghiệp báo rất có ích lợi cho chúng ta. Càng 
hiểu biết về luật nghiệp báo thì chúng ta càng có đủ khả năng để đối diện với mọi 
hoàn cảnh, mọi thăng trầm của cuộc sống. 


Những điều tôi nói với các bạn về luật nghiệp báo chỉ nhỏ nhoi như một giọt nước 
trong đại dương mênh mông. Như tôi đã nói trước đây, chúng ta không thể hiểu 
luật nghiệp báo một cách trọn vẹn, nhưng chúng ta cần phải hiểu luật nghiệp báo, 
tin vào luật nghiệp báo để chúng ta có được "những điều kiện thiết yếu đầu tiên” 
cho việc hành Thiên Minh Sát. Nếu bạn muốn hành Thiên Minh Sát bạn phải tin 
vào luật nghiệp báo. 


Thông thường, trong khi giảng giải cho mọi người, nhất là những người không 
phải là tín đồ Phật giáo, tôi thường thay thế luật nghiệp báo bằng luật nhân quả. 
Khi tôi nói bạn hãy tin vào luật nghiệp báo, có thể có nhiều người không muốn 
nghe, không thích chữ đó. Nhưng khi tôi nói bạn hãy tin vào luật nhân quả thì 
mọi người có thể chấp nhận bởi vì mọi người đều hiểu được điều này. Bất kỳ 
những gì xảy ra đều có nguyên nhân dù cho chúng ta không biết đến nguyên 
nhân. Như vậy, tin vào vào luật nghiệp báo và tin vào luật nhân quả giống nhau. 
Tin tưởng vào luật nhân quả là điêu kiện hay yếu tố cần thiết đầu tiên chúng ta 
phải có khi hành Thiền Minh Sát. Với một quan niệm đứng đắn về nghiệp báo, 
chúng ta sẽ giữ giới trong sạch, chúng ta sẽ tinh tấn hành thiền. Sự hiểu biết về 
luật nghiệp báo là điều rất cân thiết và tốt đẹp giúp chúng ta có đủ điều kiện cần 
thiết để hành thiền đồng thời cũng giúp chúng ta nhiều mặt trong đời sống của 
mình. Khi hành thiên, chúng ta tạo được nhiều nghiệp lành, chúng ta tích lũy 
được một số lớn việc tốt đẹp. Đức Phật dạy rằng: Chỉ trong một chớp mắt hay 
trong một tia chớp có hàng tỷ tỷ sát na tâm khởi sinh và hoại diệt. Các bạn có 
biết hôm nay có bao nhiêu sát na tâm sinh và diệt không? Hằng tỷ tỷ sát na tâm! 
Hằng tỷ sát na tâm này là những sát na tâm tốt hay xấu? Tốt phải không? Chắc 
các bạn chấp nhận là tốt. 


Như vậy, chỉ hành thiền trong một ngày thôi mà các bạn đã gặt hái được thật là 
nhiều phước báu. Đức Phật dạy rằng, chánh niệm đem lại phước báu lớn lao. 
Chúng ta không giữ phước báu này cho riêng mình. Chúng ta sẽ chia phước báu 
này cho tất cả chúng sinh. Khi chia phước báu chúng ta càng có nhiêu phước hơn 
nữa đồng thời những người khác cũng có cơ hội nhận lãnh phước báu. Như vậy, 
chia phước báu càng nhiều khiến cho phước báu của chúng ta gia tăng. 
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07. NGHIỆP, TÁI SINH VÀ ĐAU KHỔ 


Hôm nay, tôi sẽ giải thích về luật nghiệp báo, tái sinh và đau khổ. 


Tất cả những điều này rất kỳ diệu không những đối với người Phật Tử mà còn cho 
những người của các tôn giáo khác nữa. Tôi thích dùng chữ Pã|i hơn chữ Sankrit. 
Bởi vì chữ Päli có vẻ phổ thông hơn đối với người phương Tây, Pãli là ngôn ngữ 
ghi lại những lời dạy của Đức Phật, thế nên Pali trở thành ngôn ngữ thiêng liêng 
của Phật Giáo Nguyên Thủy. 


Kamma (Nghiệp) 
Chữ Kamma là một từ Pali tương đương với Karma là một từ Sanskrit. 


Kamma là gì? Theo nguyên gốc, nghĩa của kamma là một cái gì đó đã được làm 
nên. Kamma theo nghĩa đen là một cái gì đó đã được làm hay tác động. Kamma 
cũng có nghĩa là một tâm sở, là dụng cụ để làm nên việc tốt hay xấu, thiện hay 
ác. Như vậy, theo nghĩa chuyên mồn từ ngữ này có nghĩa là một tâm sở khởi sinh 
khi người ta làm một việc gì đó. Bất kỳ lúc nào làm việc ác hay thiện thì đều có 
một tâm sở phát sinh ở trong tâm và tâm sở này đã tổ chức và phối hợp những 
tâm sở khác và chính nó tham gia vào công việc đó. Tâm sở này như một trưởng 
lớp. Người trưởng lớp này là một học trò như những học trò khác, nhưng đồng 
thời đóng vai trò chỉ đạo người khác làm việc. Đúng vậy, tâm sở nghiệp chính nó 
tác động trên đối tượng đồng thời khích lệ và tổ chức những tâm sở khác cùng 
khởi sinh với nó, và tác động trên đối tượng. Tâm sở này tiếng PaAli gọi là 
"cetanã” và được dịch là "cố ý”. Như vậy, khi nói đến kamma, ta không nói đến 
hành động tốt hay xấu mà nói đến tâm sở cùng khởi sinh trong tâm của một 
người khi họ làm đều tốt hay xấu, thiện hay ác. Bởi vì đây là một tâm sở nên nó 
khởi sinh và chấm dứt nhanh chóng. Theo lời dạy của Đức Phật dầu là tâm hay 
vật chất, chúng đều khởi sinh và hoại diệt ngay tức khắc. Nhưng khác với những 
tâm sở khác, tâm sở cố ý hay nghiệp này sau khi biến mất còn để lại tiềm năng, 
đem lại kết quả trong luông tôn sinh của chúng sinh. Mặc dầu chúng ta không 
thể nói hay không thể biết tiềm năng này đã cất chứa ở chỗ nào, nhưng một khi 
có đủ điêu kiện thuận lợi, thì nghiệp sẽ cho quả, hay quả đã được tạo ra. 


Ví dụ: Một cây xoài cho trái, trước khi trái mọc trên cây, chúng ta không thể biết 
những trái xoài nằm ở đâu? Phải chăng ở dưới gốc cây, trong thân, trong cành 
hay trong lá? Chúng ta không biết chúng ở đâu nhưng khi hội đủ điêu kiện như 
ánh nắng, độ ẩm, nước thì trái được tạo ra. Tương tự như vậy, nghiệp có tiềm 
năng tạo thành quả. Nghiệp có khả năng cho quả và sẽ cho quả khi có điêu kiện 
thuận lợi, đó là cái mà ta gọi là kamma, và kamma có thể tốt, có thể xấu, có thể 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


page 59 


thiện, có thể ác. Bởi vì kamma là một luật tự nhiên cho nên kamma sẽ cho quả 
tốt xấu tùy theo hành động của ta có chủ ý tốt hay xấu. Nghiệp tốt cho quả tốt, 
nghiệp xấu cho quả đau thương. Những người Phật Tử như chúng ta phải tin 
tưởng vào luật nghiệp báo. 


Khám Phá ra Luật Nghiệp Báo 


Luật nghiệp báo được chính Đức Phật khám phá không cần một vị thây nào cả. 
Vào đêm trước khi trở thành Phật, Bồ Tát ngồi hành thiên dưới gốc cây Bồ Đê trọn 
đêm. Vào canh hai, từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng, Bồ Tát đạt trí tuệ siêu 
việt. Ngài có thể thấy được chúng sinh chết đi từ kiếp sống này và sinh ra trong 
kiếp sống khác. Ngài thấy chúng sinh mất ở cảnh giới này sinh vào cảnh khổ vì 
họ đã làm việc xấu trong quá khứ. Ngài cũng thấy chúng sinh mất ở cảnh giới 
này sinh vào cảnh an vui, như cối trời, vì họ đã làm những việc lành trong quá 
khứ. 


Như vậy, trong suốt canh hai, lúc còn là Bồ Tát, Đức Phật đã khám phá ra luật 
nghiệp báo. Những lời dạy của Đức Phật vê luật nghiệp báo không vay mượn từ 
bất kỳ một tôn giáo hay lý thuyết nào, nhưng đến từ trí tuệ trực giác, sự hiểu biết 
siêu việt của Ngài. Chỉ có Đức Phật mới có thể hiểu biết tất cả mọi chuyện về 
kamma. Học trò Ngài, dầu người học giỏi nhất, cũng không thể nào hiểu biết luật 
nghiệp báo một cách trọn vẹn. Bởi thế nếu chúng ta không hiểu mọi chuyện về 
luật nghiệp báo, chúng ta cũng đừng thất vọng, vì luật nghiệp báo nằm ngoài lãnh 
vực và khả năng của chúng ta. 
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Các Loại Nghiệp 


Có nhiều loại nghiệp: nghiệp trả quả ngay trong kiếp sống này, nghiệp trả quả 
trong kiếp tới, nghiệp trả quả trong kiếp kế tới nữa cho đến khi chúng ta đi hết 
vòng luân hồi. Ba loại nghiệp trên sẽ bất động khi chúng không có cơ hội cho quả 
trong một thời gian nào đó. Tóm lại, nghiệp có thể đến trong những kiếp sống 
tương lai, nghiệp cũng đem đến kết quả ngay trong kiếp sống hiện tại. Một số 
người nói rằng chính họ đã gặt hái quả của nghiệp ngay trong kiếp sống này. 


Lợi Ích của sự Hiểu Biết Luật Nghiệp Báo 


Hiểu biết luật nghiệp báo giúp chúng ta tự lực, tự hỗ trợ và tự chịu trách nhiệm về 
chính mình, bởi vì quả tốt xấu chúng ta nhận được ngày hôm nay có nguyên nhân 
là những gì ta đã làm trước đây. Những gì chúng ta vui hưởng trong kiếp sống 
hiện tại là kết quả của nghiệp tốt chúng ta đã làm trong quá khứ. Những đau khổ 
chúng ta nhận chịu ngày hôm nay là kết quả nghiệp xấu chúng ta đã làm trong 
quá khứ. Do đó, chúng ta không trách cứ, không đổ lỗi cho một ai về những thất 
bại, những đau khổ của chúng ta trong cuộc sống này. Nếu bạn có trách cứ thì 
hãy trách cứ nghiệp của bạn. 


Như vậy, kamma là cái đã tạo ra quả, bởi vì chúng ta tạo ra kamma nên chúng ta 
phải nhận chịu. Chúng ta là nhân của quả đã tạo ra. Chúng ta là chủ nhân ông 
của chính chúng ta. chúng ta tạo ra hình dáng, làm ra khuôn đúc, bóp méo, vo 
tròn tương lai của chúng ta. Bởi thế, chúng ta hoàn toàn tự do tạo tương lai tốt 
đẹp của chúng ta mà không phải nhờ vào một người nào khác, vì chính chúng ta, 
một mình chúng ta, tạo ra tương lai của chúng ta, tốt hay xấu đều do chúng ta cả. 


Khi chúng ta hiểu rằng chính chúng ta chịu trách nhiệm về những đau khổ và 
hạnh phúc của chúng ta. Khi chúng ta biết rằng mình có thể tạo nên tương lai 
của chính mình thì chúng ta sẽ làm những gì cần làm trong hiện tại để gặt hái 
hạnh phúc trong tương lai. Nếu không muốn gặt hái những kết quả xấu, đau 
thương, chúng ta chỉ cần tránh làm điều ác trong hiện tại. Sự hiểu biết luật nhân 
quả sẽ giúp chúng ta tránh làm những điều xấu xa, những gì đem lại đau khổ cho 
chúng ta và cho người khác. Như vậy, nhờ hiểu biết luật nhân quả, chúng ta có 
thể cải thiện đời sống chúng ta trong hiện tại và tạo cho mình một đời sống tốt 
đẹp trong tương lai. 
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Tái Sinh 

Khi nào có nghiệp thì sẽ có quả. Chúng ta không thể tránh khỏi hậu quả của 
nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ trừ khi chúng ta trở thành Phật hay A 
La Hán. Như vậy, một người tái sinh vào kiếp sống mới, sự tái sinh này là kết quả 
của nghiệp mà người đó đã tạo ra trong quá khứ, có thể đó là nghiệp trong kiếp 
sống vừa qua hay nghiệp trong kiếp sống trước đây. Như vậy, khi một người tái 
sinh thì người đó tái sinh do hậu quả của nghiệp mà người đó đã làm trong quá 
khứ. 


Theo lời dạy của Đức Phật thì tái sinh diễn ra tức khắc sau cái chết có nghĩa là 
chết thì tái sinh ngay; không có một thời gian chuyển tiếp giữa cái chết và tái sinh 
ở kiếp sống mới, có nghĩa là từ khi chết đến kiếp sống mới không có đoạn trung 
gian ở giữa. Một người khi chết đi có thể tái sinh vào một nơi xa ngàn dặm. Theo 
những bằng chứng cho thấy, có người chết ở nước Anh mà tái sinh ở Úc, dù cho 
khoảng cách giữa nước Anh và Úc cách xa hàng ngàn dặm. Nơi chết và nơi tái 
sinh có thể xa ngàn dặm, nhưng giữa cái chết và sự tái sinh vào đời sống mới 
không có một khoảng thời gian nào cả. Theo Vi Diệu Pháp, sau khi chết là tái sinh 
ngay, nhưng chúng ta phải hiểu rằng tái sinh” ở kiếp sống mới không phải là kết 
quả của cái chết trong kiếp trước. Tái sinh trong kiếp tới là kết quả của nghiệp 
trong kiếp vừa qua. Rất nhiều người hiểu lầm về điều này, nhiều người nghĩ rằng 
tái sinh là sản phẩm của cái chết. Chúng ta có thể nói tái sinh bị điều kiện bởi cái 
chết hay chính cái chết tạo điêu kiện đưa đến tái sinh. Bởi vậy, trong Vi Diệu 
Pháp nói: Sau khi "tử thức" chấm dút thì "thức tái sinh" khởi sinh (điêu này trong 
Patthana gọi là cận duyên hay điêu kiện gần). 


Chết chỉ là một sát na hay một khoảnh khắc trong đời sống, là khoảnh khắc cuối 
cùng của một cuộc sống. Trước khoảnh khắc cuối cùng, tâm của người chết bị 
chiếm ngự bởi một số đối tượng, một số cảnh, những cảnh này là hậu quả của 
những nghiệp mà họ đã làm trước đây, và đặc tính của cảnh này, (của đối tượng 
trong tâm này), đóng vai trò rất quan trọng, vai trò quyết định tạo điều kiện cho 
sự tái sinh. Như vậy, nghiệp trong quá khứ, có thể là nghiệp trong kiếp vừa rồi 
hay nghiệp trong kiếp trước nữa là điều kiện hay cái tạo ra sự tái sinh trong kiếp 
kế tiếp, sau khi chết. 


Sát Na hay Khoảnh Khắc 


Thật ra khoảnh khắc này mất đi khoảnh khắc khác sinh ra, tiếp tục diễn biến 
trong suốt đời sống của chúng ta. Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta chết rồi 
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tái sinh, tái sinh rồi chết trong từng sát na hay từng khoảnh khắc của cuộc đời. 
Khi tôi nói một câu, và bạn nghe tôi nói. Trong cầu nói của tôi gôm nhiêu chữ. 
Mỗi chữ tôi vừa nói ra liên chấm dứt nhanh chóng ngay, và chữ bạn nghe cũng 
chấm dứt nhanh chóng ngay. Môi chữ đến và đi nhanh chóng, và tâm nghe cũng 
đến và đi nhanh chóng. Như vậy, mỗi một khoảnh khắc qua có một cặp vật chất 
và tâm mới khởi sinh rồi mất đi ngay. Trong khoảnh khắc tới lại có một cặp vật 
chất và tâm đến rồi đi. Diễn biến đến đi liên tục như vậy trong suốt đời sống của 
chúng ta. Một khi đã thấy rõ trong đời sống chúng ta, sát na thân tâm này tiếp 
tục theo sát na thân tâm khác không gián đoạn, không có khoảng hở thì chúng ta 
có thể hiểu được kiếp sống này và kiếp sống kế tiếp. 


Kiếp Sống Này và Kiếp Sống Kế Tiếp 


Thật ra kiếp sống này và kiếp sống kế tiếp cách nhau bởi một khoảnh khắc vào 
sát na chết. Và sát na kế tiếp ngay tức khắc sau sát na chết này gọi là kiếp sống 
mới hay kiếp kế tiếp. Đó là chúng ta dùng ngôn ngữ chế định để diễn tả. Đúng 
ra, chết trong kiếp sống này, và tái sinh trong kiếp sống khác chẳng khác nào sát 
na này nối tiếp sát na kia trong cuộc sống hiện tại thôi. Chẳng hạn, một giây sau 
đêm giao thừa chúng ta gọi đó là một ngày mới, một tháng mới, một năm mới, 
nhưng đúng ra, đó chỉ là một giây xê xích giữa năm cũ và năm mới thôi. Chúng 
ta có thể nói rằng: một khoảnh khắc cũ là năm cũ và một khoảnh khắc sau đó là 
năm mới. Khoảnh khắc trước là năm cũ và khoảnh khắc sau là năm mới, nhưng 
chúng ta đã đồng ý với nhau gọi đó là năm cũ và kế tiếp sau đó là năm mới. Khi 
chúng ta nói "chúng ta đã ở trong năm mới”, nhưng thật ra năm mới chỉ cách giao 
thừa có một giây thôi. 


Cũng vậy, khi chúng sinh tái sinh sau khi chết chỉ có một sát na. Vì thế, sự khởi 
sinh và hoại diệt của vật chất và tâm liên tiếp mãi cho đến khi ta trở thành A La 
Hán hay một vị Phật. Khi đã thành Phật hay A La Hán thì không còn có sự sinh 
diệt của vật chất và tâm, không còn tái sinh nữa. Nhưng khi chưa giải thóat, sự 
liên tục sinh diệt của vật chất và tâm vẫn diễn tiến mãi không ngừng. 

Tóm lại, tái sinh là kết quả, là sản phẩm của nghiệp mà chúng ta tạo ra. Chúng ta 
có thể tạo ra những nghiệp thiện trong đời sống hiện tại để tái sinh vào kiếp sống 
tốt đẹp ở tương lai. 


Khi nói về thuyết tái sinh, người ta muốn biết cái gì đi tái sinh. Để trả lời câu hỏi 
này, chúng ta dùng câu thành ngữ sau: 
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"Không phải nó và cũng không phải cái khác” 

Người mà ta gọi là tái sinh trong kiếp sống mới không phải cùng là người chết ở 
kiếp sống trước, cũng không phải là một người mới hoàn toàn. Người tái sinh 
trong kiếp sống mới không hoàn toàn độc lập hay không hoàn toàn chẳng có liên 
hệ gì đến người chết trước đây. Bởi thế, chúng ta dùng câu ngạn ngữ: 


"Không phải nó mà cũng chẳng phải cái khác “ 
Cái xảy ra vào lúc tái sinh là nghiệp tạo ra tâm và một ít vật chất, ta gọi đó là tái 


sinh. Vì thế, vật chất và tâm được tạo ra hay khởi sinh vào lúc tái sinh là đúc kết 
của sự nối tiếp từ đời sống trước. 


Ví Dụ về Chuỗi Hột 


Theo lời dạy của Đức Phật, không có cái gì chuyển từ đời sống này sang đời sống 
khác, đó chỉ là những gì đã làm trong đời sống trước tạo ra kết quả trong tương 
lai. Như vậy từ đời sống này đến đời sống kế tiếp có liên hệ nhân quả. Chúng ta 
hãy nghĩ đến một chuỗi hột; hột này khác biệt với hột kia, nhưng người ta dùng 
sợi dây luồn bên trong để nối chúng lại. Nhìn chuỗi hột, chúng ta có ý niệm rằng 
đó là một chuỗi dính liên với nhau, nhưng thật ra chúng chỉ là những hạt riêng 
biệt. Cũng vậy, thân và tâm ở môi sát na đều mới, chúng sinh và diệt từng sát 
na. Chẳng khác nào xâu chuỗi hột, hột này liên kết với hột kia. Đó là sự liên hệ 
nhân quả. Như vậy, khi kết quả tạo ra bởi một nguyên nhân nào đó thì nó phải 
có liên hệ đến nhân đó. Không có một sự hồn loạn trong khởi sinh và hoại diệt và 
không hề có chuyện: "Nghiệp tôi trả quả cho anh, nghiệp anh trả quả cho tôi”. 
Có một dây liên lạc giữa nhân và quả xuyên qua sự sinh diệt của vật chất và tâm 
trong từng sát na. 
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Tái Sinh và Đau Khổ 


Khi vật chất và tâm được tạo ra, hay khi vật chất và tâm khởi sinh vào sát na tái 
sinh ta gọi đó là tái sinh. Đức Phật nói tái sinh là đau khổ. Đây là chữ mà nhiều 
người không thích và họ thường nói rằng: "Người Phật Tử các bạn luôn luôn nói 
đến đau khổ”. Theo lời Phật dạy, tái sinh cũng là đau khổ. Sinh ra làm người, 
làm trời hay làm thú cũng đều đau khổ. Mọi chuyện trên thế gian đều đau khổ. 


Trước tiên, bạn phải hiểu về chữ *khổ”. Chúng ta phải trở về với tiếng Pä|i và xét 
chữ "dukkha” mà ta thường dịch là khổ. Gọi dukkha là khổ thì không thể nào diễn 
tả đúng và chính xác ý nghĩa của chữ dukkha. Bởi vậy, mồi lần nghe đến chữ 
"dukkha” trong tiếng Päli hay chữ khổ” trong tiếng Việt, ta liền liên tưởng đến 
đau khổ, đau khổ về thân hay đau khổ về tâm. 


Đau khổ về thân tâm rất dễ thấy, nhưng chữ dukkha Đức Phật dùng có ý nghĩa 
sâu xa hơn. Theo lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi sự trên thế gian này đều khổ, 
ngay cả khi bạn hưởng thụ những điều tốt đẹp, hưởng thụ dục lạc thế gian, mọi 
hỷ lạc đó cũng đều được Đức Phật gọi là dukkha. 
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Cái Gì Vô Thường thì Cái Đó Đau Khổ 


Chúng ta phải hiểu chữ này theo nghĩa của Đức Phật. Đức Phật nói: 

"Gái gì võ thường thi cái đó là dukkha “ 

Chúng ta phải hiểu chữ dukkha theo nghĩa này. Chúng ta có thể tìm thấy cái gì 
trên thế gian này thường còn chăng? Bạn có thể tìm thấy cái gì chỉ có khởi sinh 
mà không hoại diệt chăng? Chẳng có gì trường tồn vĩnh viên cả. Tất cả đều đi 
đến chỗ chấm dứt, bởi vì chúng có sự khởi đầu. Như vậy, bất kỳ khi nào có sự 
khởi đầu thì có sự chấm dứt. Đó là luật tự nhiên. Chúng ta không thể nào tránh 
khỏi định luật đó. Sinh ra làm người chúng ta có khởi đầu là con người, chúng ta 
không thể sống mãi mãi, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, đó là chỗ chấm dứt 
cuộc sống của chúng ta. Như vậy, bất kỳ khi nào có điểm khởi đầu thì phải có 
điểm chấm dứt; và cái gì có bắt đầu, có chấm dứt thì không thể gọi là trường 
tôn. Đức Phật dạy: "7 g/ vô thường cái đó là đukkha“ Điều này có nghĩa là cái 
gì bị áp chế, bị đè nén bởi sự sinh diệt, bị hành hạ bởi sự sinh diệt đều gọi là 
dukkha. Như vậy, không phải chỉ có đau nhức trên cơ thể, lo âu phiền muộn, uất 
ức, than khóc mới là dukkha. Dầu hạnh phúc hay khổ đau, vui vẻ hay buồn rầu, 
may mắn hay bất hạnh; cái gì có khởi đầu có chấm dứt đều gọi là dukkha. Bạn sẽ 
thấy rõ điều này khi bạn hành thiền. Khi hành thiền, bạn cố gắng chú tâm vào 
bất kỳ những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, bạn sẽ thấy bất kỳ cái gì bạn 
chú tâm đến đều bị sinh diệt, đêu không tôn tại lâu dài. 


Lấy thí dụ vê tiếng nói. Khi tôi nói một câu, bạn thấy chữ này nối tiếp chữ kia, 
chúng đến rồi đi, đến rôi đi mãi. Như vậy, khi bạn chú tâm vào bất kỳ đối tượng 
nào mà bạn thấy chúng đến và đi khi đó bạn sẽ có ý niệm về sự áp chế, đàn áp 
bởi sự sinh diệt. Khi bạn đang nghe tôi nói chuyện, bạn cũng bị áp chế bởi sinh 
diệt. Bạn không phải là chính bạn trong vài phút trước đây. Vì thế, sự sinh diệt 
có trong mọi lúc, không có khoảng hở, không có sự ngừng nghĩ, chúng ta và sự 
vật luôn luôn bị sự sinh diệt đàn áp. Đó là ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói vê chữ 
dukkha. 


Ngũ Uẩn Thủ là Dukkha 


Nếu hiểu rõ nghĩa của chữ dukkha thì chúng ta không khó khăn để hiểu ngũ uẩn 
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là dukkha. Ngũ uẩn là tất cả sự vật trên thế gian. Sự vật trên thế gian có khởi 
đầu, có chấm dứt, đó là dukkha. Khi chúng ta cố gắng hiểu những lời dạy của 
Đức Phật, nhất là chân lý đầu tiên là Khổ trong Tứ Diệu Đế, thì chúng ta phải hiểu 
chữ khổ theo nghĩa dukkha chứ đừng hiểu chữ khổ theo nghĩa thông thường. Khi 
giải thích về chân lý đầu tiên là khổ đế Đức Phật dạy: 

"Sĩnh là khổ; già là khổ, đau bệnh là khổ; chết là khổ: “ 

Khi nghe Đức Phật nói về chân lý đầu tiên thì điều này chẳng gì khó hiểu. Không 
cần hành thiền chúng ta cũng biết sinh, lão, bệnh, tử... đều là khổ. Nhưng khi 
Đức Phật nói tiếp đoạn cuối cùng: "7ớm /@j ngũ uẩn thủ là khổ”. Điều này có 
nghĩa là tất cả mọi chuyện trên thế gian đều là khổ thì nhiều người không hiểu rõ 
ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói: 


"7á† cả mọi sự vật trên thế gian đêu là dukkha 


Khi Đức Phật nói như thế là Ngài muốn nói chữ dukkha với nghĩa là luôn luôn bị 
đàn áp bởi sự sinh diệt, không có sát na vật chất và tâm nào thóat khỏi sự sinh 
diệt. Đó là lý do tại sao chúng ta nói mọi sự vật trên thế gian đều là khổ. Khi 
chúng ta cố gắng hiểu mọi sự vật đều đau khổ thì chúng ta sẽ hiểu lời dạy của 
Đức Phật. Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa chữ dukkha ở tầng mức này thì 
chúng ta không thể hiểu lời dạy của Đức Phật, và chúng ta sẽ nói Ngài bi quan. 


Thực tế, Đức Phật không bi quan, cũng không lạc quan. Ngài là người thực tế. 
Ngài dạy chúng ta những gì có thật. Ngài không che dấu điều gì dù cho điều che 
dấu như thế là để an ủi chúng ta đi nữa. Khi Đức Phật tìm thấy rõ thế gian này là 
đau khổ, thì Ngài nói: 


"7hế gian này là đau khổ”, thế thôi 
Nhưng Đức Phật không dừng ngay tại đó, Ngài nói rằng: 
"Đau khổ nảy có nguyên nhân” 
"Muốn hết khổ phải diệt nguyên nhân sinh ra đau khổ nây. 
Và tiếp đến, Ngài đã chỉ cho chúng ta "cơn đường để chấm dứt đau khổ” 
Giống như một vị thây thuốc giỏi chỉ cho ta thấy rõ: 
- Bệnh của chúng ta và 
- Nguyên nhân của bệnh này. 
- Bệnh này có thể chữa trị được, 
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- và đây là thuốc phải uõng để chữa trị bịnh. 
Đức Phật dạy: 
"tà chúng sinh các con phải đau khổ”. 


Nguyên nhân của đau khổ là tham ái. Có phương pháp để chấm dứt sự đau khổ 
này, và đau khổ này có thể chấm dứt qua sự thực hành Bát Chánh Đạo. Đức Phật 
không những chỉ cho chúng ta thấy khổ mà còn dạy cho chúng ta thóat khổ. 


Như vậy, thóat khổ hay không tùy thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta thật sự 
muốn thóat khổ, chúng ta phải thực hành theo Tứ Diệu Đế. Đó là con đường dân 
đến sự thóat khổ. 


Kết Luận 


Như vậy, mục đích của việc nghiên cứu, tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật, 
không phải chỉ để hiểu biết mà để thực hành hầu thóat khổ. Những lời dạy của 
Đức Phật giống như thuốc, thuốc chỉ đem lại kết quả khi chúng ta uống. Bạn có 
một lọ thuốc chữa được bệnh của bạn, nhưng bạn không uống thì bệnh của bạn 
sẽ không lành. Hiệu quả của thuốc nằm ở chỗ là bạn uống thuốc. Nếu không 
uống thuốc bạn sẽ không nhận được hiệu quả của thuốc. Cũng vậy, những lời 
dạy của Đức Phật rất tốt để chúng ta học hỏi, nhưng như thế chưa đủ. Chúng ta 
phải đem những lời dạy này ra thực hành để diệt trừ ô nhiễm, diệt trừ phiền não 
và thóat khổ. Đó là lý do tại sao trong Giáo Pháp của Đức Phật thực hành là điều 
rất quan trọng. Xuyên qua sự thực hành chúng ta mới thành đạt được những gì 
mà chư Phật đã đạt được. 


Chúng ta đã tìm hiểu thế nào là nghiệp (kamma), thế nào là quả của nghiệp, và 
chúng ta cũng đã biết rằng quả của nghiệp dù tốt hay xấu cũng đều là dukkha vì 
đều chịu sự đàn áp, đè nén của sinh diệt. 
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08. NHỮNG HẠT CHẦU NGỌC TRONG TƯ TƯỞNG NGÀI MAHASI 


Tôi muốn đọc một số những bài tuyển chọn trong cuốn sách này. Đây là cuốn 
sách tuyển lựa từ những bài giảng của Ngài Mahasi. Có rất nhiều sách của Ngài 
Mahasi. Phần lớn những cuốn sách của Ngài là những bài thuyết pháp mà Ngài 
đã dạy trong nhiều trường hợp khác nhau. Phần lớn những bài giảng của Ngài 
được viết ra, sửa sang lại, xuất bản thành sách vì thế mà sách của Ngài rất dễ 
đọc. 


Đây là phần tuyển lựa từ cuốn sách bằng tiếng Anh được xuất bản ở Srilanka, 
"Con Đường Duy Nhất”. Cuốn sách này ghi lại những lời dạy của Ngài Mahasi 
dưới nhiều đề tài khác nhau. Thật ra, những bài giảng dạy của Ngài Mahasi căn 
cứ trên Giáo Pháp của Đức Phật và được Ngài Mahasi giảng giải rộng hơn, chỉ tiết 
hơn với những dân chứng về sự thực hành. Đó là lý do tại sao những bài giảng 
của Ngài Mahasi là những bài giảng đặc biệt liên quan đến sự thực hành. Sau đầy 
là một số trích dân lời dạy của Ngài mà chúng ta tạm gọi là "Những Hạt Châu 
Ngọc trong Tư Tưởng Ngài Mahasi”. 


Trước tiên, tôi muốn đọc cho các bạn nghe phần gọi là "em Ø#/Êu biết vào thực 
hành 

Đối với người Phật Tử, thực hành là điều quan trọng nhất, bởi vì lời dạy của Đức 
Phật giống như thuốc. Chúng ta phải uống thuốc nếu chúng ta muốn hưởng lợi 
ích từ thuốc. Chỉ có thuốc, hay chỉ có sự hiểu biết về thuốc không giúp chúng ta 
thóat khỏi bệnh. Cũng Vậy, những lời dạy của Đức Phật là để thực hành, chỉ khi 
thực hành những lời dạy của Đức Phật chúng ta mới hưởng được lợi ích từ sự thực 
hành này. Ở đây Ngài Mahasi đã nói về việc đem hiểu biết ra thực hành như sau: 


"Theo lời dạy của Đức Phật, sự hiểu biết liên quan đến thánh đạo, đưa chúng ta 
đến chỗ chấm dứt tất cả đau khổ. Nhưng chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng 
đạo giải thóat chỉ có được đối với người thực sự thực hành. 


Khi đi từ nơi này đến nơi khác bạn dùng xe, xe chở bạn đến nơi bạn muốn, người 
nào không lên xe sẽ bị bỏ lại đàng sau. Hiểu biết đạo cao thượng giống như chiếc 
xe. Nếu bạn ngôi lên xe thì bạn sẽ được chở đến đích. Nếu bạn chỉ đứng nhìn xe 
thì bạn sẽ bị bỏ lại đàng sau. Người nào muốn thóat khỏi đau khổ thì phải lên xe. 
Điều này có nghĩa là phải đem sự hiểu biết của mình ra thực hành để đạt đến mục 
tiêu. Bạn đã được diễm phúc sinh ra trong Giáo Pháp của Đức Phật, điêu quan 
trọng nhất bạn cần phải làm là: thực hành Giáo Pháp để đạt đến Niết Bàn, nơi đó 
tất cả mọi khổ đau đều chấm dứt.” 
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Những lời dạy của Đức Phật luôn luôn giúp chúng sinh thóat khỏi đau khổ. Nếu 
chúng ta muốn thóat khỏi đau khổ, chúng ta phải thực hành những lời dạy của 
Đức Phật. Có thực hành giáo huấn của đức Phật chúng ta mới gặt hái lợi ích thực 
sự. 


Trong khi thực hành, đôi lúc chúng ta có sự phân vân nghi ngờ: "Kông ði/ết có 
phải chỉ cần chú tâm vào đối tượng trong hiện tại là chúng ta có thể thấy rõ hay 
xuyên thấu vào bản chất của sự vật v.v... “Tôi nghĩ rằng mọi người đều có sự nghi 
ngờ như vậy. Trong một bài pháp, Hòa Thượng Mahasi nói rằng: trước đây, chính 
Ngài cũng có nhiêu nghi ngờ về sự thực hành. Ngài nói: 


" Một số người chưa bao giờ hành thiên nên thường có những sự nghi ngờ như 
Vậy. Bởi vị chỉ khi nào thấy mới tín... và sự nghí ngờ của họ còn tôn tại vị họ chưa 
gặt hái được kính nghiệm trong lúc hành thiên 2 


Khi chính bạn chưa đạt được kinh nghiệm thì bạn có thể nghi ngờ về sự thực 
hành. 


Hoà Thượng đã nói: 


"Một dạo, chính tôi cũng có nhiều nghi ngờ, bởi vì tôi hiểu lầm rằng sự thực hành 
mà thầy tôi dạy chẳng đề cập gì đến vật chất và tâm, vô ngã... (nãma, rữpa, 
anatta...) Nhưng tôi biết thảy tôi là một vị Sư uyên thâm Giáo Pháp nên tôi quyết 
định đi thử xem sao? Lúc đầu tôi ít tiến bộ, bởi vị tôi vân còn nghi ngờ vào 
phương pháp. Theo tôi phương pháp này chẳng nói gì đến "chân đế". Chỉ sau 
nây, khi tôi tuân theo phương pháp hành thiền một cách nghiêm túc tôi mới hiểu 
được đây là phương pháp thực hành tốt nhất bởi vì phường pháp nảy buộc chúng 
ta phải chú tâm vào tất cả những gì cần phải biết, không bao giờ để tâm rồng 
không, không đề mục thiếu chánh niệm. Bởi vậy, Đúc Phật đã mô tả chánh niệm 
/a con đường duy nhất (Ekãyano Maggo) 


Vào thời bấy giờ mọi người nghĩ rằng: Khi nói về Giáo Pháp hay khi dạy Giáo Pháp 
thì phải dùng từ chuyên môn thật cao thâm trong sách, nếu bạn dùng ngôn ngữ 
thông thường thì người ta ít quan tâm đến những điêu bạn nói. Trong việc thực 
hành cũng vậy, người ta thích nghe những chữ dùng trong sách như như danh, 
sắc hay vật chất và tâm, vô thường v.v... (näma-rũpa, anicca...) Nhưng vị thầy của 
Ngài Mahasi dường như không đề cập đến những chữ này. Ngài dùng ngồn ngữ 
thông thường để giảng dạy. Thoạt đầu, người ta không thích Ngài bởi vì họ nghĩ 
rằng: Vị thây đã giảng giải Giáo Pháp rẻ tiền. Về sau, khi họ thực hành theo 
những điều Ngài hướng dẫn và đạt kết quả nên họ theo Ngài. 


Thoạt đầu Hòa Thượng Mahasi cũng nghi ngờ phương pháp hành thiên này, bởi vì 
vị thầy Ngài không dùng ngôn từ kinh điển, nhưng vị thầy của Ngài Mahasi là một 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


Nhà Sư thông thái và nỗi tiếng. Bởi thế Ngài cố gắng thực hành thử. Như Ngài 
đã nói, thoạt đầu Ngài ít tiến bộ, bởi vì sự nghi ngờ vê phương pháp hành thiên 
chưa được giải tỏa. Nhưng về sau Ngài thực hành theo phương pháp của thầy 
một cách nghiêm túc và tích cực nên Ngài đã thấy phương pháp của thây dạy có 
hiệu quả lớn lao. 


Điều quan trọng trong khi thực hành là chúng ta đừng nghi ngờ về phương pháp. 
Nếu có sự nghi ngờ về phương pháp, chúng ta cần phải loại trừ sự nghi ngờ này 
bằng cách đọc sách, bàn luận với thiền Sư hay những người hiểu biết pháp học, 
pháp hành. 


Nếu sự nghi ngờ khởi sinh trong lúc bạn đang hành thiên thì bạn phải làm thế 
nào? 


Phải lấy sự nghi ngờ làm đối tượng hành thiên, có nghĩa lấy sự nghi ngờ này làm 
đề mục và chánh niệm trên nó, hoặc có thể vừa chánh niệm vừa niệm thầm: øø// 
ngờ, nghi ngờ... đây là cách duy nhất để đối trị với hoài nghi chứ không còn cách 
nào khác. Nhưng nếu trước khi hành thiên mà bạn có sự nghi ngờ về phương 
pháp thì bạn có thể đọc sách hay hỏi những người hiểu biết để loại trừ hoài nghi. 


Một phần khác trong những lời dạy của Ngài Mahasi nói đến sự đau của thân. 
Ngài dạy rằng: Thực hành chánh niệm là phương thuốc có hiệu quả để điều trị 
khổ thân. Ngài nói: 


"Nếu bạn đau khổ vì sức khoẻ yếu hay bệnh tật, và nếu bạn không có phương 
thuốc nảo để trị liệu được nữa thì sự hành thiền chánh niệm trên sự đau hay trên 
Định hoạn là điều thích nghị, bệnh tật nếu không chữa trị hoàn toàn, thì f† nhất 
cũng giảm được phần nảo. Nếu cái đau và sự khổ vân còn trên cơ thể thì sự hành 
thiền cũng làm giảm phần nào cái đau của tâm. Nếi! bạn giận dữ hay túc bục về 
sự đau khổ của thân, thì tâm của bạn cũng đau khổ theo. Đức Phật so sánh sự 
đau khổ về tâm khi đau thân chẳng khác nào bị đâm bởi hai gai nhọn cùng lúc. 
Giống như trường hợp một người bị gai đâm vảo thịt và anh ta muối lấy gai ra 
bằng cách chọt vào đó thêm một cây gai nữa, cây gai sau gảy trong thịt mà cây 
gai trước không thể lấy ra được. Cũng vậy, nếu không thể ghi nhận được sự đau 
của thân trong lúc hành thiền thi sẽ bị đau cả thân lân tâm. Nhuhg nếu thiên sinh 
có thái độ đúng đắn về sự đau thân, có nghĩa là thiền sinh có thể thục tập chánh 
niệm trên sự đau thân thị thiên sinh chỉ chịu đau thân mà thôi. " 


"Giống như sự đau thân của Đức Phật và vị A La Hán. Các Ngài cũng còn đau 
thân, các Ngài cũng bị ảnh hưởng bởi nóng lạnh, côn trùng cắn và những loại khó 
chịu khác. Dù cho các Ngài bị đau về thân nhưng tâm các Ngài vẫn ổn cố các 
Ngài không bị khổ về tâm. Phương pháp hành thiền là một phương pháp rất hiệu 
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quả để chữa trị thân đau mà tâm không đau. “ 
Ở đây Ngài Mahasi nói: 


"Khi bạn đau mà không có thuốc nào để chữa (Ngài không muốn phải thay thế 
thuốc men thông thường bằng việc hành thiền) nấy cố gắng thực tập chánh 
niệm. “Như vậy, bạn bị đau thân thì bạn phải dùng thuốc, đó là phương pháp 
chữa trị thông thường, nhưng nếu đau mà không còn thuốc chữa thì hãy cố gắng 
thực tập chánh niệm. Nhờ thực tập chánh niệm trên sự đau, cái đau có thể biến 
mất. Nếu bạn tỉnh tấn kiên trì ghi nhận sự đau và khi định tâm của bạn đạt được 
mạnh mẽ hơn, sự đau có thể sẽ biến mất, ngay cả những bệnh kinh niên cũng có 
thể chữa trị được bởi việc hành Thiền Minh Sát. 


Khi bạn cố gắng chánh niệm vào chỗ đau, bạn sẽ bắt đầu thấy cái đau một cách 
rõ ràng, biết nó là thế nào, và bạn cũng thấy được chúng sinh diệt, thấy chúng vô 
thường v.v... Nhờ quán sát như vậy nên tâm bạn không đau. Bạn quán sát ghi 
nhận, kinh nghiệm sự đau trong cơ thể nhưng tâm không ảnh hưởng, không bị rối 
loạn, xáo trộn... Khi tâm bạn không bị quấy động thì bạn chỉ bị đau bởi một cây 
gai thôi. Nếu tâm bạn bị rối loạn, lay động, phiên muộn, xuống tinh thần thì bạn 
đã đau gấp đôi. Bởi vậy, Đức Phật so sánh những người thân đau mà để tâm đau 
giống như bị hai cây gai cùng đâm vào một chô. 


Khi bạn đau khổ bởi một loại bệnh nào đó mà không còn thuốc chữa, bạn hãy cố 
gắng hành Thiền Minh Sát. Các bác sĩ ngày nay đã thấy rõ lợi ích của việc hành 
thiên đối với bệnh nhân. Họ đã khuyên những người bệnh kinh niên, những người 
bị xuống tỉnh thần và ngay cả những người bị ung thư v.v...đi hành thiên. Họ đã 
thấy phương pháp chánh niệm là đường lỗi hay nhất để chữa trị bịnh kinh niên. 
Hiện nay một số bịnh viện đã tổ chức các lớp hay các khóa thiền dạy cho bệnh 
nhân. 


Buôn Chán 


"Chúng ta phải luôn luôn nhớ đến luật nghiệp báo hay những lời dạy của Đúc Phật 
la: Mọi sự vật xảy ra tùy thuộc vào nghiệp mà ta đế tạo. Nhớ đến luật nghiệp báo 
giúp chúng ta bình thản trước nghịch cảnh. Phương thuốc để đối trị nghịch cảnh 
là hành Thiền Minh Sát hoặc hành Thiền Vắng lặng. Nếu lo âu, phiền muộn, 
buôn chán, xuống tính thân kéo đến trong những giờ hành thiên thì phải ghi nhận 
trạng thái tâm này để loại trừ. Đúc Phật đã dạy rằng: "Thiền Minh Sát là con 
đường duy nhất để chấm dút lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân 
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khổ tâm, chấm dút mọi đau khổ”. Bao lâu chúng ta chánh niệm trên đề mục 
đúng theo kính Đại Niệm Xứ đã dạy thì chúng ta sẽ không buôn chán, xuống tính 
thắn. Nếu buôn chán, xuống tính thân khởi sính, chúng ta chú tâm chánh niệm 
thì chúng sế ra đi. “ 


Đó là cách thức để đương đầu với mọi xúc cảm, với tất cả các loại khổ tâm, chứ 
không phải chỉ với buồn chán, xuống tỉnh thân, nhưng nơi đây Hòa Thượng chỉ 
nhắc tới sự đương đầu với buồn chán, xuống tinh thần mà thôi. 


Khi bạn cảm thấy lo âu, phiên muộn hay xuống tinh thần thì điêu bạn cần làm là 
biến chúng thành đê mục hành thiên và chú tâm chánh niệm ghi nhận trạng thái 
tâm này, hoặc vừa chánh niệm ghi nhận vừa niệm thầm: lo âu, lo âu, phiên muộn, 
phiên muộn, xuống tỉnh thần, xuống tinh thần... Khi tâm định của bạn trở nên 
mạnh mẽ, buôn chán sẽ biến mất. Thật ra, khi bạn ghi nhận buôn chán thì buồn 
chán đã biến mất rôi, nhưng chúng dường như kéo dài bởi vì sự buôn chán này 
được lập đi lập lại. Khi buồn chán trở lại lần nữa, bạn tiếp tục ghi nhận thì buồn 
chán sẽ ra đi. Nhưng buôn chán lại đến nhiều lần nữa. Bạn lại tiếp tục chú tâm 
ghi nhận nữa khi nó trở lại. Cuối cùng, khi tâm định trở nên mạnh mẽ, bạn có thể 
loại trừ được chúng. Như vậy, mỗi khi bạn cảm thây buồn chán hay những cảm 
giác khác như lo âu, phiền muộn, uất ức than khóc thì hãy cố gắng thực hành 
chánh niệm trên trạng thái tâm này. 


Thất Vọng 


Một số thiên sinh cảm thấy khó chịu, xuống tinh thần, thất vọng khi thấy sự tập 
trung tâm ý của mình quá yếu. Nhưng một số đã nhân cơ hội này mà tăng cường 
thêm sự tinh tấn và đã đạt được những tuệ giác phi thường. Như vậy, một số 
thiền sinh có thể hưởng lợi ích khi có sự thất vọng, xuống tinh thần. Dùng sự thất 
vọng làm đà nhún chứ không phải vì sự thất vọng mà thối chí. Khi lấy sự thất 
vọng làm đà nhún thì thiên sinh sẽ tinh tấn nhiêu hơn, nhờ thế đạt được các tiến 
bộ về tinh thần, đạt các tuệ giác. Vậy thiền sinh có thể đạt lợi ích bởi sự thất 
vọng có thể tha thứ này. Theo chú giải, đừng trách cứ mà hãy thản nhiên ghi 
nhận, chào đón sự thất vọng này. Lý do có sự thất vọng này là thiên sinh muốn 
tiến bộ trong việc hành thiên, muốn hoàn thành sự ly dục, sự quán tưởng, sự 
nhập các tâng thiên, nhưng bị thất bại nên sinh ra thất vọng. Sự thất bại này 
đáng được tha thứ và chào đón vì nó thúc đẩy thiền sinh hành thiền đúng đắn. 
Đôi khi trong lúc hành thiên chúng ta không được tiến bộ, chúng ta cảm thấy 
buồn chán hay thất vọng thì chúng ta có thể dùng thất vọng này làm động cơ 
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thúc đẩy chúng ta hành thiền. Bởi vậy Đức phật dạy đây là tâm thất vọng buồn 
chán đáng tha thứ. 


"Lo âu phiên muộn là một tâm thiện khi nó khởi sinh do kết quả của sự thất bại 
trong tiến bộ tinh thần, chẳng hạn như muốn xuất gia, nô lực tinh tấn trong sự 
thóat ly, nỗ lực tinh tấn trong hành Thiền Minh Sát, nỗ lực tinh tấn để đạt tới tuệ 
giác v.v... Chúng ta hãy hân hoan đón nhận những loại phiên muộn như thế này, 
vì chúng khích lệ sự tinh tấn của chúng ta và giúp chúng ta đạt tiến bộ trên đường 
đạo. Nhưng sự buồn chán này cũng phải được xét lại. Chúng ta cũng không nên 
mong mỏi những tâm này đến bởi vì trong lúc hành thiên, điêu tốt đẹp nhất là có 
niêm vui, có hỷ lạc trên đường giác ngộ. Trong khi hành thiên hỷ lạc rất quan 
trọng, giúp cho chúng ta phát triển trên đường giải thóat.” 


Đôi khi thất vọng buôn chán khởi sinh trong tâm chúng ta. Khi có thất vọng hay 
buồn chán vì không thể tập trung tâm ý được thì hãy lấy sự thất vọng hay buồn 
chán này làm đề mục hành thiên. Sự thất vọng ở đây đáng được tha thứ, không 
đáng trách, có thể chấp nhận hay tiếp đón được. Như vậy, không phải mọi sự 
thất vọng, mọi khổ thọ đều xấu. Bản chất của chúng là xấu, nhưng có thể dùng 
chúng để khích lệ, kích thích chúng ta nỗ lực tinh tấn để loại trừ chúng. 


Nỗ Lực Tinh Tấn 


"WỖ lực tính tấn, không ngừng nghỉ hành thiền để đạt được định tâm và trí tuệ, 
không thể xem như một sự khổ hạnh, ép xác. Không những lúc hành thiền mà cả 
lúc giữ giới cũng có khi gặp đau khổ về thân, nhưng đó không phải là khổ hạnh, 
ép xác. “ 

Các bạn đã biết Đức Phật dạy chúng ta đi trên Trung Đạo, tránh hai thái cực lợi 
dưỡng (tham đắm trong dục lạc thế gian) và ép xác, khổ hạnh. Một số người cho 
rằng: “Wếu chúng ta làm một điêu gi đó, phải hy sinh một số điều kiện hưởng thụ 
thì chúng ta đã hành hạ chính mình. Như khi chúng ta giữ giới là chúng ta đã 
hành hạ chính mình, và đó là khổ hạnh. Khi bạn hành thiên là bạn hành hạ chính 
mình, đó là khổ hạnh." Ngài Mahasi nói rằng: “đưửng có suy nghĩ như vậy, đó 
không phải là khổ hạnh đâu”. 


"Trong khi thực hành Thiền Định hay Thiền Minh Sát, sự nhẫn nhục tự kiểm 
(Khanti-samvara) đóng vai trò quan trọng. (Thiền sinh phải kiên nhân với mọi 
thứ). Kiên nhân là một yếu tố rất quan trọng trong việc thành tựu Thiên Định 
cũng như Thiền Minh Sát. Bởi vậy, những khổ thọ trong thân phải được đối xử 
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một cách kiên nhẫn. Thực hành tự kiểm không phải là khổ hạnh, ép xác. Bởi vị, 
sự kiên nhân này không phải nhằm mục đích làm cơ thể đau khổ. hành hạ thân 
xác mà nhắm mục đích là đạt sự tiến bộ trong việc thực hành giới, định, huệ. “ 


Một số người nói rằng: Khi bạn bị đau mà bạn cố gắng chịu đựng là bạn đã hành 
hạ chính mình. Đó là khổ hạnh chứ không phải là hành thiên. Nhưng thật ra, 
chúng ta phải thực tập kiên nhân chịu đựng. Khi ngồi thiên bị đau, chúng ta cố 
gắng chịu đựng, không thay đổi tư thế, như vậy là chúng ta đã tạo được định tâm 
tốt đẹp, và chúng ta sẽ đạt được định tâm. Nếu chúng ta luôn luôn thay đổi tư 
thế thì chúng ta sẽ không thể đạt được định tâm. Như vậy, kiên nhân rất quan 
trọng trong việc hành thiên. Kiên nhân giúp cho chúng ta đạt được định tâm. Vì 
vậy, kiên nhân được thực hành với ý nghĩa là tự đào luyện, tự kiểm soát. Lúc nào 
và ở đâu ta cũng phải thực hành pháp nhân nhục, đặc biệt là lúc chúng ta hành 
thiền. Mặc dầu chúng ta không cố gắng thái quá nhưng ít nhất chúng ta cũng 
phải nỗ lực tinh tấn một cách mạnh mẽ để đạt định tâm. 


Các Tuệ Minh Sát 


"Tuệ giác Minh Sát sẽ đạt được bằng cách chánh niệm vào các hoạt động thâm 
tâm để thấy chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Sự thành tựu này không phải do 
quán sát một cách hời hợt, khi có khi không, mà phải chú tâm quán sát sâu xa 
những gì đang xảy ra không bỏ sót. Như vậy, sự quán sát phải thực hành trên tất 
cả mọi tác động như nghe, thấy, ngửi, nếm, dụng... khi chúng đang diễn ra, 
không bỏ sót bất ký một tác động nhỏ nào”. 


Đó là lý do tại sao chúng ta phải ý thức sáng suốt và chánh niệm theo dõi, quán 
sát mọi tác động dầu nhỏ nhặt, bởi vì trong Thiên Minh Sát, không có đối tượng 
nào là không quan trọng. Tất cả mọi đối tượng đều quan trọng. Bởi vậy, chúng 
ta phải chánh niệm trên mọi tác động dù lớn nhỏ. 


Như vậy, Ngài Mahasi nói Tuệ Minh Sát đạt được khi chúng ta quán sát những tác 
động của thân và tâm để thấy chúng vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ khi nào bạn 
quán sát đối tượng, quán sát vật chất và tâm khi chúng khởi sinh, và khi chúng 
đang hiện hữu, bạn mới thấy chúng một cách rõ ràng, và mới thấy rõ bản chất 
thật sự của chúng. Như vậy, phải quán sát tất cả mọi tác động thấy, nghe, ngữi, 
nếm, đụng... khi chúng đang hiện hữu, không bỏ sót một tác động nào. Chúng ta 
phải chánh niệm trên mọi tác động dầu nhỏ nhặt nhất. Thỉnh thoảng có lúc 
chúng ta quên chánh niệm, sau ba mươi giây hay một phút chúng ta mới nhớ lại 
(điêu này không có gì sai). Lúc đó, chúng ta ghi nhận hay vừa ghi nhận vừa niệm 
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thầm: suy nghý suy nghĩ rồi quay về đề mục chính. Hãy nhớ rằng "guên“ hay 
"phóng tâm? 'vọng tâm “cũng là đề mục hành thiên Vipassana. Phóng tâm là 
một trạng thái tâm hay một tâm sở, vì thế chúng ta phải chánh niệm trên trạng 
thái tâm này. 


Tôi định đọc tiếp nhưng đã hết giờ pháp thoại rôi. Nếu bạn có cuốn sách này thì 
bạn hãy đọc. Tôi nghĩ, đây là cuốn sách rất quí bạn cần phải đọc. (Cuốn sách 
này đã được Sư Khánh Hỷ và Sư Pháp Luân dịch ra tiếng Việt với tựa đề là *Con 
đường duy nhất”). 


Hôm nay, chúng ta đã hành thiên từ tám giờ sáng cho đến hơn sáu giờ chiều. 
Chúng ta có được nhiều phước báu trong việc hành thiền. Đức Phật đã nói rằng, 
hành thiền là tạo một khối phước báu to lớn. Nếu mỗi sát na chánh niệm là một 
phước báu, vậy chúng ta có bao nhiều phước báu đây? Không ai biết được. Có 
hàng tỷ, hàng tỷ sát na tâm khởi sinh và hoại diệt trong mỗi giây. Hôm nay chúng 
ta đã hành thiên hơn mười tiếng, vậy chúng ta có rất nhiêu phước báu. Đó là 
điều tốt đẹp. Chúng ta nên chia phước báu này cho tất cả chúng sinh khác. Chia 
phước là làm cho người khác có phước bằng cách tạo cơ hội cho họ hoan hỉ phước 
báu của chúng ta. Khi chia phước báu đến chúng sinh các bạn hãy nói: 
"Xí tất cả hãy hoan hỉ chía xẻ phưốc báu với chúng tôi“ 
Ai chấp nhận phước báu của bạn, hoan hỉ phước báu của bạn thì người đó sẽ đạt 
được nhiêu phước báu. Và họ sẽ hưởng được lợi ích của phước báu này. Mỗi khi 
chia phước cho người khác về những việc lành của mình đã làm như: giữ giới, bố 
thí hay hành thiên, nhất là hành thiên, bạn cũng có thêm phước báu cao thượng. 
Bây giờ chúng ta hãy chia phước cho tất cả chúng sinh. Quý vị hãy đọc bài: 

Chư thiên ngự trên hư không 

Địa câu thượng ngự rõ thông mọi điều 
Long Vương thần lực có nhiều 
Đồng xin hoan hỉ phước đều chúng tôi 
Hộ trì Phật Pháp tăng bồi 
Các bậc thầy tổ an vui lâu dài 
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 
Chúng sinh được hưởng phước dài bên lâu 
Chúng con vui thú đạo mầu 
Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. 


Do phước báu mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt 
khỏi những điều ô nhiểm ngũ ngầm trong tâm, và sớm thấy rõ Đạo, Quả, Niết 
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09. ĐỀ MỤC HÀNH THIỀN CỦA RÄHULA 


Các bạn đều biết Rahula là con trai của Đức Phật. Trong đêm Rahula sinh ra, Bồ 
Tát đã rời bỏ gia đình. Ngài đã bỏ tất cả lại sau lưng, tìm đường chấm dứt khổ 
đau, đạt thành quả Phật, để có thể giúp đỡ chúng sinh giải thóat vòng luân hồi tái 
sinh như Ngài. Sau khi đạt quả vị Phật, Ngài giảng giải Giáo Pháp giúp đỡ chúng 
sinh biết cách tu tập để thóat vòng sinh tử. Đức Phật đã ở trong rừng sâu sáu 
năm, và cuối năm thứ sáu Ngài đạt quả Phật vào ngày rằm tháng tư âm lịch. 
Đúng một năm sau khi thành đạo, Đức Phật trở vê quê hương của mình. Bảy 
ngày sau khi trở vê cung điện, lúc Ngài dùng cơm trưa, Yasodharã người vợ trước 
đây của Ngài, bảo với Rãhula đến gặp Ngài để xin của thừa kế. Lúc bấy giờ 
Rahula được bảy tuổi, Yasodharä chỉ Đức Phật và nói với Rahula: 


"Đẩy là cha của con, con hấy đến và xí gia sản thừa kế của Ngài” 


Cậu bé Rahula đến gần Đức Phật hỏi gia tài thừa kế trong khi Ngài đang dùng 
cơm. Đức Phật im lặng, không nói gì cả. Sau khi dùng cơm xong, Đức Phật đứng 
dậy đi ra, và cậu bé đi theo sau Ngài, kiên trì hỏi xin tài sản. Lúc đến chùa, Đức 
Phật nói Sãriputta, người học trò đầu đàn của Đức Phật, xuất gia cho Rahula. 
Đức Phật nói rằng: 


"Sãhula đã hỏi xín tài sản từ Như Lai, tài sản mà ta có thể trao cho Rãhula là tài 
sản tỉnh thân, đó là trở thành một Nhà Sư. 


Thế là Sãriputta trở thành người hướng dẫn cho Rãhula xuất gia. 


Sau khi xuất gia, Rãhula nhiều lần nhận được những lời dạy dỗ của Đức Phật. 
Đức Phật đã dạy cho Rãhula nhiều lần về tư cách tốt đẹp và phương pháp thực 
hành để có tư cách tốt đẹp. Khi Rãhula được mười tám tuổi. Một hôm, trong lúc 
đang theo sau lưng Đức Phật để khất thực trong thành phố Sävatthi, Rahula nhìn 
Đức Phật lấy làm hài lòng về dáng vẻ của Ngài, và nghĩ rằng: 


"Đức Phật thật đẹp trai, ta cũng vậy, bởi vị ta là con của Ngài”. 


Như vậy là Rãhula đã luyến ái và dính mắc vào cơ thể hay vào dáng vẻ của mình. 
Đức Phật trong khi đi khất thực biết được suy nghĩ của Rãhula. Đức Phật thấy 
rằng tư tưởng luyến ái đã khởi sinh trong Rãhula, nếu không chấm dứt ngay sẽ 
đem lại nhiều đau khổ cho Rãhula; bởi vậy, Đức Phật quay lại và nói với Rãhula: 

"Rãhuia, yếu tố đất, du trong hiện tại hay trong quá khứ; du ở trong hay ở ngoài, 
thô hay tế. cao hay thấp, gần hay xa, dù cho nó có thế nảo đi nữa con cũng phải 
nhừn nó với sự hiểu biết thật sự rằng: nó không phải là của ta, không phải là ta, 
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không phải là tự ngã của ta. ” 

Nghe Đức Phật nói thế, Rãhula hỏi: 

"Bạch Ngài chỉ có đất là như thế thôi sao?“ 

Đức Phật nói: 

"Không Rãhula, các yếu tổ khác cũng phải được nhn như vậy. 


Nhận sự chỉ dạy của Đức Phật, Rãhula tự nghĩ: hôm nay ta nhận lời khiển trách 
trực tiếp từ đức Phật, vậy thì không nên đi khất thực nữa. Thế là Rãhula đi trở 
về, ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, sẵn sàng để hành thiền. Khi Rãhula đang ngồi 
dưới cội cây để hành thiền, đại Đức Sãriputta lúc bấy giờ đi từ chùa ra để khất 
thực. Theo lịch sử để lại thì Đại Đức Säriputta chỉ đi khất thực sau khi Đức Phật 
đã đi khất thực trước rồi. Đại Đức Sãriputta chẳng bao giờ đi khất thực cùng với 
Đức Phật bởi vì Đại Đức muốn xem xét lại tất cả mọi chuyện trong chùa, xem thử 
chùa có được giữ gìn sạch sẽ không? Nếu trong chùa có thứ gì không được sạch, 
hay không được ngay ngắn Đại Đức đều sửa lại. Nếu có rác dơ Đại Đức sẽ quét 
dọn sạch sẽ. Lu không đủ nước thì đại Đức sẽ đổ cho đầy trước khi đi khất thực. 
Sau khi chăm sóc chùa sạch sẽ, ngăn nắp đại Đức mới đi bát sau. Như vậy, Đại 
đức chỉ đi bát sau khi Đức Phật đã rời chùa đi vào thành phố. Khi đại Đức 
Sãriputta thấy Rãhula ngồi sẵn sàng để hành thiền, Đại Đức nói với Rahula: 


"Rãhuia, hãy chánh niệm vào hơi thở, chánh niệm vào hơi thở sẽ đạt được kết quả 
lớn, lợi ích lớn“ 


Ngày hôm đó, Rãhula không nhận được chút thức ăn nào, Rãhula đã nhịn đói 
nguyên ngày. Tối hồm đó, khi ra khỏi chỗ an cư, Rãhula đến gặp Đức Phật và nói 
với Ngài: 


"Bạch Ngài, tại sao con phải chánh niệm vào hơi thở để đạt kết quả tốt?“ 


Đức Phật không chỉ ngay cho Raãhula về niệm hơi thở, nhưng Ngài tiếp tục bài 
pháp buổi sáng. Đức Phật dạy: 


" Đây là yếu tố đất, yếu tố đất có thể ở trong, ở ngoài v.v... ” 


Rồi Ngài chỉ một số bộ phận của cơ thể, nơi đó yếu tố đất trội hơn cả như tóc, 
lông, móng, răng, da...” 


Đức Phật lại nói rằng: 


"Có những đất bên ngoài, và dù cho chúng ở ngoài hay ở trong cũng chỉ là yếu tố 
đất thôi. Đối với yếu tố đất con phải có sự hiểu biết đúng đắn và hiểu rằng đó 
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không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. “ 
Đức Phật nói đến những yếu tố khác, như yếu tố nước, yếu tố lửa, gió, hư không 
V.V... 


Rồi Đức Phật nói với Rãhula: 


"Wây Rãhula, hấy phát triển tâm giống như đất cho dù người ta ném vật gì trên 
đất, vật sạch, vật dơ, nước miếng, nước mũi, đờm dấãi, mủ máu, nước tiểu v.v... 
Dù cho người ta vất những vật dơ như vậy trên đất, đất cũng không ghê tởm, đất 
không bị quấy rối. Cững vậy con phải hành thiên giống như đất. “ 


Đức Phật nói như vậy, bởi vì Ngài muốn Rãhula phát triển tâm quân bình, không 
chao động. Có nghĩa là dù cho gặp đối tượng tốt đẹp hay không tốt đẹp cũng 
phải giữ tâm quân bình, không thích đối tượng đáng yêu và không ghét đối tượng 
không đáng yêu. Đức Phật muốn Rãhula phát triển tâm không thiên vị, nên Ngài 
dạy Rãhula hành thiền như đất, như nước. 


"Mọ/ người dùng nước để rửa mọi thứ, vật sạch, vật dơ, ngay cả máu, mủ v.v... 
nhưng nước không cảm thấy ghê tớn những vật này. Vậy nuốc có sự khoan 
dung, đại lượng. Cứng vậy, con phải có thái độ như vậy đối với vật tốt hay xấu“ 


Và Đức Phật dạy: 


"Con phải hành thiên hay phát triển tâm giống như lửa. Lửa đốt mọi thứ dù sạch, 
dù dơ nhưng lủa vẫn khoan dung, độ lượng Con phải hành thiền ñay phát triển 
tâm giống như gió. Gió thổi bay mọi thứ: dù sạch, dù dơ nhưng gió vẫn khoan 
dung, độ lượng. Con phải thực tập như không gian, không gian không dính mắc 
vào Bất ký điều gi. không có dấu chân nào trên không gian. Con phải giỗng hư 
không gian, không gian không dính mắc vào Đất kỷ điều gi. “ 


Đức Phật đã khuyến khích Rahula thực hành những điều trên và dạy cho Rãhula 
hành thiền trên vật chất, lấy yếu tố vật chất làm đề mục hành thiên. Ở đây là lấy 
năm yếu tố đất, nước, lửa, gió, hư không làm đề mục hành thiên. Đôi khi Đức 
Phật nói đến bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió. Nhưng trong bản kinh này Đức Phật 
nói đến năm yếu tố. Trong những bài pháp khác Đức Phật nói đến sáu yếu tố. 
Như vậy, Đức Phật tùy theo nơi mà nói đến những yếu tố nhiều, ít khác nhau. 
Hôm nay Đức Phật dạy Rãhula năm yếu tố. 


Khi Rãhula hỏi Đức Phật về thiên hơi thở. Ngài đã không trả lời ngay vào câu hỏi 
của Rãhula mà dạy về đề mục đất, rôi Ngài tiếp tục hướng dẫn Rãhula thực hành 
niệm tâm từ (metta) để loại trừ tâm sân hận (dosa). Sau đó Ngài dạy cho Rãhula 
phát triển tâm bi để loại trừ tâm hung bạo, tâm hỉ để loại trừ tâm ganh ty (không 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


thích kẻ khác có của cải hơn mình, không thích sự thành công của kẻ khác). Cuối 
cùng, Ngài dạy cho Rahula tâm xả (Upekkha) để loại trừ tâm ác cảm, tâm không 
thân thiện. Đức Phật dạy tiếp: 


"Con cũng phải chánh niệm về sự ô trược cơ thể”. 


Đức Phật dạy Rãhula đề mục ô trược để loại trừ sự dính mắc vào cơ thể. Tiếp 
theo đó Ngài cũng dạy: 


"Con cũng phải quán sát ý niệm về vô thường. “có nghĩa là cố gắng nhìn thấy sự 
vật là vô thường. Thực tập như thế sẽ loại trừ được tâm tự hào, tâm kiêu mạn về 
chính mình và những gì mà mình có. Khi bạn biết rằng chính mình là vô thường, 
tạm bợ, không bền vững, thì sẽ khiến cho tâm kiêu mạn bị loại trừ. Bao lâu bạn 
chưa thấy được sự vô thường của vật chất và tâm của chính mình thì bạn vẫn còn 
có sự kiêu mạn, tự phụ, tự cao, tự đại. Như vậy, Đức Phật dạy cho Rãhula thực 
hành ý niệm vê vô thường. Có nghĩa là Đức Phật dạy cho Rãhula hành Thiên 
Minh Sát, thấy rõ các hiện tượng vật chất và tâm là vô thường. Cuối cùng Đức 
Phật dạy: 


"Rahula, hãy chánh niệm vào hơi thở, thục hành niệm hơi thở con sẽ đạt được 
những kết quả lớn, và con phải thực hành theo cách nảy“ Tiếp theo đó, Đức 
Phật dạy mười sáu cách chánh niệm trên hơi thở”. 


Vào đoạn cuối của bài pháp Đức Phật dạy: 


"Nếu con thực hành chánh niệm trên hơi thở thường xuyên, vào lúc chết con sẽ 
chết một cách chánh niệm “ 

Nhưng điêu mà Đức Phật muốn nói ở đây là chỗ cuối cùng hay chấm dứt của hơi 
thở vào và hơi thở ra. Phải biết cái chỗ chấm dứt của hơi thở vào và hơi thở ra, 
có nghĩa là chúng ta phải hành thiên cho đến giây phút cuối cùng. Điều này có 
nghĩa là phải chánh niệm trên hơi thở một cách thường xuyên. 


Như vậy, trong bài kinh này, Đức Phật khích lệ Rahula thực hành nhiều loại thiên, 
nhưng trong kinh không nói Ngài dạy Rähula phải hành thiền như thế nào, và làm 
thế nào để thực hành những loại thiền khác. Đức Phật chỉ hướng dẫn chỉ tiết về 
niệm hơi thở thôi. Thông thường khi Ngài chấm dứt bài pháp, người nghe đắc 
quả; nhưng Rãhula không đắc quả, Rãhula chỉ hoan hỉ với những gì Đức Phật dạy. 
Về sau, khi Rahula trở thành một Nhà Sư (thọ đại giới) chưa đầy một hạ, Đức 
Phật giảng cho Rahula một bài pháp khác và Rãhula đắc quả A La Hán. 


Trong bài này Đức Phật đã dạy Rãhula bao nhiêu cách hành thiên? 
Yếu tố đất, 
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Yếu tố nước, 
Yếu tố lửa, 

Yếu tố gió, 

Yếu tố hư không, 
Từ, 

BÌ, 


Xả, 

Cơ thể ô trược, 
Vô thường và 
Hơi thở. 


Nếu ta gôm năm yếu tố vật chất (đất, nước, lửa, gió, hư không) và tính là một 
loại (thiên về vật chất) thì Đức Phật đã dạy cho Rãhula tám loại thiên: vật chất, 
từ, bi, hỉ, xả, ô trược, vô thường, và niệm hơi thở. 


Các bạn nên ghi nhớ điều này: khi đọc những cuốn sách nói vê hành thiên bạn 
thường thấy sách viết tùy theo tâm tánh của từng người mà thiên Sư cho cho các 
đề mục hành thiền thích hợp. Chúng ta thường dính mắc vào câu này. Nếu bạn 
là người có nhiều tham ái, bạn hành thiền về cơ thể ô trược. Đúng vậy, nhưng 
điêu này không có nghĩa là bạn không thích hợp với những đề mục hành thiên 
khác. Chỉ đối với một số người có tâm tánh thế nào đó mới cần phải hành thiên 
những phương pháp tương hợp, nghĩa là loại đê mục hay là loại thiên nào thích 
hợp với những người tâm tánh như vậy. Nhưng không có nghĩa là đề mục này 
không tốt cho những người có tâm tánh khác. 


Chúng ta có thể thấy ở đây, chỉ một mình Rãhula, Đức Phật dạy đến tám loại 
thiền khác nhau. Như vậy, khi thực hành chúng ta có thể thực hành bất kỳ loại 
thiền nào. Có bốn mươi đề mục thiền vắng lăng, chúng ta có thể thực tập đề mục 
nào cũng được. Nhưng theo những lời chỉ dẫn trong chú giải, bạn có thể tìm xem 
mình thuộc loại tâm tính nào? Đầy là một điêu khó. Mặc dầu chú giải nói đến sáu 
loại tâm tánh, nhưng sáu loại này lần lộn với nhau. Do đó, có rất nhiều loại tâm 
tánh chứ không phải chỉ có sáu loại. Tìm xem mình thuộc loại tâm tính nào không 
phải là chuyện dễ dàng. 


Hiện nay, lúc hành thiên phần đông đều chú tâm vào hơi thở ở mũi hay quán sát 
sự chuyển động của bụng. Có người chỉ trích rằng chúng ta đã cho mọi người 
hành thiên cùng một đề mục giống nhau mà không tùy theo tâm tính môi người 
mà cho đề mục thích hợp. Nhưng bài pháp này cho ta thấy rằng: mọi loại thiền 
đều tốt. Chúng ta có thể hành thiền loại nào cũng được. Không có loại thiền nào 
không làm suy giảm phiền não, không có loại thiên nào không làm gia tăng thiện 
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tâm. Như vậy, dù hành loại thiền nào đi nữa nếu chúng ta thực hành một cách 
tích cực với nô lực tinh tấn thì sẽ gặt hái được kết quả tốt. Hiện nay dường như 
mọi người đều thực hành hoặc niệm hơi thở hoặc chú tâm vào chuyển động của 
bụng. Nhưng nếu muốn thì bạn có thể thực hành những loại thiền khác. Loại 
thiên mà chúng ta đang thực hành đây là Thiên Minh Sát hay Tứ Niệm Xứ. Đây là 
loại thiền thiết lập chánh niệm hay cố gắng thấy rõ ba đặc tính của vật chất và 
tâm. Bởi vì mục đích của hành Thiền Minh Sát không phải để đạt được các tầng 
thiền hay để có thần thông, nhưng là để loại trừ phiền não trong tâm. 


Để thanh lọc phiền não chúng ta cần phải thấy ba yếu tố vô thường, khổ, và vô 
ngã của vật chất và tâm hay còn gọi là thấy những đặc tính chung của các pháp 
có điều kiện. Một khi thấy được ba đặc tính của vật chất và tâm, chúng ta sẽ 
không còn ảo tưởng về các hiện tượng có điều kiện nữa. Do không còn có ảo 
tưởng hay không hiểu sai về các hiện tượng có điều kiện này, chúng ta sẽ không 
dính mắc vào vật chất và tâm nữa, và cuối cùng giác ngộ chân lý hay loại trừ mọi 
ô nhiễm trong tâm. 


Như vậy, chúng ta phải ghi nhớ rằng, mỗi loại thiền đều đem lại lợi ích ít nhiều 
cho người thực hành, nhưng bạn muốn theo lời chú giải cũng được, bạn có thể 
lựa chọn loại thiền nào mà bạn nghĩ rằng thích hợp hay tương ứng với tâm tánh 
của bạn. 


Nhưng dầu tâm tánh của bạn là gì đi nữa, khi bạn hành Thiên Minh Sát nếu bạn 
hành đúng cách, nỗ lực tinh tấn thì bạn sẽ thấy rõ chân tướng của sự vật. Khi 
thấy rõ chân tướng của sự vật sẽ dẫn bạn đến chỗ thấy rõ Tứ Diệu Đế, bốn chân 
lý cao thượng. Khi thấy rõ Tứ Diệu Đế thì cùng lúc bạn thanh lọc được phiên não. 
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10. CÂU CHUYỆN VỀ 
TRƯỞNG LÃO MEGHTYA 


Hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn về một Nhà Sư có tên là Meghiya. 


Một lần nọ Đức Phật trú tại một nơi với trưởng lão Meghiya. Lúc bấy giờ Đức Phật 
chưa có thị giả thường trực nên trưởng lão Meghiya là thị giả của Đức Phật. Một 
hôm Trưởng lão Meghiya muốn vào làng khất thực nên xin phép Đức Phật. Đức 
Phật đồng ý. Khi khất thực về, trưởng lão đi ngang qua một con sông. Gần sông 
trưởng lão thấy có một khu rừng thật an tĩnh, an toàn, và đẹp đẽ. Trưởng lão 
nghĩ rằng, đây là một nơi thích hợp cho một Nhà Sư hành thiền; nếu Đức Phật cho 
phép trưởng lão sẽ đến đó để hành thiền. Sau khi đi bát về, trưởng lão Meghiya 
bạch với Đức Phật: 


"Bạch Đức Thế Tôn. Có một khu rừng thật an tính, xín Ngài cho con đến đó để 
hành thiên”. 
Đức Phật nói: 


" Hãy đợi đã, chúng ta chỉ có hai người ở đây. Hy đợi cho đến khi có một vị Sư 
khác đến con hấy đi”. 


Nhưng trưởng lão Meghiya xin lần thứ hai. Đức Phật từ chối. Trưởng lão lại xin 
lần thứ ba. Khi trưởng lão xin đến lần thứ ba, Đức Phật nói: 


"Meghiya, trưốc đây khi con hỏi về thiên và việc thực hành thiên, Như Lai thường 
nói với con những g!? Con hãy làm những gi con thấy thích nghĩ. “ 


Sau đó, trưởng lão Meghiya vào trong khu rừng hành thiên. Khi ở trong rừng, 
trưởng lão bị những dục lạc thế gian tràn ngập trong tâm. Trưởng lão rất ngạc 
nhiên khi có những tư tưởng này, bởi vì trưởng lão đi xuất gia với lòng tin tưởng 
nhiệt thành, muốn bỏ tất cả dục lạc thế gian, nhưng vừa vào khu rừng, ngồi 
xuống, những tư tưởng phiền não tới quấy rối. Thế là, ngay tối hôm đó trưởng 
lão Meghiya trở về gặp Đức Phật. 


Đức Phật nói: 


"Khi tâm thiếu thuần thục chua chín mùi giải thóat cần có nắm điều kiện để vun 
Đôi giúp cho tâm thuân thục chín mùi. “ 

Đức Phật biết tâm của trưởng lão Meghiya chưa chín mùi nên không cho phép 
trưởng lão vào rừng hành thiền, nhưng vì trưởng lão Meghiya khẩn khoản mãi nên 
Đức Phật để trưởng lão đi. Nghe trưởng lão trở về kể lại những tình tiết và diễn 
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biến của tâm mình, Đức Phật dạy: 


"Khi tâm chưa thuần thục chua chín mùi giải thóat, cần có nắm điều kiện để vun 
Đôi, giúp cho tâm thuân thục chín mùi. “ 


Và Đức Phật đã dạy cho Meghiya từng điều kiện một. Vì vậy, khi hành thiên mà 
tâm chưa được thuần thục đầy đủ để đạt đạo giải thóat, chúng ta phải tu tập phát 
triển năm điều kiện này. 

1. Phải có một người bạn tốt, người bạn cao thượng, người đồng hành thánh 
thiện hay người hợp tác cao thượng. Người bạn cao thượng là người bạn dạy cho 
chúng ta Giáo Pháp và hướng dẫn chúng ta hành thiên. Nếu chúng ta không có 
người bạn tốt như vậy thì chúng ta sẽ đi trật đường, sẽ đi đến nơi tệ hại. Thật 
vậy, một người bạn tốt hay một người bạn thánh thiện là điều kiện rất quan trọng. 
Nếu chúng ta có điều kiện đó thì chúng ta dễ dàng đạt được tâm chín mùi giải 
thóat. 


2. Phải có giới luật trong sạch: Đức Phật dạy Nhà Sư phải có đức hạnh, phải có 
giới luật trong sạch. Nhà Sư phải có giới luật bao gôm: không phạm giới, giữ thái 
độ thích hợp, đến nơi thích hợp để thăm viếng. Như vậy điều kiện thứ hai là phải 
có giới luật trong sạch. Đây là điều kiện cần thiết để hành thiền bởi vì giới luật 
trong sạch là căn bản cho sự thực hành thiên, dầu đó là thiên Định hay Thiên 
Minh Sát. Không có giới luật trong sạch thì không hy vọng đạt được tâm định, 
không hy vọng hiểu rõ bản chất thật sự của sự vật. Điều kiện thứ hai Đức Phật 
nói với Meghiya là: "Phải trở thành một người đức hạnh có giới luật trong sạch”. 
Đối với cư sĩ giữ tròn năm giới, không đút giới nào, thì được xem như là giới hạnh 
trong sạch. 


3. Phải nói những lời nói tốt đẹp. Đó là những lời nói thích hợp và lợi ích cho đời 
sống độc cư, những lời nói giúp cho tâm trí sáng suốt, những lời nói giúp vào sự 
phát triển Phật Pháp. Đặc biệt, ở đầy Đức Phật muốn nhắc đến những lời nói mà 
Chư Táng rất dễ thực hành. Đó là nói về sự thiểu dục, tri túc, (ít ham muốn, biết 
đủ) nói đến sự bằng lòng, sự độc cư, ẩn cư, nỗ lực tinh tấn v.v... Như vậy, lời nói 
tốt đẹp rất quan trọng. Khi có lời nói không tốt đẹp, không thích hợp, chúng ta 
hãy cố gắng loại trừ chúng đi. Hãy nói về sự biết đủ, sự hài lòng, sự phát triển 
tinh thân. Như vậy, nghe những lời nói thích hợp, nói những lời nói thích hợp là 
điều kiện thứ ba. 

4. Phải nỗ lực tỉnh tấn. Đó là nỗ lực tinh tấn loại trừ những tâm bất thiện và thực 
hành những tâm thiện. Phải có tâm kiên định, vững chải, siêng năng tinh tấn, 
không chay lười biếng nhác, tích cực làm những việc thiện và lợi ích. Như vậy, 
điều kiện thứ tư hay đặc tính thứ tư là sự tinh tấn. Có hai yếu tố về tinh tấn: loại 
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trừ bất thiện, và vun bồi những điều thiện. Loại trừ bất thiện là loại trừ những 
điều xấu đã làm trong quá khứ và tránh những việc làm xấu trong hiện tại, trong 
tương lai. Vun bồi những việc thiện nghĩa là phải làm những điều thiện chưa làm 
và phát triển những điều thiện đã làm. Tóm lại, phải nỗ lực tinh tấn tránh xa điều 
ác và vun bôi những điều thiện. 


Khi hành Thiền Minh Sát, chúng ta cố gắng chánh niệm trên những đối tượng 
đang xảy ra trong hiện tại và tránh dính mắc ghét bỏ hay không ưa thích những 
đối tượng đó. Như vậy, nhờ chú tâm vào đề mục bằng chánh niệm khắn khít, 
chúng ta có thể tránh được hai loại tâm sở bất thiện đối với đề mục. Nếu chúng 
ta không nỗ lực chánh niệm, nễu chúng ta không cố gắng ghi nhận đề mục khi 
chúng xuất hiện hay diễn biến thì chúng ta không thể tránh được hai loại tâm sở 
bất thiện là tham lam, và sân hận đến quấy nhiễu. Cùng lúc, khi tâm chúng ta 
tránh được các phiền não trên thì tâm sẽ tràn ngập những tâm sở thiện như tín, 
niệm, định, huệ, xả v.v... Như Vậy, khi hành thiên chúng. ta cố gắng tuân theo lời 
Phật dạy, nỗ lực chánh niệm, nỗ lực tránh xa ác pháp, và nỗ lực trao dồi, tích lũy 
thiện pháp. 


5, Phải có trí tuệ. Đức Phật dạy cho Meghiya là phải có trí tuệ thấy rõ sự sinh 
diệt của vật chất và tâm. Đây là trí tuệ cao thượng và xuyên thấu vào sự vật để 
hoàn toàn chấm dứt mọi đau khổ. Ở đây Đức Phật muốn nói đến sự thực hành 
Tứ Niệm xứ, mặc dầu chữ Vipassanã không dùng khi Đức Phật nói: "Thây Tỳ Khưu 
có trí tuệ, được trang bị trí tuệ xuyên thấu vào sự vật để thấy rõ sự sinh diệt.” 


Như vậy, chỉ khi nào hành Thiền Minh Sát bạn mới có thể thấy rõ sự sinh diệt của 
các đối tượng ghi nhận, sự sinh diệt của vật chất và tâm. Đó là một trong những 
tầng mức của Tuệ Minh Sát mà thiên sinh sẽ trải qua trên đường thực hành. 


Chỉ khi nào thiên sinh đạt được tâng mức này, thiền sinh mới được gọi là người 
bắt đầu thực hành Thiền Minh Sát (Araddha visassaka). Ở tâng mức thấy được sự 
sinh diệt của vật chất và tâm này thì mới gọi là đạt được tâng mức vững chắc 
trong việc hành Thiên Minh Sát. Đây là tâng mức được Đức Phật gọi là cao 
thượng, thánh thiện hay trong sạch, không lân lộn những tâm sở bất thiện, và có 
đặc tính xuyên thấu. Xuyên thấu ở đây là xuyên thấu vào bản chất thật sự của sự 
vật. Được gọi là xuyên thấu vào bản chất thật sự của sự vật vì khi thấy được sự 
sinh diệt thì cũng thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã, và sự hiểu biết này sẽ 
đưa đến chỗ hoàn toàn tận diệt mọi đau khổ. Khi thiền sinh thấy được sự sinh 
diệt của sự vật, nếu tiếp tục thực hành, thiên sinh sẽ thấy được sự diệt mất của 
tất cả sự vật. Rôi thiền sinh sẽ thấy tất cả sự vật đều đáng sợ, đáng chán v.v... 
Như vậy, thiên sinh đã tiến bộ từng tầng mức, từ tâng mức này đến tâng mức 
khác của trí tuệ cho đến khi trí tuệ chín muôồi đạt được sự giác ngộ. 
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Mặc dầu bài kinh này Đức Phật dạy cho trưởng lão Meghiya, nhưng chúng ta phải 
hiểu rằng những lời dạy trong kinh này dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là 
những người đang hành thiền. Bởi vậy, chúng ta phải phát triển năm đặc tính này 
cho đến lúc chín muôi, thuần thục đạt đến mục tiêu giải thóat cuối cùng. 


Tóm lại năm điều kiện cần thiết hay năm đặc tính cần có của một thiền sinh là: 
1. Có người bạn lành, người bạn thánh thiện. 
2. Giữ gìn giới luật trong sạch. 


3. Nói những lời nói đưa đến thiểu dục, tri túc, tỉnh lặng, độc cư, lời nói giúp ta 
tinh tấn thực hành giới, định, huệ. 


4. Nỗ lực loại trừ điều ác và vun bồi điều thiện. 


5, Hành Thiền Minh Sát để đạt đến chỗ thấy được sự sinh diệt của các hiện 
tượng. 


Nếu bạn tu tập vun bôi năm điều kiện như Đức Phật đã dạy, tâm của bạn sẽ 
thuần thục, chín muồi và sẽ giải thóat mọi đau khổ. 


Đức Phật lại dạy tiếp tục: 


"Này Meghiya người nào có được một người bạn thánh thiện, người đồng hành 
cao thượng, người hợp tác cao thượng thì có thể kỳ vọng rằng người đó cũng giữ 
giới trong sạch”. 


Nếu một vị Sư có bạn lành, bạn thánh thiện thì có thể kỳ vọng rằng vị Sư sẽ đó có 
đạo đức, vị Sư đó sẽ nói những gì thích hợp cho đời sống độc cư, giúp cho tâm 
trong sáng, vị Sư đó sẽ tinh tấn, định tâm, loại trừ bất thiện pháp và vun bôi thiện 
pháp, vị Sư đó sẽ có trí tuệ xuyên thấu, dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Như Vậy, 
trong năm điều kiện trên, có người bạn lành là điêu kiện căn bản. Một người có 
bạn lành thì sẽ hy vọng có được những điều kiện khác. Vậy chúng ta cần có một 
người bạn thánh thiện, một người bạn lành hay một vị thầy. Chúng ta có thể học 
hỏi nhiều từ người bạn lành, người bạn lành có thể dẫn dắt chúng ta trên chánh 
đạo và có thể giúp ta khỏi lạc đường. Vì vậy có một người bạn lành là một điều 
rất quan trọng. 


Một lần đại đức Ananda bạch với Đức Phật: 

"Bạch Ngài, theo thiển ý con, người bạn lành đã hướng dẫn, hỗ trợ cho chúng ta 
một nủa đời sống”. 

Đức Phật trả lời: 
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"Ananda đưhg nói vậy, Người bạn lành không phải hướng dẫn, hỗ trợ một nửa mà 
là hướng dẫn và hỗ trợ tòan thể đời sống thánh thiện". 


Không có người bạn lành nào bằng Đức Phật bởi vì Ngài đã khám phá ra Tứ Diệu 
Để, bốn chân lý cao thượng bao gôm Bát Chánh Đạo. Và Đức Phật đã đem Bát 
Chánh Đạo ra hướng dân cho thế gian. Như vậy, Đức Phật là người bạn tốt nhất, 
thánh thiện nhất trong số các bạn tốt, bạn thánh thiện. Mặc dầu Đức Phật không 
còn tại thế, nhưng những lời dạy của Ngài còn đó. Điều tốt lành nhất là chúng ta 
hãy thân cận với chính Đức Phật. Đối với Đức Phật tôi không dám dùng chữ 
người bạn tốt. Chúng ta có Ngài là bậc thầy tốt, bậc thây cao thượng, bậc "thầy 
đáng tin cậy. Nếu chúng ta theo lời dạy dỗ của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ hết 
đau khổ. 


Tiếp theo đó Đức Phật dạy: 


"Khi một Nhà Sư đã vững chắc trên nắm điều kiện này cần phải vun bồi bốn điều 
khác nữa. ” 

Đó là: 

1. Phải quán tưởng đến sự ô trược của cơ thể (Asubha). 

Vậy Đức Phật cũng đã khuyên Meghiya thực hành niệm thân ô trược để loại trừ 
tham ái, dính mắc vào cơ thể ta hay cơ thể người khác. 

2.. Phải vun bồi và phát triển tâm từ: 

Vậy Đức Phật cũng đã khuyên Meghiya thực hành thiền niệm tâm từ để loại trừ 
sân hận. Hành thiên niệm tâm từ sẽ giúp chúng ta loại bỏ được sân hận, ác tâm, 
buôn rầu, chán ghét. 

3. Phải tu tập pháp niệm hơi thở. 

Như vậy, Đức Phật cũng dạy cho Meghiya thực hành niệm hơi thở Anapanasati. 
Niệm hơi thở để chấm dứt tư tưởng bông lung, lang bạt thường đến với chúng ta. 
Khi chánh niệm vào hơi thở có thể chấm dứt sự phóng tâm hay vọng tâm. Vậy 
chánh niệm vào hơi thở là phương pháp chấm dứt sự loạn tâm một cách tốt đẹp. 
4. Phải tu tập để thấy rõ vô thường. 

Muốn thấy rõ vô thường chúng ta phải hành Thiên Minh Sát, chỉ có Thiên Minh Sát 
mới giúp giác ngộ lý vô thường. Khi thiên sinh hành Thiên Minh Sát, thiên sinh 
thấy đối tượng một cách rõ ràng. Thiên sinh sẽ thấy đối tượng sinh diệt, và sẽ 
hiểu được sự vật là vô thường. Khi có tri giác về vô thường, thiền sinh có thể loại 
trừ được ngã mạn, tự cao tự đại. Đức Phật dạy rằng: "Người nào thấy được vô 
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thường thì ý niệm vô ngã sẽ được thiết lập vững chắc”. Có nghĩa là khi thấy bản 
chất vô thường của sự vật, bạn cũng thấy bản chất vô ngã của sự vật. Bản chất 
vô ngã là không thể kiểm soát, không thể điều khiển được. Ở đây, Đức Phật nói 
rằng: "Wgườï nào thấy được vô thường thì thấy được vô ngã“. Khi bản chất vô 
ngã thấy rõ thì ngã mạn "tôi, ta" sẽ được loại trừ hoàn toàn. Khi ngã mạn đã 
được loại trừ hoàn toàn thì người đó đã đạt quả A La Hán, giác ngộ Niết Bàn. 
Trong bài này đầu tiên Đức Phật nói vê năm điều kiện giúp cho tâm đi đến chín 
muôi giải thóat. Đức Phật nhấn mạnh đến người bạn tốt, người bạn thánh thiện. 
Khi có người bạn tốt thì hy vọng sẽ có bốn điều kế tiếp. Sau đó Đức Phật dạy Tỳ 
Khưu Meghiya Niệm Thân Ô Trược, Niệm Tâm Từ, Niệm Hơi Thở và cuối cùng là 
hành Thiền Minh Sát để thấy được vô thường của sự vật. Khi thấy được bản chất 
vô thường thì sẽ loại trừ được ngã mạn, tự kiêu, tự đại. Khi thấy vô thường của 
sự vật thì cũng thấy được vô ngã của sự vật. Khi thấy được bản chất vô ngã của 
sự vật thì sẽ loại trừ hoàn toàn ngã mạn nghĩa là sẽ đạt đến quả A La Hán. 

Tóm lại, trong khi hành thiền chúng ta phải cố gắng phát triển năm đặc tính: 

Có bạn lành. 

Giữ giới trong sạch. 

Nói lời thích hợp (là lời nói giúp ta tinh tấn thực hành giới, định, huệ). 

Nỗ lực loại trừ điều ác và vun bồi điều thiện. 

Hành Thiền Minh Sát đạt đến chỗ thấy được sự sinh diệt. 

Tiếp theo, chúng ta phải hành thiên trên những đề mục được Đức Phật khuyến 
khích. Trong bài giảng này Đức Phật khuyến khích chúng ta: 

Niệm Thân Ô Trược, 

Niệm Tâm Từ, 

Niệm Hơi Thở, và cuối cùng là 

Hành Thiền Minh Sát để thấy được vô thường của sự vật. 

Chỉ khi thấy được vô thường thì ta mới thấy bản chất vô ngã của sự vật. Khi thấy 
được bản chất vô ngã ta mới đạt Niết Bàn hay A La Hán đạo. 

Với sự kiên trì hành thiền, với sự nỗ lực tinh tấn tôi hy vọng các bạn sẽ đạt được 
mục đích tối thượng, giải thóat khỏi mọi đau khổ ngay trong kiếp sống này. 
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11. ĂN CHÁNH NIỆM 


Hôm nay đề tài mà tôi muốn nói với các bạn là tỉnh giác hay hiểu biết sáng suốt 
trong khi ăn. 


Cơ thể chúng ta cần thức ăn mỗi ngày, bởi vậy, hàng ngày chúng ta cần phải ăn 
để sống. Thức ăn trở thành một nhu cầu thiết yếu và lớn lao của cuộc sống. 
Chúng ta phải bỏ ra nhiều thì giờ để ăn, nghĩa là phải tốn thì giờ để kiếm thức ăn, 
để nấu, để ăn, rồi phải rửa dọn son, nồi, chén, bát nữa. Nhưng không phải mọi 
người đều ăn một cách tỉnh giác hay sáng suốt. 


Một số người ăn kiêng theo sức khỏe của họ, và họ phải trả một số tiên cho việc 
ăn uống kiêng khem này. Chúng ta được may mắn hơn vì chúng ta biết hành 
Thiên Minh Sát. Thiên Minh Sát đã dạy cho chúng ta phải ăn một cách thông 
minh, sáng suốt. Thiên Minh Sát dạy chúng ta phải chú tâm vào mọi tác động 
bao gồm trong sự ăn. Nhờ chú tâm như thế nên chúng ta có thêm sức khỏe đồng 
thời có thể đạt được những tuệ giác minh sát do nhờ quán sát xuyên thấu vào 
bản chất của sự ăn. 


Trong kinh Đại Niệm Xứ, có một chương Đức Phật dạy về Tỉnh Giác hay Ý Thức 
Sáng Suốt. Trong chương này, Đức Phật dạy chúng ta áp dụng tỉnh giác trong khi 
đi tới, tỉnh giác trong khi đi lui, tỉnh giác trong khi duôi tay, tỉnh giác trong khi co 
tay... 


",.. tĩnh giác trong khi ăn, uống, nhai, nếm". 

Có bốn loại thực phẩm: 

-_ Thực phẩm lỏng có thể uống như cháo. 

- Thực phẩm mềm phải nhai như cơm hay thức ăn mềm. 

- Thực phẩm cứng hơn phải cắn và nhai nhiều hơn như trái cây, bánh. 
- Thực phẩm phải dùng lưỡi mà thưởng thức (nếm, liếm) như mật ong. 


Như vậy, có bốn loại thực phẩm: thực phẩm uống, thực phẩm mềm, thực phẩm 
cứng, thực phẩm dùng lưỡi để tiêu thụ. Đức Phật dạy chúng ta, dầu dùng loại 
thực phẩm nào, cũng phải tỉnh giác hay ý thức sáng suốt trong khi dùng. Thật ra, 
muốn có tỉnh giác hay ý thức sáng suốt trong khi ăn, chúng ta cần phải chánh 
niệm, nếu không có chánh niệm thì không có sự định tâm, không có định tâm thì 
cũng không có tỉnh giác hay ý thức sáng suốt. Như vậy, một cách cơ bản chúng 
ta phải chánh niệm vào việc ăn. Những lời hướng dân của Đức Phật rất ngắn, chỉ 
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một câu: 
"Thầy Tỳ Khưu áp dụng tỉnh giác trong khi ắn, uống, nhai, nếm... “ 


Chắc chắn rằng Đức Phật dạy nhiều hơn, từng chỉ tiết trong sự ăn, nhưng điều 
này không được ghi lại trong kinh Đại Niệm Xứ. Những điều chỉ dân của Đức Phật 
được Đại Đức Ananda, thị giả của Ngài, nhớ và nói lại, rồi được các người kế thừa 
sau này tiếp nối nhau truyền tụng bằng cách đọc thuộc lòng. Và về sau, người ta 
viết thành sách gọi là những lời giảng giải linh tinh (rải rác, ngắn gọn). Các nhà 
chú giải viết ra chú giải, làm sáng tỏ những lời dạy của Đức Phật, rồi truyên tụng 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như vậy, trong chú giải có nhiều chỉ tiết được 
đưa ra. 


Trước khi cố gắng tìm hiểu về tỉnh giác hay ý thức sáng suốt trong khi ăn, chúng 
ta phải hiểu tỉnh giác hay hay ý thức sáng suốt là gì. Tỉnh giác hay ý thức sáng 
suốt là sự hiểu biết đúng đắn. Chú giải đưa ra bốn loại tỉnh giác hay ý thức sáng 
suốt: ý thức sáng suốt về sự lợi ích hay lợi ích tỉnh giác, ý thức sáng suốt về sự 
thích nghi hay thích nghỉ tỉnh giác, ý thức sáng suốt về lãnh vực hay lãnh vực tỉnh 
giác, và ý thức sáng suốt về sự không si mê hay không sỉ mê tỉnh giác. 


1. Lợi ích tỉnh giác: 


Tìm hiểu xem thức ăn mà chúng ta ăn có đem lại lợi ích cho cơ thể, cho sức khoẻ 
không? 


2. Thích nghỉ tỉnh giác: 


Sau khi tìm ra lợi ích của thức ăn, chúng ta coi thử thức ăn đó có thích nghi cho ta 
không? Có những loại thực phẩm khi ăn ta thấy khó chịu thì thực phẩm đó không 
thích hợp với ta. Nếu ăn một số loại thực phẩm mà tâm bất thiện khởi sinh, và 
những tâm sở thiện bị giảm sụt thì đó là thực phẩm hoàn toàn không thích hợp. 
Như vậy, chúng ta phải tìm xem thức ăn nào có lợi ích và thích hợp, thức ăn nào 
không lợi ích và không thích hợp. Chỉ khi nào thấy thức ăn vừa lợi ích vừa thích 
hợp chúng ta mới ăn. 

Hai loại ý thức sáng suốt này có thể áp dụng cho người hành thiền và người 
không hành thiền. Khi hành thiền chúng ta có thể dùng hay áp dụng hai loại ý 
thức sáng suốt đầu tiên này. 

3. Lãnh vực tỉnh giác: 

Có nghĩa là không bỏ hành thiên trong khi ăn. Tức là ăn với chánh niệm hay áp 
dụng chánh niệm vào những tác động bao gồm trong sự ăn. Đó là điêu mà thiền 
sinh đã làm trong lúc hành thiên. 
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Khi ăn chúng ta đã làm những tác động gì? Theo những lời chỉ dẫn ghi trong chú 
giải, trước tiên ta bưng bát cơm lên, rồi cảm muỗng, múc thức ăn vào trong bát, 
múc muỗng cơm đưa lên miệng, há miệng đút thức ăn vào, nhai và nuốt xuống, 
thức ăn vào bụng rồi tiêu hóa, và sau đó được cơ thể hấp thụ. Chú giải nói những 
hoạt động hay những tác động đó chúng ta phải làm trong chánh niệm. 


Khi nhìn vào thức ăn, hãy chánh niệm vào sự nhìn. Khi lấy thức ăn để vào bát, 
hãy chánh niệm ghi nhận hay vừa ghi nhận vừa niệm thâm "lấy, lấy, lấy” 


Khi đưa thức ăn vào miệng hãy chánh niệm ghi nhận hay vừa ghi nhận vừa niệm 
thâm "đưa, đưa, đưa” 


Khi thực phẩm sẵn sàng nuốt xuống hãy chánh niệm ghi nhận, hay vừa ghi nhận 
vừa niệm thâm "nuốt, nuốt, nuốt”. 


Chúng ta chánh niệm như thế được lợi ích gì? 


Ngoài việc đem lại kết quả về tỉnh thân, ăn có chánh niệm còn giúp chúng ta 
không ăn quá độ. Bởi vì khi ăn bạn ghi nhận từng tác động một thì bạn sẽ không 
muốn ăn quá mức cần thiết. Nhờ chánh niệm, dần dần khi ăn các bạn thấy đây là 
gánh nặng. Lúc bấy giờ bạn sẽ không có khuynh hướng ăn quá độ, nhờ đó bạn 
cải thiện được cơ thể mình và sức khoẻ của mình. Như vậy, ăn chánh niệm đem 
lại lợi ích cho ta. Khi ăn với chánh niệm bạn phải chú ý vào các tác động nhỏ nhặt 
bao gồm trong sự ăn nhờ đó bạn đạt được sự tập trung tâm ý. Khi định tâm phát 
triển, bạn sẽ thấy được bản chất thật sự của những động tác trong sự ăn này. 
Vậy khi bạn thực hành lãnh vực tỉnh giác, nghĩa là bạn chánh niệm trên sự ăn và 
tất cả các tác động bao gồm trong sự ăn. Khi lãnh vực tỉnh giác chín muôi, có 
nghĩa là khi bạn đạt được định tâm cao. Bạn bắt đầu thấy một cách đúng đắn các 
tác động bao gồm trong sự ăn. Bạn bắt đầu thấy được chân tướng của sự vật. 
Như vậy, bạn có được tỉnh giác thứ tư. Đó là không si mê tỉnh giác. 


4. Không si mê tỉnh giác. 


Không si mê có nghĩa là hiểu được, hiểu một cách rõ ràng, đúng đẳn. Bạn thấy 
rằng trong sự ăn chỉ bao gồm những yếu tố tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Hầu hết 
chúng ta đều quen thuộc với bốn yếu tố này, nhưng ở đây chú giải thêm vào hai 
yếu tố nữa. Yếu tố thứ năm là hư không, yếu tố thứ sáu là thức tánh. Chú giải 
nói rằng sáu yếu tố trên đều bao gồm trong tác động của sự ăn. Thật ra, những 
tác động này không có gì cả mà chỉ là những yếu tố làm chức năng của chúng mà 
thôi. Khi bạn câm bát lên, sự cầm này gây ra bởi yếu tố gió, và sự cầm này cũng 
gây ra bởi tâm hay hoạt động của tâm. Bạn có tâm muốn nắm lên, và do hoạt 
động của tâm muốn nắm lên, bạn mới nắm lên. Vậy `sự nắm lên” được tạo ra bởi 
hoạt động của `'tâm có ý muốn nắm lên. Khi đã có ý muốn nắm lên thì sự muốn 
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nắm lên này tạo nên yếu tố vật chất là gió trong cơ thể. Tác động này là tác 
động của yếu tố gió mà ta gọi là sự chuyển động. Thật ra, đó chỉ là sự khuếch 
tán hay bành trướng của yếu tố gió mà chúng ta gọi là sự di chuyển. Khi chúng 
ta thực hiện một sự di chuyển thì trong mỗi một tác động đều luôn luôn có yếu tố 
gió bao gồm trong đó. Bạn nắm lên do lực của yếu tố gió. Bạn đưa thực phẩm 
lên miệng, bỏ thực phẩm vào miệng; những tác động đó đều là yếu tố gió. Do sự 
bành trướng hay khuếch tán của yếu tố gió, bạn đưa thực phẩm đến miệng, bỏ 
vào miệng. Khi bạn làm những tác động này, bạn có thể thấy: Chẳng có gì gọi là 
cái ngã trong khi ăn. Tất cả đều chỉ là yếu tố gió làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. 
Chính yếu tố gió đã lấy thức ăn, yếu tố gió đưa thức ăn lên miệng, yếu tố gió đã 
mở miệng v.v... 

Những gì bao gồm trong tác động ăn không phải chỉ có yếu tố gió mà còn bao 
gồm những yếu tố khác như yếu tố đất. Yếu tố đất có bản chất nhận chịu những 
gì đặt lên nó. Khi bạn đưa thức ăn vào miệng, khi bạn mở miệng v.v... thì đều có 
yếu tố đất bao gôm trong đó. Sau khi thức ăn được nhai nhuyễn bởi hàm trên và 
hàm dưới, rôi được đưa đến bao tử thì cũng nhờ yếu tố gió. Khi thức ăn được 
đưa vào bao tử tiêu hóa thì sự tiêu hóa này tạo bởi yếu tố lửa. Yếu tố lửa nấu 
thức ăn và tiêu hóa chúng. Sau đó, thức ăn đã được tiêu hóa chạy xuống ruột 
cũng được làm ra bởi yếu tố gió. Yếu tố nước làm cho thực phẩm ẩm ướt. Nếu 
yếu tố nước không làm nhiệm vụ của nó thì thực phẩm trở nên khô vì yếu tố lửa 
hiện diện. Để giữ cho thực phẩm không cứng, yếu tố nước có nhiệm vụ làm thực 
phẩm ẩm ướt. Trong tiến trình của sự ăn ta thấy có bốn yếu tố, bốn yếu tố này 
đã làm chức năng của chúng. Chúng làm nhiều chức năng khác nhau mà chúng 
ta gọi là ăn. Vì thế, trong tác động của sự ăn, chúng ta không thể thấy cái gì khác 
hơn là bốn yếu tố. Chúng ta không thấy có một người nào, một ngã' nào đang 
án, chỉ có những yếu tố đang thực hiện các chức năng thích ứng. 


Trong sự ăn cũng còn bao gồm yếu tố hư không. Yếu tố hư không biểu hiện là 
một khoảng trống, một con đường, dẫn thực phẩm tiêu hóa vào phần dưới cơ thể. 
Không có ai cầm một cái cây đẩy thức ăn xuống, đó chỉ là yếu tố gió di chuyển 
thực phẩm đã được tiêu hóa xuống. Để cho thực phẩm chạy xuống thì yếu tố hư 
không làm chức năng như một con đường cho thực phẩm đi xuống. Tất cả các 
tác động bao gồm trong sự ăn, ngay cả lúc đầu như kiếm thức ăn v.v... cũng cần 
phải có tâm, cần phải có yếu tố hoạt động của tâm cùng làm việc. Như vậy, trong 
mỗi tác động của sự ăn ta tìm thấy sáu yếu tố đã làm những nhiệm vụ tương ứng. 
Ngoài sáu yếu tố đó ra, chúng ta không còn tìm thấy cái gì khác. 

Khi chúng ta thấy rằng không có cái gì gọi là con người hay một tự ngã đang ăn 
mà chỉ có sáu yếu tố đang cùng nhau làm nhiệm vụ thì chúng ta có thể nói rằng: 
chúng ta đã có sự hiểu biết đúng đắn về những tác động trong khi ăn. Sự hiểu 
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biết đúng đắn này chỉ có được khi chúng ta áp dụng chánh niệm vào các tác động 
trong sự ăn. Khi chánh niệm đã được thiết lập, chúng ta sẽ có định tâm. Khi tâm 
an tịnh, ổn cố sẽ giúp cho thiền sinh thấy rõ chân tướng. 


Khi nước có chất bẩn ta không thể nhìn xuyên suốt qua nó, nhưng khi chất bẩn đã 
được lắng xuống, nước trở nên trong, chúng ta có thể thấy xuyên suốt qua nó. 
Cũng vậy, khi có ô nhiễm trong tâm chúng ta không thể thấy sự vật một cách rõ 
ràng, nhưng khi các chướng ngại trong tâm đã được chế ngự, đã lắng xuống 
chúng ta bắt đầu thấy sự vật một cách rõ ràng. Khi các chướng ngại đã được 
bình ổn, lắng xuống, chúng ta đạt được một số định tâm. Khi có định tâm, chúng 
ta sẽ thấy rõ bản chất thật sự của sự vật. Và khi chúng ta thấy rõ sự vật chỉ là 
sáu yếu tố làm những chức năng khác nhau vào lúc xảy ra tác động ăn mà không 
có một tác nhân hay một người nào cả thì chúng ta sẽ có được sự hiểu biết đúng 
đẳn về các tác động của sự ăn. 


Sự hiểu biết đạt được xuyên qua sự thực hành, không phải do đọc sách hay do ai 
nói. Bởi vì chính chúng ta phải thực hành mới thấy được nên chính chúng ta phải 
cố gắng, không ai có thể cố gắng thay cho chúng ta, không thể nào có chuyện 
một người thiên mà một người khác được lợi ích. Như vậy, chúng ta phải tự mình 
giúp cho chính mình. Chúng ta phải hành thiền, phải áp dụng chánh niệm trong 
tất cả mọi sự việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta áp dụng ý thức sáng suốt vào 
trong tất cả mọi tác động. Đó là lý do tại sao khi hành Thiên Minh Sát chúng ta 
phải luôn luôn chánh niệm, phải luôn luôn chú tâm vào tất cả những đối tượng nổi 
bật trong giây phút hiện tại, nhất là trong lúc ăn chánh niệm. Ăn rất quan trọng, 
vì trong lúc ăn tất cả mọi hoạt động đều nổi bật, bởi thế nên chúng ta phải chánh 
niệm trong lúc ăn. 


Nhưng đây là điêu khó khăn đối với những người không có kinh nghiệm áp dụng 
chánh niệm vào các tác động trong lúc ăn. Những người không có kinh nghiệm 
chú tâm vào những tác động trong lúc ăn thì có thể cảm thấy chán nản trong khi 
chú tâm vào các tác động này. Nhưng muốn thấy rõ bản chất thật sự của các tác 
động trong lúc ăn, chúng ta phải quán sát kỹ càng, chúng ta phải quán sát một 
cách chánh niệm với ý thức sáng suốt, bởi vì có chánh niệm khắn khít vào đề mục 
chúng ta mới đạt được sự định tâm. Nhờ có sự định tâm, chúng ta mới đạt được 
sự hiểu biết đúng đắn về tiến trình của sự ăn. Tiến trình này chẳng có gì khác 
hơn là sáu yếu tố cùng tham dự trong tiến trình ăn. Sự hiểu biết như thế giúp 
chúng ta tránh được tham ái, dính mắc vào sự ăn hay vào thức ăn. 


Khi tránh được tham ái, dính mắc vào thức ăn là chúng ta loại trừ phiền não trên 
từng sát na một. Sát na loại trừ phiền não này sẽ dân đến tạm thời loại trừ phiền 
não. Tạm thời loại trừ phiên não cuối cùng sẽ dân đến loại trừ phiên não hoàn 
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toàn khi chúng ta đạt đạo quả giải thóat. Để đạt được giải thóat giác ngộ, chúng 
ta cân thấy rõ bản chất thật sự của sự vật. Chúng ta cần phải loại trừ tham ái đối 
với vật chất và tâm. Để loại trừ tham ái đối với tất cả hiện tượng có điều kiện vật 
chất và tâm, chúng ta cần thấy rõ bản chất thật sự của chúng. Để thấy rõ bản 
chất thật sự chúng ta cần phải quán sát, cần phải áp dụng chánh niệm và tỉnh 
giác (ý thức sáng suốt) vào sự ăn. Ăn là một phần của cuộc sống chúng ta. Chỉ 
cần áp dụng chánh niệm vào việc ăn chúng ta có thể xuyên thấu sâu xa vào bản 
chất của sự ăn. Chúng ta sẽ hiểu rõ rằng chẳng có gì có thể gọi là một con người 
hay tự ngã đang ăn mà chỉ là những yếu tố đang làm công việc của chúng. 
Chúng ta đạt được sự hiểu biết đúng đẳn nhờ quán sát trực tiếp các tác động bao 
gồm trong sự ăn. 


Bây giờ tôi sẽ đọc cho các bạn nghe những điều giải thích trong chú giải. 


"Bên trong chẳng có cái ngã đang ấn. Sự thâu nhận thức ấn xảy ra xuyên qua sự 
bảnh trướng của yêu tổ gió, và yếu tổ gió nảy là kết quả của tâm tác động. Hoạt 
động của tâm tạo ra yếu tố gió và do sự bảnh trướng của yếu tổ gió khiến cái tay 
đặt vào trong bát“ 

Khi bạn đặt tay vào trong bát là bạn có ý muốn ăn (nhiều xứ Á Châu người ta 
thường ăn bằng tay). Bạn đưa tay vào bát lấy cơm, vo thành viên tròn, đưa lên 
miệng, bỏ vào miệng. 


“Qua sự bảnh trướng của yếu tổ gió, yếu tố gió này có nguyên nhân là hoạt động 
của tâm, khiến cho cái tay đặt vào trong bát lấy cơm, vo thành viên tròn, đua lên 
miệng, và miệng mở ra.“ Không ai mở miệng cho mình cả. Do tâm khởi sinh ý 
muốn khiến yếu tố gió đặt tay vào bát lấy cơm, vo tròn, đưa đến miệng, miệng 
mở ra, bỏ cơm vào miệng. Hàm trên đứng yên giống phần dưới của cối xay bột, 
hàm dưới xoay quanh giống như phần trên của cối xay tác động bởi tay quay. 
Như vậy, thức ăn đã được trộn với nước miếng, được trộn bởi cái lưỡi. Trong tác 
động của sự ăn, không có ai tham dự vào. Tất cả do hoạt động của yếu tố gió. 
Yếu tố lửa tiêu hóa thức ăn, không ai nấu nó. Sau khi thức ăn được tiêu hóa, nó 
biến thành chất thải, không ai dùng cây để vất nó ra ngoài mà do yếu tố gió tống 
nó ra ngoài. 


Tóm lại: "Yếí/ tố gió đưa thực phẩm vào miệng, yếu tố gió trộn lẫn, nghiền nát, 
thấm nước, yếu tố gió đây nó xuống bụng, tiêu hóa và tống khứ ra ngoài. Yếu tố 
đất giúp đố cho yếu tổ gió trong các công tác trên. Yếu tố nuốớc thấm ướt thực 
phẩm, giữ nó ở tỉnh trạng ướt. Yếu tố lủa tiêu hóa thức ăn và đưa nó vào bên 
trong cơ thể. Yếu tố hư không tạo con đường đi để thực phẩm đi vào, yếu tổ gió 
trộn lân, và tổng khứ ra ngoài. Yếu tổ tâm tuy theo sự thích hợp tương ứng tham 
dự vào mợi nơ”. (Theo bài pháp về Thực Phẩm của Người Ẩn Cư). 
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12. NHỮNG TẦNG MỨC THANH TỊNH ĐẦU TIÊN TRONG THIÊN MINH 
SÁT 


Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn nghe về những tâng mức đầu tiên của sự thanh 
tinh trong việc hành Thiên Minh Sát. Thật ra, đối với Thiên Minh Sát, có bảy tâng 
mức của thanh tịnh được mô tả. Tâng mức đầu tiên và thứ hai thực ra không 
phải là tâng mức Thiên Minh Sát, nhưng hai tầng này là căn bản của Thiên Minh 
Sát. Cho nên người ta cũng tính luôn hai tâng này trong bảy tâng mức thanh tịnh 
của Thiên Minh Sát. 


Tầng mức đầu tiên của sự thanh tịnh là giới tịnh hay giới luật trong sạch. Giới 
luật trong sạch là điêu rất quan trọng đối với người hành Thiền Minh Sát bởi vì 
không có giới tịnh thì không hy vọng đạt sự định tâm. Giới tịnh có nghĩa là giữ 
giới trong sạch: 


Không sát sinh. 

Không trộm cắp, không lấy của không cho 
Không tà dầm 

Không nói dối 

Không uống rượu. 


Những giới này mặc dầu được Đức Phật dạy nhưng không phải dành riêng cho 
Phật giáo, bởi vì những giới này có trước khi Đức Phật ra đời và đã được nhiều 
người nói đến trong những câu chuyện tiên thân vê giữ giới. Không những giữ 
ngũ giới người ta còn giữ tám giới, mười giới nữa. 


Nhưng đối với người tại gia cư sĩ, năm giới là đủ, có nghĩa là giữ năm giới là vừa 
đủ để đạt đến giới tịnh. Như vậy, nếu giữ năm giới thì được xem là thanh tịnh 
giới. Nhưng trong một khóa thiên dài ngày, thiên sinh nên giữ tám giới. Bởi vì 
giữ tám giới tốt hơn là giữ năm giới. Nhờ giữ tám giới thiên sinh có nhiều thì giờ 
hơn để hành thiền đồng thời cũng giảm thiểu hay không để cho tâm bất thiện 
khởi sinh. Bởi vậy, chúng tôi khuyến khích thiên sinh giữ tám giới trong suốt thời 
gian hành thiên. Đối với người hành thiên điều quan trọng trước tiên là phải giữ 
giới trong sạch. Câu hỏi đặt ra ở đây là: 


"Thiên sinh phải đạt được thanh tịnh giới bao lâu mới hành Thiên Minh Sát?“ 


Khi đọc những câu chuyện trong sách Phật, chúng ta đi đến kết luận rằng: Đối 
với thiên sinh thì không cần thiết phải thanh tịnh giới một thời gian lâu trước khi 
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hành thiền. Lấy trường hợp của tên cướp nổi tiếng Aguli-mala, ông không những 
là một tên cướp, ông còn là kẻ sát nhân, ông giết chết rất nhiêu người. Nhưng 
một ngày nọ Đức Phật đến với ông và thuần hóa ông. Đầu tiên ông trở thành 
một Nhà Sư, sau đó ông hành Thiên Minh Sát và giác ngộ đạo quả. Đối với 
trường hợp của ông thì giới luật của ông không trong sạch được bao lâu trước khi 
ông hành Thiên Minh Sát. Ông ta ở trong rừng giết người và thu thập những 
ngón tay. Nhưng sau khi gặp Đức Phật, ông ta đã bỏ hết tất cả những hành động 
ấy, ông trở thành Nhà Sư rồi giác ngộ đạo quả. Như vậy, đối với người hành 
thiên không cần bắt buộc phải giữ giới hạnh trong sạch một thời gian lâu trước khi 
hành thiên. Nhưng giữ giới luật luôn luôn trong sạch là một điều tốt đẹp. Tôi 
không bao giờ khuyên hay khuyến khích các bạn không giữ giới luật, và đợi đến 
trước khi hành thiền rồi mới giữ giới, nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng: 


"Giữ giới luật trong sạch có nghía giữ những thói quen tốt đẹp trước khi bạn hành 
thiền. Khí bạn giữ giới luật trong sạch thì bạn sẽ không bị cảm giác hối hận hay 
ân hận, không bị đau khổ vì hối hận, luyến tiếc. Tâm của các bạn sế an tính, dễ 
dang đạt sự định tâm. Giới thanh tịnh là điêu quan trọng nên bạn phải xín giới và 
giữ giới vào lúc bắt đầu khóa thiền“ 

Xin giới và giữ giới giúp bạn chấp nhận một cách chắc chắn rằng giới luật của bạn 
trong sạch. Và bạn sẽ không có lo lắng về việc không biết giới luật mình có trong 
sạch hay không? Nhờ thế, bạn có thể an tâm hành thiền một cách tốt đẹp. Thanh 
tinh đầu tiên mà thiên sinh phải có là "giới thanh tịnh”. Giới thanh tịnh chưa phải 
là hành thiền. Đó chỉ là xin giới và giữ giới thôi. Nhưng đó là căn bản vững chắc 
cho việc hành thiền. Bởi thế giới nằm trong bảy giai đoạn của sự thanh tịnh trong 
việc hành Thiên Minh Sát. 


Thanh tịnh thứ hai là tâm tịnh. Tâm tịnh được giải thích là đạt cận định và đạt 
các tâng thiên định. Nếu đạt được cận định hay các tâng thiên định thì bạn phải 
thực hành thiên định (samatha). Có hai loại thiên được dạy trong Phật giáo: 
Thiền Định (samatha) và Thiền Minh Sát (Vipassanä). Bạn chỉ có thể đạt được 
cận định hay các tâng thiên khi bạn thực hành Thiên Định. Có bốn mươi đề mục 
để hành Thiền Định, chỉ có ba mươi đề mục có thể đạt được các tầng thiền, 
nhưng tất cả bốn mươi đề mục đều có thể đạt được cận định. Cận định là mức 
định tâm đạt được trước khi vào các tâng thiên. Không có cận định thì sẽ không 
đạt được các tầng thiên. Muốn đạt được hai loại định tâm này chúng ta phải hành 
một trong bốn mươi đề mục Thiên Định. 


Được gọi là cận định vì nó gần các tâng định hay bên cạnh tầng thiên định. Theo 
nghĩa này thì muốn đạt được tâm tịnh phải hành Thiên Định (samatha). Về sau 
khi đã đạt được cận định hay các tầng định (Jhãna) thiền sinh sẽ chuyển qua 
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Thiền Minh Sát. Khi chuyển qua Thiền Minh Sát, thiền sinh có thể lấy cận định 
hay các tầng thiên làm đối tượng cho việc hành thiên. Nói một cách khác thiên 
sinh có thể thực hành Thiền Minh Sát trên cận định hay trên các tầng thiền. 
Thiền sinh cố gắng quán sát để thấy thấy cận định và các tầng thiền định là vô 
thường, khổ, vô ngã. Có nghĩa là thiền sinh chú tâm vào sự chuyển biến hay sự 
thay đổi của cận định hay các tầng thiền để thấy chúng là vô thường, khổ, và vô 
ngã. Đó là cách thức hành Thiên Minh Sát. Thiên sinh hành Thiên Định trước rồi 
chuyển qua hành Thiền Minh Sát sau. Những thiền sinh như vậy tiếng Päli gọi là 
samathayänika (định thừa) có nghĩa là lấy thiền định (thiên vắng lặng) làm xe. 
Chúng ta có thể gọi những người hành thiền như vậy là "những lữ khách của thiền 
định". Có những người dùng xe lửa của thiền định để đạt được cận định hay các 
tầng thiền, rồi sau đó chuyển sang xe lửa minh sát để đi đến đích Niết Bàn. Khi 
gọi một người là samatha-yanikha (định thừa hay người đi xe định), điêu này 
không có nghĩa là người đó chỉ hành thiên định thôi mà giác ngộ Niết Bàn. Bởi vì 
không thể đạt được Niết Bàn giải thóat mà không hành Thiền Minh Sát. Như vậy, 
Samathayãnika là người hành thiên Samatha trước, và khi đạt được cận định hay 
các tầng thiền định thì sẽ chuyển qua hành Thiền Minh Sát bằng hai cách. Một là 
chú tâm vào đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã của cận định và các tầng thiền, 
và một cách khác là ra khỏi cận định hay các tầng thiền rồi tiếp tục giữ tâm thanh 
tịnh này chuyển qua hành Thiền Minh Sát. 


Đối với chúng ta ở đây thì sao? 


Chúng ta không hành Thiên Định, nên chúng ta không đạt cận định cũng như các 
tâng thiên. Bởi vì cận định và các tâng thiên được mô tả là tâm tịnh. Vậy thì làm 
sao những người hành Thiên Minh Sát đạt được tâm tịnh khi không có cận định 
hay các tầng thiền. Có thể chúng ta bỏ qua hai tầng mức này lên tầng mức thứ 
ba là kiến tịnh không? 


Không thể được. Bởi vì những tầng thiền này phải đạt được từng cái một theo 
thứ tự. Như vậy, chúng ta những người chỉ hành Thiên Minh Sát đã bỏ qua hai 
giai đoạn này hay sao? Thật ra chúng ta không bỏ qua hai giai đoạn "giới tịnh và 
tâm tịnh”. Tâm tịnh thật sự có nghĩa là sự thanh tịnh của định tâm. Người chỉ 
thuần hành Thiên Minh Sát cũng cần có định tâm, bởi vì không có định tâm thì 
chúng ta không thể xuyên thấu vào bản chất của sự vật. Đức Phật dạy: 

"\ay các Tỳ Khuu, hãy thực hành hay phát triển định, khi tâm đã được phát triển 
thì các thầy thấy được thục tướng của sự vật. Muốn thấy rõ thục tướng của sự 
vật là vô thường, khổ vô ngấ v.v... chúng ta cần có một số tâm định“ 

Trong khi hành Thiên Minh Sát, chúng ta không có cận định và định trong các 
tâng thiên, nhưng trong khi hành Thiên Minh Sát chúng ta có một sự định tâm 
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khác đó là sát na định. Người chỉ hành Thiên Minh Sát thì thay thế cho cận định 
và các tâng thiền bằng sát na định. Như vậy đối với thiền sinh chỉ hành Thiền 
Minh Sát thôi thì sát na định được gọi là tâm tịnh. Khi thiên sinh đạt được sát na 
định thì thiên sinh đã hoàn thành được tâng mức thanh tịnh thứ hai là "Tâm tịnh”. 


Khi nào thiên sinh đạt được sát na định? 


Lúc khởi đầu, thiền sinh hành Thiền Minh Sát cố gắng chánh niệm trên đối tượng; 
chánh niệm trên hơi thở, hay trên chuyển động của bụng và chú tâm chánh niệm 
trên đề mục nổi bật trong hiện tại. Nhưng mặc dầu cố gắng nhưng tâm của thiền 
sinh vân chạy lang thang đầy đó. Đó là chuyện thường xảy ra đối với tất cả thiền 
sinh. Tâm chạy ra khỏi đề mục nhưng với sự kiên trì, nỗ lực không thối chuyển, 
chú tâm vào đề mục hiện tại. Khi mà chánh niệm của thiền sinh được phát triển 
mạnh mẽ và tích cực thì tâm thiền sinh bắt đầu ổn định trú vững chắc trên đề 
mục. Dần dần tâm lang bạt ngày càng ít đi cho đến lúc nó hoàn toàn ở trên đối 
tượng, hiếm khi chạy lung tung ra ngoài. Khi thiên sinh đạt đến tình trạng này, 
đạt đến loại tâm định này thì đã hoàn thành bước thanh tịnh thứ hai. Chúng ta 
gọi đây là sát na định, sát na định tương đương với cận định. Khi thiên sinh thực 
hành thiền vắng lặng đạt được cận định thì tâm thiền sinh sẽ định trên đề mục mà 
không vọng tâm. Lúc bấy giờ những chướng ngại của tâm được chế ngự, mặc 
dầu phiền não chưa được loại trừ nhưng chìm lắng xuống và không còn nổi trên 
bê mặt nữa. Vào lúc bấy giờ định tâm rất tốt đẹp, tâm thiên sinh luôn luôn ở trên 
đề mục. Cũng vậy, trong khi hành Thiền Minh Sát khi thiên sinh đạt được sát na 
định, tâm thiên sinh luôn luôn ở trên đề mục minh sát. Môi sát na định tâm được 
theo sau bởi những sát na định tâm khác, rồi một sát na định tâm khác lại nối tiếp 
theo, cứ như thế diễn tiến, không có khoảng hở giữa các sát na định tâm và luông 
tâm định không bị ngắt đoạn. Sự khác biệt giữa cận định và sát na định, cận định 
là tâm trụ trên đề mục duy nhất, trên đê mục chọn sẵn, còn sát na định thì tâm 
có thể ở trên nhiều đề mục a,b,c...khác nhau trong từng sát na một. Như vậy, đề 
mục tuy khác nhau nhưng định tâm luôn luôn ở đó, định tâm luôn luôn ở trên đề 
mục. Mặc dầu, đối tượng có thể khác nhau từ sát na này đến sát na khác, nhưng 
chánh niệm và định tâm luôn luôn có mặt, không bị gián đoạn bởi sự đứt quãng 
bởi tâm lang bạt ra ngoài. Như vậy, sát na định có cường lực như cận định. Vào 
lúc bấy giờ những chướng ngại vê tâm như sân hận, tham ái, dã dượi buồn ngủ, 
bất an hối hận cùng hoài nghi đều được chế ngự. 


Khi thiên sinh đạt được sát na định, tâm thiên sinh trở nên đứng yên, an tịnh, tĩnh 
lặng, không lay động. Thiền sinh bắt đầu thấy sự vật một cách rõ ràng. Lúc đầu 
mới hành thiền bạn nghĩ rằng, mình đã thấy sự vật một cách rõ ràng. Khi đó bạn 
thấy hơi thở vào ra và thấy rõ sự chuyển động của bụng phồng xẹp. Khi đạt được 
sát na định thì bạn lại thấy sự vật càng ngày càng rõ ràng hơn. Đề mục xuất hiện 
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trước bạn cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Và bất kỳ đối tượng nào mà bạn đặt 
tâm đến, bạn thấy chúng một cách rõ ràng trong tâm. Rõ ràng có nghĩa là không 
lân lộn với những đối tượng khác. Vào giai đoạn đầu, đôi lúc thân tâm bị trộn lân 
nhau, bạn không thấy rõ ràng vật chất và tâm riêng biệt, và chúng xuất hiện 
trong tâm bạn trộn lẫn nhau. Nhưng với sự tiến bộ về định tâm, bạn bắt đầu thấy 
thân và tâm một cách rõ ràng, bạn thấy thân tâm xuất hiện như một cặp, và tan 
biến như một cặp. Khi bạn thấy vật chất và tâm một cách rõ ràng thì bạn thấy vật 
chất và tâm như hai cái gì khác biệt chứ không nhập một. Đôi lúc thiên sinh trình 
pháp cho biết: trước đây thiền sinh thấy rằng mình chỉ là một người, bây giờ thiền 
sinh thấy rõ là hai, ba người. Đó là thiên sinh thấy được vật chất và tâm một cách 
rõ ràng. Thiên sinh thấy rõ vật chất được ghi nhận và tâm ghi nhận vật chất đó, 
rồi tâm lại ý thức sự ghi nhận của tâm. Như vậy chúng ta có ba sự vật cùng diễn 
tiến, cùng xảy ra. 


Khi bạn thấy điều này, bạn thấy vật chất và tâm riêng biệt. Khi thiên sinh đạt 
được tuệ giác đầu tiên của Thiên Minh Sát, thiền sinh loại trừ ý niệm sai lầm vê 
một con người hay một cá nhân, một tự ngã. Những gì mà thiên sinh thấy được 
chỉ là vật chất và tâm sinh và diệt hay đến và đi từng cặp một. Từng sát na thiền 
sinh không thấy gì ngoài vật chất và tâm, khi thiên sinh chỉ thấy vật chất và tâm 
trong từng sát na, thiền sinh mất ý niệm sai lầm rằng có một con người, một cá 
nhân, một thực thể vĩnh cữu. Như vậy, thiền sinh có khả năng loại trừ tà kiến, cá 
nhân, về chính mình. Đó là tâng mức thanh tịnh thứ ba đạt được bởi hành Thiền 
Minh Sát. Thực ra tầng thiền thứ ba này mới bắt đầu nằm trong lãnh vực của 
Thiền Minh Sát. Nói một cách chính xác thì tâng thiên này cũng chưa phải là tâng 
Thiền Minh Sát. Tại sao vậy? Để hiểu vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu rõ 
nghĩa của chữ Vipassanä. Vipassanãä có nghĩa là thấy bằng nhiều cách. Thấy 
bằng nhiều cách có nghĩa là thấy vật chất và tâm là vô thường, khổ, vô ngã. Sự 
hiểu biết hay tuệ giác này chỉ có thể có được sau khi đạt được tầng mức cao hơn. 
Sau khi thấy rõ chỉ có vật chất và tâm thiên sinh sẽ tiến đến mức cao hơn. ỞƠ tâng 
mức này thiên sinh sẽ thấy sự vật có liên hệ nhân quả với nhau. Và sau khi thấy 
mọi sự vật bị điêu kiện hóa, tiếp theo thiên sinh sẽ thấy sự vật sinh diệt một cách 
rõ ràng. Lúc đó, thiền sinh sẽ xác tín được rằng sự vật là vô thường. Khi thấy sự 
vật là vô thường, thiền sinh cũng thấy được bản chất đau khổ và bất toại nguyện. 
Khi thiền sinh thấy được bản chất đau khổ hay bất toại nguyện thiền sinh cũng 
thấy bản chất vô ngã hay không có cốt lối của sự vật. 


Thật ra minh sát chỉ bắt đầu khi thiền sinh thấy rõ vật chất và tâm là vô thường, 
khổ, vô ngã. Trước đó có hai tầng mức là thấy rõ danh sắc và liên hệ nhân quả, 
hai tầng mức này là hai loại tuệ giác, hai tuệ giác này cũng được gọi là tuệ minh 
sát bởi vì chúng tiến hành đến Thiền Minh Sát. Mặc dầu một cách đúng đắn tuệ 
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này không phải là minh sát nhưng tuệ này đã "tiến hành đến minh sát”. Cho nên, 
chúng cũng bao gồm trong "tuệ minh sát”. Nhưng trước khi đạt được tầng mức 
này, các bạn phải hành Thiền Minh Sát một cách thật nghiêm túc và thành khẩn. 
Đó là tuệ giác căn bản của Thiên Minh Sát. Trước khi đạt được sát na định, chúng 
ta phải hành Thiên Minh Sát chứ không phải là thiên định. Như vậy, khi đã đạt 
được sát na định, thiên sinh phải tiếp tục tiến hành việc hành thiên cho đến khi 
đạt mục tiêu giải thóat. 


Trên đây là ba giai đoạn thanh tịnh đầu tiên mà một thiên sinh cần phải kinh 
nghiệm qua. Tầng mức đầu tiên là giới tịnh, thật ra đó không phải là thiên. Tầng 
mức thứ hai là tâm tịnh có nghĩa là đạt được định tâm hoặc cận định hay các tâng 
thiên định hoặc sát na định. Tiếp theo đó thiền sinh đạt đến tâng mức phân biệt 
vật chất và tâm một cách rõ ràng. Khi thiên sinh phân biệt rõ vật chất và tâm, khi 
thiền sinh thấy rằng chỉ có vật chất và tâm sinh và diệt trong từng sát na thì thiền 
sinh có thể loại bỏ được ý niệm sai lầm về một cá nhân, hay tà kiến về một con 
người, một linh hồn vĩnh hằng. Đó là ba tâng mức đầu tiên trong Thiền Minh Sát. 
Tôi muốn các bạn chỉ nhớ ba tâng mức: 


Giới tịnh 
Tâm tịnh. 


Kiến tịnh. : „ ` 
13. BAY KHO BAU TINH THAN 


Yếu tố đầu tiên của Bát Chánh Đạo là chánh kiến, chánh kiến này được gọi là øa/⁄Z2 
(trí tuệ), nhờ có trí tuệ này mà vị Tu Đà Hoàn loại trừ hoàn toàn ba thằng thúc 
(phiên não) đồng thời loại trừ một số năng lực của phiên não khác. Như vậy, sự 
hiểu biết hay kiến thức mà vị Tu Đà Hoàn có được xem như là kho báu. Tôi nghĩ 
rằng trí tuệ hay sự hiểu biết này mới thực sự đúng là kho tàng quý báu, và đó là 
chân trí tuệ bởi vì không ai có thể lấy cắp trí tuệ hay sự hiểu biết này. Đây là của 
cải riêng của cá nhân, không phải ai cũng có được. Đây là tài sản thật sự, tài sản 
quý báu nhất bởi vì nó có thể loại trừ phiền não, có nghĩa là loại trừ đau khổ. Tôi 
nghĩ rằng nếu bạn có được một phần nào tài sản này bạn sẽ nói là: "Tôi không 
nghèo. Tôi không có tiên, nhưng tôi không nghèo bởi vì tôi làm chủ những kho 
tàng cao quý.” Đây là câu trả lời mà một người bị bịnh cùi đã nói với vị trời Đế 
Thích lúc Đức Phật còn hiện tiên. 

Người bị bệnh cùi này tên là SUppabuddla. Ông ta rất nghèo, phải đi ăn xin và bị 
đau khổ vì bịnh cùi. Ông không có nhà cửa, không nơi trú ngụ. Ban đêm bệnh cùi 
hành hạ nên ông bị đau đớn, khổ sở vô cùng. Ông không thể ngủ, ông khóc rên to 
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tiếng làm người khác đang ngủ phải thức dậy, hay không ngủ được. Bởi thế, ông 
được gọi là S2aBbuddha, có nghĩa là luôn luôn tỉnh thức, còn có nghĩa là luôn luôn 
làm người khác thức giấc. 


Ngày nọ, Đức Phật đến khất thực tại thành phố ông cư ngụ, sau khi đã độ ngọ 
xong, Ngài đi đến một chỗ để nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ một số Chư Tăng cùng cư sĩ 
tụ họp lại nghe Đức Phật thuyết pháp. Thấy có đồng người tụ tập, S22abuddnha 
nghĩ rằng: "Kìa có một số đông người đang tụ tập, có thể người ta đang phát thực 
phẩm cho người nghèo, vậy ta hãy đến đó xin thức ăn.” Nhưng khi đến gần, ông 
thấy chẳng có phát thực phẩm mà chỉ có đám đông đang ngồi yên lặng chăm chỉ 
nghe Đức Phật thuyết pháp. Thấy vậy, ông suy nghĩ: "Chỗ này chẳng có phát thức 
ăn gì cả, nhưng ẩn sĩ Gotama đang thuyết pháp. Đây là cơ hội tốt đẹp, vậy ta hãy 
để tâm nghe Đức Phật thuyết giảng.” Thế là Suppabuddha kính cẩn ngồi xuống một 
nơi bên ngoài đám đông để lắng nghe Giáo Pháp. Đức Phật thấy ông nên ban một 
thời pháp đặc biệt thích hợp với ông ta. 


Thông thường khi Phật thuyết pháp, Ngài thường nhìn vào tâm các người đang 
nghe pháp. Ngài quán sát và thấy khả năng của từng người. Khi Ngài thấy người 
có đủ khả năng hiểu biết những lời dạy của Ngài, người có đủ điều kiện để giác ngộ 
đạo quả, Ngài hướng tâm trực tiếp đến người đó giống như chỉ thuyết pháp cho 
riêng người đó thôi. Khi nhìn tâm tính chúng như vậy, Đức Phật hiểu được tâm 
Suppabuddha. Ngài thấy trí tuệ Sưppabuddha chín muồi vì đã tích tụ nhiều Pãrami 
trong các kiếp quá khứ, sẵn sàng để giác ngộ nên Đức Phật hướng tâm đến ông ta. 
Đức Phật thuyết pháp theo tuần tự, chuẩn bị cho tâm người nghe tiến triển từ thấp 
đến cao. Đầu tiên, Ngài dạy về bố thí: thế nào là bố thí, lợi ích của bố thí. Tiếp 
theo, Ngài dạy về trì giới, những lợi ích và thành quả của sự giữ gìn giới hạnh tốt 
đẹp. Rôi Ngài dạy về các cõi trời, là nơi tái sinh của những người bố thí và thực 
hành giới luật tốt đẹp. 


Sau khi cho thấy lạc thú ở cối trời, Đức Phật nói đến những khiếm khuyết về ngũ 
dục, những tai hại của dục lạc, và sự thóat ly khỏi thế gian. Khi thấy tâm của 
Suppabuddha đã an tịnh tĩnh lặng, trong sáng, sẵn sàng tiếp nhận, Đức Phật giảng 
giải những pháp đặc biệt của chư Phật, có nghĩa là Đức Phật dạy cho ông ta về Tứ 
Diệu Đế: khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ, và con đường đi đến nơi chấm dứt 
khổ. Vào cuối bài pháp, .Sabudøđña đắc pháp nhãn, nghĩa là có sự hiểu biết hay 
chứng ngộ Giáo Pháp hay đắc quả Tu Đà Hoàn. .S22aÐuøddha rất hoan hỉ và hạnh 
phúc, muốn đến gặp Đức Phật để nói cho Ngài biết những thành quả mà mình đã 
đạt được, nhưng vì bị bệnh cùi nên ông ngại phải đi ngang qua đám quần chúng. 
Ông không muốn người ta ghê sợ và khó chịu khi nhìn thấy ông, nên ông quyết 
định đợi cho đến lúc những người nghe pháp đã vê hết mới đi gặp Đức Phật. Trên 
đường ởi đến gặp Phật, Suppa-buddha gặp vua trời Sakka. Vua trời Sakka đến gần 
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Suppabuddha và nói: 

"Ông chỉ cần nói rằng: Phật không phải là Phật, Pháp không phải là pháp, Tăng 
không phải là Tăng. Tôi chẳng liên hệ gì đến Phật Pháp Tăng cả thì ta sẽ ban cho 
ông VÔ số của cải. “ 

Suppabuddha nghe vậy bèn hỏi: 

"Ông là ai 7” 

Trời Đế Thích trả lời: 

"7a là chúa cối Trời“ 

"Ông là Trời Đế Thích mà sao thiểu trí quá vậy, ông đúng là kẻ xấu, ông không 
xứng đáng để nói chuyện với tôi. Mặc dầu tôi nghèo tiền của, nhưng tôi rất giàu vì 
tôi là chủ bảy thánh sản. Và người có bảy kho báu tính thân, Đúc Phật không xem 
họ là người nghèo đâu “ 


Rồi ông ta tiếp tục tiến bước. 

Trời Đế Thích đến gặp Đức Phật trước ông ta và bạch rằng: 

"7ôi có thuyết phục Suppabuddha từ chối Phật, nhung tôi đã thất bại”. 
Đức Phật dạy rằng: 


"Dầu cả hàng trắm, hàng ngàn người như trời Đế Thích cũng không thể thuyết phục 
Suppabuddha bằng cách nói rắng: Phật không phải là Phật, Pháp không phải là 
Pháp, Tăng không phải là Tăng, bởi vị ông đã có đức tín thật vững chắc vào Giáo 
Pháp của Đức Phật hay vào 1am Bảo". 


Sau đó, Sup2aBbuddha đến gặp Đức Phật và bạch với Ngài là ông rất hoan hỉ với 
Giáo Pháp. Giáo Pháp đã mở mắt cho ông ta, Giáo Pháp như người hiển bày ra 
những gì bị giấu kín, như đốt sáng ngọn đèn trong đêm tối để những người có mắt 
có thể thấy được. Và Suppa-buddha tuyên bố mình là học trò của Đức Phật. Ông 
nói: "Hãy nhận con là người thiện nam đã qui y Tam Bảo dầu phải nguy hại đến 
tánh mạng mình." Nói xong ông ra đi. 


Đi được một đoạn đường, Suppabuddha bị một con bò cái, đang dẫn con đi, húc 
chết. Nghe tin Suppabuddha chết, Chư Tăng họp ở giảng đường bạch hỏi Đức Phật 
rằng tại sao một người rất hoan hỉ với Ngài và Giáo Pháp do Ngài giảng dạy lại bị bị 
húc chết, ông ta sẽ sinh về đâu và cuộc sống tương lai của ông sẽ như thế nào? 


Đức Phật dạy: 
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"Này các thầy Tỳ Khưu, Suppabuddha đã dứt bỏ ba thằng thúc là thân kiến, hoài 
nghi và giới cấm thủ (có nghĩa là đã đắc Tu Đà Hoàn) nên không thể bị rơi vào bốn 
ác đạo nữa. Chắc chắn ông ta sẽ giác ngộ đạo quả cao hơn." 

Vị Tu Đà Hoàn đã dứt bỏ ba thằng thúc đó là: 


- Thân kiến (có ý nghĩ sai lầm về con người. Không biết rằng tôi, ta đây chẳng qua 
chỉ là một khối vật chất và tâm), 

- Hoài nghi (lưỡng lự phân vân, nghi ngờ Phật pháp Tăng, nghi ngờ pháp hành, 
nghi ngờ thiên Sư, nghi ngờ khả năng giác ngộ của chính mình), 

- Giới cấm thủ (thực hành những phương pháp sai lầm và nghĩ lầm rằng đó là con 
đường đưa đến giác ngỘ.) 

Khi đức Phật nói như vậy thì một vị Sư hỏi: 

"Bạch Ngài tại sao một người có khả năng để giác ngô đạo quả mà lại nghẻo nàn và 
Đj cuí 

Đức Phật nhắc lại tiền thân của .%2aBuddhha. 

Trong quá khứ đã lâu lắm rồi S¿paBbudda là một người giàu có trong thành phố 
Rãjagaha. Ngày nọ, nhìn thấy Đức Phật độc giác (Paccekabuddha) đang đi khất 
thực trong thành phố, ông nói: ”4/ người củi“ 

Chúng ta biết, Đức Phật độc giác không phải là người cùi. Đức phật độc giác với y 
bát và tóc cạo sạch sẽ mà ông ta nhìn Ngài như một người cùi, ông ta nói: 

"Người củi nào đang đi quanh thành phố” 

Ông ta nhổ nước miếng tỏ vẻ khinh miệt vị Phật Độc Giác. Do kết quả của nghiệp 
bất thiện, ông ta bị tái sinh trong địa ngục nhiều nhiêu năm, và do nghiệp bất thiện 
còn sót lại, kiếp này ông tái sinh thành một người cùi. Ông sinh ra làm người 
không phải do các nghiệp ác đã tạo, mà nhờ những nghiệp thiện khác ông đã làm 
trong quá khứ. Ông trở thành người củi cũng do nghiệp bất thiện đã làm trong quá 
khứ. Đức phật đã nhắn nhủ các vị Tỳ Khưu, đừng làm việc ác nào để khỏi rơi vào 
cảnh khổ đau như vậy. 

Trong câu chuyện này .Sư22abuddña đã nói là ông có bảy thánh sản hay bảy gia tài 
tinh thần. Chúng ta hãy tìm hiểu bảy thánh sản này: 

1. Đức tin (Saddh3): 

Có đức tin vào Phật hay đãng giác ngộ có nghĩa là tin rằng Phật là người thật sự 
giác ngộ, Ngài là bậc chánh biến tri. Ngài hiểu biết những gì cần hiểu biết trên thế 
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gian này, không cần thầy dạy dỗ. Đức Phật là người có trí tuệ và giới đức trọn vẹn 
v... Nghĩa là Đức Phật có đầy đủ chín đức tính: Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Những người hiểu biết tin tưởng vào Đức Phật như vậy là 
người có đủ đức tin hay có sự tín cẩn vào Đức Phật và sự giác ngộ của Ngài. Do có 
đức tin vào Đức Phật nên người này có đức tin vào *Pháp” và "Tăng”, và vào "Pháp 
Hành.” 
2. Giới Đức (Sila): 


Có giới đức trong sạch, người giữ giới trong sạch, giữ tròn ngũ giới: không sát sinh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. 
Khi giữ được những giới này thì được gọi là có kho báu tinh thần thứ hai. Đây là 
một kho báu thật quí giá. Tất cả những người Phật Tử hay những ai là tín đồ phật 
giáo, ít nhất phải giữ năm giới. Năm giới căn bản này còn được gọi là (2ãsaka Sï/a: 
giới của người cận sự nam hay (ãs/kã 57/2; giới của người cận sự nữ. Đó là giới 
của người Phật Tử hay những người nương nhờ nơi Phật. 


3.4. Hổ thẹn tội lỗi (Hiri) và ghê sợ tội lỗi (Ottappa) 


Hổ thẹn tội lỗi tiếng Pãli là Hiri. Hiri là hổ thẹn khi làm những hành vi bất thiện. Hổ 
thẹn vì ăn cắp, sát sinh, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nhờ biết hổ thẹn nên người 
Phật Tử không phạm giới: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các 
chất say... Nếu chúng ta không có hổ thẹn tội lỗi thì chúng ta sẽ làm những gì mà 
chúng ta thích. Phần lớn những dì chúng ta làm theo ÿ thích, ham muốn đều là 
những điều bất thiện. Như vậy, hổ thẹn tội lỗi là một trong những đặc tính tốt mà 
người Phật Tử cần phải có. Đó là thánh sản thứ ba. Tiếng Päli gọi là Dhana. 


Khi chúng ta làm điều sai lầm. Ta sẽ bị bậc trí tuệ khiển trách, ta đau khổ vì sự 
khiển trách đó. Sợ hậu quả của những hành động xấu nên chúng ta không làm 
những điều bất thiện. Đó là tài sản thứ tư. Hổ thẹn và . ghê sợ tội lỗi luôn luôn đi 
chung với nhau. Khi có hổ thẹn tội lỗi thì có ghê sợ tội lỗi. Khi có ghê sợ tội lỗi thì 
có hổ theẹn tội lỗi. Hai loại hổ thẹn và ghê sợ này được mô tả trong những bài kinh 
khác là kẻ bảo vệ cho thế giới. Bao lâu chúng sinh hay con người biết có hai kho 
tàng này thì thế giới và xã hội sẽ tốt đẹp. Khi con người mất một trong hai kho 
tàng này hay mất tất cả hai kho tàng thì xã hội sẽ bị ô nhiễm. Hai pháp này được 
gọi là /okapãla đhamrma là hai pháp bảo vệ thế gian. Hai pháp bảo vệ thế gian 
Lokapãäla dhamma giúp cho thế gian tránh khỏi cảnh phi đạo đức. Đây là hai kho 
báu tinh thần mà chúng ta phải mến thương và gìn giữ. 


5, Hiểu biết (Suta) 


Hiểu biết là một kho tàng, tiếng Pãli gọi là Suta có nghĩa là học hỏi hay là hiểu biết 
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những lời dạy dỗ của Đức Phật, ở đây không phải là sự hiểu biết thông thường. 
"hiểu biết nhiều” tiếng Päli gọi là Øa⁄usưta (nghe nhiều hiểu rộng hay đa vấn). 
Bahu có nghĩa là nhiêu, suta có nghĩa là nghe. Ngày xưa không có sách vở, tất cả 
những gì hiểu biết là do nghe người khác nói: nghe từ Đức Phật nói, nghe từ thây 
giáo nói. Điều này có nghĩa là hiểu những lời dạy của Đức Phật cả lý thuyết lẫn 
thực hành. Đây là một gia tài tinh thần mà chúng ta cần phải có. Bạn có thể có gia 
tài này nhờ đọc sách, hỏi, bàn luận với những người khác và bằng sự thực hành 
những gì bạn đã hiểu. 


6. Bố thí (Cãga): 


Caga có nghĩa là "cho ra” giống như chữ Dãna, bố thí cúng dường. Đức Phật dạy 
chúng ta không nên dính mắc nhiều vào những gì mình có, và nên chia xẻ những gì 
mình cho kẻ khác. Sự cho ra này phải thực hành với lòng cởi mở, rộng lượng, sắn 
sàng giúp đỡ cho người khác. Những người sẵn sàng bố thí hay "cho ra”, được gọi 
là những người có bàn tay rửa sạch, có nghĩa là bàn tay đã rửa sạch mọi sự ích kỷ, 
hạ tiện. Những người có ít ích kỷ là những người luôn luôn sẵn sàng chia của cải 
của mình có cho kẻ khác. Những người đó được gọi là Caga. Đây cũng là một kho 
tàng quí giá. 

7. Trí tuệ (Paññ3) 


Paññã ở đây không có nghĩa là sự hiểu biết thông thường, mà là sự hiểu biết về sự 
sinh và diệt, biết được sự sinh diệt các hiện tượng vật chất và tâm. Bạn chỉ có 
Paññã hay trí tuệ này qua việc hành Thiên Minh Sát. Khi hành Thiên Minh Sát đến 
tâng mức nào đó, bạn sẽ thấy đối tượng mà bạn chú tâm "đến rồi đi”. Khi bạn thấy 
rõ ràng trong tâm sự sinh diệt này thì bạn mới được gọi là có tuệ giác thấy rõ sự 
sinh diệt. Tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt này là một tuệ giác dân đến chấm dứt hoàn 
toàn đau khổ. Mặc dầu đây chỉ là một tuệ giác thấp trong Thiền Minh Sát, nhưng 
tuệ này dẫn đến chấm dứt mọi đau khổ. Hiểu biết về sự sinh diệt của các đối 
tượng rất quan trọng. Nếu bạn không thấy sự sinh diệt của các đối tượng thì bạn 
sẽ không thấy chúng là vô thường, khổ, vô ngã (không thể kiểm soát hay điều 
khiển được). Nếu chúng ta không thấy được ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã 
của vật chất và tâm thì chúng ta sẽ không thấy vật chất và tâm là đáng chán ngán, 
ghê tởm. Do đó chúng ta sẽ không tìm cách thóat khỏi chúng nó. Sự hiểu biết sinh 
diệt xuyên qua việc hành Thiền Minh Sát này là sự hiểu biết quan trọng. Chỉ khi 
nào bạn hiểu biết hay thấy được sự sinh diệt của các đối tượng thì bạn mới thực sự 
thực hành Thiền Minh Sát. Tiếng PAli để gọi những người này là Araddha 
vipassaka. Araddha có nghĩa là người bắt đầu, người có sự cố gắng. Vipassaka là 
người thực hành Thiên Minh Sát. Nếu bạn chưa thấy được sự sinh diệt thì bạn 
không thể gọi là vipassaka. Theo nghĩa đúng đắn vipassaka là người đã thấy ba 


page 105 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


đặc tính vô thường khổ và vô ngã. Khi bạn chưa thấy được ba đặc tính: vô thường, 
khổ, vô ngã thì bạn vẫn là kẻ chưa đi vào Thiền Minh Sát đúng nghĩa, chỉ có thể gọi 
bạn là người đến gần Thiên Minh Sát hay người thực hành Thiên Minh Sát thôi. 
Như vậy, nói một cách chặt chế theo đúng nghĩa, thì người đã thấy rõ ba đặc tính 
vô thường, khổ, vô ngã mới gọi là người thực hành Thiền Minh Sát. 


Chúng ta phải cố gắng để có được Bảy kho tàng trên. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta 
đã có được bảy kho tàng tỉnh thân này. Khi chúng ta có được bảy kho tàng này thì 
không ai có thể nói là chúng ta nghèo được. Mặc dầu chúng ta có thể nghèo về vật 
chất, nhưng không thể nghèo về tinh thần, vì thế, gọi đây là kho tàng tinh thần là 
đúng. Những kho báu tinh thần này quí giá hơn hẳn các kho tàng trên thế gian nên 
khi có được những kho tàng tinh thần này thì ta là người giàu nhất thế giới. Những 
kho tàng tỉnh thần này mới thật sự là kho tảng. Các kho tàng vật chất trong đời 
thường dễ bị nhiều hiểm nguy: Có thể bị mất Cấp, bị cháy, bị nước cuốn trôi, bị tịch 
thu bởi chính quyền hay nhà vua, cũng có thể bị con trai hay con gái lấy đi hoặc 
tiêu tán. Bây giờ bạn nhìn lại xem bạn có bảy kho tàng này không? Tôi nghĩ là bạn 
có đó. Vậy chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta có bảy kho báu. Nếu chúng ta chưa 
có chúng ta phải cố gắng để có. 


Trong bảy kho tàng được Đức Phật dạy, bạn có thấy chánh niệm "sati” trong Đó 
không? Không có chánh niệm ở đây. Trong phụ chú giải, bảy kho tàng này được 
ghi là Đức tin (Saddhä), Hổ thẹn tội (Hiri), Ghê sợ tội lỗi (Ottappa), Hiểu biết, 
(suta)... những kho tàng khác thì giống nhau. 

Chánh niệm (Sati) được thay vào chỗ Giới luật (Silã). Như vậy, theo phụ chú giải 
chánh niệm là một kho tàng, chúng ta giàu có nhờ chánh niệm. 

Hôm nay, chúng ta hành Thiên Minh Sát, chánh niệm trọn ngày, thực hành nhiêu 
giờ, chúng ta đã đặc biệt làm giàu cho kho tàng chánh niệm của chúng ta, đồng 
thời chúng ta cũng đang làm giàu cho tất cả bảy kho tàng của mình. 

Như SUppaDudda đã nói: Chúng ta không nghèo, chúng ta là những kẻ giàu có. 
Chúng ta hãy cố gắng để giàu hơn bằng cách nỗ lực thực hành Thiền Minh Sát. 
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14. SUSIMA SUTTA 


Hôm qua tôi có hỏi bạn một câu hỏi: "Œó rmính sát khô hay khóng?”Vì thế, hôm 
nay chúng ta hãy học bài kinh, gọi là kinh Susima. Bài kinh này liên quan đến Tỳ 
Khưu Susima. Đây là bài kinh có lợi ích, vì trong kinh này chúng ta tìm thấy các vị 
đắc quả A La Hán không qua giai đoạn đắc các tầng Thiền Định. Mặc dầu, chữ 
Pali "Sukha vipassaka" (Wgười hành Thiên Minh Sát khô) không dùng trong bài 
kinh. Nhưng những vị A La Hán trong bài kinh này không đắc các tâng Thiền 
Định. Chú giải gọi họ là sukha vipassaka có nghĩa là "Wgười hành Thiên Minh Sát 
khó” Đây là điểm chính trong bài kinh Susima. Bởi vậy, chúng ta học hỏi kinh 
này rất là có ích. Susima là một đạo sĩ, ông đến gặp Đức Phật có mục đích là để 
ăn cắp Giáo Pháp chứ không phải với một tâm trong sạch. Nhưng khi ông nghe 
được Giáo Pháp của Đức Phật, ông đã thay đổi tôn giáo. Bài kinh này bằng chữ 
Miến Điện có tám trang, nhưng tôi cô đọng lại khoảng một trang và một đoạn 
thôi. 


Khi Đức Phật còn hiện tiên, Ngài trú tại chùa ở Veluvana gần thành phố Rãjagaha 
và thuyết bài pháp này. Lúc bấy giờ Đức Phật và môn đệ của Ngài rất được dân 
chúng kính trọng. Họ hoan hỉ trong Giáo Pháp của Đức Phật. Họ tôn vinh Đức 
Phật. Họ cúng dường tứ vật dụng và các thứ khác đến Đức Phật và tăng chúng. 
Bởi vậy, Đức Phật và môn đệ của Ngài sống trong điều kiện tốt. Từ lúc Đức Phật 
xuất hiện nơi đây, những người thuộc tôn giáo khác, mà trong kinh tạm thời gọi là 
"nhóm theo tôn giáo khác", mất hết quần chúng. Họ không được quần chúng tôn 
kính nữa. Do đó họ không nhận được sự cúng dường nhiêu như trước đây. Một 
hồm nọ các vị thầy này nói với nhau: 


"Hiện nay Đúc Phật và môn đệ của Ngài được quần chúng kính trọng. Họ được 
cúng dường những vật dụng cần thiết mà chúng ta thì rất nghèo “ 


Bởi vậy họ nói với Susima, thầy của họ, đến gặp Đức Phật để học Giáo Pháp rồi về 
dạy lại cho họ, lúc đó họ cũng có thể dạy được Giáo Pháp cho quần chúng, sẽ 
được quần chúng tôn kính và cúng dường đầy đủ. Với ý hướng đó, Susima đến 
gặp Đức Phật. Trước tiên, Susima gặp Đại Đức Ananda. Bất kỳ người nào muốn 
gặp Đức Phật thì trước tiên phải gặp Ananda. Susima nói với Ngài Ananda, xin 
được xuất gia. Ngài Ananda dẫn Susima đến gặp Đức Phật, vì Ngài nghĩ rằng: 
"Mình không biết người này vì lý do gi mà đến đây. Đúc Phật thi biết tâm mọi 
người. Như vậy, để cho Đức Phật quyết định là nên cho ông ta xuất gia hay 
không?” 


Khi Ananda đưa Susima đến gặp Đức Phật, Đức Phật cho Susima xuất gia. Như 
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vậy, Susima được xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Phật. Lúc bấy giờ có nhiêu vị 
Sư tuyên bố trước Đức Phật là họ đã đắc quả A La Hán. Những vị Sư này đã nhận 
đề mục hành thiền từ Đức Phật và đi đến nơi nào đó để hành thiền. Sau khi hành 
thiền trở thành A La Hán những vị này trở về chùa và thông báo việc đắc quả của 
họ cho Đức Phật biết. Susima nghe họ tuyên bố họ đắc quả trước sự hiện diện 
của Đức Phật, ông ta nghĩ rằng: 


"Vhững người tuyên bố đã đắc quả A La Hán trước Đúc Phật, chắc họ cũng đắc 
thiên và thân thông, nhất là thần thông “ 


Susima đến gặp các vị Sư này và hỏi các Ngài: 

"Phải chăng đại đức tuyên bố đắc quả A La Hán trước mặt Đức Phật?” 
Các vị này trả lời: ?2⁄4/Z 

Susima hỏi: "Sư có đắc “biến hóa thông" (Iddhividha) không?” 

Các vị Sư trả lời: '&»ông“ 


Iddhividha là một loại thần thông, người có thần thông Iddhividha có thể bay 
trong hư không, có thể chun xuống đất (thăng thiên độn thổ) và có thể thực hiện 
nhiều cách kỳ lạ. 


Khi Susima hỏi các vị ấy có đắc thần thông Iddhividha không thì họ trả lời là 
không. 


Susima hỏi: "2z/ đức có đắc Thiên nhĩ thông '(Dibbasota) không?“ 


Thiên nhĩ thông là loại thần thông có thể nghe tiếng xa ngàn dặm hoặc là những 
tiếng rất nhỏ mà người thường không nghe được. Được hỏi như thế, các vị cũng 
trả lời: "k»ông“ 


Susima hỏi các Ngài: "Øa/ đức có 71ha tâm thông (Ceto Pariya) không?” 

"to - Pari/a“là loại thần thông có thể đọc tâm của người khác. 

Các Ngài cũng trả lời: "&»ông“ 

Susima hỏi các Ngài: "Các Mgải có Túc Mạng Thông (Pubbeni) không?” 

"PupÐen/ là loại thần thông có thể nhớ được kiếp trước. 

Các Ngài trả lời: "ông 

Susima lại hỏi các Ngài: "Các Ngài có Thiên Nhấn Thông (D/bb Cakkhu) không? 
"D/bb Cakkhu“là loại thần thông có thể thấy xa ngàn dặm, thấy vật nhỏ mà người 
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thường không thấy được, hoặc thấy chúng sinh chết từ nơi này được tái sinh vào 
nơi khác. 

Các Ngài cũng trả lời: "&»ông“ 

Để diễn tả các loại thần thông này thì phải mất hết ba phần tư bài kinh, đó là lý 
do tại sao bản kinh này dài tám trang. 

Tóm lại, thì Susima đã hỏi: 

"Các Ngài A La Hán có đắc các loại thần thông hay không?” 

Ở đây có năm loại thần thông được nói đến. Các Ngài đều trả lời là "không”. 

Khi các Ngài nói "không” về các loại thần thông. Susima nói: 

"Các đại đức đã tuyên bố trước mặt Phật là các vị đã đắc quả A La Hán, rồi các 
đại đức cũng nói rằng mỉnh không có đắc các loại thần thông này nghĩa là sao?” 
Qua câu hỏi này chúng ta hiểu Susima nghĩ rằng: "Wgườï nào đắc quả A La Hán 
thì phải đắc các loại thần thông”. Ngay cà thời bây giờ cũng có nhiều người hiểu 
như Susima. Họ nghĩ rằng ai đắc quả A La Hán cũng có thể bay lên hư không và 
có các loại thần thông. Không phải vậy. Một người có thể đắc quả A La Hán 
nhưng có thể không có các loại thần thông này. 

Các Ngài A La Hán đã trả lời Susima như thế nào? 

Các Ngài chỉ nói: "Sus/na hiên hữu, chúng tôi giải thóat về trí tuệ thôi” 

Susima nói với các Ngài: "Œøn không hiểu những gì các Ngài nói, xín các Ngài giải 
thích thêm “ 

Các Ngài A La Hán trả lời: 

"Du cho hiền hữu có biết hay không biết, nhưng chúng tôi giải thóat nhờ trí tuệ 
thôi 

Các Ngài lập lại câu nói ấy rất ngắn và súc tích, các Ngài không nói dài và giải 
thích chi tiết. Đối với Susima, câu trả lời như vậy giống như một câu đố. Các 
Ngài không nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn nên Susima không hiểu, tôi hy vọng rằng 
các bạn hiểu. Bởi vì Susima không hiểu câu trả lời của các Ngài A La Hán nên 
Susima bèn đến gặp Đức Phật. Susima kể lại cho Đức Phật nghe cuộc đối thoại 
của ông ta với các ngài A La Hán, và xin Đức Phật giải thích chi tiết cho ông ta. 
Các bạn nghe thử Đức Phật trả lời cho Susima như thế nào? Câu trả lời của Đức 
Phật cũng rất ngắn, cũng giống như một câu đố vậy. Đức Phật nói: 
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"7rước tiên là có sự hiểu biết về nguyên nhân, có nghĩa là trước tiên có vipassanä, 
sau đó là có tuệ giác vê Niết Bản “ 

Đức Phật chỉ nói vậy. Susima hoàn toàn không hiểu gì cả nên ông yêu cầu Đức 
Phật giảng giải. Đức Phật cũng chỉ nói: 

"Dầu con có hiểu hay không hiểu, thì vẫn có vịpassanã trước và đạt đạo quả hay 
chứng ngộ Niết Bản sau”. 

Đức Phật cũng chỉ nói như vậy khiến cho tôi nhớ đến những người hành thiên 
zen. Những người hành thiên zen thường rất thích nói đến những câu đố hay 
những câu khiến người ta khó hiểu, khó trả lời. Khi bạn hỏi một câu gì, họ không 
trả lời thẳng cho bạn, họ sẽ nói một câu chuyện khác. Bạn phải nghĩ về chuyện 
đó nhiều lần, bạn phải bỏ ra nhiều thì giờ vê câu nói của họ. Sau đó bạn đến gặp 
thây và nói cho thây biết bạn thấy thế nào vê câu trả lời, rồi vị thây sẽ nói: 
"không, sai rồi”. Đức Phật đã trả lời ngắn gọn ở đây nhưng tôi nghĩ Susima là một 
người thông minh và ông ta đã tích tụ nhiều Pärami nên ông ta hiểu. Khi Đức 
Phật nói: 

"7rước tiên là có sự hiểu biết về Vipassanä rồi sau đó là giác ngô tứ thánh đế. 

Có thể Susima hiểu Đức Phật nói: 

"Gác ví ấy trở thành A La Hán vi các vị ấy đã hành Thiền Minh Sát chứ không phải 
là nhờ hành Thiền Định (Samatha), bởi thế các vị ấy không đắc thần thông “ 

Đức Phật biết Susima là người thông minh, đồng thời Đức Phật cũng muốn 
Susima trở thành A La Hán nên Ngài dạy cho Susima về lý thuyết vô ngã. Đức 
Phật hỏi Susima: 

"Con nghĩ thế nào về vật chất; vật chát là thường còn hay vô thường “ 

Susima trả lời: "8œ" Ngài vật chất là vô thường”. 

Đức Phật nói tiếp: "⁄ư vậy thì vật chất khổ hay vui?” 

Susima trả lời: "8ạc" NMoäi, vật chất là khổ. 

Đức Phật nói tiếp: 

"á/ gì vô thường và khổ thì nó có tuân theo ý muốn của con không?”. 

Susima trả lời: "8ach Ngäi, không“ 

Trong kinh Vó Ngã Tướng (Anafa), Đức Phật cũng hỏi những câu hỏi tương tự về 
vật chất, thọ, tưởng, hành, thức như vậy. 
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Sau khi Đức Phật hỏi, và Susima trả lời xong các câu hỏi về ngũ uẩh... có vô 
thường hay không v.v... Susima giác ngộ đạo quả A La Hán. Susima trở thành A 
La Hán vào đoạn cuối của câu hỏi. Như vậy Susima trở thành A La Hán sau khi đã 
trả lời những câu hỏi và nghe những lời giảng về vô ngã '2/zfZ”, những lời dạy 
vô ngã ở đây không những chứa đựng lời dạy về vô thường, khổ, mà còn dạy về 
sự thực hành Thiền Minh Sát nữa. 


Đức Phật dạy: 


"Khi các con thấy vô thường, khổ và vô ngã thì các con sẽ không còn dính mắc 
vào vật chất và tâm v.v... sẽ dân đến đạo quả A La Hán. 


Trong khi nghe lời giảng dạy này, Susima phải từng lúc hành Thiên Minh Sát. 
Susima đã đạt được tất cả các tuệ giác của Thiên Minh Sát và cuối cùng đạt được 
tâng mức cao nhất của sự giác ngộ, trở thành một vị A La Hán. Ngài đã trở thành 
một vị A La Hán mà không đạt các tâng thiên hay thần thông trước. Susima hoàn 
toàn là "Wgười Hành Thiền Minh Sát Khô.“ Đức Phật muốn minh chứng rằng 
Susima là "người thực hành Thiên Minh Sát Khô”. Sau đó, Đức Phật hỏi thêm một 


`^ 


số câu hỏi về '/ Duyên Sïnh “ 

Theo chiều thuận Đức Phật hỏi: 

"Con có thấy rằng già và chết duyên bởi sinh không?” 

Susima đã trở thành một vị A La Hán nên Ngài trả lời một cách rõ ràng: 
"Dạ thấy 

"Con có thấy rằng Sinh duyên bởi Hữu không? 

Susima trả lời: 

"Dạ thấy 

"Con có thấy rằng Hữu duyên bởi Thủ không?” 

"Con có thấy rằng Thủ duyên bởi Tham Ái không?⁄.. 


Đức Phật tiếp tục hỏi như vậy cho đến giai đoạn khởi đầu. Đức Phật đã hỏi câu 
hỏi theo chiêu thuận, sau đó Đức Phật lại hỏi theo lối phủ định về thuyết duyên 
sinh. 


"Con có thấy rằng do Sïnh chấm đút mà Già và Chết chấm dứt không?” 
Susima trả lời: 
"Dạ thất, bạch Đúc Thế Tôn”. 
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Đức Phật hỏi: 

"Con có thấy sự chấm dút của Hữu đưa đến chấm dút của Sinh không?“ 
Susima trả lời: 

" Dạ thấy“ 

"Con có thấy sự chấm dút của Thủ đua đến sự chấm dút của Hữu không?” 
"Con có thấy sự chấm dút của Hữu đua đến sự chấm dứt của Ái không?Z 


Susima bây giờ đã hiểu rõ Lý Duyên Sinh hay Thập Nhị Nhân Duyên. Sự hiểu biết 
của Susima là do chính mình, không phải từ học hỏi, nghe, có nghĩa là không phải 
biết Lý Duyên Sinh do nghe, do đọc sách mà do xuyên thấu vào trong Lý Duyên 
Sinh. Đức Phật hỏi tiếp: 


"Phải chăng nhờ có thần thông mà con hiểu biết Lý Duyên Sinh tốt đẹp chăng?” 
"Bạch Ngài không“ 

"Con có Thiên Nhấn Thông không?” 

"Bạch Ngài không” 

"Con có Tha Tâm Thông không?” 

"Bạch Ngài không” 

"Con có thể biết được kiếp trước không?” 

"Bạch Ngài không” 

"Con có khả năng thấy xa ngàn dốm không? 

"Bạch Ngài không” 

"Con có thấy kẻ chết từ nơi nảy và tái sinh vào nơi khác không?” 
"Bạch Ngài không” 


Bởi vì Susima chưa bao giờ hành thiền Jhãna nên chẳng đạt được các tầng thiền, 
bởi vậy không thể đắc thần thông. Do đó Susima trả lời "⁄“ônØ"” trong các câu hỏi 
của Đức Phật. Cuối cùng Đức Phật hỏi Susima câu hỏi mà ông đã hỏi các vị Sư 
khác trước đây: 


"Con nói rằng con Biết rất rố về lý duyên sinh, nhung tại sao con không có thần 
thông “ 
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Được hỏi như vậy Susima không trả lời. Nhưng tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ Susima 
hiểu rằng những Nhà Sư này đã giải thóat nhờ Vipassana đơn thuần mà không 
phải nhờ vào các tâng thiên. Susima im lặng không trả lời mà lại xin Đức Phật tha 
thứ cho mình. Susima nói: 


"Bạch đức thế tôn, xin Ngài tha li cho con. Con đã phạm tôi lỗi, con đến với Ngài 
là để ăn cấp Giáo Pháp”. 
Đó là chữ Susima đã tự dùng cho chính mình: "Kẻ ấn cấp Giáo Pháp”. 


"Con đến để ăn cắp Giáo Pháp từ Ngài. Con đã làm điều sai lầm. Xin Ngài hoan 
hỉ tha thứ lôi lắm của con“ 


"Whư Lai tha thứ cho con. Cơn có sai lâm mà thấy được sai làm của mính, biết 
sửa đối cho tốt đẹp, con đã biết hối lôi và xin tha thứ“ 


Trong Giáo Pháp của Đức Phật người đã thấy lỗi mình và sửa chữa lại sai lầm của 
mình, tránh không làm lại điều đó nữa, đó là kẻ tiến bộ. Đó là cầu căn bản mà 
Đức Phật và những vị khác thường nói khi có ai đến xin lỗi. 

"Trong Giáo Pháp của ta quan niệm rằng: Một người thấy lỗ lầm của mừn, biết 
xín lôi và nguyện sẽ ngắn ngùa điêu đó trong tương lai, thi đáng được tha thứ”. 


Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Susima. Trước tiên đến để ăn cắp Giáo 
Pháp từ Đức Phật. Rôi ông gặt hái được Giáo Pháp và trở hành một vị A La Hán. 
Trong bài kinh này chúng ta biết rằng Susima trở thành một vị A La Hán mà 
không cần đắc thần thông trước. Nếu ông không đắc các tầng thiền chỉ thì không 
thể nào đắc thần thông. Không phải chỉ có Susima mà những vị A La Hán khác 
trong bản kinh này đã đắc quả mà không qua đắc Thiền Định trước. Họ là những 
"người hành Thiên Minh Sát Khổ hay "thuần mính sát" Khi những vị A La Hán 
nói rằng họ giải thóat chỉ nhờ một mình trí tuệ thôi, có nghĩa là những vị đó đã 
giải thóat chỉ nhờ có Thiên Minh Sát thôi chứ không dựa vào các tâng Thiền Định. 


Trong câu hỏi của Đức Phật đối với Susima, tiếng Pali chỉ dùng có một chữ, nhưng 
trong tiếng Việt thì có nhiều chữ: Chữ đầu là '⁄ ø/ét về nguyên nhân", chữ thứ 
hai là "⁄⁄£ ø/ét về Miết Bản. Chú giải đã giải thích "sự #/ểu biết về nguyên nhân” 
có nghĩa là các tuệ giác minh sát. Bởi vì khi hành Thiên Minh Sát, thiên sinh sẽ 
thấy nguyên nhân của sự vật, thấy được điêu kiện hay nhân quả của vật chất và 
tâm. Như vậy, 1u Đ/ết Thiền Minh Sát" đến trước "hiểu biết Niết Bàn”, có nghĩa 
là hiểu biết về đạo khởi sinh vào lúc cuối của việc hành Thiền Minh Sát. Khi hành 
Thiền Minh Sát, và khi các tuệ minh sát chín muôi, thiên sinh sẽ đạt những tâng 
mức ngày càng cao hơn. Vào tâng mức cuối của Thiên Minh Sát là đạo tâm. Đạo 
tâm đi kèm với trí tuệ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Đạo tuệ này gọi là "fé g/ác về 
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Wiết Bàn hay "hiểu biết về Niết Bàn” 

Câu "7uệ giác về Miết Bản hay giác ngô đạo quả đến sau” có nghĩa là đạo quả 
khởi sinh sau. Như vậy, có hai loại tuệ giác. Trước tiên là tuệ minh sát, thứ đến 
là đạo tuệ. Chú giải đã giải thích tại sao Đức Phật nói: 


"Dầu cho con có Biết hay không biết 


Câu nói này cho thấy rằng sự khởi sinh trí tuệ không cần có Thiền Định, có nghĩa 
là đạo và quả không đến từ kết quả của Thiên Định hay các tâng Thiên Định. Đạo 
và quả khởi sinh là kết quả của Thiền Minh Sát. Khi các Ngài A La Hán nói rằng 
các Ngài đã giải thóat chỉ nhờ tuệ giác mà thôi là các Ngài muốn nói rằng các Ngài 
đạt đạo giải thóat nhờ Thiên Minh Sát mà không dựa vào các tầng Thiên Định hay 
thân thông. Lời chú giải còn giải thích tại sao Đức Phật hỏi Susima cùng cầu hỏi 
mà Susima đã hỏi những vị A La Hán khác. Câu trả lời là Đức Phật muốn dân 
chứng rõ ràng rằng những vị Sư đó đã đắc quả mà không nhờ các tầng Thiền 
Định. Các Ngài A La Hán đó là những người hành Thiên Minh Sát khô hay chỉ 
thuần hành Thiên Minh Sát. Đức Phật muốn nói với Susima là không phải chỉ có 
mình con mới là người đã đắc quả nhờ Thiền Minh Sát không qua Thiền Định mà 
những vị A La Hán khác cũng đã đắc quả nhờ Thiền Minh Sát không qua Thiền 
Định. Để nêu bật sự kiện này nên Đức Phật hỏi Susima cùng câu hỏi mà Susima 
đã hỏi các vị A La Hán. 


Tôi thuyết bài pháp này vì trong bài pháp này chúng ta tìm thấy các vị A La Hán 
không đắc các tầng Thiền Định hay thần thông trước. Nói cách khác, các vị này là 
"những người hành Thiên Minh Sát Khô.” Đây là điêu quan trọng trong bài kinh 
này mà chúng ta phải nhớ. 


Có người không chấp nhận chú giải là một văn bản có thẩm quyền. Đối với họ, 
kinh mới có thẩm quyền. Đối với những người này, chúng ta thuyết phục họ bằng 
bài kinh Susima, đồng thời chúng ta cũng cho họ thấy chú giải có nhiêu chỗ nói 
đến "hành Thiền Minh Sát Khô”. Đây là bài kinh nằm trong kinh tạng chứ không 
phải chú giải. Một số người nói rằng: "Tôi phải thấy điều này trong bản kinh 
chính. Tôi không thể chấp nhận những gì trong chú giải.” Vậy ta có thể chỉ cho 
họ biết những bài pháp thuộc kinh tạng chính trong đó nói đến những vị A La Hán 
đắc quả mà không cần qua Thiền Định trước. Các Ngài là những người thực hành 
Thiền Minh Sát Khô. 
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15. SỰ CÂN BẰNG CỦA NGŨ CĂN 


Lúc chúng ta đang hành thiên, có nhiêu tâm sở hay yếu tố của tâm cùng hoạt 
động chung với nhau, những tâm sở hay những yếu tố của tâm này có những 
chức năng khác nhau. Nếu chúng làm nhiệm vụ của mình một cách hài hòa thì 
việc hành thiền của chúng ta tốt đẹp. Nếu chúng không làm nhiệm vụ đúng đắn, 
hoạt động không hài hòa; nếu một yếu tố vượt trội các yếu tố kia thì việc hành 
thiên của chúng ta sẽ mất quân bình. Những tâm sở hay yếu tố của tâm hoạt 
động một cách hài hòa là điều rất quan trọng. Chúng phải làm công việc của 
mình không quá nhiều cũng không quá ít. Khi ta hành thiên có nhiêu tâm sở cùng 
hoạt động, nhưng những tâm sở trong nhóm "ngũ quyên” là những tâm sở quan 
trọng nhất. Chúng được gọi là ngũ quyền hay các yếu tố điều khiển. Chúng là 
những tâm sở chiếm ưu thế hay vượt trội. Ngũ quyên là tín, tấn, niệm, định, huệ. 
Lúc nào chúng ta hành thiên tốt đẹp thì năm quyền này hài hòa. 


1. Đức tin: "Tín” hay đức tin ở đây không phải là sự tin tưởng mù quáng mà là 
đức tin đi kèm với trí tuệ. 


Đức tin là tin tưởng vào Phật, tin răng Đức Phật là một nhân vật lịch sử, đã sống 
và dạy đạo tại An Độ cách đây hơn 2500 năm. 


Đức tin vào Pháp hay những lời dạy của Đức Phật là tin vào chân lý, vào những lời 
giảng dạy của Đức Phật, về sự thật của cuộc đời, về con đường thóat khổ. 


Đức tin vào Tăng là tin tưởng vào những thánh đệ tử của Đức Phật, những vị đã 
nương theo lời dạy của Đức Phật, và thực hành đạt đạo quả giải thóat. 


Đức tin vào pháp hành là tin vào pháp hành. Tin vào pháp hành là một điều rất 
quan trọng, quan trọng hơn mọi sự tin tưởng khác. Bởi vì nếu bạn không tin vào 
những gì mình đang làm, không tin vào việc hành thiên mà bạn đang thực hành 
thì bạn không thể nào thành công. Như vậy, có đức tin vào sự thực hành, tin vào 
phương pháp hành thiên, tin vào những lời hướng dẫn hay tin tưởng thiên sư 
cũng là yếu tố quan trọng. 


2. Tỉnh tấn: Muốn cho chánh niệm tốt đẹp, bạn phải tinh tấn. Tinh tấn ở đây 
không phải là tinh tấn vật chất mà là tinh tấn tinh thần. Không có tinh tấn thì bạn 
không thành công việc gì cả, dâu đó là công việc ở đời hay việc phát triển tinh 
thân. Bởi vậy, trong lúc hành thiên bạn cần phải nỗ lực tinh tấn, duy trì chánh 
niệm lâu dài. Nhưng tinh tấn cũng không được quá nhiêu hay quá ít. Tinh tấn 
quá nhiều sẽ làm cho tâm giao động, tinh tấn quá ít làm cho chúng ta lười biếng, 
buồn ngủ. Như vậy, tỉnh tấn phải vừa đủ để chúng ta luôn luôn duy trì chánh 
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niệm hay giữ tâm an trú trên đề mục. 


3. Chánh niệm: Chánh niệm là theo dõi, ý thức đối tượng một cách tỉ mi, kỹ 
lưỡng, trọn vẹn, hoàn toàn ý thức đối tượng. Chánh niệm không phải chỉ nôi trôi 
trên bê mặt, chánh niệm phải chìm sâu vào trong đề mục, vì thế chánh niệm phải 
trọn vẹn hay xuyên thấu vào đối tượng theo dõi. Khi chúng ta cố gắng chánh 
niệm vào đề mục thì tâm chúng ta dính chặt vào đê mục. Sự dính chặt vào đề 
mục đó là ý nghĩa của chánh niệm. Khi dính chặt vào đề mục thì phải dính chặt 
bằng một sức lực mạnh mẽ. 


4. Định: Tâm chuyên chú vào đề mục, chú tâm hay gom tâm vào đề mục một 
cách trọn vẹn. Định là một yếu tố của tâm hay tâm sở giữ những tâm sở khác 
trên đề mục. Định giữ tâm trên đề mục, có nghĩa là không để tâm trượt khỏi đề 
mục, đồng thời giữ các thành phần của tâm gom tụ và liên kết lại. Nhưng Định 
tâm chỉ có kết quả tốt đẹp nhờ ở chánh niệm. Và chánh niệm chỉ hoàn thành 
nhiệm vụ của mình nhờ ở tinh tấn. Như vậy, những yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau. 
Chánh niệm hỗ trợ cho định tâm. Và chánh niệm cùng định tâm hỗ trợ cho trí 
tuệ. Khi có định tâm tốt đẹp, chúng ta sẽ bắt đầu thấy được chân tướng hay bản 
chất thật sự của đối tượng. Cho nên Định tâm chẳng khác nào sự ổn định hay 
đứng yên, không lay động của hai ống kính trong một ống nhòm. Khi chúng ta 
chú ý vào ống nhòm, nếu sức khuyếch đại của ống nhòm lớn, chúng ta có thể 
thấy sự vật một cách rõ ràng. Nhưng dầu ống kính có độ khuyếch đại lớn, nếu lúc 
nhìn chúng ta không giữ yên ống nhòm thì chúng ta cũng sẽ không thấy rõ sự vật. 
Chúng ta phải giữ ống nhòm đứng yên không lay động thì mới thấy sự vật một 
cách rõ ràng. Cũng vậy, trước khi bạn có đủ định tâm thì tâm bạn cũng lay động 
hay nhúc nhích như ống nhòm. Khi tâm còn lay động, chưa an định một cách tốt 
đẹp, đi từ đê mục này đến đề mục khác thì ta sẽ không thấy được đối tượng một 
cách rõ ràng. Nhưng khi tâm đã được ổn định, đứng yên và thóat khỏi phiền não 
thì tâm sẽ bắt đầu thấy rõ đối tượng và bản chất thật sự của đối tượng. 

5. Huệ: Huệ là sự hiểu biết hay thấy được bản chất thật sự của đối tượng. Khi 
có trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy đối tượng đúng thực. Sự hiểu biết hay thấy đúng 
thực bản chất của sự vật có nghĩa là thấy rõ sự vật là vô thường, khổ, vô ngã 
(không có linh hồn hay tự ngã), nhưng trước khi đạt được kết quả tốt đẹp thì 
chúng phải hoạt động một cách hài hòa. 

Khi chúng hoạt động không quân bình hài hòa thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

Sự quân bình giữa đức tin và trí tuệ: 

Một thiên sinh có nhiêu đức tin nhưng thiếu trí tuệ thì thấy cái gì cũng đúng. Do 
đó, họ có thể không nhận ra được phương pháp hành thiền đúng đắn, và sẽ hành 
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thiên sai lâm. Thêm vào đó, khi đức tin quá trội khiến cho tâm lay động. Tại sao 
vậy? Khi thiền sinh bắt đầu thấy đối tượng một cách rõ ràng, bắt đầu phân biệt 
được thế nào là vật chất thế nào là tâm hay khi đến giai đoạn thấy rõ sự sinh diệt 
của đối tượng, thiên sinh có nhiều đức tin sẽ cảm thấy hân hoan, vui vẻ và trở 
nên phấn khích. Thiên sinh có nhiều đức tin cũng rất hài lòng với chính mình và 
có thể biểu hiện bằng cách cám ơn Phật đã giúp cho mình có kinh nghiệm này, 
thiền sinh cũng có thể cám ơn thiền sư về những kinh nghiệm mà mình đã đạt 
được này. Thiền sinh có tâm quá nhiệt thành đối với Đức Phật vào lúc hành thiền 
nên tâm trở nên giao động. Khi tâm trở nên giao động thiên sinh mất sự định 
tâm. Do mất tâm định nên thiên sinh không thấy rõ đê mục. Không thấy rõ đề 
mục ở đây có nghĩa là thiên sinh không thấy rõ đề mục trong tâm mình. Thiên 
sinh không thấy đề mục một cách rõ ràng, đê mục hành thiên sẽ mờ dần và thiền 
sinh mất luôn đề mục chánh niệm. Trong những trường hợp này, thiền sinh cần 
phải hiểu rằng mình có quá nhiều đức tin, và nên làm lắng dịu việc hành thiền của 
mình lại bằng cách ghi nhận tình trạng có quá nhiều đức tin của mình hoặc là vừa 
ghi nhận, vừa niệm thầm: đức tr, đức tí, đức tín. Một lát sau tâm sẽ ổn định trở 
lại, và thiền sinh sẽ đạt được định tâm. 


Đôi lúc thiền sinh thấy đối tượng một cách rõ ràng, bắt đầu thấy sự sinh diệt của 
vật chất và tâm. Nếu thiền sinh là loại có nhiều trí tuệ thì thiền sinh có thể nghĩ 
rằng: không biết đối tượng này là vật chất hay tâm. Hoặc là thiền sinh cố gắng 
phân tích tìm xem đối tượng này như thế nào đối tượng kia như thế nào v.v... Bởi 
vì thiên sinh biết quá rõ về đề mục, nhiều trí tuệ khiến sự suy tư phân tích đến 
làm cho tâm trở nên giao động. Lúc tâm đang định tốt đẹp, thiền sinh bắt đầu 
suy tư, phân tích nên mất tâm định. Khi tâm lay động thiền sinh không thể thấy 
đề mục, mất đề mục, mất định tâm và mất luôn cả trí tuệ. Gặp trường hợp này 
thiền sinh cũng phải chánh niệm, và ý thức rằng mình đã có nhiều trí tuệ, tâm đã 
hoạt động quá nhiêu, nên phải hạ giảm trí tuệ xuống. Khi thiên sinh hạ giảm trí 
tuệ xuống thì tâm của thiền sinh sẽ ổn cố trở lại. Lúc bấy giờ thiền sinh có thể 
chánh niệm tốt đẹp trên đề mục hay có thể thấy rõ đề mục trở lại. 

Đức tin và trí tuệ phải được cân bằng. Sự cân bằng này phải được áp dụng trong 
lúc hành thiền và trong đời sống hằng ngày. 

Lúc không hành thiền hay trong đời sống hằng ngày cũng phải có sự cân bằng 
giữa đức tin và trí tuệ. Nếu bạn có quá nhiêu đức tin và ít trí tuệ thì bạn trở thành 
cả tin, cái gì cũng tin. Nếu bạn có quá nhiều trí tuệ mà ít đức tin thì bạn dễ trở 
nên giảo hoạt, mưu mẹo, luôn lách, dê trở nên dối trá, lừa lọc. 

Trong lúc hành thiên nếu đức tin hay trí tuệ quá trội thì tâm bạn cũng đều bị giao 
động và mất định tâm. Do đó, cân phải quân bình hai yếu tố này. 
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Sự quân bình giữa định tâm và tỉnh tấn: Đôi khi việc hành thiên tốt đẹp, bạn 
có thể chánh niệm khắn khít trên đề mục, và bạn muốn tốt đẹp hơn nữa nên bạn 
cố gắng tinh tấn nhiều hơn với mục đích để việc hành thiền càng tốt đẹp hơn nữa. 
Nhưng lúc bạn cố gắng làm cho việc hành thiền tốt đẹp hơn thì bạn mất định tâm. 
Lúc bấy giờ bạn không thể ghi nhận đối tượng, không thể thấy đối tượng một 
cách rõ ràng. Đó là bạn đã có tinh tấn quá mức cần thiết. Như vậy, khi có quá 
nhiều tinh tấn sẽ khiến cho tâm giao động phát sinh. Tâm giao động là tâm lay 
động, rung chuyển và lơ lững bên trên đề mục mà không thấy rõ đề mục. Rung 
động trên đê mục là không thật sự ở trên đề mục, không dính chặt vào đề mục 
như nó cần phải dính chặt. Tâm lay động lơ lửng trên đề mục có nghĩa là tâm 
không dán sát vào đề mục, không ở trên đề mục mà chạy ra khỏi đề mục, chuyển 
động lơ lửng bên trên đề mục. Khi tâm lay động, nhúc nhích, lơ lửng trên đề mục 
thì sẽ không thấy đề mục rõ ràng. Như vậy, có quá nhiều tinh tấn thì tâm trở nên 
giao động mất đề mục, mất định tâm. Một người có quá nhiều tinh tấn thì mức 
độ tập trung tâm ý bị xuống thấp. Lúc bấy giờ sự định tâm sẽ yếu, không đủ 
mạnh. Trong những trường hợp như vậy thì thiên sinh phải thư giản việc hành 
thiên của mình, đồng thời chánh niệm ghi nhận tỉnh trạng tinh tấn quá nhiều của 
mình và điều hòa cho thích hợp để có thể thấy đề mục rõ ràng trở lại. 


Đôi lúc sự tập trung tâm ý của bạn tốt, bạn có thể ghi nhận đề mục một cách dễ 
dàng, tâm bạn có thể chánh niệm khắn khít với đề mục. Do việc ghi nhận chánh 
niệm trở nên dễ dàng nên bạn có khuynh hướng ÿ lại, không chịu cố gắng nhiều 
khiến sự tinh tấn của bạn giảm thiểu. Như vậy, khi thấy đề mục một cách rõ 
ràng, thì hãy tiếp tục cố gắng, đừng giảm thiểu sự tinh tấn; bởi vì khi tinh tấn 
giảm thiểu thì định tâm sẽ vượt trội khiến bạn cảm thấy buồn ngủ. Đôi lúc thiền 
sinh cảm thấy buồn ngủ, nhưng không phải thiên sinh buôn ngủ vì có quá nhiều 
định tâm mà vì thiếu tinh tấn. Gặp trường hợp này, bạn phải gia tăng tinh tấn để 
chánh niệm, phải chú tâm khắn khít hơn vào đề mục hoặc phải tăng thêm một số 
đề mục ghi nhận để gia tăng tinh tấn. Giả sử bạn chỉ ghi nhận hai đề mục "vào” 
và ra” hay *phồng” và "xẹp”. Bây giờ bạn phải thêm vào một hay hai điểm ghi 
nhận nữa như "tư thế ngồi" hay "điểm tiếp xúc" để cho mức độ tinh tấn tăng lên. 
Bạn có thể ghi nhận như sau: Ø%ðng, ngồi..., xep, ngồi... (ngồi ở đây là tư thế 
ngồi) hay p"ồng, mông... phồng, mông... (mông ở đây là điểm tiếp xúc của 
mông với sàn nhà). 


Tại sao không chỉ chú tâm vào một hay ba đề mục mà lại chú tâm vào hai đề 
mục. Chú tâm vào hai đề mục nhằm quân bình tinh tấn và định tâm. Nếu chỉ chú 
tâm vào một đề mục thì quá dễ dàng, nhưng vì quá dễ dàng nên khiến bạn ngày 
càng mất tinh tấn bởi vì chú tâm vào một đề mục định tâm của bạn rất mạnh đưa 
đến kết quả là bạn cảm thấy buồn ngủ và không thể hành thiền được. Nếu bạn 
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ghi nhận ba hay bốn đề mục, vào lúc định tâm và tinh tấn của bạn chưa mạnh, thì 
tâm bạn sẽ trở nên giao động vì bạn đã làm quá nhiều công việc, khi tâm còn giao 
động thì bạn sẽ mất định tâm. Để cho hai yếu tố tinh tấn và định tâm quân bình 
nên bạn được hướng dân chú tâm vào hai đề mục: vảo ra, vảo ra hay phông xep, 
phông XeD. 


Thêm vào đó, để cho tinh tấn và định tâm được quân bình, bạn phải thực hành 
việc ngồi thiên và kinh hành xen kẻ nhau. Nếu đi kinh hành nhiêu quá thì bạn đã 
làm cho tinh tấn quá trội, nếu ngồi thiên nhiều quá thì khiến định tâm quá trội. 
Do đó; hãy đi kinh hành một tiếng, ngồi thiên một tiếng. Đi kinh hành còn làm 
cho cơ thể bạn hoạt động, giúp cho sức khoẻ của bạn gia tăng. Như vậy, trong 
khi hành thiền sự cân bằng các yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. 


Đối với chánh niệm thì sao? Chánh niệm luôn luôn cần thiết trong mọi nơi. 
Chánh niệm không bao giờ quá trội, chánh niệm có thể ít nhưng chẳng bao giờ có 
việc chánh niệm quá nhiều. Một điều cần nhớ là chánh niệm rất cần thiết để giữ 
cho các yếu tố khác cân bằng. Như các bạn biết, khi có nhiều tinh tấn quá thì ghi 
nhận vừa ghi nhận vừa niệm thâm: gưá nêu tính tấn, quá nhiêu tính tấn. Nếu 
nhiêu định tâm quá thì ghi nhận hay vừa ghi nhận vừa niệm thầm guá nhiêu định 
tâm, quá nhiêu định tâm. Khi ghi nhận chánh niệm như vậy thì các yếu tố sẽ 
quân bình hài hòa. Vậy chánh niệm đã điêu hòa sự quân bình các yếu tố. Chánh 
niệm là yếu tố điều hòa sự cân bằng của ngũ quyền. Chánh niệm chẳng khác nào 
muối được thêm vào trong thức ăn, bởi vì chánh niệm cần khắp mọi nơi. Chánh 
niệm cũng ví như một vị tể tướng làm tất cả công việc mà nhà vua giao phó. Như 
vậy, chánh niệm lúc nào cũng tốt và chẳng bao giờ quá trội cả. Phải luôn luôn 
nhớ kỷ: Chánh niệm điều hòa tất cả yếu tố trong ngũ quyền. 


Thật ra còn có một yếu tố nữa cũng giúp cho sự điêu hòa ngũ quyên là "tâm 
xả”. Xả là một trong bảy yếu tố giác ngộ. Khi bạn đạt đến mức độ xả thì năm 
yếu tố tín, tấn, niệm, định, huệ cũng hoạt động hài hòa. Bao lâu năm yếu tố này 
còn hoạt động hài hòa thì việc hành thiên của các bạn còn tốt đẹp. Bạn sẽ có 
định tâm và trí tuệ xuyên thấu vào bản chất sự vật. Khi hành thiền, bạn cần để ý 
đến sự thiếu cân bằng giữa đức tin và trí tuệ, giữa tinh tấn và định tâm. Nếu 
chúng không quân bình, bạn sẽ không hành thiền tốt đẹp hay không có định tâm 
tốt. Không có định tâm, do đó sẽ không có đủ trí tuệ để xuyên thấu vào bản chất 
của sự vật. Như vậy, năm yếu tố, đặc biệt là bốn yếu tố hay hai cặp "tín, huệ' và, 
"tấn, định" cần phải được quân bình trong khi hành thiên. Và để đạt được mục 
tiêu này, chúng ta phải ghi nhận hai đối tượng thôi, mỗi lần một đối tượng. Đồng 
thời cũng phải thực hành việc đi và ngồi xen kẻ nhau để tránh trường hợp có quá 
nhiều tinh tấn, hay có quá nhiều định tâm. 
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Nhờ sự quân bình hài hòa năm yếu tố, chúng ta sẽ sớm có được định tâm tốt. Với 
sự giúp đỡ của định tâm, chúng ta có thể thấy rõ bản chất của sự vật mà chúng 
ta đang quán sát. Bản chất thật sự của sự vật là vô thường, khổ, vô ngã (không 
có linh hồn). Ba bản chất trên gọi là tính chất phổ thông của các pháp hữu vi hay 
các pháp có điêu kiện. Tất cả các pháp trên thế gian là pháp có điều kiện. Bởi 
vậy, tất cả pháp trên thế gian đều chịu ba điều kiện hay có ba đặc tính này: /Ø/ 
sự vật đều vô thường, mọi sự vật đêu bất toại nguyên, mọi sự vật đêu vô ngã 
(không có bản chất hay lính hồn). 


Thấy bản chất vô thường qua việc hành Thiên Minh Sát là một sự thấy rõ, một sự 
hiểu biết sâu xa về vô thường. Đây không phải là sự hiểu biết cạn cợt và bề mặt. 
Khi bạn đánh rơi một cái ly, cái ly bể và bạn nói: `vô thường”. Sự hiểu biết về vô 
thường như vậy rất là cạn cợt, hiểu biết này không thể giúp bạn ý thức sự vật thật 
là đáng chán, thấy rõ ngũ uẩn là đáng chán. Sự hiểu biết cạn cợt không dẫn ta 
đến giải thóat. Cái chúng ta cần thấy là từ sát na này đến sát na kia là vô 
thường. Bây giờ chúng ta trở vê với cái ly bị rơi lúc nãy. 


Bạn có nghĩ rằng: 
"7rước khi cái ly bị bể. bạn có nghĩ rằng nó thường còn không?” 


Dầu nó bị bể hay không bị bể, cái ly cũng vô thường. Thật ra mỗi sát na, những 
hạt tử bên trong cái ly đang thay đổi. Khi ta nói rằng: "thay đổi” điều đó không 
có nghĩa là có một sự chuyển đổi, một sự dời chỗ, một sự thay đổi từ cái này sang 
cái khác. Thật ra chẳng có gì thay đổi cả. Đó chỉ là những hạt tử cũ biến mất, rồi 
các hạt tử mới khởi sinh tại chỗ đó. Có thể đó là những hạt tử cùng loại hay 
những hạt tử đồng dạng với nhau, nhưng cái này mất đi và cái kia thế chô, ta gọi 
chúng là vô thường. Như vậy, phải thấy rõ loại vô thường này thì chúng ta mới 
thấy chán ngán ngũ uẩn hay giác ngộ sự thật qua việc hành Thiền Minh Sát. Chỉ 
nhờ ở sự quán sát các đối tượng trong lúc hành thiên, chúng ta mới thấy được sự 
vồ thường. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hành thiên. 


Nếu chúng ta có đủ định tâm, chúng ta sẽ thấy sự vật từ sát na này qua sát na 
khác là vô thường. Khi thấy được như vậy, chúng ta cũng thấy được sự bất toại 
nguyện của sự vật. Sự vật luôn luôn bị áp chế bởi sinh diệt. Khi bạn thấy sự vật 
vô thường, bạn không thể thay đổi chúng thành thường còn được. Bạn không thể 
thay đổi chúng từ bất toại nguyện thành toại nguyện. Đó là hiểu biết về vô ngã. 
Vô ngã có nghĩa là không thể kiểm soát được. Chúng ta không thể kiểm soát 
được vật chất và tâm. Chỉ có hành Thiền Minh Sát, chúng ta mới có thể thật sự 
thấy được ba đặc tính của sự vật một cách sâu xa, thấy rằng vật chất và tâm thật 
đáng chán thật đau khổ. Không thể nào nhờ đọc sách hay nghe giảng mà thấy rõ 
được thực tánh của sự vật được một cách sâu xa. Và khi thấy được thực tánh của 
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sự vật: sự đáng chán, sự đau khổ của vật chất và tâm lúc đó ta mới đạt tầng mức 
đầu tiên của sự thanh tịnh trong Thanh Tịnh Đạo. 


Đó là lý do tại sao khi hành Thiền Minh Sát ta cố gắng phát triển những yếu tố 
trong tâng mức thế tục. Những yếu tố mà chúng ta xử dụng trong lúc hành Thiên 
Minh Sát được gọi là những yếu tố tiên khởi hay những tầng mức đầu tiên. Không 
có những tầng mức đầu tiên thì bạn không thể đi đến sự giác ngộ được. Trong 
việc hành thiên chúng ta cần phải quan tâm đến năm yếu tố, xem chúng có hài 
hoà trong từng sát na của việc hành thiền hay không? Những yếu tố này cần phải 
hài hòa với nhau không để một yếu tố nào trội hơn, giống như trong một cái máy 
có nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận làm công việc riêng của mình. Nếu có bộ phận 
nào làm việc nhiều quá cái máy sẽ không chạy. Cũng vậy, các yếu tố của ngũ 
quyền giống như những bộ phận của một máy, mỗi bộ phận có một nhiệm vụ 
riêng, mỗi bộ phận làm công việc riêng của mình một cách đúng đắn. Trong khi 
hành Thiền Minh Sát các yếu tố của ngũ quyền phải hoạt động đúng đắn. Mỗi bộ 
phận có nhiệm vụ khác nhau nhưng phải làm tròn bổn phận của mình, đồng thời 
phải hài hòa với các yếu tố khác. Phải vừa đủ, không nhiều cũng không Ít. Khi 
những yếu tố này hoạt động một cách hài hòa thì thiên sinh sẽ thành công. Tất 
cả yếu tố đều quan trọng, nhưng Đức Phật đã chỉ dạy hay đã khích lệ các thây Tỳ 
Khưu định tâm là yếu tố quan trọng nhất, Ngài Mahasi đã nói về định tâm rất 
nhiều lần trong các bài pháp của Ngài cũng như trong sách của Ngài. Thật vậy, 
mỗi thiên sư đều không đánh giá thấp tâm quan trọng của chánh định. 


Chánh định là gì? 


Cận định, an chỉ định và sát na định. Cận định và an chỉ định được xử dụng trong 
thiên Định. Sát na định dành cho Thiên Minh Sát bởi vì có nhiêu người chỉ hành 
Thiền Minh Sát thôi mà không hành thiên Định. Vào thời kỳ của Đức Phật và một 
số thế kỷ sau này, người ta hành cả hai loại thiên: thiên Định và Thiên Minh Sát. 
Họ hành thiền Định trước rồi chuyển sang hành Thiền Minh Sát. 


Bạn có thể đi theo một trong hai lỗi đó. Một lối là hành thiền Định trước rồi 
chuyển sang minh sát. Một lối khác là đi thẳng vào Thiền Minh Sát và chỉ hành 
Thiền Minh Sát thôi bằng cách phát triển định tâm. Khi định tâm đủ mạnh trở 
thành sát na định thì bạn có thể thấy bản chất thật sự của sự vật. 


Chánh định là yếu tố quan trọng trong việc hành thiên. Không có thiên sinh nào 
đánh giá thấp hay ít chú tâm đến tâm quan trọng của chánh định. Nhờ định tâm 
đúng đắn, chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết đúng đắn. Sự hiểu biết đúng 
đắn bản chất như thực của sự vật dẫn chúng ta đến sự hiểu biết đúng đắn về bốn 
chân lý cao thượng hay Tứ Diệu Đế. 
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16. BỒ TÁT ĐẠO 


Con đem hết lòng thành kính làm lỄ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán, Đấng Chánh 
Biến Tri. 

Ngày rằm tháng tư còn gọi là ngày lễ Tam Hợp. Đó là ngày Bồ Tát sinh ra, ngày 
Bồ Tát thành đạo, và ngày Phật Niết Bàn. Ba ngày này đều xảy ra vào ngày rằm 
tháng tư âm lịch (hay ngày trăng tròn tháng năm dương lịch). 


Hôm nay, ngày trăng tròn đã qua. Đúng ra chúng ta làm lễ đản sinh, thành đạo, 
Niết Bàn (còn gọi là Lễ Tam Hợp) vào đúng ngày rằm tháng tư ảm lịch; nhưng 
trong vùng vịnh Cựu Kim Sơn có nhiều chùa Nguyên Thủy, và mỗi chùa đều có 
làm lễ kỷ niệm. Để Phật Tử có thể tham dự lễ ở nhiều chùa, nên các chùa chia 
nhau lần lượt tổ chức lễ Tam Hợp dầu cho đã quá ngày rằm hay chưa đến ngày 
rằm. Bởi thế, hôm nay ngày rằm đã trôi qua, chúng ta mới cử hành lễ Tam Hợp 
tại Như Lai Thiên Viện. 


Trong ngày Lễ Tam Hợp chúng ta kỷ niệm ba ngày quan trọng trong lịch sử của 
Đức Phật: Ngày Bồ Tát đản sinh, Bồ Tát thành đạo, và Phật Niết Bàn. 


Cách đây trên 2600 năm Thái Tử Tất Đạt Đa được sinh ra đời vào ngày rằm tháng 
tư, ba mươi lãm năm sau, cũng vào ngày rằm tháng tư, Ngài giác ngộ đạo quả 
Phật, và bốn mươi lắm năm sau đó, cũng vào ngày rằm tháng tư Đức Phật Niết 
Bàn. Hôm nay chúng ta đã tổ chức một lần ba buổi lễ trọng đại đó. Trước khi 
đắc đạo hay thành Phật thì Đức Phật của chúng ta vẫn còn là một vị Bồ Tát. Từ 
lúc Ngài thệ nguyện dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng và được Đức Phật Nhiên 
Đăng thọ ký cho đến khi đạt thành quả Phật thì Ngài được gọi là Bodhisatta (Bồ 
Tát). 


Hôm nay, tôi sẽ giảng giải cho bạn biết thế nào là một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát phải 
phát triển tu tập những điều gì để có thể trở thành một vị Phật. 


Sau đây là một số vấn đề mà bạn cần biết về Bodhisatta. 
Bodhisatta là gì? 
Định nghĩa chữ Bodhisatta (tiếng Pali) hay Bodhisattva (tiếng Sanskrit) 


Định nghĩa thứ 1: Bodhisattva là người có trí tuệ hay là người sở hữu trí tuệ, 
*bodhi” có nghĩa trí tuệ và "sattva” có nghĩa là chúng sinh. Như vậy, Bodhisattva 
theo nguyên ngữ là chúng sinh có trí tuệ. Điều này có nghĩa là Bodhisattva luôn 
luôn thông minh sáng suốt, có trí tuệ dù Ngài sinh vào kiếp sống nào. Đôi khi 
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Bodhisattva sinh làm con vật, nhiêu lần sinh làm con người. Nhưng dầu sinh làm 
người hay súc vật, Bodhisattva luôn luôn có trí tuệ. 


Định nghĩa thứ 2: Bodhisatta có nghĩa là người chắc chắn sẽ trở thành Phật, cuối 
cùng Ngài sẽ trở thành Phật. Trong ý nghĩa này chữ “Bodhi” có nghĩa là hiểu, 
biết, hay giác ngộ. Giác ngộ ở đây có nghĩa là giác ngộ thành một vị Phật. 
"Satta” có nghĩa là chúng sinh. Vậy Bodhisatta theo nghĩa thứ hai là một chúng 
sinh chắc chắn sẽ trở thành Phật hay đạt sự giải thóat, hoặc đạt quả Phật. 


Định nghĩa thứ 3: Bodhisatta là kẻ có lòng mong muốn mãnh liệt hay ước nguyện 
mãnh liệt thấy rõ Tứ Diệu Đế, hoặc là người có mong muốn mãnh liệt vào sự đạt 
thánh đạo. Có nghĩa là Ngài có ước nguyện mãnh liệt trở thành một vị Phật. 
Theo nghĩa này thì chữ satta có nghĩa là kẻ có ước muốn mãnh liệt hay có hạnh 
nguyện trở thành Phật. Như vậy, người có hạnh nguyện trở thành Phật được gọi 
là Bodhisatta. Khi Bodhisatta có hứng khởi trở thành một vị Phật thì Ngài có sự 
mong muốn mãnh liệt hay say mê vào đạo quả Phật. Ngài thật sự muốn trở 
thành Phật. Như vậy, theo định nghĩa thứ 3 này, Bồ Tát là người có lòng mong 
muốn mãnh liệt vào sự giải thóat hay mong muốn mãnh liệt vào sự trở thành một 
vị Phật. 


Trong Phật Giáo Nguyên Thủy, Bodhisatta được xem là một vấn đề rất nghiêm 
túc. Và trở thành một vị Bồ Tát là một điêu thật sự rất khó khăn. Muốn trở thành 
một vị Bodhisatta, trước tiên phải có hạnh nguyện thành Phật, và Bodhisatta phải 
nói lên hạnh nguyện trước mặt một vị Phật còn hiện tiên và phải được vị Phật này 
tiên đoán hay thọ ký là sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Sau khi được thọ 
ký, vị có hạnh nguyện Bồ Tát này phải phát triển và tích lũy Pãrami (ba la mật) 
hay những đặc tính cần thiết để trở thành một vị Phật. Muốn được một Đức Phật 
thọ ký và tiên đoán sẽ trở thành một vị Phật, người có hạnh nguyện đó phải cần 
có tám đức tính hay điều kiện sau đây: 

1. Phải là con người, chỉ con người mới có thể thệ nguyện trở thành một vị Phật. 
Nếu không phải là người mà là một vị trời hay long vương v.v... thì lời thệ nguyện 
này không được thành công. Như vậy, muốn thệ nguyện trở thành một vị Phật 
điều kiện trước tiên phải là một con người. 

2. Phải là một người đàn ông. Vị này phải là con người, phải là một người đàn 
ông. Phụ nữ có hạnh nguyện trở thành Phật họ sẽ trở thành đàn ông trước. 

3. Phải là người có tiêm nẵng trở thành A La Hán ngay trong kiếp sống này, 
nhưng vị này không muốn trở thành A La Hán ngay vì có thệ nguyện trở thành 
một vị Phật, và quyết tâm đi trong vòng luân hồi trong nhiều A tầng kỳ. 


4. Phải gặp một vị Phật còn sống và thực hành lời thệ nguyện trước mặt vị Phật 
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hiện tiên này. Chỉ có thệ nguyện trước mặt một vị Phật trong hiện tại mới thành 
công. Nếu thệ nguyện trước một bảo tháp, trước một tượng Phật, trước một vị 
Phật độc giác, trước một vị học trò của Đức Phật thì lời thệ nguyện này không 
thành tựu. Như vậy, muốn thệ nguyện trở thành một vị Phật phải thệ nguyện 
trước sự hiện diện của một vị Phật trong hiện tại. 


5, Khi thực hiện lời thệ nguyện vị đó phải là một đạo sĩ, một Nhà Sư, hay một 
người ở ẩn. Vị đó có thể ở trong một tôn giáo khác, nhưng phải tin tưởng vào 
luật nghiệp báo và tin tưởng vào quả của nghiệp. 


6. Người thệ nguyện thành Phật phải đạt tám tầng thiên định và năm loại thần 
thông gọi là "Abhiññã”. Khi có Abhiñña, vị này có thể bay trên không trung, có 
thể nhớ đến kiếp quá khứ, có thể đọc được tâm kẻ khác... 


7. Vị này phải có một quyết tâm dâng hiến mạnh mẽ, có nghĩa là sẵn sàng dâng 
hiến cả tính mạng mình để đạt thành đạo quả Phật. Như vậy, chỉ khi nào có một 
tâm nhiệt thành trở thành một vị Phật thì hạnh nguyện này mới thành công. 


8. Vị này phải có một sự mong muốn mãnh liệt, có thể sẵn sàng đi bộ từ đầu thế 
giới này đến đầu thế giới kia trong lửa đỏ để đạt thành chí nguyện. Giả sử thế 
giới được bao phủ bằng lửa than đang nóng cháy và một vị Phật øớ/ với người có 
hạnh nguyên thành Phật rằng: "Nếu bạn có thể đi từ đầu này cho đến đầu kía của 
thế giới thị bạn sẽ thành Phật/ thì người có ý muốn thành Phật sẽ đi mà tâm 
không do dự, lay chuyển hay rung động. 


Khi có một người nào đó có đủ tám đức tính này và có lời thệ nguyện trước một vị 
Phật hiện tiên thì vị Phật hiện tiên sẽ nhìn vào tương lai và tìm xem người có lời 
thệ nguyện này có đủ duyên để trở thành một vị Phật không? Nếu vị Phật hiện 
tiền thấy người này đúng là sẽ trở thành một vị Phật thì Ngài sẽ tuyên bố rằng: 
người này sẽ trở thành một vị Phật như ta trong tương lai. Được Đức Phật tiên 
đoán sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai khi phát lời thệ nguyện là một điều 
rất quan trọng. Chỉ khi nào được Đức Phật hiện tiên tiên đoán hay thọ ký trở 
thành một vị Phật trong tương lai thì vị đó mới chính thức trở thành một vị Bồ Tát. 


Sau đó vị Bồ Tát phải làm gì? Vị Bồ Tát phải phát triển những đặc tính gì để có 
thể đủ điều kiện trở thành một vị Phật. Kinh điển ghi rằng: Sau khi được một vị 
Phật thọ ký, vị Bồ Tát cố gắng tìm xem mình phải làm tròn những điều gì. Trong 
kinh ghi lại rằng: Lúc đó trong tâm của vị Bồ Tát xuất hiện mười Ba la mật, hay 
mười điều cần phải kiện tòan để trở thành một vị Phật. Từng Ba la mật một sẽ 
xuất hiện trong tâm vị Bồ Tát. Như vậy, không cần ai dạy cho các Ngài, các Ngài 
tự biết mình phải làm gì để trở thành một vị Phật. 


Tôi nghĩ là các bạn đã quen thuộc với các Ba la mật. Trong Phật Giáo Nguyên 
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Thủy có mười Ba la mật, hoặc mười đức tính hoàn hảo, hay mười điều vị Bồ Tát 
cần phải thực hành tròn đủ để trở thành một vị Phật. Đó là: 


1. Bố thí: cho ra mà không hề lưu giữ lại một chút nào. Như lật úp hủ đựng 
nước, không còn giữ lại một giọt nước dư. 


2. Trì giới: có phẩm hạnh, giới luật trong sạch, duy trì kỷ cương, làm tròn bổn 
phận. 


3. Xuất gia: từ bỏ đời sống gia đình hay khước từ tham ái, những lạc thú trần 
gian 


4. Trí tuệ: phát triển trí tuệ giải thóat, thấy rõ chân tướng sự vật đồng thời trong 
đời sống thường nhật luôn luôn tìm tòi học hỏi những điều cần thiết và hữu ích 


5, Tinh tấn: luôn luôn nỗ lực tinh tấn trong việc hành đạo giải thóat, quyết tâm 
thành đạt mục tiêu, và trong mọi công việc không chay lười biếng nhác 


6. Nhẫn nhục: chịu đựng những phiền não do người khác hay hoàn cảnh bên 
ngoài gây ra cho mình, luôn luôn thấy cái tốt của người khác. 


7. Chân thật: chánh trực, thành thật và trong sạch, không giả dối, luôn luôn giữ 
tròn hạnh nguyện hay lời hứa; nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. 


8. Quyết định hay nguyện lực: lập tâm vững chắc, ý chí kiên cường không hề lay 
chuyển, tâm cương quyết cứng chắc vững bên như kim Cương. Rất dễ khuyên 
Ngài làm điều thiện, nhưng không thể nào xúi Ngài làm điều ác. Có lúc ngài mềm 
mại như một tai hoa nhưng có khi cứng rắn như một tảng đá. 


9, Tâm từ: là tỉnh thương vô hạn, bao la rộng lớn, lòng thành thật mong muốn 
cho tất cả chúng sinh không phân biệt ta người, thân sơ đều được an vui hạnh 
phúc. 


10. Tâm xả: chân chánh, thăng bằng, không thiên vị, bình thản, an nhiên tự tại 
trước mọi tốt xấu, hơn thua, được mất, trước mọi thắng trầm của thế gian. Cố 
gắng giúp đỡ mọi người, mọi loài; nhưng biết rố mỗi chúng sinh đều có nghiệp 
riêng của họ nên mặc dù luôn luôn giúp đỡ chúng sinh, nhưng nếu chúng sinh 
không đủ duyên để hưởng những gì mình giúp, thì họ vẫn an nhiên tự tại 


Muốn được tròn đủ Ba la mật, các vị Bồ Tát phải tích lũy nhiêu đời nhiêu kiếp, 
nhiều thời gian dài, không phải chỉ một đời, trăm đời, ngàn đời, mà phải là bốn A 
tăng kỳ kiếp trái đất.và một trăm ngàn kiếp trái đất. Một chu kỳ quả đất kéo dài 
vô số năm. Bạn có thể tưởng tượng một vị Bồ Tát thực hành Ba la mật trọn vẹn 
để trở thành một vị Phật phải lâu đến bao nhiêu. 
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Ba hạng Bồ Tát 
Có ba hạng Bồ Tát: 
Trí Tuệ Bồ Tát 
Đức Tin Bồ Tát 
Tỉnh Tấn Bồ Tát 
Trí Tuệ Bồ Tát là vị Bồ Tát có trí tuệ lớn vượt trội hơn hai yếu tố đức tin và tinh 
tấn, Phải tu hành trong bốn A tăng kỳ kiếp trái đất.và một trăm ngàn kiếp trái đất. 


Đức Tin Bồ Tát là vị Bồ Tát có đức tin vượt trội hơn hai yếu tố kia, phải tu hành 
trong tám A tăng kỳ kiếp trái đất.và một trằm ngàn kiếp trái đất. 


Tinh Tấn Bồ Tát là vị Bồ Tát có đức tin vượt trội hơn hai yếu tố kia, phải thực 
hành mười sáu A tăng kỳ kiếp trái đất.và một trăm ngàn kiếp trái đất. 


Nếu bạn có hạnh nguyện trở thành một vị Phật thì bạn sẽ chọn thực hành hạnh 
Bồ Tát nào? Hạng đầu tiên, hạng thứ hai hay hạng thứ ba? 


Đối với chúng ta, thời gian một vị Bồ Tát tinh tấn thực hành thì quá dài. Nhưng 
tôi có biết một vị Sư có hạnh nguyện trở thành một vị Phật và thực hành theo 
hạng Bồ Tát Tinh Tấn thứ ba này. Một vị Sư học hành rất chậm lụt. Sư không 
thể học thuộc lòng nhanh chóng được. Muốn thuộc lòng một đoạn kệ vị Sư này 
phải đọc đến một trăm lần. Sư thường cầm một chuỗi hạt trong khi học bài. Khi 
đọc xong đoạn kệ, vị Sư này lần một hạt, cứ như thế đọc một trắm lẻ tám lần, 
xong một chuỗi hạt, mới thuộc một đoạn kệ. Nhờ nỗ lực tinh tấn học hành nên 
Sư trở thành một Nhà Sư rất giỏi. Sư viết rất nhiêu sách, và trong phần cuối của 
cuốn sách Sư viết câu: 


"Do phước báu của việc viết cuốn sách đem lại mọi ích cho mọi người nây, tôi 
nguyện trở thành một vị Phật có hạnh tính tân nối bật”. 
Như vậy, vị này có tâm nguyện trở thành một vị Phật với thời gian dài nhất. Thật 
đáng khâm phục 
(Tại Việt Nam, trước đây có ba vị Sư nguyên thủy đã có hạnh nguyện trở thành 
Phật tòan giác đã nguyện ra miệng và ghi lời nguyên này trong sách mỉnh viết, 
đó là Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Bủu Chơn, Hòa Thượng Giới Nghiêm. 
C3 ba đều nguyên là Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam). 

Ba La Mật (Paramr) 


Khi một vị Bồ Tát hoàn thành Pãramïi thì Ngài hoàn thành đủ tất cả các loại 
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Pãrami. Có mười loại Pãrami, và mỗi loại được chia ra làm ba mức độ hay ba 
hạng: 


Hạng thường. 

Hạng trung bình. 

Hạng cao nhất. 

Vị Phật tương lai phải thực hành trọn vẹn cả ba hạng Pärami 


* Hạng thường: Quyết tâm hoàn thành Paãramr dầu phải hy sinh tòan bộ tài sản 
hay của cải của mình. 


* Hạng trung bình: Quyết tâm hoàn thành Pãrami dầu phải hy sinh tay chân hay 
các bộ phận trong cơ thể như tai, mắt, mũi... 


* Hạng cao nhất: Quyết tâm hoàn thành Pärami dầu phải hy sinh cả tính mạng 
của mình. 


Vị Bồ Tát phải hy sinh ngay cả tính mạng của mình vì lợi ích của người khác. Bởi 
vậy, sự thực hành tròn đủ các Pârami thật là điêu cực kỳ khó khăn. 


Đối với chúng ta, ngay cả tâng mức thứ nhất cũng là khó thực hiện rôi. Chúng ta 
không thể cho hết của cải của chúng ta có cho người khác. Khi cho, có thể chúng 
ta cho một ít, chứ không cho hết bởi vì chúng ta còn nghĩ đến sự sống còn của 
chính chúng ta. Nhưng vị Bồ Tát không giống vậy. Khi vị Bồ Tát cho thì Ngài bố 
thí tất cả giống như một bình đựng nước đã lật úp không còn một giọt nào trong 
đó nữa. Do hoàn thiện hạnh nguyện Bồ Tát như vậy nên Bồ Tát mới trở thành 
một vị Phật. Nếu bạn cố gắng trở thành một vị Bồ Tát giống như Bồ Tát 
Sumedho, và sau thành Phật Gotama thì bạn có thể đọc hai cuốn sách: Chuyện 
tiên thân (Jataka) và Cariyã Pitaka: 

**Chuyện tiền thần (Jataka). 

Chuyện tiên thân gồm có 547 chuyện quá khứ nói về Đúc Phật. Nhưng chuyện 
tiên thân không ghi lại tất cả đời sống quá khứ của Ngài. Đây là những câu 
chuyện Đức Phật đã nói cho quần chúng trong nhiêu trường hợp khác nhau. Nếu 
kể cho hết tiền thân của Đúc Phật thì không thể nào kể hết được. 

**Cariya Pitaka: 

Đây là cuốn sách ngắn có nhiều chuyện nói đến Bồ Tát đã hoàn thành Pãrami của 
mình như thế nào. Và Bồ Tát đã phải thực hành trong một thời gian dôi: Bốn A 
tăng kỹ kiếp trái đất, và một trắm ngàn kiếp trái đất hoặc tám A tắng kỹ kiếp trái 
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đất, và một trăm ngân kiếp trái đất, hoặc mười sáu A tắng kỹ kiếp trái đất, và một 
trắm ngân kiếp trái đất thi Pãärami mới chín muôi. Như vậy, một vị Bồ Tát sẽ 
không trở thành Phật trước thời gian nêu trên. Chẳng hạn, Bồ Tát bậc trí tuệ 
không thể trở thành một vị Phật sau hai hay ba A tắng kự. Ngài phải hoàn thiện 
Pãrami đầy đủ bốn A tăng ký và một trắm ngàn kiếp trái đất cho Pãrami chín muối 
mới trở thành một vị Phật. 

Bất kỳ sinh vào kiếp nào, Bồ Tát cũng luôn luôn làm những công việc đem lại lợi 
ích và an vui cho tất cả chúng sinh. 


Một vị Bồ Tát có thể đạt quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La 
Hán trước thời hạn đó không? 


Bồ Tát không thể nào trở thành một vị Tu Đà Hoàn. trong thời gian trên. Nếu Bồ 
Tát trở thành một vị Tu Đà Hoàn. thì Ngài chỉ còn bảy kiếp để giác ngộ hoàn 
toàn. Bảy kiếp thì quá ngắn. Pärami không thể hoàn thiện chỉ trong vòng bảy 
kiếp. Như vậy, vị Bồ Tát không thể đắc đạo trước khi tròn đủ thời gian để trở 
thành một vị Phật. Bồ Tát không phải là kẻ giác ngộ. Ngài vẫn còn là bậc hữu 
học, là người chưa giác ngộ. Ngài hoàn thành Pãrami khi Ngài còn luân lưu trong 
vòng luân hồi. Bởi vậy, Bồ Tát không được tôn kính như một vị Phật. Tôn kính 
Đức Phật, chúng ta đãnh lễ tượng Phật hay những gì biểu tượng cho Đức Phật, 
nhưng chẳng hề có tượng Bồ Tát. Trong Phật Giáo Nguyên Thủy bạn không hề 
thấy tượng một vị Bồ Tát nào, bởi vì mặc dầu Bồ Tát có hạnh nguyện đặc biệt 
đáng kính trọng, nhưng Bồ Tát vẫn còn là kẻ thế tục. Do đó, Bồ Tát không được 
tôn kính như một vị Phật. 
Vị Bô Tát có hành Thiên Minh Sát không? 

Khi bạn thực hành Thiên Minh Sát, và bạn thành công thì bạn sẽ trở thành kẻ giác 
ngộ. Bạn chỉ cò thể hành Thiên Minh Sát khi vị Phật hiện tiên còn sống hay khi 
Giáo Pháp của Ngài vẫn còn đang tồn tại. Nói cách khác Thiền Minh Sát chỉ có thể 
tìm thấy trong Phật giáo hay trong những lời dạy của Đức Phật chứ không tìm 
thấy nơi nào khác. 


Khi một vị Bồ Tát tái sinh làm người hay làm súc vật v.v... và trong một số kiếp 
Ngài có thể gặp một vị Phật. Nếu kiếp nào đó Ngài là một con người gặp Đức 
Phật và Ngài xuất gia tu hành. Khi xuất gia tu hành Ngài cũng phải giữ giới luật 
của Nhà Sư và Ngài có thể thực hành mười ba pháp đầu đà. Khi trở thành bậc 
xuất gia, Bồ Tát sẽ không bao giờ làm biếng, luôn luôn tinh tấn thực hành Thiên 
Minh Sát. Nhưng khi hành Thiền Minh Sát, Ngài ngừng ngay ngưỡng cửa của bậc 
thánh. Khi hành thiên đến chỗ gân giác ngộ, Ngài sẽ dừng lại đó mà không đi xa 
hơn. Nếu Ngài tiếp tục đi xa hơn và đạt đạo quả thì mục đích trở thành một vị 
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Phật của Ngài không còn nữa. Như vậy, một vị Bồ Tát hành Thiên Minh Sát, các 
Ngài dừng ngay ở chỗ gần giác ngộ. Trong Trung Bộ Kinh cũng như trong Vi Diệu 
Pháp nói rằng vị Bồ Tát dừng trước ngưỡng cửa giác ngộ và không đạt đến Tuệ 
Chuyển Tánh (Anuloma Ñãna). Bởi vì đến tuệ giác này thì không thể trở lại thế 
tục nữa. Bởi vì giữa tuệ này và giác ngộ đạo quả chỉ có một tâm sát na. Như 
vậy, vị Bồ Tát thực hành Thiên Minh Sát nhưng sẽ không đi quá xa, ngài chỉ đạt 
đến Tuệ Thuận Thứ (Gotrabhu) rồi dừng lại. 
Một vị Bồ Tát có thể cứu độ chúng sinh thóat khỏi vòng luân hồi 
không? 

Khi Bồ Tát Gotama phát lời thệ nguyện trước đức Phật Nhiên Đằng (Dipankara) thì 
trong tâm Ngài có tư tưởng sau đây: 


"Sau khí vượt ra khỏi vòng luân hồi, con nguyện giúp đỗ người khác vượt ra khỏi 
vòng luân hôi“ 


"Sau khi đã thấy rõ Tứ Diệu Đế; con nguyện giúp đố kẻ khác thấy rõ Tứ Diệu Đế” 
“Sau khi giải thóat khỏi vòng luân hôi, con nguyện giúp cho những người khác giải 
thóat khỏi vòng luân hôi ... 


Qua lời nguyện này ta thấy rõ một vị Bồ Tát không thể cứu độ chúng sinh thóat 
khỏi vòng luân hồi. Chỉ khi nào giải thóat khỏi vòng luân hồi, nghĩa là chỉ khi nào 
trở thành một vị Phật, Ngài mới có thể giúp người khác thóat khỏi vòng luân hồi. 


Trước tiên, vị Bồ Tát phải cố gắng chính mình để trở thành một vị Phật. Chỉ sau 
khi trở thành một vị Phật Ngài mới cứu độ chúng sinh khác, nghĩa là giúp chúng 
sinh tự cứu lấy mình. Bạn không thể trị bệnh cho người khác nếu bạn không phải 
là bác sĩ. Trước tiên, bạn phải trở thành bác sĩ, sau đó bạn mới có thể chữa bệnh 
cho người khác. Cũng vậy, bạn phải trở thành một vị Phật trước khi bạn muốn 
cứu vớt chúng sinh khác ra khỏi vòng luân hồi. Như vậy, theo Phật giáo, Bồ Tát 
không thể cứu chúng sinh khỏi vòng luân hồi. Trong suốt thời gian dài làm một vị 
Bồ Tát, Ngài tích lũy Parami; những đặc tính cần thiết để trở thành một vị Phật. 
Chúng ta không thể mong mỏi hay kỳ vọng một vị Bồ Tát giúp chúng ta ra khỏi 
vòng luân hồi. Bồ Tát không phải là người đã giác ngộ và dời ngày "vào” Niết Bàn 
để đi cứu độ chúng sinh. Bồ Tát vẫn còn là phàm nhân chưa giác ngộ. Các Ngài 
đang vun bồi, tích lũy Pärami để trở thành một vị Phật. Bồ Tát chỉ là một chúng 
sinh phi thường nhưng chưa giác ngỘ. 


Khi nhắc đến những kiếp sống trước khi Ngài thành Phật. đức Phật thường nói 
rằng: 
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"Trước khi giác ngộ đạo quả, khi vẫn còn là một vị Bồ Tát, một người chưa giác 
ngộ, ta đã... “ 


Ta có thể tìm thấy câu này rất nhiều lần trong các bài giảng của đức Phật. Mỗi 
lân Đức Phật muốn nói đến tiên kiếp của Ngài, lúc còn là một vị Bồ Tát, Ngài 
thường hay nói: 


` Trước khi thành đạo, khí còn là một vị Bồ Tát, một kẻ chua giác ngô, ta đế là 
tnỘt V. V... “ 


Như vậy, theo lời dạy của Đức Phật, Bồ Tát vẫn còn là kẻ thế tục, vẫn còn đang 
tích lũy Pärami. Nhưng Bồ Tát là kẻ kỳ diệu, có hạnh nguyện tốt đẹp, đáng 
ngưỡng mộ, đáng khâm phục, nhưng Ngài vẫn còn là một kẻ thế tục. Quan niệm 
rằng Bồ Tát là kẻ giác ngộ, nhưng chưa chịu vào Niết Bàn, đợi cứu độ tất cả 
chúng cho đến khi tất cả chúng sinh đã được thành Phật rồi mới vào Niết Bàn là 
sai. Điều đó không thể nào xảy ra được. 


Một vị Phật có thể cứu độ tất cả chúng sinh được 
không? 


Nếu Đức Phật có thể cứu độ tất cả chúng sinh thì sẽ không có nhiều vị Phật, chỉ 
một vị Phật là đủ. Chúng ta không được Đức Phật Gotama cứu độ. Vì thế chúng 
ta còn ở đây. Như vậy, ngay Đức Phật không thể cứu độ tất cả chúng sinh. Theo 
Phật Giáo, cứu độ có nghĩa là giúp chúng sinh tự cứu. Dầu cho có nhiều vị Phật 
đã ra đời, nhưng luôn luôn lúc nào cũng vẫn còn những chúng sinh chưa được 
Phật cứu. Do đó, sẽ có nhiêu vị Phật xuất hiện trên thế gian này. Có hạnh 
nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, đó là một hạnh nguyện tốt, nhưng trong thực tế 
điều này không thể thực hiện được. Mặc dầu bạn có hạnh nguyện thành Phật, 
bạn cũng không thể cứu độ tất cả chúng sinh. Trong quá khứ rất nhiều vị Phật đã 
ra đời, nhưng chúng sinh vẫn còn đau khổ. 


Trong tương lai sẽ có nhiêu vị Phật ra đời, và các Ngài sẽ cứu độ được nhiều 
người, nhưng vẫn sẽ còn nhiều chúng sinh chưa được cứu độ. Nếu chỉ khi nào tất 
cả chúng sinh đều được cứu độ, sau đó bạn mới vào Niết Bàn thì bạn chẳng bao 
giờ bạn Niết Bàn được. Đây là những điều nói về Bồ Tát theo kinh điển của 
Nguyên Thủy. Tôi chỉ muốn cho các bạn biết Phật Giáo Nguyên Thủy nói đến Bồ 
Tát như vậy, ngoài ra không có ý gì khác. Lúc Đức Phật của chúng ta còn là một 
vị Bồ Tát tên là Sumedha nguyện trở thành một vị Phật, và được Đức Phật Nhiên 
Đăng thọ ký, cho đến khi đạt thành chánh quả Ngài đã trải qua biết bao nhiêu 
thời gian luân lưu trong vòng luân hồi không đếm được để tích lũy Pärami. 


Khi PãramI được đầy đủ, vào kiếp chót, Ngài sinh làm con vua Suddhodana và có 
tên là Siddhatta. Hoàng tử Sidhatta sinh ra đời vào ngày rằm tháng tư âm lịch, 
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tức ngày trắng tròn tháng năm dương lịch. 


Hoàng Tử lớn lên trong nhung lụa giàu sang. Năm mười sáu tuổi, Ngài thành 
hôn, và mười ba năm sau Ngài xuất gia tu hành. Ngài đi vào rừng sâu thực hành 
thiền và trở thành một vị Phật vào ngày rằm tháng tư âm lịch, tức ngày trăng tròn 
tháng năm dương lịch. 


Hai tháng sau ngày thành đạo, Ngài ra công dạy dỗ chúng sinh ngày đêm. Trong 
chú giải có ghi lại công việc hàng ngày của Đức Phật. Nếu bạn đọc thời khóa biểu 
này bạn sẽ thấy Đức Phật làm việc rất tích cực. Môi ngày Đức Phật chỉ nghỉ hai 
đến ba tiếng. Như vậy, Đức Phật phải làm việc ngày đêm nhằm đem lại an vui, 
hạnh phúc cho chúng sinh. Ngay lúc chỉ còn vài giờ trước khi tịch diệt, vào tuổi 
tám mươi, đang nằm trên giường bệnh, Đức Phật còn độ người đệ tử cuối cùng. 
Lúc Đức Phật sắp Niết Bàn, một vị đạo sĩ xin phép Ananda vào gặp Phật, nhưng 
Ananda từ chối vì Đức Phật đã quá yếu và sắp sửa Niết Bàn. Nghe lời nói chuyện 
của hai vị, Đức Phật bảo Ananda cho vị đạo sĩ vào gặp. Đức Phật trả lời những 
câu hỏi của đạo sĩ và dạy cho đạo sĩ về Bát Chánh Đạo. Đó là vào lúc nửa đêm, 
và Đức Phật đã tịch diệt vào khoảng gần sáng. Đức Phật đã làm việc suốt bốn 
mươi lăm năm không ngơi nghỉ, cho đến lúc chết Ngài vẫn còn làm việc. Chúng 
ta hãy theo gương lành của Phật. Các bạn thấy các Nhà Sư không về hưu. Trước 
đây, tôi nghĩ rằng vào năm bảy mươi tuổi tôi sẽ nghỉ dạy. Bây giờ tôi đã bảy 
mươi bốn, nhưng lại làm nhiều việc hơn trước đây, và có thể, sẽ tiếp tục làm cho 
đến khi chết. 


Cũng như ngày sinh ra và ngày thành đạo, vào ngày rằm tháng tư âm lịch Đức 
Phật tịch diệt. Đó là lý do tại sao chúng ta tổ chức kỷ niệm ba ngày lịch sử trọng 
đại này vào ngày rằm tháng tư. Hiện tại chúng ta đang sống ở Mỹ, chúng ta có 
cách làm việc khác. Chúng ta không thể tổ chức lễ này vào đúng ngày rằm. Theo 
chương trình được chia cho các chùa, chúng ta đã tổ chức lễ sau ngày trăng tròn 
đến hai tuần. Hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm ba ngày trọng đại trong lịch sử 
của Đức Phật. Đây là dịp để chúng ta suy niệm đến sự hoàn thiện Pãrami của Bồ 
Tát trong một thời gian thật dài, rồi suy niệm đến ngày đản sinh, thành đạo, Niết 
Bàn của Đức Phật. 


Từ khi Đức Phật xuất hiện, vô số chúng sinh đã được hưởng phước báu từ những 
lời dạy của Ngài. Vô số chúng sinh đã đạt thành quả vị. Đã trở thành Tu Đà 
Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Như vậy, sự xuất hiện của Đức Phật 
đem lại nhiêu lợi ích cho tất cả chúng sinh. Không phải chỉ loài người mà là tất cả 
chúng sinh. Chúng sinh ở đây bao gồm cả chúng sinh ở cõi trời và bốn cõi khổ. 
Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, khi Đức Phật xuất hiện thì Ngài cũng vì lợi ích cho 
chúng sinh mà xuất hiện. Hôm nay, chúng ta làm lễ tưởng niệm để ghi nhớ công 
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ơn của Đức Phật, khi còn sống Ngài đã dạy dỗ chúng ta, và lúc ra đi Ngài đã để lại 
Giáo Pháp cho chúng ta. Chúng ta vẫn còn có Phật, chúng ta vẫn còn có thầy dù 
cho Đức Phật đã Niết Bàn. Đức Phật đã ra đi nhưng Giáo Pháp Ngài còn lại. Giáo 
Pháp của Đức Phật cũng như Ngài đã đem lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta biết 
ơn Đức Phật vì Ngài đã để lại Giáo Pháp cho các thế hệ sau, và chúng ta đang 
thực hành những lời dạy của Đức Phật và đạt được lợi ích từ sự thực hành này. 
Hôm nay làm lễ kỷ niệm Đức Phật, chúng ta nhớ đến những phẩm tính cao đẹp 
của Ngài, thực hành theo những lời dạy của Ngài. Mong tất cả chúng ta giác ngộ 
đạo quả ngay trong kiếp sống này. 


Trước đây lúc Miễn Điện còn có những vị vua cai trị, ngày lễ này được gọi là ngày 
lễ "7ướï Gầy Bồ Đế“, Cội cây, nơi Đức Phật Giác Ngộ được gọi là cây bồ đề 
(bodhi) hay cây giác ngộ vì Đức Phật giác ngộ dưới cội cây này. Cây bồ đề rất 
lớn. Ở Miến Điện, tháng năm là tháng rất nóng nên cây cần có nước. Người Phật 
Tử rất tôn trọng, thương yêu cây bồ đề. Mỗi khi nhìn cây bô đề người Phật Tử có 
thể hình dung Đức Phật đang ngồi nơi đó. Ngày xưa, nhà vua cùng triều thần, 
cung phi mỹ nữ, vào ngày rằm tháng tư thường đem nước có bỏ các loại hoa 
thơm, hương thơm tưới cho cây bồ đê. Dân chúng theo gương nhà vua cũng đem 
nước tưới cho cây bề đề. Đó là lý do tại sao ở Miến Điện, trước chiến tranh, người 
ta gọi ngày này là ngày lễ tưới cây bồ đề. Sau khi Miến Điện phục hồi độc lập, 
dân chúng tiếp xúc với thế giới bên _goài, nên lễ này không gọi là lễ tưới cây bồ 
đề nữa mà gọi là ngày Vesak, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong lịch sữ của đức 
Phật. Cũng có một số các nước vào ngày này, người ta tưới nước lên tượng Phật 
hay tượng Bồ Tát đản sinh. Hôm nay, phối hợp hai truyền thống, chúng ta tưới 
nước vào tượng Phật và tưới nước cho cây bồ đề. Khi tưới nước cây bô đề bạn có 
thể niệm chín ân đức của Đức Phật. Các tờ giấy nhỏ sẽ được phát cho các bạn. 
Mỗi bạn sẽ nhận được một ân đức khác nhau. Trong khi tưới nước cho cây bồ đề 
các bạn đọc lên ân đức mà bạn đã nhận được và tưởng niệm đến Ân Đức Phật. 


Arahan, Sammasambudho, Vijjacharana-sampanno, Sugato, Lokavidu. Anutaro 
Purisa-dhammasarathi, Satthadevamanusanam, Buddho, Bhagava (Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn). 
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17. HAI LOẠI ĐỊNH TÂM 


Có hai loại định tâm. Định tâm sai lầm là tà định, và định tâm đúng đắn là chánh 
định. 


Định tâm sai lầm 

Định tâm sai lầm đi liên với tâm bất thiện, hay cùng khởi sinh với tâm bất thiện. 
Chẳng hạn, khi một người câu cá, người đó có tâm cố ý bắt cá. Người bắt cá có 
một sự định tâm, nhưng định tâm của người này là định tâm sai lâm. Đây là tâm 
định đi kèm với tâm sân hay ghét bỏ, hoặc tâm định đi kèm với tâm hủy diệt đối 
tượng. 


Định tâm đúng đắn 

Khi bạn làm điều gì tốt như bố thí, trì giới v.v... thì định tâm cũng đi kèm theo. Và 
định tâm ở đây là định tâm đúng đắn, bởi vì chúng đi cùng với thiện tâm hay với 
Tâm Sở thiện. Như vậy, khi bạn hành thiền bạn có định tâm đúng đắn gọi là 
chánh định. Chánh định là một trong tám yếu tố của Bát Chánh Đạo. 


Tiếng Pali gọi tám yếu tố của Bát Chánh Đạo là “⁄2gøariga" (Những yếu tổ 
củađạo hay thành phân của đạo). Trong tám yếu tố đó có ba yếu tố thụ động và 
năm yếu tố hoạt động. 


Ba yếu tố thụ động 

Được gọi là những yếu tố thụ động bởi vì chúng không hoạt động trong lúc hành 
thiên. Được gọi là những yếu tố tác động vì chúng hoạt động vào lúc thực hành 
thiền, chúng làm nhiệm vụ cân bằng và hài hòa với các yếu tố kia. 


Ba yếu tố thụ động là: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. Nói một cách 
chính xác theo Vi Diệu Pháp thì không có yếu tố nào trong ba yếu tố trên hiện 
diện trong tâm bạn trong lúc hành thiên. Chúng chỉ khởi sinh khi bạn giữ không 
làm điều gì sai lầm. Khi bạn tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, tránh xa nói dối, 
nói lời chia rẽ, nói lời nói dữ, nói lời vô ích, khi bạn không buôn bán rượu, không 
buôn bán vũ khí, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán thịt, không buôn 
bán người thì các yếu tố Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng khởi sinh. Bởi 
vậy ba yếu tố này không hiện diện trong tâm thiên sinh trong lúc đang hành 
thiên. Ngay cả những lúc chúng hiện diện thì chúng cũng hiện diện từng cái một; 
không phải cả ba yếu tố đều hiện diện trong một sát na (khoảnh khắc). Ba yếu tố 
này tạo thành nhóm giới. Bạn hoàn thành được ba yếu tố này khi bạn xin giới vào 
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lúc đầu khóa thiên. Như vậy, khi bạn xin giới trước khi hành thiền là bạn đã hoàn 
thành được ba yếu tố này. Khi bạn xin giới, một trong ba yếu tố này có thể có 
mặt trong tâm bạn. Nhưng khi bạn đang hành Thiên Minh Sát, ba yếu tố Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng này không hiện diện trong tâm bạn. Bởi vậy nên 
chúng được gọi là những yếu tố thụ động. 


Năm yếu tố tích cực: 


Năm yếu tố khác được gọi là những yếu tố tích cực, bởi vì chúng hoạt động 
một cách tích cực tại mỗi thời điểm hành thiền. Trước tiên là Chánh Tinh Tấn, khi 
bạn cố gắng Chánh Niệm là bạn đã nhờ vào sự Tinh Tấn. Do đó, khi có Tinh Tấn 
thì sẽ có Chánh Niệm. Khi Chánh Niệm trở nên mạnh mẽ hay khắn khít vào đề 
mục thì có Chánh Tinh Tấn. Điều này có nghĩa là tâm của bạn đi sâu vào trong 
đối tượng và dính chặt vào đó. Khi bạn đạt được định tâm thì trí tuệ thấy rõ bản 
chất của sự vật tự đến. Để giúp cho tâm ở trên đề mục, có một yếu tố khác đã 
đưa tâm đến với đề mục và đặt tâm trên đề mục, yếu tố hướng tâm đến đề mục 
này là Chánh Hướng Tâm (hay Chánh Tư Duy). Chánh Tư Duy trong Bát Chánh 
Đạo không phải là một sự suy nghĩ thông thường, đây là một yếu tố đưa tâm đến 
đối tượng và đặt tâm trên đối tượng. Không có yếu tố này tâm sẽ không ở trên 
đối tượng. 


Như vậy, chúng ta có năm yếu tố hoạt động: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, 
Chánh Định, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy. Năm yếu tố này cùng hoạt động và hài 
hòa với nhau thì việc hành thiên mới tốt đẹp. Mặc dâu năm yếu tố này quan 
trọng trong việc hành thiên, nhưng một lần nọ Đức Phật đã lấy một yếu tố và nói: 


"Này các thầy tỷ kheo, hãy phát triển định tâm. Người có Tâm Định thì hiểu sự 
vật đúng theo chân tướng của chúng. ” 


Đó là sự khích lệ của Đức Phật đối với Tăng Chúng. 
Sự Quan Trọng của Định Tâm 


Hành thiền sẽ phát triển Định Tâm. Khi có Tâm Định thì bạn sẽ xuyên thấu vào 
bản chất của sự vật, có nghĩa là Chánh Kiến đã khởi sinh khi bạn có Tâm Định. 
Điều quan trọng là thiền sinh có Định Tâm để thấy sự vật đúng theo chân tướng 
của chúng. Chúng ta hãy lấy ví dụ: Giả sử có một ly đầy nước bẩn, có những vật 
nhỏ ở trong nước. Vì ly nước bị cáu bẩn nên chúng ta không thể thấy được 
những gì trong nước. Chúng ta cũng không thể thấy xuyên qua nước hay qua ly. 
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Giả sử có một vài loại hóa chất khi bỏ vào trong nước bùn dơ sẽ làm cho nước 
bùn dơ lắng xuống. Khi bùn dơ đã được lắng xuống, nước trở nên trong suốt nên 
chúng ta có thể thấy được những gì trong nước, đồng thời chúng ta cũng có thể 
thấy xuyên qua nước, xuyên qua ly. Cũng vậy, khi có Tâm Định thì những chướng 
ngại trong tâm bị chế ngự hay lắng xuống. Mặc dầu lúc bấy giờ, vào sát na đó, 
thiền sinh không thể loại trừ chúng hoàn toàn, nhưng ít nhất thiền sinh có thể giữ 
chúng lại, không cho chúng quấy động lên. Khi những chướng ngại trong tâm 
lắng xuống, tâm trở nên trong sáng, đó là lúc thiền sinh đạt được Định Tâm. Nhờ 
có Định Tâm thiên sinh sẽ nhìn thấy bản chất của sự vật. Định Tâm là yếu tố 
quan trọng trong lúc hành thiên. Không có Định Tâm thì chúng ta không hy vọng 
thấy được bản chất thật sự của sự vật. Hiểu rõ bản chất thật sự của sự vật rất 
quan trọng trong việc hành Thiền Minh Sát, bởi vì hiểu được bản chất hay hiểu rõ 
sự vật đúng theo chân tướng của chúng là căn bản của các Tuệ Minh Sát. Tuệ 
Minh Sát chỉ có thể khởi sinh khi có sự hiểu biết này. Hiểu biết sự vật đúng theo 
chân tướng của chúng có nghĩa là thấy sự vật một cách rõ ràng, thấy những đặc 
tính thực sự của chúng. 


Ba Loại Định Tâm: 


Như chúng ta biết, Định Tâm có ba loại: Cận Định, An Chỉ Định (Định trong các 
tâng thiền), và Sát Na Định. 


Muốn đạt được An Chỉ Định (Định trong các tầng thiên) thì bạn phải hành Thiên 
Định. Có bốn mươi đề mục Thiên Định, nhưng chỉ có ba mươi đề mục là đạt được 
các tầng thiền. Bạn có thể chọn một trong ba mươi đề mục đó để hành thiền. 
Chẳng hạn bạn lấy "kasina đất" làm đề mục hành thiền. Bạn làm một cái đĩa tròn 
bằng đất sét, đường kính khoảng một gang tay và bốn ngón, (đường kính bằng 
chiêu dài của gương mặt thiên sinh) đặt cách xa chừng một thước trước mặt, rồi 
chú tâm vào đĩa tròn bằng đất đó và cố gắng nhớ cái đĩa đó. 


1. Cận Định: 


Chú tâm vào đĩa tròn bằng đất và cố gắng nhớ cái đĩa đó, tâm hướng ra ngoài thì 
phải đưa về hình ảnh chiếc đa. Dần dần, vào một lúc nào đó bạn thấy hình ảnh 
cái đĩa đó trong tâm. Khi nhắm mắt lại bạn có thể thấy rõ nó trong tâm, gọi là 
tướng nhớ lại. Tâm bạn trú trên hình ảnh nhớ lại trong tâm đó nhiều lần. 
"Tướng" hay hình ảnh của cái đĩa đất đó trở thành bóng láng, trong sáng. Hình 
ảnh nhớ lại đó, hình ảnh trong tâm đó, là bản sao chính xác của cái đĩa bằng đất. 
Nếu khi bạn làm một cái đĩa bằng đất có ấn dấu tay trên đó, thì trong tướng này 
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bạn cũng thấy rõ dấu tay. Nhưng khi bạn đạt đến tâng mức cao hơn tiếp theo, 
dấu tay và những dấu khác đều biến mất. "Tướng" hay hình ảnh trong tâm trở 
nên rất mịn màng và bóng láng. Lúc bấy giờ những chướng ngại trong tâm bạn bị 
lẳng đọng lại hay không khởi sinh, và vào lúc này bạn có thể nói là bạn đã đạt 
được một loại định tâm. Loại Định Tâm này gần với "An Chỉ Định" (Định Tâm 
trong các tâng thiên) nên được gọi là "Cận Định". 


2. An Chỉ Định: 


Khi bạn tiếp tục chú tâm thật nhiêu lần, kế tiếp bạn sẽ đạt được "An Chỉ Định" 
(định tâm trong các tâng thiên). Mức định tâm ngày càng cao, tâm bạn càng an 
trụ vào đề mục, và bạn lần lượt đạt được các tâng thiên từ thấp lên cao. Đó là lúc 
bạn đạt được "An Chỉ Định" trong Thiên Định (Thiên Định còn được gọi là thiên 
vắng lặng hay thiền chỉ). 


Sau khi đạt được "cận định" hay đạt các "tầng thiền", bạn có thể chuyển sang 
hành Thiền Minh Sát. 


Khi hành Thiên Minh Sát bạn lấy một trong những tầng định này làm đối tượng, 
có nghĩa là bạn lấy Cận Định và Các Tầng Thiền làm đối tượng để thấy chúng là 
vô thường, khổ, vô ngã. Dần dần bạn sẽ đạt đến các tuệ minh sát, và cuối cùng 
là giác ngộ đạo quả. 


Tóm lại, trong thiên Định có hai loại định là "Cận Định” và "An Chỉ Định" (định 
trong các tâng thiền). 

Nếu muốn trực tiếp hành Thiên Minh Sát mà không muốn hành Thiên Định trước, 
thì bạn phải làm thế nào? Trong trường hợp bạn không hành Thiền Định trước thì 
bạn đừng cố gắng để đạt cận định mà phải bắt đầu hành Thiền Minh Sát ngay. 


3. Sát Na Định 


Khi bạn chỉ hành Thiên Minh Sát thôi, bạn sẽ đạt được một loại định khác, đó là 
Sát Na Định. Khi hành Thiền Minh Sát, bạn chú tâm chánh niệm vào đề mục, bạn 
tinh tấn hành thiên và luôn luôn đặt tâm bạn ở trên đề mục lúc bấy giờ sẽ không 
có chướng ngại trong tâm, tâm sẽ không lang bạt khắp nơi mà chỉ ở trên đề mục 
hành thiên. Bất kỳ đề mục nào xuất hiện một cách rõ ràng trong hiện tại, bạn 
đều có thể chánh niệm được, lúc bấy giờ bạn đạt được Sát Na Định. 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


Trong việc hành Thiên Minh Sát, Sát Na Định rất quan trọng, Sát Na Định giống 
như "Cận Định”. Sát Na Định không cho chướng ngại xâm nhập vào tâm bạn. Sát 
Na Định làm giảm thiểu chướng ngại ở tâm khiến cho tâm an trụ trên đề mục dễ 
dàng. Sát Na Định cũng giữ cho chướng ngại không phát sinh hay loại trừ chướng 
ngại và ổn định tâm khiến tâm an trụ trên đề mục. 


Như vậy, Sát Na Định cũng giống như "Cận Định”. Mặc dầu có năng lực như "Cận 
Định" nhưng Sát Na Định không được gọi là "Cận Định” vì Sát Na Định không gần 
với "định trong các tâng thiên". Khi bạn nói Cận Định thì tâm định này phải gần 
với "định trong các tâng thiên". Nhưng vì không có các tầng định trong Thiên 
Minh Sát cho nên chúng ta không nói định trong hành Thiên Minh Sát là "Cận 
Định" mà chúng ta dùng chữ Sát Na Định. 


Khi bạn đạt Sát Na Định có nghĩa là tâm của bạn hầu như ở trên đê mục hành 
thiền. Bạn có thể chánh niệm vào bất kỳ đối tượng nào đến. Thỉnh thoảng tâm 
của bạn chỉ lay động nhẹ, và bạn có thể ngăn ngừa tâm vọng động. Đó là lúc bạn 
có Sát Na Định. 


Khi có Sát Na Định thì các chướng ngại phiền não lắng xuống và tâm bạn trở nên 
trong suốt. Đó là lúc bạn thấy đối tượng rõ ràng, rõ ràng hơn trước đây nhiều. 
Lúc định tâm bạn chưa tốt dù bạn có thể nghĩ rằng bạn thấy đề mục một cách rõ 
ràng, nhưng thật ra bạn chưa thấy rõ đâu. Nhưng khi bạn đạt được Sát Na Định 
bạn thật sự thấy đề mục rõ ràng. Khi bạn thấy chúng một cách rõ ràng, bạn sẽ 
thấy chúng là gi. Đặc tính chúng như thế nào. 

Khi bạn thấy một cách rõ ràng chúng là gì, đặc tính của chúng như thế nào; lúc ấy 
bạn có tuệ giác thấy sự vật đúng theo chân tướng của chúng. Bạn thấy sự vật 
như thật mà không cần một sự hồ trợ nào. Nếu tiếp tục hành thiên bạn sẽ thấy 
đối tượng xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng, chúng đến rôi lại đi. Mặc dầu bạn 
có thể thấy chúng trên màn bạc tâm giới, bạn phải luôn luôn xem chừng chúng, 
và chú tâm vào đối tượng nổi bật nhất trong hiện tại, lấy đối tượng trong hiện tại 
làm đê mục hành thiên. Bạn thấy rõ đối tượng nhưng đồng thời bạn cũng thấy rõ 
đối tượng đến và đi. Khi bạn thấy đối tượng đến và đi bạn sẽ biết rằng chúng là 
vô thường. Bấy giờ bạn đi vào minh sát thật sự. 


Lúc bạn chưa đạt tâng mức này, có nghĩa là bạn chưa đi vào Thiên Minh Sát, bạn 
chỉ đang tiến đến Thiền Minh Sát mà thôi. Bạn có thể nói rằng: tôi đang hành 
Thiền Minh Sát, nhưng chỉ khi nào bạn thấy đối tượng vô thường, khổ, vô ngã bạn 
mới có thể thật sự nói rằng: Tôi đã đi vào Thiền Minh Sát. Để đạt được tuệ thấy 
rõ tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã này, bạn cần phải có định tâm. Bạn không 
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thể bỏ qua định tâm. Bạn không thể nói rằng định tâm không cần thiết. Thật là 
sai lầm khi nói rằng: "Bạn chỉ cần thực hành thôi thì bạn sẽ đạt được tuệ giác". 
Bạn phải có định tâm trước đã, dầu đó là Sát Na Định, Cận Định, hay An Chỉ Định 
(định trong các tầng thiền). 


Chỉ khi nào có định tâm bạn mới thấy sự vật một cách rõ ràng. Chỉ khi nào bùn 
đã được lắng đọng bạn mới có thể thấy rõ xuyên qua nước, và thấy trong nước có 
gì? Cũng vậy, chỉ khi nào các chướng ngại phiền não được lắng đọng, bạn mới có 
thể thấy chân tướng của sự vật. Nhưng những chướng ngại chỉ lắng đọng khi bạn 
đạt được sự định tâm. Do đó, đạt được sự định tâm là điêu cực kỳ quan trọng 
trong việc hành thiên, dầu đó là Thiên Minh Sát hay Thiên Định. Đó là lý do tại 
sao hầu hết các thiên sư đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự định tâm. 


Định tâm chỉ có thể đạt được khi bạn chánh niệm. Chánh niệm chỉ đạt 
được khi bạn tỉnh tấn. Nếu thiếu tinh tấn, nếu bạn không nỗ lực cố gắng, bạn 
không thể chánh niệm. Hầu như những lần chúng ta thiếu chánh niệm là vì chúng 
ta thiếu tinh tấn trong việc chánh niệm. 


Bạn cần nỗ lực tinh tấn để chánh niệm hầu đạt được sự định tâm, khi có được 
định tâm bạn mới thấy được bản chất như thực của sự vật, bạn mới có thể thấy 
chúng là vô thường, khổ, vô ngã v.v... Bởi vậy, nếu muốn thoát khỏi, muốn vượt 
qua, không còn bị vô thường khổ và vô ngã chi phối nữa, thì bạn phải hoàn thành 
tâm định. Vậy yếu tố định tâm là yếu tố quan trọng, là một trong năm yếu tố 
hoạt động tích cực và hài hòa trong từng sát na một của việc hành thiên. Năm 
yếu tố này được gọi là những yếu tố tác động của đạo (giải thoát). 


Thế Tục và Siêu Thế 


Chúng ta cần hiểu rõ hai loại yếu tố thế tục và siêu thế. Nói một cách thật là 
chính xác: chỉ những gì khởi sinh vào "sát na giác ngộ”, khởi sinh đồng thời với 
"đạo tâm" mới gọi là những yếu tố thật sự của đạo. Nhưng những yếu tố của 
"đạo" này, hay những yếu tố "siêu thế" này xuất hiện vào sát na giác ngộ là kết 
quả của sự thực hành từ trước. Do thực hành Thiên Minh Sát bạn mới đạt được 
đạo tâm này. Đạo tâm là kết quả của Thiền Minh Sát. Để đạt những "yếu tố của 
đạo" thật sự, bạn cần phải phát triển những yếu tố đầu tiên của đạo. Như vậy, 
bạn phải phát triển "những yếu tố thế tục của đạo", không phát triển "những yếu 
tố thế tục của đạo" bạn không thể đạt được "yếu tố giải thoát của đạo". 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


Đó là lý do tại sao khi hành Thiền Minh Sát ta cố gắng phát triển những yếu tố 
trong tâng mức thế tục. Những yếu tố mà chúng ta sử dụng trong lúc hành Thiền 
Minh Sát được gọi là những yếu tố tiên khởi hay những tầng mức đầu tiên. Không 
có những tầng mức đầu tiên thì bạn không thể đi đến sự giác ngộ được. Trong 
việc hành thiên chúng ta cần phải quan tâm đến năm yếu tố, xem chúng có hài 
hòa trong từng sát na của việc hành thiên hay không? Những yếu tố này cần phải 
hài hòa với nhau, không để một trong những yếu tố nào trội hơn. Giống như 
trong một cái máy có nhiêu bộ phận. Mỗi bộ phận phải làm công việc riêng của 
mình. Nếu có bộ phận nào làm việc nhiêu quá thì máy sẽ không chạy. Các yếu tố 
cũng giống như những bộ phận của một máy, mỗi bộ phận có một nhiệm vụ 
riêng. Mỗi bộ phận phải thi hành chức năng của mình một cách đúng đắn để cho 
toàn bộ máy hoạt động hữu hiệu. Cũng vậy, trong khi hành Thiên Minh Sát các 
yếu tố phải hoạt động đúng đắn. Mỗi bộ phận có nhiệm vụ khác nhau nhưng phải 
làm tròn bổn phận của mình, đồng thời phải hài hòa nhiệm vụ của các yếu tố 
khác. Tinh tấn có nhiệm vụ của tinh tấn, Chánh niệm có nhiệm vụ của chánh 
niệm, Chánh Định có nhiệm vụ của Chánh Định, Chánh Kiến có nhiệm vụ của 
Chánh Kiến, Chánh Hướng Tâm có nhiệm vụ của Chánh Hướng Tâm. Chúng phải 
làm đúng nhiệm vụ và chức năng của mình, và trong khi làm nhiệm vụ của mình 
chúng phải vừa đủ không nhiều cũng không ít. Khi những yếu tố này hoạt động 
một cách hài hòa sẽ đem lại thành quả tốt đẹp. Tất cả năm yếu tố đều quan 
trọng, nhưng Đức Phật đã chỉ dạy hay đã khích lệ các thầy tỳ khưu, các học trò 
của mình rằng Định Tâm là yếu tố quan trọng nhất. Ngài Mahasi đã nói về định 
tâm rất nhiêu lần trong các bài pháp của Ngài cũng như trong sách của Ngài. 
Thật vậy, môi thiên sư đều đánh giá cao và ý thức rõ ràng tâm quan trọng của 
Chánh Định. 


Chánh Định là gì? Có ba loại Định: Cận Định, An chỉ Định và Sát Na Định. Cận 
Định, An Chỉ Định được sử dụng trong Thiên Định. Sát Na Định dành cho Thiền 
Minh Sát bởi vì có nhiêu người chỉ hành Thiên Minh Sát thôi mà không hành Thiên 
Định. Vào thời kỳ của Đức Phật và một số thế kỷ sau này, người ta hành cả hai 
loại thiền: Thiền Định và Thiền Minh Sát. Họ hành Thiền Định trước rồi chuyển 
sang hành Thiên Minh Sát. 

Bạn có thể đi theo một trong hai lối đó. Lối thứ nhất là hành Thiền Định trước rồi 
chuyển sang Thiền Minh Sát sau. Lối thứ hai là đi thẳng vào Thiền Minh Sát, và 
chỉ hành Thiền Minh Sát thôi bằng cách phát triển Định Tâm. Khi định tâm đủ 
mạnh trở thành Sát Na Định thì bạn có thể thấy bản chất thật sự của sự vật. 


Chánh Định là yếu tố quan trọng trong việc hành thiên. Không có thiên sinh nào 
đánh giá thấp hay ít chú tâm đến tâm quan trọng của Chánh Định. Nhờ định tâm 


page 139 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


đúng đắn, chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết đúng đắn (Chánh kiến). Chánh 
kiến là sự hiểu biết đúng đắn bản chất như thực của sự vật, dân chúng ta đến sự 
"hiểu biết đúng đắn về bốn chân lý cao thượng" hay Tứ Diệu Đế. 
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18. BA TÂNG MỨC PHÁT TRIỂN 


Tất cả những lời dạy của Đức Phật có thể tóm lượt trong một câu kệ bao gồm ba 
tâng mức của con đường dẫn đến Niết Bàn, đó là: 


Tránh điều ác 

Làm điều lành 

Thanh lọc tâm 

Đó là lời dạy của Chư Phật 
(Pháp Cú Kính, câu 183) 


Có ba tâng mức tu tập của người phật tử. Tâng mức đầu tiên là giữ giới, tâng 
mức thứ hai là định tâm, tâng mức thứ ba là trí tuệ. Tám bước của Bát Chánh 
Đạo được phân loại thành ba tâng mức. Giới bao gôm: Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng. Định tâm bao gồm: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh 
Định. Huệ bao gôm: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy là 
hai bước đầu tiên trong Bát Chánh Đạo). Huệ được để ở phần đầu của Bát chánh 
Đạo bởi vì Huệ rất quan trọng. 


Đó là ba tâng mức của sự tu học bởi vì có ba tâng mức phiên não cần phải chế 
ngự và loại trừ. Trong tầng mức đầu tiên phiền não không biểu lộ thành lời nói 
hay hành động nhưng nằm tiềm ẩn bên trong mỗi chúng sinh. 


Ở tầng mức thứ hai, phiền não trồi lên khỏi mức tiềm ẩn, biểu hiện ra thành tầng 
mức suy nghĩ, xúc cảm và cảm giác khi chúng ta gặp đối tượng hài lòng hay 
không hài lòng. 


Trong tầng mức thứ ba phiền não trở nên mãnh liệt, không kiểm soát được nên 
tạo ra những hành động bất thiện. 


Ba tầng mức phát triển tu tập diệt được ba mức độ phiền não. 

Giới chỉ có thể chế ngự những phiền não đã phát ra thành hành động hay lời nói, 
nhưng không có thể trừ được hai loại phiền não sâu hơn cho nên hai loại phiền 
não này khi có cơ hội sẽ khởi sinh. Bởi vậy, giới luật được gọi là “/n #hởi đẩy xa 
phiên não”. 


Định tâm chỉ có thể loại trừ được phiền não thứ hai thuộc tư tưởng, cảm xúc, cảm 
giác này trong một thời gian. Định tâm thì có sức mạnh hơn giới luật, nhưng định 
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tâm chưa có thể tiêu trừ được những phiền não ngủ ngầm nên những phiền não 
thứ hai tức phiên não thuộc về tư tưởng khi có cơ hội sẽ khởi sinh trở lại. Bởi vậy 
sự đẩy xa phiền não của định tâm được gọi là “đấy xa phiền não được một 
khoảng thời gian”. 


Trí Tuệ Minh Sát hay trí tuệ nội quán mới tẩy trừ được phiền não tiềm ẩn bên 
trong. Phiền não tiềm ẩn không thể bị loại trừ bởi Giới và Định. Phiền não tiềm 
ẩn chỉ có thể bị tẩy trừ bởi Trí Tuệ, và một khi đã bị tẩy trừ thì chúng không bao 
giờ khởi sinh lại nữa. Phiền não tiềm ẩn được loại trừ bằng trí tuệ chẳng khác nào 
cây bị cắt đứt gốc rễ, có nghĩa là trí tuệ đã nhổ tận gốc rẻ phiên não. Thế nên, 
loại trừ bằng trí tuệ minh sát gọi là "loại trừ vĩnh viễn", cắt đứt phiên não tận gốc 
rễ, phiên não không phát sinh được nữa. 


Bởi vì ba tầng mức phát triển và tu tập này hỗ tương tùy thuộc nhau nên cần phải 
thực hành cùng lúc. Có nghĩa là Giới, Định, Huệ cùng lúc tu tập. Chẳng hạn như 
sống đời sống có giới luật, có đạo đức thì dê dàng đạt được định tâm, và có trí 
tuệ đúng đắn. Sự thực hành định tâm đúng đẳn giúp thiền sinh sống đời sống 
đúng đắn tốt đẹp; đồng thời giúp cho họ có sự hiểu biết đúng đắn về sự vật. 
Cũng vậy, sự hiểu biết đúng đắn giúp cho người thực hành có đời sống đúng đắn 
và có sự định tâm đúng đắn. Nói cách khác, giới, định, huệ không thể thực hành 
riêng lẻ. Bởi vì không thể nào sống đời sống giới luật mà không có định tâm, 
không kiểm soát được tâm, và không có sự hiểu biết đúng đắn. Cũng vậy, định 
tâm và trí tuệ cũng đòi hỏi phải có hai yếu tố kia. 


Đối với người cư sĩ phần đạo đức luân lý đầu tiên phải giữ là năm giới: không sát 
sinh, không trộm cắp (lấy của không cho), không tà dâm, không nói dối, không 
uống rượu. 


Những giới này không phải là những giáo điêu do Đức Phật đặt ra nếu ai vi phạm 
thì sẽ bị tội vì vi phạm tín điều. Trong Phật giáo không có những tín điều phải 
tuân theo. Ngũ giới chỉ nói lên ý niệm đầu tiên mà một người cần phải chấp nhận 
thực hành với lòng nhiệt thành nếu họ muốn trở thành một người Phật tử, một 
người thiện lành. 


Người Phật tử tự nguyện giữ ngũ giới vì biết đây là sự thực hành tốt đẹp. Người 
giữ ngũ giới không phải hứa với Đức Phật là sẽ tuân hành theo những giới điều. 
Thay vào đó, họ hứa với chính họ vì họ biết rằng làm những điều này đem lại lợi 
ích cho chính họ. Chẳng hạn như đọc câu giới đầu tiên trong ngũ giới: Tôi xin 
vâng giữ điều học và cố ý tránh xa sự sát sinh. Người cư sĩ tự nguyện giữ giới 
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không sát sinh vì họ biết giới này giúp cho phẩm hạnh của chính họ được nâng 
cao do họ không vi phạm những điêu đó, có nghĩa là khi họ chấp nhận giữ giới là 
họ ước muốn nâng cao phẩm hạnh đạo đức của mình lên. Nếu họ vi phạm thì họ 
có thể xin giới lại nhiều lần, nếu cần thiết, và nguyện dứt bỏ lỗi lầm đã làm trước 
đây. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, họ lập đi lập lại giới luật 
cho đến khi họ thắng được bản chất thấp kém của chính họ. 


Người Phật Tử tự thắng mình và tự làm cho mình trở thành người trong sạch, cao 
thượng. Người Phật Tử cố gắng đạt được sự trong sạch, cao thượng cho họ bằng 
nồ lực của chính họ. Chính họ mới làm cho họ cao thượng, trong sạch. Không có 
ai, ngay cả Đức Phật, chư thiên, hoặc một vị thần thánh nào, hay người nào có 
thể giải thoát cho người khác. Sự thực hành giới luật là điều nòng cốt hay điều 
cốt tủy của đạo Phật. 


Một người có sự hiểu biết đúng đắn, ý thức được luật nghiệp báo, luật nhân quả 
thì sẽ chấp nhận giữ giới, và bước thêm một bước xa hơn là họ sẽ cố gắng kiểm 
soát các căn, bởi vì họ hiểu rằng: nếu để cho các dục lạc ngũ trần chế ngự thì tạo 
ra một chướng ngại cho đạo đức và cho sự tiến bộ tinh thần. 


Thiền sinh cố gắng giữ giới luật trong sạch, kiểm soát và thu thúc lục căn hướng 
tới tầng mức phát triển thứ hai của con đường dẫn đến Niết Bàn. Đó là tầng mức 
kiểm soát và luyện tâm cao hơn, hạnh phúc hơn qua sự thực hành Thiền Định và 
đạt các tâng Thiên Định. Các tâng Thiên Định tiếng Pali gọi là “7Z/z" có nghĩa 
gốc là “cú tâm khẳng khít vào một đối tượng "hay "đốt cháy những chướng ngại 
cản trở sự tiến bộ tính thần". 


Thiền sinh muốn đạt được tâng mức thứ hai thì phải chọn một trong những đề 
mục tạo sự định tâm. Tùy theo tâm tính của mình mà chọn một đề mục thích 
hợp, rồi tập trung tâm ý vào đó, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng nằm cho 
đến khi có thể thấy được hình ảnh của đối tượng trong tâm mà không cần nhìn 
vào đối tượng. Thiền sinh tiếp tục định tâm vào đề mục đó cho đến khi thiên sinh 
phát triển được ý niệm về đối tượng. Đến tầng mức đó thì thiền sinh đạt được 
Cận Định. Lúc bấy giờ thiền sinh có thể tạm thời chế ngự được năm chướng ngại 
tinh thần: tham ái, sân hận, bất an hối hận, dã dượi buồn ngủ, và hoài nghi. 


Thiền sinh tiếp tục định tâm thì cuối cùng đạt được Ngũ Thiên (tầng mức )Jhãna 


thứ năm) và dễ dàng phát triển năm loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ 
thông, túc mạng thông, tha tâm thông, và biến hóa thông. 
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Thiền sinh đã có các tâng thiên Định cao thì đạt đến tâm thiên vi tế. Nhưng người 
đạt được tâm thiền vi tế như vậy cũng chưa thoát khỏi phiền não tiềm ẩn hay 
khuynh hướng bất thiện bởi vì định tâm chỉ có thể tạm thời chế ngự khuynh 
hướng bất thiện ở tầng mức thứ hai của phiền não. Chỉ đạt được định tâm cao thì 
những khuynh hướng bất thiện hay phiền não ở mức độ tiềm ẩn vẫn còn. Mặc 
dầu khi đạt được định tâm cao thì các loại phiên não trong tư tưởng như suy nghĩ, 
cảm xúc, cảm giác tạm thời được chế ngự, nhưng vì chỉ chế ngự tạm thời những 
phiên não này nên khi có cơ hội chúng sẽ khởi sinh trở lại. 


Giới luật giúp ngăn chận hành động và lời nói bất thiện. Người giữ giới sẽ có hành 
động và lời nói tốt đẹp. Định kiểm soát tâm và giúp cho thiền sinh an lạc, tĩnh 
lặng, thanh tịnh, ổn cố. Đặt căn bản trên định, thiền sinh quán sát vật chất và 
tâm, thấy rõ bản chất của vật chất và tâm là vô thường (biến đổi, không vững 
bền), bị đàn áp bởi sự sinh diệt, (bất toại nguyện), không điều khiển hay kiểm 
soát được (vô chủ, vô ngã). Thiên sinh nhận chân được rằng: "không có một cái 
ngã hay thực thể trường tồn vĩnh viễn bên trong hay bên ngoài các hiện tượng". 


Càng chú tâm hành thiền, thiên sinh càng thấy rõ vật chất và tâm tạo nên cá 
nhân ở trong trạng thái sinh diệt không ngừng. Thiên sinh thấy rõ mọi pháp trên 
thế gian đều vô thường, khổ, vô ngã. Thiền sinh thấy rõ bằng trí tuệ rằng mọi 
hình thức của dục lạc thế gian chỉ đưa đến sự đau khổ, và mọi sự vật trên thế 
gian đang trôi chảy nên không thể dựa vào chúng để tìm hay đạt được hạnh phúc 
Vĩnh viên thật sự. 


Thiền sinh tiếp tục chú tâm vào ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã; không còn 
dính mắc, không còn bất mãn với sự vật thế gian, tích cực giữ tâm an nhiên tự tại 
trong sự phát triển tuệ giác trên cả hai hiện tượng bên trong và bên ngoài cho 
đến khi thiền sinh loại trừ được ba sợi dây ràng buộc: thân kiến (quan niệm sai 
lầm về tự ngã), hoài nghi, giới cấm thủ (dính mắc vào phương pháp thực hành sai 
lâm). Chỉ khi nào diệt trừ được ba dây trói buộc trên mới giác ngộ Niết Bàn lần 
đầu tiên trong kiếp sống này. Ở tâng mức giác ngộ này gọi là Nhập Lưu, có nghĩa 
là đi vào dòng nước chảy đến Niết Bàn. Một khi đã đi vào dòng nước thì chắc 
chắn phải chảy ra đại dương. Cũng vậy, khi thiền sinh đã bước vào tầng thánh 
đầu tiên thì chắc chắn sẽ đạt đến mục đích tối hậu là giải thoát hoàn toàn. 


Nhưng vị thánh Nhập Lưu hay Tu Đà Hườn chỉ mới loại trừ được ba sợi dây ràng 
buộc, còn phải loại trừ bảy dây nữa mới hoàn toàn giải thoát. Tuy thế, vị Tu Đà 
Hườn chỉ còn phải tái sinh nhiều nhất là bảy kiếp nữa thôi thì sẽ đắc quả A La 
Hán. 
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Khi thiền sinh tiếp tục hành thiền, phát triển tuệ minh sát sâu hơn, làm yếu đi hai 
sợi dây trói buộc tiếp theo là tham dục và sân hận, thì thiên sinh sẽ trở thành một 
vị Tư Đà Hàm, còn gọi là Nhất lai. Những người đạt quả thứ hai chỉ sinh vào 
trong cảnh dục giới một lần nữa thôi. 


Khi hai sợi dây ràng buộc tiếp theo là sân hận và dục ái hoàn toàn bị loại trừ thì 
thiên sinh trở thành A Na Hàm hay Bất Lai. Vị thánh Bất Lai không còn tái sinh 
trong cối dục giới nữa mà tái sinh vào cối cao hơn, cõi thích hợp cho vị thánh thứ 
ba. Và tại đây vị thánh A Na Hàm đạt quả A La Hán, giác ngộ hoàn toàn. 


Tầng mức thứ tư là A La Hán. A La Hán là những vị thánh hoàn toàn loại trừ năm 
sợi dây ràng buộc còn lại. Đó là tham ái cõi sắc giới, tham ái cõi vô sắc giới, ngã 
mạn, bất an, và vô minh. Vị thánh A La Hán thấy rõ tái sinh là một điêu mệt mỏi, 
đời sống thánh thiện đã hoàn thành, những gì cần phải làm đã làm. Đây là mức 
độ an bình cao nhất và thánh thiện nhất, chấm dứt hoàn toàn tham, sân, si. Các 
vị thánh A La Hán cao vượt hơn các vị trời, chứng ngộ được niêm an lạc tuyệt đối 
của Niết Bàn. Không còn một yếu tố nào trong vị A La Hán khiến vị này phải tái 
sinh lần nữa, già lần nữa, chết lần nữa. Không còn gì để vị này làm. Thành quả 
của các vị A La Hán cho ta thấy rằng: mọi người đều có thể thực hành theo con 
đường của Đức Phật dạy để đạt Niết Bàn. 
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NIBBANA 


Niết Bàn là sự chấm dứt tham ái, chấm dứt tham lam ích kỷ. Niết Bàn còn được 
định nghĩa là sự dập tắt tham, sân, si. Tiếng Päli chỉ Niết Bàn là NIBBANA, gồm 
hai chữ NIB và BANA. NIB có nghĩa là không; BANA có nghĩa là phiền não hay 
tham ái cho riêng mình. Như vậy, NIBBANA có nghĩa là vắng bóng tham ái, phiền 
não. Tiếng Sankrit, gọi Niết Bàn là NIRVANA. NIRVANA có gốc chữ là VA, nghĩa 
là thổi, và tiếp đầu ngữ là NIR có nghĩa là tắt, nên NIRVANA có nghĩa là "thổi tắt". 
Được hiểu là: "thổi tắt ngọn lửa tham muốn cá nhân". 


Người ta thường dùng những từ "phủ định" để diễn tả Niết Bàn, điều này gây ra 
hiểu lầm rằng Niết Bàn là "chẳng có gì cả" hay Niết Bàn là "hư vô". Trong Tam 
Tạng Pali chúng ta tìm thấy rất nhiêu định nghĩa "xác định” về Niết Bàn như: "nơi 
nương nhờ cao thượng nhất”, "an toàn”, "độc nhất”, "tuyệt đối thanh tịnh”, "siêu 
thế”, "an ninh”, "giải thoát", "bình an” v.v... 


Như vậy, Niết Bàn không phải là một ý niệm phủ định bởi vì nó chấm dứt tham ái, 
thổi tắt hay dập tắt tham muốn cá nhân đưa đến sự giải thoát. 


Niết Bàn là giải thoát, là tự do, nhưng không phải là sự tự do "thoát" ra khỏi hoàn 
cảnh mà là sự tự do giải thoát, "không nô lệ" vào hoàn cảnh, hay "giải thoát" ra 
khỏi hoàn cảnh. Người giải thoát có thể mạnh dạn nói rằng: 


"Bất kỳ cái gì đến, tôi đều sẵn sàng chấp nhận, và tùy duyên ứng xử một cách tốt 
đẹp nhất. ” 


Tự do không có nghĩa là có thể làm được, có quyền làm tất cả những gì mình 
tưởng tượng những gì mình muốn, như có thể đánh gục một sư tử chỉ bằng một 
cú đấm. Tự do làm bất cứ cái gì mình muốn không phải là tự do: đó chỉ là sự biểu 
hiện của ước muốn, tham ái tiêm tàng. Tự do có nghĩa là không nô lệ vào bất kỳ 
cái gì bởi vì đã thoát ra khỏi sự tham muốn cá nhân, thoát khỏi sân hận, ghét bỏ, 
kiêu mạn, sợ hãi, thiếu kiên nhân... giải thoát khỏi mọi tham ái, giải thoát khỏi sự 
ràng buộc của cảm xúc như ngọn đèn đã được thổi tắt, tự do, giải thoát, Niết Bàn 
ngay trong đời sống này, trong thế giới này. 
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19. NGƯỜI BIẾT VÀ SỰ HIỂU BIẾT 


Trong cuốn sách "Tiến Đến Niết Bàn Bằng Cách Thực Hành Bát Chánh Đạo”. Ngài 
Mahasi viết: 


"Khi tuệ minh sát của người hành thiền trở nên mạnh mẽ, Chánh Hướng Tâm 
(Chánh Tư Duy) hướng tâm thiền sinh đến đối tượng để thấy rõ đối tượng mà 
mình hướng đến và chánh hướng tâm này đã hướng tâm đến đối tượng để Chánh 
Kiến hiểu rõ đối tượng một cách trực tiếp. " 


Làm thế nào thiền sinh biết như vậy? 


Khi có định tâm, tâm trở nên thanh tịnh, sáng suốt, có đủ sức mạnh để chế ngự 
những chướng ngại tinh thân (tham ái, sân hận, bất an hối hận, dã dượi buồn 
ngủ, và hoài nghỉ) thiên sinh sẽ phân biệt một cách rõ ràng giữa "đối tượng ghi 
nhận” và "tâm ghi nhận đối tượng" này. Khi thiên sinh ghi nhận sự phồng thì 
thiên sinh biết rõ ràng phông lên là một chuyện và tâm ghi nhận phông là một 
chuyện khác. Khi thiền sinh ghi nhận xẹp, thiền sinh biết rằng xẹp là một chuyện, 
tâm ghi nhận xẹp là một chuyện khác. Cũng vậy, khi ghi nhận giở, bước, đạp 
trong khi đi, thiên sinh cũng thấy một cách rõ ràng: đối tượng ghi nhận là một 
chuyện và tâm ghi nhận là một chuyện khác. Bằng cách này thiền sinh hiểu biết 
rõ ràng vật chất được ghi nhận và tâm ghi nhận. Sự hiểu biết này không phải do 
tưởng tượng mà là một sự hiểu biết rõ ràng nhờ vào sự quán sát. 


Khi hành Thiền Minh Sát, bạn cố gắng chánh niệm ghi nhận đối tượng để hiểu biết 
trọn vẹn đối tượng. Ghi nhận chuyển động phồng xẹp giúp bạn thấy rõ, thấy trọn 
vẹn chuyển động phồng, chuyển động xẹp. Và khi ghi nhận đau là để hiểu biết 
trọn vẹn về cái đau chứ không phải nhằm mục đích để cho hết đau. 


Để hiểu trọn vẹn đối tượng, bạn cố gắng chánh niệm trên những đối tượng này, 
hoặc vừa chánh niệm vừa niệm thầm. Hiểu biết trọn vẹn ở đây là hiểu biết chúng 
vô thường, khổ, và vô ngã. Hiểu biết trọn vẹn cũng bao gồm việc loại trừ ý niệm 
sai lầm về sự vật. Khi bạn hành Thiền Minh Sát lần đầu tiên, bạn cố gắng chánh 
niệm trên đối tượng trong hiện tại, nhưng tâm không thể ở trên đối tượng mà 
lang bạt đây đó luôn, đó là vì định tâm của bạn còn yếu. Vì định tâm chưa đủ 
mạnh nên bạn không có thể để tâm đến chỗ bạn muốn. 
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Nhưng với sự bền chí và kiên nhẫn, dần dần sẽ đến giai đoạn tâm bạn chỉ ở trên 
đề mục mà thôi, hoặc thỉnh thoảng tâm mới chạy ra ngoài. Ngay cả khi tâm chạy 
ra ngoài bạn có thể bắt lại ngay tức khắc, không để nó đi quá mười hay ba mươi 
giây; hoặc bạn có thể thấy nó ngay khi nó dợm chân muốn chạy ra ngoài. Mọi 
chuyện đó bạn có thể làm được nếu bạn tinh tấn hành thiền. Khi tâm bạn có thể 
thường xuyên ở trên đề mục thì bạn đạt được sự định tâm. 


Các đối tượng hiện diện qua các cửa giác quan, và bạn có thể ghi nhận từng đối 
tượng một mặc dầu chúng là những đối tượng khác nhau trong những thời điểm 
khác nhau. Bạn luôn luôn chánh niệm trong mọi thời điểm, tâm luôn luôn kèm sát 
trên đê mục. Khi đối tượng A xuất hiện, tâm chánh niệm trên đối tượng A. Khi 
đối tượng B xuất hiện, tâm chánh niệm trên đối tượng B. Khi đối tượng C xuất 
hiện, tâm chánh niệm trên đối tượng C. Mặc dầu đối tượng thay đổi khác nhau 
trong từng thời điểm một nhưng tâm có chánh niệm luôn đi kèm với đề mục. 
Điều này có nghĩa là tại mỗi thời điểm luôn luôn có chánh niệm và định tâm. Khi 
tâm có thể luôn luôn ở trên từng thời điểm một của đề mục thì bạn đạt được sát 
na định. Khi đạt được sát na định thì bạn đạt được "Tâm Tịnh”. 


Tâm Tịnh được hiểu theo hai cách: Tâm của bạn rất là trong sạch vào lúc bấy giờ 
vì tâm không bị ô nhiễm bởi những chướng ngại tinh thần. Tâm cũng được gọi là 
trong sạch vì luôn luôn có Niệm và Định. Tâm Tịnh là tâm không bị trộn lần với 
vọng tâm. Tịnh có nghĩa là không bất tịnh, Tịnh cũng có nghĩa là thuần khiết hay 
trong sạch không bị trộn lẫn hay hỗn tạp với những cái khác. Luồng tâm trôi chảy 
không trộn lẫn với sự phóng tâm và tâm bạn luôn luôn ở trên đối tượng. Khi tâm 
bạn có thể giữ trên đề mục thiền, không lang bạt đây đó, tâm bạn sẽ ổn định, và 
trở nên an tịnh. Đó là lúc bạn bắt đầu thấy được đối tượng một cách rõ ràng, 
sống động. Trước đó, mặc dầu bạn nghĩ rằng mình đã thấy đối tượng một cách 
rõ ràng, nhưng đó chưa phải là thật sự rõ ràng đâu. Nhưng khi tâm an trú vững 
vàng, ổn định, dán sát vào đối tượng, định tâm vững vàng lúc bấy giờ những đối 
tượng sẽ tự hiển lộ một cách rõ ràng và sống động. 


Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về Chánh Tư Duy và Chánh Kiến. 


Chánh Tư Duy hay Chánh Hướng Tâm là một Tâm Sở có đặc tánh hướng tâm đến 
đối tượng, đặt tâm nằm trên đối tượng. Tư Duy ở đây không có nghĩa là suy nghĩ 
mà là một Tâm Sở có nhiệm vụ mang tâm đến với đối tượng hay đặt tâm trên đối 
tượng. Cần phải có Tâm Sở Chánh Hướng Tâm để đưa tâm đến đối tượng được. 
Một khi tâm ở trên đối tượng thì Chánh Kiến sẽ khởi sinh và hiểu biết đối tượng 
một cách rõ ràng, đúng đẳn. Hai Tâm Sở Chánh Kiến và Chánh Hướng Tâm 
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(Chánh Tư Duy) rất quan trọng trong việc tạo nên sự hiểu biết đúng đắn về đối 
tượng hay thấy rõ đối tượng đúng theo thực tướng của chúng. 


Như vậy, Chánh Hướng Tâm đưa tâm đến đối tượng, và Chánh Kiến hiểu biết đối 
tượng, thấy rõ đối tượng đúng theo thực tướng. Điều này chỉ có được khi tâm 
bạn có chánh niệm và chánh định mạnh mẽ. Khi định tâm trở nên mạnh mẽ, tâm 
chế ngự mọi chướng ngại thì chẳng khác nào ly nước mà những phần cáu bẩn đã 
được lắng xuống. Khi những phần cáu bẩn đã được lắng xuống, nước trở nên 
trong suốt và yên tĩnh. Khi nước yên tĩnh, cặn bã lắng xuống, bạn có thể thấy 
xuyên qua ly nước một cách rõ ràng. Cũng vậy, khi tâm bị ô nhiễm bởi các 
chướng ngại như tham, sân, sỉ v.v... thì tâm trở nên dơ bẩn, ô nhiễm; do đó, bạn 
không thấy được sự vật một cách rõ ràng. 


Khi bạn hành thiền, ô nhiễm được lắng xuống, tâm trở nên trong sáng, thanh tịnh, 
đồng thời tâm ở tâm trên đề mục có nghĩa là tâm an trụ, tĩnh lặng. Khi tâm an 
tinh, không bị quấy động bởi phiền não thì chẳng khác nào ly nước đã được lắng 
trong; chúng ta có thể thấy sự vật một cách rõ ràng. Khi tâm đã đạt được mức 
độ này, thì thiên sinh đã hoàn thành được giai đoạn thanh tịnh thứ hai, đó là Tâm 
Tịnh. 


"Khi tâm tính bắt đầu khởi sinh thì thiền sinh hiểu và thấy một cách rõ ràng vật 
chất được ghi nhận và tâm đang ghi nhận vật chất đó”. 


Lúc bấy giờ tâm sẽ không còn lang bạt, tâm luôn luôn ở trên đối tượng, và bạn 
bắt đầu thấy rõ ràng đối tượng và tâm ghi nhận đối tượng đó. Chẳng hạn như khi 
bạn ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Thoạt đầu, lúc mới hành thiên bạn trộn lần 
chuyển động phồng xeẹp với tâm ghi nhận phông xẹp. Nhưng bây giờ bạn 
phân biệt được đổi tượng được ghi nhận với tâm ghi nhận. Nếu bạn đang 
chú ý vào chuyển động phồng xẹp thì bạn sẽ thấy vật chất là chuyển động phồng 
xẹp được ghi nhận, và tâm là tâm ghi nhận chuyển động đó. Thấy phồng xẹp của 
bụng là vật chất, và sự ghi nhận vật chất này là tâm. Rôi bạn sẽ thấy vật chất và 
tâm sinh và diệt cùng lúc với nhau. 


Đây là "phông", đây là "ý thức sự phồng". Rồi phông chấm dứt và xẹp bắt đầu. 
Khi có sự "xẹp" thì có một "tâm hay biết sự xẹp". Vào lúc bấy giờ chẳng có gì 
ngoài sự "xẹp” và sự "ghi nhận xẹp". Bạn thấy hai sự kiện này diễn biến trong 
từng sát na. Vào sát na phồng thì có "phồng là vật chất" và có "tâm ghi nhận 
phông là tâm”. Như vậy, vật chất và tâm đi từng cặp. Sát na tiếp theo lại có sự 
xẹp và có tâm ghi nhận sự xeẹp, rôi thì có sự phông và có tâm ghi nhận sự phồng. 
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Và tại mỗi thời điểm những gì bạn thấy chỉ là vật chất và tâm hay "đối tượng được 
ghi nhận" và "tâm ghi nhận”. Thật vậy, bạn chỉ thấy hai sự việc này thôi. Bạn 
chẳng thấy gì gọi là người, chúng sinh, tôi ta trong hai sự việc này. Chúng ta 
thông thường nghĩ vê từ "chúng sinh" hay "con người”. Đây là một ý niệm rất khó 
dứt bỏ. Nhưng khi hành thiền, chính bạn thấy rõ qua việc hành thiền rằng vào sát 
na ghi nhận chỉ có hai sự vật là "vật chất" và "tâm" mà chẳng có cái gì khác. Bấy 
giờ bạn sẽ có sự hiểu biết rằng: cái mà chúng ta gọi là "người" hay "chúng sinh" 
chỉ là sự phối hợp của hai yếu tố "vật chất" và "tâm”. Ngoài vật chất và tâm 
chẳng có cái gì là người hay chúng sinh cả. 


Giống như một chiếc xe hơi. Bạn thường nói rằng: "Tôi lái xe". Nhưng thật ra 
chiếc xe không hiện hữu, chỉ có những bộ phận của chiếc xe hiện hữu thôi. Nếu 
bạn tách rời từng bộ phận riêng rẽ ra thì bạn sẽ mất chiếc xe, mặc dâu những bộ 
phận riêng rẽ vẫn còn đó. Nếu bạn lắp những bộ phận của chiếc xe vào đúng vị 
trí của chúng trở lại thì bạn có lại chiếc xe. Thật ra cái mà bạn gọi là chiếc xe 
không có mặt. Cái có mặt trong ví dụ này là bộ phận của xe. Cũng vậy cái mà 
chúng ta gọi là người hay chúng sinh, thật ra khi phân tích một cách tuyệt đối thì 
chẳng có người hay chúng sinh gì cả, chỉ có vật chất và tâm thôi. Chúng ta sẽ 
thấy rõ điêu này qua kinh nghiệm hành thiên, chứ không phải qua sách vở hay 
nghe người nào nói lại, hoặc do suy nghĩ mà ra. 


Chúng ta tự mình ý thức được điêu này qua công phu hành thiền: Mỗi một sát na 
chỉ có hai yếu tố đang diễn ra đó là "vật chất" và "tâm". Đôi lúc đối tượng ghi 
nhận là tâm, đôi lúc đối tượng ghi nhận là vật chất. Những đối tượng ghi nhận có 
thể khác nhau, có thể là tâm hay vật chất. Chẳng hạn khi bạn thấy sự phồng và 
xẹp, bạn ghi nhận phông và xẹp thì đối tượng ghi nhận là vật chất. Khi tâm chạy 
ra ngoài bạn ghi nhận "chạy ra ngoài", "chạy ra ngoài”, thì đối tượng ghi nhận bây 
giờ là "tâm”. 


Như vậy, "đối tượng ghi nhận có thể là vật chất hay tâm" nhưng "cái ghi nhận đối 
tượng luôn luôn là tâm”. Nhưng dầu cho "tâm bạn đang ghi nhận một tâm khác”, 
thì luôn luôn vẫn có các “căn vật chất" (nhẫn căn, nhĩ căn, tỉ căn...) mà tâm đó 
nương nhờ vào. Tâm chỉ có thể khởi sinh tùy thuộc vào cơ thể, chẳng hạn như 
"tâm thấy" (nhãn thức: cái biết của mắt: thấy): Chỉ có "tâm thấy" khi chúng ta có 
mắt (nhãn căn). Khi mù hoặc không có mắt thì sẽ không có "tâm thấy" (nhãn 
thức). Chỉ có "tâm nghe” (nhĩ thức) khi chúng ta có tai (nhĩ căn). Khi điếc hoặc 
không có tai thì sẽ không có "tâm nghe" (nhĩ thức). Như vậy, tâm của con người, 
tâm loài vật, hay tâm một số các vị trời cũng luôn luôn dựa vào những căn vật 
chất (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). Nếu không có căn vật chất thì tâm không thể tự 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


nó xuất hiện. Khi tâm bạn ghi nhận một tâm khác, có nghĩa là bạn đang lệ thuộc 
vào căn vật chất. Trong trường hợp này cũng có vật chất và tâm liên tục diễn 
tiến. 


Cũng vậy khi bạn đi, bạn ghi nhận giở, bước, đạp. Trong trường hợp này chuyển 
động giở chân cũng là vật chất và sự ghi nhận chuyển động giở chân là tâm. Giở 
chân là vật chất và sự ghi nhận chuyển động giở chân là tâm. Khi đạp, chân là 
vật chất và sự ghi nhận chuyển động đạp là tâm. Như vậy, bạn thấy rõ có hai 
tiến trình xảy ra trong lúc đó là tâm và vật chất. 


Khi bạn thấy được tâm và vật chất theo lối này thì bạn biết rằng chẳng có gì ngoài 
vật chất và tâm. Như vậy là bạn có Chánh Kiến, và hiểu biết sự vật đúng theo 
thực tướng của chúng. Đó là Chánh Kiến và Chánh Tư Duy mà bạn đạt được qua 
thực hành chứ không phải qua suy tư, hay qua một người khác nói. Chính do bạn 
thực hành mà có những tuệ giác này. Đây là kinh nghiệm của riêng bạn, là tuệ 
giác của riêng bạn. Vậy khi bạn thấy được vật chất và tâm trong từng sát na thì 
bạn có thể loại bỏ ý niệm sai lầm về người hay chúng sinh hoặc cá nhân. 


Tuy nhiên, trong đời sống hằng ngày, như khi nói chuyện, chúng ta không thể 
tránh dùng những chữ tôi, anh, người, chúng sinh. Bởi vì chúng ta sống trong 
một thế giới chế định cho nên chúng ta phải dùng những từ chế định để giao tiếp, 
nhưng theo nghĩa tuyệt đối thì chẳng có tôi, ta, đàn ông, đàn bà, người, chúng 
sinh... chỉ có vật chất và tâm. Nếu bạn nới rộng hơn nữa, thì chỉ có ngũ uẩấn mà 
thôi. Đó là những gì mà chúng ta trực nhận được xuyên qua hành Thiên Minh 
Sát, xuyên qua việc kiên trì quán sát theo dõi những đối tượng xuất hiện ở các 
cửa giác quan. Khi đạt được tâng mức thấy rõ chỉ có vật chất và tâm thì bạn đã 
đi vào trong lãnh vực của Thiên Minh Sát hay bước qua ngưỡng cửa của Thiên 
Minh Sát. 


Hành Thiên Minh Sát bạn sẽ có giải thưởng xứng đáng bởi vì bạn sẽ thực chứng 
được rằng "chỉ có vật chất và tâm", có nghĩa là bạn khám phá ra đối tượng mà 
trước đây bạn chẳng bao giờ biết đến. Bây giờ nhờ chú tâm một cách khẳng khít 
vào đối tượng, nhờ liên tục quán sát theo dõi, nhờ định tâm bạn khám phá ra 
rằng: Cái mà bạn gọi là một cố thể, một khối độc nhất, người, chúng sinh, tôi, ta, 
anh, chị v.v... thật ra chỉ là sự tập hợp của vật chất và tâm. Nếu tâm tách rời ra 
khỏi vật chất, vật chất tách rời khỏi tâm, thì tôi, ta chẳng còn tác động như một 
chúng sinh. Như vậy, vật chất và tâm được so sánh với hai người: một người mù 
và một người què. Người mù không thể đi tới đích một mình, bởi vì mù, người 
què cũng không thể đi tới đích một mình, bởi vì què. Nhưng nếu người mù cõng 


page 151 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


người què thì người què có thể chỉ đường cho người mù đi lại dễ dàng, lúc trái, 
lúc phải, lúc đi thẳng, lúc đổi hướng v.v... Cuối cùng, cả hai đều đi được đến nơi 
mình muốn. 


Cũng vậy, chỉ một mình thân hay tâm thôi không làm được điều gì. Tâm không 
thể đi, tâm không thể co duỗi tay chân, tâm không thể nói, bởi vì tâm không có cơ 
thể vật chất. Thân không có tâm như một khúc gỗ chẳng hoạt động được gì cả, 
nhưng khi thân và tâm phối hợp với nhau, bấy giờ chúng ta gọi đó là con người, 
tức là thân và tâm đã phối hợp để làm nhiệm vụ của mình. Sự hiểu biết, sự 
chứng ngộ này đến từ chính bạn, kinh nghiệm của chính bạn, không phải của 
người nào khác, không phải nhờ đọc sách hay nghe thầy giảng. Tuệ minh sát là 
tuệ giác thật sự đến từ bên trong, và chỉ tuệ minh sát đến từ bên trong mới được 
gọi là sự hiểu biết thật sự hay trí tuệ thật sự. 


Chân trí tuệ này chỉ có được qua sự thực hành, qua sự quán sát đối tượng đúng 
theo chân tướng của chúng. Điều quan trọng là bạn phải chú tâm vào đối tượng 
trong giây phút hiện tại để thấy đối tượng một cách rõ ràng. Khi bạn thấy đối 
tượng một cách rõ ràng, bạn sẽ hiểu rõ chúng là gì. 


Khi bạn quán sát theo dõi chuyển động phồng xẹp bạn sẽ ý thức được rằng 
chuyển động phồng xẹp chỉ là biểu hiện của vật chất, không có năng lực nhận 
biết. Tâm bạn không thực hiện được chuyển động nhưng có khả năng nhận biết. 
Sau khi biết được sự vật là gì, tâm bạn cũng ý thức được sự vật đến và đi, không 
tồn tại lâu dài. Qua việc hành thiền bạn có thể khám phá ra nhiều điều về chính 
bạn. Bạn có thể khám phá nhiều điều về vật chất và tâm, nhiều điều về đối tượng 
đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Và sự khám phá này rất quan trọng. Do 
hành thiên bạn khám phá ra vật chất và tâm liên hệ với nhau như thế nào, chúng 
sinh diệt ra sao, thực chất chúng là gì. Nếu bạn không khám phá được điều đó thì 
bạn không thể đạt được những gì mà bạn mong muốn nghĩa là bạn không thể 
giác ngộ. Đó là lý do tại sao bạn phải hành Thiên Minh Sát. Bạn phải kinh 
nghiệm từng tuệ minh sát một. Bạn không thể bỏ băng tuệ giác nào. Mặc dầu 
một số thiền sinh có thể đạt đến những tuệ giác này rất nhanh, nhưng thiền sinh 
phải tuần tự đi qua tất cả mọi giai đoạn của tuệ giác. 


Đó là cái chúng ta gọi là biết "kẻ biết", và "cái cân biết". Khi chúng ta biết được, 
hiểu được "tâm ghi nhận đối tượng" (kẻ biết) và "đối tượng ghi nhận (cái cần 
biết), lúc bấy giờ bạn sẽ thấy được ba yếu tố: 


Đối tượng ghi nhận, "Cái cần biết" 
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Tâm ghi nhận đối tượng "Kẻ đang nhận biết” 


và tâm biết rằng có tâm đang ghi nhận đối tượng "Người biết về cái (kẻ) đang 
nhận biết” 


Như vậy, bạn thấy ba sự kiện vào thời điểm đó: "cái gì được biết", "cái gì nhận 
biết" và "người biết vê cái gì đang nhận biết". Tất cả sự khám phá trên bạn có 
được xuyên qua việc thực hành Thiên Minh Sát. Không có Thiên Minh Sát bạn 
không hy vọng thấy được sự thật về vật chất và tâm như vậy. 


Nếu chúng ta không thấy được chân đế của vật chất và tâm thì chúng ta không hy 
vọng tiến triển trên đường đạo. Nếu chúng ta không đạt sự tiến bộ thì chúng ta 
không thể hiểu biết thật sự về Tứ Diệu Đế, bốn chân lý cao thượng, nói cách 
khác, chúng ta không giác ngộ. Như vậy, mục đích của Thiên Minh Sát hay mục 
tiêu tối thượng của Thiên Minh Sát là giác ngộ hay hoàn thành tất cả sự thanh lọc 
tâm. Nhưng nhiệm vụ của Thiên Minh Sát như tôi đã nói nhiều lần, phải thấy rõ 
chân tướng của sự vật , thấy chúng một cách đầy đủ trọn vẹn. Hiểu biết trọn vẹn 
ở đây có nghĩa là hiểu biết chúng là gì, biết rõ chúng là vô thường, khổ, vô ngã 
v.v... và có thể loại trừ ý niệm sai lầm về đối tượng. 

Một khi đã có sự hiểu biết trọn vẹn về sự vật thì việc hành thiền, chính nó sẽ tự 
động tiến đến mục đích tối hậu. Sự thấy rõ vật chất và tâm này chỉ là khởi đầu 


của Thiên Minh Sát. Như vậy, khi bạn thấy vật chất và tâm một cách rõ ràng, thì 
bạn đã đạt được Kiến Tịnh hay đạt được sự thấy rõ chân đế về vật chất và tâm. 
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20. BÁT CHÁNH ĐẠO 


Tất cả các bạn đều quen thuộc từ Bát Chánh Đạo. Khi bạn hành thiên là bạn 
đang thực hành Bát Chánh Đạo. Tôi không cần phải giải thích nhiều chỉ tiết vê 
Bát Chánh Đạo. 


Khi bạn hành Thiền Minh Sát, bạn cố gắng chú tâm vào đối tượng trong hiện tại. 
Khi bạn cố gắng chú tâm theo dõi đề mục thì sự cố gắng chánh niệm này là một 
yếu tố của Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn. 


Với Chánh Tinh Tấn, bạn cố gắng chánh niệm trên đề mục. Khi tâm chánh niệm 
trên đề mục có nghĩa là tâm chạm đến đề mục. Tâm chạm đến đề mục này gọi là 
Chánh Niệm. Khi chánh niệm trở nên mạnh mẽ, tâm lắng xuống và ở trên đề 
mục, trụ lại ở đó. Khi tâm hướng đến đề mục và trụ lại đó một thời gian thì gọi là 
Chánh định. Định là một yếu tố giữ Tâm và những Tâm Sở liên hệ với Tâm nằm 
trên đối tượng. Định không để cho tâm náo loạn, không để tâm hướng về đối 
tượng. Đó là bản chất của định hay Samädhi. 


Khi bạn đạt được định tâm, tâm trở nên an tịnh. Những chướng ngại tinh thần bị 
chế ngự. 


Khi những chướng ngại tinh thần bị chế ngự, tâm trở nên an tịnh thì bạn sẽ bắt 
đầu thấy đối tượng một cách rõ ràng, rõ ràng hơn trước đây nhiều. Bạn thấy rõ 
bản chất thực sự của sự vật Thấy rõ đối tượng khởi sinh tùy thuộc vào một số 
điều kiện, thấy chúng đến rồi đi. 


Rồi bạn thấy được bản chất vô thường của sự vật. Khi thấy được bản chất vô 
thường của sự vật thì bạn cũng thấy được bản chất đau khổ của chúng. Đau khổ 
ở đây có nghĩa là luôn luôn bị hành hạ, bị áp chế, bị đàn áp bởi sự sinh diệt. Khi 
bạn thấy được bản chất vô thường và bản chất khổ của sự vật thì bạn cũng thấy 
được bản chất vô ngã, có nghĩa là bạn thấy rõ rằng bạn không thể kiểm soát được 
chúng, chúng sinh và diệt theo cách của chúng. Bạn cũng thấy rằng chỉ có tâm 
đang ghi nhận và đối tượng là đề mục ghi nhận mà chẳng có gì có thể gọi là ta, 
của ta hay linh hồn, tự ngã của ta... Điêu này có nghĩa là bạn thấy được bản chất 
vô ngã của sự vật. Vậy, khi thấy đối tượng một cách rõ ràng thì được gọi là có sự 
hiểu biết đúng đắn hay Chánh kiến. 


Muốn cho tâm ở trên đối tượng, an trụ trên đối tượng, hiểu rõ hay thấy bản chất 
của sự vật, bạn cần phải có một Tâm Sở khác. Tâm Sở này dân tâm đến đối 
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tượng và đặt tâm lên đối tượng. Tâm Sở dẫn tâm đến đối tượng là Chánh 
Hướng Tâm hay Chánh Tư Duy. Như vậy, Chánh Hướng Tâm không phải là suy 
nghĩ thông thường mà có nghĩa là tâm hướng đến đối tượng và đặt trên đối tượng 
để cho trí tuệ có thể thấy bản chất của sự vật. 


Nằm yếu tố trong Bát Chánh Đạo này (Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định, 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy) hoạt động với nhau trong từng sát na của chánh 
niệm. Khi có chánh niệm tốt, các yếu tố này sẽ hoạt động một cách hài hòa. 
Chúng là năm yếu tố hoạt động hay năm yếu tố tích cực. 


Ba yếu tố: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng là ba yếu tố thụ động. Đây là 
ba yếu tố thuộc về giới. Nói một cách thật chính xác thì ba yếu tố này không hiện 
diện trong tâm khi bạn đang hành thiên, nhưng chúng được trọn vẹn khi bạn xin 
giới. Bởi vậy, chúng không được gọi là những yếu tố tích cực. Do đó, khi hành 
thiên, bạn không có tất cả các yếu tố của Bát Chánh Đạo, bạn chỉ có năm yếu tố 
tích cực hoạt động với nhau một cách hài hòa trong mỗi phút giây của chánh 
niệm. Khi bạn thực hành Thiên Minh Sát là bạn thực hành Bát Chánh Đạo hay 
Trung Đạo. Được gọi là Trung Đạo bởi vì chúng không nghiêng về hai thái cực lợi 
dưỡng và khổ hạnh. Trung đạo đã được chính Bồ Tát khám phá ra, chính Bồ Tát 
thực hành, và đạt được kết quả nhờ sự thực hành đó. Có nghĩa là kết quả của 
việc thực hành này đã giúp cho Bồ Tát thành Phật. 


Đức Phật dạy rằng: 
“Bát Chánh Đạo là con đường tốt nhất trong các con đường". 


Điêu này có nghĩa là có nhiêu con đường hay nhiều lối đi, có lối dẫn đến tái sinh 
vào cối phạm thiên, có lối dẫn đến tái sinh vào cõi trời, có lối dẫn đến tái sinh vào 
cõi người và có lối dẫn đến tái sinh vào bốn ác đạo. Trong số những lối đi đó Bát 
Chánh Đạo là lối đi tốt nhất, đưa đến sự loại trừ phiên não, dẫn đến chỗ chấm dứt 
khổ đau. Đức Phật dạy: “Đây /3 con đường duy nhất, không có con đường nào 
khác đưa đến Kiến Tịnh”. 


Kiến Tịnh ở đây có nghĩa là thanh lọc tri kiến, hay thanh tịnh tri kiến, giác ngộ tri 
kiến, có sự hiểu biết đúng đắn, thấy biết đúng theo thực tướng của sự vật. Chúng 
ta hãy ghi nhận những lời dạy này. Những lời dạy này được ghi trong Kinh Pháp 
Cú. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng “øát Chánh Đạo là con 
đường duy nhất, không có con đường nào khác đua đến Kiến Tính". Đưa đến 


page 155 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


Kiến Tịnh là đưa đến thanh tịnh Đạo và Quả, có nghĩa là Giác Ngộ. Bởi vậy, Đức 
Phật dạy: 


“Đây là con đường duy nhất, không có con đường nào khác đua đến Giác Ngộ. ” 


Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy: "Đây là một con đường để thanh lọc 
chúng sinh..." Chữ "đây” chỉ cho Tứ Niệm Xứ, vậy câu này có nghĩa là "Tứ Niệm 
Xứ là một con đường để thanh lọc chúng sinh..." Chữ "một con đường" được giải 
thích bằng nhiều cách. Được gọi là một con đường vì nó chắc chắn dẫn đến Niết 
Bàn, nó không có ngã rẽ. Một con đường còn có nghĩa là con đường của một 
Đấng. Đấng ở đây là Đức Phật. Cũng có bản dịch "Đây là con đường duy nhất”, 
nhưng ngày nay có nhiều người không thích dùng chữ "con đường duy nhất". Họ 
muốn dùng chữ "một con đường" thôi. Họ lý luận rằng: "Có nhiều con đường dẫn 
đến thành phố thì cũng phải có nhiêu con đường dân đến Niết Bàn cho nên Tứ 
Niệm Xứ hay Bát Chánh Đạo chỉ là một trong số những con đường đó thôi chứ 
không phải là con đường duy nhất ". Nhưng trong câu Kinh Pháp Cú trên, Đức 
Phật nhẫn mạnh rằng đây là con đường duy nhất và không có con đường nào 
khác. Vậy để đạt Niết Bàn bạn phải thực hành Bát Chánh Đạo hay Tứ Niệm Xứ. 


Trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật chỉ hai mươi mốt cách thực hành chánh niệm 
khác nhau. Nhưng dầu thực hành theo cách nào đi nữa thì cũng phải có Chánh 
Niệm. Phải thiết lập chánh niệm vững chắc trên đối tượng. Mặc dầu có kinh Đại 
Niệm Xứ đã chỉ dẫn rõ ràng, vận có người tranh luận rằng: Đức Phật không nói 
điều này, không nói điêu nọ v.v... nhưng khi nói đến Kinh Pháp Cú thì người ta 
không còn tranh luận nữa. Bởi vì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã nói rố ràng 
rằng: “Đây /â con đường duy nhất và không có con đường nào dân đến Kiến Tịnh 
hay giúp thanh lọc chúng sinh". 


Và trong thực hành chúng ta cũng ý thức được rằng: Bao lâu tâm còn có chánh 
niệm, bao lâu chánh niệm còn đứng gác ở các cửa mắt, tai, mũi v.v... thì phiền 
não không quấy nhiều tâm. Như vậy, chúng ta có thể giữ tâm trong sạch bằng 
cách hành Thiền Minh Sát. Vào lúc ta mất chánh niệm, vào lúc chúng ta để trống 
cửa giác quan không canh chừng thì phiên não sẽ bước vào. Như vậy, qua việc 
hành Thiền Minh Sát chúng ta dễ dàng để chấp nhận rằng: “ŒG⁄án/ niệm /ä con 
đường duy nhất để thanh lọc tâm hay để lánh xa phiền não”. 


Đức Phật nói: 


“Các con có theo con đường này không?” 
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Câu này có nghĩa là Đức Phật khích lệ môn đệ theo Trung Đạo hay theo Bát 
Chánh Đạo. Bởi vì chỉ có theo Bát Chánh Đạo thì mới đạt được giác ngộ, mới ra 
khỏi vòng sinh tử luân hồi. Đức Phật nói rằng sự thực hành này làm thối chí ma 
vương (mãra), diệt trừ bất thiện. Mãra ở đây có nghĩa là phiên não. Vậy, do thực 
hành Bát Chánh Đạo, chúng ta có thể làm suy giảm phiền não, đuổi phiền não ra 
khỏi tâm, giữ tâm an toàn. 


Thực hành Bát Chánh Đạo và thực hành Chánh Niệm giống nhau, mặc dầu được 
gọi bằng hai tên khác nhau. Sự thực hành này loại trừ phiền não ra khỏi tâm. 


Khi thành công trong việc thực hành Bát Chánh Đạo chúng ta sẽ giác ngộ. Vào 
sát na giác ngộ, tùy theo từng tâng mức giác ngộ, thiền sinh có thể loại trừ phiền 
não một phần hay hoàn toàn. Và một khi phiên não đã được loại trừ thì vĩnh viên 
không còn khởi sinh trong tương lai nữa. Bát Chánh Đạo là con đường mà chúng 
ta phải nỗ lực thực hành một cách rốt ráo nếu chúng ta muốn tẩy trừ phiền não 
trong tâm. Chúng ta muốn tẩy trừ phiền não trong tâm bởi vì phiền não này đã 
gây ra đau khổ cho ta. Phiền não trong tâm là một loại nghiệp bất thiện; mà 
nghiệp bất thiện thì sẽ trả quả bất thiện hay đau khổ. Nếu chúng ta không muốn 
có kết quả đau đớn, khổ sở trong tương lai thì chúng ta phải tránh những Tâm Sở 
bất thiện khởi sinh trong tâm. Để ngăn ngừa những Tâm Sở bất thiện khởi sinh 
trong tâm chúng ta phải thực hành Bát Chánh Đạo hay Tứ Niệm Xứ. 


Đức Phật đã dạy là đi trên con đường này bạn sẽ chấm dứt đau khổ, và giác ngộ 
Niết Bàn: “Sau k/h/ đã tự minh thấy rố con đường này, Như lai dạy lại cho các 
COI. ” 


Ở đây Đức Phật nói rằng: chính Ngài đã khám phá ra con đường này, và sau đó 
Ngài dạy lại cho chúng ta chứ không phải Ngài học hỏi từ một người nào. Đường 
hay Đạo này có nghĩa là: Do trí tuệ của chính Đức Phật thấy rõ con đường, không 
phải trí tuệ vay mượn của kẻ khác. Ngài đã tự mình khám phá ra phương pháp 
không do sự giúp đỡ hay hồ trợ của một vị thây nào. Đức Phật hay Bồ Tát đã trải 
qua sáu năm thực hành khổ hạnh với mục tiêu đạt đến quả Phật. Nhưng hầu hết 
thời gian trong sáu nằm này Ngài đã thực hành sai lầm nên không đến gần mục 
đích mà Ngài mong muốn. Ngài bắt đầu xem xét lại sự thực hành của mình và 
khám phá ra rằng: Sự thực hành mà Ngài đã làm trong gần sáu năm là sự thực 
hành sai lâm. Rồi Ngài tự tìm cho mình một phương pháp đúng đẳn. May mắn 
thay, Ngài nhớ đến một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Ngài. Đó là khi 
Ngài còn bé, lúc chưa tròn một tuổi, trong buổi lễ hạ điền, nhà vua cày lát cày đầu 
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tiên để khuyến khích nông nghiệp. Trong buổi lễ này, các cô bảo mẫu săn sóc 
cho Bồ Tát say mê xem lễ nên lấy vải vây thành một hàng rào, và để thái tử ngủ 
trong một cái nôi lớn dưới cội cây táo. Bồ tát tỉnh dậy và ngôi thiên một mình 
dưới gốc cây. 


Bồ Tát hồi tưởng lại việc đó, và nhớ rằng lúc bấy giờ Ngài đã hành thiền đúng 
cách. Ngài bèn thực hành theo cách đó, và chỉ trong một đêm Bồ Tát thực hành 
và đạt quả Phật. Trước khi khám phá ra phương pháp đúng đắn này, Đức Phật 
đã trải qua sáu năm thực hành phương pháp khổ hạnh sai lầm. Khi Ngài khám 
phá ra con đường đúng đắn, Ngài chỉ thực hành trong một đêm, và thành Phật. 


Đức Phật dạy: “Sau khi đã tự mình thấy rõ con đường nảy, Như Lai dạy lại cho các 
con. “ Bát Chánh Đạo, hay con đường chân chánh gồm tám yếu tố, được mô tả là 
phương pháp loại trừ hay nhổ gai nhọn phiền não trong tâm. Đức Phật thường 
nhắc đi nhắc lại, thường nhấn mạnh rằng: “2⁄1 các con phải nỗ lực thực hành, 
các đẳng Như lai chỉ là những vị thầy”. Đó là điêu quan trọng trong Phật giáo, 
nghĩa là bạn phải tự mình nỗ lực để đạt sự giác ngộ. Giác Ngộ không phải là món 
quà được ban cho. 


“Chính các con phải thực hành” có nghĩa là không ai có thể thực hành thay cho 
người khác. Tôi không thể thực hành cho anh. Anh không thể thực hành cho tôi. 
Tôi không thể tặng sự giác ngộ của tôi cho anh như một món quà (đây là điều 
không thể nào xảy ra được, môi người phải tự thực hành lấy). Đó là lý do tại sao 
người Phật tử luôn luôn dựa vào chính mình để giác ngộ. Chúng ta không thể dựa 
vào người khác. Chúng ta không thể dựa vào bất kỳ người nào ngay cả Đức Phật. 
Điêu mà chúng ta dựa vào Đức Phật là dựa vào những lời dạy dỗ, hướng dân của 
Ngài. Nhưng sau khi hiểu những lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải tự mình 
thực hành. Chỉ khi bạn không thực hành, bạn mới không hy vọng đạt được kết 
quả tốt. Nếu bạn tinh tấn thực hành bạn sẽ tự mình giác ngộ chân lý. 


"Chính các con phải nỗ lực thực hành" có nghĩa là không thể dựa vào một ai để 
giác ngộ. Lời dạy dõ này cũng cho ta thấy Đức Phật thừa nhận khả năng hay tiêm 
lực của con người, của chúng sinh. Con người, chúng sinh có năng lực hay tiêm 
nắng để tự mình thực hành và tự mình chứng ngộ. Người Phật Tử có đủ khả 
năng để giác ngộ nếu người đó học và thực hành theo những lời dạy của Đức 
Phật mà không dựa vào kẻ khác để giác ngộ. Đức Phật chỉ là vị thây. của chúng 
ta. Đức Phật chỉ có thể hướng dẫn dạy dỗ cho chúng ta mà không thể thực hành 
thay cho chúng ta, chẳng khác nào vị thầy giáo ở trường học không thể học cho 
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học trò. Học trò phải học mới được. Không một ai, không một đấng thần linh 
thượng đế nào có thể giác ngộ hay thay cho người khác. 


Đức Phật nói: người nào thực hành Bát Chánh Đạo, kinh nghiệm được hai loại 
thiên thì thoát khỏi ảnh hưởng của ma vương. Khi bạn thực hành Tứ Niệm Xứ hay 
Bát Chánh Đạo, bạn có thể bắt đầu bằng Thiền Định rồi chuyển sang Thiền Minh 
Sát hoặc thực hành ngay Thiên Minh Sát mà không hành Thiền Định trước. Dầu 
bạn hành thiên cách nào đi nữa, bạn cũng sẽ kinh nghiệm được Jhãna. Đạo cũng 
gọi là Jhãna. Quả cũng gọi là Jhãna. Trong chiêu hướng đó vipassanã cũng được 
gọi là Jhãna. Đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở rằng: nếu thực hành theo lỗi này, 
chúng ta sẽ kinh nghiệm hai loại Jhãna, và giải thoát khỏi ảnh hưởng của Ma 
vương, có nghĩa là thoát khỏi phiên não. Đó là lý do tại sao trong Phật Giáo 
Nguyên Thủy, sự thực hành được xem là quan trọng nhất. Không phải chúng ta 
đánh giá quá cao sự thực hành, nhưng sự thực hành dẫn đến các tuệ giác, thấy rõ 
bản chất của sự vật, đạt đến mục đích tối thượng là loại trừ phiên não trong tâm. 
Không có sự thực hành này, chúng ta không thể kỳ vọng giác ngộ được. Do vậy, 
chúng ta phải cố gắng thực hành theo lời hướng dẫn của Đức Phật để có thể hoàn 
thành mục tiêu của mình. Những gì chúng ta thực hành đây, nếu nói một cách 
thật đúng, thì không phải là "Bát Thánh Đạo” mà là "Bát Chánh Đạo". Vào 
sát na giác ngộ, tám yếu tố của Bát Chánh Đạo mới cùng lúc khởi sinh, và sát na 
đó mới được gọi là Bát Thánh Đạo. Bởi vì tại sát na giác ngộ này, một người bình 
thường đã trở thành một vị thánh, lúc đó tám yếu tố Bát Chánh Đạo lấy Niết Bàn 
làm đối tượng. Trong khi thiên sinh đang thực hành Thiên Minh Sát, thiên sinh 
chưa đạt được tầng mức giác ngộ, thì tám yếu tố của Bát Chánh Đạo lấy "vật 
chất" và "tâm" hay "ngũ uẩn" làm đối tượng. Nhưng vào sát na giác ngộ thì tám 
yếu tố Bát Chánh Đạo lấy Niết Bàn làm đối tượng, và trở thành Bát Thánh Đạo. 
Những gì mà chúng ta đang thực hành là Bát Chánh Đạo, đó là giai đoạn đầu của 
Bát Thánh Đạo. 


Cầu mong các bạn tinh tấn thực hành Bát Chánh Đạo. Do sự thực hành tinh tấn 
này, cầu mong các bạn thoát khỏi phiền não, chấm dứt đau khổ. 
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21. ĐỐI TƯỢNG CỦA THIÊN MINH SÁT 


Khi hành Thiên Minh Sát thiên sinh phải chú tâm vào những gì? hay đối tượng 
của Thiền Minh Sát là gì? 


Thông thường trong Thiền Minh Sát tất cả mọi sự vật nổi bật hay hiển lộ trong 
hiện tại đều là đối tượng của Thiên Minh Sát. Nhưng đối tượng Thiên Minh Sát 
cũng cần một số đặc tính của nó. Đó là: 


Đối tượng mà ta hướng đến phải là chân đế (sự thật tuyệt đối). Có hai loại sự 
thật được Đức Phật dạy trong Phật giáo. Đó là chân đế và tục đế. Chân đế còn 
được gọi là sự thật tuyệt đối. Tục đế gọi là sự thật chế định. 


Khi chúng ta nói đây là một người, là nói thật, không phải nói dối, nhưng sự thật ở 
đây là sự thật chế định. Theo sự thật tuyệt đối thì không có cái gì gọi là một 
người mà chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn hay sự kết hợp của vật chất và tâm. Như 
vậy, vật chất và tâm mới gọi là sự thật tuyệt đối. Nhưng khi vật chất và tâm kết 
hợp lại thì thành một người hay một chúng sinh. Rồi sự kết hợp đó được chúng ta 
đặt tên là đàn ông hay đàn bà. Chữ đàn ông, đàn bà đặt ra ở đây để chỉ cho khối 
kết hợp vật chất và tâm. Như vậy, đàn ông, đàn bà hay chúng sinh thật ra chỉ là 
sự hiện hữu do tưởng tượng của chúng ta mà chẳng có cái gì là con người hay 
chúng sinh trong đó. Tên mà chúng ta gọi hay đặt cho người hay sự vật chỉ là đại 
diện cho sự biểu hiện của các kết hợp vật chất và tâm mà thôi. Đó là tục đế hay 
là sự thật chế định. Từ sự thật chế định, chúng ta có thể rút ra sự thật tuyệt đối. 
Như từ con người chúng ta tìm ra vật chất và tâm. Vật chất và tâm là sự thật 
tuyệt đối, bởi vì vật chất và tâm thật sự hiện hữu, và chúng ta có thể kinh nghiệm 
được, có thể thấy được qua sự thực hành Thiền Minh Sát. Như vậy, sự thật chế 
định là những gì không hiện hữu thật sự, nhưng nó hiện hữu trong tâm của chúng 
ta, nó chỉ là ý niệm hay tên gọi. Chúng ta đã sử dụng ý niệm hay tên gọi trong 
đời sống hàng ngày, nhưng khi hành Thiên Minh Sát chúng ta không lấy ý niệm 
hay tục đế làm đề mục bởi vì mục tiêu của Thiền Minh Sát là để thấy được sự vật 
vô thường, khổ, và vô ngã. Còn ý niệm hay tục đế thì không có ba đặc tính vô 
thường, khổ, vô ngã. Chúng ta không biết lúc nào ý niệm đến và lúc nào ý niệm 
đi. Tam tướng hay ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã này rất quan trọng cần 
phải thấy rõ, bởi vì chỉ khi nào thấy rõ ba đặc tính vô thường khổ vô ngã của sự 
vật bạn mới vứt bỏ nó. Ba đặc tính này chỉ có trong chân đế (sự thật tuyệt đối). 


Có bốn chân đế hay bốn sự thật tuyệt đối: 
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Tâm Vương, 

Tâm Sở, 

Vật Chất (sắc pháp), và 
Niết Bàn. 


Trong bốn chân đế trên, chỉ có ba chân đế đầu tiên là Tâm Vương, Tâm Sở, và 
Vật Chất là đối tượng của Thiên Minh Sát. Niết Bàn không phải là đối tượng của 
Thiên Minh Sát. Nhưng không phải tất cả các loại Tâm Vương, các loại Tâm Sở, 
và các loại Vật Chất đều là đối tượng của Thiên Minh Sát. Như vậy, khi quán sát 
một phần lớn các Tâm Vương, một phần lớn các Tâm Sở, và một phần lớn Vật 
Chất là chúng ta hành Thiên Minh Sát. Đối tượng hành thiên về Vật Chất và Tâm 
phải là đối tượng hiệp thế, không phải là đối tượng siêu thế. Các siêu thế tâm, và 
những Tâm Sở đi kèm khởi sinh vào lúc giác ngộ không phải là những đối tượng 
của Thiên Minh Sát. Lý do đơn giản là vì thiên sinh chưa giác ngộ nên chưa có 
những tâm này. 


Khi bạn hành Thiên Minh Sát, bạn quán sát theo dõi tâm, quán sát theo dõi cảm 
thọ, quán sát theo dõi tâm vương, quán sát theo dõi tâm sở... nhưng chỉ những 
loại tâm nào đang hiện diện bạn mới quán sát theo dõi. Bạn chỉ quán sát những 
tâm hiệp thế, không quán sát tâm siêu thế. Chỉ có những gì bạn kinh nghiệm, chỉ 
có những gì khởi sinh trong tâm, bạn mới có thể lấy chúng làm đề mục hành 
thiên. Như vậy, đối tượng của Thiên Minh Sát trước tiên phải là chân để. Trong 
số những chân đế thì chỉ những gì thuộc về hiệp thế mới là đối tượng để hành 
thiên. Những bậc thánh đạt được những tâng mức giác ngộ thấp trong Thiên 
Minh Sát có thể lấy đối tượng siêu thế làm đề mục hành thiền. Nhưng mặc dầu 
các bậc thánh hạng thấp này, có thể trú trên tâm siêu thế, nhưng trú trên tâm 
siêu thế cũng chẳng đem lại lợi ích gì, bởi vì trong tâm siêu thế làm gì có phiền 
não để loại trừ. Tâm siêu thế không có phiền não nên không phải là đề mục của 
Thiền Minh Sát. 


Thiền sinh hành Thiền Minh Sát chỉ lấy các đối tượng thuộc tâm hiệp thế để hành 
thiên. Trong tâm hiệp thế, có những tâm thuộc về tâm thiên (Jhãna), có những 
tâm không thuộc về tâm thiên. "Thiên Tâm” chỉ khởi sinh trong tâm người hành 
Thiên Định. Đề mục thiên của người hành Thiên Định là tục đế. Thiên sinh chú 
tâm vào các đề mục này để phát triển định tâm và đạt các tầng thiền định 
(Jhãna). Khi thiên sinh hành Thiên Định đến một giai đoạn nào đó sẽ khởi sinh 
trong thiền sinh một tâm gọi là Jhãna (thiền tâm). Có thể lấy tâm Jhãna (thiền 
tâm) này làm đối tượng minh sát. Nhưng chỉ những người hành thiên định, đắc 
các tầng thiên (Jhãna) thì mới lấy các tâng thiên (Jhãna) làm đối tượng. Nếu bạn 
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không đắc thiền, chưa đạt tầng thiền nào thì bạn hãy trực tiếp hành Thiền Minh 
Sát, lý do đơn giản là vì bạn chưa đạt các tâng thiên này . 


Có hai loại tuệ minh sát: trực tiếp minh sát và gián tiếp minh sát. Khi hành thiên 
thì bạn đạt được tuệ minh sát trực tiếp. Chẳng hạn như khi bạn đặt tâm trên đối 
tượng, bạn thấy rõ chúng là vô thường, khổ, vô ngã, đó là trực tiếp minh sát. Sau 
khi có trực tiếp minh sát về vô thường, khổ, vô ngã thì một trực nhận hay trực 
giác đến khiến bạn ý thức rõ rằng: "Đối tượng ta đang quán sát là vô thường thì 
những đối tượng khác cũng vô thường." Đó là gián tiếp minh sát. Gián tiếp minh 
sát là cái mà bạn không thật sự kinh nghiệm, nhưng có được sau khi đã kinh 
nghiệm trực tiếp minh sát. Gián tiếp minh sát là thành quả phải đến của trực tiếp 
minh sát. Gián tiếp minh sát không phải là suy tư mà là sự trực nhận hay trực 
giác đến một cách tự nhiên. Như vậy gián tiếp minh sát chỉ có thể xảy ra sau trực 
tiếp minh sát. Gián tiếp minh sát là cái tự động đến ngay sau khi có trực giác 
minh sát. Trước tiên bạn có trực tiếp minh sát, như thấy một sự vật nào đó là vô 
thường, sau đó bạn mới có gián tiếp minh sát: "Vật này vô thường thì những vật 
khác cũng vậy". Trong trực tiếp minh sát thì bạn lấy đối tượng là những gì bạn có 
thể kinh nghiệm hay đã từng kinh nghiệm qua. Khi bạn chưa đắc các tầng Thiền 
Định thì không thể lấy các tầng Thiền Định làm đề mục cho Thiền Minh Sát. Bạn 
phải lấy các Tâm Vương và Tâm Sở không thiền làm đối tượng hành Thiên Minh 
Sát. 


Trong số những tâm không thiên, những tâm nào chỉ khởi sinh trong tâm của vị A 
La Hán mà thôi thì không thể lấy đó làm đề mục để hành thiền. Bởi vì không phải 
là A La Hán thì làm sao bạn có các tâm này mà quán sát ghi nhận. Như vậy, chỉ 
có một số Tâm Vương, Tâm Sở, và một số đối tượng vật chất có thể làm đối 
tượng cho việc hành thiền. Chỉ có những đề mục nào thật rõ ràng cụ thể, thiền 
sinh mới nên lấy làm đối tượng để hành thiền. Thiền sinh mới bắt đầu hành Thiền 
Minh Sát phải chọn những đề mục hiển lộ rõ ràng, những đề mục dễ quán sát. 
Lúc mới đầu hành thiền không nên cố gắng tìm hiểu hay cố gắng để thấy những 
gì quá vi tế không thể :. thấy dễ dàng. Bạn hãy bắt đầu bằng những đề mục thật rõ 
ràng, dễ dàng hiểu, dễ dàng thấy. Đây là điều rất quan trọng. Nếu bạn mới hành 
thiên mà chú ý những đề mục quá vi tế, thì bạn khó thấy rõ ràng. Khi thấy đề 
mục không rõ thì làm sao bạn thấy được đặc tính của chúng, bạn sẽ không thấy 
chúng vô thường, khổ, và vô ngã. Bởi vậy. lúc mới hành Thiên Minh Sát, bạn hãy 
chú tâm vào những đề mục gì hiển hiện, nổi bật, dễ thấy. 


Có hai loại đối tượng: đối tượng bên trong và đối tượng bên ngoài. Đối tượng bên 
trong là những gì xảy ra trong tâm bạn hay trong chính cơ thể bạn mà bạn thực 
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sự kinh nghiệm. Đối tượng bên ngoài là đối tượng xảy ra trong thân tâm người 
khác hay sự vật khác bên ngoài như núi non, cây cỏ... Mặc dầu đối tượng bên 
trong hay bên ngoài đều là đối tượng Thiên Minh Sát, nhưng thiên sinh phải chú 
tâm quán sát đối tượng bên trong bởi vì đây là những đối tượng hiển hiện rõ ràng, 
dê kinh nghiệm, dễ thấy. Những đối tượng bên ngoài như thân, tâm kẻ khác làm 
sao bạn có thể kinh nghiệm được. Chẳng hạn như tâm người khác, bạn không 
thể thấy không thể hiểu tâm người khác. Bạn có thể cảm nhận rằng một người 
đang giận, một người đang vui, nhưng bạn không thể chính mình thấy được tâm 
vui, tâm buồn của người đó như những gì xảy ra chính trong tâm bạn mà bạn thật 
sự thấy, thật sự kinh nghiệm: Đây là giận, đây là vui... 


Vậy, điều quan trọng là thiên sinh phải chú tâm vào đối tượng bên trong của 
chính thiên sinh, những gì xảy ra trong tâm thiên sinh, những gì xảy ra trên thân 
thể của chính thiền sinh v.v... Sau khi thiền sinh đã quán sát đối tượng bên trong 
và thấy rõ một cách trực tiếp chúng là vô thường, khổ, vô ngã, lúc đó thiền sinh 
sẽ có minh sát gián tiếp vê những đối tượng bên ngoài như thân tâm của kẻ khác. 
"Tâm ta là vô thường thì tâm kẻ khác cũng vô thường." Gián tiếp minh sát đến 
một cách tự nhiên, bạn không cần hướng tâm đến, suy tư đến. Thiên sinh phải 
quán sát trực tiếp vào đối tượng xảy ra trong thân tâm mình, đừng suy tư đến 
thân tâm người khác. Suy tư đến thân tâm của người khác thật ra chỉ là sự vọng 
tâm hay phóng tâm, làm như thế thì định tâm không phát triển. 


Điều quan trọng đối với thiên sinh hành Thiên Minh Sát là đối tượng phải trong 
hiện tại mới có thể quán sát một cách rõ ràng. Bởi vì chỉ có đối tượng trong hiện 
tại mới là đối tượng dễ quán sát, dễ thấy một cách rõ ràng. Bạn không thể quán 
sát một đối tượng ở quá khứ, đã trôi qua. Dầu cho bạn có thể nhớ lại đối tượng 
quá khứ đó thì bạn cũng không thể thấy chúng một cách rõ ràng, nói chi đến việc 
có thể thấy bản chất thật sự của chúng. Và những đối tượng sắp đến thì bạn 
cũng không thể quán sát chúng, không thể thấy chúng, vì chúng không có mặt; 
do đó, bạn cũng không thể thấy rõ bản chất thật sự của chúng. Chỉ có đối tượng 
trong giây phút hiện tại mới là đối tượng để bạn quán sát tìm hiểu hay ý thức về 
chúng; bởi thế, đối tượng hành thiền trong hiện tại rất quan trọng. Đối tượng 
hiện tại có thể là chân đế nào cũng được: những diễn biến trong thân, chuyển 
động phông xẹp của bụng, hơi thở ra vào ở mũi, tư tưởng, tình cảm, cảm xúc 
trong tâm. Đừng để cho quá khứ ảnh hưởng đến bạn cũng đừng mong đợi tương 
lai chưa tới. Thiên sinh phải chú tâm vào đối tượng trong hiện tại. Khi đề mục 
xuất hiện thiền sinh phải phát triển chánh niệm và định tâm ghi nhận ngay để 
khỏi bị tham ái, tà kiến làm ô nhiễm. 
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Khi thiên sinh đã thấy rõ đối tượng trong hiện tại, trực tiếp thấy rõ chúng là vô 
thường thì gián tiếp minh sát sẽ đến và sẽ thấy đối tượng quá khứ, đối tượng 
tương lai cũng vô thường. Nhưng thiên sinh cần nhớ một điều là tuệ giác trực 
tiếp sẽ đến trước, bởi vì chỉ tuệ giác minh sát trên đối tượng mới là cái hiển lộ rõ 
ràng, sau đó tuệ giác gián tiếp mới xảy ra. Tóm lại chỉ những đối tượng hành 
thiên xảy ra trong giây phút hiện tại mới là những đề mục rõ ràng, sống động mà 
thiên sinh phải chú tâm vào. 


Như vậy, thiền sinh lấy đối tượng trong hiện tại làm đê mục hành thiên, rôi chú 
tâm theo dõi chánh niệm trên nó hoặc vừa chú tâm theo dõi, vừa niệm thầm. 
Thiền sinh sẽ thấy rõ đối tượng mình chú tâm đến là vô thường, khổ, vô ngã v.v... 
Sau khi thiền sinh đã thấy rõ sự vật là vô thường, khổ, vô ngã v.v... lúc đó thiền 
sinh mới có gián tiếp minh sát: "Đối tượng trong hiện tại là vô thường, vậy đối 
tượng trong quá khứ, đối tượng trong tương lai cũng vô thường." Vậy gián tiếp 
minh sát, sẽ tự động đến với bạn. Khi thiên sinh thấy rõ đối tượng trong hiện tại 
thì biết rằng đối tượng trong quá khứ và trong tương lai cũng như vậy. 


Đức Phật dạy môn đệ của Ngài: “ấy chánh niệm vào đề mục đang diễn ra trong 
hiện tại”. Đừng hướng đến tương lai hay trở vê quá khứ, bởi vì đê mục quá khứ 
và tương lai thật ra không có thật. Dầu cố gắng chú tâm đến thì đó cũng chỉ là 
đề mục tưởng tượng chứ không có thật nên không thể thấy rõ ràng. Một khi 
không thể thấy rõ ràng thì làm sao kinh nghiệm được đặc tính của chúng. Đề 
mục hành thiền trong hiện tại rõ hơn, vì chúng đang ở đây, trước mắt bạn, bạn có 
thể theo dõi chúng, quán sát chúng, có thể thấy chúng một cách rõ ràng. Khi 
thấy đề mục một cách rõ ràng thì bạn cũng biết rằng chúng khởi sinh và biến mất. 
Chúng khởi sinh rồi biến mất thì chúng là vô thường. Chúng khởi sinh rồi biến 
mất thì chúng luồn luôn bị áp chế bởi sự sinh diệt: Cái này khởi sinh rôi hoại diệt, 
và cái kia khởi sinh và hoại diệt tiếp theo. Chúng bị áp lực của sự sinh diệt liên 
tục nên chúng là khổ. Chúng ta không thể can thiệp vào sự đến và đi, sự sinh và 
diệt của chúng nên chúng ta không làm chủ được chúng. Chúng ta chỉ chấp nhận 
thôi Chúng ta không thể nào làm cho sự "vô thường" thành "thường còn". 
Chúng ta không thể làm cho "đau khổ" trở nên "hạnh phúc" được. Bởi vì chúng ta 
không thể kiểm soát, không thể điều khiển chúng. Đó là vô ngã. 


Ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã rất quan trọng. Nếu thiền sinh không thấy 
được ba đặc tính này thì thiên sinh không tiến bộ, không đạt đến nơi mọi tham ái 
không còn, mọi hiện tượng vật chất và tâm không còn. Khi thấy rõ ba đặc tính 
trên, đạt đến nơi mọi tham ái không còn, mọi hiện tượng vật chất và tâm không 
còn thì không còn dính mắc, không còn đau khổ. Như vậy, chú tâm đến đối 
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tượng trong hiện tại là một điều quan trọng. Đừng để tâm bị lôi kéo về quá khứ 
hay hướng đến tương lai. 


Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến. Nếu bạn nghĩ đến những gì đã xảy 
ra trong qua khứ, nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong tương lai, tâm của bạn sẽ 
lang bạt ra khỏi đề mục. Khi tâm ra khỏi đề mục, bạn không thể ghi nhận đề mục 
hành thiên một cách rõ ràng. Nếu không thấy đối tượng hành thiên một cách rõ 
ràng thì định tâm và trí tuệ không thể phát triển. Vì để tâm hướng về quá khứ 
hay tương lai nên một số thiền sinh mặc dầu đã để nhiều thì giờ thực hành, có thể 
cả ngày hay cả tuần, nhưng không tiến bộ trong việc hành thiền. 


Tôi xin nhắc lại một lần nữa để các bạn nhớ: 


Điều quan trọng trong việc hành Thiên Minh Sát là đối tượng hành thiên 
phải là chân đế. Đối tượng bạn hướng đến phải dễ dàng để thấy, phải rõ 
ràng để ghi nhận, phải là đề mục trong hiện tại. 


Khi hành thiền, thiền sinh cần phải hiểu đâu là đề mục của Thiền Minh Sát. 
Nhưng khi thiền sinh hành thiền với một thiền sư có đủ thẩm quyền và năng lực 
thì thiên sinh khỏi lo lắng về điều này. Thiên sinh chỉ cân thực hành theo những 
điều mà thiền sư chỉ dẫn. Nếu theo lời hướng dẫn của thiền sư một cách đúng 
đắn thì thiền sinh khỏi cần phân vân, thắc mắc về đề mục nào cần chú tâm, đề 
mục nào cần bỏ qua. 


Nhưng nếu bạn hành thiền một mình thì bạn phải hiểu rằng Thiền Minh Sát 
không lấy tục đế làm đối tượng. Thiên Minh Sát chỉ lấy chân đế làm đối 
tượng. Chân đế ở đây là Vật Chất và Tâm, biểu hiện qua: sự suy nghĩ, sự 
xúc động, cảm giác trên cơ thể, chuyển động của bụng, hơi thở ra vào 
v.v... Đó là những đề mục chân đế. Ngoài yếu tố đề mục phải là chân đế ra, đề 
mục chân đế đó còn phải là đề mục hiệp thế. 


Trong số những đề mục hiệp thế, đê mục bạn chú tâm đến phần lớn không phải 
là các Tâng Thiên hay các Tâm Sở liên quan đến các tâng thiên. 


Đê mục hiệp thế bao gôm tất cả yếu tố vật chất và tâm. Những đê mục 
này có thể ở bên ngoài, có thể ở bên trong. Nhưng bạn nên chú tâm đến 
những đê mục ở bên trong hơn là đề mục bên ngoài. Đề mục bên trong 
nằm trong cơ thể bạn, trong tâm bạn là đề mục biểu hiện rõ ràng trong hiện tại 
rất dễ ghi nhận. Thực ra, bạn có thể ghi nhận đề mục ở ngoài khi chúng đập vào 
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tâm bạn: Chẳng hạn như âm thanh. Bạn cũng cần nhớ là khi hành Thiền Minh Sát 
bạn phải cố gắng chánh niệm vào đối tượng trong hiện tại. Phải định tâm 
vào đề mục trong hiện tại chứ không phải đề mục trong quá khứ hay tương lai. 
Đôi khi đề mục hiện tại là hơi thở, đôi khi là chuyển động của bụng, đôi khi là sự 
suy nghĩ đó đây, đôi khi là những cảm xúc, đôi khi là cảm giác trên cơ thể. Bất kỳ 
những gì hiện khởi một cách rõ ràng trong giây phút hiện tại đều là đối tượng của 
Thiền Minh Sát. Nếu bạn có thể chú tâm vào đối tượng hiện tại mà không trở về 
quá khứ hay tương lai, bạn sẽ phát triển định tâm nhanh chóng. Khi định tâm 
phát triển thì bạn sẽ thấy rõ bản chất thật sự của đối tượng, thấy rõ chúng là vô 
thường, khổ, vô ngã. Đó là mục đích hay nhiệm vụ của Thiền Minh Sát. Nghĩa 
của chữ “V2assanã"' là thấy bằng nhiều cách. Nhiều cách ở đây có nghĩa là thấy 
các hiện tượng vật chất và tâm là vô thường, khổ, và vô ngã. 


Tóm lại, khi bạn hành Thiên Minh Sát điêu quan trọng hay mục tiêu thiết yếu của 
Thiền Minh Sát là thấy rõ ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. 
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22. SỰ HIỂU BIẾT CỦA THIÊN SINH 


Trong khoá thiền trước, tôi có nói vê sự thành tựu của những thiên sinh, hay sự 
thành tựu của những người hành Thiền Minh Sát. Và tôi nhấn mạnh rằng: Nhiệm 
vụ của thiền sinh là “k»ông thêm cái g! không thật vào đổi tượng, và không lấy ra 
cái g! có thật từ đối tượng. “Có nghĩa là thấy đối tượng như thật, không thêm gì 
vào cả. Hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn về sự hiểu biết của thiền sinh và sự hiểu 
biết của người không hành Thiên Minh Sát về vấn đề "đi". 


Có một số người nói rằng: “K⁄ đ tôi Đ/ếf tôi đ7” đó là chuyện thông thường, ai mà 
không biết. Mọi người đều biết khi đi thì họ biết họ đi. Ngay cả con thú khi đi 
chúng cũng biết rằng chúng đi. Mặc dầu tôi không hành thiền như thiền sinh, 
nhưng tôi vẫn có thể làm được điều này: “/ đi, tôi biết tôi đang đĩ". 


Câu trả lời cho những người này là: Có một sự khác biệt giữa sự biết của người 
không hành thiền và sự biết của người hành Thiên Minh Sát. 
xx% 


Trong chú giải có giải thích về vấn đề này, nhưng muốn hiểu rõ chú giải, trước 
tiên chúng ta cần phải biết "Đi" là thế nào và di chuyển là thế nào? Cái gì bao 
gồm trong sự di chuyển. Theo Vi Diệu Pháp chẳng có gì di chuyển cả. Như vậy 
chẳng có gì di chuyển dầu đó là vật chất hay tâm, chúng hoại diệt ngay khi chúng 
khởi sinh. Nhưng trên thực tế chúng ta thấy chúng đang di chuyển, cơ thể của 
chúng ta, tay chân chúng ta đang di chuyển. Khó có thể chấp nhận rằng, không 
có sự di chuyển; bởi vì chúng ta thấy nó di chuyển. Nhưng phân tích một cách 
tuyệt đối thì chẳng có gì di chuyển cả. Tất cả vật chất và tâm đều đứng yên, 
nhưng chúng khởi sinh và hoại diệt quá nhanh chóng, cái này tiếp liền với cái kia 
nên ta nghĩ rằng có một sự di chuyển. Chúng ta hãy tìm hiểu xem một hình ảnh 
di chuyển trong phim chiếu bóng. Khi bạn xem một cuốn phim, bạn có thấy hình 
ảnh trên màn ảnh di chuyển không? Nếu bạn nghĩ rằng hình ảnh trên màn bạc di 
chuyển thì bạn hãy nhìn vào cuộn phim chiếu. Trong cuộn phim chiếu bóng có 
những tấm phim nhỏ riêng biệt, môi phim nhỏ là một hình ảnh. Giữa phim nhỏ 
này và phim nhỏ kia có một chút thay đổi, và sự thay đổi này rất nhỏ. Nhưng khi 
đưa cuộn phim vào trong máy chiếu phim, và khi phim chạy qua máy chiếu ba 
mươi sáu tấm hình trong một giây thì bạn có ảo giác là chúng đang di chuyển. 
Thật ra hình ảnh thứ nhất được chiếu lên chính nó không di chuyển, nhưng nó 
biến mất ngay sau khi được chiếu. Hình ảnh thứ hai được chiếu lên. Anh này 
cũng không di chuyển, rồi lại biến mất đi, cứ thế ảnh thứ ba, thứ tư v.v... Nhưng 
mắt chúng ta không đủ nhanh để có thể thấy từng bức ảnh một đến và đi, những 
gì chúng ta thấy chỉ là những ảo ảnh bởi thế ta thấy chúng di chuyển. Bởi vì sự 


page 167 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


lưu giữ hình ảnh mà ta đã thấy trong thời điểm qua dính liền với hình ảnh mà ta 
thấy bây giờ nên ta có cảm tưởng nó di chuyển. 


Trong mỗi phút giây có hàng tỷ sát na tâm khởi sinh và hoại diệt. Giả sử chúng ta 
muốn thực hiện một sự di chuyển. Trước tiên phải có ý muốn tạo một sự di 
chuyển. Bởi vì ta muốn di chuyển nên có sự di chuyển. Trước tiên là có hoạt 
động của tâm. Đó là tâm mong muốn hay tâm cố ý. Tâm cố ý này hoạt động và 
tạo ra những hạt tử vật chất. Khi có ý muốn chuyển động thì ý muốn này chỉ kéo 
dài một hay hai giây. Trong một hay hai giây này có bao nhiêu sát na tâm khởi 
sinh và hoại diệt? Hàng tỉ sát na tâm khởi sinh và hoại diệt trong một giây. Hàng 
tỈ sát na tâm khởi sinh và hoại diệt tạo nên hàng tỉ hạt tử vật chất. Chúng ta gọi 
đó là yếu tố gió. Có bốn yếu tố chính trong vật chất. Đó là các yếu tố đất, nước, 
gió, lửa. 


Cái gì tạo ra khi chúng ta có ý muốn di chuyển. Đó là yếu tố gió. Hàng tỉ thành 
phần vật chất của yếu tố gió được tạo ra, và hàng tỉ thành phần vật chất của yếu 
tố gió đã già đi và biến mất. Như vậy, một số biến mất và một số mới sinh ra. 
Điều này tạo ra ảo tưởng trong tâm chúng ta rằng: Chúng ta di chuyển hay chúng 
ta đang di chuyển. Nhưng thật ra sự chuyển động chỉ là sự gia tăng các hạt tử 
của yếu tố gió trong cơ thể. Đó là cái mà ta gọi là di chuyển. Trong sự chuyển 
động này, chúng ta không tìm ra cái gì gọi là người hay chúng sinh hay thực thể 
hằng cửu. 


Như vậy, đầu tiên chúng ta phải hiểu điều này, chúng ta gọi chúng là gì, cơ chế 
chuyển động? Trước tiên là có ý muốn, ý muốn tạo ra gió, hay tạo ra lực, ý muốn 
tạo ra cái mà ta gọi là "gợi ý cơ thể". Có thể hơi khó hiểu một chút. Sự biểu hiện 
của cơ thể là chuyển động. Sự chuyển động về phía trước của toàn cơ thể được 
tạo ra bởi sự bành trướng của yếu tố gió, và sự bành trướng của yếu tố gió được 
khởi sinh bởi tâm. Khi người ta nói rằng: “K⁄ đang đi tôi biết tôi đang đi”. Bạn 
có nghĩ rằng họ thật sự biết không? 


Bây giờ chúng ta thử xét xem khi đi họ có biết họ đi không. Có thể đôi lúc khi đi 
họ biết họ đi. Nhưng ngay cả khi họ biết họ đi thì sự biết đó cũng chỉ là sự hiểu 
biết hời hợt thôi. Nếu chúng ta chặn một người đi bộ lại và hỏi họ rằng: Họ nghĩ 
gì vào lúc họ đang đi. Có thể họ trả lời họ nghĩ đến gì đó chứ không phải là nghĩ 
đến sự đi. Có thể, họ nghĩ đến việc nhà, việc sở hay những dự định của họ. 
Hiếm khi bạn tìm thấy người nghĩ đến sự đi của họ hay đang ý thức sự đi của họ. 
Như vậy, sự hiểu biết của người không hành thiền rất cạn cợt. Sự hiểu biết của 
họ kèm theo ý niệm: "họ là những con người và những con người đó cũng giống 
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với những con người trong khoảnh khắc trước đây." Vậy sự hiểu biết của họ 
không thể gọi là sự hiểu biết của một thiền sinh. Bởi vì hiểu biết của thiền sinh 
được định nghĩa: “Sư p"át triển này sẽ là nguyên nhân cho sự phát triển về sau”. 
Nhưng sự hiểu biết của họ không phải là nguyên nhân của sự phát triển về sau. 
Như vậy sự hiểu biết của họ không thể là sự hiểu biết của người hành thiền. 


Khi họ nói rằng: "Họ biết" nhưng họ không biết rằng mỗi khi có ý định "đi" thì 
những hiện tượng vật chất về "sự đi" khởi sinh. Vậy mỗi khi có ý định thì có hiện 
tượng vật chất khởi sinh. Nhưng thỉnh thoảng họ mới biết điều này. Họ không 
biết rằng ý muốn và vật chất là hai chuyện khác nhau. Khi họ nói họ hiểu rằng: 
"Khi đi tôi biết tôi đi". Họ nghĩ rằng vật chất và tâm nằm chung với nhau. Họ 
không biết rằng vật chất và tâm là hai cái hoàn toàn tách rời. Họ không phân biệt 
giữa vật chất và tâm, mà họ nghĩ rằng nó là một khối duy nhất. Họ không hiểu 
rằng ý muốn là tâm, và sự di chuyển là vật chất. 


Họ không hiểu rằng những sự di chuyển liên tiếp khởi sinh do sự liên tiếp của ý 
định. Như tôi đã nói trước đây, mặc dầu ý muốn chỉ kéo dài từ một đến hai giây, 
nhưng trong thời gian đó có hàng tỉ sát na ý muốn khởi sinh. Hàng tỉ sát na ý 
muốn này khởi sinh, cái này liên tiếp cái kia. Chúng khởi sinh một cách nhanh 
chóng và liên tục. Do có sự khởi sinh liên tiếp của "ý muốn" nên có sự khởi sinh 
liên tiếp của "chuyển động". Họ không hiểu rằng chỉ có hai sự kiện xảy ra là sự 
liên tiếp của ý định và sự liên tiếp của sự chuyển động. Họ không hiểu rằng chỉ 
có ý định và sự chuyển động thôi mà chẳng có gì cả. 


Họ nghĩ rằng có một cái gì đó vĩnh viễn, một linh hồn hay một cá nhân vĩnh viễn. 
Chính họ không thấy được những ý định liên tiếp và những chuyển động liên tiếp 
khởi sinh và hoại diệt trong từng sát na. Chính ngay sát na nó khởi sinh, nó hoại 
diệt. Sát na sau lại có một cặp ý định và chuyển động xảy ra. Sát na kế tiếp lại 
có một cặp khác xảy ra. Họ không biết rằng sự kế tiếp của ý định, và sự kế tiếp 
của chuyển động khởi sinh và chấm dứt trong từng sát na, từng phần, từng đoạn, 
từng nối tiếp này qua nối tiếp khác; và chúng khởi sinh và hoại diệt trong chính 
sát na đó mà không qua sát na khác. Như vậy, cặp vật chất và tâm này luôn luôn 
khởi sinh và hoại diệt. Chúng khởi sinh và hoại diệt trong từng sát na không sang 
sát na khác. Từ sát na này chúng khởi sinh và chính sát na này chúng hoại diệt. 
Họ hoàn toàn không hiểu như vậy. Những gì họ nói họ hiểu thì sự hiểu biết của 
họ là sự hiểu biết hời hợt giả tạo. Một đôi lúc họ biết nhưng sự biết của họ chỉ đôi 
lần thoáng qua thôi. Như vậy sự hiểu biết của người không hành thiền rất là hời 
hợt và khác biệt với sự hiểu biết của người hành Thiền Minh Sát. 
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Khi hành Thiền Minh Sát bạn chú tâm khẳng khít vào những gì đang xảy ra trong 
từng sát na hiện tại. Khi đi bạn chú tâm vào giở, bước, đạp và ấn. Bạn nhận thấy 
có một sự di chuyển cơ thể về phía trước. Khi bạn phát triển chánh niệm vào 
những tác động này và khi định tâm của bạn mạnh mẽ thì bạn sẽ thấy chuyển 
động trong khi "đi" và những động tác khác của thân đúng theo chân tướng của 
chúng. Điều này có nghĩa là người hành thiên trong mọi lúc, biết được ý định đi 
và biết được những hiện tượng vật chất của sự đi. Họ biết được như vậy nhờ họ 
chú ÿ theo dõi. Khi thiên sinh chú ý theo dõi, chú tâm ghi nhận thiền sinh thấy 
được ý định khởi sinh và mỗi lần có ý định "đi” khởi sinh thì có vật chất "đi" khởi 
sinh. Mỗi khi chúng khởi sinh thì thiên sinh biết được ý định và vật chất là hai cái 
gì riêng biệt nhau. 


Những người hành Thiền Minh Sát biết được rằng ý định và sự chuyển động tách 
rời nhau. Họ phân biệt được giữa sự chuyển động và ý định là hai sự kiện tách rời 
không trộn chung lần nhau. Thiên sinh thấy được những điều trên khi thiên sinh 
có chánh niệm và định tâm tốt đẹp. Khi có định tâm tốt đẹp thì họ sẽ thấy những 
chuyển động nối tiếp nhau khởi sinh do sự liên tục của ý muốn, hay nói cách 
khác: Sự chuyển động khởi sinh tùy thuộc vào những sát na của ý muốn. Do có 
những sát na liên tiếp của ý muốn nên mới có những chuyển động liên tiếp khởi 
sinh. Nếu những sát na của ý muốn không còn khởi sinh thì cũng không có 
chuyển động. 


Giả sử bạn có ý định di chuyển và bạn ghi nhận ý định này. Nếu ý định biến mất 
bạn sẽ không di chuyển. Như vậy khi không có ý định thì cũng không có chuyển 
động. Điều này thiền sinh có thể nhận ra được khi có định tâm, và thiền sinh biết 
rằng có hai sự kiện là ý định liên tiếp và sự chuyển động liên tiếp mà không có cái 
gì khác. Khi bạn chú tâm khẳng khít vào "sự đi" thì bạn sẽ thấy rằng có hai sự vật 
xảy ra vào lúc đi: Y định sản sinh ra vật chất và sự liên tục chuyển động. Chỉ có 
hai sự vật đó diễn ra vào lúc đi. Chẳng có cái gì gọi là con người, chúng ta, đàn 
ông, đàn bà, linh hồn, tự ngã... 


Khi bạn chú tâm vào ý muốn và chuyển động thì bạn sẽ thấy chúng khởi sinh và 
hoại diệt trong từng sát na. Chúng khởi sinh từ sát na này qua sát na khác, giây 
này liên tiếp đến giây kia. Mặc dầu chúng dường như dính liên nhưng thật ra 
chẳng dính liền. Chúng chỉ là những thành phần riêng biệt, cái này liền với cái 
kia. Chúng ta có thể lấy ví dụ về một đường kiến trên tường để thấy rõ hơn về 
điều này. Khi bạn thấy một đàn kiến đang bò trên tường, từ xa bạn nghĩ đó là 
những sợi dây tạo bởi những con kiến. Nhưng thật ra không có sợi dây mà chỉ có 
những con kiến thôi. Khi bạn đến gần sẽ thấy đàn kiến hay giây kiến chỉ là những 
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con kiến. Khi bạn đến gần hơn, nhìn từng con kiến một thì bạn sẽ mất đi ý niệm 
về một đàn kiến hay một dây kiến. Thật ra chúng chỉ là những con kiến riêng lẻ 
tại từng điểm một. Tại từng điểm có sự khác nhau của các con kiến riêng rẻ. 
Cũng vậy, tại mỗi điểm trong mỗi sát na có một cặp thân tâm mới khởi sinh và 
biến mất từng cái một. Khi thiền sinh chăm chú hành thiền thì thiên sinh cũng đạt 
sự hiểu biết trên. 


Khi thiền sinh cố gắng hành thiền, chú tâm khắn khít vào những gì đang xảy ra 
trong giầy phút hiện tại, thiền sinh sẽ đạt được định tâm tốt, sẽ thấy được những 
dân chứng về ba câu này: 


"AI đi” 
"Sự đi này của ai” 
"Cái gì gây nên sự đi” 


"Ai đi". Phải chăng có người đi? 
Không có người hay chúng sinh nào đi cả, chỉ có vật chất và tâm khởi sinh và hoại 
diệt. Phân tích một cách tuyệt đối, chúng ta không tìm ra một chúng sinh nào; chỉ 
có vật chất và tâm khởi sinh rồi hoại diệt biểu hiện chức năng của chúng. Như 
vậy đối với câu hỏi "Ai đi?" thiền sinh có thể trả lời: "Không có ai đi, không có 
người hay chúng sinh nào đi cả." 


Câu thứ hai thật là dễ dàng: "Cái đi này thuộc về của ai?" Không của ai cả, bởi vì 
không có cái gì chúng ta có thể gọi là người. Sự đi không có ai là sở hữu cả. Như 
vậy, sự đi này của ai? Sự đi này không phải là của ai cả, không có con người, 
không có tự ngã. 


"Cái gì gây ra sự đi hay tại sao nó đi?”. 
Sự đi có được là do sự bành trướng của yếu tố gió. Sự bành trướng của yếu tố 
gió có nguyên nhân là tâm có ý định đi. 


Như vậy trả lời cho câu: "Cái gì gây ra sự đi?". Ta có thể trả lời là: "Do yếu tố gió 
hay lực cho nên có sự đi". 


Nhưng thật ra "nó có đi không?”. Theo tục đế thì nó đi, nhưng theo chân đế thì 
nó không đi. Bởi vì ngay cả "nó" cũng không có mà chỉ có vật chất và tâm thôi. 
Khi thiền sinh biết và trả lời một cách đúng đắn ba câu hỏi này, thì thiền sinh hiểu 
được rằng những tác động đi là chân đế. Khi thiền sinh thấy được bằng cách này 
thì thiền sinh sẽ hiểu rằng: Khi chúng ta nói "Tôi đi hay anh đi" chỉ là để cho thích 
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nghi với đời sống tục đế thôi. Lúc dùng từ "tôi đi", "nó đi" chỉ là để dễ dàng nói 
chuyện với nhau. Chúng ta không thể nói vật chất và tâm đi, vật chất và tâm ngồi 
v.v... Chúng ta phải nói "tôi", "ông ta", hay "anh" để dễ truyền thông cho nhau, 
nhưng trong thực tế, không có người, không có đàn ông, đàn bà chỉ có vật chất 
và tâm. Trong tác động đi có ý muốn đi hay sự bành trướng, sự gia tăng của yếu 
tố gió. Trong chú giải cũng có những câu thơ được dịch như sau: 


Giống như một chiếc thuyền đi được nhờ gió thổi. Giống như mũi tên bay được 
nhờ sức mạnh của dây cung. Cũng vậy, cơ thể này di chuyển đó đây được là nhờ 
sự bành trướng của yếu tố gió. Như vậy, con thuyền đi được nhờ sức đẩy của 
gió. Mũi tên bay được nhờ sức mạnh của dây cung. Cơ thể này di chuyển bởi sức 
gió, kiểm soát bởi hoạt động của tâm. Giống như con rối đi, đứng, ngồi, nằm, 
nhảy nhót do lực của dây kéo (sợi dây kéo dính vào nó). Cũng vậy, cơ thể này di 
chuyển đi, đứng, ngồi, nằm được do dây tâm. Con rối có sợi dây dính vào nó, 
người ta điều khiển sợi dây nên nó đi, đứng, ngồi, nằm, nhảy nhót được. Cũng 
vậy, chúng ta di chuyển cơ thể của chúng ta được cũng do sợi dây tâm điều 
khiển. Khi chúng ta không muốn đi thì chúng ta không đi được. Khi chúng ta 
không muốn bước thì chúng ta không bước được. 


Có ai trên thế gian này có thể ngồi hay đi bằng chính năng lực mình mà không 
nhờ một nguyên nhân hay điều kiện nào cả. Cũng vậy, bạn có thể ngồi mà không 
có ý định được không? Bạn có thể đi mà không có ý định được không? Đó là 
cách mà một thiền sinh hiểu biết về sự đi và mọi hoạt động của thân thể mình, có 
nghĩa là khi thiên sinh hành thiên, khi thiên sinh áp dụng chánh niệm vào những 
gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại. 


Ngay cả khi thiền sinh không hành thiền một thời gian lâu thì sự hiểu biết của 
thiền sinh và sự hiểu biết của người không hành thiền vẫn hoàn toàn khác biệt. 
Người không hành thiền nghĩ rằng có một con người đang làm một tác động. 
Người hành thiền biết rằng không có một con người tác động mà chỉ có vật chất 
và tâm tiếp tục làm nhiệm vụ thích nghi của chúng. 


Sự hiểu biết đúng đắn và thâm sâu này chỉ có được khi bạn chú tâm chánh niệm 
vào những gì đang xảy ra trong hiện tại. Chẳng cần có bộ máy đắt tiền và 
phương pháp đặc biệt nào để khám phá ra điều này. Bạn chỉ cần chú tâm chánh 
niệm, chỉ cần dùng chánh niệm làm công cụ khám phá ra sự bí mật của cái gọi là 
"đi, đứng, ngồi, nằm hay tất cả các tác động khác". Theo Vi Diệu Pháp, chẳng có 
gì di chuyển và chúng ta có thể minh chứng được điều này bằng kinh nghiệm và 
tuệ giác của chính mình. 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


Muốn có được tuệ giác hay sự hiểu biết này chúng ta cần phải hành Thiền Minh 
Sát. 
Tôi rất vui mừng vì các bạn đã hành Thiền Minh Sát và các bạn có thể có được 


kiến thức này ngay bây giờ. Nếu các bạn chưa có kiến thức này, hy vọng các bạn 
sẽ có trong tương lai. 
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23. SỰ SUY TƯ CỦA ĐẠI ĐỨC ANURUDDHA 


Tên tuổi Đại Đức Anuruddha được xuất hiện trong nhiều bài kinh, phần lớn liên 
quan đến Tứ niệm Xứ. Một hôm, Đại Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) hỏi Đại Đức 
Anuruddha (A Nậu Lâu Đà) tại sao có gương mặt sáng chói. Đại Đức Anuruddha 
trả lời là nhờ hành Tứ niệm Xứ. Một lần khác Đại Đức Anuruddha bị bệnh nặng, 
cơ thể thật đau đớn, nhưng gương mặt và tư thái Đại Đức chẳng để lộ chút phiền 
não nào. Cảm khái trước tinh thân an nhiên tĩnh lặng này, một số nhà sư hỏi: 
"Tại sao những cảm giác đau đớn kinh khủng của thân chẳng ảnh hưởng gì đến 
Hiên Hữu”. Lần nữa, Đại Đức trả lời là nhờ Đại Đức luôn luôn thường trực trong 
pháp hành Tứ Niệm Xứ. Đại Đức Anuruddha là một nhà sư gương mẫu, lúc nào 
cũng có ý thức sáng suốt và chánh niệm, lúc nào cũng thực hành thiền. 


Những chứng liệu trong kinh sách nói đến Đại Đức Anuruddha đều liên quan đến 
việc hành Thiên Minh Sát. Những trở ngại trong lúc hành thiên mà Đại Đức 
Anuruddha đã gặp trong thời gian đầu cũng là những trở ngại chung mà người 
hành thiền thường gặp phải. Và những chứng liệu này cũng nhắc đến những lời 
hướng dân đầy tình thương và năng lực của Đức Phật đối với Đại Đức Anuruddha. 
Việc thực hành và đời sống thánh thiện của Đại Đức Anuruddha là một gương 
lành trong sạch cho bất cứ thiên sinh nào thật sự nghiêm túc trong việc hành 
thiên. 


Đại Đức Anuruddha là con chú bác của Đức Phật, là một trong những hoàng tử 
dòng Thích Ca đã gia nhập Tăng đoàn. Khi các nhà tiên tri tiên đoán rằng Thái Tử 
Sĩ Đạt Ta sau này sẽ thành Chuyển Luân Thánh Vương hay thành Phật, thân thích 
dòng Thích Ca quyết định rằng: nếu thái tử trở thành Chuyển Luân Thánh Vương 
thì Ngài sẽ cân những người tùy tùng là các hoàng tử dòng Thích Ca, nếu thái tử 
trở thành một vị Phật thì Ngài cũng phải có tùy tùng là Chư Tăng dòng họ Thích. 
Bởi vậy, khi Đức Phật trở vê thành Ca Tỳ La Vệ, một năm sau khi thành đạo, thân 
thích Ngài gửi những người con trai đến xuất gia với Đức Phật. Nhóm cuối cùng 
gia nhập vào Tăng đoàn là sáu vị hoàng tử đang phân vân có nên xuất gia hay 
sống với lợi danh ở đời. Sau khi bàn thảo sôi nổi, cả nhóm sáu người đều đi xuất 
gia. Anuruddha là một trong sáu vị đó. 


Trong một kiếp sống trước đây, Đại Đức Anuruddha, khi dâng thực phẩm đến một 
vị Phật Độc Giác, đã có hai ước nguyện: Thứ nhất là sẽ chứng đắc những gì mà vị 
Độc Giác Phật đã chứng đắc. Thứ hai là bao lâu còn lang thang trong vòng sinh 
tử luân hồi thì Ngài sẽ chẳng bao giờ biết đến chữ "không có". Do phước báu 
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cúng dường kiếp trước nên trong kiếp này, Đại Đức Anuruddha trở thành một vị 
hoàng tử dòng Thích Ca, được cha mẹ yêu thương và đầy đủ các tiện nghi vật 
chất đúng như lời nguyện ước. 


Lúc còn thơ ấu, một ngày nọ Đại Đức Anuruddha cùng các bạn chơi các trò chơi 
của trẻ con, người nào thua phải chung bằng bánh. Mỗi lần Đại Đức Anuruddha 
thua đều bảo gia nhân về nhà lấy bánh. Đại Đức Anuruddha thua mãi nên ở nhà 
không còn bánh để chung cho các bạn. Mẹ Đại Đức Anuruddha nhắn với người 
lấy bánh là trong nhà không có bánh nữa. Nhưng từ nhỏ đến lớn Đại Đức 
Anuruddha chưa hề biết đến chữ "không có" nên nghĩ rằng "không có" là tên một 
loại bánh bèn bảo gia nhân về xin mẹ bánh "không có". Muốn dạy cho con nghĩa 
chữ "không có" nên mẹ Đại Đức Anuruddha lấy một cái tô lớn có nắp, và bên 
trong để một cái đĩa trống không, không có bánh trái gì cả, và bảo gia nhân đem 
đến cho Đại Đức Anuruddha. Nhờ phước báu của Đại Đức Anuruddha rất lớn nên 
các vị chư thiên theo hộ vệ Ngài bỏ đầy bánh chư thiên vào trong đĩa. Sau khi ăn 
bánh chư thiên thật ngon, lúc vê nhà Đại Đức Anuruddha nói với mẹ: "Tại sao mẹ 
không thương con? Tại sao từ trước đến nay mẹ chẳng hề cho con ăn bánh 
"không có" rất ngon như vậy?" Về sau, môi lần muốn ăn bánh "không có" Đại Đức 
Anuruddha đều được chư thiên hộ vệ cung cấp đầy đủ. Lời nguyện thứ hai của 
Ngài là trở thành một vị A La Hán, nên kiếp này, cuối cùng, Đại Đức Anuruddha 
trở thành A La Hán. 


Sau khi xuất gia trở thành một nhà Sư, Đại Đức Anuruddha hành thiên rất tích 
cực. Trong hạ đầu tiên, Đại Đức Anuruddha đã đạt được các tầng Thiên Định và 
có thần thông, trong đó có thiên nhãn thông, có thể thấy cả ngàn thế giới. Những 
người hành Thiên Định đến mức độ chín muồi, họ nhập vào các tầng thiên, và ở 
tầng thiền thứ tư họ có thể luyện tập để phát triển các loại thần thông. Mặc dầu 
Đại Đức Anuruddha biết cách hành Thiên Minh Sát, chú tâm quán sát vật chất và 
tâm để thấy rõ chân tướng vô thường, khổ và vô ngã, diệt tận tham, sân, si hầu 
đắc quả A La Hán, và Ngài biết cách dùng Thiền Định làm căn bản để tiến sâu vào 
Thiền Minh Sát, nhưng Đại Đức Anuruddha chưa có sự tiến triển tốt đẹp về loại 
thiền giải thoát này. Phân vân chẳng biết tại sao việc hành Thiền Minh Sát của 
mình tiến chậm, Đại Đức Anuruddha bèn đến gặp Đại Đức Sãäriputta để trình 
pháp, và nhờ Đại Đức SãrIputta hồ trợ cho mình trong việc hành Thiên Minh Sát. 


Đại Đức Anuruddha nói: "Thưa hiền hữu SãrIputta, tôi tinh tấn hành thiên, luôn 
luôn chánh niệm, tâm thật an tịnh, thân thật nhẹ nhàng thư thái. Tôi có thể thấy 
cả ngàn thế giới bằng thiên nhãn, vượt hẳn mắt người thường. Thế nhưng, tại 
sao tâm của tôi vẫn chưa thoát khỏi các cấu uế, chưa giải thoát khỏi phiên não." 
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Đại Đức Sãriputta là một vị A La Hán, trí tuệ cao thâm, trí tuệ của Đại Đức chỉ 
đứng sau Đức Phật. Đại Đức đã loại trừ tất cả mọi phiên não và có đủ các loại 
thần thông, Đại Đức Sãriputta hiểu rõ tâm trạng và bản chất những khó khăn mà 
Đại Đức Anuruddha phải đương đầu. Những ai có sự giác ngộ thấp hơn Đại Đức 
Sãriputta không thể làm sáng tỏ hay điều chỉnh việc hành thiền của Đại Đức 
Anuruddha. Nhưng Đại Đức Sãriputta, với trí tuệ thâm sâu, chẳng khác nào một 
vị thây đang nhận sự trình pháp từ học trò, đã đưa ra những lời nhận xét và 
khuyên bảo đầy trí tuệ: 


"Này hiền hữu Anuruddha, khi hiền hữu nói rằng hiền hữu có thể thấy cả ngàn thế 
giới bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt hẳn mắt của người thường. Trong câu này 
tôi thấy có sự tự cao ngã mạn." 


"Khi hiền hữu nói rằng hiền hữu có nhiều tinh tấn, có sự chánh niệm và định tâm 
tốt đẹp và thân tâm hiên hữu thật an tịnh, thoải mái. Trong câu nói này tôi thấy 
có sự bất an." 


"Khi hiền hữu nói rằng tâm hiền hữu chưa loại trừ được phiền não, trong câu này 
tôi thấy có sự lo âu." 


"Tự cao, bất an và lo âu là ba loại phiên não cản trở việc hành thiền của hiên hữu. 
Nhưng Hiền hữu hãy để chúng qua một bên, đừng chú tâm đến những phiền não 
này. Thay vì bận tâm đến những phiền não này, hiên hữu hướng tâm đến Niết 
Bàn, bất tử thì hiên hữu sẽ giải thoát, giác ngộ." 


Điều quan trọng mà người hành thiên cần phải nhớ là mục tiêu của Thiên Minh 
Sát là để thấy rõ mọi sự vật đều vô thường, khổ và vô ngã. Thiền sinh phải quán 
sát sự vật (vật chất và tâm) để thấy ba đặc tính phổ thông hay tam tướng này. 
Do đó khi hành thiên phải chú tâm vào sự vô thường. Ai thấy vô thường sẽ thấy 
khổ và vô ngã. Thấy bản chất của sự vật ta mới thấy chúng không quan trọng, 
không đáng cho ta phải tham ái dính mắt vào, và lúc đó mới giải thoát Niết Bàn. 
Câu hướng đến Niết Bàn có nghĩa là hướng đến sự vô thường hay sinh diệt của 
đối tượng. Bởi vậy, thiên sinh phải luôn luôn luôn nhớ mục tiêu hay cứu cánh tối 
hậu của mình là giải thoát, chứng ngộ Niết Bàn, đạt được chân lý thứ ba trong Tứ 
Diệu Đế là diệt ái dục, mà muốn diệt ái dục thì phải thấy sự vô thường của sự vật 
(vật chất và tâm) trong khi hành thiên. Đừng quên điêu này, nếu không hướng 
tâm vào sự vô thường (bao gồm sự sinh diệt hay sự diệt) trong khi hành thiên thì 
sẽ không loại trừ được phiên não và sẽ không có Niết Bàn. 
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Từ những lời khuyến cáo của Đại Đức SãrIputta, chúng ta học được những bài học 
hữu ích. 


1. Tự cao ngã mạn là một Tâm Sở bất thiện, nên là một chướng ngại của sự 
tiến bộ. Đó là lý do tại sao Đại Đức Anuruddha không thể phát triển tốt đẹp trong 
việc thực tập của mình. Khi hành thiên, chúng ta phải loại trừ tất cả mọi thái độ 
tự cao, ngã mạn; nếu không việc hành thiên của chúng ta sẽ không tốt đẹp, bởi vì 
tự cao, ngã mạn gây ra sự phản kháng lần chấp giữ. Khi tâm có sự phản kháng 
chấp giữ, dính mắc thì việc hành thiền không thể tiến triển một cách tốt đẹp. Đôi 
lúc chúng ta tự cao ngã mạn về chính mình, về khả năng tốt đẹp của mình, chẳng 
hạn như tự cao ngã mạn vì mình có thể tập trung tâm ý một cách mau chóng, tự 
cao ngã mạn vì đã học được phương pháp thực hành đúng đắn, tự cao ngã mạn 
vì mình đã gặp được một vị thầy giỏi. Những loại tự cao ngã mạn này là trở ngại 
trong việc hành thiền của chúng ta, khiến chúng ta không thể hành thiên một 
cách đúng đắn, và không tiến bộ. Chúng ta phải nghe theo lời hướng dân của Đại 
Đức Sãriputta loại trừ tự cao ngã mạn. Cách loại trừ rất đơn giản, chỉ cần để tự 
cao ngã mạn qua một bên và tận lực cố gắng hành thiền. 


Sách Thanh Tĩnh Đạo dạy chúng ta hãy khuất mình dưới sự chỉ dạy của Đức Phật, 
của vị thấy, của thiên sư dạy thiên, điêu đó giúp chúng ta loại trư ngã mạn. Nếu 
không chịu khuất phục dưới thầy mình, dưới Đúc Phật, thì không thể loại trừ được 
tự cao ngã mạn. Nhưng vào thời đại ngày nay, đức hạnh và sự hiểu biết của các 
vị thây còn phải xét lại, cho nên tôi nghĩ rằng việc chịu khuất phục dưới một vị 
thây, hoàn toàn tin tưởng vào vị thầy là điêu tôi không dám khuyên. Tốt nhất là 
các bạn hãy chịu khuất phục dưới Đức Phật hay dưới phương pháp thực hành. 


Khi đã quyết định để hành thiền thì trong suốt thời gian hành thiền hãy luôn luôn 
tâm nguyện: “7rong khóa thiên này ta sẽ tính tấn hành thiên và chỉ hành thiên 
thôi. Ta sẽ không tự cao ngã mạn, không phản kháng, nhưng ta sẽ làm những gi 
mà việc hành thiên đòi hỏi ta phải lâm” Nếu chúng ta từ chối, phản kháng lại 
những lời chỉ dẫn của thiền sư và nói rằng: “7ô/ không thể làm điều này, tôi không 
thể làm điều kia" thì bạn đã làm cản trở việc hành thiền của bạn. Những lời 
hướng dẫn được các trung tâm thiên dạy dồ là những lời hướng dân tốt đẹp, đã 
được minh chứng qua thời gian và trên kinh nghiệm thật sự của các thiên sinh. 


Một số thiền sinh đầy tự cao ngã mạn. Họ nghĩ: “7z/ sao ta phải làm theo những 


lời hướng dẫn này, tại sao ta phải làm theo những gì mà thiền sư dạy ta làm. "Một 
số người đôi khi được dạy rằng phải độc lập, phải phản kháng và đặt câu hỏi về 
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mọi thứ. Điều này rất tốt trong một số trường hợp, nhưng đối với việc hành Thiên 
Minh Sát thì việc không theo lời chỉ dẫn của thiền sư, của người hướng dẫn là một 
cản trở lớn lao cho việc hành thiền. 


Điều quan trọng trong khi hành thiền là chúng ta phải vứt bỏ hoàn toàn mọi tự 
cao ngã mạn mà sống khiêm nhường, không hề tự mãn với những gì mình có, 
mình đạt được. Nếu chúng ta hành thiên với tâm khiêm nhường như vậy thì việc 
hành thiền sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Bất kỳ đi đến nơi nào để hành thiền, 
điều quan trọng của chúng ta là phải bỏ qua một bên tính tự cao ngã mạn mà 
tuân theo lời chỉ dẫn của thiền Sư. Khi cúi đầu đảnh lễ Đức Phật là chúng ta biểu 
hiện sự vứt bỏ ngã mạn. Trong khi hành thiên niệm tâm từ, lúc xin người khác 
tha thứ cho mình là chúng ta đang loại trừ tự cao ngã mạn. Khiêm nhường là một 
đức hạnh cần thiết giúp cho việc hành thiên đạt kết quả. 


2. Bất an dao động: Lời hướng dẫn thứ hai của Đại Đức Sãriputta cũng rất 
đáng quan tâm. Đại Đức Anuruddha nói: “7a ñiễn hữu Sâriputta, tôi tỉnh tấn 
hành thiên, luôn luôn chánh niệm, tâm thật an tịnh, thân thật nhẹ nhàng thư thái. 
Tôi có thể thấy cả ngàn thế giới bằng thiên nhãn, vượt hẳn mắt thường nhân. 
Thế nhưng, tại sao tâm của tôi vân chua thoát khỏi các cấu uếễ. chưa giải thoát 
khỏi phiên não. "“Đấy là lời nói cản trở cho việc hành thiên. Trong những bài pháp 
giảng dạy về thiên, Đức Phật cũng thường Xuyên nhắc nhở chúng ta "phải tận 
lực cố gắng, chú tâm chánh niệm để có định tâm tốt và thân tâm thanh 
tinh tĩnh lặng". Chính Đức Phật cũng dùng những lời này để diễn tả việc hành 
thiên của Ngài trước đây khi chưa giác ngộ. Sự kiện Đại Đức Anuruddha không 
thể giác ngộ đạo quả cho thấy việc hành thiền của Đại Đức Anuruddha có vài 
khuyết điểm. Và khuyết điểm đó đã được Ngài Säriputta đã tìm ra, đó là bất an 
dao động. Bởi vì Đại Đức Anuruddha quá mong muốn đạt giác ngộ nên Ngài đã 
nồ lực tinh tấn quá mức cần thiết. 


Khi thiền sinh có quá nhiều tinh tấn, tâm sẽ trở nên giao động, không thể an trụ 
trên đối tượng, tâm bắt đầu đi ra khỏi đề mục và sự trụ tâm không sắc bén. Đó 
là lý do tại sao đôi lúc thiên sinh không thấy rõ đề mục. Lúc bấy giờ dầu cho cố 
gắng chánh niệm đi nữa thì tâm chánh niệm cũng chẳng khác nào một đám 
sương mờ trôi nổi trên đối tượng mà không chìm sâu vào đối tượng. Đó là bất an 
dao động. 


Những bất an giao động như vậy sẽ khởi sinh khi chúng ta có sự mong ngóng, kỳ 
vọng và suy nghĩ đến kết quả của việc hành thiên. Vì mong ngóng, kỳ vọng nên 
chúng ta tinh tấn quá mức thật sự cần thiết. Đôi khi chúng ta quyết định trong 
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tâm: “?Ởẩ¡ này ta sẽ thật tính tấn chánh niệm. 7a sẽ ghi nhận mọi chuyện khởi 
sinh. Ta không để mất một đối tượng nào cả.”Vì có quyết định như vậy nên 
chúng ta có thể phân vân tự hỏi: “G%án⁄" niệm của ta có tốt không, ta sẽ chánh 
niệm tốt hơn trong lần tới." Nghĩ như vậy, khiến tâm giao động, không an tịnh 
tĩnh lặng. Bởi vì tâm lơ lửng trên đề mục nên không thể thấy đề mục rõ ràng. Vì 
tâm không thấy đề mục rõ ràng nên tâm không thể trụ trên đề mục. Vì tâm 
không trụ trên đề mục nên tâm giao động. Phương cách loại trừ giao động là 
giảm bớt tinh tấn, bình tâm, không nôn nóng và hãy thoải mái trong khi hành 
thiên. Hãy có thái độ như "ta bất cần”. Bao lâu bạn còn nghĩ đến chính mình và 
còn kỳ vọng đạt được kết quả thì bấy lâu bạn không đạt được kết quả. Bạn phải 
loại bỏ mọi kỳ vọng, mong ngóng. Bạn đừng mong ngóng đạt được kết quả, ngay 
cả đừng mong ngóng đạt được định tâm nữa. Vào lúc bạn xả bỏ hết tất cả mọi tư 
tưởng mong ngóng lúc ấy bạn sẽ thấy rằng mình có thể định tâm. 


Thế đấy, có kỳ lạ không, khi càng cố ý định tâm thì tâm không định được. Nhưng 
khi loại trừ hay xả bỏ nỗ lực định tâm thì bạn sẽ định tâm dê dàng. Thật vậy, việc 
hành thiền thật là tế nhị, chỉ thay đổi tâm một chút thôi, thay đổi tư tưởng một 
chút thôi là có thể đạt được một sự thay đổi lớn trong việc hành thiền. 


3. Lo âu, phiên muộn: Khiếm khuyết thứ ba được Đại đức SãrIputta tìm ra khi 
Đại Đức Anuruddha hỏi: "Thưa hiền hữu SãrIputta, tôi tinh tấn hành thiên, luôn 
luôn chánh niệm, tâm thật an tịnh, thân thật nhẹ nhàng thư thái. Tôi có thể thấy 
cả ngàn thế giới bằng thiên nhãn, vượt hẳn mắt người thường. Thế nhưng, tại 
sao tâm của tôi vân chưa thoát khỏi các cấu uếẽ, chưa giải thoát khỏi 
phiền não." Trong câu nói của Đại Đức Anuruddha, Ngài Sãriputta đã tìm ra sự lo 
âu, phiên muộn ở đấy. Đại Đức Anuruddha quá lo âu, phiên muộn vì chưa đạt kết 
quả, chưa thành đạo. Mặc dù tận lực cố gắng nhưng không đạt kết quả, nên Đại 
Đức Anuruddha không hài lòng với việc thực hành của mình từ đó sinh ra thất 
vọng. Ngài SãrIputta giảng giải cho Đại Đức Anuruddha biết sự tai hại của lo âu, 
phiên muộn này. 


Lo âu phiên muộn là một Tâm Sở bất thiện, đó là một chướng ngại trên đường 
giải thoát. Đại Đức Anuruddha luôn luôn lo nghĩ đến việc đắc đạo của mình nên 
sinh ra lo âu phiên muộn, đó là một trở ngại lớn. Ngài Sãriputta đã khuyên Đại 
Đức Anuruddha đừng nghĩ đến việc đắc đạo nữa, chỉ cân làm những gì cần phải 
làm nghĩa là hãy trú trong hiện tại và chánh niệm vào những đối tượng đang xảy 
ra trong hiện tại, và hướng tâm đến Niết Bàn tức là hướng tâm đến sự vô tường. 
Thiền sinh khi hành thiền không nên lo âu đến việc đắc đạo hay không đắc đạo. 
Trong việc hành thiên của chúng ta, chúng ta cũng thường gặp phải những 
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chướng ngại này. Phải thận trọng và cảnh giác, phải biết làm thế nào để đương 
đầu và loại trừ chúng. 


Đại Đức Sãrputta đã nói với Đại Đức Anuruddha là: "Hãy loại bỏ ba chướng ngại 
ngã mạn, bất an và lo âu này đi bằng cách đừng chú tâm đừng chú tâm vào ba 
chướng ngại này nữa. Hãy hướng tâm đến chô bất tử, Niết Bàn, hướng tâm đến 
sự sinh diệt của đối tượng." Và sau đó, Ngài Sãriputta đã cho Đại Đức Anuruddha 
một đề mục để hành thiền. 


Sau khi được phép của Đức Phật, Đại Đức Anuruddha vào rừng trúc để hành 
thiên. Theo chú giải Đại Đức Anuruddha đã tinh tấn thực hành trong vòng nửa 
tháng, phần lớn là đi kinh hành. Đến ngày thứ mười lăm, cảm thấy mỏi mệt vì 
kinh hành lui tới quá nhiều Ngài ngồi nghỉ dưới một khóm trúc. Lúc ngồi dưới 
khóm trúc xét lại việc hành thiền của mình, xem thử phải làm những gì để đi đến 
giác ngộ, và bảy điều suy tưởng hay bảy tư tưởng sau đây đã khởi sinh trong 
Ngài: 


1. Tư tưởng thứ nhất: Thiểu dục: Người muốn giác ngộ đạo quả Niết Bàn cần 
phải có ít nhu cầu hay "Thiểu dục". Pháp giải thoát không dành cho người có 
nhiều nhu cầu. Điều này có nghĩa là giáo pháp chỉ có thể thành đạt ở những 
người ít tham muốn và không thể thành đạt bởi những ai có nhiều tham muốn, 
nhiều nhu cầu. Thiểu dục, ít ham muốn là điều kiện để thành đạt giáo pháp, giác 
ngộ đạo quả; đó là những đặc tính được Đức Phật tán dương. Đó là đặc tính mà 
mọi vị Tăng và thiền sinh phải phát triển. Nếu chúng ta muốn nhiều thứ thì chúng 
ta không thể hành thiền được. Nếu chúng ta muốn kết quả, nếu chúng ta muốn 
định tâm, nếu chúng ta muốn xuyên suốt chân lý, nếu chúng ta muốn có nhiều trí 
tuệ thì chúng ta sẽ không đạt được tiến bộ trong việc hành thiên. 


Có bốn loại thiểu dục (ít tham muốn): 


a. Ít tham muốn hay thiểu dục về phương diện tứ vật dụng: Thức ăn, nhà ở, y 
phục, thuốc trị bệnh. 


b. Ít tham muốn hay thiểu dục về phương diện chứng đắc thiền hay giác ngộ đạo 
quả. Chúng ta không được khoe khoang sự giác ngộ của mình khi đạt được sự 
giác ngộ. Chúng ta phải giữ sự giác ngộ bên trong ta và không được để cho 
người ta hay biết vê sự giác ngộ của mình. Không thố lộ hay khoe khoang về sự 
giác ngộ của mình giúp ta vun bôi đức khiêm nhường. 
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c. Ít tham muốn hay thiểu dục về phương diện phô bày kiến thức. Thiểu dục 
cũng còn được áp dụng cho việc học hỏi. Dầu cho bạn có học thuộc lòng Tam 
Tạng Kinh Điển, bạn cũng không nên khoe khoang hay thố lộ kiến thức hay sự 
hiểu biết của mình. 


d. Ít tham muốn hay thiểu dục về phương diện thực hành pháp. Khi một nhà sư 
nguyện thực hành hạnh Đầu Đà thì cũng phải thực hành thế nào để những người 
khác không biết rằng mình đang thực hành Đầu Đà. Phải luôn luôn khiêm 
nhường. 


Thiểu Dục là một đặc tính tốt đẹp của nhà Sư cũng như của thiền sinh. Chỉ những 
kẻ thiểu dục mới thành tựu giáo pháp. Những kẻ tham muốn nhiều không thể 
thành tựu mục đích giải thoát. Đó là tư tưởng đầu tiên đến với Anruddha. 


2. Tư tưởng thứ hai: Tri túc hay bằng lòng với những gì mình có. Sự thành tựu 
giáo pháp chỉ đạt được với người biết hài lòng với những gì mình đã có. Sự thành 
tựu giáo pháp không đến với người không hài lòng hay bất mẫn. Giáo pháp, đạo 
quả chỉ có thể thành tựu bởi những người biết hài lòng. Biết hài lòng là một đặc 
tính tốt đẹp. Biết hài lòng có nghĩa là hài lòng với những gì đã có, hài lòng với 
những gì mình nhận được. Nếu bạn có một vật gì đó thì bạn hãy hoan hỷ và bằng 
lòng với vật đó. Đừng mong muốn vật khác. Khi có ai cho bạn vật gì, bạn phải 
vừa lòng với vật đó. Đừng nói tôi không muốn cái này, hãy cho tôi cái kia, hay tôi 
muốn cái kia, tôi không muốn cái này. Đó là không hài lòng, là tham. Thiên sinh 
phải hài lòng với những gì mình gặt hái được cũng như với những gì mình có. Chỉ 
những người biết hài lòng mới có thể thành tựu giáo pháp, giác ngộ, đạo quả. 
Hài lòng là một đặc tính tốt đẹp lớn lao. Đó là đặc tính đòi hỏi các thiền sinh và 
các nhà sư phải có. 


3. Tư tưởng thứ ba, Thích ẩn cư: Sự giác ngộ Đạo, Quả, Niết Bàn chỉ đạt được 
đối với người thích ẩn cư, không thể thành tựu đối với người thích quần tụ. Có ba 
loại ẩn cư: thân ẩn cư, tâm ẩn và tị phiền não ẩn cư. Đến một nơi thanh tịnh để 
hành thiền đó là điều tốt. Hành thiên trong thành phố rất khó vì có nhiều tiếng 
động ôn ào. Nếu chọn được một nơi an tịnh ít tiếng động, ít gặp những cảnh dễ 
làm ta phóng tâm, thì đó là nơi để cho thân ẩn cư. Một nơi an tịnh rất thích hợp 
cho việc hành thiền. Tuy nhiên, đối với một số người lúc đầu rất khó sống ẩn cư. 
Một thiên sinh có lần đến than phiền với tôi: "Ơ đây im lặng quá rất ít những điêu 
làm phóng tâm. Chúng ta cần phải tạo ra những gì dể làm thiền sinh phóng tâm 
để thiền sinh đương đầu với chúng." Có lẽ một số thiền sinh quen với chỗ ồn ào, 
náo nhiệt nên cảm thấy thật khó chịu khi ẩn cư nơi yên tĩnh, vắng lặng. 
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Chỗ tốt nhất để hành thiền là chỗ yên lặng và Ít người lui tới, không bị muỗi 
mòng, côn trùng quấy nhiễu, có đủ chỗ để đi kinh hành, có chỗ ngủ đơn giản sạch 
sẽ. Trong một nơi như thế mà bạn hành thiên không tiến bộ thì chỉ mình bạn mới 
là người đáng trách chứ không phải hoàn cảnh hay nơi chốn ẩn cư. Theo chú 
giải: tâm ẩn cư là hành thiền cho đến khi đạt được các tầng thiền. Chỉ khi nào 
tâm nhập trong thiền thì tâm mới ẩn cư khỏi các phiền não trong một thời gian 
dài. Tâm ẩn cư là một bước rất tốt đẹp, nhưng chưa đủ. Bạn cần đi thêm một 
bước xa hơn là thực hành Thiên Minh Sát. Khi bạn hành Thiên Minh Sát một cách 
tốt đẹp, và giác ngộ đạo quả thì tâm sẽ giải thoát khỏi tất cả mọi phiên não. Đó 
gọi là giai đoạn "tị phiền não ẩn cư" 


Chúng ta ít nhất cũng phải có được thân ẩn cư và tâm ẩn cư, và cuối cùng ta có 
thể giác ngộ đạo quả, thành tựu giáo pháp. Giáo pháp không thể đạt được đối 
với người thích quần tụ. Quần tụ ở đây có hai nghĩa: Quần tụ với người khác, và 
Quần tụ với phiên não. 


Chúng ta có thể tránh với quần tụ với người khác bằng cách đi vào một nơi ẩn cư 
vắng lặng không có ai chung quanh. Nhưng tâm chúng ta lại đầy tham ái dính 
mắc. Như vậy mặc dầu chúng ta ở giữa rừng sâu, nhưng tâm bị phiên não quấy 
rầy thì cũng chưa phải là ẩn cư. Giáo pháp không thể được thành tựu đối với 
những người thích quần tụ với người khác, thích nhiêu hoạt động với người khác, 
thích những tư tưởng thế tục, tâm đầy phiền não. Giáo pháp không thể thành tựu 
đối với những người như vậy. 


4. Tư tưởng thứ tư. Tinh tấn. Sự thành tựu giáo pháp chỉ đến với người tỉnh 
tấn. Sự thành tựu giáo pháp không đến với người làm biếng. Chỉ có người tỉnh 
tấn mới đạt thành đạo quả. Việc hành thiên đòi hỏi phải có nỗ lực tinh tấn. 
Không tinh tấn thì không thể giữ tâm trên đề mục. Như vậy sẽ không có chánh 
niệm. Không có chánh niệm thì không có Định tâm và kết quả là không có Trí Tuệ 
hay không có sự xuyên thấu vào sự vật. 


Tinh tấn là một yếu tố quan trọng trong việc hành thiên. Tinh tấn bao gồm cả hai 
phương diện thể chất lẫn tinh thần. Nhờ tinh tấn thể chất, bạn mới có thể ngồi 
xếp bằng, lưng giữ thẳng và mới có thể thực tập kinh hành. Nhờ tinh tấn tinh 
thân tâm mới ở thường trực trên đề mục hiện tại. Trong việc hành thiền cần có 
đủ cả tinh tấn thể chất lần tinh tấn tinh thần. Chỉ người tinh tấn mới thành tựu 
đạo quả, người chây lười biếng nhác không thể thành tựu pháp cao thượng. Lười 
biếng hành thiền có thể do ở chỗ thiếu thỏa thích trong việc hành thiền. Lười 
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biếng cũng có thể do ở việc thực hành nữa: Khi việc hành thiền không tiến triển 
tốt đẹp; khi bạn không thể tập trung tâm ý; khi bạn không đạt kết quả tốt trong 
việc hành thiền, bạn trở nên thất vọng và buồn chán. Điều này có thể khiến bạn 
làm biếng, không muốn hành thiên, nhiêu khi còn muốn từ bỏ hết việc hành thiền 
nữa. Lười biếng là một chướng ngại, là một hiểm nguy trong việc hành thiền. Bởi 
vậy cần phải loại trừ tâm lười biếng ngay khi nó vừa khởi sinh. Có thể loại trừ tư 
tưởng chay lười biếng nhác trong việc hành thiên bằng cách suy tư đến những lợi 
ích do việc hành thiên đem lại. Khi chánh niệm ghi nhận đề mục hiện tại, tâm bạn 
an lạc tĩnh lặng. Sự an lạc tĩnh lặng này là kết quả trực tiếp của việc hành thiên. 
Còn rất nhiều lợi ích khác, bao gồm việc bạn có đủ khả năng, can đảm và nghị lực 
để đương đầu với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Lợi ích tối 
thượng của thiên sinh là thoát khỏi mọi phiên não. Nghĩ đến những lợi ích của 
việc hành thiền sẽ khích lệ bạn tinh tấn nhiều hơn. Bạn có thể tự nhủ: nếu mất 
cơ hội hành thiên này ta sẽ tiếc nuối về sau, người nào bỏ lỡ cơ hội này sẽ đau 
khổ trong tương lai. Bạn có thể khích lệ tâm mình bằng cách đọc kinh sách. 
Trong kinh Pháp cú có những câu khích lệ sự tinh tấn của bạn, nhất là lúc bạn 
đang bị sự chay lười biếng nhác chi phối khiến bạn chẳng muốn hành thiền. Một 
câu Pháp Cú nói: "Đừng bỏ qua cơ hội này. Người nào bỏ qua cơ hội này 
sẽ sâu muộn, đau khổ vì phải sinh vào cõi Địa Ngục ". Ngay khi không bị 
sinh vào Địa Ngục, bạn cũng sẽ âu sầu, phiên muộn khi bỏ qua dịp này. Trong 
một câu khác, Đức Phật dạy: "Sống một trăm năm chay lười biếng nhác, 
không bằng sống một ngày tinh tấn cân chuyên." Trăm năm biếng nhác không 
đổi được một ngày tinh tấn. Suy tư như vậy sẽ là động cơ thúc đẩy bạn hành thiền. 


Giáo Pháp không thể thành tựu đến người chây lười biếng nhác, đến người không 
cố gắng hành thiên, và đến người không chịu hành thiền. Giáo Pháp chỉ thành 
tựu đến người nô lực tinh tấn hành thiền. 


5, Tư tưởng thứ năm: Chánh Niệm: Sự thành tựu giáo pháp chỉ thành tựu đến 
người có tâm chánh niệm (người hành Thiên Minh Sát). Giáo pháp không thành 
tựu đến người thất niệm (người không hành thiên, người không chánh niệm, 
người biếng nhác). Thiền sinh phải hành thiền một cách tinh tấn, chánh niệm để 
đạt kết quả tốt đẹp, đó là chứng ngộ đạo quả. Nếu không hành thiên chúng ta sẽ 
không có chút hi vọng nào giải thoát khỏi các phiền não, và do đó không thể thoát 
khỏi khổ đau. 


Muốn thiết lập chánh niệm vững chắc, chúng ta chỉ cần làm một điều thôi, đó là 


chú tâm chánh niệm một cách đúng đẳn. Ngoài chánh niệm ra, không có con 
đường nào khác để phát triển trí tuệ. Nhờ thực tập chánh niệm chúng ta sẽ đạt 
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được chánh niệm vững chắc, sâu xa và xuyên suốt. Chính chánh niệm là nhân 
của chánh niệm. Chánh niệm trước vun bồi khiến chánh niệm sau mạnh mẽ hơn 
và đưa đến sự tập trung tâm ý một cách tốt đẹp. Sự tâm trung tâm ý tốt đẹp đó 
là tâm Định. Như vậy, giáo pháp chỉ thành tựu với người thực hành chánh niệm. 
Giáo pháp không thể thành tựu với người thiếu chánh niệm, người không thực 
hành chánh niệm. 


6. Tư tưởng thứ sáu, Chánh Định: Giáo pháp chỉ thành tựu đến người có Định 
Tâm. Giáo pháp không thành tựu đến người có tâm tán loạn. Một điêu chúng ta 
thấy rõ là người có tâm tán loạn không thể nào thành tựu giáo pháp. Muốn thành 
tựu giáo pháp phải có sự tập trung tâm ý. Chỉ khi nào có Định Tâm lúc ấy mới có 
trí tuệ; điều này có nghĩa là có sự hiểu biết sáng suốt, xuyên thấu vào sự vật để 
thấy rõ bản chất thật sự của sự vật. Đức Phật đã dạy: “W2y các thầy tỷ khuu, hấy 
tĩnh tân thực hành pháp định tâm. Khi tâm định tốt đẹp các thầy sẽ thấy rõ bản 
chất thật sự của mọi sự vật”. 


Định tâm là một yếu tố thiết yếu trong việc thực hành Thiền Minh Sát. Định Tâm 
phải được chánh niệm hồ trợ, và chánh niệm phải được tinh tấn hồ trợ. Do tích 
cực tinh tấn, bạn có thể giữ tâm mình trên đề mục, theo dõi đề mục. Khi tâm bạn 
đã nằm vững chắc trên đề mục thì đó là lúc Định Tâm đến. Một khi đã có được 
Định Tâm, an tịnh, tĩnh lặng; tâm sẽ ở trên đề mục một thời gian đủ dài, lúc bấy 
giờ, trí tuệ, sự hiểu biết đề mục, sẽ tự động đến. Giáo pháp chỉ thành tựu đến 
những người có Định tâm; giáo pháp không thể thành tựu đến những người có 
tâm lang bạt phóng túng. 


7. Tư tưởng thứ bảy, Trí tuệ: Giáo pháp chỉ thành tựu đến những người có trí 
tuệ. Theo chú giải, người sáng suốt hay người có Trí Tuệ có nghĩa là người có sự 
hiểu biết về nghiệp báo, biết rằng nghiệp là gia tài, là của thừa kế của mình. Điều 
này có nghĩa là có sự tin tưởng vào luật nghiệp báo, có sự hiểu biết về luật nhân 
quả. Chỉ những người có sự hiểu biết căn bản này mới có thể hành thiền đạt 
được kết quả, thấy rõ giáo pháp. Giáo pháp chỉ dành cho người có sự sáng suốt, 
cho người có sự hiểu biết luật nghiệp báo, nhân quả. Giáo pháp không thể thành 
tựu đến những người không biết điều này. 


Đó là bảy tư tưởng đã xuất hiện trong tâm của Đại Đức Anuruddha trong khi đang 
ngôi dưới bóng mát của khóm trúc. Trong khi đó, Đức Phật đang ở chỗ ngụ của 
mình hiểu được những tư tưởng của học trò, bèn đến giúp Đại Đức Anuruddha và 
nói: "Này Anuruddha. Con có những suy nghĩ như vậy là đúng lắm, tốt lắm; 
nhưng cần thêm một điêu nữa." 
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Và Đức Phật đã thêm vào tư tưởng số tám, đó là: 


8. Hướng đến giải thoát, Niết Bàn: Đức Phật dạy Đại Đức Anuruddha: "Giáo 
pháp hay đạo quả Niết Bàn chỉ có thể thành tựu bởi người có tâm mong muốn, 
thích thú trong Niết Bàn." 


Đức Phật dùng chữ papanca trong câu nói của Ngài: “G⁄4o pháp hay đạo quả Miết 
Bàn chỉ có thể thành tựu bởi người có tâm mong muốn thoát khỏi những trạng 
thái papanca (mở rộng) . Papanca có nghĩa là Tham Ai, Tà Kiến và Mạn (so 
sánh). Papanca còn có nghĩa là nới rộng, bành trướng, làm cho lớn hơn, làm cho 
dài hơn. Bao lâu chúng ta còn có Tham Ãi, còn hiểu biết sai lâm (tà kiến), còn ngã 
mạn, bấy lâu chúng ta còn luân lưu trong vòng tái sinh. Do còn Tham Ai, Tà Kiến 
và Mạn nên chúng ta sẽ lang thang trong vòng luân hôi nhiêu lần, nhiêu lần nữa. 
Đó là vì chúng ta muốn kéo dài sự luân lưu. Bởi thế chúng ta được gọi là ở trong 
trạng thái papanca, là trạng thái bành trướng hay kéo dài. Một khi, đã thoát khỏi 
trạng thái papanca nghĩa là thoát khỏi Tham Ai, Tà Kiến và Mạn thì đó là Niết Bàn; 

có nghĩa là người thích thú giải thoát, Niết Bàn. Chỉ những người có sự thích thú 
giải thoát, Niết Bàn, có sự nỗ lực thực hành mới có thể đạt được giáo pháp cao 
thượng, đạo, quả và Niết Bàn. Đạo quả và Niết Bàn không thể đến được với người 
còn có tư tưởng muốn luân lưu vòng sinh tử. 


Trong thực hành, muốn hướng đến Niết Bàn, chúng ta phải hướng tâm đến sự vô 
thường. Có thấy được thế gian vô thường, thấy rõ mọi sự vật đều không vững 
bần thì ta mới ý thức được rằng chẳng có gì trên thế gian này có tâm quan trọng 
đến nỗi ta phải tham luyến dính mắc vào. Lúc đó tham, tà kiến, mạn sẽ vắng 
bóng, và đó là Niết Bàn. 


Sau khi thêm tư tưởng thứ tám vào bảy tư tưởng của Đại Đức Anuruddha, Đức 
Phật trở vê chỗ ngụ của mình và giảng giải tám tư tưởng này cho các thầy tỳ 
khưu. Tám tư tưởng này được gọi là " 7ám Suy Tưởng của Bậc Đại Nhân. 


Đại Đức Anuruddha tiếp tục hành thiền theo lời hướng dẫn của Đức Phật, hướng 
tâm đến Niết Bàn, đến sự giải thoát, khởi đầu là hướng tâm đến sự vô thường, 
sinh diệt, không hướng tâm đến Tham, Mạn, Tà Kiến. Chẳng bao lâu sau Đại Đức 
Anuruddha đắc quả A La Hán. 


Các thiên sinh nên học hỏi và thực hành tám tư tưởng của bậc đại nhân này. Có 
nghĩa là thiên sinh phải: 
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Thiểu dục, (ít tham muốn). 

Tri túc, (biết đủ), bằng lòng với những gì đã có và những gì đã nhận được. 
Sống ẩn cư, cả tâm ẩn cư lẫn thân ẩn cư. 

Tỉnh tấn. 

Chánh niệm vào những gì đang khởi sinh trong giây phút hiện tại. 

Định tâm. 

Có sự hiểu biết căn bản về luật nhân quả và nghiệp báo. 

Không thích thú trong tham ái, mạn và tà kiến. Chữ tham ái ở đây có nghĩa là 
tất cả các loại phiên não. Đó là không thích thú trong các việc bất thiện. Hướng 
tâm vào sự vô thường của tất cả sự vật. 


TT Sông D0 ni Wn mổ ải hung 


Những sự hướng dẫn thực hành này giúp cho việc hành thiền được mạnh mẽ, và 
tiến triển tốt đẹp. Khi sự tiến triển bị ngăn chận thì hãy nhớ rằng: Phiền não bất 
thiện không thấy được chính nó và cũng không thấy được đạo quả một cách rõ 
ràng. 


Trong lúc hành thiên, có hai trường hợp hay hai pháp làm cản trở việc giác ngộ là: 
tự cao ngã mạn và thổi chí ngã lòng. Nếu tự cao ngã mạn và thối chí ngã 
lòng xuất hiện thì hãy đến gặp một vị thầy đủ thẩm quyền để xin lời khuyên bảo 
của vị thây như Đại Đức Anuruddha đã làm. 


Cầu mong các bạn tinh tấn thực hành, thanh lọc tâm tốt đẹp, dẫn đến Niết Bàn. 
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24. TIN VÀ BIẾT 


Một lần nọ Đức Phật ngụ tại thành Sãvatthi, Ngài gọi Đại Đức SãrIputta và hỏi 
rằng: 


1, Này Sãriputta, con có tín rằng tín căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa đến 
sự Đất tử, tín căn là nên tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, l3 mục đích 
cuối cùng ” 


Đại Đức SãrIputta trả lời: 


"Bạch Đức Thế Tôn, Con 'không tin' là nếu tín cắn được phát triển trọn vẹn sẽ 
dân đến sự giải thoát. 


Vgườỡi nào không do kính nghiệm của chính mừnh, không chính mình thấy, không 
chính mình biết nên mới phải tín tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những 
ai đã chính mnh kính nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thì sẽ không phân 
vân ha y nghi ngờ gì về việc tín căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến giác 
ngộ, giải thoát”. 


2."Này Sãriputta, con có tín rằng tấn căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa 
đến sự bất tử, tấn cấn là nén tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, là mục 
đích cuối cùng”. 


Đại Đức SãrIputta trả lời: 


'Bạch Đức Thế Tôn, Con không tin' là nếu tấn căn được phát triển trọn vẹn sế 
dân đến sự giải thoát 


“Vgườỡi nào không do kính nghiệm của chính mnh, không chính mình thấy, không 
chính mình biết nên mới phải tín tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những 
ai đã chính mnh kính nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thì sẽ không phân 
vân ha là nghi ngờ gì về việc tấn căn khí được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến giác 
ngộ, giải thoát”. 


3. Này Sãriputta, con có tín rằng niệm căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa 


đến sự bất tử, niệm căn I2 nên tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, l3 mục 
đích cuối cùng”. 
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Đại Đức SãrIputta trả lời: 


'Bạch Đức Thế Tôn, Con 'không tín/ là nếu niệm căn được phát triển trọn vẹn 
sẽ dân đến sự giải thoát“ 

Vgườỡi nào không do kính nghiệm của chính minh, không chính mình thất, không 
chính mình biết nên mới phải tín tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những 
ai đã chính mnh kính nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thi sẽ ễ không phân 
vân hay nghí ngờ gì về việc niệm căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến 
giác ngộ, giải thoát”. 


4. 'Nây Sãriputta, con có tín rằng định căn khi được phát triển và tu tập sế đưa 
đến sự Đất tử, định cấn là nền tảng của sự Đất tử; và bất tử là mục tiêu, là mục 
đích cuối cùng”. 


Đại Đức SãrIputta trả lời: 


'Bạch Đức Thế Tôn, Con 'không tín/ nếu định căn được phát triển trọn vẹn sế 
dân đến sự giải thoát 


Vgườỡi nào không do kính nghiệm của chính mnh, không chính mình thấy, không 
chính mình biết nên mới phải tín tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những 
ai đã chính mừnh kính nghiệm, chíứnh mình thấy, chính mình biết thi sẽ ễ không phân 
vân ha bổ nghí ngờ gì về việc định căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến 
giác ngô, giải thoát”. 


5. "Này Sãriputta, con có tín rằng huệ cắn khi được phát triển và tu tập sế đua 
đến sự bất tử, huệ căn là nên tảng của sự bất tử; và bất tử là mục tiêu, là mục 
đích cuối cùng”. 


Đại Đức SãrIputta trả lời: 


"Bạch Đức Thế Tôn, Con 'không tin' là nếu huệ căn được phát triển trọn vẹn sẽ 
dân đến sự giải thoát 


Vgườỡi nào không do kính nghiệm của chính mnh, không chính mình thấy, không 
chính mình biết nên mới phải tín tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những 
ai đã chính mình kính nghiệm, chính mình thấy, chính minh biết thi sẽ không phân 
vân hay nghi ngờ gì về việc huệ căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dân đến giác 
ngộ, giải thoát”. 
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"wày Sãriputta, con có tín rằng ngũ căn khi được phát triển và tu tập sẽ đua đến 
sự bất tử, ngũ cấn l2 nên tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, là mục đích 
cuối cùng. 

Đại Đức SãrIputta trả lời: 

'Bạch Đức Thế Tôn, Con 'không tín” 2à nếu Ngũ căn được phát triển trọn vẹn sế 
dân đến sự giải thoát“ "Người nào không do kính nghiệm của chính minh, không 
chính mình thất, không chính mình biết nên mới phải tín tưởng vào kẻ khác đê 
biết, nhung đối với những ai đã chính mình kính nghiệm, chính mình thấy, chính 
mình biết thì sẽ không phân vân hay nghi ngờ gi về việc Ngũ căn khi được phát 
triển trọn vẹn sẽ dân đến giác ngộ, giải thoát”. 

Tiếp theo đó Ngài SãrIputta nói: 


“Con là người chính mình đã biết, đã thấy, đã hiểu, đã chứng ngộ và đã tiếp cận 
Với trí tuỆ”. 


Điều này có nghĩa là Ngài đã tự mình kinh nghiệm về ngũ căn, thấy rõ ngũ căn và 
hiểu biết ngũ căn. Thế nên, Ngài có thể nói: 


"Tôi chẳng bao giờ phân vân hay nghi ngờ gì về điều này” 


Như vậy, khi Đức Phật hỏi: “Œøn có tí rằng khi ngũ căn được phát triển sẽ dẫn 
đến sự giải thoát”. 


Và Ngài Sariputa đã trả lời: 
"Con không tín “hay “Con không đến với Đúc Phật bằng niềm tín". 


Điều này có nghĩa là chính Ngài Sariputa đã tự mình kinh nghiệm chứ không phải 
chỉ tin suông. Bởi thế, Ngài đã trả lời: 


“Con không còn nghỉ ngờ gì cả” 
Đức thế Tôn rất hoan hỉ và nói: 


"Lành thay, SAriputta'. 
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Những ai chưa thấy, chưa hiểu, chưa tự mình kinh nghiệm, chưa tự mình thấy, 
chưa tự mình hiểu biết mới nhờ kinh nghiệm của người khác mà tin tưởng điều gì 
thì sự tin tưởng này còn chứa đựng hoài nghi trong đó. Nhưng những ai đã chính 
mình kinh nghiệm thì sẽ không phân vân, nghi ngờ điêu đó nữa. Vì thế mà Đức 
Phật đã hoan hỉ với câu trả lời của Ngài Sãriputta. 


Giai thoại này đã được ghi trong "Sãriputta Nikaya" được xếp loại vào Chuyện Chú 
Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada Atthakatha). Chú giải Kinh Pháp Cú đã ghi lại 
câu chuyện vê ba mươi vị tỳ khưu sống trong rừng đến gặp Đức Phật, và đã có 
mặt trong lúc Ngài SãrIputta trả lời câu hỏi. Khi nghe câu trả lời như vậy, các vị tỳ 
khưu có sự hiểu lầm về Đại Đức Sãriputta. Họ nghĩ rằng Đại Đức Sãriputta đã 
không có sự tin tưởng vào Đức Phật. Cho nên, họ nói rằng: 


"Trưởng lão Sãriputta vẫn còn tà kiến (micha-dithi), bởi vì trưởng lão sinh trưởng 
trong gia đỉnh tả kiến. Trưởng lão chua có đúc tin với Đúc Phật. ” 


Đức Phật trả lời cho họ về sự suy nghĩ sai lệch này. 


Tôi nghĩ rằng, khi Đức Phật hỏi câu hỏi và Sãriputta trả lời, Säriputta muốn nhấn 
mạnh: 


“Chúng ta không nên tín tưởng điêu gi! với lý do đơn thuần là chúng ta chỉ tín 
tưởng thói, dầu cho đó là lời dạy của Đức Phật đi nữa. Nên tín vào kính nghiệm 
của chính minh trước khi tín tưởng vào người khác. " 


Đại Đức Sãriputta không nghi ngờ gì về ngũ căn, cũng không nghi ngờ gì về việc 
ngũ căn khi phát triển sẽ dẫn đến sự giải thoát, bởi vì chính Ngài đã kinh nghiệm 
được chân lý này. 


Tôi muốn đọc cho các bạn nghe một đoạn kệ bằng tiếng Pali, nhưng vì các bạn 
không hiểu tiếng Päli nên rất khó thưởng thức hoàn toàn ý nghĩa đoạn kệ này. 
Đoạn kệ này khó hiểu, giống một câu đố hơn. Ngôn ngữ Päli rất khó dịch; bởi vì 
khi dịch thì mất một phần ý nghĩa của câu nói đi. Nếu bạn biết được tiếng Pali thì 
bạn có thể thưởng thức được ý nghĩa tiềm ẩn trong đó. Nhất là gặp trường hợp 
một chữ có hai hay nhiêu nghĩa thì khi dịch ra một ngôn ngữ khác chúng ta đã 
đánh mất đi ý nghĩa ý nhị của nó. Bài kệ này có những chữ có hai nghĩa, một 
nghĩa đen và một nghĩa bóng. Có nhiêu câu mới đầu nghe chúng ta chỉ thấy 
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nghĩa đen, nhưng khi hiểu rồi chúng ta mới thấy nghĩa bóng thâm thúy của nó. 
Bây giờ, tôi đọc cho bạn nghe một câu Đức Phật đã nói: 


“Một người không có đức tín, một người không biết ơn, một người đập phá nhà 
của để đi vào, một người đã hủy diệt cơ hội của họ, một người ăn những thứ 
người ta vút bỏ đi. Như Lai gọi người đó là kẻ thánh thiện nhát. " 


1. Một người không có đức tin: 


Khi đọc lên câu này các bạn hiểu nghĩa đen của nó trước. Nhưng thật sự ý nghĩa 
tiềm ẩn trong câu nói này là: Một người không có đức tin (không có đức tin ở đây 
có nghĩa là một người không nghe theo điều gì đó do đức tin). Một vị A La Hán 
không có đức tin vào Đức Phật không có nghĩa là vị A La Hán không đặt lòng tín 
nhiệm vào Đức Phật... Nhưng không tin vào Đức Phật với ý nghĩa rằng: Chính vị 
A La Hán đã kinh nghiệm, đã hiểu biết Đức Phật có đức hạnh, có trí tuệ đáng 
để noi theo, và vị A La Hán đã tự mình giác ngộ". 


2. Người không biết ơn: 


Các bạn cần phải hiểu nghĩa chữ Päli dùng ở đây. Không biết ơn tiếng Päli là 


"Akattaññu”. Akattaññu có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là không biết ơn, nghĩa thứ 
hai là người đã hiểu biết về Niết Bàn. Như vậy, nếu theo nghĩa ẩn trong câu này 
thì Akattañfu là người đã hiểu biết, đã chứng ngộ Niết Bàn. 

3. Người đã phá vỡ căn nhà để đi vào trong: 


Cái nghĩa ẩn ở đây là phá vỡ những chỗ kết nối hay những mắc xích của vòng tái 
sinh hay vòng luân hồi sinh tử. 


4. Người đã hủy diệt cơ hội hay vận may của chính mình: 


Ý nghĩa thật mà Đức Phật muốn nói là hủy bỏ cơ hội để được tái sinh, có nghĩa là 
người không còn tái sinh nữa. 


5. Là người ăn những thứ gì mà người ta đã vất bỏ: 
Ở đây tôi muốn dịch nghĩa chữ này nhẹ bớt đi, vì nghĩa thực sự là ăn những thứ gì 


mà người ta đã ói mửa ra. Nghĩa ẩn dụ ở đây có nghĩa là: người đời vì vô minh 
nên gạt bỏ chân lý, vất bỏ sự thật, nhưng vị A La Hán nắm lấy chân lý đó. Chẳng 
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hạn như chữ "Sự giải thoát” hay "sự vất bỏ phiên não”. Người thế tục "vất 
bỏ sự giải thoát”, "khinh chê sự vất bỏ phiên não” thì vị A La Hán làm ngược lại, 
như Ngài đã xuất gia, vứt bỏ phiên não. Như vậy, nghĩa chánh ở đây là vị A La 
Hán là kẻ vất bỏ phiền não, là kẻ thánh thiện nhất. Nếu hiểu nghĩa chữ Päli, bạn 
sẽ thấm hiểu ý nhị câu này. 


Trở lại câu chuyện về ba mươi vị tỳ khưu. Ba mươi vị tỷ khưu này vốn có nhiều 
đức tin mà ít trí tuệ. Hai yếu tố Tín và Huệ trong Ngũ Căn (Tín, Tấn, Niệm, Định, 
Huệ) của các vị này không quân bình nên không giác ngộ. Sau khi nghe được câu 
hỏi của Đức Phật và câu trả lời cùng lời giảng giải của Ngài SãrIputta, ba mươi vị 
sư này quân bình lại ngũ căn nên mau chóng đắc quả A La Hán, và có đầy đủ bốn 
pháp phân tích. 


Nhưng điều mà tôi muốn chỉ rõ cho các bạn biết trong câu chuyện này là câu trả 
lời của Ngài SãrIputta: 


"Không phải do đức tín mà tôi nương nhờ và đặt hết lòng chân thành nơi Đức 
Phật" Có nghĩa là 'Không phải tôi tin mà tôi biết“ 


Thật là tốt đẹp nếu chúng ta cũng có thể nói những câu như vầy: “Kông phải đo 
đức tin mà tôi tôn trọng một người nào đó". (không phải tôi nghe một kẻ nào đó 
nói về người ấy mà tôi tôn kính ông ta). Và để có thể nói được một câu như vậy, 
chúng ta cần phải thực hành, nghĩa là tinh tấn hành thiên. Nếu chúng ta thực 
hành, chúng ta sẽ thấy rõ ngũ uẩn thủ là vô thường, khổ, vô ngã v.v... và sau khi 
thấy rõ ngũ uẩn thủ là vô thường, khổ, vô ngã chúng ta có thể nói một cách xác 
quyết rằng ngũ uẩn thủ là vô thường, khổ, vô ngã v.v... Như vậy, khi các bạn 
hành Thiền Minh Sát là các bạn đang cố gắng để đạt được những điều như vậy. 
Nhiều bạn ở đây đã đạt được một số tâng mức, một số tuệ giác trong lúc hành 
thiên. Các bạn đã thấy, đã phân biệt một cách rõ ràng thế nào là vật chất, thế 
nào là tâm (đó là tuệ thấy rõ vật chất và tâm). Các bạn cũng thấy được sự liên hệ 
nhân quả hay nhân duyên của vật chất và tâm (tuệ thấy được nhân quả). Người 
nào đạt được tuệ này sẽ được gọi là Tiểu Tu Đà Hoàn (đóng cửa bốn đường ác 
đạo trong một kiếp). 


Sau khi thấy được sự liên hệ nhân quả hay nhân duyên của vật chất và tâm (tuệ 
thấy được nhân quả), các bạn sẽ chính mình thấy rõ vật chất và tâm sinh rôi diệt 
(vô thường), tự mình thấy rõ chúng luôn luôn bị đàn áp, bị áp chế bởi sinh diệt 
(khổ), và tự mình thấy rõ chúng không có bản chất, không có cốt lõi, không thể 
điều khiển, không kiểm soát, không ai có thẩm quyền trên chúng (vô ngã) v.v... 
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Như vậy, những lời dạy của Đức Phật hay Phật Pháp (Buddhadhamma) phải được 
chính bạn thấy rõ, bởi thế cho nên Phật Pháp được gọi là Sanditthica, có nghĩa là 
tự mình thấy rõ. 


Những lời dạy của Đức Phật phải được chính mình thấy rõ hay tự mình giác ngộ. 
Nói cách khác, chúng ta phải nỗ lực thực hành để chính chúng ta thấy được Phật 
Pháp, thấy rõ vật chất và tâm là vô thường. Chúng ta phải tự mình thấy, tự mình 
liễu ngộ chứ không phải tin suông. Do đó, không phải chúng ta đến với Giáo 
Pháp, hiểu Giáo Pháp bằng đức tin. Tin qua sách vở, tin qua người khác, không 
phải là tuệ giác thực sự mà chỉ là tuệ giác vay mượn. 


Để có thể có được tuệ giác trực tiếp về những lời dạy của Đức Phật, chân lý của 
cuộc đời, chúng ta phải thực hành Thiên Minh Sát. Qua sự thực hành, chúng ta 
sẽ đạt được kết quả, chúng ta sẽ mạnh dạn và nói một cách xác quyết rằng: "Tôi 
không cần phải dùng đức tin để biết..." 


Đây là một tầng mức tiến bộ tốt đẹp, thiền sinh cần phải nỗ lực thực hành để thấy 
rõ. Thiền viện này và các vị thây ở đây đã cố gắng, tận tâm giúp các bạn đạt 
tầng mức này. Có rất nhiều trường thiền mà bạn có thể đến, có những nơi thuận 
lợi cho việc phát triển trí tuệ cuả bạn, và đây là một trong số những trung tâm đó. 
Bạn hãy thực hành để có thể nói rằng: "Không phải do đức tin mà tôi làm hay 
không làm điều đó..." 


Tôi nghĩ rằng khi bạn có thể nói được câu nói đó trong một vài sự việc thì bạn là 
người thực hành tốt. Tôi không dám nói rằng, lúc đó bạn sẽ cảm thấy tự hào về 
chính mình. 


Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa thiền,. Tôi hy vọng rằng các bạn đã đạt một 
số lợi ích nào đó và có thể nói rằng: “7ô/ không bằng đức tín mà hiệu rắng... " 
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25. SỰ QUAN TRỌNG 
CỦA CHÁNH NIỆM 


Trong khóa thiền, hằng ngày, lúc vào trình pháp thiền sinh nói với tôi những kinh 
nghiệm mà họ đã đạt được. Kinh nghiệm đó phần lớn đáng khích lệ. Tôi rất hoan 
hỉ khi thấy các bạn đạt kết quả trong khi hành thiên. 


Mặc dầu, tôi luôn luôn nói khi hành thiền đừng nghĩ đến kết quả, nhưng tôi vẫn 
nghĩ đến kết quả việc hành thiền của các bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ đạt được 
những giây phút thanh tịnh, tĩnh lặng, và sẽ đạt được nhiều thành quả hơn trong 
việc thấy rõ vật chất và tâm, thấy rõ chân tướng của ngũ uẩn thủ, và ngày càng 
đến gần mục tiêu tối thượng. 


Hòa thượng Mahasi có lần đã nói: "Giả sử bạn phải ghi nhận chánh niệm một triệu 
lần thì bạn sẽ giác ngộ. Nếu bây giờ bạn có thể ghi nhận được một ngàn lần thì 
có nghĩa là bạn đã rút ngắn được con đường đi đến giác ngộ được một ngàn lần 
ghi nhận”. 


Tôi hy vọng các bạn tiếp tục tinh tấn hành thiên và ngày càng tiến gân hơn đến 
mục tiêu giải thoát. Nhiều lần tôi nhắc nhở các bạn hãy hành thiền thường xuyên. 
Đừng hành thiên một vài lần thôi rồi bỏ mà phải hành thiên suốt đời. Tóm lại, các 
bạn phải hành thiền hằng ngày. Cũng như phải ăn và ngủ hằng ngày, bạn phải 
hành thiên môi ngày. 


Nhiều người hỏi tôi rằng sau khóa thiên, họ phải thực hành như thế nào khi trở về 
nhà hay khi làm công việc hàng ngày?” 


Khi ở đây các bạn phải hành thiền tích cực. Lúc ở nhà, các bạn khó có thể hành 
thiền tích cực như ở đây vì phải có nhiều công việc và bổn phận phải làm. Tôi 
thường xuyên khuyên nhủ và nói cho các bạn nghe rằng: Có hai mức độ hành 
thiên hàng ngày. 


Một là tích cực hành thiên giống như các bạn đang hành thiên ở đây: cứ một giờ 
hành thiền lại một giờ kinh hành. Lúc nào cũng tích cực hành thiên. Những lúc 
có thì giờ rãnh rồi, như trong các ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, bạn có thể tìm một 
nơi yên tĩnh, có thể là một căn phòng trống trong nhà, hành thiền tích cực như 
trong khóa thiền. 
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Hai là các bạn thực hành ít tích cực hơn: mỗi ngày một tiếng hay nửa tiếng. Đừng 
bao giờ nói câu "tôi thật bận rộn" hay "tôi không có thì giờ". Nếu bạn thật sự 
muốn hành thiền thì bạn sẽ tìm ra thì giờ. Bạn có thể bớt hay cắt giảm thì giờ 
xem truyền hình, chơi game, nghe nhạc, tán gâu, gọi điện thoại v.v... Tôi nghĩ 
rằng một ngày bỏ ra nửa tiếng không phải là việc khó khăn, ngay cả một 
tiếng cũng không khó khăn lắm. Trong thời gian nửa tiếng đó, bạn hãy hành 
thiền tích cực như bạn thực hành ở đây. Những lúc khác, bạn có thể chánh niệm, 
nhưng ở tâng mức thấp hơn, có nghĩa là bạn không đi vào chỉ tiết trong các tác 
động hàng ngày mà bạn có thể chánh niệm những gì bạn đang làm trong giây 
phút hiện tại. Chẳng hạn, trong khi bạn lái xe, bạn có thể chánh niệm vào việc 
lái. Bạn đừng đi vào chỉ tiết như xoay tay lái, đạp thắng v.v... Nếu bạn chú ý 
nhiều chỉ tiết trong khi lái xe thì bạn có thể húc vào xe người khác; bạn có thể 
chánh niệm vào việc lái xe một cách tổng quát như “đang #á/ đang /á/"hoặc “Đ/ết, 
biết, biết". Trong lúc nấu ăn, các bạn cũng có thể chánh niệm vào việc nấu ăn. 
Trong các xứ Tây Phương, tôi thấy đàn ông cũng nấu ăn. Khi bạn nấu ăn, bạn 
cũng chú ý việc nấu ăn một cách tổng quát, không cần chú ý đến chỉ tiết; hoặc 
khi chùi rửa, quét dọn bạn cũng chú tâm vào sự chùi rửa, quét dọn này. 


Tóm lại, trong các công việc hàng ngày, bạn chú tâm nhiều chừng nào tốt chừng 
nấy. Mặc dầu chú tâm vào việc làm hằng ngày, việc chánh niệm không được 
thâm sâu như bạn hành thiền tích cực, nhưng ít nhiêu bạn cũng đạt được những 
lợi ích, những kết quả tốt đẹp. Nếu bạn chú tâm chánh niệm vào các tác động 
của mình thì công việc làm sẽ có kết quả và ít gặp khuyết điểm hơn. Bởi vậy, các 
bạn nên cố gắng chánh niệm vào các tác động hàng ngày. 


Nếu các bạn chịu khó chánh niệm trong các tác động hàng ngày thì các bạn sẽ có 
thói quen tốt đẹp; đến lúc bạn có cơ hội để dự khóa thiên như ở đầy hoặc khóa 
thiền dài hơn thì bạn có thể hội nhập một cách dễ dàng. 


Những lúc có nhiều thì giờ hơn, hoặc bạn có thể dành thì giờ hằng năm tham dự 
nhiêu khóa thiên dài hạn từ một tuần lễ hay dài hơn. Trong những khóa thiên dài 
hạn này, vào những ngày đầu bạn có thể gặp khó khăn như cảm thấy uể oải mệt 
mỏi, buôn ngủ, phóng tâm v.v... Đương nhiên trong những ngày đầu, vì chưa 
quen thực hành dài ngày nên bạn có thể gặp khó khăn, nhưng lần lần bạn sẽ chế 
ngự được những khó khăn này. Khó khăn rồi cũng sẽ trôi qua. Những ngày sau 
đó bạn sẽ hành thiên tốt đẹp. Nếu hàng ngày bạn có thực tập chánh niệm từ ba 
mươi phút đến một giờ, đồng thời bạn lại cố gắng chú tâm vào các tác động hàng 
ngày thì bạn sẽ có đà để tham dự các khóa thiền tích cực dài ngày. 
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Thực vậy, nếu bạn tinh tấn chánh niệm hàng ngày, bằng cách tích cực hành thiền 
trong ba mươi phút hay một giờ, và chánh niệm tổng quát vào mọi tác động hàng 
ngày thì bạn gặt hái nhiều điêu tốt đẹp. Nhờ hành thiên, cuộc sống của bạn sẽ an 
toàn. Chẳng hạn như, ở các xứ Phương Tây, trong những ngày nghỉ lễ có rất 
nhiều tai nạn xe cộ và nhiêu người chết. Tại sao có nhiều tai nạn? Bởi vì người 
lái xe không chánh niệm. Nếu người lái xe biết chánh niệm thì sẽ có rất ít tai nạn 
trừ trường hợp xe bị trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn. Thêm vào đó, một thiên 
sinh luôn luôn giữ giới luật trong sạch, ít nhất năm giới, trong đó có giới không 
uống rượu, thì thiên sinh đó sẽ lái xe an toàn hơn. Theo thống kê ở Mỹ thì rất 
nhiều tai nạn xe cộ do "người uống rượu lái xe” gây ra. 


Chánh niệm giúp cho bạn nhiều lợi ích tốt đẹp. Mà chánh niệm thì đâu có tốn 
tiền. Cũng có thể nói rằng bạn phải trả tiền cho khóa thiên, nhưng thật ra đây 
không phải là tiền trả cho việc dạy dồ, cho việc thực hành, mà là tiên các thiền 
sinh đóng góp với nhau để chi phí cho những phương tiện đã sử dụng tại đây. 
Như vậy, khi hành thiên bạn không tốn kém gì mà đạt được nhiêu kết quả. Vì thế 
bạn phải cân chánh niệm. Chánh niệm trở thành cách sống của bạn. Chánh niệm 
phải được phối hợp với tất cả công việc của mình. Đức Phật là một người rất 
"thông minh". Thật ra, dùng chữ "thông minh" để nói về Đức Phật cũng chưa 
thích hợp. Bạn phải dùng chữ rất "trí tuệ" vì Ngài đã khám phá ra việc hành thiên 
và chỉ dạy lại cho chúng ta. 


Chánh niệm là gia tài của mọi người, chánh niệm quá đơn giản, quá phổ biến đến 
nồi người ta không thấy được giá trị của chánh niệm, nhưng Đức Phật đã khám 
phá ra giá trị của chánh niệm và ban cho chúng ta phương pháp để sử dụng 
chánh niệm, đem lại lợi ích cho mọi người. Nhờ sử dụng chánh niệm chúng ta 
khám phá ra được bản chất thật sự của vật chất và tâm, có nghĩa là chúng ta 
khám phá ra được bí mật của vật chất và tâm. Nhờ sử dụng chánh niệm, chúng 
ta tạo được định tâm. Qua sự định tâm, chúng ta thấy rõ bản chất thật sự của sự 
vật, thấy rõ chúng giả tạm, không bền vững, không có cốt lõi, chẳng đáng để ta 
nắm giữ. Thấy rõ bản chất thật sự của sự vật để ý thức rõ ràng rằng chúng 
không đáng để chúng ta nắm giữ, đó là mục đích tối hậu của chúng ta, bởi vậy 
cần phải luôn luôn thực hành chánh niệm. Khi bạn rời khỏi trường thiên trở về 
nhà, xin đừng ngừng chánh niệm, xin đừng bỏ quên chánh niệm. Ở Hoa kỳ, các 
bạn thường nghe các Cơ Sở Tín Dụng quảng cáo nhắc nhở bạn: ưng rời khỏi nhà 
mà không đem theo "Thẻ Tín Dụng” Thiền Sinh như các bạn cũng phải thường 
xuyên nhắc nhở mình: “ấy luôn luôn đem chánh niệm theo bên mỉnh, dù ở nơi 
đâu, và bất ký lúc nào”. Chánh niệm lúc nào cũng cần thiết và đem lại rất nhiêu 
lợi ích. 
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Lời khuyên của tôi là: “Szu k// khóa thiên chấm dút, các bạn đung ngưng chánh 
niệm, hãy tiếp tục hành thiền và nuôi dưỡng chánh niệm để khi có cơ hội thì nắm 
ngay dịp may này để hành thiền một cách tích cực hơn". 


Chúng ta có rất nhiều phước báu khi hiểu rõ giá trị của chánh niệm và thực hành 
chánh niệm. Nếu Đức Phật không dạy chúng ta chánh niệm thì chúng ta đầu tìm 
ra được người dạy chúng ta. Chúng ta không tìm thấy sự thực tập chánh niệm 
trong bất kỳ tôn giáo nào. 


Ngày nay có máy vi tính nên nhiều giáo lý của các tôn giáo, kể cả thánh kinh, 
được đưa vào đĩa mềm. Tôi tò mò tìm xem chữ chánh niệm có nằm trong những 
giáo lý đó không? Có nằm trong Thánh Kinh không? Nhưng không tìm thấy được 
chữ đó. Có những chữ tương đương với chữ Chánh Niệm, nhưng chỉ có nghĩa là 
hay biết; hiểu hay hiểu biết một việc gì đó chứ không phải chữ Chánh Niệm mà 
chúng ta thực hành. 


Bởi vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng rất dễ để biết về chánh niệm, rất dễ để có cơ 
hội thực tập. Chỉ khi nào các bạn gặp được Phật hay sinh ra vào thời kỳ có giáo lý 
của Phật, hoặc có giảng sư học trò của Đức Phật giảng giải, các bạn mới có thể 
học vê chánh niệm, thực hành chánh niệm, hưởng kết quả của sự thực hành 
chánh niệm. Thật là một cơ hội hiếm hoi để thực tập chánh niệm. 


Cuối cùng ai cũng phải chết, chúng ta không biết mình sẽ tái sinh vào nơi nào. 
Chúng ta biết có cơ hội khác nữa để thực hành chánh niệm không? Trong nhiều 
năm hay trong nhiều kiếp sống nữa có thể chúng ta không có cơ hội để thực hành 
chánh niệm, cho nên đây là lúc để chúng ta thực hành. Đừng chần chờ và nghĩ 
rằng các bạn sẽ thực hành chánh niệm khi các bạn được tái sinh vào cõi trời. 
Cuộc sống hiện tại là một cơ hội rất hiếm hoi để làm lợi ích cho chính mình và cho 
những người chung quanh. 


Một số người cho rằng, các bạn ngồi thiền chỉ đem lại lợi ích cho chính bạn và như 
vậy là bạn quá ích kỷ. Hiểu như vậy vì người ta chưa biết rõ mục đích và hiệu 
năng của việc hành thiền. Thiền là hoàn thiện chính mình, nhưng cũng đồng thời 
phục vụ cho xã hội. Hành thiên, chúng ta trở thành người tốt, và làm người tốt 
chúng ta không gây trở ngại cho người khác, chúng ta không trở thành những tội 
phạm, gánh nặng của xã hội. Cho nên, đừng phí thì giờ, suy tư xem có ích kỷ hay 
không khi hành thiền. Hãy nô lực thực tập. 
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Bạn phải hoàn thiện trước khi giúp cho kẻ khác hoàn thiện. Bạn phải trở thành 
bác sĩ trước khi có thể chữa bệnh cho người khác. Đó là cách mà các bạn phải 
làm. Khi bạn có dịp may khó kiếm để giúp đỡ chính mình và kẻ khác thì đừng để 
cơ hội trôi qua. Đừng để mất cơ hội hiện tại thực hành Thiền Minh Sát. Hãy luôn 
luôn duy trì liên tục việc hành thiên trong suốt cuộc đời của bạn. 


Cầu chúc cho tất cả các bạn sớm hoàn thành mục tiêu. Cầu chúc các bạn đạt 
được mục đích dễ dàng, và cầu mong các bạn có đầy đủ sức khoẻ, an vui, hạnh 
phúc. 
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26. GIỚT THIỆU KINH ĐẠI NIỆM XỨ 


Nay các thầy tỷ khưu 
Đây là con đường duy nhất để 
thanh lọc (Tâm) chúng sinh, (1) 


chấm dút lo âu phiên muộn, (2) 
uất ức than khóc, (3) 
diệt khổ thân và (4) 
khổ Tâm, (2) 
đạt Thánh Đạo và (6) 
chứng ngộ Miết Bản. (2) 


Đó là Tứ Niệm Xứ (Bốn nên tảng Chánh Niệm) 
Bốn nên tảng Chánh Niệm đó là gi? 


Nay các thầy tỷ khuu, ở đây 
(theo lời dạy nảy). 


Thây tỷ khưu trú trong Thân quán sát Thân, tính cân, tỉnh giác (/ thúc sáng suốt) 
và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiên trong Thân. 


Thầy tỷ khưu trú trong Thọ, quán sát Thọ, tính cần, tỉnh giác (ý thúc sáng suốt) 
và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiên trong Thọ. 


Thầy tỷ khuu trú trong Tâm, quán sát Tâm, tính cân, tỉnh giác (ý thức sáng suốt) 
và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiên trong Tâm. 


TỰ khưUu trú trong Pháp, quán sát Pháp, tính cần, tính tỉnh giác (/ thúc sáng suốt) 
và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiên trong trong Pháp. 


-OOOOO- 


Hôm nay tôi sẽ giải thích tóm lược cho các bạn về Kinh Đại Niệm Xứ. Các bạn đã 
thực hành Thiền Minh Sát nhiều năm nên cần phải hiểu rõ Kinh Đại Niệm Xứ. Để 
các bạn hiểu rõ Kinh Đại Niệm Xứ nên mỗi buổi sáng trong các khóa Thiền Minh 
Sát tôi thường cho các bạn đọc lại đoạn tóm lược về Kinh Đại Niệm Xứ trên. Đây 
là một đoạn kinh được trích từ Kinh Đại Niệm Xứ. Mặc dầu đây chỉ là đoạn tóm 
lược Kinh Đại Niệm Xứ, nhưng đoạn kinh này rất quan trọng đối với các thiền sinh 
hành Thiền Minh Sát. Có hiểu rõ ràng, chính xác Kinh Đại Niệm Xứ, thiền sinh mới 
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có thể hành thiền đúng đẳn và có kết quả tốt đẹp. Nếu không hiểu rõ Kinh Đại 
Niệm Xứ, thiên sinh sẽ không biết cách hành thiên, do đó sẽ hành thiên sai lạc và 
không đạt kết quả. 


Chúng ta đã biết phương pháp hành Thiên Minh Sát hay Thiên Tứ Niệm Xứ là 
phương pháp hành thiên do chính Đức Phật khám phá ra. Đức Phật đã tự mình 
thực hành Tứ Niệm Xứ, và sau khi đạt được kết quả tốt đẹp, Ngài đã đem phương 
pháp này ra dạy dồ trong suốt bốn mươi lầm năm. Trong suốt bốn mươi lầm năm 
này, Đức Phật đã giảng giải Kinh Đại Niệm Xứ nhiều lần. Sau khi Đức Phật Niết 
Bàn, phương pháp hành Thiên Minh Sát đã được Chư Tăng đọc tụng lại và sau đó 
đã được ghi lại bằng chữ viết và xếp vào Tạng Kinh. Những người hành Thiền 
Minh Sát một cách nghiêm túc phải dựa trên căn bản của đoạn kinh này hay dựa 
trên toàn thể Kinh Đại Niệm Xứ để thực hành. 


Đoạn kinh trên được trích từ Kinh Đại Niệm Xứ. Tiếng Pali gọi tên bài kinh này là 
Maha Satipatthana Sufta (Đại Niệm Xứ), có nghĩa là: “ø2/2háp lớn về cắn bản của 
sự chánh niệm "hay "Bàipháp lớn về sự thiết lập chánh niệm" Trong bài kinh 
Mãha Satipatthana Sufta (Đại Niệm Xứ) này, Đức Phật dạy cách thực hành Thiên 
Tứ Niệm Xứ hay Thiên Minh Sát. Theo lời dạy trong kinh, có bốn căn bản, hay 
bốn lãnh vực, hoặc bốn nơi để thiết lập chánh niệm. Chữ sati được định nghĩa và 
giải thích trong chú giải có nghĩa là: Chánh Niệm được thiết lập một cách vững 
chắc. Chánh Niệm mạnh mẽ đi vào đối tượng, bao trùm đối tượng và thiết lập 
trên đối tượng một cách vững chắc. Đặc tính của Chánh Niệm là không hời hợt, 
trôi nổi trên bê mặt mà phải chìm sâu nhvào đối tượng. Chú giải giải thích là 
Chánh Niệm không phải chỉ hời hợt trên bề mặt như một vật nhẹ nổi trên mặt 
nước mà phải chìm sâu vào đối tượng như một viên sỏi chìm sâu trong nước. Khi 
thực tập Thiền Minh Sát, chúng ta phải thiết lập Chánh Niệm vững chắc trên đề 
mục chánh niệm hay trên đề mục nổi bật trong hiện tại. 


1. Ý nghĩa chữ Bhikkhu (tỳ khưu) 


Đức Phật thường gọi các tu sĩ là Ø/⁄&/ñu (tỳ khưu). Ø⁄4&hu có nhiêu nghĩa trong 
đó có một nghĩa là khất sĩ, là những người xin ăn. Nhưng xin ăn ở đây không có 
nghĩa như xin ăn thông thường. Lúc đi khất thực thầy tỳ khưu đứng trước nhà thí 
chủ và không hỏi xin gì cả. Người thí chủ có tâm thành tự nguyện đem thực 
phẩm cúng dường cho vị khất sĩ để tạo duyên lành. Như vậy Ø⁄⁄44#u là vị khất sĩ 
cao thượng hay vị khất sĩ thánh thiện chứ không phải là người xin ăn thông 
thường. Chữ Tỳ khưu còn có nghĩa là những người thấy rõ hiểm nguy trong sinh 
tử luân hồi. Căn cứ trên định nghĩa này thì không phải chỉ có nhà sư mới được 
gọi là Tỳ Khưu mà bất kỳ người cư sĩ nào thấy rõ hiểm nguy của sinh tử luân hồi 
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đều được gọi là Tỳ khưu. Bởi vậy, trong khi giảng giải Kinh Đại Niệm Xứ, tôi 
thường dùng chữ Tỳ khưu mà không dùng chữ Nhà Sư; bởi vì nếu tôi dùng chữ 
Nhà Sư để dịch chữ Ø/⁄⁄&hu thì một số người sẽ nghĩ rằng kinh này chỉ dành riêng 
cho Nhà Sư mà thôi. Tại sao Đức Phật thường dùng chữ BhikkhU trong các bài 
giảng của Ngài? Bởi vì Đức Phật sống trong tu viện với các Thầy Tỳ Khưu nên môi 
khi dạy đạo, Ngài gọi các thầy là 8⁄⁄4&/. Dĩ nhiên lúc Ngài dạy đạo, trong chùa 
cũng có một số cư sĩ, nhưng phần lớn vân là các Tỳ Khưu tu tập dưới sự hướng 
dân của Ngài. Đó là lý do tại sao Đức Phật thường dùng chữ Ø⁄⁄4khu. Có lúc Đức 
Phật cũng dùng chữ Ø⁄⁄khave. 


Kinh Đại Niệm Xứ được thuyết tại xứ Kuru, một xứ gần New Delhi, Ấn Độ ngày 
nay. Lúc kinh được thuyết ra, có rất nhiêu cư sĩ nghe và hành theo. Theo chú 
giải thì dân chúng trong xứ Kuru tinh tấn thực hành Tứ Niệm Xứ. Khi gặp nhau họ 
thường hỏi: Trong bốn pháp Chánh Niệm của Tứ Niệm Xứ, bạn thực hành pháp 
nào? Nếu người được hỏi trả lời không, thì dân xứ đó sẽ khiển trách và bắt đầu 
dạy họ cách hành thiền. Nhưng nếu họ trả lời rằng họ đã quán sát thân, quán sát 
thọ... như thế này, thế này... thì họ sẽ được mọi người khen ngợi: "Lành thay! 
Lành thay! Đời sống bạn thật nhiêu phúc lạc, thật giá trị. Bạn đã sử dụng tốt đẹp 
kiếp sống làm người của mình. Chính vì những người như bạn mà Đức Phật đã 
xuất hiện trên thế gian này". Như vậy, khi dùng chữ Z⁄⁄&hu không có nghĩa là 
Đức Phật không nói đến những người không phải là tu sĩ. Bất kỳ ai chấp nhận và 
thực hành những lời dạy của Đức Phật đều được gọi là Ø⁄⁄4&hu. Bởi vậy, khi Đức 
Phật nói: "Này các thầy tỳ khưu" thì phải được hiểu là cả tăng, ni và người tại gia 
cư sĩ đều được nói đến. 


2. Đây là con đường duy nhất 


Chữ ”24y/”ở đây là Thiền Minh Sát hay Tứ Niệm Xứ. Như vậy, câu này được hiểu 
là: 7⁄⁄4n Mnh Sát là con đường duy nhát. 


Muốn hiểu rõ câu này bạn phải hiểu danh từ Pã|i về chữ “Con đường duy nhất”. 
Tiếng Päli gọi con đường duy nhất là “ekã/⁄a”. Eka có nghĩa là một, và ay/ãna có 
nghĩa là con đường. Vậy ekãy/ãna có nghĩa là một con đường. Chữ “ekã-yãna” 
được giải nghĩa theo sáu cách. 

- Nghĩa đầu tiên: Đây là con đường "đơn độc" không có ngã rẽ. Vì không có ngã 
rẽ nên khi đi trên con đường này bạn được bảo đảm từ lúc bắt đầu cho đến lúc 
giải thoát. 
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- Nghĩa thứ hai: Phải đi "một mình" trên con đường này. Trong lúc hành thiên 
bạn phải thực hiện hành trình một cách đơn độc, không người đồng hành. Bạn có 
thể ở trong nhóm, bạn có thể ở trong một khóa thiền tập, nhưng thật sự bạn đi 
trên con đường riêng của mình. Bạn đơn độc. Không ai đi chung với bạn. Không 
ai có thể ban tặng cho bạn sự Định Tâm và Trí Tuệ của họ, và bạn cũng không 
thể tặng sự Định Tâm và Trí Tuệ của bạn cho ai được cả. Bởi vậy, mặc dầu bạn 
có thể ở chung nhóm, nhưng thật ra bạn đang hành thiền một mình. Do đó, đây 


là con đường "duy nhất", "con đường bạn phải đi một mình". 

- Nghĩa thứ ba: "Đây là con đường của một Đấng”. "Con đường của một Đấng” 
có nghĩa là "con đường của Đấng Cao Thượng". Đức Phật là người cao thượng 
nhất trong tất cả chúng sinh nên tôn xưng Ngài là một Đấng. Đây là con đường 
do Đức Phật khám phá và dạy dỗ cho chúng sinh. Đức Phật là chúng sinh đầu 
tiên tìm ra con đường này. Bởi thế được gọi: "Đây là con đường của một Đấng”. 


- Nghĩa thứ tư: "Đây là con đường duy nhất" vì con đường này chỉ dẫn đến một 
mục tiêu duy nhất, đó là Niết Bàn; bởi thế, khi đi trên con đường này chắc chắn 
bạn sẽ đạt đến mục tiêu. Niết Bàn là mục tiêu duy nhất mà bạn đạt đến khi bạn 
đi trên con đường này. 


- Nghĩa thứ năm: "Đây là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn”, con đường duy 
nhất để thanh lọc tâm chúng sinh, không có con đường nào khác. .Sz/2af/ãna 
hay con đường Chánh Niệm là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn, chấm dứt 
đau khổ, hủy diệt mọi phiền não. 


- Nghĩa thứ sáu: "Đây là con đường duy nhất, chỉ có trong Phật Giáo”, chỉ khi Đức 
Phật ra đời, Ngài mới chỉ dạy con đường này. Không có Phật ra đời, thế gian 
hoàn toàn không có con đường này. Và không có ai, trừ Đức Phật, biết hay dạy 
con đường này. 


Về con đường duy nhất, có một vấn đề được nêu ra ở đây: 


Khi nói "Đây là con đường duy nhất" thì chữ "duy nhất" hay "chỉ có một" ở đây là 
để chỉ cho Thiền Minh Sát hay Tứ Niệm Xứ, có nghĩa là Chánh Niệm là con đường 
duy nhất. Nhưng Chánh Niệm là một yếu tố của Bát Chánh Đạo. Phải chăng 
những yếu tố khác trong Bát Chánh Đạo không phải là con đường để thanh lọc 
tâm chúng sinh hay sao? Câu trả lời là: Những yếu tố khác của Bát Chánh Đạo 
cũng là những yếu tố trong con đường để thanh lọc tâm chúng sinh, nhưng con 
đường này không thể thiếu vắng chánh niệm. Khi Chánh Niệm được đề cập đến 
thì những yếu tố kia cũng được đề cập đến. Như vậy, dầu cho một mình Chánh 
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Niệm được nói đến, nhưng ta phải hiểu rằng: một khi nói đến Chánh Niệm thì bảy 
yếu tố kia của Bát Chánh Đạo cũng bao gồm trong đó rồi. 


Chánh Niệm là con đường duy nhất để đạt Niết Bàn, nhưng Chánh Niệm được 
thực hành qua nhiều cách khác nhau, có thể niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm 
pháp hay niệm từng phần của cơ thể v.v... Kinh Đại Niệm Xứ nói đến hai mươi 
mốt cách thực hành Chánh Niệm khác nhau để chúng ta lựa chọn. Nhưng cách 
nào cũng phải Chánh Niệm. Cũng như muốn có bắp thịt rắn chắc thì phải tập thể 
dục, vận động cơ thể. Có nhiều cách tập thể dục, nhiều cách vận động cơ thể. 
Nhưng tất cả đều là thể dục, vận động cơ thể. Ta có thể nói thể dục, vận động cơ 
thể là con đường duy nhất để có bắp thịt rắn chắc. Như vậy, tôi nghĩ rằng khi 
nói: "Chánh Niệm là con đường duy nhất” quả không sai. 


Chánh Niệm ví như một người lính gác. Nếu không có lính gác, ai cũng có thể đi 
vào cổng một cách tự do, không kiểm soát được. Như vậy, bao lâu Chánh Niệm 
còn kiểm soát, ngăn giữ các giác quan thì tâm chúng ta còn trong sáng. Bởi vì 
Chánh Niệm đang ở ngay các cửa giác quan để canh gác nên không một Tâm Sở 
bất thiện nào có thể đi vào tâm chúng ta. Khi Chánh Niệm không còn canh giữ 
các giác quan, Chánh Niệm đã dời đi nơi khác hay chúng ta mất Chánh Niệm thì 
mọi phiên não sẽ đi vào. Như vậy, Chánh Niệm là con đường duy nhất giữ cho 
tâm trong sạch. 


Người ta thường tranh luận với nhau vê chữ Pali "ekãyanở" (một con đường). 
Nhưng trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rất rõ ràng rằng: “2â 2 cơn đường duy 
nhất và không có con đường nào khác để thanh lọc chúng sinh". Như vậy, chúng 
ta không thể cho rằng Đức Phật đã nói còn có một con đường khác. Đức Phật đã 
nhấn mạnh: “2â 2 con đường duy nhất” bởi vậy, tôi nghĩ chúng ta phải chấp 
nhận rằng chỉ có một con đường duy nhất để thanh lọc chúng sinh mà thôi. Nếu 
lấy sự thực tập để minh chứng, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Khi bạn 
cố gắng tích cực hành thiền bạn sẽ thấy rõ ràng Chánh Niệm là con đường duy 
nhất. Cần ghi nhận một điều ở đây: Chánh Niệm là yếu tố chủ yếu trong Bát 
Chánh Đạo, con đường dẫn đến nơi thoát khổ. Khi Đức Phật nói trong kinh Pháp 
Cú: Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất, thì cũng có nghĩa: Chánh Niệm là con 
đường duy nhất vậy. 


3. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc chúng sinh 
Nghĩa là để thanh lọc "Tâm" chúng sinh. Tâm của tất cả chúng sinh bị ô nhiễm 


bởi nhiều loại phiên não. Tâm chúng ta hầu như không lúc nào trong sạch, luôn 
luôn bị tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn chế ngự. Các loại phiên não này làm 
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ô nhiễm tâm ta. Thiền Minh Sát giúp chúng ta thanh lọc tâm. Đây là con đường 
duy nhất để thanh lọc tâm mọi chúng sinh. Trong khi bạn thực hành Thiền Minh 
Sát thì các phiền não như tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn vww... tạm thời vắng 
bóng. Khi bạn đạt đến cứu cánh Niết Bàn thì tâm bạn hoàn toàn thoát ly khỏi mọi 
phiên não. Đi trên đường này, chúng ta sẽ đạt đến tâng mức giác ngộ cao nhất, 
và tâm sẽ hoàn toàn trong sạch. 


Thanh lọc ở đây là thanh lọc tâm chúng sinh, bởi vì Đức Phật quan tâm đến việc 
thanh lọc tâm hơn là cơ thể vật chất. Điều này không có nghĩa là Đức Phật bảo 
chúng ta không nên chú trọng đến thân thể, không giữ cho thân thể sạch sẽ, 
nhưng điều quan trọng mà Đức Phật muốn nói đến là giữ tâm trong sạch. Bởi vậy 
thanh lọc chúng sinh ở đây có nghĩa là thanh lọc tâm chúng sinh. Trong chú giải 
Đức Phật dạy chúng ta phải giữ gìn sạch sẽ vì sạch sẽ giúp cho Chánh Niệm và trí 
tuệ phát triển: Sạch sẽ gồm có sạch sẽ bên trong và sạch sẽ bên ngoài. Sạch sẽ 
bên trong là giữ gìn cơ thể sạch sẽ. Sạch sẽ bên ngoài là giữ gìn y phục, đồ đạc, 
nơi ăn chốn ở sạch sẽ. Bởi vì sạch sẽ giúp cho Chánh Niệm và Trí Tuệ phát triển 
nên chúng ta cần giữ cơ thể và nơi hành thiền sạch sẽ. Sạch sẽ là yếu tố cần 
thiết trong việc vun bồi, phát triển định và huệ. Mặc dầu chúng ta không chểnh 
mảng trong việc giữ gìn cơ thể sạch sẽ. Nhưng, như thế chưa đủ, chúng ta phải 
quan tâm nhiêu hơn nữa trong việc giữ gìn tâm trong sạch. Bởi thế, Đức Phật 
nói: Chánh Niệm là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sinh. 


4. Đây là con đường duy nhất để chấm dứt lo âu phiên muộn, uất ức 
than khóc 


Muốn chấm dứt lo âu phiên muộn, uất ức than khóc chúng ta phải thực hành 
Chánh Niệm. "Lo âu, phiền muộn" là một Tâm Sở có thể phân làm hai khía cạnh: 
phiền muộn là khổ tâm về những chuyện đã qua, lo âu là khổ tâm về những 
chuyện chưa xảy ra, "uất ức than khóc” là: "vừa phiên muộn vừa khóc ra tiếng và 
vừa than thở". Để chế ngự lo âu phiền muộn chúng ta phải thực hành Thiền Minh 
Sát. Khi hành Thiền Minh Sát bạn phải nhận biết mọi chuyện xảy ra nơi bạn. Bạn 
phải ghi nhận mỗi một chuyện đến với bạn trong giây phút hiện tại. Khi bạn nhận 
biết mọi chuyện, khi bạn quán sát mọi chuyện trong lúc hành thiên thì phiên não 
không thể sinh khởi. Khi đạt đến tầng mức cuối cùng là A La Hán thì mọi lo âu 
phiên muộn, uất ức than khóc của bạn đều bị tận diệt. Rất nhiêu người nhờ hành 
Thiền Minh Sát mà lo âu phiên muộn, uất ức than khóc được chế ngự. 


5. Đây là con đường duy nhất để diệt khổ thân và khổ Tâm 
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Khổ thân ở đây là sự đau nhức trong cơ thể, những sự khó chịu trong thân; và 
khổ tâm là tâm đau khổ, xuống tinh thần, thất vọng, giận hờn, ghét bỏ v.v... Khi 
ngồi thiền một thời gian lâu bạn cảm thấy đau nhức. Lúc đầu có thể bạn không 
chế ngự được đau nhức, nhưng nếu bạn kiên nhân quán sát hay ghi nhận sự 
đau, và khi Tâm Định của bạn mạnh mẽ thì đau nhức sẽ biến mất, và bạn chế 
ngự được cơn đau. Có thể sự đau nhức kéo dài, nhưng nhờ Chánh Niệm bạn có 
thể sống với cơn đau và chấp nhận sự đau nhức. Như Đại Đức Anuruddha nói: 
"Khi bạn có thể sống với sự đau nhức, chấp nhận đau nhức thì tâm của bạn sẽ 
không bị quấy nhiêu, loạn động. Một khi tâm bạn không còn bị quấy nhiêu bởi sự 
đau nhức của cơ thể thì có thể nói đau nhức không còn nữa". 


Sống với đau nhức 
Chấp nhận đau nhức 
Tâm không loạn động, 
Không bị quấy nhiêu 
Tâm không loạn động, 
Không bị quấy nhiêu 
Đau có như không 


Như vậy, muốn loại trừ hay chế ngự khổ thân, chúng ta phải hành Thiền Minh Sát. 
Bạn cũng có thể chế ngự được khổ tâm: xuống tinh thần, thất vọng, giận dữ, ghét 
bỏ v.v... nhờ hành Thiền Minh Sát. Và khi việc hành thiền của bạn tiến triển, tâm 
bạn đạt đến tầng mức cao nhất thì khổ thân và khổ tâm sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. 


Khổ tâm là một Tâm Sở, lo âu phiền muộn cũng là một Tâm Sở. Chúng luôn luôn 
liên kết với nhau. Bạn có thể chế ngự, loại trừ hay tránh xa những Tâm Sở bất 
thiện này nhờ hành Thiên Minh Sát. 


Mỗi thời điểm tâm chỉ nhận một đối tượng. Tâm không thể nhận hai đối tượng 
cùng lúc. Tôi nghĩ rằng chúng ta thật may mắn khi tâm chỉ ghi nhận được một 
đối tượng. Nếu tâm có thể nhận hai hay nhiều đối tượng một lúc thì đau khổ của 
chúng ta còn lớn hơn nhiều. Nhờ ở chỗ mỗi thời điểm tâm chỉ ghi nhận một đối 
tượng nên chúng ta mới có thể chế ngự khổ tâm và lo âu phiền muộn bằng cách 
thực hành Thiền Minh Sát. Lấy sự sân hận làm thí dụ. Chẳng hạn tôi đang giận 
ông A. Càng nghĩ đến ông A thì cơn giận tôi càng gia tăng. Cơn giận của tôi tăng 
mãi bởi vì tôi đã lấy ông A làm đối tượng cho tâm. Nhưng khi tôi đã chuyển tâm 
tôi từ sự nghĩ đến ông A, nguồn gốc của sự giận dữ, sang chính sự giận dữ. 
Nghĩa là thay vì chú tâm vào ông A, tôi chú tâm vào chính sự giận dữ. Vào lúc tôi 
chuyển sự chú tâm vào chính sự giận dữ thì lúc lấy ông A không còn hiện diện 
trong tâm tôi nữa. Ông A, đối tượng của sự giận dữ, hay nguyên nhân của sự 
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giận dữ không còn ở trong tâm tôi nữa thì sự giận dữ cũng biến mất luôn. Đây là 
phương cách có hiệu quả để điều phục những Tâm Sở bất thiện. Phương pháp 
này có vẻ đơn giản nhưng rất hiệu quả vì chúng ta đã áp dụng Chánh Niệm một 
cách mạnh mẽ để đối trị với phiền não. Đây là phương pháp tốt đẹp giúp chúng 
ta đương đầu với các phiền não như tham ái, dính mắc, sân hận, ghét bỏ, xuống 
tinh thần, lo âu, phiên muộn v.v... Bất kỳ Tâm Sở gì khởi sinh chúng ta cũng có 
thể điều phục chúng bằng chánh niệm. Khi Chánh Niệm của ta mạnh mẽ thì 
những Tâm Sở bất thiện trên chắc chắn sẽ biến mất. Bởi thế Đức Phật dạy: Ø43⁄ 
là con đường duy nhất để.. chấm dút lo âu phiền muộn, uất ức than khóc. 


6. Đây là con đường duy nhất để đạt Thánh Đạo. 


Khi đọc sách vê Phật Giáo, bạn sẽ gặp chữ Đạo nhiều lần. Đôi lúc chữ Đạo được 
viết bằng chữ thường, nhưng phần lớn được viết bằng chữ Hoa. Đạo là một từ kỹ 
thuật để chỉ cho một nhóm gồm tám yếu tố hay còn gọi là Bát Chánh Đạo (Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, 
Chánh Niệm, Chánh Định). Tám chi của Bát Chánh Đạo khởi sinh vào lúc đạt 
Thánh Đạo hay Giác Ngộ. Vào lúc đạt Thánh Đạo hay Giác Ngộ, tám yếu tố của 
Bát Chánh Đạo cùng khởi sinh với một tâm được gọi là "Đạo Tâm". 


Chữ Giác Ngộ là một từ kỹ thuật khó hiểu. Người ta đã dùng chữ Giác Ngộ một 
cách tự do, thoải mái, nhưng chỉ một ít có thể thực sự hiểu được chữ này. Nếu 
không có một định nghĩa đúng về chữ Giác Ngộ chúng ta sẽ hiểu sai lạc ngay. 
Tùy theo người dùng, tùy theo tôn giáo chữ Giác Ngộ được hiểu nghĩa khác nhau. 


Chữ Giác Ngộ trong Đạo Phật khác hẳn chữ Giác Ngộ trong các tôn giáo khác và 
khác hẳn chữ Giác Ngộ được dùng trong các học thuyết chính trị v.v... 


Nói đến Giác Ngộ, chúng ta cần biết Giác Ngộ là gì. Theo Phật Giáo, Giác Ngộ có 
nghĩa là: "cùng lúc loại trừ phiên não và trực tiếp thấy rõ Niết Bàn”, thấy 
rõ Niết Bàn như mặt đối mặt với Niết Bàn. Đối với một thiền sinh hành Thiên 
Minh Sát, khi họ có tiến bộ từ thấp lên cao, càng ngày họ càng đạt được các tuệ 
giác cao hơn. Nhờ liên tục Tinh Tấn hành thiên như vậy, đến một lúc nào đó, một 
loại tâm từ trước đến nay chưa từng có, xuất hiện trong tâm họ. Tâm này, được 
đi kèm với một số Tâm Sở thích hợp, có một cường lực cực kỳ mạnh mẽ loại trừ 
tận gốc phiên não, và phiên não nào đã được loại trừ sẽ không trở lại nữa, cùng 
lúc tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Như vậy, Giác Ngộ hay Đạt Thánh Đạo là 
những gì xảy ra vào thời điểm ấy - vào thời điểm mà tâm này khởi sinh, loại trừ 
phiền não và lấy Niết Bàn làm đối tượng. Tâm này gọi là Đạo Tâm. Như vậy, để 
đạt Thánh Đạo chỉ có nghĩa đơn giản là Giác Ngộ. Vào lúc bạn thật sự đạt Thánh 
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Đạo, bạn Giác Ngộ, loại trừ phiên não và lấy Niết Bàn làm đối tượng. Có bốn 
thánh đạo hay bốn tầng mức giác ngộ, nên cũng có bốn loại Đạo Tâm. Mỗi Đạo 
Tâm tận diệt hay làm suy yếu một số phiên não và khi đạt đến Đạo Tâm thứ tư 
thì tất cả mọi phiên não đều bị tận diệt. Muốn đạt Thánh Đạo, đạt được loại tâm 
có khả năng tận diệt mọi loại phiên não này chỉ có Tứ Niệm Xứ là con đường duy 
nhất. 


7. Đây là con đường duy nhất để chứng ngộ Niết Bàn. 


Chứng Ngộ Niết Bàn hay Đạt Thánh Đạo là một. Chúng ta có thể nói Đạt Thánh 
Đạo nghĩa là Đạt Đạo Tâm và Chứng Ngộ Niết Bàn là Đạt Đạo Quả. Sau Đạo Tâm 
thì Quả Tâm đến ngay. Tức khắc theo sau Đạo Tâm là hai hay ba sát na của Quả 
Tâm. Nếu có sự hiểu biết chút ít về Abhidhamma (Vi Diệu Pháp)thì bạn sẽ hiểu rõ 
ràng về vấn đề này. Cần phải nói thêm là cả Đạo Tâm và Quả Tâm đều lấy Niết 
Bàn làm đối tượng, và "thấy" Niết Bàn một cách trực tiếp. Cả hai thời điểm trên 
đều được gọi là thời điểm Chứng Ngộ Niết Bàn. 


Tóm lại, Đức Phật đã dạy chúng ta ánh Miệm là con đường duy nhất để thanh 
lọc (tâm) chúng sinh, chấm dút lo âu phiền muộn, uất úc than khóc, diệt khổ thân 
và khổ tâm, đạt Thánh Đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ (bốn nền 
tảng của Chánh Niệm). 


8. Bốn nên tảng của Chánh Niệm 


Chúng ta cần tìm hiểu các chữ "nền tảng" và "chánh niệm". Trước tiên cần biết 
thế nào là chánh niệm. Tất cả chúng ta đều đã hành thiên nhiêu năm, nhưng đôi 
khi có ai hỏi: Thế nào là Chánh Niệm chúng ta có thể trả lời không xác đáng. 
Chánh Niệm hay Minh Sát được dịch từ chữ Päli “S27 và bài kinh này được gọi là 
“satipathana". Ta có chữ Saf/ ở đây. Ta dịch S2 là "Chánh Niệm” hay "Minh 
Sát" có nghĩa là chú tâm quán sát một cách rõ ràng, tinh tường. Khó có thể tìm 
một chữ nào để dịch đúng hơn. Theo nguyên ngữ, 52z# có nghĩa là "nhà", nhưng 
theo nghĩa thông thường thì S2 có nghĩa rộng hơn và bao trùm hơn chỉ là "nhà” 
suông. Chú giải định nghĩa Sz# là nhà, nhưng đặc tính của nó là không hời hợt, 
có nghĩa là không trôi nổi trên bề mặt. Nếu đúng là Sz# thì nó phải không hời 
hợt, bê mặt mà phải đi sâu vào đối tượng. Bởi vậy, tôi thường hay nhắc nhở các 
thiên sinh là hãy "ý thức trọn vẹn đối tượng" hay hãy "ý thức xuyên suốt đối 
tượng". .Sz# có công năng hay đem đến kết quả là không bỏ mất đối tượng. Bao 
lâu chúng ta có .Sz hay có Minh Sát thì chúng ta không bỏ mất đối tượng, không 
quên đối tượng. Chánh Niệm hay Minh Sát chẳng khác nào một người gác cửa 
đang đứng tại cửa kiểm soát người ra kẻ vào. 
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"Nên tảng” hay "căn bản” của Chánh Niệm, thực sự có nghĩa là "thiết lập" hay hay 
"xây dựng", "thiết lập vững chắc chánh niệm", "Chánh Niệm được xây dựng vững 
chắc". Chữ Sz//2affhãana được dịch là "nền tảng của chánh niệm", "nền tảng của 
minh sát", nhưng phải hiểu đó là sự thiết lập Chánh Niệm một cách vững chắc, 
một cách kiên cố. Trong Kinh Đại Niệm Xứ này, Đức Phật nói đến bốn nên tảng 
của Chánh Niệm hay bốn nên tảng của minh sát. Khi hành Thiên Minh Sát trong 
một khóa thiên như thế này, các bạn thực hành tất cả bốn nên tảng. Nhưng 
không phải bạn thực tập tuần tự từng căn bản một như kinh điển đã ghi ra mà tùy 
theo sự hiện diện của đề mục, bạn áp dụng một loại nên tảng hay phương cách 
Chánh Niệm thích hợp. Trong thực hành bạn phải Chánh Niệm trên đối tượng 
hiện tại. Bạn không thể bỏ qua đối tượng hiện tại. Đối tượng hiện tại có lúc là 
Thân, có lúc là Thọ, có lúc là Tâm và có lúc là Pháp. Đối tượng nào nổi bật trong 
hiện tại thì chú tâm minh sát vào đối tượng đó. Bạn phải chú tâm Chánh Niệm 
vào đề mục đang hiện diện, đừng lựa chọn. Đó là lý do tại sao Thiên Minh Sát 
còn được gọi là "sự ý thức không lựa chọn”. Điều này có nghĩa là khi hành thiên, 
bạn không được lựa chọn đề mục mà hãy chú tâm minh sát những gì đang xuất 
hiện trong hiện tại. 


Sau khi cho biết ích lợi của việc hành Thiền Minh Sát, Đức Phật chỉ dẫn tóm lược 
cho chúng ta cách hành thiền theo bốn căn bản của sự minh sát. Bốn căn bản đó 
là gì? 

TỰ khưu trú trong thân quán sát thân, tính cân (nhiệt tâm), ý thức sáng 
suốt và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiên (sân hận) trorng 
thân. 

Đây chỉ là một câu vắn tắt nhưng có nhiều ý nghĩa. 


"Trú trong thân quán sát thân”. Câu kinh Päli nguyên bản là "Kãye, 'kayã 
nupassive', viharati..." 


Kãyã nupassive có nghĩa là: quán sát thân, theo dõi thân, hay niệm thân. 
Viharati có nghĩa là trú hay ở. 
Kãye có nghĩa là trên thân hay trong thân. 


Toàn câu có nghĩa là: "Trú trong thân, quán sát thân”. 
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Câu này có nghĩa là khi tâm hiện tại đang "trú trên thân” hay hiện tại đang "chú 
tâm vào thân” thì hãy quán sát thân, đừng trú trên thân mà quán sát thọ, vì hiện 
tại chỉ có thân là đề mục đang nổi bật. Tương tự như vậy, đừng trú trên thân mà 


quán sát tâm, đừng trú trên thân mà quán sát pháp hay quán sát con người... 


Tóm lại, khi Thây Tỳ Khưu thực hành Chánh Niệm quán sát thân thì phải quán sát 
thân một cách thật tinh tế, thật chính xác, thật rõ ràng. Thầy Tỳ Khưu khi tâm trú 
trong thân hay ở trong thân thì phải quán sát hay minh sát thân chứ không trú 
trên thân mà quán sát cảm thọ, quán sát tâm hoặc quán sát con người v.v... Đức 
Phật nhấn mạnh rằng khi quán sát đối tượng, Thầy Tỳ Khưu phải quán sát một 
cách tỉnh tế, chính xác. Khi quán sát thân, Thầy Tỳ Khưu phải tinh cân, Thầy Tỳ 
Khưu phải có ý thức sáng suốt (tỉnh giác) và Thây Tỳ Khưu phải chánh niệm. 


Tỉnh Cần 


Tinh cần (nhiệt tâm) được dịch từ chữ “2/7”. Thông thường khi một chữ được 
dịch sang ngôn ngữ khác thì bị đánh mất một ít ý nghĩa. Nguyên gốc đ/ãz7 là 
ãtãpa. Atãpa có nghĩa là "sức nóng của mặt trời". Sức nóng của mặt trời có thể 
làm cho các vật bị nung nóng lên. Những vật nào bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt 
sẽ bị héo úa và có thể bị cháy luôn. Cũng vậy, sự tinh cần (nhiệt tâm) sẽ nung 
nóng hay đốt cháy phiên não. Trong tiếng Päli, tinh cân được gọi là Z/Znøa, và 
người có tinh cân được gọi là Z/2ø7/ chữ '7“chỉ cho sự sở hữu, sự có. Như vậy, 
một người có Z/ãøa được gọi là đ/ã7ø/. Khi đọc kinh điển tiếng Päli, đọc đến chữ 
ãtãpï thì trong tâm ta sẽ có hình ảnh một ngọn lửa Tinh Tấn đang đốt cháy phiên 
não. Khi dịch chữ đ£ãp/ hay ãfãpa sang nghĩa Tinh Cần (nhiệt tâm) ta đã đánh 
mất hình ảnh ngọn lửa này. Như vậy, Z/ãø/ có nghĩa là người có nô lực thật sự, 
không phải là người thiếu nồ lực. Người này đã nõ lực Chánh Niệm thật sự, và 
người này có ý thức sáng suốt. 


Khi Đức Phật còn là Bồ Tát, Ngài ngôi dưới cội cây Bồ Đề, và có tâm nguyện thật 
vững chắc: 


'Dầu cho máu cạn, thịt khô, và thân nảy chỉ còn da bọc gân xương, ta sẽ không 
tời khỏi chỗ này nếu không giác ngộ, ta sẽ nỗ lực Tĩnh Tấn cho đến khi đạt thành 
chí nguyện". 


Sự nỗ lực Tinh Tấn như thế mới gọi là Tinh Cần hay Chánh Tinh Tấn. Như vậy, 
muốn có Chánh Tinh Tấn phải có một ý chí dũng cảm, quyết tâm thực sự, và sự 
dũng cảm Tinh Tấn này là để thiêu đốt phiền não. Chữ Z/ãø7 bao gồm tất cả 
những nô lực Tinh Tấn mà ta đã đề cập đến. Chánh Tinh Tấn ở đây là Chánh 
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Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo. Chánh Tinh Tấn phải trong ý nghĩa nỗ lực thiêu 
đốt phiền não, loại trừ những Tâm Sở bất thiện bằng cách vun bồi những Tâm Sở 
thiện. 


Các bạn đã thể hiện nỗ lực Tinh Tấn bằng cách đến đây tham dự một khóa thiền 
dài hạn như thế này. Nhưng không phải chỉ tham dự khóa thiên là đủ, bạn phải 
thực tâm nồ lực Tinh Tấn trong suốt khóa thiên. Chỉ có nỗ lực Tinh Tấn liên tục, 
bạn mới có thể ngắn chặn và loại trừ các Tâm Sở bất thiện, vun bôi Tâm Sở thiện. 
Trong bài kinh này, Đức Phật đã dùng chữ ätäppï để chỉ những vị Tỳ Khưu, tức là 
những ai thấy rõ sự khổ trong vòng luân hồi nỗ lực Tinh Tấn hành Thiên Minh Sát, 
và sự nỗ lực Tinh Tấn này là để đốt cháy phiền não. 


Ý thức sáng suôt hay tỉnh giác 


Ý thức sáng suốt hay tỉnh giác là thấy một cách rõ ràng. Bất kỳ đề mục nào Tỳ 
Khưu để tâm đến, Tỳ Khưu sẽ thấy một cách rõ ràng. Thấy rõ ràng là thấy xuyên 
suốt đối tượng, thấy bằng trí tuệ của mình. Chẳng hạn, khi chú tâm vào hơi thở, 
thiên sinh sẽ thấy hơi thở một cách rõ ràng. Thiên sinh thấy rõ hơi thở vào khác 
hẳn hơi thở ra, và hơi thở ra cũng khác hơi thở vào. Thiền sinh cũng thấy rõ hơi 
thở khởi sinh và hoại diệt, và lúc bấy giờ chỉ có hơi thở và sự ý thức hơi thở mà 
chẳng có cái gì gọi là người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà gì cả. Sự hiểu biết rõ 
ràng như vậy gọi là tỉnh giác. Khi có tỉnh giác hay có sự hiểu biết rõ ràng về một 
vật nào đó thì bạn sẽ hiểu rõ mọi khía cạnh của vật đó. Lúc mới đầu hành thiền, 
thiên sinh khó giữ tâm trên đối tượng, khi tâm ở trên đối tượng thiên sinh cũng 
khó nhận thấy hơi thở một cách rõ ràng chính xác. Thiên sinh không thấy thuần 
hơi thở thôi mà thấy một cái gì pha lân, lộn xộn và mù mịt. Về sau, nhờ Định 
Tâm và sự thực hành phát triển, thiền sinh sẽ thấy đối tượng ngày một rõ ràng 
hơn, rồi thiên sinh sẽ thấy sự sinh diệt của hơi thở v.v... Như vậy, ý thức suốt hay 
sự thấy biết rõ ràng không đến ngay từ lúc đầu, nhưng sẽ đến sau khi bạn đã đạt 
được một số kinh nghiệm thực hành. 


Định Tâm Muốn ý thức sáng suốt hay hiểu biết rõ 
ràng khởi sinh, cần phải có những điều kiện khác: Đó là Định Tâm. Không có 
Định Tâm thì sẽ không có sự thấy biết rõ ràng. Định Tâm là một Tâm Sở giữ cho 
những thành phần của tâm trụ vào đối tượng, không để chúng tản mạn bên 
ngoài. Định Tâm thường được mô tả là trạng thái của tâm có thể trụ trên đối 
tượng một thời gian dài. Chẳng hạn, nếu lấy hơi thở làm đối tượng thì lúc có Định 
Tâm, tâm sẽ ở trên đối tượng là hơi thở mà không hướng đến một nơi nào khác. 
Vào mỗi thời điểm Tâm Sở Định đều giữ tâm và những thành phần của chúng liên 
kết, hội tụ vào đối tượng. Định Tâm gom giữ tâm chặt chẽ, không để cho chúng 
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hướng đi nơi khác. Định Tâm là một điều kiện cần thiết để Ý Thức Sáng Suốt khởi 
sinh. Khi Định Tâm phát triển, tâm không vọng động, không bị phiền não chỉ 
phối, yên tịnh tính lặng, lúc ấy tâm mới có đủ khả năng, đủ sáng suốt nhìn thấy 
chân tướng của sự vật. Nước cần được để lắng yên, không cặn bã quấy động ta 
mới thấy xuyên suốt được. Cũng vậy, tâm có nhiêu phiên não chi phối, quấy 
động nên cần được an định, tĩnh lặng. Bao lâu tâm còn bị phiên não chi phối thì 
ta không thể thấy sự vật rõ ràng, chính xác. Khi chúng ta có Định Tâm tốt thì 
phiên não, chướng ngại được chế ngự. Khi phiên não không khuấy động, tâm sẽ 
sáng suốt, và đó là lúc ý thức sáng suốt khởi sinh, đồng thời chân tướng của sự 
vật sẽ được phô bày một cách rõ ràng. 


Hãy đọc lại đoạn kinh trên: 


TỰ khưu trú trong thân quán sát thân, tính cân, ý thức sáng suốt và 
chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiên (sân hận) trong thân. 


Trong đoạn kinh trên ta thấy có ba yếu tố được nói đến là: 7 Cần, Ý Thức Sáng 
Suốt và Chánh Niệm. Mặc dầu Định Tâm không được nói đến trong đoạn văn 
này, nhưng chúng ta phải hiểu là Định Tâm đã được bao gồm trong đó. Đôi khi 
trong một câu văn, vài chữ có thể bị bỏ sót, nhưng phải hiểu là chúng đã nằm 
trong đó rồi. Chẳng hạn có một người thợ săn theo dõi dấu chân nai để biết 
hướng đi của nai; lúc theo dõi đến một tảng đá phẳng thì không thấy dấu chân 
nai nữa, vì chân nai không thể để dấu trên tảng đá phẳng. Nhưng lúc băng 
ngang tảng đá, người thợ săn thấy lại dấu chân nai. Người thợ săn suy ra rằng 
con nai đã băng ngang qua tảng đá và tiếp tục đi. Người thợ săn thấy được dấu 
chân nai ở đoạn đầu và đoạn cuối nên có thể suy ra đoạn giữa. Cũng vậy, Chánh 
Niệm là đoạn đầu, Y Thức Sáng Suốt là đoạn cuối, ta suy ra Định ở đoạn giữa. 
Trong cầu văn trên Chánh Niệm được đặt sau, nhưng thực ra trong khi thực hành 
thì Chánh Niệm phải đặt ngay sau Tinh Tấn (Tinh Tấn - Chánh Niệm - Y Thức 
Sáng Suốt). 


Trong cầu trên, vì yếu tố định đã bao hàm trong đó, nên ta có bốn yếu tố căn bản 
trong việc hành thiền: "Tinh Tấn - Chánh Niệm - Định Tâm và Y Thức Sáng Suốt". 
Khi hành thiên, bốn yếu tố hay bốn Tâm Sở này phải hoạt động một cách hài hòa. 
Nhưng còn một Tâm Sở khác cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hành 
thiên, đó là: Đức Tin. 


Đức Tĩn 
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Không có Đức Tin, chúng ta sẽ không hành thiên. Đức tin ở đây không phải là 
Đức tin mù quáng mà là sự tin tưởng vào Đức Phật và tin vào chân lý, những lời 
dạy của Ngài. Chúng ta tin tưởng rằng khi chú tâm vào những đề mục Thân, Thọ, 
Tâm, Pháp này thì tâm ta sẽ không loạn động, phiền não sẽ không chỉ phối. Và 
một khi tâm đã an tịnh tĩnh lặng thì ta sẽ thấy rõ bản chất thực sự của mọi sự vật 
trên thế gian, đó là Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Khi thấy được chân tướng của sự 
vật thì chúng ta sẽ hết khổ. Đây là một loại Đức Tin thật sự, một loại tin tưởng 
căn bản, và những điều tin tưởng này có thể được minh chứng qua sự thực hành. 
Như vậy, chúng ta cần có nhiêu Đức Tin vì không có Đức Tin thì không việc gì có 
thể thành tựu được. Bởi thế Đức Tin là một yếu tố quan trọng trong việc hành 
thiên. Mặc dầu, trong lúc hành thiên Đức Tin không hiển lộ một cách rõ ràng 
khiến ta có thể thấy được, nhưng Đức Tin vẫn tiềm tàng trong đó, và hoạt động 
một cách hài hòa với những yếu tố khác. Như vậy, có tất cả năm yếu tố chủ yếu 
trong việc hành thiên. Tiếng Päli gọi là 72⁄2, được dịch là Năm Quyên hay Năm 
Căn (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ). Các thiền sư khi dạy thiền thường hay nhắc đến 
năm yếu tố này. Năm quyên này cần phải hoạt động đồng thời và hài hòa với 
nhau. Muốn hành thiên một cách tốt đẹp, chúng ta phải phát triển năm yếu tố 
này cùng lúc và hài hòa với nhau. Như chúng ta đã nói, thoạt đầu mới hành 
thiền, thiền sinh có thể thiếu ý thức sáng suốt, nhưng về sau khi Định Tâm đã 
được phát triển thiền sinh sẽ thấy sự vật một cách rõ ràng, và năm yếu tố này sẽ 
hoạt động một cách hài hòa. Nếu chúng không hoạt động hài hòa thì những gì sẽ 
xảy ra? Câu trả lời là chúng ta sẽ thất bại, và việc hành thiên sẽ không có kết quả 
tốt. 


Quân bình Tĩnh Tân và Định 


Khi hành thiên, hai yếu tố Tinh Tấn và Định Tâm là hai yếu tố quan trọng cần 
được quân bình. Nếu Tinh Tấn và Định Tâm không quân bình, yếu tố này trội hơn 
yếu tố kia, việc hành thiên sẽ thất bại. Tinh Tấn phải vừa đủ, không quá nhiều 
cũng không quá ít. 


Đôi lúc, chúng ta cố gắng hết sức bởi vì chúng ta muốn đạt được cái gì đó. Vì 
tham muốn đạt được cái gì đó nên chúng ta cố gắng nỗ lực, nhưng vì có quá 
nhiều nồ lực nên tâm bị dao động và bất an. Bị dao động và bất an chi phối thì 
Định Tâm cũng mất luôn. Như vậy, quá nhiêu Tinh Tấn cũng không tốt. 


Nhưng nếu ít Tinh Tấn thì sao? Chúng ta sẽ bị buôn ngủ và làm biếng chi phối 
nên cũng không thể Định Tâm được. Như vậy, Tinh Tấn không được nhiều quá 
cũng không được ít quá. Cần nhớ một điều về sự Tinh Tấn và Định Tâm là: khi 
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yếu tố này quá trội thì yếu tố kia bị giảm sụt. Có quá nhiều tinh tấn, Định Tâm bị 
giảm sụt, nhưng không có đủ Tinh Tấn, Định Tâm cũng bị giảm sụt. 


Định Tâm cũng không được nhiêu quá. Khi Định Tâm quá nhiều chúng ta trở nên 
biếng nhác, có khuynh hướng muốn được nhàn nhã thoải mái nên Tinh Tấn bị sụt 
giảm. Giả sử chúng ta đang hành thiên và Định Tâm đang tốt đẹp. Khi Định Tâm 
tốt ta không cần nhiều nô lực Tinh Tấn nhưng tâm vân ở trên đề mục. Do ở chỗ 
không cần cố gắng nhiều vẫn Định Tâm dễ dàng khiến ta có khuynh hướng lơi là 
tinh tấn. Vì Tinh Tấn lơi là nên sức mạnh Tinh Tấn sụt giảm khiến tâm ta trở nên 
trì độn, lười biếng, giãi đãi dẫn đến dã dượi, buồn ngủ. Trong trường hợp này 
chúng ta cần phải thúc đẩy Tinh Tấn bằng cách nỗ lực Tinh Tấn hơn lên, chú tâm 
khẳng khít vào đề mục hơn; đôi khi cần phải liên tiếp ghi nhận nhiều đề mục hơn. 
Khi phải ghi nhận nhiêu đề mục khác nhau liên tiếp như vậy tâm sẽ hoạt động 
hơn và Tinh Tấn sẽ gia tăng để quân bình với Tâm Định. 


(Theo Hòa Thượng Mahasi thì lúc ghi nhận nhiều đề mục ta có thể ghi nhận cảm 
giác ngồi và cảm giác nhiều nơi trong cơ thể. Vƒ dụ: 


- Chú tâm vào sự ngôi tức là lướt từ đỉnh đầu cho đến rốn xuyên qua các điển: 
đỉnh đều, trán, mất phải, mất trái, tai phải, tai trái mũi, miệng, cấm, cố ngực 
bụng (qua nhiêu điểm) 

- Rôi Chú tâm vào cảm giác ở mông tiếp xúc với sản nhả; 

- Chú tâm vào sự ngôi tức là lướt từ đỉnh đầu cho đến rốn xuyên qua cac điển: 
đỉnh đều, trán, mất phải, mất trái, tai phải, tai trái, mũi, miệng, căm, cố ngực 
bụng (qua nhiêu điểm) 

- Chú tâm vào cảm giác ở chân tiếp xúc với sản nhà. 

- Chú tâm vào sự ngôi tức là lướt từ đỉnh đầu cho đến rốn xuyên qua các điển: 
đỉnh đều, trán, mắt phải, mất trái, tai phải, tai trái mũi, miệng, căm, cố ngực 
bụng (qua nhiêu điểm) 

- Chú tâm vào cảm giác ở đầu gối. 

- Lai chú tâm vào sự ngôi túc là lướt từ đỉnh đầu cho đến rốn xuyên qua các 
điểm: đỉnh đầu, trán, mất phải, mất trái, tai phải, tai trái, mũi, miệng, cấm, có, 
ngực bụng (qua nhiêu điểm) 
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- Chú tâm vào cảm giác ở vai. 


- lại - Chú tâm vào sự ngôi tức là lướt từ đỉnh đầu cho đến rốn xuyên qua các 
điểm: đỉnh đầu, trán, mắt phải, mắt trái, tai phải, tai trái, mũi, miệng, cằm, cổ 
ngực bụng (qua nhiêu điểm) 


- Chú tâm vào cảm giác hai tay đụng nhau 


- lại - Chú tâm vào sự ngôi tức là lướt từ đỉnh đầu cho đến rốn xuyên qua các 
điểm: đỉnh đầu, trán, mắt phải, mắt trái, tai phải, tai trái, mũi, miệng, cẳm, cổ 
ngực bụng (qua nhiêu điểm) 


Cứ như thế chú tâm hết bên phải lại sang bên trái, chỗ tiếp xúc nào không có cảm 
giác thì cũng chú tâm một lát, sau đó, lại chú tâm đến điểm khác. Chỗ chú tâm 
chỉ bằng cố đồng xu.) 


Như vậy, Tinh Tẫn và Định phải được quân bình để việc hành thiền được tốt đẹp 
và Y Thức Sáng Suốt phát triển. 


Đôi khi đang có sự Định Tâm tốt đẹp bỗng nhiên Định Tâm sút giảm đột ngột. 
Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã thêm nhiều Tinh Tấn quá. Có một điều mà thiên 
sinh thường gặp phải là khi thấy Tâm Định tốt đẹp liền cố gắng Tinh Tấn thêm lên 
nghĩ rằng làm như thế Định Tâm càng tốt đẹp hơn và tuệ giác càng phát sinh 
nhiều hơn. Nhưng vì thêm quá nhiều Tinh Tấn nên Tinh Tấn và Định thiếu quân 
bình do đó kết quả đã đi ngược lại những gì ta muốn. 


Đôi khi đang hành thiền và Định Tâm đang tốt đẹp. Mặc dầu Định Tâm đang tốt 
đẹp, nhưng bồng nhiên thiên sinh cảm thấy buồn ngủ và gục. Tại sao vậy? Bởi vì 
có quá nhiều Tâm Định nên Tinh Tấn và Định thiếu quân bình. Nếu có quá nhiều 
Định Tâm cần phải làm cho Tâm Định giảm xuống và tăng cường Tinh Tấn bằng 
cách lần lượt chú tâm vào nhiều đề mục (như đã nói ở phần trên). 


Quân Binh Đức Tĩn và Trí Tuệ: 


Đức Tin và Trí Tuệ phải cân bằng. Nếu Đức Tin nhiều hơn sẽ trở thành cả tin, 
quá sùng tín, quá mộ đạo đi đến cuồng tín, bất cứ cái gì cũng tin được. Quá 
nhiều Đức Tin có thể bị lôi cuốn quá đáng vào việc làm phước, giúp đỡ người 
khác. Tụng kinh quá nhiều làm cản trở việc hành thiên, dẫn đến chỗ quá tin 
tưởng nên nhiều khi thiếu suy tư phải trái, không phân biệt tà kiến và chánh kiến, 
bỏ quá nhiêu thì giờ và năng lực vào việc làm phước, tin tưởng, sùng bái, cầu 
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nguyện coi nhẹ việc hành thiên. Đức Tin rất cần thiết, nhưng trong lúc hành thiên 
phải biết quân bình với trí tuệ nếu không Đức Tin trở thành chướng ngại. 


Mặt khác nếu quá nhiều trí tuệ, thông minh linh mẫn quá khiến tâm vọng động, 
suy tư quá nhiều trong lúc hành thiên. Do suy tư, đánh giá quá nhiêu đưa đến 
việc thiền sinh tự lừa dỗi mình bằng nhiều cách. Những người có nhiều trí tuệ, 
nhưng thiếu Đức Tin sẽ coi nhẹ các việc làm phước, lễ bái, tụng kinh, kính trọng 
Phật, Pháp, Tăng... trong lúc đang hành thiền tâm lại suy nghĩ vào việc đánh giá 
xem mình đạt đến tuệ nào, so sánh với những điêu mình đã học. Nhiều khi bị sự 
thông thái, sự suy tư quá trớn dân đến những hướng ởđi sai lạc khiến trở thành láu 
cá, quanh co, ngụy biện, đánh lừa mình, đánh lừa sự thật. Chánh Niệm. Chánh 
Niệm là một Tâm Sở giúp cho các Tâm Sở khác hài hòa với nhau. Chánh Niệm đã 
giúp cho Tinh Tấn không trở nên quá trội hay quá sụt giảm. Chánh Niệm giúp cho 
Định Tâm không quá nhiều hay quá ít v.v... Như vậy, Chánh Niệm là một yếu tố 
điều hòa các yếu tố kia trong việc hành thiền. Đó là lý do tại sao ta nói rằng 
Chánh Niệm luôn luồn cần thiết. Không bao giờ có chuyện Chánh Niệm quá trội. 
Chánh Niệm cần thiết trong mọi nơi giống như muối cần cho thức ăn, hoặc như 
một vị thủ tướng tài ba làm tất cả mọi việc nhà vua giao phó. Chánh Niệm là một 
yếu tố quan trọng trong năm yếu tổ, nhưng mỗi yếu tố phải hoạt động một cách 
quân bình và hài hòa với các yếu tố kia. 


Tâm Quan Trọrig của Sự Quân Bình Các Căn: Tín, Tân, Niệm, Định, Huệ 


Như vậy hành thiền không phải dễ - tôi không muốn làm nản lòng các bạn - 
nhưng việc hành thiên thật ra không phải dễ dàng. Việc hành thiền rất vi tế. Chỉ 
cần các Tâm Sở không cân bằng một ít thôi cũng có thể hủy hoại việc tập trung 
tâm ý mà bạn đã cố gắng thiết lập. Tóm lại, năm Tâm Sở: Tín, Tấn, Niệm, Định, 
Huệ phải hoạt động cùng lúc và hài hòa. Ngũ căn chẳng khác nào các bộ phận 
trong một một bộ máy. Mỗi bộ phận phải hoạt động một cách thích nghi, đúng 
đắn và hài hòa với các bộ phận kia. Nếu một bộ phận nào không hoạt động đúng 
đắn, thích nghi thì toàn thể bộ máy sẽ bị ảnh hưởng. Cũng vậy, các yếu tố trong 
Ngũ Quyên: Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ cần phải hoạt động nhịp nhàng hài hòa; 
nếu một yếu tố nào không hoạt động đúng đắn thích nghỉ thì tất cả các yếu tố kia 
đều bị xáo trộn, mất thăng bằng và việc hành thiền sẽ không đạt kết quả tốt đẹp. 
Bởi thế, mỗi yếu tố trong Ngũ Căn (ngũ quyền) cần phải hoạt động đúng đắn và 
hài hòa với các yếu tố kia. 


Loại trừ tham ái và ưu phiên trên thân (trên cối đời) 
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Khi năm yếu tố hoạt động một cách hài hòa thì thiên sinh có tỉnh giác và khi có 
tỉnh giác thì thiên sinh sẽ chế ngự được tham ái và ưu phiên (sân hận). Đó là kết 
quả mà thiền sinh đạt được từ sự tỉnh giác trong việc hành thiên. Nhiều bản kinh 
dịch là: “sau khí” đã loại trừ tham ái và ưu phiên thay vì Nhưng theo cấu trúc 
văn phạm Pali thì câu này phải dịch là: 7oạ/ frử tham ái và ưu phiên" chứ không 
có nghĩa là “sau khí”. Mục đích của hành thiền là để loại trừ tham ái và ưu phiền. 
Nếu đã loại trừ tham ái và ưu phiền rồi thì đâu cần hành thiên nữa. Như vậy nên 
dịch là: 7rong khí tính cần Chánh Niệm thi đồng thời chế ngự hay loại trử cùng lúc 
tham ái và ưu phiên chứ không nên dịch là sau &// đế loại trừ tham ái và ưu 
phiên. Điều này có nghĩa là thiên sinh loại trừ hay chế ngự tham ái và ưu phiền 
trong khi hành Thiên Minh Sát chứ không phải sau khi đã loại trừ tham ái và ưu 
phiên mới hành thiên. Trong khi hành Thiên Minh Sát thì hai phiên não tham ái 
và ưu phiên này bị chế ngự hay loại trừ. Tôi muốn các bạn hãy lưu ý điều này. 
(Ở đây cần có một sự giải thích liên quan đến cấu trúc văn phạm Päli, nhưng như 
thế phức tạp và nhiều quá nên tôi đành bỏ qua vậy). 


Loại trừ tham ái và ưu phiền trong cõi đời. Theo chú giải, chữ cõi đời ở đây có 
nghĩa là loại trừ tham ái và ưu phiên khỏi đối tượng mà thiên sinh đang quán sát. 
Trên cõi đời ở đây là trên Thân, Thọ, Tâm, Pháp liên quan đến đối tượng quán 
sát. Khi nhìn thấy một đối tượng chúng ta có thể bị dính mắc vào đối tượng này. 
Nếu chúng ta cho đối tượng đó là đẹp, là tốt thì chúng ta sẽ bị dính mắc vào nó. 
Nếu chúng ta cho đối tượng đó là xấu hay đáng ghét chúng ta có thể giận, ghét... 
đối tượng đó. Như vậy, phiền não có thể xâm nhập tâm chúng ta khi chúng ta 
thấy, nghe... điều gì. 


Ngăn ngửa phiên não phát sinh bằng Chánh Niệm 


Để ngăn ngừa phiền não phát sinh dưới hình thức tham ái và ưu phiền, chúng ta 
cần có một sự bảo vệ, và sự bảo vệ đó là Chánh Niệm. Khi chúng ta Chánh Niệm, 
phiền não không có cơ hội xâm nhập vào tâm chúng ta. Khi chúng ta Chánh 
Niệm, khi chúng ta có Y Thức Sáng Suốt, và khi chúng ta thấy đối tượng một cách 
rõ ràng, chúng ta sẽ thấy rõ đối tượng đến và đi, thấy rõ chúng là vô thường. 
Biết chúng vô thường nên chúng ta không dính mắc vào chúng. Như vậy, chúng 
ta có thể tránh được tham ái hay dính mắc và ưu phiền hay sân hận trên đối 
tượng nhờ hành Thiên Minh Sát. Dầu chúng ta dùng chữ chế ngự, loại trừ hay 
bất cứ một từ nào khác, nhưng thật ra đều có nghĩa là chúng ta đang tránh hay 
ngăn chặn phiên não phát sinh, chứ không phải phiên não đã đến rồi sau đó 
chúng ta mới chế ngự nó hoặc loại trừ nó. Nghĩa thật sự của loại trừ hay chế ngự 
là ngắn ngừa tham ái và ưu phiên phát khởi trong tâm ta. Tuy nhiên, nếu tham ái 
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và ưu phiền khởi sinh thì chúng ta cũng lấy chúng làm đề mục Chánh Niệm để loại 
trừ chúng. 


Loại trừ phiên não vảo lúc giác ngộ 


Khi nói đến sự giác ngộ chúng ta thường nói: "vào lúc giác ngộ” phiên não bị loại 
trừ. Nhưng phiền não nào được loại trừ vào lúc ấy? Phiên não quá khứ, phiền 
não hiện tại hay phiên não tương lai? Phiên não quá khứ đã trôi qua, nên chúng 
ta chẳng cần phải loại trừ; phiền não tương lai chưa đến, nên chúng ta cũng 
không thể làm gì được chúng. Còn phiền não hiện tại thì sao? Khi phiền não hiện 
diện thì không thể có giác ngộ. Giác ngộ là một Tâm Sở thiện và phiền não là một 
Tâm Sở bất thiện. Tâm Sở thiện và Tâm Sở bất thiện không thể cùng hiện diện. 
Như vậy, phiên não được loại trừ vào lúc giác ngộ không phải phiên não quá khứ, 
không phải phiền não hiện tại cũng không phải phiên não tương lai. Vậy phiền 
não nào được loại trừ đây? 


Thật ra, những gì được loại trừ vào lúc giác ngộ theo tiếng Päli không gọi chúng là 
loại trừ phiên não. Chúng được gọi là loại trừ tiêm năng của phiên não (A/1⁄saya)}, 
có nghĩa là khả năng khởi sinh. Cái mà Đạo Tâm loại trừ là tiêm năng hay "khả 
năng phát sinh phiên não” này. Khi một vật gì luôn luôn ở với ta, ta nói ta có vật 
đó. Chẳng hạn về việc hút thuốc. Giả sử bạn là người hút thuốc, nhưng ngay giờ 
phút này bạn không hút. Thế nhưng khi tôi hỏi: "Anh có hút thuốc không? ” Bạn 
trả lời: "Tôi có hút thuốc". Bởi vì bạn đã hút thuốc trong quá khứ và bạn sẽ hút 
trong tương lai, hiện tại bạn chưa bỏ thuốc. Bởi thế, mặc dầu hiện tại bạn không 
hút thuốc, bạn vẫn trả lời: "Tôi hút thuốc”. Cũng vậy, ngay lúc hiện tại đây, hy 
vọng tôi và các bạn không có phiên não trong tâm. Nhưng sau khi nghe Pháp 
xong, bạn đi ra ngoài và đạp phải vật nhọn hay bị ai xô đẩy bạn sẽ nổi giận. Và 
như vậy là phiên não đã phát sinh. Phiên não phát sinh khi có điêu kiện. Bởi thế, 
ta nói ta có phiên não. Tôi có phiền não, bạn có phiên não. Ngay lúc hiện tại đây 
tôi và bạn không có phiên não, nhưng tiêm năng phát sinh phiên não vẫn còn 
trong tôi và bạn. Tiêm năng hay khả nẵng phát sinh phiên não này là cái mà Đạo 
Tâm loại trừ vào lúc giác ngộ. Thật ra, chẳng có phiền não nào được loại trừ vào 
lúc giác ngộ. Lúc giác ngộ, Đạo Tâm chỉ loại trừ được "khả năng phát sinh phiên 
não" mà thôi. Sở dĩ phiền não có thể phát sinh bởi vì còn có phiền não (nếu 
không còn phiên não thì đâu còn vấn đề phiên não phát sinh nữa). Bởi thế, khi 
nói chế ngự hay loại trừ tham ái và ưu phiên (sân hận) có nghĩa là tránh hay ngăn 
ngừa phiên não phát sinh. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cây xoài để hiểu thêm 
về sự loại trừ phiền não. Nếu bạn không muốn cây xoài ra trái, bạn có thể dùng 
thuốc hóa học để khiến cây xoài không ra trái được. Như vậy bạn không loại trừ 
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trái của cây xoài trong quá khứ, bạn không loại trừ trái của cây xoài trong hiện tại, 
và bạn cũng không có loại trừ trái của cây xoài trong tương lai. Nhưng bạn loại 
trừ khả năng sinh trái của cây xoài. Cũng vậy, bạn không loại trừ phiên não trong 
quá khứ, bạn không loại trừ phiên não trong hiện tại, và bạn cũng không loại trừ 
phiên não trong tương lai. Nhưng bạn loại trừ khả năng phát sinh phiên não. 


Nhưng làm thế nào để ngăn ngừa phiền não phát sinh? 


Câu trả lời là: Phải hành Thiên Minh Sát. 


Ba loại "loại trừ phiên não ” 


Khi hành Thiền Minh Sát, chúng ta cố gắng tinh tấn, chúng ta quán sát chánh 
niệm, chúng ta Định Tâm và thấy sự vật một cách chính xác và rõ ràng. Khi 
chúng ta thấy sự vật một cách chính xác rõ ràng thì phiên não không có cơ hội đi 
vào tâm chúng ta. Bằng cách này, Thiền Minh Sát loại trừ phiền não. 


Sát na loại trừ 


Khi hành thiên, chúng ta phải tinh cần, có ý thức sáng suốt, và tâm chánh niệm 
khẳng khít vào đề mục thì phiền não không vào được hay bị loại trừ, nhưng sự 
loại trừ hay chế ngự phiền não này chỉ là loại trừ bằng cách thay thế hay sá£ /a 
loại trư. Ơ sát na này phiên não được loại trừ, nhưng ở sát na kế tiếp phiên não 
có thể đến. Đây là một sự loại trừ rất ngắn ngủi. Được gọi là loại trừ bằng cách 
thay thế. Điều này có nghĩa là bạn đã loại trừ Tâm Sở Bất Thiện bằng cách: dùng 
Tâm Sở Thiện để thay thế cho Tâm Sở Bất Thiện. Bạn đã đặt Tâm Sở Thiện vào 
chỗ Tâm Sở Bất Thiện khiến cho Tâm Sở Bất Thiện không có cơ hội khởi sinh. Sự 
loại trừ này chỉ kéo dài trong một sát na. Sát na này phiên não bị loại trừ, nhưng 
sát na sau phiền não có thể khởi sinh trở lại. Vào sát na có minh sát, tham ái và 
ưu phiền (sân hận) được loại trừ bằng cách này. Khi bạn ra khỏi Thiền Minh Sát 
và bạn gặp một vài điêu kiện giúp cho phiên não khởi sinh, phiên não sẽ sinh khởi 
trở lại. 


Tạm thời loại trừ: 


Tạm thời loại trừ là loại trừ bằng cách đẩy đi nơi khác. Khi bạn đẩy một vật gì đi 
nơi khác, vật ấy sẽ ở chỗ mới một thời gian, không trở lại chỗ cũ ngay tức khắc. 
Chẳng hạn như bèo trên mặt nước. Khi bạn đẩy bèo đi nơi khác thì bèo không trở 
lại chỗ cũ ngay mà sẽ ở nơi mới một thời gian. Sau đó, bèo sẽ từ từ trở vê chỗ 
cũ. Sự loại trừ hay từ bỏ này được gọi là "tạm thời loại trừ”, hay "tạm thời từ bỏ” 
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hoặc loại trừ bằng cách đẩy đi nơi khác. Sự loại trừ này đạt được qua cách hành 
thiên định và đạt được các tầng thiên. Khi một người đạt được các tầng thiền 
định, người ấy sẽ loại trừ được phiền não trong một thời gian. Có thể suốt ngày 
phiền não không đến với họ, có thể trong cả tuần hay cả tháng phiền não không 
đến. Nhưng sự loại trừ này cũng chỉ là tạm thời vì sau đó phiên não lại đến với 
họ. 


Hoàn toản loại trừ. 


Chữ P8äli gọi hoàn toàn loại trừ là sa/?uc-cheda, có nghĩa là cắt đứt. Loại trừ bằng 
cách cắt đứt. Giống như cắt đứt hết gốc rễ cây khiến cây không mọc lại được. 
Như vậy, loại trừ hoàn toàn hay loại trừ một lần tất cả, được gọi là loại trừ bằng 
cách cắt đút, và sự loại trừ hoàn toàn bằng cách cắt đứt này đạt thành vào lúc 
giác ngộ. Những phiên não được loại trừ vào sát na giác ngộ không bao giờ trở 
lại nữa. 


Một vị A La Hán đã hoàn toàn loại trừ tất cả mọi phiên não. Ngài không còn tham 
ái, sân hận, không kiêu mạn, không ganh tị và không còn các loại phiên não khác. 
Ngay cả khi bị trêu chọc, chửi mắng, nói xấu, nói oan ức, đánh đập... các Ngài 
cũng không nổi giận. Khi thấy một vật dầu cho hấp dẫn đến đâu, đẹp đẽ đến đâu 
các Ngài cũng không mảy may khởi lên một chút tham ái, dính mắc. Các Ngài đã 
loại trừ phiền não bằng cách cắt đứt hoàn toàn. 


Tạm thời loại trừ phiên não qua việc hành Thiên Minh SáfTôi đã nói đến ba 
loại loại trừ. Trong lúc hành Thiền Minh Sát, chúng ta hiểu được hai loại loại trừ. 
Tôi đã giải thích nhiều về loại loại trừ thứ nhất - sát na loại trừ. 


Bây giờ chúng ta tìm hiểu sâu hơn về loại loại trừ thứ hai - tạm thời loại trừ. 


Một khi bạn đã hành thiền tốt đẹp, bạn có thể loại trừ tham ái và ưu phiền trên 
đối tượng bạn đang quán sát thì bạn cũng có thể loại trừ tham ái và ưu phiền trên 
đối tượng bạn không quán sát, nghĩa là trong đối tượng bạn không lấy làm đề 
mục hành thiền. 


Nếu bạn thực hành Thiên Minh Sát một cách tốt đẹp bạn sẽ có được hai loại loại 
trừ: Bạn kinh nghiệm được sự loại trừ tham ái và ưu phiền trên đối tượng đang 
quán sát - đó là sát na loại trừ. Và bạn cũng ngắn ngừa phiên não hay tham ái 
và ưu phiên khởi sinh trên những đối tượng không được quán sát. Đó là tạm 
thời loại trừ. 
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Chẳng hạn như bạn đang ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, hai tay chồng lên nhau 
và chú tâm Chánh Niệm vào chuyển động của bụng. Lúc bấy giờ chuyển động 
của bụng là đề mục bạn đang quán sát, và cảm giác hai tay đang để chồng lên 
nhau, cảm giác mông đụng vào sàn nhà... là những đề mục bạn không quán sát. 
Khi phiền não trên đối tượng chuyển động ở bụng được loại trừ (sát na loại trừ) 
thì phiên não trên đối tượng cảm giác ở tay, ở mông cũng được loại trừ (tạm thời 
loại trừ). 


Thông thường, khi mắt, tai, mũi, lưỡi... của ta tiếp xúc với các đối tượng liên hệ: 
hình sắc, âm thanh, mùi, vị... thì tham ái và sân hận khởi lên trong tâm ta. Nếu 
không thực hành Chánh Niệm trên các đối tượng đó thì chúng ta sẽ bị dính mắc 
hay ghét bỏ đối tượng ấy. Đó là chuyện thông thường xảy ra đối với mọi người. 
Nếu bạn là người thực hành Chánh Niệm tốt đẹp, bạn sẽ kinh nghiệm về việc loại 
trừ tham ái và ưu phiên trên đê mục bạn quán sát, lúc đó bạn cũng kinh nghiệm 
được việc ngăn ngừa tham ái và ưu phiên trên đề mục bạn không quán sát. Trên 
các đề mục quán sát bạn có sát na loại trừ, các trên đề mục không quán sát bạn 
có tạm thời loại trừ. Trong lúc hành Thiên Minh Sát, bạn thành tựu hai loại loại 
trừ đầu tiên, đó là sát na loại trừ và tạm thời loại trừ. Sự loại trừ hoàn toàn chỉ 
đạt được vào lúc giác ngộ. 


Loại trừ tham ái và ưu phiên trên thân\guyên bản kinh chính dùng chữ "trên 
cõi đời" Khi Đức Phật nói: Tỳ Khưu... loại trừ Tham ái và ưu phiên trên cõi đời thì 
Ngài muốn nói Tỳ khưu... loại trừ tham ái và ưu phiên trên đối tượng mà tỳ khưu 
đang quán sát. Chẳng hạn như trong câu: 7Ƒ &ñưu trú trong thân quán sát thân, 
tĩnh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiên (sân 
hận) trên cối đời 


Thì chữ trên cối đởi có nghĩa là trên thân. Bởi vậy câu trên cần dịch lại theo 
chú giải cho rõ như sau: 


TỰ khuUu trú trong thân quán sát thân, tính cần, ý thúc sáng suốt và chánh niệm, 
loại trừ mọi tham ái và ưu phiên trên thân. 


Tham ái ở đây có nghĩa là tham lam dính mắc, luyến ái, tham dục và những Tâm 
Sở tương đương khác. ƯU phiền ở đây không phải chỉ có nghĩa là ưu phiền thôi 
mà bao gồm cả sân hận, ghét bỏ, thù hận, xuống tinh thân, lo âu, phiên muộn... 
Có ba gốc rẽ bất thiện là Tham, Sân, Si. Tham và Sân đã được nói đến ở đây. 
Tham ái (lobha) hay dính mắc, là gốc rễ bất thiện đầu tiên, Ưu phiền (dosa) hay 
sân hận là gốc rê bất thiện thứ hai. Như vậy, khi nói đến tham ái là nói đến tất cả 
các hình thức của Lobha, và Ưu phiền là nói đến mọi hình thức của Dosa. Si mê 
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hay Moha không được nói đến ở đây vì Moha rất khó ngăn ngừa hay loại trừ. Chú 
giải cho rằng: chế ngự hay loại trừ tham ái và ưu phiền có nghĩa là chế ngự tất cả 
năm chướng ngại, bởi vì khi hai yếu tố mạnh mẽ nhất trong năm chướng ngại là 
tham, sân đã được đề cập đến thì những chướng ngại còn lại là bất an-hối hận, dã 
dượi-buồn ngủ, hoài nghi cũng được đề cập đến. 


Như vậy, câu trên chúng ta phải hiểu như vầy: 


Tỳ khưu thực hành việc quán sát thân bằng cách nỗ lực Tính Tấn, Chú tâm Chánh 
WMiệm, đạt Tâm Định và Y Thức Rỗ Rảng Sáng Suốt, và ngay lúc có Tỉnh Tấn, 
Chánh Niệm, Định Tâm và Y Thức Sáng Suốt ấy đã đồng thời ngắn ngua hay loại 
trư được tham ái và ưu phiên phát sinh. 


Đối với các đối tượng của Thọ, Tâm và Pháp cũng vậy. 


Bạn đã biết bốn căn bản hay bốn nên tảng của sự thiết lập chánh niệm. Sở dĩ có 
bốn vì có bốn loại đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp 


Quán sát thân hay niệm thân: 


Thân không có nghĩa là toàn thể thân thể vật chất mà là một nhóm yếu tố hay 
thành phần và đặc tính của vật chất. Hơi thở cũng được gọi là thân, những thành 
phần và đặc tính khác của thân như: cứng, mềm, dính hút, chuyển động, nóng 
lạnh cũng được gọi là thân... Chữ thân ở đây phải hiểu là tất cả những gì liên hệ 
với thân. 


Quán sát thọ hay niệm thọ. 


Thọ là một Tâm Sở. Bây giờ ta đau ở thân và ta kinh nghiệm được sự đau vật 
chất này bằng tâm của ta. Trong tâm ta có một Tâm Sở gọi là Thọ. Bởi vì đây là 
một sự đau, nên cảm thọ đây là cảm thọ đau. Khi Đức Phật nói: Tỳ khưu quán 
sát thọ có nghĩa là quán sát trên Tâm Sở Thọ này chứ không phải trên sự đau. 
Trong thực hành, khi đau ta chú tâm vào sự đau và quán sát Chánh Niệm vào sự 
đau. Nhưng thực ra, khi ghi nhận hay vừa ghi nhận vừa niệm thâm "đau, đau" là 
chúng ta đã thực sự ghi nhận Tâm Sở Thọ, và Tâm Sở Thọ này cảm nhận sự đau 
trong cơ thể ta. Thọ gồm ba loại: Vui, Khổ và Vô Ký. 


Quán sát thức (thức) hay niệm thúc. 
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Thông thường chữ Citta được dịch là Tâm nhưng nên dịch là Thức đúng hơn. 
Chữ ⁄a có nghĩa là thức. Trong Vi Diệu Pháp, Tâm là sự tập hợp của bốn yếu 
tố: Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Vậy cái mà ta gọi là Tâm thật ra là một tập hợp của 
bốn yếu tố. Đôi khi có sự lần lộn giữa hai danh từ Tâm và Thức. Trước tiên hãy 
xem Tầm là sự tập hợp của Thức (Tâm Vương) và các yếu tố của Tâm (Tâm Sở). 
Thức được định nghĩa là sự nhận biết hay ý thức đối tượng. Y thức hay sự nhận 
biết đây không phải là sự nhận biết hay ý thức trong chánh niệm. Thức ở đây chỉ 
là sự ý thức hay sự nhận biết thông thường. Chẳng hạn như, tôi nhận biết có 
người nào đang đứng đó, mặc dầu tôi đang nhìn đây. Sự nhận biết hay ý thức 
như vậy gọi là thức (#4). TIt ra trong Vi Diệu Pháp cũng gọi sự nhận biết đơn 
thuần này là Thức. Theo nghĩa thông thường thì chữ Thức có một nghĩa rộng hơn 
hay hẹp hơn. Cần ghi nhận một điểm ở đây là: Chúng ta dùng chữ Thức để chỉ 
cho (Z#a}, nhưng dịch như vậy không chính xác. Thức được định nghĩa là một 
yếu tố hay thành phần của Tâm, và thành phần của Tâm này làm nhiệm vụ ý thức 
hay nhận biết đối tượng. Chỉ khi nào có nhận biết đối tượng thì mới có sự tiếp 
xúc (Xúc) với đối tượng, cảm nhận đối tượng, thích đối tượng, không thích đối 
tượng v.v... Như vậy, những Tâm Sở đã hồ trợ cho Thức cũng đồng thời là những 
thành phần của Tâm. Như vậy, trước tiên Tâm được chia làm hai thành phần: 
Thức và Tâm Sở. Xúc, Thọ, Tưởng, Chú tâm, Thích, không Thích... được gọi là 
những Tâm Sở (yếu tố của Tâm). Theo Vi Diệu Pháp thì có 52 Tâm Sở, và 52 
Tâm Sở này được chia làm ba nhóm: Thọ, Tưởng và Hành. Như vậy, khi ta thêm 
Thức vào nhóm Thọ, Tưởng, Hành này thì ta sẽ có bốn thành phần của Tâm: Thọ, 
Tưởng, Hành và Thức. Môi khi Tâm nhận đối tượng thì bốn thành phần này cùng 
sinh khởi một lúc. Đức Phật với trí tuệ cao siêu có thể phân tích và định danh 
từng Tâm Sở này một cách tinh tế rõ ràng khi chúng đồng thời nhận đối tượng. 
Đây là một điều thật kỳ diệu. 


Khi đang hành thiền và có sự lo âu phát sinh ta ghi nhận: "lo âu, lo âu”, có nghĩa 
là lúc bấy giờ ta có một thức đi kèm với lo âu. Đây là quán sát trên "thức". Khi ta 
ghi nhận: "Giận, giận" thì ta cũng đang quán sát trên thức (đi kèm với sân). 


Quán sát Pháp hay Niệm Pháp: 


Dhamma (Pháp) là một chữ Päli rất khó dịch hay khó có thể dịch một cách chính 
xác. Tùy theo từng trường hợp, chữ Dhamma được dùng với một nghĩa khác. Ta 
không thể dùng một chữ cố định nào đó để dịch chữ Dhamma vì làm như thế sẽ 
sai. Dhamma được dùng trong kinh Đại Niệm Xứ chỉ đơn giản để chỉ: Năm 
Chướng Ngại, Ngũ Uẩn, Sáu Căn, Sáu Trần, Thất Giác Chi, Tứ Diệu Đế. Chữ Pháp 
dùng trong Niệm Pháp chỉ để chỉ các pháp nêu trên thôi. Như vậy, nên để nguyên 
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chữ Dhamma, đừng dịch, và hãy hiểu chữ Dhamma tùy theo từng trường hợp, 
từng đoạn kinh. Phần lớn dịch Dhamma là "đối tượng thuộc vê Tâm" hay "đối 
tượng của Tâm”. Nhưng cả hai lối dịch này đều không thỏa đáng. 


Bây giờ chúng ta hãy học cách quán sát Pháp. Ở đây, một lần nữa tôi nhắc lại: 
Pháp không có nghĩa là giáo pháp hay gì khác. Thấy cái gì và bạn chú tâm Chánh 
Niệm vào cái đó là bạn đang trú trong Pháp quán sát Pháp. Nếu chú tâm vào sự 
tham lam là bạn đã quán sát Pháp. Nếu chú tâm vào sự sân hận là bạn đã quán 
sát Pháp. Như vậy đề mục Pháp để quán sát rất rộng bao gồm: Năm Chướng 
Ngại, Ngũ Uẩn, Sáu Căn, Sáu Trần, Thất Giác Chi, Tứ Diệu Đế. Nếu chúng ta dịch 
Dhamma là đối tượng thuộc về tâm (khác với đối tượng thuộc về vật chất) có 
nghĩa là lấy tâm làm đối tượng để quán sát thì không đúng lắm vì có nhiều đối 
tượng không phải là tâm (như các trần: hình sắc, mùi, vị...). Nếu dịch là "đối 
tượng của tâm” có nghĩa là bao gôm tất cả mọi đối tượng, đối tượng nào cũng 
được thì cả thân lần tâm đều là đối tượng. Vậy thì niệm gì cũng có thể gọi là 
niệm pháp được hay sao? Vì không thể nào dịch chữ Dhamma cho chính xác 
được, cho nên hãy để yên chữ Päli, đừng dịch. 


Vài chỉ dẫn cần ghi nhớ trong lúc hành thiên 


Tôi đã từng nói với các bạn rằng không phải thực hành bốn căn bản Chánh Niệm 
theo thứ tự ghi trong sách, cũng không cố gắng tìm xem ta đang quán sát lãnh 
vực nào của chánh niệm: Quán Sát Thân, Quán Sát Thọ, Quán Sát Tâm hay Quán 
Sát Pháp. Nếu cố gắng tìm xem ta đang Chánh Niệm loại nào đây thì sẽ bị vọng 
tâm. Là một thiên sinh, bạn phải quán sát ghi nhận đề mục trong hiện tại; không 
cần tìm hiểu xem đề mục thuộc loại nào: Thân, Thọ, hay Tâm, Pháp gì cả. Dầu 
đề mục nào đi nữa, bổn phận của chúng ta là Chánh Niệm ghi nhận để khỏi tham 
đắm, dính mắc hoặc ưu phiền sân hận trên đối tượng mà chúng ta đang quán sát 
này. 


Để khỏi bị tham ái và ưu phiền (sân hận) bạn phải Tinh Tấn chú tâm Chánh Niệm. 
Bạn không có đủ thì giờ để tìm xem: đây là Tâm, là Pháp hay đây là cái gì khác. 
Khi hành Thiên Minh Sát bạn phải thực hành trên tất cả bốn căn bản Chánh Niệm 
mỗi một khi chúng diễn ra. Bao lâu bạn có Chánh Niệm trên đối tượng trong hiện 
tại là bạn đã hành thiên đúng, và hành thiên tốt đẹp. Hành thiên không tốt là khi 
bạn bị tư tưởng lôi kéo đi, bạn quên mất việc hành thiền trong vài giây hay trong 
vài phút. Nhưng bao lâu bạn còn Chánh Niệm là bạn đã làm đúng và việc hành 
thiền đang tiến triển tốt đẹp. 
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Có thiền sinh nghĩ rằng nếu họ không Định Tâm được trên đề mục chính là họ 
không hành thiền. Đôi khi họ nói: "Ô! Tôi đã phí thì giờ để ghi nhận tâm đi đây đi 
đó, tôi không có nhiều thì giờ để chú tâm trên đề mục chính". Dầu bạn chú tâm 
vào đề mục chính hay đề mục phụ, điều đó không quan trọng; bao lâu bạn còn 
chú tâm vào chúng được là bạn đã hành thiên đúng. 


Điều quan trọng đầu tiên trong việc hành Thiên Minh Sát là chú tâm Chánh Niệm 
vào đề mục đang xảy ra trong hiện tại. Đôi khi bạn bị thất niệm, bạn hãy lấy sự 
thất niệm này làm đề mục và ghi nhận "quên, quên" hay "thất niệm, thất niệm” 
rồi trở vê với đề mục chính. Bạn phải luôn luôn Chánh Niệm trong mọi lúc, trong 
mọi nơi, và nếu bạn có thể giữ Chánh Niệm liên tục, tâm khắng khít trên đề mục 
thì bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng và sẽ bắt đầu thấy được bản chất của sự vật; có 
nghĩa là bạn sẽ thấy được đề mục sinh và diệt. Khi thấy được sự vật sinh diệt bạn 
cũng thấy được sự vật là vô thường. Khi thấy được sự vật vô thường bạn cũng 
thấy được bản chất đau khổ của sự vật và bản chất vô ngã hay thấy rằng bạn 
không thể điều khiển hay kiểm soát được chúng; chúng sinh diệt một cách tự do 
theo ý muốn của chúng; ta không làm chủ được chúng. Khi thấy được như thế là 
bạn đã thấy được ba bản chất tổng quát của mọi pháp hữu vi, pháp có điều kiện. 
Thấy bản chất vô thường, khổ, vô ngã của sự vật là mục tiêu, hay cốt tủy của 
Thiền Minh Sát. Nếu bạn hành Thiên Minh Sát bạn phải thấy ba đặc tính này bởi 
vì chữ Minh Sát (vipassan3) có nghĩa là thấy bằng nhiều cách. Và thấy bằng nhiều 
cách có nghĩa là thấy sự vật dưới ánh sáng của Vô thường, dưới ánh sáng của Khổ 
và dưới ánh sáng của Vồ Ngã. Điêu quan trọng và mục tiêu của việc hành Thiền 
Minh Sát là thấy ba đặc tính này, và để thấy ba đặc tính này chúng ta phải quán 
sát, theo dõi đê mục trong hiện tại. Muốn chú tâm vào đề mục hiện tại bạn cần 
phải Tỉnh Tấn. Không có Tinh Tấn không thể đạt được kết quả tốt đẹp. Đó là lý 
do tại sao Đức Phật dạy: Phải có Tinh Cần, Y Thức Sáng Suốt và Chánh Niệm 
trong khi hành Thiền Minh Sát. Khi chúng ta có thể thực hành trọn vẹn, đầy đủ 
những điều kiện này - Tinh Cần, Y Thức Sáng Suốt, Chánh Niệm và Tâm Định thì 
chúng ta có thể chế ngự được tham ái và ưu phiền trên đối tượng chúng ta đang 
quán sát. 


Đây là phần tóm lược kinh Đại Niệm Xứ, bài pháp lớn vê cần bản của chánh niệm. 
Nếu bạn nắm vững phần tóm lược này tôi tin rằng bạn sẽ hiểu rõ thế nào là Thiền 
Minh Sát và hiểu rõ cách hành trì. Có nhiều chỉ dẫn chi tiết khác cho việc hành 
thiên, tôi hy vọng các bạn đã quen thuộc với những chỉ dẫn này. 
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Cầu mong các bạn thực hành theo những lời chỉ dẫn này một cách tinh tấn, chánh 
niệm, và ý thức sáng suốt để có thể chế ngự mọi tham ái và ưu phiên (sân hận) 
và giác ngộ Đạo, Quả, Niết Bàn. 
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27. CON GÁI NGƯỜI THỢ DỆT 


Hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn về cô con gái của người thợ dệt. Chuyện này xảy 
ra vào thời kỳ Đức Phật còn hiện tiền. Từ câu chuyện này chúng ta có thể học 
được một số bài học. Chúng ta học được rằng: cần phải hành thiền tích cực, tinh 
tấn, chuyên cần, đồng thời cũng học được bài học chánh niệm về sự chết. 


Một ngày nọ, Đức Phật đến thành phố Savathi. Dân chúng đón chào và mời Ngài 
dùng cơm trưa. Sau khi dùng cơm xong Ngài thuyết pháp. Đức Phật đã dạy cho 
họ "quán tưởng về sự chết” hay "niệm về sự chết". Niệm về sự chết là một trong 
bốn mươi đề mục của Thiền Định hay Thiền Vắng Lặng chứ không phải là Thiền 
Minh Sát. Tuy nhiên, niệm về sự chết giúp ích cho việc hành Thiên Minh Sát. Khi 
Đức Phật khích lệ người dân ở đó hành thiên niệm về sự chết, Đức Phật dạy: 


" Các con phải quán tưởng về sự chết. Đời sống thật bấp bênh. Cái chết là điêu 
chắc chắn. Chúng ta chắc chắn sẽ chết, chết sẽ chấm dút sự sống của chúng ta. 
Đó là cách mà chúng ta hành thiên niệm về sự chết". 


Chú giải dạy rằng: 
"wgười hành thiên niệm vê sự chết sẽ gặt hái được nhiêu lợi ích”. 


Người không quán tưởng về sự chết thì sẽ sợ hãi khi sắp chết giống như một 
người gặp rắn mà trên tay không có một cái cây nào thì sẽ rất run sợ. Nhưng 
người hành thiền niệm về sự chết không run sợ khi sắp chết. Người đó chẳng 
khác nào một người trên tay có cây gậy, khi gặp rắn họ không lo sợ mà họ có thể 
dùng cây để vít con rắn lên. Bởi vậy, Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm về sự 
chết. Có một điều lạ lùng, càng niệm về sự chết thì càng không sợ chết. Nhiều 
người nghĩ rằng, càng niệm về sự chết thì sợ chết hơn. Nhưng sau khi thực hành 
họ thấy rằng niệm về sự chết thì lại không sợ chết, chẳng phải hoàn toàn không 
sợ sự chết, nhưng ít nhất sự sợ chết cũng giảm đi phần nào. Niệm về sự chết 
nhiều lần, chúng ta trở thành quen thuộc với sự chết và có thể đối diện với sự 
chết mà không lo sợ. Như vậy, phương pháp của Đức Phật là đối diện với sự chết 
hơn là chạy thoát khỏi cái chết. Đức Phật dạy chúng ta đối diện với nghịch cảnh, 
đương đầu với nghịch cảnh chứ không trốn chạy. Đây là phương cách đối xử với 
nghịch cảnh hoàn toàn khác biệt với phương cách đối trị của người đời. 


Người đời không muốn nghe về sự chết, họ cũng không muốn nghĩ về sự chết. 
Mặc dầu họ không muốn nghe hay nghĩ đến cái chết, nhưng cái chết là điều chắc 
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chắn. Và một ngày nào đó cái chết sẽ đến, chúng ta không thể nào trốn chạy 
được. Như vậy cách tốt nhất là phải chuẩn bị cho cái chết hơn là trốn chạy, giờ 
phút cuối cùng rôi sẽ đến. 


Đức Phật đã dạy cho rất đông thính chúng tại Savathi hành thiên quán niệm về sự 
chết. Nhưng sau khi nghe những lời dạy của Đức Phật chẳng ai chịu thực hành. 
Không ai xem lời dạy của Đức Phật vê sự chết là quan trọng, và không ai nghiêm 
túc thực hành. Họ đi theo đường lối của họ và quên hẳn những lời dạy của Đức 
Phật. Chỉ có một cô gái mười sáu tuổi, con người thợ dệt, nghe theo lời Đức Phật, 
thực hành quán tưởng về sự chết hàng ngày, và cô đã thực hành được ba năm. 
Ba năm sau, Đức Phật trở về lại thành phố Saväthi để dạy dỗ tiếp cho cô gái. 


Một ngày nọ, khi Đức Phật dùng trí tuệ quán xét tất cả chúng sinh trên thế gian, 
tìm xem chúng sinh nào duyên lành chín muồi có thể giác ngộ. Cô bé này đi vào 
tầm nhìn của Ngài. Đức Phật biết cô gái có đủ khả năng để giác ngộ, và vào buổi 
giảng hôm nay Đức Phật sẽ tán dương cô gái khi cô ta trả lời đúng bốn câu hỏi 
của Ngài. Khi Ngài đến thành phố Savathi, dân chúng mời Ngài dùng cơm trưa. 
Sau khi dùng cơm xong Đức Phật ngôi chờ cô gái. Mặc dầu có hàng ngàn, hàng 
vạn người đang đợi chờ Đức Phật giảng pháp, nhưng Ngài vẫn không nói một lời 
nào, khi không có mặt cô gái ở đó. Đức Phật nghĩ rằng: 


“Vhư Lai vì lợi ích của cô gái mà đến đây, nhưng cô gái chua đến". 


Ngài vẫn yên lặng đợi cô gái. Khi Đức Phật không nói thì không một ai dám nói 
một lời nào. Tất cả đều yên lặng. 


Cô gái nghe tin Đức Phật đến rất vui mừng. Cô có lòng nhiệt thành với Đức Phật. 
Cô rất kính thương Ngài và xem Ngài như cha ruột của mình. Cô hân hoan đi đến 
gặp Ngài để nghe lời dạy của Ngài. Với đức tin, cô gái hân hoan chuẩn bị đến gặp 
Phật và có cảm tưởng như sắp gặp lại người cha kính yêu của mình. 

Nhưng lúc sắp sửa đi, cha ruột cô, người thợ dệt, nói với cô ta: 


“Cha đang dệt đở dang tấm vải, và ngày hôm nay cha phải dệt cho xong để giao 
cho khách. Con hãy mau mau đánh suốt chỉ cho cha”. 


Nghe người cha nói thế, cô gái nghĩ rằng: 
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"Tạ muốn gặp Đức Phật để nghe những lời dạy dỄ của Ngài, nhưng cha ta bảo ta 
phải đánh chỉ. Bây giờ ta phải làm thế nào đây?” 1a nên đến nghe Đức Phật 
thuyết pháp hay nên đánh chỉ". 


Cô lại nghĩ tiếp: 


"Nếi! ta không đánh chỉ cho cha ta, cha ta sẽ không làm xong tấm vải để giao cho 
đúng hẹn. Vậy trước tiên ta hãy đánh chỉ sau khi đánh chỉ xong ta sẽ đến nghe 
Đức Phật thuyết pháp". 


Suy nghĩ như thế nên cô đi đánh chỉ, rồi đặt chỉ vào rổ đem đến tiệm dệt cho cha 
cô. Trên đường đi đến tiệm dệt, cô đi ngang qua chỗ Đức Phật thuyết pháp. Cô 
dừng chân ở bên ngoài đám đông và nhìn Đức Phật. Đức Phật thấy cô bé từ đàng 
xa, Ngài nhìn cô ta với cặp mắt thật từ ái. Cô có cảm tưởng như Đức Phật muốn 
nói với cô là Ngài muốn cô lại gần hơn. Thế là cô gái bỏ rổ chỉ xuống và đi đến 
gần Ngài. Lúc cô đến gần, Đức Phật hỏi cô gái bốn câu hỏi: 


Đức Phật hỏi: 
“Con từ đâu đến?” 


Cô gái trả lời: 
“Bạch Ngài. Con không Đí(ết” 


Đức Phật hỏi câu thứ hai: 
“Con sế đi về đâu?. " 


Cô gái trả lời: 
“Bạch Ngài. Con không Đíết” 


Đức Phật hỏi câu thứ ba: 
“Con không biết thật sao2. " 


Cô gái trả lời: 
“Bạch Ngài. Con Biết” 


Câu cuối cùng là: 
“Con biết thật sao?". 


Cô gái trả lời: 
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“Bạch Ngài. Con không Biết” 
Nghe cô gái trả lời như vậy, quần chúng rất bất bình. Họ nghĩ: 
“Có bé này muốn nói gi thì nói. Cô nói như đùa chơi. Không tôn trọng Đức Phật”. 


Trước thái độ trả lời như nhát gừng của cô bé, quần chúng không hài lòng và tỏ 
vẻ phản đối. Đức Phật bảo quần chúng im lặng, và Ngài hỏi tiếp cô bé: 


"Khi Như lai hỏi: "con từ đâu đến". Tại sao cơn trả lời là "con không biết”. 

Cô gái nói: 

“Bạch đức Thế Tôn, Ngài biết hết mọi chuyện, cho nên Ngài Biết con từ đâu đến. 
Con đến từ nhà con, cha con là người thợ dệt. Con biết Ngài biết điêu đó, nên khi 
Ngài hỏi câu này con nghĩ rằng Ngài muốn hỏi: "Từ kiếp sống nào con đã tái sinh 
lại đây". Bởi vì con chẳng biết từ đâu con tái sinh đến đây, nên con trả lời là "con 
không biết”. 

Nghe cô gái trả lời như vậy, Đức Phật rất hài lòng. Ngài nói: 

"Lành thay, lành thay, con đã trả lời đúng câu hỏi của Như lai". 


Đức Phật khen ngợi cô đã trả lời đúng câu hỏi của Ngài, rồi Đức Phật hỏi câu kế 
tiếp: 

"Khi Như lai hỏi: "Con sẽ đi về đâu". Tại sao con trả lời là 'con không Điết”. 

Cô gái lại trả lời: 

"Bạch Ngài. Ngài biết rằng từ đây con sẽ đi về chỗ dệt vải của cha con. Con biết 
Ngài biết điều đó, nên khi Ngài hỏi câu này con nghĩ rằng Ngài muốn hỏi: "Con sẽ 
tái sinh vê đâu khí con từ bỏ đời sống nảy”, và điêu nảy con không biết nên con 
trả lời với Ngài là 'con không Biết”. 

Đức Phật lại khen ngợi cô bé: 


"anh thay, lành thay”. 
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Và Ngài nói rằng cô đã trả lời đúng câu hỏi của Ngài. 

Đức Phật lại nói tiếp: 

"Khi Như Lai hỏi: "Con không biết thật sao?" Tại sao con trả lời là "con biết” 

Cô gái nói: 

“Bạch Đức Thế tôn, khi nghe Ngài hỏi câu "Con không biết thật sao?” Con nghĩ 
rằng Ngài muốn hỏi con "Có thật là con không Điết cái chết chắc chắn sế đến với 
con chăng?” Con biết rằng con sẽ chết nên cơn trả lời là "Con biết. " 


Đức Phật lại nói: "sãdhu, sãdhu", "lành thay, lành thay" để tán dương cô gái. Rồi 
Ngài lại hỏi tiếp: 


"Khi Như lai hỏi “Con Biết thật sao?”. Tại sao con lại trả lời là "con không biết”. 

Cô gái nói: 

"Bạch Đức Thế Tôn, khi nghe Ngài nói câu "Con biết thật sao?" Con nghĩ rằng: 
Mặc đầu con biết cái chết chắc chẵn sẽ đến với con, nhưng con không biết lúc nào 
cái chết sẽ đến. Con không biết buổi sáng, buổi chiều, tháng này hay tháng tới 
con sẽ chết. Vì con không biết lúc nào cái chết sẽ đến nên con trả lời là con 
không biết”. 

Đức Phật lại khen ngợi: 

"anh thay, lành thay, con đã trả lời đúng câu hỏi của Như Lai". 

Đức Phật lại khen tặng cô gái. 

Sau khi nghe cô gái trả lời bốn câu hỏi. Đức Phật nói với quần chúng: 

“Các con không biết ý nghía câu hỏi của Như Lai, bởi vậy các con chỉ trích cô gái 
nây, nhưng cô gái lại hiểu ý nghĩa câu hỏi của Như tai. Cô ấy đã trả lời đúng. 
Người nào không có huệ nhãn, không có trí tuệ, là kẻ mù. Người nào có được 
huệ nhãn mới là người hiểu biết”. 


Tiếp theo Đức Phật lại nói một câu kệ: 
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"Thế gian như kẻ mù, chỉ một số ft có sự thấy rõ, chẳng khác nào những con chín 
Đj lưới sập, chỉ một số ít thoát khỏi". 


Ở đây Đức Phật nói thế gian này mù tối có nghĩa là phần lớn chúng sinh trong thế 
gian không thông minh, phần lớn chúng sinh không có trí tuệ; vì thế thế gian mới 
tăm tối. Điều này có nghĩa rằng: ít ai biết được cách hành Thiền Minh Sát và thấy 
rõ chân tướng của sự vật. Người biết hành Thiên Minh Sát thấy rõ chân tướng 
của sự vật rất ít ỏi, người được tái sinh vào cõi trời và những người đạt Niết Bàn 
rất ít giống như chỉ có một số chim thoát khỏi lưới sập của người thợ sẵn. Sau khi 
chấm dứt xong bài kệ này cô gái đắc quả Tu Đà Hườn. 


Trong câu chuyện này, trước tiên cô gái có thể trả lời những câu hỏi của Đức Phật 
một cách đúng đắn, đúng như những gì Ngài muốn hỏi, đúng theo ý định của 
Ngài; bởi vì cô gái đã hành thiền quán tưởng về sự chết trong vòng ba năm. Bởi 
thế khi Đức Phật hỏi: 


“Con không biết hay là con biết". Cô gái có thể trà lời câu hỏi của Đức Phật. Nếu 
cô không hành thiền thì cô không thể nào trả lời câu hỏi của Đức Phật một cách 
đúng đắn được, và ngay cả việc đi tới gặp Đức Phật cô cũng không đi nữa. Bởi vì 
cô đã tinh tấn hành thiên trong ba năm, và cô có đức tin nhiệt thành vào Đức 
Phật, nên khi Ngài đến thành phố mà cô đang cư ngụ, cô quyết định phải gặp Đức 
Phật ngay. 


Chúng ta phải thấy được tâm quan trọng của việc hành thiên thường xuyên. 
Không phải chỉ hành thiên một, hai ngày rồi bỏ qua, hai ba tháng sau mới tiếp 
tục. Hành thiên tùy hứng, không đều đặn thì không tạo được đà tiến bộ. Chúng 
ta phải thường xuyên giữ chánh niệm có nghĩa là hàng ngày lúc nào cũng chuyên 
cần tinh tấn chánh niệm. Chúng ta có thể chọn bất kỳ đề mục nào trong Thiền 
Minh Sát để hành thiền, sẵn sàng chờ đợi cơ hội tốt đến. 


Như vậy, điều quan trọng là chúng ta phải liên tục chánh niệm hàng ngày, chuyên 
cần chánh niệm chứ không phải lâu lâu mới chánh niệm một lần. Nếu chúng ta có 
sự ước mong, tha thiết, có tâm cương quyết hành thiên dầu ở bất cứ nơi nào thì 
chúng ta sẽ thành công. Ở những xứ Tây Phương, người ta than phiền rằng họ 
quá bận rộn không đủ thì giờ để hành thiền. Thật ra, nếu họ cương quyết phải 
hành thiền với bất cứ giá nào thì họ sẽ tìm ra thì giờ để hành thiên. Vậy, điều 
quan trọng là phải quyết tâm và chuyên cần hành thiên mỗi ngày. Tiếp theo là 
phải niệm về sự chết. Mặc dầu niệm về sự chết là hành thiền định hay thiền vắng 
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lặng, nhưng đây là loại thiền rất tốt cần phải thực hành. Đây cũng là loại thiền hỗ 
trợ cho việc hành Thiên Minh Sát 


Một điều nữa tôi muốn nói đến là khi bạn đọc những câu chuyện như câu chuyện 
này, bạn thấy rằng vào phần cuối, sau khi Đức Phật nói xong một bài kệ gôm bốn 
câu, mồi câu tám chữ hay tám âm, nhiều người nghe đắc quả. Dường như họ đắc 
quả một cách dễ dàng sau khi nghe câu kệ chỉ có ba mươi hai chữ hay ba mươi 
hai âm. Ba mươi hai chữ khi nghe phải tốn bao nhiêu thời gian? Chắc khoảng 
mười hay hai mươi giây. Chỉ nghe một câu kệ mười hay hai mươi giây mà đắc 
quả. Nghe câu chuyện này người ta cảm thấy được khích lệ. Thực ra, những 
người sau khi nghe một bài hay một câu kệ mà giác ngộ không phải là không qua 
Thiền Minh Sát đâu? Không phải chỉ nghe một câu kệ là đắc quả ngay đâu. 
Những chỉ tiết trong câu chuyện ít khi được nhắc đến. Những người từng hành 
thiên sẽ có kinh nghiệm rõ ràng vê điều này. Nhờ đã hành thiên trước đây nên 
khi thiền sinh nghe một câu nói, một câu nhắc nhở đúng thời đúng lúc, một cách 
như phản xạ, thiên sinh này chú tâm vào thân tâm mình và và thấy rõ tam tướng 
vô thường, khổ, vô ngã ngay vào lúc ấy. Nghĩa là họ hành Thiền Minh Sát ngay 
vào lúc ấy chứ không phải chỉ nghe suông thôi mà giác ngộ. Chú giải nói rằng: 
Nếu không quán sát thân, thọ, tâm, pháp thì không thể nào đạt sự tiến bộ, có 
nghĩa là nếu không hành Thiền Minh Sát thì sẽ không đạt những tuệ giác, không 
thể đạt đạo quả Niết Bàn. Bởi vậy, khi đọc những câu chuyện người nghe giác 
ngộ sau khi nghe một đoạn kệ thì chúng ta hiểu rằng người nghe đã xuyên thấu 
các tâng mức của Tuệ Minh Sát. Không phải chỉ một cái búng tay, một cái gõ vào 
đầu là giác ngộ. Người nghe ít nhất cũng phải hành thiên ngay trong lúc đó hay 
vài giây vài phút trong khi nghe lời dạy của Đức Phật. Thêm vào đó, mặc dầu 
trong các câu chuyện chỉ ghi lại những câu kệ, nhưng tôi nghĩ khi thuyết pháp, 
dạy đạo Đức Phật phải thuyết dài hơn thế. Tùy theo trình độ của người nghe, 
Đức Phật thuyết những bài Pháp dài ngắn khác nhau. Bởi vậy, trong kinh điển ghi 
lại rằng: Đức Phật chỉ dạy trong chốc lát mà cả toàn bộ Kinh Tạng đã được Ngài 
giảng giải đầy đủ. Từ đó ta có thể suy ra là Đức Phật có thể nói nhiều hơn một 
câu kệ này, Ngài có thể giải thích, Ngài có thể dạy thiền trong khi thuyết pháp. 
Những người chỉ nghe một lần Đức Phật thuyết pháp mà đã giác ngộ là những 
người đã có tích lũy kinh nghiệm ở trong quá khứ, hay nói cách khác họ đã có Ba 
La Mật, đã thực hành đầy đủ những pháp hay những điều kiện cần thiết để có đủ 
thuận duyên cho việc giác ngộ. Họ chẳng khác nào những đóa hoa sen đang đợi 
chờ tia nắng đầu tiên của mặt trời để rộ nở, phô sắc, khoe hương. Như vậy, 
những người nghe xong một câu kệ mà giác ngộ này là những người đã hành 
thiên trong nhiều kiếp quá khứ, và Ba La Mật hay những pháp cần phải thực hành 
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của họ đã thuần thục chín muồi để giác ngộ. Và khi gặp họ, Đức Phật chỉ giảng 
giải cho họ một bài pháp ngắn là họ giác ngộ ngay. 


Khi cô gái đã trở thành một vị Tu Đà Hườn, cô ôm rổ đựng suốt chỉ đến gặp cha 
cô đang làm việc trong xưởng dệt. Khi cô đến đó, người cha đang ngủ gần khung 
cửi. Cô gái không biết cha mình đang ngủ bên khung dệt nên đặt cái rổ xuống 
cạnh máy dệt và tạo ra tiếng động. Tiếng động làm người cha giật mình tỉnh dậy, 
tay đụng vào khung cửi khiến thoi dệt vải bung mạnh đầm vào ngực cô gái. Cô 
gái chết ngay tại chỗ. Sau khi chết cô gái sinh vào cối trời Tusitã. Cha cô gái nhìn 
thấy con mình đã chết, lấy làm đau buồn vô cùng và tự nhủ: “Mgoäi Đức Phát ra 
không ai có thể giúp cho nỗi đau khổ của ta tan đi được”. Nghĩ như thế, người 
cha đến gặp Đức Phật và thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Đức Phật an ủi ông ta 
và cuối cùng nói với ông: “Woay tử khi bắt đầu luân lưu trong vòng luân hồi sinh 
tử, ông đã đau khổ như thế này rồi. Nước mắt ông đã chảy ra nhiều hơn nước 
của bốn đại dương '. 


Nghe lời nói chân thật, đúng đắn của Đức Phật, người cha cảm thấy an tâm nên 
xin xuất gia theo Phật. Sau khi trở thành nhà sư, người thợ dệt, cha của cô gái 
tinh tấn hành thiền và chẳng bao lâu sau đắc quả A La Hán. 


Đức Phật biết rằng cô gái sẽ chết ở khung cửi, và đó là nghiệp của cô ta, không ai 
có thể can thiệp. Mạng sống của con người thật bấp bênh, không chắc chắn. Vì 
là một con người nên cô gái không thể nào tránh khỏi sự chết, chỉ là sớm hay 
muộn thôi. Nhưng nhờ Đức Phật đến thành phố đó giảng dạy nên cô đắc quả Tu 
Đà Hườn, vĩnh viên không còn tái sinh vào bốn đường ác. 
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28. DÂNG CÚNG Y KATHINA 


Lễ dâng cúng y Kathina được tổ chức hằng năm, do một người hay một nhóm 
Phật tử cúng dường y Kathina đến Chư Tăng. 


Trước hết, lễ dâng cúng y Kathina đến Chư Tăngchỉ có thể tổ chức mỗi năm một 
lần. Có nghĩa là mỗi chùa không thể tổ chức lễ dâng y Kathina cho Chư Tăng đã 
nhập hạ trong chùa đó hai hay nhiều lần trong một năm. 


Thứ hai là y Kathina chỉ được dâng cúng trong khoảng thời gian đặc biệt từ ngày 
ra hạ là ngày trăng tròn tháng chín âm lịch cho đến ngày trăng tròn tháng mười 
âm lịch. Trong thời gian này bạn chỉ có thể dâng cúng y Kathina đến Chư Tăng 
nhập hạ trong chùa một lần thôi. 


Thứ ba y Kathina đượcdâng cúng đến toàn thể cộng đồng Tăng Chúng chứ không 
dâng riêng đến một vị nào. Tăng (Sangha) có nghĩa là cộng đồng của các nhà sư 
hay Cộng Đồng của Chư Tăng. Nhưng Tăng theo tạng Luật có nghĩa khác với 
Tăng theo tạng Kinh và Vi Diệu Pháp. Luật là những luật lệ do Đức Phật đặt ra 
cho Chư Tăng. Theo tạng luật, Tăng là một nhóm tỳ khưu từ bốn vị trở lên. Một 
vị Tăng chưa được gọi là Tăng, hai hay ba vị Tăng cũng chỉ là một nhóm chứ 
không phải là Tăng. Nếu có bốn vị hay nhiều vị hơn, có thể là trăm vị hay ngàn vị 
mới gọi là Tăng. Như vậy khi dâng cúng y Kathina đến Chư Tăng không phải là 
cúng cho riêng một vị sư mà dâng cúng đến toàn thể Chư Tăng trên thế giới. Đó 
là lý do tại sao dâng cúng y Kathina là một sự cúng dường đặc biệt. 


Có hai loại Tăng. Khi qui y bạn nói: "Con đem hết lòng thành kính xin quy y 
Tăng” thì Tăng ở đây có nghĩa là các vị Thánh Tăng. Các bạn qui y là nương nhờ, 
noi theo phẩm hạnh và gương lành trong sạch của chư Thánh Tăng chứ không 
phải nương nhờ nơi Phàm Tăng. Nhưng khi dâng y đến Chư Tăng các bạn nói: 
"Con xin dâng y Kathina đến Chư Tăng" thì Tăng ở đây là toàn thể Chư Tăng trên 
thế giới bao gồm cả Thánh Tăng và Phàm Tăng. Hồm nay các bạn dâng cúng y 
Kathina đến Chư Tăng là dâng cúng đến Chư Tăng đã giác ngộ và chưa giác ngộ. 


Chữ "Tăng" (Sangha) có nghĩa là cộng đồng Tăng Chúng, dùng để chỉ cho các nhà 
sư đã xuất gia chứ không dùng cho cư sĩ. 


Các bạn cần hiểu rõ điều này. Hiện nay một số người dùng chữ Tăng để chỉ cho 
cư sĩ. Trước đây tôi không hê biết đến điêu này. Mãi đến gân đây tôi mới biết 
một vài nhà Sư dùng chữ Tăng để chỉ cho cư sĩ. Và một số cư sĩ theo lời dạy các 
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nhà Sư này gọi nhau là Tăng và một nhóm cư sĩ hành tu tập theo các vị này cũng 
gọi là Tăng nữa. 


Nhưng tôi nghĩ, dùng như thế sẽ sinh ra hiểu lầm trong tương lai. Sangha có 
nghĩa là gì? Cư sĩ hay nhà sư. Tăng (Sañgha) có nghĩa là cộng đồng Tăng 
Chúng gồm những nhà sư. 


Hôm nay các bạn dâng cúng y Kathina đến Chư Tăng. Chư Tăng phải có một số 
đức tính hay làm tròn một số điều kiện mới được nhận y Kathina. Một vị sư phải 
có hai điều kiện sau đây mới được nhận y Kathina: trước hết phải nhập hạ trong 
ba tháng và không đứt hạ. Thứ đến là phải làm lễ "Tự Tứ" hay lễ "Thỉnh mời” 
(Thỉnh mời hay yêu cầu Chư Tăng chỉ cho mình biết các lôi lầm mình đã cố ý hay 
vô tình phạm phải để nhận hình phạt và sửa chữa) 


1. Nhập hạ: vị sư phải nhập hạ hay an cư tại chùa trong ba tháng mùa mưa, từ 
rằm tháng sáu đến rằm tháng chín âm lịch. Đây là ba tháng mùa mưa, nhưng 
chúng ta thường gọi là ba tháng hạ. Trong ba tháng mùa mưa này Chư Tăng phải 
ở trong chùa, không được trú qua đêm ngoài chùa trừ phi có duyên sự cần thiết 
hay được thỉnh mời, nhưng cũng không được rời chùa quá bảy ngày liên tiếp. Một 
vị tỳ kheo trong ba tháng an cư mà rời xa chùa quá bảy đêm liên tiếp sẽ bị đứt 
hạ, không đủ điều kiện để nhận y Kathina. 


2. Tự tứ: Vào ngày cuối của ba tháng hạ, Chư Tăng làm lễ "Tự Tứ". Tự Tứ có 
nghĩa là "lễ thỉnh mời” hay yêu cầu các hội viên trong cộng đồng Tăng Chúng chỉ 
cho mình biết các lôi lầm hay hành vi sai trái mình đã cố ý hay vô tình phạm phải 
để nhận hình phạt, và sửa chữa lỗi lầm ngay tức khắc, nguyện không tái phạm. 


Chỉ những tỳ khưu đã nhập hạ ba tháng không đứt hạ, và đã làm lễ tự tứ mới 
được nhận y Kathina. Nên nhớ rằng dâng y Kathina là dâng y đến toàn thể Chư 
Tăng chứ không phải dâng riêng cho một vị sư nào. Vào những dịp khác, bạn có 
thể dâng y đến một vị hay hai ba vị Tăng, nhưng trong lễ dâng y Kathina bạn phải 
dâng y đến Chư Tăng (Sangha). 


Tại sao phải dâng y Kathina đến Tăng đoàn? Lễ nhận y Kathina là một Tăng sự 


của Chư Tăng đồng thời cũng bao gôm cả công việc của cá nhân vị sư được Chư 
Tăng trao y. Có hai chuyện cần làm trong dịp lễ dâng y: 
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1. Việc cần làm của Chư Tăng trong lễ dâng y Kathina là thực hành những Tăng 
Sự trong lễ này. Những Tăng Sự này là việc làm của Chư Tăng nên phải có đủ 
Tăng, nghĩa là phải có bốn vị trở lên. 


2. Những việc mà cá nhần mỗi vị sư phải làm trong dịp dâng y Kathina là gì? 
Trong dịp lễ dâng y, chư thiện tín có tín tâm dâng y Kathina đến Chư Tăng. Sau 
khi nhận lãnh y Kathina, Tăng đoàn sẽ lựa chọn một vị Tăng và giao y cho vị sư 
này để thực hiện lễ dâng y. Lễ dâng y Kathina phải làm theo một nghỉ thức đặc 
biệt khác với các lễ khác. Như vậy, lễ dâng y Kathina thật ra được thực hiện cho 
riêng một vị sư. Nhưng muốn cho cá nhân vị Sư ấy được thực hiện lê dâng y 
Kathina thì vị sư ấy phải có y Kathina, và y Kathina phải được Chư Tăng giao cho 
vịiấy. Đó là lý do tại sao phải dâng y Kathina đến Chư Tăng chứ không phải riêng 
cho cá nhân một vị sư. 


Ngày nay thiện tín thường dâng y may sẵn đến Chư Tăng trong dịp lễ dâng y 
Kathina nên Chư Tăng không phải tự tay may y. Trong thời đại Đức Phật, và có 
thể vài thế kỷ sau đó, thiện tín không dâng y may sẵn đến Chư Tăng mà chỉ dâng 
cúng vải và Chư Tăng phải tự may y. Phải may xong trong vòng một ngày đêm. 
Nghĩa là không quá bình minh ngày hôm sau. Sau khi nhận được vải dâng cúng, 
Chư Tăng trong chùa phải tiếp tay nhau cắt vải, may y, và nhuộm y. Nhuộm y 
không phải là chuyện dễ dàng. Phải tự chế lấy thuốc nhuộm chứ không có hàng 
quán nào bán màu chế sẵn. Màu nhuộm thường được chế từ vỏ, thân hoặc rễ 
cây. Không phải chỉ nhuộm một lần là màu đã thấm. Phải nhuộm hai lần màu 
mới thấm. Nếu trời nắng thời không thành vấn đề. Nhưng nếu trời mưa hay âm 
u thì y khó khô, do đó phải nhuộm thêm lần nữa. Nếu vào lúc sắp làm lễ mà y 
vẫn chưa khô thì phải làm lễ Dâng y Kathina với y ướt đó. 


Ngay nay, chúng ta thật may mắn vì đã có y may sẵn. Ngày xưa không có y may 
sẵn nên Chư Tăng phải tự may y lấy. Tất cả Chư Tăng đều phải tham gia vào việc 
may y. Một số giữ nhiệm vụ cắt vải, một số giữ nhiệm vụ may, một số lo việc 
nhuộm. Có nhiều công việc, nhiều giai đoạn trong việc may và nhuộm y. Bởi thế 
vào thời kỳ Đức Phật, trong ngày dâng y Kathina, để giúp Chư Tăng có đủ thì giờ 
may y nên Phật Tử đến chùa rất sớm, họ đem theo vải may y, kim chỉ, thuốc 
nhuộm đến dâng cúng Chư Tăng. Vào ngày này Chư Tăng phải làm nhiêu việc 
trong chùa, nhất là việc cắt may y, nên không có đủ thì giờ để đi khất thực; do đó 
các Phật tử cũng đem theo thực phẩm và các vật dụng cần thiết để cúng dường 
Chư Tăng. Ngày xưa, có rất nhiều việc phải làm trong dịp lề dâng y, nhưng ngày 
nay phật tử chỉ việc đến chùa dâng y đến Chư Tăng, Chư Tăng nhận y rồi làm lễ 
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dâng y Kathina. Việc dâng y rất đơn giản, tuy nhiên nhiêu chùa vẫn giữ lệ xưa, 
Phật tử chuẩn bị và làm lễ dâng y như một lễ hội lớn trong năm. 


Bởi vì y Kathina chỉ có thể cúng dường đến Chư Tăng mỗi năm một lần nên đây là 
cơ hội hiếm hoi và phước báu lớn lao. Đầy cũng là cơ hội đặc biệt vì những vị Sư 
thụ hưởng lễ dâng y còn đạt được năm lợi ích khác. Nếu bạn làm phước trong 
những ngày thường như dâng cúng thực phẩm hay dâng y đến cá nhân các nhà 
Sư thì chính các bạn nhận được phước báu, và các nhà Sư nhận được thực phẩm 
dâng cúng hay nhận được y cúng dường. Ngoài ra các Sư chẳng nhận được gì 
thêm nữa cả. Nhưng khi Phật tử dâng cúng y Kathina đến Chư Tăng thì Chư Tăng 
còn được hưởng thêm những lợi ích khác. Nhà Sư chỉ được hưởng thêm những lợi 
ích này này khi nhận lễ dâng y Kathina. Nếu nhà Sư không hội đủ điều kiện để 
nhận y Kathina thì sẽ không nhận được những lợi ích (năm lợi ích) này. Và các 
nhà Sư chỉ có thể thực hiện lễ dâng y khi được thiện tín dâng cúng y Kathina. 


Như vậy, dâng y Kathina là cơ hội hiếm có của thiện tín đồng thời cũng là cơ hội 
duy nhất trong mỗi năm vìivào dịp dâng y, Chư Tăng được hưởng những lợi ích 
gấp bội. Ta có thể gọi đây là "lợi ích trùng dụng" hay lợi ích vượt trội và lâu dài. 
Chư Tăng được hưởng năm phước báu này trong năm tháng từ rằm tháng chín 
âm lịch cho đến rằm tháng hai âm lịch của năm sau. 


Có lễ các bạn cũng muốn biết năm lợi ích đó, bởi vậy, ở đây, tôi sẽ căn cứ trên 
tạng luật và nói một cách tóm lượt. Các bạn có thể đọc sách hay hỏi thêm các vị 
Sư khác vê năm lợi ích này. Một nhà Sự phải giữ 227 giới. Như các bạn biết, chỉ 
giữ năm giới cũng không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy, giữ 227 giới thật là khó 
khăn. Đôi khi các vị Sử muốn được giảm bớt một số giới nhỏ. Lễ dâng y Kathina 
giúp Chư Tăngtạm thời khỏi giữ bốn điều luật cho đến rằm tháng hai âm lịch: 


1. Có thể ra khỏi chùa khi được thỉnh mời mà không cần thưa báo. 

2. Khi đi xa có thể không cần đem đủ tam y. Còn có nghĩa là đối với những vị Sư 
nguyện giữ tam y, khi ngủ có thể để Y Tăng Già Lê (Y nhiều lớp) cách xa hơn một 
hắc tay. 

3. Từ bốn vị tỳ khưu trở lên vẫn có thể thọ dụng được vật thực cúng dường 
không phải phép. Đó là: 'người dâng cúng không có lễ độ trong khi dâng cúng” 
hay 'nói trước món ăn sẽ dâng cúng. 


4. Được phép cất giữ các y khác ngoài tam y đang dùng. 
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5. Ngoài bốn điều luật được tạm thời khỏi giữ, Chư Tăng đã nhận lễ Dâng y 
Kathina còn đượcphép thọ nhận y cùng tứ vật dụng trong lề Kathina, và tùy ý chia 
xẻ với bất cứ tỳ khưu nào cùng nhập hạ và dự lễ Kathina nơi ấy. 


Chỉ những vị Sư đã nhập hạ trọn vẹn trong ngôi chùa mới được hưởng dụng các 
loại y này. Các vị Sư không nhập hạ trong chùa, hay nhập hạ nhưng bị đứt hạ thì 
không được nhận y. Tóm lại, Chư Tăng nhập hạ được hưởng năm lợi ích, ngoài 
bốn giới được miễn giữ, Chư Tăng nhập hạ trong chùa còn được thẩm quyền 
trong việc nhận lãnh và chia xẻ y cho vị khác. 


Như vậy, dâng y Kathina đến Chư Tăng thật là hành vi thiện lành, tốt đẹp và trọn 
vẹn phước báu nhất, vì dâng y Kathina là các bạn đã dâng cúng đến Chư Tăng 
năm lợi ích đặc biệt. Không có sự bố thí cúng dường nào có thể đem đến năm 
đặc quyền cho Chư Tăng nhận lãnh bằng sự dâng y Kathina. Dâng y Kathina là 
một sự bố thí cúng dường đặc biệt, đó là lý do tại sao y Kathina phải được dâng 
cúng đến Chư Tăng để Chư Tăng thực hiện thủ tục dâng y. 


Riêng về thí chủ dâng y Kathina đến Chư Tăng được nhiều phước báu lớn lao. 
Dâng y Kathina là dâng y đến cộng đồng Tăng Chúng, nghĩa là dâng cúng y đến 
cả toàn thể Chư Tăng trên thế giới bao gồm cả Thánh Tăng và Phàm Tăng nên 
được phước báu lớn lao nhất. Người dâng cúng y Kathina đến Chư Tăng được 
nhiều điều hạnh phúc: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, được kính trọng, có 
nhiều tùy tùng, có danh thơm tiếng tốt và nhất là có nhiều trí tuệ. Người dâng 
cúng y Kathina đến Chư Tăng còn có một phước báu đặc biệt là khi xuất gia sẽ có 
y bát đầy đủ, được gặp Đức Phật trở thành Ehi Bhikkhu. (Ehi Bhikkhu là vị được 
xuất gia với Đức Phật, và Đức Phật chỉ cần nói Ehi Bhikkhu (hãy lại đây Tỳ Khưu) 
là người đó sẽ trở thành một vị Tỳ khưu, tóc râu cạo sạch, y bát đầy đủ). 


Bạn từng nghe câu chuyện về di mẫu của Đức Phật là bà Pajãpati Gotami dâng 
cúng y đến Đức Phật. Kinh kể lại rằng chính bà đã tự xe chỉ và dệt vải rồi tự mình 
may y để dâng cúng đến Đức Phật. Sau khi may y xong, bà dâng đến Đức Phật. 
Bà bạch với Đức Phật rằng: 

- Tôi tự xe chỉ, tự dệt rôi tự mình may bộ y này, xin Đức Thế Tôn nhận lãnh. 


Đức Phật từ chối, nói: 
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- Hãy dâng cúng y này đến Chư Tăng. Nếu dì cúng đến Chư Tăng, thì chính Như 
Lai cũng được dâng cúng. 
Bà thỉnh cầu Đức Phật lần thứ hai, Đức Phật lại cũng từ chối. Bà thỉnh cầu lần thứ 
ba, Đức Phật cũng từ chối. 


Ananda thấy thế không cầm lòng được bèn thưa: 


- Bạch Ngài, xin Ngài nhận lãnh y do dì mẫu Gotami dâng cúng. Dì mẫu Gotami 
có rất nhiêu ân đức với Ngài. Khi Phật Mẫu mất, lúc bấy giờ Ngài chỉ mới được 
sinh ra bảy ngày. Dì mẫu đã dùng sữa của mình để nuôi dưỡng Ngài, và giao con 
mình cho người khác chăm sóc. Dì mẫu đã có nhiêu công đức với Ngài. Xin Ngài 
hãy nhận y do dì mẫu dâng cúng. Thêm vào đó cũng do nhờ Ngài thuyết pháp 
mà dì mâu đã đắc quả Tu Đà Hườn. 


Nhưng Đức Phật vẫn không chấp nhận. Cuối cùng bà dâng y đến Chư Tăng. 


Tại sao Đức Phật bảo bà Gotami đừng dâng y cho Ngài mà hãy dâng cúng đến 
Chư Tăng. Câu trả lời là Đức Phật muốn bà Gotami được phước báu nhiều hơn. 
Nếu bà dâng cúng đến Đức Phật thì bà chỉ được một ít phước báu. Nhưng dâng y 
đến Chư Tăng, trong đó có cả Đức Phật, bà được phước báu nhiều hơn. Để di 
mầu Gotami gặt hái được nhiều phước báu, Đức Phật dạy bà dâng cúng y đến 
Chư Tăng. Đức Phật nói: "Hãy dâng cúng y đến Chư Tăng. Nếu dì mẫu dâng 
cúng y đến Chư Tăng thì Như Lai cũng được dâng cúng." 


Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa câu này. Phải chăng Đức Phật cũng được bao gồm 
trong Tăng hay Đức Phật khác với Tăng. Ta có thể xem Đức Phật như là một vị 
Tăng hay không? 

Khi xin tam quy ngũ giới các bạn đọc: 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng 


Nếu nói Đức Phật bao gồm trong Tăng thì chúng ta chỉ cần đọc hai câu sau thôi 
và chỉ có nhị bảo thôi. Như vậy, Phật phải khác với Tăng hay tách rời khỏi Tăng. 


page 239 


Hòa Thượng Silãnanda Hiểu Biết Trọn Vẹn 


Nhưng như thế thì tại sao Đức Phật lại bảo bà Gotami cúng dường đến Chư Tăng? 
Và dạy rằng khi cúng dường đến Tăng thì cũng là cúng dường đến Đức Phật vì 
Phật cũng bao gôm trong Tăng. Hai điêu này có mâu thuần nhau chăng? 


Một lần nọ, khi Đức Phật dạy Ananda về các loại cúng dường Đức Phật nói: Chẳng 
khi nào ta nói rằng cúng dường cá nhân đem lại nhiều phước báu hơn cúng dường 
đến Chư Tẵng. 


Nếu xem xét câu này một cách nghiêm túc thì chúng ta hiểu rằng: "Cúng dường 
cho Chư Tăng phước báu nhiều hơn cúng dường cho Đức Phật." Bởi vì, nếu chúng 
ta cúng dường cho Đức Phật thì Đức Phật cũng chỉ là một cá nhân để chúng ta 
cúng dường. Nhưng trong chú giải lại nói Đức Phật là người xứng đáng nhất, 
phước báu nhất để nhận lãnh sự cúng dường. Như Vậy, theo chú giải thì cúng 
dường Đức Phật phước. báu lớn hơn, nhưng theo câu nói của Đức Phật thì lại mâu 
thuẫn. Tôi nghĩ rằng cúng dường Chư Tăng đem lại lợi ích lớn lao. 


Trong nhiều đoạn kinh, trong nhiều trường hợp, nhiều nơi Đức Phật dạy rằng: 
Cúng dường Chư Tăng đem lại nhiều kết quả. Bất kỳ lúc nào, nếu có dịp thuận 
tiện, chúng ta nên cúng dường đến Chư Tăng. Bởi vì, khi chúng ta cúng dường 
đến cá nhân vị Tăng (cá nhân tuyển thí) thì chúng ta nghĩ đến, hay kỳ vọng một 
điều gì đó nơi vị Tăng ấy: như đức hạnh chẳng hạn, vì nghĩ rằng cúng đến vị sư 
có đức hạnh sẽ có quả báu lớn. Giống như trường hợp chúng ta trồng cây vào nơi 
đất màu mỡ. Bởi vì, ở nơi đất có nhiều màu mỡ thì cây sẽ phát triển tốt đẹp v.v... 
Trồng cây vào nơi đất không có nhiêu tạp chất có hại cho cây thì cây mới đơm 
hoa kết trái tốt đẹp. Thật vậy, muốn cây có trái tốt bạn phải chọn đất tốt để 
trông cây. Cũng vậy, khi bố thí cúng dường bạn cũng phải chọn người nhận lãnh 
cúng dường có giới luật trong sạch thì kết quả sẽ được dồi dào hơn, và bạn sẽ gặt 
được nhiều lợi ích hơn nếu cúng dường cho những người này. 


Nhưng làm sao biết được tâm của người khác. Bạn có thể kính trọng vị nào đó, 
hài lòng với một cá nhân nào đó, nhưng bạn làm thế nào để đi vào tâm vị đó để 
biết vị đó thật sự như thế nào? Cũng có thể sự nhận xét của các bạn về một vị 
nào đó bị sai lầm, vị đó thật sự không trong sạch như sự đánh giá bạn. Nhưng 
khi cúng dường cho Chư Tăng có nghĩa là toàn thể cộng đồng Tăng Chúng, trong 
đó có thể có những vị không có giới đức trong sạch, nhưng không thể nào có việc 
là toàn thể Chư Tăng vị nào cũng đều không trong sạch. Chúng ta không thể nói 
cộng đồng Tăng Chúng không trong sạch. Có rất nhiều vị Tăng trong cộng đồng 
Tăng Chúng; một số có giới luật trong sạch, một số không trong sạch, nhưng 
chúng ta không thể nói toàn thể Chư Tăng đều không trong sạch. Đó là lý do tại 
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sao cúng dường đến Chư Tầng mang lại phước báu nhiều hơn cúng dường cho cá 
nhân. 


Hôm nay, các bạn sẽ dâng cúng y Kathina đến Chư Tăng, các bạn hãy chú tâm 
chánh niệm và ý thức sáng suốt khi dâng cúng y. Các bạn dâng cúng đến Tăng 
Chúng, Tăng Chúng có nghĩa là Tăng Chúng trong sạch. Tăng Chúng ở đây bao 
gồm cả cộng đồng Tăng Chúng, bao gồm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên và 
tất cả các vị thánh Tăng từ trước đến nay. Không có chuyện Tăng Chúng không 
trong sạch, Tăng Chúng không có giới hạnh; chỉ có cá nhân không trong sạch, cá 
nhân không có giới hạnh. Như vậy, dâng cúng đến Tăng Chúng thuần tịnh thì sẽ 
đem lại nhiêu phước báu lớn lao. Bởi vậy, trong lễ dâng y, điều chính yếu và 
quan trọng là được dâng cúng y đến Chư Tăng và Chư Tăng sẽ chọn một vị đại 
diện để thực hiện lễ cúng dường y Kathina. 


Như vậy, khi dâng cúng y Kathina đến Chư Tăng, các bạn phải hiểu rằng, việc 
dâng cúng này đem lại nhiều lợi ích hơn việc cúng dường cá nhân đến các vị 
Tăng. Khi cúng dường phải hiểu rõ ràng trong tâm, hướng tâm đến việc cúng 
dường, đồng thời ý thức rõ rằng sự cúng dường này đem lại kết quả lớn lao vì 
Chư Tầng nhận lãnh y Kathina gặt hái được năm lợi ích. 


Tôi nghĩ rằng, các bạn cũng chưa hài lòng về việc cúng dường Chư Tăng đem lại 
phước báu nhiều hơn cúng dường đến cá nhân. Chẳng hạn, ngôi chùa của các 
bạn làm lê cúng dường y Kathina chỉ có một vị sư, nhưng khi dâng y Kathina các 
bạn muốn cúng dường đến cộng đồng Chư Tăng. Bạn phải làm thế nào đầy? Bạn 
có thể nghĩ rằng ngôi chùa không có cộng đồng Tăng Chúng, nhưng bạn vần có 
thể cúng dường đến toàn thể Chư Tăng xuyên qua vị sư này. Khi cúng dường bạn 
phải hướng đến, nghĩ đến toàn thể Chư Tăng chứ không phải hướng đến cá nhân 
của vị Tăng ấy. Bạn có thể mang bộ y đến cúng dường tận tay cho cá nhân của 
một vị sư, nhưng trong tâm bạn phải hướng đến, nghĩ đến toàn thể Tăng Chúng, 
phải nghĩ rằng bạn đang cúng dường đến toàn thể Chư Tăng bao gồm cả các vị 
Thánh Tăng. Và cá nhân vị sư này chỉ là người đại diện cho toàn thể cộng đồng 
Tăng Chúng. Làm như thế, mặc dầu cúng dường đến một vị sư, bạn đã cúng 
dường cho toàn thể Tăng Chúng. Mặc dầu cá nhân vị sư được nhận lãnh, nhưng 
vị sư này đại diện cho toàn thể Chư Tăng. Chọn vị Sư làm đại diện là ý định của 
Chư Tầng chứ không phải là ý định của bạn. Y định của bạn là cúng dường đến 
Chư Tăng và bạn đạt được phước báu của sự cúng dường đến Chư Tăng chứ 
không phải cúng dường đế cá nhân vị Sư. 
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Như vậy, mặc dầu trong chùa chỉ có một, hai, ba vị Tăng bạn vẫn cúng dường đến 
toàn thể Tăng Chúng. Bởi thế, khi cúng dường chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến 
cúng dường đến cộng đồng Tăng Chúng. Chẳng hạn, khi bạn cúng dường thực 
phẩm đến Chư Tăng, bạn có thể nói: "Con xin cúng dường thực phẩm đến Chư 
Tăng", hay một câu tương tự như vậy. Với sự hiểu biết, với sự hướng tâm như 
vậy hôm nay bạn cúng dường y Kathina đến Chư Tăng. : 

Cầu mong phước báu của sự cúng dường này là duyên lành hồ trợ mạnh mẽ, giúp 
cho các bạn đạt đạo quả. 
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29. TUỔI GIÀ 


Người ta ít muốn nghe hay đề cập đến vấn đề tuổi già. Ngay đến hai chữ tuổi già 
cũng là hai chữ bất hạnh trong ngôn ngữ. Chẳng ai thích chuyện tuổi già, chẳng 
ai muốn thấy hay nghe hai chữ già nua. Nhưng tuổi già đang đến, dầu ta không 
muốn thấy hay nghe đến nó. Không ai tránh khỏi tuổi già, bởi vì tuổi già là một 
thực tại hiển nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Từ khi ta có mặt trong cuộc 
sống này, tuổi già đã đi song hành với ta. Theo Vi Diệu Pháp, tiến trình già đi liền 
sau thức tái sinh (thức đầu tiên trong cuộc sống). Và một khi tiến trình tuổi già 
khởi sinh thì không có cách gì để chận đứng hay hay bắt tiến trình này quay trở 
lại. Chẳng khác nào chiếc đồng hồ chạy bằng pile, một khi đã bỏ pile vào nó sẽ 
chạy mãi cho đến khi hết điện. Cũng vậy, từ tiểu sát na thứ hai của tâm đầu tiên 
trong cuộc sống tiến trình già nua tiếp tục diễn biến không ngừng nghỉ nơi nào. 
Cho đến khi ở tuổi sáu hay bảy mươi, ta mới nghĩ rằng mình đã già hay đang già. 
Nhưng thật ra trong từng phút giây, trong môi sát na, ngay khi còn trẻ, ta đã trở 
nên già hơn. Lúc còn nhỏ ta nói ta "đang lớn lên". Đôi khi ta còn có ý tưởng là 
mình "đang trưởng thành”, mình đang trở thành một thanh niên hay một thiếu nữ 
v.v... Thật ra, sự lớn lên hay sự trưởng thành đó chính là sự già. Như vậy, sự già 
đến với ta từng giây phút, từng sát na. Không phải chỉ khi ta ở tuổi sáu mươi hay 
bảy mươi, tuổi già mới đến. Sự già đã đến cùng với sự sinh của chúng ta. Bởi 
thế, không làm sao tránh được sự già. 


Tại sao người ta sợ tuổi già? 
Tại sao người ta không thích già? 


Tôi nghĩ rằng tuổi già kéo theo bệnh hoạn. Khi ta già, các bộ phận của cơ thể trở 
nên yếu đuối, mắt mờ dần, không còn sáng như trước đây, muốn nhìn thấy gì ta 
phải dùng kính. Tai không còn nghe rõ nên ta phải dùng máy nghe. Tóc trở màu 
muối tiêu, ta không muốn ai thấy mình già nên phải nhuộm tóc. Có nhiêu người 
do nhuộm tóc mà sinh ra bệnh, như ung thư chẳng hạn. Như vậy, có rất nhiều 
điều không toại ý khi tuổi già đến. Khi tuổi già đến, tuổi thanh xuân ra đi, ta 
không còn trẻ và khỏe mạnh như thời trai tráng. Khi ta trở nên già thì trí nhớ ta 
giảm sụt, ta quên nhiêu thứ. Đó là chuyện thường tình xảy đến với mọi người ở 
tuổi già. Có thể đây là một hình thức nhẹ của bệnh mất trí nhớ. Biết bao nhiêu 
bất tiện, bao nhiêu sự khổ cùng đến với tuổi già. Càng nghiên cứu tìm hiểu sâu 
xa về sự già người ta càng chán ngán. Không những thế, người trẻ lại không 
thích sống chung với những người già. Điêu này khiến người già cảm thấy cô đơn 
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buồn tủi. Họ có thể than phiền: "Ông già này hay bà già này đã cản trở hay xâm 
phạm vào công chuyện của ta". Họ than phiên đủ mọi chuyện. 


Thế đấy, khi bạn già, bạn sẽ dần dần bị lánh xa, và bị đẩy ra ngoài lề của xã hội. 
Bạn sẽ dần dần cảm thấy cô đơn, buôn tủi, bất hạnh. Đó cũng là những hậu quả 
đáng thương của tuổi già. 


Lúc già còn có hiện tượng "Nhi đồng hóa" nữa. Nhiêu người lúc già họ trở thành 
như trẻ con. Đó cũng là một loại đau khổ nữa. Biết bao nhiêu chuyện, bao trở 
ngại, bao đau khổ xảy đến với người già. Tuổi già sức yếu, đi đứng không vững, 
cơ thể không còn chìu theo ý muốn mình, té lên té xuống, bầm mặt, bể đầu, gãy 
XƯƠng v.V... 


Bởi những điều bất hạnh của tuổi già kể trên nên người ta không muốn già. Mặc 
dù không muốn già, nhưng tuổi già vẫn đến, và con người ngày càng già hơn. 
Ngày nay có nhiều người nói hay viết rằng họ có phương pháp giúp bạn ngăn cản 
tuổi già, bạn có thể trở nên trẻ trung trở lại. Nếu tin tưởng họ, bạn sẽ trở nên 
nghèo túng vì bạn phải mua các sản phẩm của họ. 


Tôi muốn hỏi họ rằng: 
Bạn có thể trẻ hơn trước đây không? 


Ngay cả khi bạn viết câu này. Và khi bạn viết đến phần cuối câu, lúc ấy bạn già 
hay trẻ hơn? Chẳng hạn bạn viết như vầy: "Chúng tôi hay các bạn có thể quay 
ngược lại tiến trình của sự già". Khi viết đến chữ cuối của câu, bạn đã già đi mấy 
giây rồi. Bạn không thể nào trẻ trở lại. Nhưng khi nghe nói hay đọc được rằng có 
phương thuốc hay cách thức làm cho bạn trẻ trở lại thì bạn sẽ hăm hở mua sản 
phẩm chống già của họ. Nhưng tuổi già là một tiến trình tự nhiên. Không thể nào 
trở lại tuổi trẻ được. Không thể tránh được tuổi già. Tuổi già đến cùng với đời 
sống của ta, khi bạn có đời sống thì bạn phải có sự già. Chúng ta không thể trốn 
chạy tuổi già. Chúng ta phải sống với tuổi già. 


Thái độ của Phật Giáo đối với tuổi già như thế nào? 


Đức Phật dạy Chư Tăng, Ni cũng như Thiện Nam Tín Nữ hằng ngày phải chuyên 
cần suy niệm đến năm điêu: già, bệnh, chết, xa lìa người thân yêu, và nghiệp lực. 
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Về tuổi già ta phải suy niệm như sau: "Chuyện đương nhiên là Ta phải già, Ta 
không thể nào tránh khỏi sự già". Câu này có nghĩa là ta không thể nào thoát 
khỏi sự già. Hằng ngày phải suy niệm liên tục điều này. Đó là lời khuyên của Đức 
Phật. 


Và Đức Phật còn giải thích lý do tại sao ta phải suy niệm về sự già. Bởi vì nếu 
không suy niệm về sự già bạn sẽ trở nên tự mãn về sự trẻ trung của mình. Vì tự 
mãn về tuổi trẻ của mình, bạn sẽ có những hành động sai trái hay bất thiện dẫn 
bạn tái sinh vào khổ cảnh. Để tránh khỏi các tai hại của tính tự cao ngã mạn về 
tuổi trẻ và sức khỏe của mình, bạn phải suy niệm về sự già. Điều này có nghĩa là 
bạn phải đơn thuần quán sát sự già, nó thế nào hãy nhìn nó như thế đó, đừng 
thêm gì vào, đừng chạy quanh nó. Một điều không thể tránh là chúng ta phải già 
và chúng ta phải chấp nhận điều này. Nói cách khác, suy niệm về sự già thực ra 
là chấp nhận sự già. Một khi đã chấp nhận sự già thì sự già không còn quấy rầy 
ta nữa. 


Chúng ta biết rõ ràng rằng khi còn có thân ngũ uẩn thì ta còn phải già, điều này 
không thể nào tránh khỏi. Và một khi có thân ngũ uẩn thì phải có sự chết đi liền. 
Thật vậy, một điều thật tệ hại của sự già là: già sẽ dân đến chết. Không phải đơn 
thuần chỉ có sự già thôi. Cái già sẽ dân dân dẫn đến cái chết. Và cuối cùng ta sẽ 
gặp cái chết. Khi ta gặp cái chết thì ngũ uẩn không còn vận hành nữa, ta không 
còn sống nữa, thế rồi ta chết. Thân thể và tâm trở nên yếu đến nỗi phải chết. Đó 
là lúc chúng ta gặp cái chết. Như vậy, già không phải chỉ đơn thuần là già, già 
dân ta tiến dần đến cái chết trong từng giờ, từng phút, từng giây. Đức Phật đã 
dạy: “Giỗng như người chắn bò dân trâu bò về chuông, sự già dân đến cái chết”. 
Bởi vì có sự già này, nên cái chết ngày nào đó sẽ đến, không thể nào thoát khỏi 
sự chết. 


Cái già thật tệ hại, nhưng ta hãy dùng sự già này làm bàn đạp để thực hiện những 
điều lợi ích và tốt đẹp cho chúng ta, ngay cả để thoát khỏi sự già, nhưng không 
phải thoát khỏi sự già ngay trong kiếp sống này. Trong kiếp sống này, chúng ta 
không thể làm được việc gì khác để thoát khỏi sự già. Nhưng ta có thể làm được 
một việc đó là thực hành Thiền Minh Sát để thoát khỏi sự già trong trong tương 
lai. Bằng cách này ta có thể dùng tuổi già làm bàn đạp, làm đà nhãn hay làm 
điểm khởi đầu cho việc hành thiền của chúng ta hầu thoát khỏi vòng tái sinh. 


Đức Bồ Tát của chúng ta sống trong dục lạc ngũ trần trong mười ba năm. Trong 


suốt mười ba năm đó, Bồ Tát chẳng hề chú tâm đến sự tái sinh hay già chết. 
Nhưng một ngày nọ, khi dạo chơi trong vườn thượng uyển, Ngài gặp một người 
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già. Ngài trâm tư về người già này và thấy rằng có sự già, và không ai tránh khỏi 
sự già. Một này nào đó Ngài cũng sẽ già, vua cha cũng sẽ già v.v... Thấy rõ già 
là một thực tại không thể tránh được, Ngài quyết định phải làm một cái gì đó để 
thoát khỏi tiến trình của già nua. Đó là phải thoát khỏi đời sống thế tục, thực 
hành thiền để loại trừ tất cả mọi phiền não trong tâm. 


Bằng cách này, chúng ta có thể sử dụng tuổi già như một sự khích lệ để làm một 
cái gì đó có lợi cho chúng ta. Đồng thời cũng dùng tuổi già để nhắc nhở chúng ta 
rằng chúng ta sẽ đi đến chỗ già nua một ngày gần đây. Bạn hãy nỗ lực làm việc 
thiện ngay bầy giờ, hãy tích cực hành thiên ngay bây giờ trước khi tuổi già đến 
quấy nhiều, trước khi bạn trở nên quá yếu. Bạn hãy khích lệ mình, hãy khuyên 
nhủ mình thực hành thiền để thoát khỏi tuổi già. Khi nói thoát khỏi sự già nua 
cũng có nghĩa là thoát khỏi chính đời sống, thoát khỏi vòng tái sinh. 


Bao lâu còn tái sinh thì còn có sự già. Nếu ta không muốn có sự già nua thì ta 
phải không muốn có sự tái sinh. Nếu ta nói: "Tôi muốn tái sinh làm một vị trời 
hay tái sinh vào cảnh người, nhưng không muốn già", điều đó không thể nào có 
được. Đó là ta đã mong muốn cái không bao giờ đạt được. Nếu bạn không muốn 
có tuổi già thì bạn phải không muốn có ngũ uẩn, không muốn có thân tâm. Đó là 
điều bạn cần phải hiểu. Nhiều người nghĩ rằng giải thoát là được sinh vào một nơi 
nào đó, và bạn sẽ sống vĩnh viên ở đó mà không bao giờ chết. Điều đó không thể 
nào có được. Một khi có tái sinh, một khi có khởi đầu, thì phải có phần giữa và 
phần cuối. Nếu bạn không muốn có phần cuối, bạn phải không muốn có phần 
giữa và phần đầu. Đó là phương cách để thoát ra khỏi sự tái sinh, già và chết. 


Tiếp cận tuổi già một cách đúng đắn là chấp nhận nó là một thực tại, chấp nhận 
nó là một sự kiện không thể tránh trong đời sống. Và khi dùng sự già như một đà 
nhấn thì ta phải hành thiền để loại trừ tất cả những phiền não làm khởi sinh đời 
sống tương lai. 


Theo Đức Phật, nếu bạn muốn thắng tuổi già, thì bạn phải chấp nhận nó rồi phải 
hành thiền. Mặc dầu bạn đang già đi trong khi hành thiên nhưng bạn đang tiến 
gần đến chỗ chấm dứt sự già, đến chỗ tất cả phiên não đều dứt sạch, do đó 
không còn tái sinh nữa. Khi không còn tái sinh thì không còn già chết. Phương 
cách duy nhất để thoát khỏi sự già là hành thiền, không có phương pháp nào 
khác. Thực hành các đường lối khác chỉ là si mê hay ảo tưởng mà thôi. 


Ngày nay người ta thường đi giải phẫu để đương đầu với sự già. Sau khi giải 
phẫu bạn có thể nhìn thấy trẻ ra, nhưng bạn không thực sự trẻ ra mà chỉ nhìn 
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thấy trẻ ra thôi. Ngay cả trong khi đang nằm trên giường giải phẫu bạn cũng đã 
già đi vài giây rôi. Và sau khi giải phầu xong bạn lại già hơn nữa. Nhưng bạn 
trồng có vẻ trẻ hơn hay không trẻ hơn tùy theo kết quả của cuộc giải phầu. Nhiêu 
người sau khi giải phầu xong còn thấy tệ hại hơn lúc trước. Dầu cho cuộc giải 
phầu có làm cho bạn thấy trẻ ra đi nữa, nhưng bạn chỉ thấy trẻ ra thôi chứ thật sự 
bạn đã già đi rồi. Ngày qua ngày bạn trở nên già hơn. Trong khi đang nằm trên 
giường giải phẫu, bạn cũng đang già dần. Cố gắng thắng sự già bằng cách này 
chẳng có hiệu quả gì cả mà chỉ chuốc lấy thảm bại vì bạn không thắng được sự 
già dầu cho bạn có được thấy trẻ ra thôi. 


Cách hay nhất để đương đầu với tuổi già là hãy chấp nhận tuổi già và đừng quá 
ưu tư lo lắng về sự già nua. 


Vậy thì, ta phải có thái độ như thế nào đối với tuổi già. Phải luôn luôn suy niệm 
rằng: "Tuổi già là một thực tại, một điều có thật, tôi chấp nhận tuổi già và điều tôi 
cần làm là tìm cách thoát ra khỏi vòng luân hồi tái sinh để không còn phải chịu 
cảnh già chết nữa." 


Vì không thể chống lại tuổi già hay thoát khỏi sự già bằng những đường lỗi khác 
với việc hành thiền nên thái độ thích đáng của chúng ta là chấp nhận tuổi già và 
không lo lắng băn khoăn hay sợ hãi tuổi già. Lo lắng sợ hãi sự già nua còn tệ hại 
hơn cả sự già nua nữa. Nếu bạn chấp nhận tuổi già: “Được, tuổi già đến, ta chấp 
nhận nó, ta không thể trốn thoát nó" thì là bạn an vui và có thể đương đầu với 
tuổi già. 


Cũng như sự mất ngủ. Lo lắng về sự mất ngủ còn tệ hại hơn chính sự mất ngủ. 
Đừng lo sợ về sự mất ngủ. Có bao nhiêu người mất ngủ ngày này qua ngày khác, 
năm này qua năm nọ mà họ có sao đâu. Cái làm cho bạn đau khổ là sợ mất ngủ 
hay nghĩ đến những hậu quả tai hại của sự mất ngủ. Cũng vậy, đối với sự già ta 
cũng có thái độ tương tự. Hãy để tuổi già đó, bởi vì nó đã có mặt sẵn đó rồi. 
Chúng ta không thể làm gì được với nó. Hãy chấp nhận nó rồi tìm cách sống với 
nó và diệt nó bằng đường lối thực hành của Đức Phật. Đó là phương cách duy 
nhất và hiệu quả nhất để đương đầu với tuổi già. 


Các bác sĩ thẩm mỹ chắc không thích tôi, nhưng họ có không nghe tôi thì cũng 


chẳng có gì quan trọng. Không cần giải phẫu, chỉ cần hành thiền, hành thiền rẻ 
hơn nhiều. 
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Đức Phật chỉ cho ta thấy: Dứt trừ phiền não là con đường duy nhất để loại trừ, 
không những sự già nua, mà còn cả sự tái sinh, sự chết, lo âu phiên muộn, uất ức 
than khóc, và các đau khổ khác. Và muốn loại trừ phiền não thì phải thấy rõ thực 
tướng của sự vật. Chỉ khi nào thấy rõ thực tướng của sự vật thì phiên não mới 
được loại trừ. Chúng ta luôn luôn bị dính mắc vào chuyện này hay chuyện kia. 
Bởi vậy, cần thấy rõ thực tướng của sự vật để không còn dính mắc vào chúng 
nữa. Chúng ta muốn thoát khỏi tham đắm, dính mắc thì phải nỗ lực hành thiền, 
và nếu nô lực, cố gắng chúng ta sẽ thành công. 


Điêu quan trọng là thấy rõ thực tướng của sự vật, đó là thấy rõ đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã của sự vật. Muốn thấy rõ đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã của sự vật chúng ta phải hành Thiên Minh Sát. Chỉ có Thiên Minh Sát mới 
giúp ta thấy rõ chân tướng của sự vật. Trước tiên chúng ta thực hành chánh 
niệm. Khi tâm chánh niệm khẳng khít vào đề mục ta sẽ có định tâm. Đó là tâm 
trong sáng, an tịnh tĩnh lặng. Khi tâm an tịnh tĩnh lặng và trong sáng ta sẽ bắt 
đầu thấy rõ chân tướng của sự vật. Vậy hãy trở vê với những thực tập căn bản 
của chánh niệm. Nếu chúng ta thực hành chánh niệm, nếu chúng ta tích cực thực 
hành một cách nghiêm túc, một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt thắng, không 
những sự già nua mà cả sự tái sinh, bệnh tật và chết chóc. Có nghĩa là chúng ta 
đã thoát ra khỏi vòng luân hồi tái sinh. 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


30. NHỮNG BÀI HỌC TỪ SỰ CHẾT 


Hôm nay, tất cả các bạn họp trong giảng đường này để hồi hướng công đức đến 
những thân nhân quá vãng, nhưng trước hết chúng ta phải biết sự chết là gì. 


Theo nghĩa thông thường chết là chấm dút cuộc sống. Và vì cuộc sống, bản thân 
nó, là giả tạm, nên sự chết cũng vậy. Những ai đã qua đời thì cũng đang sống 
đời sống mới của họ. Sự sống đi liên ngay sau sự chết. Người sống đời sống mới 
này cuối cùng sẽ gặp cái chết trở lại. Sau khi chết có tái sinh, rồi lại chết, lại tái 
sinh... cứ như thế tiếp diễn mãi. Đó là điêu mà chúng ta gọi là vòng tái sinh 
(Samsara) sinh, sinh, tử, tử... vô cùng vô tận. 


Sự chết không phải là một điều lạ lùng bởi vì ai cũng phải chết. Nhiêu người có 
thể nghĩ rằng chết là sự chấm dứt rốt ráo của cuộc sống. Là những người Phật 
tử, chúng ta không tin như vậy. Đối với chúng ta chết chỉ là một hiện trượng tạm 
thời. 


Khi chúng ta quá thương yêu một người nào đó trong gia đình, thì chúng ta khó 
có thể chấp nhận việc mất người đó, nhưng hãy nghĩ lại xem người đó đâu có mất 
đi vĩnh viên đối với bạn. Đức Phật dạy rằng: Vì chúng ta sống chung với nhau 
nhiêu lần trong nhiều kiếp sống này, chúng ta sẽ sống chung với nhau trong các 
kiếp khác. Trong các chuyện Jataka, ta thấy Đức Phật và các môn đồ của Ngài 
như Sãriputta, Moggaläna, Anandaä, Rãhula... đã gặp gỡ nhau nhiều kiếp sống 
khác nhau. Cái chết của người thế tục thực ra chẳng chấm dứt được gì cả, bởi 
vậy chúng ta sẽ gặp lại người chết trong kiếp sống tương lai. 


Ở Mandalay Miến Điện có xảy ra câu chuyện: Một người đàn bà có chồng vừa mới 
mất. Bà thương tiếc ông chồng vô cùng nên than khóc không dứt. Chư Tăng 
được mời đến làm lễ tại nghĩa trang để hồi hướng phước báu đến người đã chết, 
nhưng vì bà la khóc quá đối nên Chư Tăng không tụng kinh làm lễ được. Trong 
số Chư Tăng đến làm lễ có một vị sư lớn tuổi, cao hạ, và nổi tiếng trong việc dạy 
đạo, thấy tình trạng như thế bèn nói với bà: 


- Bà khóc như thể bà không còn gặp lại ông nữa. 
Nghe thế bà chợt ngộ ra và nín khóc. Sau đó, Chư Tăng bắt đầu làm lễ. 


Đức Phật dạy rằng trên thế gian này, khó tìm ra người chưa từng là ông bà cha 
mẹ anh em vợ chồng con cháu của chúng ta. 
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Điều quan trọng chúng ta cần phải hiểu là phải đối phó hay phản ứng thế nào 
trước sự chia ly, sự mất mát lớn lao như vậy. Khi trong gia đình có một người ra 
đi, trước sự mất mát này tất cả chúng ta đều đau khổ. Chúng ta nên khóc lóc 
thương tiếc hay nên tự chủ kiểm soát mình, hiểu rõ sự kiện thực tế và suy niệm 
về sự chết? 


Tôi không thể khuyên bạn và những người trong gia đình không nên thương tiếc, 
sầu muộn. Khuyên như vậy thì hơi khắt khe và có vẻ thiếu tình cảm quá, chẳng 
phải lẽ chút nào, bởi vì than khóc, tiếc nuối trước sự ra đi của một người thân yêu 
là chuyện tự nhiên. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn nên làm chủ và kiểm soát sự 
đau thương phiền muộn của mình, đừng để sự tiếc thương chế ngự nặng nề khiến 
nhiều sự tai hại đáng tiếc có thể xảy đến cho bạn. Điều quan trọng là cần nhận ra 
rằng đây là cơ hội, đây là lúc thích hợp để bạn suy niệm về sự chết và để chấp 
nhận chúng với sự hiểu biết. 


Có một chuyện tiên thân (Jãtaka) nói vê sáu người đã có thái độ thích đáng cùng 
phản ứng tốt đẹp trước cái chết của người thân. Thời bấy giờ, Bồ tát là một nông 
dân sống với vợ cùng con trai và con gái. Người con trai có vợ và người con dâu 
cùng sống với gia đình chồng. Trong nhà còn có thêm một người giúp việc. 


Ngày nọ người nông phụ cùng con trai nhúm lửa để đốt rác trên rẫy. Chẳng may 
chỗ nhóm lửa gần một ổ mối, và một con rắn độc đang nằm trong đó. Giận dữ vì 
khói cay, con rắn phóng ra cắn chết người con trai. Người nông phu bình tĩnh đặt 
xác con trai dưới cội cây, lấy áo đắp xác con rồi tiếp tục làm việc như thường. 
Thấy người cùng làng đang trên đường về làng, người nông phu nhờ ông ta nhắn 
với vợ mình: "Hôm nay chỉ đem một phần cơm thôi. Tất cả mọi người trong gia 
đình đều phải tắm rửa sạch sẽ, xức dầu thơm, đeo tràng hoa và đi đến đây". 


Người vợ hỏi người cùng làng rằng ai là người nhắn tin này, người lớn tuổi hay 
người nhỏ tuổi? Người cùng làng cho biết người nhắn tin là người lớn tuổi. Vợ 
người nông phu hiểu rằng con trai mình đã chết. Tất cả mọi người trong gia đình 
bình tĩnh làm theo lời nhắn nhủ và chẳng hề tỏ vẻ buồn thương chút nào. 


Khi cơm đem đến, người nông phu yên lặng ngồi ăn trong khi đó những người 
khác trong gia đình đi gom củi để làm giàn hỏa. Họ làm việc trong yên lặng bình 
thản. Rất thán phục trước thái độ của những người này, và muốn giúp họ nên 
Trời Đế Thích hiện thành một người đàn ông đến gặp họ. Đầu tiên Trời Đế Thích 
hỏi người nông phu: 
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- Các bạn đang chuẩn bị để đốt cái gì đó? 
- Để thiêu một người chết. 


- Không thể là một người chết. Một con nai chết thì đúng hơn, bởi vì tôi thấy các 
bạn chẳng tỏ vẻ thương tiếc gì cả. 


- Không, đúng là một người chết ! 

- Như vậy người chết phải là kẻ thù của bạn? 

- Không, nó là con trai của trôi. 

- Như vậy chắc nó không phải là đứa con trai mà bạn yêu thương nhiều? 

- Không, tôi rất thương yêu nó. 

- Thế tại sao tôi chẳng thấy ông buồn bã chút nào cả? 

- Cũng như con rắn lột vỏ bỏ đi, chẳng hề nhìn chiếc vỏ cũ để lại, con tôi bỏ xác 
thân này để đi đến một cảnh giới khác, chỉ có thế thôi. Khi một người chết đi, xác 
thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa cũng 
chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. 

Trời Đế Thích quay sang vợ người nông phu và hỏi cùng câu hỏi. Bà ta trả lời: 

- Khi nó đến chẳng ai mời nó, và khi nó ra đi, nó cũng chẳng cần hỏi ý kiến 
chúng tôi có bằng lòng không. Khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết 
gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, cũng chẳng hay biết sự khóc 
than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. 


Trời Đế Thích hỏi người em gái: 


- Anh trai là người rất thương yêu của cô. Tại sao anh trai chết mà cô chẳng tỏ 
chút tiếc thương nào cả? 


Cô em gái trả lời: 
- Nếu khóc thương anh trai, tôi sẽ gầy còm. Thân nhân và bạn bè tôi sẽ lo lắng 
buồn khổ vì tôi. Như vậy tôi làm họ càng đau khổ hơn nữa. Khi một người chết 


đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa 
cũng chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. 
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Trời Đế Thích bèn hỏi vợ của người chết, và cô ta trả lời: 


- Đau buồn tiếc thương cho người chết chẳng khác nào trẻ con khóc cho mặt 
trăng khi đầy khi khuyết; điều này chẳng ích lợi gì cả; vì vậy tôi chẳng khóc 
thương. Khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác 
được sức nóng của ngọn lửa cũng chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân. 
Họ đã ởđi theo lối đi của họ. 


Trời Đế Thích bèn hỏi người giúp việc: 


- Phải chăng người chết là một người chủ không tốt nên khi ông ta chết cô chẳng 
khóc thương tiếc nuối. 


- Không, cậu ta đối xử với tôi rất tử tế. Tôi thương cậu ta chẳng khác nào 
thương con trai của mình. 


- Thế sao cô chẳng tỏ vẻ tiếc thương chút nào? 


- Bình đã vỡ thì chẳng thế nào đựng nước được. Không thể nào làm cho người 
chết sống lại, dầu có phép thân thông đi nữa. Khi một người chết đi, xác thân họ 
chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa cũng chẳng hay 
biết sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. 


Đó là bài học chúng ta đã học được qua những câu trả lời của năm người về thái 
độ của họ trước cái chết của người thân. Những câu trả lời trên rất ý nghĩa và ích 
lợi cho chúng ta. Khi buồn đau trước sự ra đi của người thân, hãy cố gắng nhớ 
đến những câu trả lời, và thái độ của những người trong câu chuyện này. 


Trời Đế Thích lấy làm hoan hỉ trước trước những câu trả lời của năm người này 
bèn nói với họ: 


Từ nay trở đi, các bạn không phải làm lụng quá khó nhọc để kiếm ăn hằng ngày 
nữa. Ta sẽ giúp các bạn đầy đủ của cải để sống hạnh phúc tu hành cho đến hết 
cuộc đời của các bạn. 


Tại sao người nông phu, vị bô tát tiên thân Phật Thích Ca, rất bình thản trước cái 
chết của con mình? 
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Theo chú giải thì bô tát luôn luôn dạy cho những người trong gia đình mình về sự 
chết, vê bản chất của sự chết, vê bản chất vô thường, hoại diệt của các sự vật 
trên thế gian. Chúng ta phải thực hành phương pháp suy niệm về sự chết này. 
"Suy Niệm Về Sự Chết”, một trong "Bốn Điêu Bảo Vệ Cho Việc Hành Thiền" là 
dụng cụ, là phương tiện hữu hiệu để chế ngự uất ức than khóc trước sự ra đi của 
người thân. "Suy niệm về sự chết" là một pháp suy niệm hỗ trợ đắc lực cho Thiền 
Minh Sát. Suy niệm về sự chết giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận sự chết: chấp 
nhận sự chết của người khác cũng như sự chết của chính mình. 


Chuyện tiên thân trên được Đức Phật kể ra để nhắc nhở và dạy dỗ cho một người 
đàn ông vừa mới mất con. Ông ta âu sầu than khóc mãi đến nỗi chẳng còn làm 
được việc gì hằng ngày. Từ bài học này chúng ta hãy cố gắng kiểm soát sự lo âu 
phiền muộn, uất ức than khóc để giảm thiểu chúng. Tôi không bảo bạn đừng ưu 
sầu, nhưng tôi muốn khuyên các bạn hãy cố gắng giới hạn đừng để ưu sầu vượt 
quá lãnh vực của nó. 


Một số người không thể dễ dàng bình thản trước sự ra đi của người thân, đặc biệt 
là trường hợp người thân mất đi trong một tai nạn thảm khốc, mất đi trong lúc 
còn trẻ tuổi. Bạn phiền trách ai bây giờ? Chẳng có ai để bạn phiền trách ngoại 
trừ cái nghiệp của mình. Chết là định luật chung của mọi người. Đây là một định 
luật khắc nghiệt, không dành riêng ân huệ cho một người nào. Bạn không thể trả 
giá hay mặc cả với nghiệp, xin nghiệp cho bạn một đặc ân. Những gì đã làm 
trong quá khứ, chúng ta sẽ gặt hái kết quả trong hiện tại. Một cách làm giảm 
thiểu ưu buồn hữu hiệu là hãy suy tưởng như sau: "Người thân ta chết là do 
nghiệp của họ. Bây giờ ta khóc lóc thương tiếc. Sự khóc lóc thương tiếc này có 
đem lại lợi ích chút nào cho họ không? Chúng ta ai cũng biết rằng uất ức than 
khóc chẳng đem lại lợi ích chỉ cho người chết cũng như người còn sống. 


Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Có hai điêu cần phải xét đến: Trước tiên, đối 
với người quá vãng. Thứ đến, đối với chúng ta. 


Đối với người quá vãng: Cách duy nhất có thể giúp đỡ người quá vãng là hồi 
hướng phước báu đến họ. Và trước khi hôi hướng phước báu chúng ta phải làm 
phước, bởi vì chúng ta chỉ có thể hồi hướng hay chia những gì chúng ta có. Tạo 
phước báu để hồi hướng đến người đã khuất là bổn phận chúng ta phải làm, một 
nghĩa vụ chúng ta phải hoàn mẫn. Người đã khuất luôn luôn trông chờ phước báu 
hồi hướng của thân nhân và gia đình. Khi chúng ta hồi hướng phước báu đến 
người quá vãng, người quá vẫng sẽ hoan hỉ với phước báu của chúng ta, do đó họ 
nhận được phước báu. Và khác với trường hợp ở thế gian, phước báu này sẽ trả 
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quả tức khắc đến họ. Trong thế giới của họ, họ hưởng phước báu ngay tức khắc 
dưới hình thức thực phẩm, áo quần, chỗ ở v.v... Như vậy bổn phận của chúng ta 
là hãy làm phước và hồi hướng phước báu đến người đã khuất. 


Đối với chúng ta: Hãy biến hoàn cảnh xấu thành cơ hội tốt. Hãy suy tưởng đến 
sự chết. Người ấy chết và ta cũng sẽ chết một ngày nào đó, có thể hôm nay, 
ngày mai, năm năm, mười nằm hay ba mươi năm nữa. Có ai biết được lúc nào 
chúng ta sẽ ra đi. Đời người ngắn ngủi làm sao! Bây giờ chúng ta còn có thời giờ 
thì hãy tạo những phước báu mà chúng ta có thể làm, bởi vì một ngày nào đó 
chúng ta sẽ già nua hay bệnh hoạn không còn làm được nữa. Chúng ta phải thực 
hành Giới, Định, Huệ. Chúng ta phải tạo nhiều phước báu để lúc rời bỏ thân thể 
này, ra đi một cách nhẹ nhàng (dĩ nhiên không phải ra đi như một vị A La Hán). 
Như vậy đối với chúng ta, chúng ta có thể rút ra được những bài học tốt đẹp khi 
có sự đau thương xảy ra. Chúng ta có thể học cách tạo nên những phước báu tốt 
đẹp cho kiếp sống sau này. 


Tóm lại, có hai việc chúng ta cần phải làm trong hiện tại là: làm phước và hồi 
hướng phước báu đến người quá vẫng. 


Chúng ta hãy rút ra những bài học tốt đẹp từ hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta hãy 
nồ lực tinh tấn không nên lười biếng trì hoãn. 


Như vậy, tang lễ trong Phật Giáo được tổ chức nhằm đem lại lợi ích cho người đã 
khuất và cũng là dịp để cho người còn sống suy niệm về sự chết, suy niệm về sự 
vô thường. 
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31. LÒI KHUYÊN NHỦ CHO CẶP VỢ CHÔNG: MỚI CƯỚI 


Hôm nay là buổi lễ trước khi cưới. Trong Phật giáo, cưới hỏi là một chuyện thế 
tục cho nên các nhà sư không được tham dự vào lễ này. Ơ trong xứ Miến Điện, 
ngày xưa những cặp vợ chông mới cưới không cần phải đến tòa để ký giấy hôn 
thú. Khi đó trong buổi lễ, chỉ có những vị trưởng lão chứng kiến để cho hai người 
ràng buộc nhau. Đó là một buổi lễ giản dị. Nhưng bây giờ trong xã "hội mới thì 
phức tạp hơn. Những người muốn cưới hỏi phải đi ra tòa để ký giấy hôn thú. 
Theo Phật giáo đây không phải là một lễ tôn giáo. Nhà sư không được mời để dự 
lễ cưới. Nhưng người ta muốn lễ cưới có hương vị của tôn giáo nên trước ngày 
cưới một vài hồm hay đôi khi sau ngày cưới, nhà gái nhà trai thường mời các nhà 
sư đến ban phước lành cho cặp vợ chồng sắp cưới. Trong dịp trai tăng làm phước 
nhà sư thường ban những lời khuyên cho các cặp cợ chồng mới. Ngay cả thời kỳ 
Đức Phật cũng có một người đàn ông trước khi gả chồng cho con, ông mời Đức 
Phật và thỉnh cầu Ngài ban những lời hướng dân cho cô gái sắp kết hôn. Vào thời 
kỳ đó, theo phong tục cô dâu sẽ được đưa về nhà chàng rể. Đức Phật khuyên 
nhủ cô dâu trước khi về nhà chồng. Những lời khuyên nhủ đó xảy ra trên 2500 
năm nên ngày nay ít được người ta chấp nhận. 


Quí vị muốn biết Đức Phật dạy điều gì không? Những phong tục tập quán trong 
xã hội ngày xa xưa ấy, ngày nay vần còn áp dụng ở Miến Điện và các xứ A Châu. 
Một trong những tập quán thời xưa đó là: Đàn ông là người đứng đầu, là người 
nắm vai trò chiếm lĩnh trong xã hội. Đàn ông trước sau đó mới đến đàn bà. Có 
nghĩa là đàn ông có nhiều quyền lợi hơn. Chẳng hạn, người vợ phải đi ngủ sau 
chồng và phải dậy sớm hơn. Người vợ phải chăm sóc chồng v.v... 


Ngày nay, các điều kiện về xã hội đã thay đổi. Đàn bà đã đòi hỏi bình quyền với 
đàn ông. Mặc dầu chồng và vợ được bình quyền, nhưng cũng trong một sự hài 
hòa nào đó, bởi vì trong thực tế, có một số lãnh vực chỉ đàn ông hay đàn bà mới 
làm được. Những lời hướng dẫn của nhà sư cũng phải thích nghi với xã hội tân 
tiến và hài hòa với phong tục tập quấn. Trong những buổi lễ cúng dường đến chư 
tăng trước ngày cưới hay sau ngày cưới tôi đều khuyên các vợ chông mới này ba 
điều căn bản sau đây. Mặc dầu đây là ba điêu đơn giản nhưng rất quan trọng. 
Tôi gọi đây là ba cột trụ chống đỡ cho hạnh phúc lứa đôi. 
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1. Cột trụ thứ nhất: Phải luôn luôn trung thành với nhau. 


Đây là điều rất quan trọng. Vì các bạn thương yêu nhau nên các bạn phải trung 
thành với nhau. Ngày nay, đặc biệt là các xứ Tây Phương, đời sống gia đình và 
tất cả những gì phụ thuộc vào đời sống gia đình không được thỏa mẫn. Người ta 
ít nghĩ đến những chuyện như ngày xưa. Theo tôi vợ chông muốn được hạnh 
phúc cần phải có sự dung hợp giữa phong tục tập quán ngày xưa và những gì gọi 
là văn hóa và nếp sống ngày nay. Tuy nhiên, dầu xưa hay nay đi nữa, thì sự 
trung thành giữa vợ và chồng là một yếu tố hết sức quan trọng. 


2. — Cột trụ thứ hai: Phải tôn trọng lẫn nhau. 


Tôn trọng lẫn nhau là: tôn trọng văn hóa, tôn giáo, những điều thích và không 
thích, tính tình v.v... Những điều trên rất quan trọng, nhất là khi đã sống với 
nhau thành vợ chồng. Một khi hai người đã giao kết với nhau thì cũng phải có sự 
ràng buộc với nhau về những điều thích và không thích. Các bạn phải hiểu nhau, 
tôn trọng lần nhau, phải khoan dung, tha thứ cho nhau. Đức Phật dạy rằng: "Sự 
khoan dung tha thứ và nhẫn nhục là một sự thực hành đem lại lợi ích lớn lao 
nhất". 


Bao lâu bạn thực hành đức kham nhẫn, đức chịu đựng, và lòng khoan dung tha 
thứ bấy lâu bạn sẽ thành công trên cuộc đời, đạt nhiều tiến bộ trên bước đường 
phát triển tâm linh cho đến mục tiêu cuối cùng là giải thoát mọi đau khổ. Nếu 
chúng ta không biết thực hành đức nhân nhục, lòng khoan dung tha thứ thì chính 
chúng ta đã tạo ra bao nhiêu vấn đề rắc rối. Ngay cả những cặp vợ chồng có 
cùng chủng tộc, cùng quốc gia vân có nhiều sự khác biệt, huống chi những cặp vợ 
chông khác chủng tộc, khác tôn giáo, khác văn hóa, khác quan niệm sống, và 
quan niệm hạnh phúc. Điều quan trọng là các bạn phải biết tôn trọng lần nhau về 
tôn giáo, về văn hóa v.v... Muốn tôn trọng lần nhau thì cần phải hiểu biết rằng: Ai 
muốn áp đặt người khác theo tôn giáo, văn hóa hay sở thích của mình thì việc 
sống chung hòa bình với người khác sẽ không bên vững lâu dài. Như vậy, điều 
quan trọng thứ hai giúp cho vợ chồng sống hạnh phúc là phải biết tôn trọng tôn 
giáo, chủng tộc, văn hóa v.v... của nhau. 


Hai bạn gặp nhau ở đây, nhưng đã sinh ra ở hai nơi cách xa nhau mấy mươi ngàn 
cây số. Phải không? Mặc dầu mỗi người hấp thụ một nên văn hóa khác nhau, 
một tín ngưỡng khác nhau, nhưng cả hai gặp nhau, thương nhau rồi quyết định 
sống chung với nhau, cùng nhìn về một hướng, giúp đỡ lần nhau trong cuộc đời. 
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Đây là một sự ký kết trọn đời chứ không phải tạm thời. Trong xứ Miễn Điện cũng 
như trong các xứ A Châu khác sự thành hôn có nghĩa là trọn đời. Ngay cả xứ Tây 
Phương trong những năm gần đây, có thể trong thập niên qua, sự kết hôn cũng 
có nghĩa là sống chung trọn đời, có phải vậy. không? sống với nhau cho đến khi 
trút hơi thở cuối cùng. Đó là ý nghĩa mà các bạn đã nói lên trong buổi lễ đám 
cưới. Một khi mà các bạn đã kết hợp với nhau thành vợ chồng thì các bạn sẽ phải 
sống với nhau cho đến khi chết, sự kết hồn là trọn đời. 


Để có thể sống với nhau trọn đời trong an vui, hạnh phúc. Các bạn cần phải điều 
chỉnh chính mình cho thích hợp với sự thích và không thích của người kia. Điều 
quan trọng là đừng ép buộc ý muốn của mình trên người kia. Nếu ép buộc ý 
muốn của mình trên người kia, bắt người khác phải tuân theo sự đặt định của 
mình, đó là nguồn gốc chính yếu tạo nên sự bất hòa giữa vợ và chông. Nếu bạn 
có sự khoan dung và cảm thông với ý kiến của kẻ khác. Nếu bạn có sự hiểu biết 
về những cái thích và không thích của ngưới khác thì đời sống vợ chồng của các 
bạn rất hạnh phúc. 


Tôi muốn các bạn hạnh phúc, tôi muốn các bạn biết điêu chỉnh mình, biết cách 
tạo hạnh phúc cho đời sống vợ chồng. Khi các bạn hạnh phúc thì chúng tôi cũng 
hạnh phúc. Nếu các bạn có sự xung đột lần nhau, cãi cọ nhau thì các bạn sẽ 
không có hạnh phúc; rồi một ngày nào đó các bạn sẽ đến gặp tôi và nói rằng: 
"Thưa sư người đó đã làm như vậy, như vậy..." Tôi muốn các bạn hạnh phúc, các 
bạn có nhiều việc cần phải làm nhưng quan trọng nhất là cần có sự hiểu biết lẫn 
nhau. Hiểu biết lẫn nhau là một điều quan trọng mà phần lớn người ta không học 
hỏi. Hiểu biết sự tương quan lẫn nhau sẽ đem lại hạnh phúc. Có nhiều cuốn sách 
cũng như có nhiều lớp dạy chỉ cho chúng ta cách làm sao để giao tiếp, để đối xử 
mọi người một cách tốt đẹp. Tôi có thể chỉ cho các bạn một vài cuốn sách dạy 
cho chúng ta làm thế nào để thuyết phục kẻ khác, để tìm cách ứng phó với những 
lời chỉ trích. Có nhiêu cuốn sách như vậy trong các tiệm sách. Tóm lại, cột trụ 
thứ hai là phải khoan dung tha thứ, sự hỗ tương tôn kính lẫn nhau. 


3. Cột trụ thứ ba: Sống trong lợi tức của mình kiếm được. 


Ngày nay có hàng triệu sản phẩm ra đời, sản phẩm được sản xuất ra nhiêu hơn 
nhu cầu. Mỗi khi có sản phẩm mới, được quảng cáo, chúng ta lại muốn mua. Khi 
thấy chiếc xe hơi với những tiện nghi mới mẻ, thế là bạn muốn đổi xe mình đi, 
hoặc với những đồ vật khác cũng vậy. Nếu lợi tức của bạn không đủ để chỉ phí 
cho những nhu cầu mới của bạn. Bạn lại dùng thẻ tín dụng, nếu bạn không trả 
tiền đúng hạn thì bạn sẽ mang nợ, sẽ phải trả tiền lời cắt cổ. Điều quan trọng là 
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đừng tiêu xài quá số tiên mà mình đã có, đó là khuyên của Đức Phật. Đức Phật 
dạy rằng: "Số tiền con kiếm được hãy nhiều hơn số tiền con chỉ tiêu". Khi lợi tức 
kiếm được nhiều hơn chỉ phí của bạn thì bạn sẽ có được một số tiên dự phòng khi 
bất trắc xảy ra. Quan trọng là làm thế nào để các sản phẩm mới mẻ, hấp dẫn 
không ảnh hưởng đến bạn khiến bạn chi tiêu nhiêu quá số tiên mà bạn kiếm 
được. Nếu bạn không chỉ tiêu quá số tiên mà bạn kiếm được thì tâm bạn an vui, 
bạn được hạnh phúc lớn lao. Mặc dù bạn không có chiếc xe đắt tiền, nhưng bạn 
có thể hạnh phúc với chiếc xe bạn đang có, vì bạn không phải lo lắng nhiều như 
khi bạn mua chiếc xe mới. Điêu quan trọng là phải sống trong phương tiện mà 
bạn đang có, tạo cho mình một nếp sống giản dị. 


Thật vậy, đời sống xa hoa, phung phí là nguồn gốc của sự lo âu, lo lắng băn 
khoăn và nhiêu sự mâu thuần khác. Hãy giữ cho đời sống càng đơn giản chừng 
nào tốt chừng nấy, nhưng như vậy không có nghĩa là đời sống của bạn như một 
nhà tu, như một ẩn sĩ. Khi bạn có một đời sống đơn giản không xa hoa phung phí 
thì bạn bớt lo lắng. Đó là điều quan trọng. Có rất nhiều chuyện khác bạn đã từng 
biết, nhưng ba điều trên là ba điều rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Ba 
cột trụ này rất cần thiết để vợ chồng thành công, an vui và hạnh phúc. Nếu bạn 
có thể thực hành đúng theo ba lời khuyên trên đây thì đời sống lứa đôi của các 
bạn sẽ quân bình hạnh phúc. 


Một điều nữa mà tôi cần nói với hai bạn, nhất là cô dâu: Đừng quên tôn giáo 
mình, dầu cho bạn có theo tôn giáo nào thì cũng phải theo đúng lời dạy dỗ của 
tôn giáo đó. Tôn giáo dạy làm những điều tốt đẹp. Nhiều người nghĩ tôn giáo đã 
lôi thời, nhưng thật sự tôn giáo đã giữ cho đời sống các bạn không mê muội. Bởi 
vậy, hãy luôn luôn tin tưởng vào tôn giáo. Hãy luôn luôn tôn kính Tam Bảo: Phật, 
Pháp, Tang. Đừng quên làm điều lành khi có cơ hội hay khi có thể làm được. Các 
bạn có thể dễ dàng tạo phước, bạn không phải chỉ phí nhiêu tiên cho việc lành 
nếu bạn biết làm thế nào để làm việc lành. Bạn thực sự muốn làm điều lành thì 
hằng ngày bạn có thể làm được. Nếu mỗi ngày bạn đều có thể làm được việc 
lành thì dân dần bạn sẽ tạo được một khối phước báu to lớn. Tích lũy phước báu 
đó cũng là lời khuyên của Đức Phật. Đức phật dạy: "Tích lũy phước báu, tích lũy 
việc lành sẽ tạo nên hạnh phúc." Khi làm việc lành tâm bạn sẽ trong sáng, không 
ô nhiễm, tâm sáng suốt không ô nhiễm sẽ giúp thân không ô nhiễm. Đó là cách 
giữ cho bạn có sức khỏe và tâm bạn trong sạch. Muốn cho tâm được an vui, hạnh 
phúc hay muốn cho tâm sáng suốt thanh tịnh bạn phải làm một số việc phước 
thiện: Nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến tôn giáo của bạn. 
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Hôm nay các bạn dâng cúng thực phẩm và tứ vật dụng đến chư tăng, vậy là các 
bạn đã đạt được nhiều phước báu. Các bạn dùng phước báu này cho hạnh phúc 
của lứa đôi. Tượng trưng cho phước báu này là nước trong ly đặt trước mặt các 
bạn. Tại sao nước trong ly tượng trưng cho phước báu. Đây là một hình thức mà 
Miến Điện và một số các nước Á Châu thường dùng trong các buổi lễ. Nước 
tượng trưng cho phước báu. Đây là một phong tục. Nước tượng trưng cho năng 
lực rửa sạch. Khi làm phước tâm các bạn rất trong sạch, lúc bạn làm phước thì 
tâm bạn không có tham ái hay sân hận. Tâm các bạn rất trong sáng. Phước báu 
có năng lực rửa sạch tâm khỏi các ô nhiễm giống như nước rửa sạch cơ thể vật 
chất của chúng ta. Khi tay bạn bị dơ, bạn dùng nước để rửa thì tay của bạn sẽ 
sạch. Nước tượng trưng cho năng lực trong sạch, có khả năng tẩy rửa phiền não. 
Người ta dùng nước để tượng trưng cho phước báu. Đó là nghĩa thứ nhất của 
nước, ý nghĩa thứ hai của nước là nước thì mát. Đối với các xứ A Châu sự mát mẻ 
là đặc tính tốt đẹp nhất vì các nước A Châu cũng như Miễn Điện là những xứ miền 
nhiệt đới rất nóng nực nên người ta thích dùng nước cho mát. Các nước A Châu 
thì nghĩ nước là như vậy nhưng các nước khác nghĩ về ý nghĩa của nước khác hơn. 
Đối với những xứ ôn đới hay hàn đới thì nước có nghĩa là lạnh. Người ta không 
thích lạnh họ còn có suy nghĩ về nước khác hẳn người Á Đông. 


Ví dụ: Khi họ nói "một người mát" câu này được hiểu là một người không thích 
điều gì đó chữ mát ở địa phương này khác chữ mát ở địa phương khác. Đối với 
các dân tộc Á Đông: nước tượng trưng cho sự mát mẻ khỏe khoản. Tương tự như 
vậy khi bạn làm điều thiện bạn cảm thấy tâm an bình, tĩnh lặng không giao động. 
Khi tâm an bình tĩnh lặng thì giận dữ và dính mắc tạm thời tan biến. Khi muốn 
tượng trưng cho sự an bình hạnh phúc người ta thường dùng nước làm biểu hiện. 
Đó là lí do tại sao môi lần chia phước hay hồi hướng phước báu người ta thường 
dùng nước để đổ vào trong một bát trống. Phong tục này có thể đã có từ lâu, 
trước thời kỳ Đức Phật. Đây cũng là tập quán lâu đời, khi gả con về nhà chồng 
người ta cũng dùng nước để đổ vào tay. Bạn đã từng nghe câu chuyện về Đức 
Vua Vesankhara, khi nhà vua giao hai đứa con cho người Bà la môn thì Ngài cũng 
dùng một loại nước thơm trút vào tay người Bà La môn, và nước thơm đã chảy từ 
tay người Bà la Môn xuống đất. Bạn có thể tìm thấy những bức tranh cổ vẽ hình 
những vị Bồ Tát đổ nước xuống cho các vị Bà La Môn. Bây giờ các bạn sắp làm lễ 
chia phước, các bạn dùng những bình chứa nước này rót vào các bát lớn. Các bạn 
làm phước với nhau trong hiện tại giúp các bạn được sum họp với nhau trong kiếp 
sống tương lai. Những người Phật Tử chúng ta tin tưởng có nhiều kiếp sống trong 
quá khứ, nhiêu kiếp sống trong tương lai. 


Hai bạn ở hai xứ cách nhau thật xa nhưng lại gặp nhau và nguyện sống chung với 
nhau, điều này chứng tỏ là hai bạn đã từng sống với nhau trong quá khứ. Đây 
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không phải là điều ngẫu nhiên, chắc chắn là các bạn đã gặp nhau trong quá khứ 
cho nên mới gặp nhau trong hiện tại. Nếu các bạn muốn sống chung với nhau 
trong tương lai thì các bạn hãy cùng làm phước với nhau trong hiện tại. Đây là 
điều rất quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng, việc làm phước để dành cho đàn bà, 
đàn ông không tự làm, chỉ bảo vợ mình làm thôi. Nhưng điều đó không đúng, 
bởi vì theo lời Phật dạy, bạn sẽ gặt hái được những gì bạn làm. Nếu bạn không 
làm việc phước thiện thì bạn sẽ không gặt hái được quả phước thiện. Tôi muốn 
khuyên hai bạn, bất kỳ làm việc phước thiện gì thì hãy cùng làm với nhau. Một 
câu ước nguyện của Miễn Điện có nói: "Ngay khi chúng ta phải sanh ra làm chim, 
cầu mong chúng ta được đậu trên cùng một cành”. Câu này có nghĩa là: "Cầu 
mong cho chúng ta khi tái sanh được sống cùng nhau. Bồ Tát Sidattha của 
chúng ta đã trải qua nhiêu kiếp sống và kiếp nào Bồ Tát cũng sống cùng với người 
phụ nữ mà sau này là công chúa Yasodara, người vợ trong kiếp chót của Bồ Tát 
Sidattha. Họ đã cùng làm phước với nhau trong nhiêu kiếp sống như hai bạn đã 
cùng làm với nhau hôm nay. Trước tiên, bạn cúng dường thực phẩm và tứ vật 
dụng đến chư tăng và các bạn được chư tăng chúc phúc ba lần: 


Tất cả hạnh phúc hằng có đến các bạn. 
Cầu mong Chư Thiên hộ trì các bạn. 
Do nhờ oai đức của Chư Phật 

Do nhờ oai đức của Giáo Pháp 

Do nhờ oai đức của Chư Tằng. 


Các điều hạnh phúc hằng có đến các bạn. 


Cầu mong tất cả các bạn có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh 
lặng. 


Bây giờ các bạn hãy chia phước mà các bạn đã tạo ngày hôm nay đến tất cả 
chúng sinh. Khi bạn chia phước cho người khác thì bạn sẽ gặt hái được nhiều 
phước báu hơn. Không phải như trường hợp bạn có một cái bánh, khi chia một 
nửa bánh cho người khác thì bạn chỉ còn nữa bánh thôi. Khi bạn chia phước cho 
người khác, bạn có được phước báu của chính mình và luôn cả phước báu khác 
nữa. Bởi vì hành vi chia phước cho người khác chính nó cũng là một phước báu. 
Như vậy, bạn đã gặt được hai lần phước báu khi bạn chia phước cho người khác. 


Một lần nọ, trong một bài pháp nói đến việc làm phước và chia phước, tôi nói: 
"Bạn đạt được hai lần phước báu khi bạn chia phước cho người khác”, thì một 
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thanh niên người Mỹ đến gặp tôi và hỏi: "Thưa sư, con gặt được bao nhiêu phước 
báu”. Người thanh niên muốn tôi cho biết đích xác số phước mà người đó hưởng 
khi được người khác chia phước cho mình. Khi bạn chia phước cho người khác, 
người nào chấp nhận phước báu của bạn thì người đó sẽ được hưởng phước báu. 
Khi chia phước, chúng ta còn chia phước cho chư thiên và Long Thần Hộ Pháp, 
trong đó có chư thiên, địa tiên và các phi nhân khác. Nếu trong khi chia phước 
có các vị này hiện diện quanh đó, thì những vị này được hưởng quả phước ngay 
tức khắc. Khi các vị chư thiên được hưởng phước báu ngay tức khắc, họ rất vui 
vẻ sung sướng với phước báu mà bạn đã chia cho nên họ sẽ bảo vệ các bạn giống 
như bảo vệ con cái của chính họ. Có thể nói khi chia phước cho người khác nhất 
là chư thiên, thì các bạn là nồi gạo của chư thiên nên chư thiên luôn luôn bảo vệ 
các bạn. Bởi vậy, chia phước cho chư thiên là một việc làm rất tốt đẹp chẳng 
khác nào các bạn đã làm bạn với chư thiên nên chư thiên sẽ luôn luôn hồ trợ các 
bạn và bảo vệ các bạn tránh khỏi mọi hiểm nguy. 


,... . HỘ LỤC ` 
HƯỚNG DẪN HÀNH THIÊN 


Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi thích hợp để giúp cho việc hành 
thiền của bạn được tốt đẹp. Nơi thích hợp là nơi yên tịnh. Bạn có thể tìm được 
nơi yên tịnh trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn hành thiên trong nhà, bạn 
phải tìm một nơi thích hợp cho việc định tâm của bạn, và mỗi khi hành thiên bạn 
nên đến đó. Bạn có thể tôn trí nơi hành thiền bằng một pho tượng hay ảnh Phật, 
đèn, hoa và thắp một nén nhang để hỗ trợ cho việc hành thiền. Tuy nhiên, 
những thứ trên không phải là điều thiết yếu. Điêu quan trọng là bạn phải có một 
nơi yên tịnh để hành thiền. 


Bắt đầu hành thiền, bạn phải chọn một thế ngồi thoải mái thích hợp với bạn. Bạn 
có thể ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng. Nếu ngồi kiết già, hai chân tréo vào nhau, 
quá khó đối với bạn thì bạn có thể ngồi bán già, đặt chân này lên chân kia. Nếu 
ngồi bán già cũng còn khó khăn đối với bạn thì bạn có thể ngồi theo "lối Miến 
Điện” hay còn gọi là "lối dễ dàng”, chân này đặt trước chân kia, hai chân rời ra mà 
không chồng lên nhau. Nếu vẫn còn thấy khó khăn, bạn có thể ngồi trên ghế 
hoặc trên băng dài. Bạn cũng có thể dùng gối đệm nếu muốn. Mặc dầu ngồi kiết 
già là tư thế lý tưởng, nhưng bạn phải quyết định chọn cho mình một tư thế thích 
hợp để có thể duy trì việc hành thiền một cách tốt đẹp nhất. Dầu ngồi ở tư thế 
nào đi nữa, điều quan trọng là phải giữ thân thể và lưng cho ngay thẳng. 
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Chúng ta sẽ nói đến ba loại thiền: Thiền Tha Thứ, Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ) và 
Thiền Minh Sát. 


A.THIÊN THA THỨ 
Hòa Thượng Silãnanda 


Chúng ta hành Thiền Tha Thứ để loại bỏ mọi cảm giác hối hận và sân hận. Thiền 
Tha Thứ có ba phần: xin người khác tha thứ cho mình, tự mình tha thứ cho người 
khác, và chính mình tha thứ cho mình. 


Trước khi muốn viết gì lên bảng đen, bạn phải chùi sạch bảng. Cũng vậy, trước 
khi tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình, bạn phải được người khác 
tha thứ. Đôi khi bạn làm một điều gì sai lâm đối với người nào, bạn cảm thấy ân 
hận. Đặc biệt lúc hành thiên, bạn muốn giữ tâm trong sạch thanh tịnh nhưng 
những tư tưởng ăn năn hối tiếc này cứ lãng vãng trong tâm trí khiến cho việc 
hành thiên của bạn bị rối loạn. Do đó, điều trước tiên bạn phải xin người khác tha 
thứ cho bạn. 


Sau đó, chính bạn phải tha thứ cho người khác về những lỗi lầm của họ. Có thể, 
có người nào đó làm điều gì sai lâm đối với bạn và làm bạn giận dữ, bực tức thì 
bạn cũng phải loại bỏ những tư tưởng sân hận ấy đi để cho tâm trí được thảnh 
thơi. Bạn phải tha thứ cho mọi người, nếu không tha thứ thì bạn không thể hành 
thiên được; bởi vậy, Thiên Từ Ai và Thiên Tha Thứ đi liên với nhau, nếu bạn 
không thể tha thứ cho một người nào đó thì bạn không thể rải tâm từ tới họ được. 
Như vậy, điều thứ hai là bạn phải tha thứ cho mọi người 


Một điều rất quan trọng nữa là bạn phải tha thứ cho chính mình. Đôi khi bạn cảm 
thấy tha thứ cho mình là một điều khó khăn. Nếu bạn không thể tha thứ cho 
chính mình thì những tư tưởng sân hận, bực tức về chính mình sẽ quấy rối việc 
hành thiên của bạn. Bởi thế, điêu thứ ba là trước khi hành thiền từ ái là bạn phải 
hành thiên tha thứ cho chính mình. 


Như vậy, Thiền Tha Thứ là điều kiện tiên quyết để hành Thiền Từ Ái. 
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B.THIỀN TỪ ÁI (NIỆM TÂM TỪ) 
Hòa Thượng Silänanda 


Tâm từ (mett8) là một trong bốn đề mục của Tứ Vô Lượng Tâm hay phạm trú 
(Brahma- vihara: nơi trú ngụ của các bậc phạm thiên). Thiền từ ái được giải thích 
và hướng dân kỹ càng trong sách Visudhimagga (Thanh Tịnh Đạo). Người nào 
muốn hành thiền từ ái một cách nghiêm túc cần phải theo đúng những lời chỉ dân 
trong sách này. Phần thực hành ghi lại ở đây là để bổ túc cho các thiền sinh hành 
Thiền Minh Sát. Trong khi hành Thiên Minh Sát, thiên sinh cần dành thì giờ mỗi 
ngày (khoảng 30 phút) để thực hành bốn pháp hỗ trợ. Niệm tâm từ là một trong 
bốn pháp hỗ trợ đó. Ba pháp kia là: Niệm Ân Đức Phật, Niệm Cơ Thể Ô Trược, và 
Niệm Sự Chết 


Lòng từ ái có thể ví như một loại dầu nhớt chế vào máy giúp máy chạy trơn tru. 
Không ai muốn lái một chiếc xe đã hết dầu nhớt vì sợ xe hư, thế mà ít ai nhớ 
châm thêm dầu nhớt từ ái trong sự liên hệ với mọi người; thảo nào có rất nhiều 
sự bế tắt, nhiều trục trặc trong sự liên hệ với nhau. Nếu người ta chịu châm một 
ít đầu nhớt từ ái vào sự liên hệ giữa người với người thì biết bao sự tắt nghẹn, bế 
tắt được giảm thiểu; biết bao nỗi giận hờn, ghen ghét thù hận, ác ý, ganh ty sẽ 
vắng mặt trên thế gian. 


Thực hành Thiền Từ Ái sẽ đem lại cho ta mười một lợi ích sau đây, như Đức Phật 
đã dạy: 


Ngủ an lành. 

Không gặp ác mộng. 

Thức dậy an lành. 

Được mọi người thương mến. 

Được phi nhân thương mến. 

Được Chư Thiên bảo vệ. 

Lửa, thuốc độc, và vũ khí không làm hại. 
Dê tập. trung tâm ý. 

Mặt mày trong sáng dễ mến. 

10. Không bối rối trong lúc chết. 

11. Nếu tâm từ được phát triển cao hơn thì được tái sinh về cõi Phạm Thiên. 


Muốn hưởng được lợi ích trên, chúng ta phải thực hành Thiền Từ Ái. 


S0 x2iBD lv kề jEc— y2 án àa duag 


Từ ái là một loại tình thương, lòng thành thật mong muốn tất cả chúng sinh được 
an vui hạnh phúc. Lòng từ ái chẳng dính dấp gì đến sự luyến ái, dính mắc vào 
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riêng một cá nhân nào. Đó là một tỉnh thương thật trong sạch, một sự ước mong 
thành thật cho chính mình và cho người khác. Khi lòng từ ái chân thành tràn 
ngập tâm bạn, bạn cảm thấy an bình và tĩnh lặng, nguồn an lạc thanh tịnh này sẽ 
tuôn tràn đến những người mà bạn hướng tâm đến. Khi bạn hướng lòng từ ái này 
đến tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh sẽ được thấm nhuân lòng từ ái của bạn. 
Tư tưởng từ ái này cũng sẽ tạo một bầu không khí thân thiện, an lành giữa mọi 
người, khiến cho sự liên hệ giữa mọi người được hài hòa, thoải mái. 


Khi thực hành Thiền Từ Ái, bạn khởi đầu rải tâm từ cho chính mình, bạn mong 
ước cho chính mình được an vui hạnh phúc. Khi đọc thầm câu: "Nguyện cho tôi 
tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ,có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh 
phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại” không có nghĩa là bạn ích kỷ, bởi vì muốn rải tâm từ ái đến người 
khác thì trước tiên bạn phải có tư tưởng từ ái với chính mình. 


Khi rải tâm từ ái cho chính mình bạn cũng lấy mình làm ví dụ điển hình. Điều này 
có nghĩa là bạn nói: "nguyện cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, 
có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền 
não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại" thì đồng thời bạn cũng liên tưởng 
rằng: "ta muốn có tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, muốn có đầy đủ 
sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại" thì người khác cũng có mong cầu như ta 
vậy, lấy bụng ta suy ra bụng người ta cũng cầu mong cho "người khác có đầy đủ 
sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại" như ta vậy. 


Sau khi rải tâm từ cho chính mình, bạn rải tâm từ đến cho tất cả chúng sinh. Sở 
dĩ bạn phải rải tâm từ cho mình trước bởi vì nếu chính ta không đuợc an lạc tĩnh 
lặng thì làm sao có thể rải sự an lạc tĩnh lặng đến cho người khác. Bởi vậy, trước 
khi rải tâm từ đến mọi người, mọi chúng sinh, bạn phải khởi động và vun bồi lòng 
từ ái này trong chính mình. Bạn có thể rải tâm từ bằng nhiều cách. Bạn có thể 
rải tâm từ đến tất cả chúng sinh căn cứ theo chỗ ở. Chúng sinh ở đây bao gồm 
cả súc vật, côn trùng v.v... Trước hết, bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sinh trong 
nhà bạn. Tiếp theo đó bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sinh trong khu vực bạn 
đang cư ngụ, trong thành phố, trong quận, trong tiểu bang, trong nước, trên thế 
giới, trong vũ trụ, và cuối cùng là rải tâm từ đến tất cả chúng sinh một cách tổng 
quát. Khi nói các câu trên, bạn hãy cố gắng hình dung ra những chúng sinh mà 
bạn hướng đến đang mạnh khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Tư tưởng từ ái của bạn sẽ 
đến với họ và khiến họ thật sự mạnh khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Việc hành Thiên 
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Từ Ái kéo dài trong mười lăm phút. Bạn cũng có thể rải tâm từ ái đến từng hạng 
người: Thầy tổ, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, người không quen biết, 
người không có thiện cảm với mình và tất cả chúng sinh. 
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THỰC HÀNH THIÊN THA THỨ VÀ THIÊN TỪ ÁT 
Khi hành Thiền Tha Thứ, xin bạn chắp hai tay và đọc: 


Vì lầm lạc và không mính mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm 
làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xín tất cả 
mở rộng lòng từ bị và trí tuệ tha thứ cho tôi. 


Tôi thành thật tha thứ cho tát cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai 
lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. 


Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh đữ; 
giữ tâm trong sạch. 


Bạn nên đọc các câu trên từ năm đến mười lần trước khi hành Thiền Từ Ái hay 
Niệm Tâm Từ. 


Ngay sau Thiền Tha Thứ, bạn có thể hành Thiền Từ Ái như sau: 
a) Rải tâm từ qua từng hạng người: 


Khi hành Thiền Từ Ái theo cách này, bạn có thể niệm thầm trong tâm vào khoảng 
mười lần những câu sau đây: 


Nguyên cho tôi trần đầy tình thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, 
bình an, hạnh phúc thanh tính tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiên 
não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyên cho thầy tổ tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ sức 
khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tính tính lống, thân không tật bệnh, tâm không 
phiên não, hàng ngây an vui, không gốp chuống ngại. 


Nguyện cho cha mẹ tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ 
sức khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tính tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người trong gia đình tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, 
tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tính tĩnh lặng, thân không 
tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 
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Nguyện cho thân băng quyên thuộc tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha 
thứ; có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật 
bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho bạn Bè tôi trần đầy tình thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ súc 
khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tính tính lặng, thân không tật bệnh, tâm không 
phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người cùng sở làm với tôi trần đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bính an, hạnh phúc, thanh tính tính lặng, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả thiên sinh trần đầy tỉnh thương, khoan dung, tha thứ; có đầy 
đủ súc khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người không quen biết tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bính an, hạnh phúc, thanh tính tính lặng, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người không có thiện cảm với tôi tràn đầy tỉnh thương, 
khoan dung, tha thứ có đầy đủ súc khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tịnh tĩnh 
lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh tràn đầy t nh thương, khoan dung, tha thứ; có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tính tĩnh lặng, thân không tật bệnh, 
tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chuống ngại. 


Nguyện cho tát cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, 
đừng có khổ. đừng làm hại tân nhau, đừng hẹp lượng; hãy cho được sống lâu, 
đưng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được an 
ví; tất cả chúng sinh đang đau khổ, xín cho dút khổ. đang kinh sợ, xín cho hết 
kính sợ. đang thương tiếc xín cho hết thương tiếc. 


b) Rải tâm từ đến chúng sinh theo nơi chốn: 


Khi hành Thiền Từ Ái theo cách này, bạn có thể niệm thầm trong tâm vào khoảng 
mười lần những câu sau đây: 
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Nguyện cho tôi trần đầy tình thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, 
bình an, hạnh phúc thanh tính tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiên 
não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trong nhà nảy tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, 
tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tính tĩnh lặng, thân không 
tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trong khu vực nảy tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bính an, hạnh phúc, thanh tính tính lặng, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chuống ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trong thành phổ này tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bính an, hạnh phúc, thanh tính tính lặng, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tiểu bang nảy trần đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bính an, hạnh phúc thanh tính tính lặng, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trong nước này trần đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bnh an, hạnh phúc, thanh tính tính lặng, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trên thế giới thân tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bính an, hạnh phúc thanh tịnh tính lặng, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyên cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ trần đầy tỉnh thương, khoan dung, 
tha thứ; có đây đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tính tĩnh lặng, thân không 
tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh tràn đầy tnh thương, khoan dung, tha thứ; có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thanh tính tĩnh lặng, thân không tật bệnh, 
tâm không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chuống ngại. 


Nguyên cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, 
đừng có khổ. đừng làm hại tân nhau, đừng hẹp lượng; hãy cho được sống lâu, 
đưng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được an 
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ví; tất cả chúng sinh đang đau khổ, xín cho dút khổ. đang kinh sợ, xin cho hết 
kính sợ. đang thương tiếc xín cho hết thương tiếc. 


Sau khi hành thiên tha thứ và thiên từ ái các bạn hành Thiên Minh Sát. 
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C. THIÊN MINH SÁT THỰC DỤNG 


Hòa thượng Mahasi 


_ Thực tập Thiền Minh Sát là nỗ lực quán sát chánh niệm của thiền sinh để 
thây rõ ràng chính xác bản chât của các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra trong 
chính thân thê mình. 


Hiện tượng vật lý là những vật hay đối tượng mà thiền sinh thấy rõ ràng 
chung quanh họ. Toàn cơ thể của thiền sinh mà thiền sinh có thể nhận ra một 
cách rõ ràng là tập hợp của một nhóm vật chất (rũpa) và những hiện tượng tâm lý 
hay tâm, là những hoạt động của ý thức hay nhận biết (nãma). 


Chúng ta sẽ thấy rõ các hiện tượng tâm vật lý hay vật chất và tâm này mỗi 
khi có sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ diễn ra. Chúng ta phải 
nhận biết những hiện tượng này bằng cách quán sát và ghi nhận: thấy, thấy, thấy; 
nghe, nghe, nghe; ngửi, ngửi, ngửi; nễm, nếm, nếm; đụng, đụng, đụng hoặc suy 
nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. 


Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ, thiền sinh đều phải ghi 
nhận. Nhưng khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh không thể ghi nhận được từng 
chuyện xảy ra. Bởi thế, các thiền sinh mới chỉ nên tập ghi nhận những gì dễ nhận 
ra mà thôi. 

Mỗi khi thở, bụng phông lên và xẹp xuống. Các chuyển động này thường dễ 
nhận ra. Sự chuyển động này là đặc tính của gió vãyo dhãtu (yếu tố chuyển động 
hay yếu tố gió). Thiền sinh nên bắt đầu ghi nhận những chuyển động này bằng 
cách chú tâm quán sát bụng. Bạn sẽ thấy bụng phông lên khi bạn hít vào và xẹp 
xuống khi bạn thở ra. Khi bụng phông lên, bạn ghi nhận phông, phông, phông, và 
khi bụng xẹp xuống thì ghi nhận xẹp, XẹP, XẹP. Nếu không thấy được chuyển 
động phòng xeẹp thì hãy đặt tay lên bụng để ghi nhận. 


Không nên thúc ép hơi thở, đừng cố ý thở chậm hay nhanh lên, cũng đừng 
thở quá mạnh. Bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép hơi thở. Thở đều đặn bình thường 
và ghi nhận phồng xẹp khi chúng xuất hiện, hãy niệm thầm phông, xẹp, không 
niệm ra lời. 


Trong việc hành thiền minh sát, việc định danh cho một hiện tượng không 
thành vấn đề. Điều quan trọng là biết hay thấy. Khi ghi nhận sự phòng của bụng, 
hãy ghi nhận chuyển động phông từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Phải ghi 
nhận kỹ càng như đang thấy bằng mắt. Tâm ghi nhận phải đi song song với 
chuyễn động phòng của bụng. Sự chuyển động và tâm ghi nhận phải gán bó và 
hướng về cùng mục tiêu. Tâm phải dán sát vào đối tượng như hòn sỏi ném trúng 
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vào đích vậy. Ở giai đoạn xẹp của bụng, thiền sinh cũng phải ghi nhận rõ ràng kỹ 
lưỡng như vậy. 


Trong khi ghi nhận chuyển động của bụng, tâm bạn có thể bị phóng đi nơi 
khác, tức là tâm không còn dán sát vào bụng. Khi bị phóng tâm phải niệm thầm: 
phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Ghi nhận như vậy một, hai lần thì sự phóng 
tâm sẽ chấm dứt; lúc ấy thiền sinh hãy trở về ghi nhận sự phông xẹp ở bụng. Nếu 
tâm đi lang thang đến một nơi nào đó hãy ghi nhận fới, tới, tới rôi trở lại sự phông 
xẹp. Nếu bạn tưởng tượng gặp ai hãy ghi nhận gặp, gặp, gặp rồi trở về sự phồng 
xẹp. Nếu bạn tưởng tượng gặp và nói chuyện với người nào đó, phải ghi nhận 
nói, nói, nói. Tóm lại, khi suy nghĩ hay liên tưởng đến điều gì bạn đều phải ghi 
nhận. 


Nếu bạn tưởng tượng, hãy ghi nhận tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng 
tượng. Nếu bạn suy nghĩ, hãy ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu bạn 
tính toán hay dự định hãy ghi nhận fính toán, tính toán, tính toán hay dự định, 
dự định, dự định; nễu bạn thấy, hãy ghi nhận thấy, thấy, thấy. 


Nếu bạn liên tưởng đến điều gì, hãy ghi nhận liên tưởng, liên tưởng, liên 
tưởng. Nếu bạn cảm thấy vui, hãy ghi nhận vui, vui, vui. Nếu bạn cảm thấy chán, 
hãy ghi nhận chán, chán, chán; nếu bạn cảm thấy mừng, hãy ghi nhận mừng, 
mừng, mừng; nếu bạn cảm thấy buồn bực, hãy ghi nhận buôn bực, buôn bực, 
buôn bực. Ghi nhận tất cả mọi hoạt động của ý thức hay sự nhận biết gọi là niệm 
tâm (cittanupas-san3). 


Bởi vì không ghi nhận được những hoạt động của ý thức nên ta có khuynh 
hướng cho đó là người hay là một cá nhân. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng 
chính tôi đang tưởng tượng, suy nghĩ, tính toán, biết hay thấy, v.v... Chúng ta 
nghĩ rằng có một con người đã sống và suy nghĩ từ lúc ấu thơ đến bây giờ. Thật 
ra không hề có một con người như thế hiện hữu. Thay vào đó chỉ có những hành 
động của ý thức diễn biến liên tục và kế tiếp nhau mà thôi. Đó là lý do tại sao 
chúng ta phải ghi nhận mỗi một hoạt động của ý thức khi nó vừa khởi lên. Khi ghi 
nhận liên tục như vậy thì các hoạt động của ý thức sẽ chấm dứt. Chúng ta lại trở 
về với sự ghi nhận phồng xẹp của bụng. 


Khi ngồi hành thiền một thời gian lâu, các cảm giác như cứng đơ và nóng sẽ 
khởi ra trên cơ thể chúng ta. Tất cả những cảm giác đó đều phải được ghi nhận 
một cách cần thận. Các cảm giác đau và mệt cũng phải được ghi nhận như vậy. 
Tất cả những cảm giác này được gọi là khổ thọ (dukkhavedanä) và sự ghi nhận 
chúng được gọi là niệm thọ (vedanänupas-sanä). Khi quên ghi nhận hay không 
ghi nhận được các cảm giác này sẽ khiến bạn nghĩ rằng: "Tôi cứng đơ, tôi cảm 
thấy nóng, tôi đau, vừa rồi tôi cảm thấy thoải mái, bây giờ tôi cảm thấy không thoải 
mái với những cảm giác bất an này." Đồng hóa những cảm giác này với tôi hay ta 
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là một điều sai lầm. 

Thật ra chẳng hề có một cái tôi trong đó. Chỉ có những cảm giác bất an kế 
tiếp nhau diễn ra mà thôi chẳng khác nào sức đẩy kế tục và liên tiếp của điện lực 
đã làm cho đèn sáng lên. Những cảm giác bất an trong cơ thể chúng ta cũng diễn 
ra liên tiếp kế tục cái này theo cái kia vậy. Thiền sinh phải cần thận và tích cực 
ghi nhận những cảm giác này dù cho chúng là cảm giác cứng, nóng hay đau, dễ 
chịu hay khó chịu. 

Đối với những thiền sinh mới hành thiền, những cảm giác này có thể có 
khuynh hướng gia tăng và khiến thiền sinh có ý muốn thay đổi tư thế. Ý muốn 
này phải được ghi nhận, sau đó trở về với sự ghi nhận các cảm giác cứng, nóng, 
VAM, 


Một câu cách ngôn Miến Điện nói rằng: "Kiên nhẫn dẫn đến Niết Bàn." Câu 
này là một câu rất thích đáng để khích lệ sự tinh tấn của thiền sinh. Thiền sinh 
phải kiên nhẫn trong lúc hành thiền. Nếu thiền sinh thường xuyên cử động hay 
thay đổi tư thế vì không thể chịu đựng với các cảm giác cứng, nóng hay đau nhức 
khi chúng khởi sinh thì sự tập trung tâm ý hay định tâm không thể phát triển. Nếu 
tâm định không phát triển thì trí tuệ cũng không có, và do đó, không thể đạt được 
đạo quả và Niết Bàn. Đó là lý do tại sao kiên nhẫn là điều thiết yếu trong việc 
hành thiền, nhất là đối với các cảm giác bất an như trơ cứng, nóng lạnh hay đau 
nhức và những cảm giác khó chịu đựng khác. Thiền sinh không nên vội vã thay 
đổi tư thế mỗi khi có những cảm giác đó xuất hiện. Thiền sinh phải tiếp tục hành 
thiền một cách kiên nhẫn và ghi nhận những cảm giác đang xảy ra như cứng, 
cứng, cứng hay nóng, nóng, nóng, v.v... Những cảm giác đó sẽ biến mất nếu 
thiền sinh tiếp tục ghi nhận một cách kiên nhẫn. Khi có định tâm cao thì ngay cả 
những cảm giác mãnh liệt cũng biến mất. Sau đó thiền sinh trở về với sự ghi 
nhận chuyên động phông xẹp của bụng. 


Dĩ nhiên, thiền sinh phải thay đổi tư thế nếu những cảm giác trên không thể 
biến mất mặc dầu đã ghi nhận một thời gian lâu dài hay những cảm giác này quá 
mạnh mẽ không thể chịu đựng được. Nhưng trước khi chuyền động để thay đồi 
tư thế, thiền sinh phải niệm ý định muốn đổi, muốn đổi, muốn đồi. Sau đó ghi 
nhận các tác động của sự thay đổi như: đứng lên, đứng lên, đứng lên; di chuyến, 
di chuyền, di chuyển hay thay đổi, thay đổi, thay đỗi" v.v... 


Chẳng hạn trong khi đang ngồi ta muốn đổi chân thì phải niệm muốn, muốn, 
muốn. Trong khi đổi chân thì ta phải kéo chân ra rồi đặt chân xuống, lúc ấy ta 
phải ghi nhận kéo, kéo, kéo; đặt, đặt, đặt. Sau khi đã thay đổi chân xong thì trở 
về với sự ghi nhận chuyển động phông xẹp của bụng. 


Hãy ghi nhận liên tục không nên để gián đoạn giữa hai tác động ghi nhận, 
không nên đê gián đoạn giữa sự định tâm trước và sự định tâm kê tiêp, giữa trí 
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tuệ nhận biết trước và trí tuệ nhận biết kế tiếp. Có thế thì trí tuệ nhận biết của 
thiền sinh mới tiếp tục chín muỗi. Đạo và quả chỉ có thể đạt được khi sự thực 
hành thiền được liên tục và có trớn đều đặn. Việc hành thiền chẳng khác nào 
dùng hai thanh củi cọ xát vào nhau để lấy lửa. Muốn có lửa phải liên tục và tinh 
tấn cọ xát không ngừng cho đến khi lửa bật ra. 


Tương tự như vậy, việc ghi nhận trong lúc hành thiền minh sát phải được 
thực hiện một cách liên tục không gián đoạn, không có một sự ngừng nghỉ nào 
giữa hai tác động ghi nhận khi có bất kỳ một hiện tượng nào đang xảy ra. Chẳng 
hạn, trong khi ngồi thiền, một cảm giác ngứa phát sinh và thiền sinh muốn gãi bởi 
vì không chịu đựng được. Trong trường hợp này thiền sinh phải ghi nhận cảm 
giác ngứa và ý nghĩ muốn hết ngứa' hay ý nghĩ muốn gãi' chớ đừng vã đưa tay 
ra gãi ngay khi có ý nghĩ muốn hết ngứa”. Nếu tiếp tục kiên trì ghi nhận như thế 
thì sự ngứa sẽ biến mất. Khi sự ngứa biến mắt, thiền sinh phải trở về ghi nhận 
phòng xẹp ở bụng. 


Nếu đã có sự ghi nhận _ngứa, ngứa, ngứa mà cảm giác ngứa không biến mất 
thì thiền sinh sẽ lại có ý muốn gãi. Nhưng trước khi gãi phải ghi nhận ý muốn gãi. 
Tất cả mọi tác động bao gồm trong tiến trình gãi phải được ghi nhận như: tay 
đụng vào chỗ ngứa, đẩy lui đây tới để gãi, cuối cùng trở về với sự phồng xẹp của 
bụng. 


Mỗi khi thay đổi tư thế, bạn phải ghi nhận ý định hay ý muốn thay đổi trước 
rồi tiếp tục ghi nhận các tác động thay đổi một cách kỹ lưỡng. Chẳng hạn như khi 
đứng dậy từ tư thế ngồi hay đưa tay lên hoặc chuyển động và duỗi tay ra. Tất cả 
mọi chỉ tiết bên trong sự chuyển động thay đổi tư thế đều phải được ghi nhận cần 
thận. Trong lúc đứng dậy từ tư thế ngôi thì thân bạn nghiêng về phía trước, ghi 
nhận điều này. Khi đứng dậy, cơ thể bắt đầu nhẹ và từ từ đứng lên, phải ghi nhận 
tất cả những điều này, Ác oi nghiêng, nghiêng; đứng dậy, đứng dậy, đứng 
dậy; nhẹ, nhẹ, nhẹ v.v.. Thiền sinh phải có thái độ như là một người yêu đuối 
thiếu năng lực. Người có sức khỏe bình thường, mỗi lần đứng dậy họ đứng rất 
nhanh. Đối với những người yếu đuối, thiếu năng lực, họ đứng dậy một cách 
chậm chạp nhẹ nhàng. Cũng như người bị đau lưng, họ phải đứng dậy một cách 
chậm rãi, nhẹ nhàng để khỏi đau. Thiền sinh cũng phải có thái độ như vậy, phải 
thay đổi tư thế một cách từ từ nhẹ nhàng. Có như thế, chánh định và trí tuệ mới 
phát triển tốt đẹp. Bởi vậy, hãy làm mọi tác động một cách nhẹ nhàng như người 
không có năng lực, đồng thời ghi nhận hay niệm đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. 
Cũng vậy, mặc dầu có mắt, thiền sinh phải làm như mù, có tai phải làm như điếc. 
(Trong khi hành thiền, thiền sinh chỉ chú tâm ghi nhận mà thôi). 


Điều quan tâm duy nhất của thiền sinh chỉ là ghi nhận. Thiền sinh không nên 
phân biệt đó là hình sắc hay âm thanh gì. Bởi vậy, dâu cho âm thanh hay hình 
sắc có kỳ lạ đên đâu đi nữa, thiên sinh cũng làm như mình không nghe hay không 
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thấy gì; chỉ ghi nhận một cách cần thận nghe, nghe, nghe; tháy, thấy, thấy mà 
không phân tích hay tìm hiệu. Khi hành động phải làm một cách chậm rãi như 
mình là một người yêu đuôi thiêu năng lực. 


Khi co duỗi tay chân, khi cúi đầu xuống, ngắng đầu lên đều phải làm chằm 
chậm trong chánh niệm. Khi đang ngồi, muốn đứng dậy, phải đứng dậy từ từ và 
ghi nhận hay niệm đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Khi đã đứng dậy xong, ghi 
nhận đứng, đứng, đứng. Khi nhìn đây đó hãy ghi nhận nhìn, nhìn, nhìn hay 
thấy, thấy, thấy. 


_ Khi đi hãy ghi nhận các bước đi. Phải ý thức mọi chuyển động nằm trong 
môi động tác đi. Khi đi nhanh thì chú tâm vào chân trái, phải. 


Khi đi chậm hãy ghi nhận hai giai đoạn dở, đạp. Chú ý ghi nhận cảm giác 
của chân khi dở lên và khi đạp chân xuống. Nếu đi chậm hơn hãy ghi nhận ba 
giai đoạn: dở, bước, đạp. Phải ghi nhận các cảm giác của từng giai đoạn. Đối với 
các thiền sinh mới chỉ cân ghi nhận trái, phải hay dở, đạp là đủ. Trong khi đang 
đi, nếu bạn muốn ngồi xuống, hãy niệm muốn ngôi, muốn ngôi, muốn ngôi. Khi 
đang ngồi xuống hãy chú tâm ghi nhận cảm giác nặng đang trì xuống cơ thể. 


Khi đã ngồi xuống hãy ghi nhận các tác động đang diễn ra như sự xếp chân, 
sự để tay lên đùi, hay sự xếp hai tay vào nhau, v.v... Khi đã ngồi yên hãy chú tâm 
vào chuyển động phòng xẹp của bụng. Trong khi theo dõi ghi nhận chuyển động 
của bụng, nêu tay hay chân có cảm giác cứng đơ, hoặc một phần nào trên cơ thể 
cảm thấy nóng mà sự cứng đơ hay nóng này quá rõ rệt, lấn át hẳn sự phòng xẹp 
thì hãy ghi nhận cứng đơ, cứng đơ, cứng đơ; nóng, nóng, nóng, rồi trở vê với sự 
phòng xẹp của bụng. Trong khi đang ngôi thiền mà ý muốn nằm xuống khởi lên, 
hãy ghi nhận ý muốn này. Sau đó ghi nhận các chuyển động liên quan đến sự 
nằm xuống như: chống tay, nghiêng mình, duỗi chân, đặt đầu xuống, v.v...Ghi 
nhận các động tác của cơ thể khi nằm xuống rất quan trọng. Bạn có thể giác ngộ 
trong khi đang chánh niệm ghi nhận các tác động này. Khi định và tuệ phát triển 
mạnh mẽ thì đạo quả có thể đến bất kỳ lúc nào. Giác ngộ có thể đến khi bạn 
đang duỗi tay ra hay đang co tay vào. Đó là trường hợp giác ngộ đạo quả A La 
Hán của Ngài Ananda. Trước ngày kết tập tam tạng lần đầu tiên, Ngài Ananda đã 
nỗ lực tinh tấn thiền suốt đêm nhằm mục đích đạt đạo quả A La Hán. Ngài tỉnh 
tần chú tâm theo dõi bước đi frái, phải, đở, bước, đạp, ý muôn đi và những chuyền 
động bao gôm trong sự ởi. Mặc dầu nỗ lực không thối chuyển, nhưng mãi cho 
đến gần sáng Ngài vẫn chưa thành đạt đạo quả A La Hán. Nhận thấy rằng mình 
đã kinh hành quá nhiều khiến cho định (Samaädhi) và tinh tân (Viriya) không cân 
bằng. Ngài thấy cần phải nằm thiền một lúc nên quyết định vào phòng. Ngài ngồi 
trên giường và nghiêng mình nằm xuống với tâm chánh niệm ghi nhận năm, năm, 
nằm. Lúc đầu chưa chạm gối, Ngài đắc quả A La Hán. 


Hiểu Biết Trọn Vẹn Sư Khánh Hỷ 


Lúc chưa nằm xuống, Ngài Ananda chỉ mới đắc quả Tu Đà Hoàn, còn gọi là 
nhập lưu. Nhưng khi nghiêng mình năm xuông, Ngài liên tiêp trong chớp mặt đặc 
các quả kê tiêp là Tư Đà Hàm (Nhất lai), A Na Hàm (Bất lai), và A La Hán. 


Qua sự giác ngộ đạo quả của Ngài Ananda, chúng ta thấy rằng đạo quả có 
thể đến bát kỳ lúc nào, không cần đòi hỏi thời gian lâu dài. Đó là lý do tại sao 
thiền sinh phải luôn luôn tích cực ghi nhận. Thiền sinh không được dừng nghỉ ghi 
nhận dầu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không nên nghĩ rằng gián đoạn 
ghi nhận trong khoảnh. khắc ngắn ngủi chẳng quan trọng gì. Mọi chuyển động bao 
gôm trong tác động. nằm xuống đều phải được ghi nhận tỉ mỉ liên tục không gián 
đoạn. Sau khi đã nằm yên vào tư thế, hãy trở về với chuyển động phồng xẹp của 
bụng. Dầu đêm đã về khuya và đến giờ đi ngủ, nhưng thiền sinh cũng đừng bỏ 
qua việc ghi nhận. 


Một thiền sinh thực hành nghiêm chỉnh và nỗ lực thực sự thì sẽ tích cực giữ 
tâm chánh niệm mọi lúc dường như không biết gì đến việc ngủ nghỉ. Khi buồn 
ngủ thiền sinh tiếp tục ghi nhận cho đến khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Nếu việc 
hành thiền tiến triển tốt đẹp và vượt trội, thiền sinh sẽ cảm thấy tỉnh táo. Nếu hôn 
trầm dã dượi thắng lướt thì thiền sinh sẽ cảm thấy buồn ngủ. Khi buồn ngủ, thiền 
sinh phải ghi nhận 'buôn ngủ, buôn ngủ, buôn ngủ." Khi mí mắt sụp xuống hãy ghi 
nhận sụp xuống, Sụp xuông, sụp xuông. Khi mí mắt trở nên nặng, hãy ghi nhận 
nặng, nặng, nặng. Nếu mắt trở nên cay xốn, hãy ghi nhận cay xốn, cay xôn, cay 
xốn. Nếu ghi nhận mọi tác động một cách chánh niệm thì sự buồn ngủ biến mắt 
và thiền sinh sẽ tươi tỉnh trở lại. 


Khi đã tươi tỉnh và mắt sáng trở lại, thiền sinh phải ghi nhận fươi tỉnh, tươi 
tỉnh, tươi tỉnh hay sáng, sáng, sáng rồi trở về sự phông xẹp của bụng. Thiền sinh 
lại kiên trì tiếp tục hành thiền. Cuối cùng, khi buồn ngủ thắng thế thì thiền sinh sẽ 
rơi vào giấc ngủ. Khi hành thiền ở tư thế nằm bạn rất dễ bị buồn ngủ. Bởi vậy đối 
với những thiền sinh mới không nên hành thiền ở tư thế nằm quá nhiều mà phải 
ngồi và kinh hành nhiều hơn. Nhưng lúc đến giờ đi ngủ, thiền sinh nên hành thiền 
ở tư thế nằm, ghi nhận những chuyển động phồng xẹp của bụng cho đến khi nào 
rơi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Thời gian ngủ là khoảng thời gian nghỉ ngơi 
cho thiền sinh. Nhưng đối với thiền sinh tích cực tinh tấn thì nên giới hạn giờ ngủ 
khoảng bốn tiếng mỗi đêm. Đó là ngủ vào khoảng canh hai, tức từ mười giờ tối 
đến hai giờ sáng, như Đức Phật đã cho phép. Ngủ bốn tiếng là vừa đủ. Đối với 
những thiền sinh mới, nếu thấy ngủ bốn tiếng không đủ cho sức khỏe thì có thể 
ngủ năm đến sáu tiếng. Sáu tiếng là quá đủ cho sức khỏe. 

Khi thức dậy thiền sinh phải lập tức trở về với sự ghi nhận. Một thiền sinh 
thật sự muốn nỗ lực hành thiền để đạt đạo quả thì chỉ ngừng hành thiền trong khi 
ngủ mà thôi. Trong thời gian thức, họ liên tục chánh niệm không ngừng nghỉ. Bởi 
vậy, khi vừa thức giấc, thiền sinh phải ghi nhận ngay sự thức dậy của tâm (hức 
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dậy, thức dậy, thức dậy. Nêu thiền sinh không thể ghi nhận được trạng thái của 
tâm lúc vừa thức dậy, thì hãy bắt đâu ghi nhận sự phông xẹp của bụng. 


Nếu thiền sinh có ý định ngồi dậy và bước xuống đất thì hãy ghi nhận muốn 
ngôi dậy, muốn ngôi dậy, muốn ngôi dậy, tiệp theo hãy ghi nhận tất cả các tác 
động liên quan đến sự ngồi dậy như chống tay, co chân, nhồm dậy, ngồi, V.V.. 
Khi đã ngôi dậy, nếu muốn ngôi một lát thì hãy chú tâm ghi nhận sự phông xẹp 
của bụng. Muốn đứng dậy để đi rửa mặt thì phải ghi nhận ý muốn, sau đó ghi 
nhận các tác động đứng dậy. Khi rửa mặt hay tắm phải ghi nhận các tác động 
này. Vì các tác động rửa mặt và tắm là những tác động hơi nhanh nên không thể 
ghi nhận được hết. Bởi vậy, hãy cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Lúc chải 
đầu, mặt áo quần, mở cửa, đóng cửa, v.v... đều phải ghi nhận kỹ càng. 


Lúc đến giờ ăn thiền sinh vào bàn ăn phải ghi nhận thấy, thấy, thấy hay 
nhìn, nhìn, nhìn. Khi đưa tay ra đụng thức ăn, lây thức ăn, rút tay về, đưa vào 
miệng v.v... Tất cả những tác động ây đều phải được ghi nhận. Nếu bạn dùng 
đũa hay muỗng để lây thức ăn thì cũng phải ghi nhận mọi tác động liên quan đến 
sự gấp hay múc thức ăn này như gấp, gặp, gắp; múc, múc, múc. Khi nhai thức 
ăn phải ghi nhận nhai, nhai, nhai. Khi nhận biết được vị của thức ăn, ghi nhận 
biết, biết, biết. Khi nuốt thức ăn vào cỗ v.v... tất cả đều phải được ghi nhận. Đó 
là cách mà thiền sinh ghi nhận trong khi đưa từng muỗng thức ăn vào miệng. Khi 
thiền sinh muốn dùng canh thì tất cả các tác động bao gồm như: đưa tay ra, cầm 
muỗng, múc canh v.v... đều phải được ghi nhận. Việc ghi nhận trong khi ăn hơi 
khó khăn bởi vì có rất nhiều điều phải quán sát và ghi nhận. Thiền sinh mới 
thường hay bỏ sót một số tác động cần phải ghi nhận. Nhưng càng về sau, khi có 
tâm định mạnh mẽ, thiền sinh sẽ ghi nhận được tất cả các tác động của sự ăn 
này. 


Đến đây thiền sinh đã học được nhiều cách ghi nhận. Nhưng tóm tắt lại chỉ 
có vài điều cần nhớ sau đây: khi đi nhanh hãy ghi nhận trái, phải, khi đi chậm hãy 
ghi nhận dở, đạp; nếu chậm hơn, ghi nhận dở, bước, đạp; khi đã ngồi xuống 
hãy chú tâm vào sự phông xẹp của bụng; khi nằm cũng phải chú tâm vào bụng, 
nếu không có điều gì đặc biệt để ghi nhận. Trong khi quán sát ghi nhận, nêu bị 
phóng tâm hãy ghi nhận phóng tâm rồi trở về với sự phồng xẹp của bụng. Thiền 
sinh cũng phải ghi nhận tất cả mọi cảm giác khởi lên như tê, cứng, đau, nhức, 
nóng, lạnh, v.v.. rồi trở về với chuyển động của bụng. Trong các tác động khác 
như co duỗi tay, chân, cúi đầu, ngắng đầu v.v... đều phải được ghi nhận rồi trở về 
đề mục chính. 


Nếu thiền sinh tiếp tục tinh tấn ghi nhận như thế thì về sau thiền sinh sẽ có 
thể ghi nhận được rất nhiều những diễn biến đang xảy ra. Lúc mới tập hành 
thiền, tâm thiền sinh thường dễ phóng đi đây đó. Thiền sinh thường quên và bỏ 
sót ghi nhận, nhưng không nên lấy thế làm chán nản vì mọi thiền sinh mới đều 
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gặp các khó khăn tương tự như vậy. Hành thiền lâu hơn, thiền sinh sẽ ghi nhận 
được một cách dê dàng mỗi khi có sự phóng tâm xảy ra, cuỗi cùng, thì tâm không 
còn bị phóng nữa. Lúc bây giờ, tâm sẽ dính chặt vào với đề mục ghi nhận. 


Tâm chánh niệm phải đi song song với đối tượng ghi nhận. Nói cách khác, 
tâm ghi nhận luôn luôn theo sát với đề mục, chẳng hạn như phông xẹp và tâm ghi 
nhận sự phồng xẹp phải đi song song với nhau. Đối tượng vật chất để ghi nhận 
và tâm ghi nhận đối tượng đó là một cặp, chẳng có một con người hay cá nhân 
nằm trong hai hiện tượng này. Chỉ có đối tượng vật chất ghi nhận và tâm ghi 
nhận đối tượng đó xảy ra mà thôi. Thiền sinh sẽ kịp thời và chính mình kinh 
nghiệm được các diễn biến này. Trong khi chú tâm ghi nhận sự phồng xẹp của 
bụng, thiền sinh sẽ phân biệt được răng sự phồng lên của bụng là hiện tượng vật 
chất và tâm ghi nhận là hiện tượng của tâm. Tương tự như vậy, sự xẹp của bụng 
là hiện tượng vật chất và tâm ghi nhận sự xẹp là hiện tượng của tâm. 


Đến đây thiền sinh đã hiểu một cách rõ ràng sự diễn tiến đồng thời của cặp 
hiện tượng tâm vật lý này. Do đó, qua mỗi tác động ghi nhận, thiền sinh sẽ tự 
mình hiểu một cách rõ ràng rằng chỉ có hiện tượng vật chất, đó là đối tượng để ghi 
nhận và hiện tượng tâm, đó là tác động ghi nhận. Khi có sự phân biệt này thì 
thiền sinh đã đạt được tuệ phân biệt danh sắc (nämarupa- paricchedanäana), đó là 
tuệ giác đầu tiên. Đạt được tuệ giác này một cách đúng đắn là điều hết sức quan 
trọng bởi vì sau khi đạt được tuệ giác này nếu tiếp tục tinh tấn hành thiền, thiền 
sinh sẽ đạt được tuệ giác kế tiếp, đó là tuệ phân biệt nhân quả (paccaya- 
pariggahanaäna). 


Khi thiền sinh tiếp tục ghi nhận đều đặn, thiền sinh sẽ tự mình thấy rõ rằng 
những gì xảy ra đều biến mắt một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó. Người ta 
thường cho răng cả hai hiện tượng vật chất và tâm linh đều kéo dài suốt đời, từ 
lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Thật ra, điều đó không đúng. Không có hiện 
tượng nào có thể trường tồn vĩnh viễn, mọi hiện tượng đều sinh ra rồi diệt ngay 
một cách nhanh chóng sau đó, chúng không thể kéo dài lâu hơn thời gian của một 
cái chớp mắt. Thiền sinh sẽ tự nhận biết được điều đó khi thiền sinh liên tục ghi 
nhận. Nhờ thế thiền sinh sẽ thầy rõ rằng tất cả mọi hiện tượng ấy đều là vô 
thường. Khi có được sự nhận biết này thì thiền sinh đã có tuệ giác thấy được vô 
thường (aniccänupassanä-ñäna). Tiếp theo đó thiền sinh sẽ được tuệ giác thấy 
rõ khổ não (dukkhãnupassanãa-ñãna). Khi có được tuệ này, thiền sinh sẽ ý thức rõ 
ràng rằng tất cả mọi sự vô thường đều đau khổ. Lúc bấy giờ thiền sinh cũng tự mình 
kinh nghiệm được hay trải qua các sự đau nhức trong cơ thể. Cơ thể này chẳng qua 
chỉ là tập hợp của sự khổ đau. Tiếp theo, thiền sinh sẽ nhận thức được một cách rõ 
ràng rằng mọi hiện tượng tâm vật lý đều diễn ra theo chiều hướng riêng của nó, hiện 
tượng tâm vật lý xảy ra không do ai kiểm soát. Không ai có thể điều khiển các hiện 
tượng này theo ý muốn của mình. Khi nhận thức được điều này, thiền sinh có được 
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tuệ giác thấy rõ vô ngã (anattänupassanä-ñãna). 


Khi tiếp tục hành thiền không thối chuyển, thiền sinh sẽ ý thức được một 
cách chắc chắn rằng mọi hiện tượng đều vô thường, khổ não và vô ngã thì thiền 
sinh sẽ đạt được Niết Bàn. Tất cả Chư Phật, các vị A La Hán và các bực Thánh 
đã đạt được Niết Bàn đều đi theo con đường này. Tất cả thiền sinh nên nhận ra 
rằng hiện nay chính mình cũng đang ởi trên con đường đó để đạt được sở nguyện 
là đạo quả và Niết Bàn. Các thiền sinh phải lấy làm vui mừng vì mình đã đi đúng 
hướng và sẽ đạt được chánh định và trí tuệ mà chư Phật, chư A La Hán, chư 
Thánh đã giác ngộ trước đây. 


Nếu thiền sinh tích cực hành thiền thì chẳng bao lâu thiền sinh cũng sẽ chính 
mình kinh nghiệm được đạo quả và Niết Bàn mà chư Phật, chư A La Hán, chư 
Thánh đã kinh nghiệm. Thật vậy, thiền sinh có thể đạt được kết quả này trong 
thời gian mười lăm ngày, hai mươi ngày hay một tháng. Nếu kiên trì thực tập, đối 
với những thiền sinh có ba-la-mật đặc biệt có thể đạt được đạo quả trong vòng 
bảy ngày. Thiền sinh phải luôn luôn tin tưởng rằng mình có thể đạt được đạo quả 
trong thời gian hạn định trên. Ít nhất là đạt được quả Nhập Lưu, dứt được thân 
kiến, hoài nghi và giới cắm thủ và không còn bị tái sinh vào bốn ác đạo nữa. 
Thiền sinh phải tinh tấn tiếp tục hành thiền với sự tin tưởng này. 

Cầu mong tất cả các bạn hành thiền một cách tốt đẹp và sớm đạt được đạo 
quả Niết Bàn mà Chư Phật, Chư A La Hán và Chư Thánh đã đạt được. Bồ 
Túc về Kinh Hành 


Khi thực hành Thiền Minh Sát, điều quan trọng là phải luôn luôn chú tâm ghi 
nhận chánh niệm; bởi vậy, khi thay đổi tư thế ngồi sang tư thế đứng bạn phải luôn 
luôn giữ tâm chánh niệm. 

Trước khi đứng dậy, bạn phải chú tâm chánh niệm ghi nhận ý định đứng dậy 
hay niệm thằm: muốn, muốn, muốn, sau đó, chú tâm vào toàn thể cơ thể, và từ 
từ đứng dậy; ghi nhận toàn thể tiến trình của sự đứng dậy hay niệm thầm: đứng 
dậy, đứng dậy, đứng dậy. 


Khi đã đứng dậy rồi, hãy chú tâm vào sự đứng. Trong khi chú tâm vào sự 
đứng bạn có thê niệm thâm: đứng, đứng, đứng. 


Khi đi kinh hành, tốt nhất nên chọn lối đi đã có sẵn, rồi đi tới đi lui trên đó. 
Hãy đi một cách chậm rãi; chú tâm vào chân hay chuyên động của chân; chú tâm 
ghi nhận ít nhât bốn giai đoạn của mỗi bước đi. 

Để thực hiện một bước đi, trước tiên bạn phải nhón gót. Hãy chú tâm vào 
chân và ghi nhận một cách chánh niệm sự nhón hoặc vừa ghi nhận vừa niệm 
thầm: nhón, nhón, nhón. 
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Khi chân đưa ra phía trước, hãy ghi nhận chuyền động đưa tới, trong khi ghi 
nhận chuyên động bạn có thê niệm thâm: bước, bước, bước. 


Khi chân hạ xuống sàn hay xuống mặt đất hãy ghi nhận sự hạ chân xuống 
này và có thê niệm thâm: đạp, đạp, đạp. 


Khi bạn chuyển sức nặng sang chân khác để thực hiện một bước mới hãy 
ghi nhận chánh niệm trên toàn thân thể và có thể niệm thầm: chuyền, chuyến, 
chuyền. (Bạn cũng có thể chú tâm vào sự ấn xuống của bàn chân sau khi đạp 
xuống và có thể niệm thầm: ấn, ấn, ắn). 


Sau đó, tiếp tục thực hiện bước kề tiếp và lần lược ghi nhận: dở, bước, đạp, 
chuyên (hay ân). 


Hãy đi chậm rãi. Mở mắt và nhìn vào khoảng hai thước trước mặt. Đừng 
nhắm mắt vì nhắm mắt bạn sẽ bị ngã. Mắt mở vừa phải, nhìn vào lối đi.Khi đi đến 
cuối đường kinh hành bạn đứng lại, hãy ghi nhận sự đứng lại này và có thể niệm: 
đứng lại, đứng lại, đứng lại. 


_Khi muốn quay lui, hãy ghỉ nhân ý muốn quay và có thể niệm thầm: muốn, 
muôn, muôn. Sau đó quay từ từ. Trong khi quay, hãy chú tâm chánh niệm vào 
chuyên động quay và có thê niệm thâm: quay, quay, quay. 


Khi bắt đầu đi trở lại, cũng hãy ghi nhận chánh niệm từng giai đoạn một của 
bước đi: dở, bước, đạp, chuyển (ấn) cho đến cuối đoạn đường kinh hành. Khi 
đứng lại, hãy chánh niệm vào sự đứng lại. Khi muốn quay, chánh niệm vào ý 
muôn. Khi quay, chánh niệm vào chuyền động quay, rồi tiếp tục đi. Khi đi, hai tay 
có thể nắm lại phía trước hay phía sau. Cứ như thé, tiếp tục đi cho đến hết giờ 
kinh hành. 


Kinh hành cũng là dịp để thể dục cơ thể. Nếu chỉ ngồi thiền trong vòng ba 
mươi phút hay một giờ đồng hồ thì không cần phải đi kinh hành. Nhưng khi bạn 
tham gia một khóa thiền suốt ngày thì cơ thể cần phải vận động, vì vậy phải đi 
kinh hành và ngồi thiền xen kẻ nhau, sau giờ kinh hành lại đến giờ ngồi thiền. 


Khi trở vào thiền đường, bạn phải đi chậm rãi, ghi nhận ý thức từng giai đoạn 
một của bước đi. Trước khi ngồi xuống, hãy ghi nhận ý muốn ngồi xuống. Sau đó 
ngồi xuống một cách chậm rãi, chú tâm vào toàn thể cơ thể. Khi thân chạm vào 
sàn nhà hãy ghi nhận: đụng, đụng, đụng. Khi xếp chân và tay hãy ghi nhận: xếp, 
xếp, xếp. Sau đó, chú tâm vào chuyển động của bụng. 


Hồi Hướng 
Sau khi hành thiên cũng như làm được điều thiện nào bạn hãy hôi hướng 


phước báu đến tất cả chúng sinh, đó là một việc làm tốt đẹp.Chúng tôi xin hồi 
hướng tất cả những phước báu mà chúng tôi đã tạo đến tất cả chúng sinh, đến 
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tất cả chư thiên khắp mọi nơi. Xin tất cả đều được an vui hạnh phúc để hộ trì 
Phật pháp bên vững lâu dài. 
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HƯỚNG DẪN TRÌNH PHÁP 
Hòa Thượng Pandita 


Dầu cho có được hướng dẫn kỹ càng cách hành thiền, thiền sinh vẫn chưa 
hành thiên đúng, cũng như chưa biết cách trình bày kinh nghiệm của mình cho 
thiên sư. Một số thiên sinh hành thiên rất khá nhưng lại không biết cách diễn đạt 
việc hành thiền của mình và những kinh nghiệm mà mình gặt hái được. Mục đích 
của bài này là để giúp thiền sinh trình bày đúng những gì mình đã quán sát được 
trong lúc hành thiên: Quán sát cái gì và đã kinh nghiệm ra sao? 


Hành thiền minh sát chẳng khác nào trồng cây. Trước tiên chúng ta cần phải 
có hạt giống, đó là Chánh Niệm, để quán sát các hiện tượng đang xảy ra một cách 
đầy đủ và rõ ràng. Muốn cho hạt giống nẩy mầm, trở thành cây con, rồi trưởng 
thành đơm hoa kết trái trí tuệ chúng ta cần phải có những điều kiện khác được 
gọi là năm yếu tố bảo vệ (Panca-nuggahita): 


1. Phải làm hàng rào để ngăn chặn những loài thú lớn nhỏ có thể làm hại 
cây, đó là Giới. Giới là yếu tố bảo vệ căn bản (Sila nuggahita). Giới ngắn ngừa, 
giúp ta không có những hành vi và ngôn ngữ bất chánh làm giao động tâm, ngăn 
trở Định và Huệ phát sinh. 


2. Phải tưới nước để hạt giống dễ nẩy mầm. Nghĩa là phải nghe pháp, đọc 
kinh sách, tìm hiểu giáo lý (Suta-nuggahita). Sau đó áp dụng những hiểu biết của 
mình vào thực hành. Không tưới nước quá nhiều làm thối mầm cây. Nghĩa là chỉ 
cần vừa đủ giáo lý để hiểu rõ phương pháp hành thiền. Đừng để mình lúng túng, 
hoang mang lạc lối trong rừng ngôn từ ước định của kinh điển. Nhưng cũng đừng 
để hạt giống thiếu nước không thể nãy mầm. Nghĩa là không hành thiền một 
cách mê muội, chẳng biết gì đến phương pháp. 


3. Phải vun phân tỉa lá, tỉa cành. Nghĩa là phải trình pháp với thiên sư để 
thiên sư biết được kinh nghiệm của mình hầu nhận được những điều chỉ dân cần 
thiết (Sakaccha-nuggahita). Trong khi trình pháp, thiên sư sẽ tùy theo kinh 
nghiệm của từng người mà có những điêu chỉ dẫn thích hợp, tuần tự hướng dẫn 
thiền sinh đi những bước vững chắc trên đường hành đạo. 


4. Phải bắt sâu, làm cỏ. Nghĩa là có sự tập trung tâm ý vào đề mục để có 
định lực (Samatha-nuggahita) hầu gạt bỏ những tâm niệm bất thiện. Trong lúc 
hành thiền, ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào đề mục và tỉnh thức để nhận diện 
những gì đang xảy ra ở sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm). Khi tâm có định 
lực sắc bén với sự hỗ trợ của tinh tấn thì tham sân si sẽ không có cơ hội dẫy 
động. 
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5. Nếu có được bốn yếu tố bảo vệ đầu tiên thì yếu tố thứ năm sẽ ra hoa kết 
trái trí tuệ (Vipassana-nuggahita). Thế nhưng thiền sinh thường dễ bị dính mắc 
vào những tuệ giác đầu tiên hay những kinh nghiệm đặc biệt hoặc kỳ diệu do tâm 
định đưa đến. Sự dính mắc này là một trở ngại khiến thiền sinh không thể tiến xa 
hơn và sâu hơn đến những tuệ giác kế tiếp. Thiên sinh nên tinh tấn hành thiên 
một cách liên tục không dừng lại để nhàn du hưởng thụ những lạc thú do kết quả 
của việc hành thiên đem lại. Tham luyến vào những lạc thú tạm bợ đó là một trở 
ngại lớn lao trong đường tu tập. Những lạc thú nhẹ nhàng này có tên là Nikanti 
Tanha, là một loại ái dục vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng như một mạng lưới nhện 
mong manh nhưng nó có tác dụng chẳng khác nào một đòn kê cản trở bánh xe trí 
tuệ. Nếu thiền sinh gặp phải những cản trở này, trong những buổi trình pháp, 
thiền sư sẽ tìm ra ngay để hướng dẫn thiền sinh trở về đường chính. Đây là lý do 
cho thấy tâm quan trọng của việc trình pháp. 


Khi hành thiền minh sát chúng ta phải quán sát các hiện tượng vật chất và 
tâm. Kinh điển đã giải thích rõ ràng là hiện tượng tâm-vật lý luôn luôn khởi lên 
qua sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Chẳng hạn, khi có một sự nhìn thì 
mắt nhìn và vật được nhìn là hiện tượng vật chất, và nhãn thức khiến ta nhận ra 
vật được nhìn là hiện tượng của tâm. Tương tự như vậy, sự nhận biết âm thanh, 
mùi, vị, đụng chạm hay suy nghĩ cũng như những hoạt động khác của cơ thể như 
duỗi tay, co tay, bước đi v.v... cũng chỉ là các hiện tượng vật chất và tâm. Hòa 
thượng Mahasi dạy chúng ta phải quán sát ghi nhận tất cả mọi chuyện trên khi 
chúng xảy ra, đừng bỏ sót mảy may nào dù nhỏ nhặt đến đâu. 


Mặc dầu được hướng dẫn kỹ càng, nhưng khi thực hành thiền sinh cũng gặp 
nhiều khó khăn. Để giúp thiền sinh vượt qua các khó khăn, Hòa thượng Mahasi 
đã dạy những điêu căn bản cho thiên sinh mới là chỉ quán sát một cách tỉnh thức 
chuyển động phồng xẹp của bụng. Thiền sinh phải biết cách quán sát các đề mục 
chính, cũng như phải ghi nhận như thế nào trong trường hợp có đề mục phụ phát 
sinh (đề mục chính là chuyển động phồng xẹp của bụng; đề mục phụ là suy nghĩ, 
liên tưởng, cảm giác, hình sắc, âm thanh, mùi, vị v.v... cũng có khi là phản ứng 
của chính thiên sinh trước các đối tượng phụ đó). 


Để giúp đỡ cho thiền sinh vượt qua những chướng ngại, các thiền sư đã đặt 
ra sáu câu châm ngôn ngắn gọn sau đây: 

1. Khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện thi 
đặc tính riêng của thân và tâm sế hiển lộ. 

2. Khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ thì đặc tính nhân duyên 
sẽ hiển lộ. 
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3. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì sẽ thấy được tam tướng: vô thường, 
khổ; vô ngã. 
4.. Khi thấy được 1am tướng thi tuệ mính sát sẽ xuất hiện. 


5, Khi bị phóng tâm (suy nghĩ, lý luận, liên tưởng, vư..). cần phải trh bảy 
cho thiên sư: 


6. Khi có cảm giác hay cảm xúc gì cần phải quan sát, ghi nhận và trình bảy 
cho thiên sư: 


Thiền sinh phải cho thiền sư biết mình đã quán sát chuyển động phồng xẹp 
như thế nào từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt. Khi bụng phồng, bụng bắt 
đầu căng lên nhanh rồi tiếp tục căng cho đến lúc chấm dứt là lúc xẹp. Hãy quán 
sát từ lúc bắt đầu phồng, đoạn giữa của phồng và đoạn cuối của phồng 
(Sabhakaya patisam-vedi). Nghĩa là tâm quán sát phải đi song song với tiến trình 
của sự chuyển động từ lúc khởi đầu, kéo dài cho đến khi chấm dứt. Thiền sinh 
mới rất khó ghi nhận ba giai đoạn trên nhưng phải cố gắng. Nếu thiếu cố gắng 
thì không có kết quả gì cả. 

Một khi thiên sinh đã biết ghi nhận đề mục một cách chánh niệm, biết cách 
chú tâm song song với diễn biến của đề mục, biết theo dõi các giai đoạn liên tiếp 
của phồng xeẹp, biết ghi nhận những gì mình thấy, những gì mình kinh nghiệm thì 
sẽ biết cách trình pháp một cách chính xác. 

Có hai diễn biến song song trong khi thiền sinh hành thiền: Trước tiên là sự 
chú tâm quán sát hay ghi nhận đối tượng. Thứ hai là diễn biến của tâm quán sát 
đối tượng ấy. It nhất thiền sinh phải nhận ra được điều này thì mới có thể gọi là 
thấy hay kinh nghiệm. 

__ Đối với đề mục chính thiên sinh phải nói được kết quả của tâm lúc đối tượng 
diễn biến, hay nói được sự diễn biến song song của tâm chánh niệm và đề mục. 
Nghĩa là thiên sinh thấy rõ được diễn tiến của đề mục và diễn tiến của tâm ghi 
nhận đề mục. Nếu cả hai xảy ra cùng lúc thì phải ghi nhận như thế nào? Ghi 
nhận chính cái bụng? Ghi nhận tư thế của bụng? Hay ghi nhận diễn tiến của 
bụng trong khi phông? Có ba yếu tố hiện hữu trong sự phông: 

1.Hình dạng của bụng. 

2.Tư thế hay vị thế của bụng. 

3. Đặc tính của sự phồng. 


Hình dạng: là hình dạng của cái bụng mà tâm thiền sinh chú vào. Toàn thể 
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thân hình của thiền sinh là hình dạng của thân thể. Hình dạng của cái bụng cũng 
như vậy. 


Tư thế của bụng: điều này tùy thuộc vào vị thế riêng biệt từng lúc một của 
bụng. Nghĩa là bụng đang xẹp, phồng, hay đứng yên. Tiếng Pali gọi là akara: có 
nghĩa là tư thế hay vị thế. Ví dụ: bàn tay đang ở tư thế nắm lại hay đang xoè ra? 
Hoặc cơ thể đang ở tư thế đi, đứng, nằm, ngồi? 


Nếu thiên sinh chú tâm quán sát bụng thì sẽ thấy hoặc hình dạng hay tư thế 
trước khi thấy đặc tính. Nhưng thấy hình dạng hay tư thế thì không phải là thiên 
minh sát. Thiên sinh phải thấy đặc tính chủ yếu của sự phông, như là sự căng 
thẳng, sự chuyển động của bụng trong lúc phồng. Nếu quán sát kỹ thì thiền sinh 
sẽ thấy đặc tính này ngay mà có thể trình bày cho thiền sư một cách chính xác và 
rõ ràng khi trình pháp. Nhưng thiên sinh phải thấy chứ không phải tưởng tượng 
hay nghĩ là thấy. Khi trình pháp phải chú trọng đặc biệt vào những điểm căn bản 
này. 


Giai đoạn xeẹp, thiên sinh cũng phải chú tâm quán sát ghi nhận như thế. 


Cũng vậy trong lúc kinh hành, khi giở chân, thiên sinh phải quán sát kịp thời 
và cùng lúc với diễn tiến của sự giở chân: Từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt. Nếu 
làm được như vậy thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiên sinh sẽ thấy hình dáng 
của chân hay tư thế của chân trong giai đoạn giở hay thiền sinh cảm nhận rằng 
chân bắt đầu nhẹ và nâng lên hay chân bắt đầu căng và đang đưa tới? 


Thiền sinh phải trình bày cả ba đặc tính trên và dĩ nhiên thiên sinh phải hết 
sức chú tâm theo dõi chuyển động đi để có thể trình bày một cách rõ ràng và 
chính xác. Khi chân bước tới thiên sinh cũng phải quán sát kịp thời và cùng lúc 
với chuyển động của sự bước tới. Và thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền sinh 
thấy hình dáng của chân mình, hay tư thế hoặc cách thức của chân trong giai 
đoạn đưa tới, hay cảm nhận được sự chuyển động của chân được đưa từ sau tới 
trước. 


Khi đạp chân xuống, thiền sinh cũng phải chú tâm quán sát từ lúc chân bắt đầu 
hạ xuống cho tới lúc chân chạm đất. Nếu chú tâm được như vậy thiên sinh sẽ thấy 
gì. Phải chăng thiên sinh thấy chân mình hay trạng thái của sự đạp chân xuống hay 
cảm nhận đặc tính chuyển động của sự đạp xuống, chẳng hạn như bắt đầu cảm thấy 
nhẹ và mêm? 


Đối với các đối tượng khác cũng phải chú tâm ghi nhận kỹ càng như vậy. 


Chẳng hạn: khi co tay, duôi tay, cúi mình, đổi chân, ngồi xuống, đứng dậy v.v... 
cũng phải chú tâm ghi nhận như vậy. 
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Thiền sinh cũng phải hiểu ý nghĩa ba đặc tính của các hiện tượng tâm vật lý. 
Đó là: 

1.Đặc Tính Riêng (Sabhava Lakkhana) 

2.Nhân Duyên hay điều kiện (Sankhata Lakkhana) 

3.Đặc Tính Chung hay Tam Tướng (San-nanna Lakkhana) 

1) Đặc Tính Riêng của hiện tượng vật chất và tâm: 


(1.a) Đặc Tính Riêng của Vật Chất hay Sắc: Vật chất hay Sắc có các đặc tính 
căn bản sau đây: 


* Sự cứng, mềm, đó là yếu tố chiếm chỗ, làm nền tảng (đất), là đặc tính của 
xương và thịt. 


* Lạnh và nóng đó là yếu tố nhiệt độ tăng giảm (lửa), là đặc tính nóng, lạnh 
của cơ thể. 


* Sự kết hợp và tính chất lỏng (nước), đó là đặc tính dính chặt hay liên hợp 
của cơ thể. 


* Sự chuyển động đó là yếu tố lưu chuyển (gió), là đặc tính của hơi thở, của 
sự phồng xẹp, của sự nâng đỡ, của sự di chuyển v.v... 


(1.b) Đặc Tính Riêng của Tâm: 


Đặc Tính Riêng của Tâm là nhận biết, bao gôm: xúc (sự tiếp xúc của Tâm với 
đối tượng), Thọ (cảm giác), tri giác kinh nghiệm đối tượng, cùng các trạng thái và 
phản ứng của Tâm (vui, buôn, giận, chánh niệm, tỉnh tấn, ganh ty, phóng tâm 
VV..).. 


2) Nhân duyên hay điều kiện là đặc tính: nhân quả, điều kiện, sự khởi lên, 
kéo dài, và biến mất. 

Các diễn biến tâm vật lý (vật chất và tâm) đều có điểm khởi đầu, điểm giữa 
và điểm cuối. Tiếng Pali gọi ba giai đoạn này là uppada, thiti và bhanga. Uppada 
có nghĩa là bắt đầu hay khởi lên. Thiti có nghĩa là diễn tiến hay trải dài (cho đến 
khi chấm dứt). Bhanga có nghĩa là chấm dứt hay biến mất. Cả ba đặc tính này 
được gọi là Sankhata Lakkhana (Lakkhana: đặc tính, Sankhata: bao gồm hay 
tương duyên). 


3) Tam tướng: là vô thường, khổ và vô ngã. Mọi hiện tượng, mọi pháp trong 
thế gian (danh và sắc) đều mang ba đặc tính này. 
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Trong ba đặc tính trên của các hiện tượng, thiên sinh phải hướng đến đặc 
tính đầu tiên trong khi thực hành thiên, tức là phải chú ý đến đặc tính chuyên biệt 
của hiện tượng vật chất (đất, nước gió, lửa). Làm thế nào để nhận thức được hay 
thấy các hiện tượng vật chất chuyên biệt này? Nghĩa là làm thế nào để nhận thức 
hay thấy các hiện tượng đất, nước, gió, lửa? Chúng ta phải chú tâm quan sát, ghi 
nhận kịp thời khi chúng xuất hiện. Khi chú tâm quán sát ghi nhận ta sẽ thấy đặc 
tính chuyện biệt này, chứ chẳng có cách gì khác hơn. 


Khi bụng phồng lên hơi vào. Trước khi bụng phồng lên hơi chưa vào. Thiên 
sinh phải quán sát sự phồng của bụng từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dút. 
Thiền sinh phải thấy được bản chất của sự chuyển động. Nhưng thế nào là bản 
chất của sự chuyển động? Khi bụng phồng lên: gió vào. Nhưng thế nào là gió? 
Đó là yếu tố bành trướng hay chuyển động. Yếu tố bành trướng hay yếu tố 
chuyển động chính là bản chất của gió mà thiền sinh phải nhận ra hay phải thấy. 
Thiền sinh sẽ thấy được ba bản chất của gió (chuyển động) khi nào thiền sinh 
chăm chú theo dõi sự chuyển động của bụng từ lúc khởi đầu, diễn tiến cho đến 
lúc chấm dứt. Không chịu chú tâm quan sát, theo dõi thì ngay đến hình dáng hay 
tư thế của bụng cũng không thấy được, nói chi đến chuyện thấy được bản chất: 
vô thường, khổ não, vô ngã của gió. Cứ cố công theo dõi các hiện tượng phồng 
xẹp một cách chánh niệm thì năng lực tập trung tâm ý sẽ càng ngày càng mạnh 
lên. Khi khả năng tập trung tâm ý hay định lực mạnh mẽ thì thiên sinh sẽ không 
còn thấy hình dáng hay tư thế của phông xẹp mà sẽ thấy sự bành trướng, sự 
căng phồng của chuyển động phồng. Thiền sinh sẽ thấy cường độ phồng tăng 
đến một điểm nào đó rồi chấm dứt. Thiền sinh cũng sẽ thấy cường độ căng 
phồng giảm xuống đến một điểm nào đó rồi biến mất. Dần dần thiền sinh sẽ thấy 
rõ ràng ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trong các chuyển động của bụng 
này. 


Tương tự như thế, trong khi đi kinh hành thiên sinh cũng phải quán sát các 
các chuyển động: giở, bước, đạp một cách thận trọng và tinh tế. 


Thiền sư sẽ không nói cho biết thiền sinh sẽ thấy gì mà chỉ hướng dẫn cho 
thiên sinh cách quán sát và ghi nhận. Cũng như khi làm toán thầy giáo chỉ dạy 
phương pháp làm chứ không cho đáp số. 


Sự chỉ dẫn này cũng được áp dụng trong những loại chuyển động khác của 
cơ thể, trong cảm thọ, hay khi có một tư tưởng hiện khởi trong tâm. Tất cả đều 
phải được ghi nhận ngay từ lúc chúng khởi lên. Có như thế mới bảo đảm là thấy 
được bản chất của chúng. 


2. Khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ thì đặc tính nhân 
duyên sẽ hiển lộ 
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Nghĩa là khi đã thấy được đặc tánh riêng của thân và tâm thì sẽ thấy được ba 
giai đoạn: khởi lên, diễn biến hay kéo dài, và chấm dứt. 


3. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì sẽ thấy được tam tướng: vô 
thường, khổ, vô ngã 


Khi đã thấy được ba giai đoạn này thì sẽ thấy được Tam tướng. Thực ra, nếu 
kiên trì, tinh tấn hành thiên và đã nhận thấy được đặc tính của tứ đại thì chắc 
chắn sẽ thấy được yếu tố Nhân Duyên và Tam tướng. 


4. Khi thấy được Tam tướng thì tuệ minh sát sẽ xuất hiện 


Khi thiên sinh thấy được tam tướng thì Tuệ Minh Sát sẽ xuất hiện. Sau khi 
xuất hiện, Tuệ Minh Sát (Vipassananana) sẽ dần dần phát triển và chín muồi, và 
cuối cùng thiên sinh sẽ đạt được tuệ ariyamagganana (Tuệ thấy được thánh đạo). 
Với tuệ này thiền sinh có đủ khả năng để "thấy" Niết Bàn, chấm dứt vật chất và 
tâm, chấm dứt đau khổ. 


Cần phải nhắc lại một lần nữa điều quan trọng sau đây: Trong lúc trình pháp, 
thiên sinh phải cho thiên sư biết mình đã thực sự 'thấy' gì, chứ không phải là 'nghĩ 
mình đã thấy' gì. Chỉ những gì thiên sinh 'thấy' mới là tuệ giác. 'Nghĩ là mình 
'thấy' chỉ là vay mượn tuệ giác hoặc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Sự vay 
mượn tuệ giác không phù hợp với đặc tính của các hiện tượng mà thiên sinh phải 
quán sát và ghi nhận. 


5. Khi bị phóng tâm (suy nghĩ, lý luận, liên tưởng, ww..). cân phải trình 
bày cho thiên sư 


Khi ngồi thiên, quán sát đề mục chính là sự phồng xẹp của bụng, nhiều tư 
tưởng và đối tượng của tâm sẽ đến với thiên sinh, đó là chuyện tự nhiên. Tâm có 
khuynh hướng rời đề mục chính để tiến đến tất cả mọi ý niệm: một số là tư tưởng 
thiện, một số là tư tưởng bất thiện. Thiên sinh phải làm thế nào? Chỉ cần ghi 
nhận bất cứ những gì đã đến với tâm. Bạn có thể làm được điều đó không? Bạn 
phải làm điều đó, nghĩa là phải ghi nhận sự suy nghĩ hay sự phóng tâm. Nếu đã 
ghi nhận được chúng, bấy giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Phải chăng sự suy nghĩ đang 
tiếp tục diên biến? Sự suy nghĩ đang dừng lại hay đã biến mất tất cả? Lúc ấy thiền 
sinh có trở về được với đề mục chính không? Tất cả những điều đó đều phải được 
nói rõ trong lúc trình pháp. 


6. Khi có cảm giác hay cảm xúc gì cân phải quan sát, ghi nhận và 
trình bày cho thiên sư 


Đối với những thiên sinh mới, mọi cảm giác hay cảm xúc sẽ không khởi lên 
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khi thiên sinh đang chú tâm vào đề mục chính. Nhưng sự suy nghĩ sẽ xảy ra 
nhiêu hơn. Thiên sinh mới cũng chưa đủ khả năng ghi nhận được tất cả mọi tư 
tưởng đang khởi dậy đó. Để giảm thiểu những sự suy nghĩ này, nên cố gắng chú 
tâm khắn khít vào đề mục chính, càng nhiều càng tốt. Nhưng khi thiền sinh đã 
ngồi thiền được chừng năm, mười, hay mười lắm phút, một vài cảm giác khó chịu 
trên cơ thể sẽ đến, tương hợp với những gì đã diễn biến trong tâm. Khi cảm giác 
hay xúc cảm xuất hiện thiên sinh phải ghi nhận. Khi trình pháp nên mô tả chúng 
bằng những ngôn ngữ thông thường như: "ngứa", "đau", "tê", v.v... chứ đừng 
dùng danh từ kinh điển như "cảm thọ" (Vedana). Những cảm giác khởi lên cũng 
phải được ghi nhận từ lúc chúng xuất hiện, diễn tiến cho đến khi biến mất. 

Thiền sinh cũng phải ghi nhận hình sắc, âm thanh, mùi, vị và những trạng 
thái khác của tâm như: ưa thích, nóng giận, dã dượi buồn ngủ, phóng tâm, ân 
hận, hoài nghi, nhớ thương, thấy rõ, chú tâm, thỏa mãn, dễ chịu, nhẹ nhàng, yên 
tĩnh v.v... những trạng thái này là "đối tượng của tâm” (Dhamma-rammana). Giả 
sử có sự ưa thích xuất hiện; khi đã ghi nhận được nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? 
Thiền sinh phải biết trình cho thiên sư điêu này. Lấy một thí dụ khác: Thiên sinh 
cảm thấy dã dượi buồn ngủ. Khi thiên sinh ghi nhận được trạng thái này thì sự 
phóng tâm xuất hiện. Lúc bấy giờ thiền sinh phải ghi nhận như thế nào? Thiên 
sinh phải ghi nhận phóng tâm. Như vậy là thiên sinh phải quán sát ghi nhận tất 
cả mọi đối tượng của tâm. 

Trong một khóa thiên tích cực, cần phải thường xuyên trình pháp, tốt nhất là 
trình pháp hằng ngày. Việc trình pháp nên theo đúng phương cách. Sau khi thiền 
sinh trình bày kinh nghiệm của mình thiên sư sẽ đặt một vài câu hỏi liên quan đến 
các chỉ tiết mà thiên sinh kinh nghiệm được trong lúc hành thiền. 

Cách trình pháp thật đơn giản. Chỉ cần mười phút là đủ cho thiên sinh trình 
bày kinh nghiệm của mình. Nên nhớ trình bày những kinh nghiệm liên quan đến 
thân và tâm mà bạn có được trong lúc hành thiên bởi vì đúng nghĩa của Thiên 
Minh Sát là quán sát những gì đã thực sự xảy ra trong chính thân tâm bạn. Trong 
khi trình pháp cần chú ý những điểm chính sau đây: phải ngắn gọn, chính xác 
và rõ ràng. 

a) Phải cho thiền sư biết trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa qua, thiên 
sinh đã dành tổng cộng bao nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu giờ kinh hành. Phải 
thành thật vì điêu đó chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc hành thiên. 


b) Trình bày cho thiên sư biết kinh nghiệm của bạn trong lúc ngôi thiền. 
Không cần phải đi vào chi tiết từng giờ ngồi thiền. Nói một cách tổng quát toàn 
buổi thiền. Chỉ đi vào chi tiết những lúc việc hành thiền rõ ràng nhất. Đầu tiên 
phải trình bày đê mục chính: đó là sự phông xẹp như thế nào? Sau đó trình bày 
những đối tượng khác khởi lên qua sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm). 
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c) Sau khi trình bày vê việc ngồi thiên, thiên sinh trình bày tiếp vê việc kinh 
hành. Thiên sinh chỉ mô tả những kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến tác động 
đi; đừng thêm vào những chỉ tiết vê các đối tượng mà mình phải trình trong giai 
đoạn ngôi thiên. Nếu bạn thực hành ba giai đoạn 'giở, bước, đạp' trong lúc kinh 
hành thì nhớ cho biết những gì đã ghi nhận được trong những cử động 'giở, bước, 
đạp' đó. 


Tất cả những đối tượng xảy ra đều phải được trình bày theo thứ tự như sau: 
* Xác định đối tượng gì xuất hiện? 
* Khi đối tượng xuất hiện, thiên sinh đã ghi nhận như thế nào? 


* Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu biết gì khi bạn ghi nhận 
đối tượng xảy ra. 


Lấy ví dụ đối với đề mục chính: sự phồng xẹp của bụng. Trong lúc hành 
thiên, cũng như trong lúc trình pháp. Việc đầu tiên là phải xác định rõ diễn tiến 
của "phồng" - Phồng xuất hiện 


Việc thứ hai là sự ghi nhận: Niệm hay ghi nhận đề mục đang xuất hiện- Tôi 
đã niệm "phồng" 

Việc thứ ba là mô tả những gì đã xảy ra: "Khi tôi niệm phồng tôi có những 
cảm giác như thế này, thế này... tôi nhận thấy như thế này, thế này..." (Thiên 
sinh cho biết đặc tính của cảm giác vào thời điểm đó). 


Giai đoạn xẹp, cũng như trong trường hợp những đối tượng khác xuất hiện, 
thiên sinh đều trình bày tương tự như trên. 


Hãy tưởng tượng rằng tôi đang ngồi trước mặt bạn, bỗng nhiên tôi đưa một 
cánh tay lên không rồi mở ra cho bạn thấy tôi đang câm một trái táo nhỏ. Bạn 
nhận ra trái táo và bạn tự nói trong tâm "trái táo, trái táo." Tiếp đó, bạn sẽ nhận 
ra trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng, tôi từ từ nắm tay lại để bạn 
không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế 
nào? Nếu trái táo là đê mục hành thiên của bạn, bạn sẽ nói: "Trái táo xuất hiện," 
tôi niệm "trái táo, trái táo." Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo màu đỏ, tròn và bóng 
láng. Cuối cùng, tôi từ từ nắm tay lại để bạn không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ 
diễn tả kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là đê mục hành 
thiên của bạn, bạn sẽ nói: "Trái táo xuất hiện, tôi niệm: "trái táo, trái táo" và tôi 
ghi nhận trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng, rồi trái táo từ từ biến mất." 


Cũng thế, bạn sẽ trình pháp một cách chính xác trong ba giai đoạn khi bạn 
chú tâm đến trái táo. Trước tiên là trái táo xuất hiện và bạn thấy nó. Thứ hai là 
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bạn nhận ra đó là trái táo. Bởi vì bạn đang hành thiên trên đề mục trái táo, nên 
bạn có một sự tinh tấn đặc biệt để niệm thầm "trái táo, trái táo". Thứ ba, là bạn 
tiếp tục chú tâm vào trái táo và nhận thức được tính chất và cách thức trái táo đi 
vào tâm nhận thức của bạn như thế nào cũng như trái táo đã biến mất như thế 
nào. 


Trong khi thực hành Thiên Minh Sát bạn cũng phải áp dụng ba giai đoạn như 
trên để theo dõi đề mục. Một điều cần lưu ý ở đây, nhiệm vụ của bạn là quán sát 
trái táo chớ không phải tiến xa hơn để tưởng tượng rằng trái táo mọng nước và 
ngọt hay mình đang ăn trái táo đó. Tương tự như vậy, trong khi trình pháp, bạn 
chỉ diễn tả những kinh nghiệm trực tiếp chớ đừng nói những gì mà bạn tưởng 
tượng, hình dung ra, hoặc ý kiến của bạn về đề mục mà bạn đang theo dõi. 


Như bạn thấy, phần trình pháp này hướng dẫn thiền sinh phải chánh niệm 
như thế nào trong khi hành Thiền Minh Sát. Bởi vậy, khi trình pháp, ngoài việc 
nhận được những lời hướng dân của thiền sư, thiên sinh còn có những lợi ích khác 
nữa. Bởi vì muốn có một bài trình pháp chính xác thiên sinh phải có một sự tinh 
tấn lớn lao, phải chú tâm một cách rõ ràng chính xác trên kinh nghiệm của mình. 


Trong khi trình pháp bạn nên nhớ đến ba yếu tố sau đây: 
- Tỉnh thức. 
- Chính xác. 

- Kiên nhẫn. 


Cần nhớ rõ là khi chú tâm đến chuyển động phồng xẹp, không phải chú tâm 
vào hình dáng hay tư thế của sự phông xẹp mà chỉ chú tâm vào diễn biến của 
chuyển động phồng xẹp. Phải chú ý xem khi phồng như thế nào: Căng cứng, 
rung động, nóng, lạnh v.v... Phải để tâm quán sát từ lúc bụng bắt đầu phồng cho 
đến khi chấm dứt phồng để chuyển qua giai đoạn xẹp. Phải quán sát kỹ càng như 
đang dùng kính hiển vi để xem một mẩu vật bé nhỏ. 


Không được nhìn đối tượng một cách lơ là phớt qua, tự động và thiếu chánh 
niệm. Bạn phải nhìn gắn bó với đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình. Bạn phải 
hết sức chú tâm để có thể thấu suốt được bản chất của đối tượng. 


Dầu chúng ta cố gắng hết sức nhưng tâm không phải lúc nào cũng có thể 
nằm nơi bụng chúng ta. Tâm sẽ phóng đi một nơi khác. Khi có sự phóng tâm 
bạn phải làm thế nào? Câu trả lời là: Phải ghi nhận. Đó là giai đoạn một. Bây giờ 
đến giai đoạn hai: phải niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Thường sau khi 
có sự phóng tâm phải bao lâu sau ta mới nhận ra sự phóng tâm? Một giây, hai 
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phút, nửa giờ? Mà cái gì xảy ra sau khi ta ghi nhận sự phóng tâm? Phải chăng sự 
phóng tâm sẽ biến mất tức khắc? Hay sự phóng tâm sẽ tiếp diễn? Hoặc lúc đó sự 
suy nghĩ sẽ giảm cường độ và sau đó biến mất? Phải chăng một đối tượng mới 
xuất hiện trước khi ta nhận ra sự biến mất của đối tượng cũ? Nếu không thể nào 
ghi nhận được phóng tâm, bạn phải báo cho thiên sư biết. 


Nếu sự phóng tâm biến mất, bạn phải trở về với sự phồng xẹp của bụng. 
Một điều nên nhớ là phải trình cho thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng 
chính hay không và cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Phân trình pháp của 
bạn sẽ được rõ ràng và tốt đẹp hơn, nếu bạn cho biết thường thường bạn chú 
tâm trên bụng được bao lâu trước khi đê mục mới xuất hiện. 


Đau nhức, cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ xảy ra sau khi bạn ngồi thiền một 
thời gian lâu. Chẳng hạn tự nhiên bạn ngứa: một đối tượng mới. Sau khi niệm 
ngứa năm phút: phải chăng sự ngứa tăng thêm? Hoặc giữ nguyên? Hoặc thay 
đổi? Hay biến mất? Có thấy một đối tượng mới khác xuất hiện như: có ý muốn gãi 
không? Tất cả những điều đó đều nên diễn tả một cách rõ ràng. Đối với sự thấy, 
nghe, nếm, ngửi, lạnh, nóng, co rút, rung động, tê v.v... Đều phải được mô tả. 
Bất kỳ đối tượng nào cũng phải được ghi nhận qua ba giai đoạn: 


1.Xác định đối tượng xuất hiện 

2.Khi đối tượng xuất hiện thiên sinh đã ghi nhận như thế nào. 

3. Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu gì khi bạn ghi nhận đối 
tượng xảy ra. 


Tất cả mọi diễn biến đều được thực hiện một cách lặng lẽ, lặng lẽ như một 
nhà trinh thám. Hãy quán sát một cách cẩn thận và chính xác mọi diễn biến mà 
bạn nhận biết được, không nên phân vân tự hỏi để khỏi lạc vào sự suy nghĩ. Điều 
quan trọng mà thiên sư cần biết là: Môi khi đối tượng xuất hiện bạn có ghi nhận 
được không? Bạn có chánh niệm một cách chính xác và quán sát đối tượng một 
cách bên bỉ không? Bạn phải thành thật với thiên sư. Dâu bạn không thấy được 
đối tượng, không ghi nhận được đối tượng hay khi niệm mà không thấy được gì 
hết, điêu đó không có nghĩa là việc hành thiên của bạn quá tôi tệ đâu. Một bài 
trình pháp rõ ràng và chính xác sẽ giúp thiên sư đánh giá được sự hành thiên của 
bạn, đồng thời chỉ cho bạn thấy những khuyết điểm mà bổ khuyết chúng và đưa 
bạn về chánh đạo. 
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TÓM LƯỢC CÁCH TRÌNH PHÁP 
Hòa Thượng Pandita 


1. Tất cả những gì diễn ra trong thời gian hành thiền đều phải được diễn tả 
tuần tự như sau: 


a) Đối tượng xuất hiện 

b) Ghi nhận 

c) Quán sát 

Hãy trình bày các diễn biến tuần tự trước sau, khởi đầu là đề mục chính, đó 
là chuyển động phồng xẹp của bụng. 


Chẳng hạn như: Khi bụng phồng lên. "Tôi ghi nhận: phồng và quán sát sự 
căng thẳng, sức ép và sự rung chuyển..." Khi bụng xẹp xuống. "Tôi ghi nhận: xẹp 
và quán sát sự dẫn ra, sự bẹp xuống, sự căng cứng giảm dân." 

2. Diễn tả cho biết: bạn đã nhận biết ngay tức khắc đề mục và đã 
quán sát liên tục đề mục như thế nào? 


Chẳng hạn như: "Tôi chỉ nhận biết sự phồng xẹp sau khi chúng đã đi và tôi 
chỉ nhận biết độ một hay hai phông xẹp thì bị phóng tâm" hoặc "tôi nhận biết 
được đề mục ngay khi chúng xảy ra và tôi có thể quán sát liên tục từ hai mươi 
đến ba mươi phồng xẹp rồi tâm phóng đi nơi khác." 

Cần phải diễn tả đê mục chính một cách rõ ràng, đơn giản, chính xác và đầy 
đủ chỉ tiết. Sau khi đã trình bày đầy đủ đề mục chính, bạn mới trình bày đề mục 
phụ mà bạn đã ghi nhận và hiểu biết rõ ràng trong lúc ngồi thiền. 

3. Diễn tả đề mục phụ mà bạn đã quán sát, ghi nhận và hiểu biết 
một cách rõ ràng. 

Chẳng hạn như: Cảm giác trên cơ thể: đau, ngứa,... Sự suy nghĩ, liên tưởng, 
ý kiến, dự tính, hồi tưởng, nhớ chuyện đã qua... hoặc các trạng thái của tâm: 
giận, buồn, hoan hỉ, vui vẻ, thoải mái, tự hào... 

a) Đề mục xuất hiện: "Đau nơi đầu gối..." 

b) Bạn đã ghi nhận như thế nào? "Tôi ghi nhận: đau, đau” 

c) Bạn quán sát cái gì? "Tôi quán sát sự đau nhói” 

d) Đề mục diễn ra như thế nào? "Đau nhói chuyển sang đau cứng" 
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e) Tiếp đó bạn làm gì? "Tôi ghi nhận: cứng, cứng” 

f) Bạn quán sát gì? "Tôi quán sát sự cứng đang rung chậm 

g) Rồi chuyện gì diễn ra? "Khi tôi ghi nhận thì sự đau cứng giảm dần" 

h) Tiếp đó bạn làm gì? "Tôi trở về với chuyển động phồng xẹp của bụng" 


ï) Khi tâm rời khỏi đề mục "Thoạt đầu tôi không nhận biết để ghi nhận, 
nhưng khi tôi nhận biết mình đang phóng tâm tôi liên ghi nhận phóng tâm. Rồi 
thì sự phóng tâm biến mất, tôi bèn trở về với chuyển động phồng xẹp của bụng" 


Bạn phải trình bày toàn thể tiến trình của mỗi đề mục phụ. 

4. Sau khi trình bày về việc ngôi thiền bạn phải trình với thiên sư về 
việc đi kinh hành. Trước tiên phải diễn tả đề mục chính của sự đi: giở, 
bước, đạp. 

Chẳng hạn như: 


Trong khi đi, lúc chân giở lên tôi ghi nhận giở, và quán sát như thế này, thế 
này... 


Trong khi bước, tôi ghi nhận bước, và quán sát như thế này, thế này... 


Trong khi đạp chân xuống, tôi ghi nhận đạp, và quán sát như thế này, thế 
này... 


Tôi theo dõi và ghi nhận liên tục từ mười đến mười lắm phút thì tâm bị phóng 
đi. 

Hoặc là: Tôi bị phóng tâm bởi hình ảnh hay tiếng động 

Bạn phải trình bày toàn thể tiến trình của mỗi đề mục phụ trong khi đi: 

a) Khi bị phóng tâm, tôi ghi nhận được ngay. 

b) Khi ghi nhận phóng tâm, thì sự suy nghĩ biến mất dần và biến mất. 

c) Tôi bèn quán sát giở, bước đạp trở lại. 


Cách trình bày những kinh nghiệm trong lúc hành thiền này giúp ích rất nhiều 
cho thiền sinh. Nó hướng tâm thiền sinh theo dõi khắn khít trên các diễn biến của 
thân-tâm. 

Bất kỳ những gì bạn kinh nghiệm được trong lúc hành thiên đều phải được 
trình bày với thiên sư dầu đó là trạng thái hoan hỉ của tâm định, những cảm xúc, 
cảm giác khó chịu, hay những chướng ngại to lớn đi nữa. Lợi ích lớn lao nhất của 
lối trình pháp này là giúp bạn chú tâm trực tiếp trên những diễn biến trong lúc 
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hành thiền chứ không để tâm lạc khỏi đề mục, suy nghĩ đến những gì đang xảy 
ra. Phương pháp này giúp cho việc trình pháp được dê dàng, giúp cho chánh 
niệm mạnh mẽ và khiến thiền sinh có sự hiểu biết rõ ràng chính xác trong lúc 
hành thiên. 


